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LỜI TỰA 


(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 
--ooOoo-- 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadaya thành Baranasl. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ananda rằng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thây của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vị tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sinh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Maha Kassapa và Ngài Upali đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapanm dưới sự bảo trợ của đức vua AJatasattu (A-xà-thế). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Maha- 
kassapa, Ananda, Upäli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập rằng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddanukhuddakasikkha). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 


Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kalasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjï đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 
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xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
được tiến hành bằng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
SabbakamI, Revata, Salha, UJJasobhita, Vasabhagamika, Sambhuta 
Sanavasl, Yasa Kakandakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tập này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarajasutta, Serissaka Vimanakatha Uttaravada, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng Pa]I. 


Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đắn về giáo | ý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhằm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokarama do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vị tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathavatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upali, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sariputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chỉ do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vĩ Diệu Pháp do nhóm của ngài 
SarIputta . 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhanaka): 


Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tỉnh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
số nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dighabhanaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (MaJjhimabhanaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhanaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(Jatakabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhanaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhanaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Maha 
Ariyavamsa), v.v... Các vị đệ tử này đã làm phong phú và gìn giữ Giáo 
Pháp bằng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
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thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Mogsgaliputta Tissa. 


Theravada: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravada là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahakassapa, 
Upali, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravada. Sớ giải tên SaratthadIpanI TIka có đề cập rằng: 
“Sabbam theravadanti dve sangitiyo arulha paliyevettha theravado ti 
veditabba. Sa hi mahakassapapabhutinam mahatheranam vadatta 
theravado tỉ vuccati.” Các vị Theravada còn được gọi là Therika 
(thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống chủ yếu ở Magadhya và 
Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm UjjayinI đã đến Sri Lanka. Các vị 
trưởng thượng “Porana” của Giáo Hội Theravada là những vị thầy lõi 
lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập Giáo 
Hội Theravada. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravada đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở SrI Lanka đã được thực hiện bởi vị tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devanampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũparama ở Anuradhapura. 


Tu viện Maha Vihara đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravada. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravada là một. Mặc đầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khắp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Viéakha, PItimalla, Buddhaghosa, v.v... 


Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua Valagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng Pali này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 
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Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều rố rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sau Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ rằng Phật Giáo Mahayana đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayana phát xuất từ Mahayana cũng có mặt. 


Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bắc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahayana đã có sự tác 
động. Về sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 


VỊ tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pali và đã sử dụng Tam Tạng Pali ấn 
bản Buddha Jayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. VỊ này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nõ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravada ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravada ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoằng 
Pháp của Phật Giáo Theravada ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sr1 Lanka. 


Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trợ tỳ khưu Indacanda trong công việc dấn thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 


Venerable Kirama Wimalajothi 
Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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Ngày 24 tháng o5 năm 2006 


Xác nhận rằng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lễ kỷ niệm Buddha Jayanthi lần thứ 255o là chính xác về phần 
Pali văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 


tương đương về nội dung so với văn bản gốc bằng mẫu tự Sinhala. 


B.N. Jinasena 
Thư Ký 
Chánh văn phòng 
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THÀNH PHẦN NHÂN SỰ: 


CỐ VẤN DANH DỰ: 
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Ven. Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Assoclation 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 

Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 


CỐ VẤN THỰC HIỆN: 


Ven. Kirama WimalaJothi Nayaka Mahathera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 


CỐ VẤN PHIÊN DỊCH: 
Ven. Kadurupokune Nandaratana Mahathera 
Cựu Giảng Viên Đại Học Phật Học Anuradhapura - Sri Lanka 
Hiệu Trưởng Trường Siri Nandana Tipitaka Dhammayatana 
Malegoda, Payagala - SrI Lanka 
CỐ VẤN VI TÍNH: 


Ven. MettaviharI (Đan Mạch) 
Ban điều hành Mettanet Foundation 
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ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT: 


Ty Khưu Indacanda 


PHỤ TRÁCH PHIÊN ÂM & PHIÊN DỊCH: 
- Tỳ Khưu Indacanda (Trương Đình Dũng) 
PHỤ TRÁCH VI TÍNH: 


Tỳ Khưu Đức Hiền (Nguyễn Đăng Khoa) 
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Pitaka | Tạng Tên Pali Tựa Việt Ngữ Số tt. 
Pärajikapall Phân Tích Giới Tỳ Khưu I 01 
V Päcittiyapäl]i bhikkhu Phân Tích Giới Tỳ Khưu II 02 
| L | Pacittiyapali bhikkhunT Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 03 
NÑ U_ | Mahävaggapäli I Đại Phẩm I 04 
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Y T_ | Cullavagsapäli I Tiểu Phẩm I 06 
A Cullavaggapali II Tiểu Phẩm II Ú7 
Parivarapall I Tập Yếu I 08 
Parivärapäli II Tập Yếu II 09 
DIighanikäya I Trường Bộ I 10 
Dighanikäya II Trường Bộ II II 
Dighanikäya II Trường Bộ IH 12 
MaJjhimanikãya I Trung Bộ I 13 
Majjhimanikaya II Trung Bộ II 14 
S MajJjhimanikaya III Trung Bộ II 15 
U 
T K_ | Samyuttanikaya I Tương Ưng Bộ I 16 
T L_ | Samyuttanikãaya II Tương Ưng Bộ II 17 
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Anguttaranikaya IV Tăng Chị Bộ IV 25 
Anguttaranikaya V Tăng Chi Bộ V 26 
Anguttaranikaya VỊ Tăng Chi Bộ VI 27 
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T A_ | Cullaniddesapäali (chưa dịch) 36 
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Apadanapäli I Thánh Nhân Ký Sự I 39 
T | Apadanapali II Thánh Nhân Ký Sự II 40 
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Nettipakarana (chưa dịch) 43 
B_ | Petakopadesa (chưa dịch) 44 
Ộ_ | Milindapañhäpäli Mi Tiên Vấn Đáp 45 
Dhammasaganipakarana Bộ Pháp Tụ 46 
V__| Vibhangapakarana ÏI Bộ Phân Tích I 47 
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B Kathãvatthu I Bộ Ngữ Tông I 49 
H D_ | Kathävatthu Bộ Ngữ Tông 50 
| IL_ | Kathävatthu II Bộ Ngữ Tông II 31 
D ỆẸ_ | Dhãtukathã Bộ Chất Ngữ - 
H U_ | Puggalapaññattipali Bộ Nhân Chế Định k2 
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M P | Yamakapakarana II Bộ Song Đối II 54 
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VINAYAPITAKE 


PACTITTIYAPATLI 


BHIKKHUVIBHANGO 


DUTTYO BHAGO 


TẠNG LUẬT 


BỘ PACITTTIYA 


PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU 


TẬP HAI 


Tan! ca suftfte otariamanani Uuinqụe sandassiUamnanani sufte ceua 
ofaranfi unque ca sandissanfi, ni††tham ettha gantabbam: “Addha tdam 
tassa bhagquafo 0uacanam, tassa ca therassqa suggahitan Ti. 


(Dighanikaya II, Mahaparinibbanasutta). 


Các điều ấu (những lời đã được nghe thuuết giảng) cần được đốt chiếu 
ở Kinh, cần được xem xét ở Luật, uà chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh 
Uà được thấu ở Luật, thời điêu kết luận có thể rút ra ở đâu là: “Điêu 
nàu chắc chắn là lời giảng dạu của đức Thế Tôn uà đã được uị trưởng 
lão ấu tiếp thâu đúng đắn. 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 


LỜI GIỚI THIỆU 


--OOOOO-- 


Tạng Luật (Vinauapitaka) được chia làm 3 phần chính là 
Suttauibhanga (Phân Tích Giới Bổn), Khandhaka (Hợp Phần), và 
Pariuara (Tập Yếu). Trong đó Suttauibhanga (Phân Tích Giới Bổn) gồm 
có hai bộ là Para7ikapalhi và PacitHiuapali. Suttauibhanga sẽ được In làm 
ba tập: 


- Parajikapahi được In thành một tập tức là Phân Tích Giới Tù Khưu 
tập 1, ký hiệu là TTPV tập o1 (TTPV là từ viết tắt của Tam Tạng Song Ngữ 
Pa]i - Việt). 


- Pacitiuapali được In thành hai tập là Phân Tích Giới Tù Khưu tập 
2 (TTPV tập o2), và Phân Tích Giới Tù Khưu Nỉ (TTPV tập 03). 


Hai tập Phân Tích Giới Tù Khưu tập 1 và Phân Tích Giới Tù Khưu 
tập 2 trình bày chỉ tiết đầy đủ 227 điều học của tỳ khưu được xác định 
nhờ vào dòng chữ kết thúc “bhikkhuuibhango nifthito,” với nghĩa Việt là 
“Phần phân tích giới bổn của tỳ khưu được chấm dứt.” Vì thế hai tập này 
còn có tên gọi chung là Bhikkhuuibhanga. 


Đây là Phân Tích Giới Tỳ Khưu tập 2 (TTPV tập o2) với nội dung 
như sau: 
- 02 điều học Pacitiua 
- 4 điều học Pafidesamua 
- 75 điều học về Sekhiua 
- 7 pháp dàn xếp tranh tụng (adhikaranasamatha dharmnma). 


Cũng cần nhắc lại là Chú Giải Tạng Luật có tên là Samantapasadika 
được thực hiện do công của Chú Giải Sư Buddhaghosa. Phụ thêm vào đó 
còn có Sớ Giải (7!ka) tên là Saratthadipamr nhằm phân tích về những 
điểm cần phải giải thích thêm hoặc chưa được đề cập ở trong Chú Giải 
(Afthakoatha). Tác giả của Sở Giải này được ghi nhận là vị tỳ khưu trí tuệ 
tên Sariputta, thuộc nhóm Mahavihara (Đại Tự) ở SrI Lanka. Việc làm 
này được thực hiện theo lời yêu cầu của đức vua Parakkamabahu I (1153- 
1186). 


*x%*% 
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Cũng cần nói thêm là văn bản Paji - Roman trình bày ở đây đã được 
phiên âm từ Tam Tạng ghi chép bằng mẫu tự Pa]i — Sinhala thuộc ấn 
bản Buddha Jauanfi Tripitaka Series của nước Sri Lanka. Nhân đây, 
chúng tôi cũng xin thành tâm tán dương công đức của Ven. MettaviharI 
đã hoan hỷ cho phép chúng tôi sử dụng văn bản đã được phiên âm sẵn 
đang phổ biến trên mạng internet. Điều này đã tiết kiệm cho chúng tôi 
nhiều thời gian và công sức trong việc nhận diện mặt chữ và đánh máy; 
tuy nhiên việc kiểm tra đối chiếu lại với văn bản chánh cũng đã chiếm 
khá nhiều thời gian. 


Về phương diện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, như đã 
trình bày ở tập Luật trước, chúng tôi giữ nguyên từ Palï của một số thuật 
ngữ không dịch sang tiếng Việt ví dụ như tên các điều học paraqÿ7ika, 
sanghadisesa, hoặc tên của các nghi thức như là lễ posatha, lễ 
Pauarand, v.v... Ñgoài ra cũng có một số từ không tìm ra được nghĩa Việt 
như trường hợp tên các loại thảo mộc. Thêm vào đó, chúng tôi cũng đã 
sử dụng dạng chữ nghiêng cho một số câu hoặc đoạn văn nhằm gợi sự 
chú ý của người đọc về tâm quan trọng của ý nghĩa hoặc về tính chất thực 
dụng của chúng. Riêng về các câu kệ ngôn, chúng tôi đã ghi nghĩa Việt 
bằng văn xuôi nhằm diễn tả trọn vẹn ý nghĩa của văn bản gốc. 


Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt 
sát theo văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn 
tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai 
có ý thích nghiên cứu Pajï thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này. 
Việc làm này của chúng tôi không hắn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là 
bước khởi đầu nhằm thúc đấy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học 
của người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch 
đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về trình độ yếu kém. 


Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu 
ân sau: Phật tử Phạm Thu Hương (Hồng Kông) và Phật tử Ngô Lý Vạn 
Ngọc (Việt Nam). Công việc soạn thảo này được thông suốt, không bị 
gián đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ cấp thời và quý báu của quý vị. 
Thành tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu được 
nhiều kết quả trong công việc tu tập giải thoát và hộ trì Tam Bảo. 


Một điều thiếu sót lớn nếu không đề cập đến sự nhiệt tình giúp đỡ 
của Phật tử Tung Thiên cùng với hai người bạn là Đông Triều và Hiền đã 
sắp xếp thời gian để đọc qua bản thảo và đã đóng góp nhiều ý kiến sâu 
sắc giúp cho chúng tôi tránh được một số điểm vụng về trong việc sử 
dụng từ ngữ tiếng Việt. Nhân đây, cũng xin ghi nhận sự cúng dường cuốn 
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Từ Điển Tiếng Việt của Đại Đức Tâm Pháp, nhờ thế đã giúp cho chúng 
tôi rất nhiều trong việc xác định từ ngữ được thêm phần chuẩn xác. 
Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy hỷ và tán dương công đức của các thí 
chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh giúp cho Công Trình Ấn Tống Tam 
Tạng Song Ngữ Pali - Việt được tồn tại và phát triến, mong sao phước 
báu Pháp thí này luôn dẫn dắt quý vị vào con đường tu tập đúng theo 
Chánh Pháp, thành tựu Chánh Trí, chứng ngộ Niết Bàn, không còn luân 
hồi sanh tử nữa. 


Nhân đây, cũng xin thành kính tri ân công đức của Ven. Wattegama 
Dhammawasa, Sanghanayaka ở Australia và cũng là Tu Viện Trưởng tu 
viện SrI Subodharama Buddhist Centre ở Peradeniya - Sri Lanka, đã 
cung cấp trú xứ cho chúng tôi ở Khu Ẩn Lâm Subodha, dưới chân núi 
Ambuluwawa, Gampola, cách thủ đô Colombo khoảng 150 cây số. Điều 
kiện yên tĩnh và khí hậu mát mẻ trong lành ở đây đã giúp cho chúng tôi 
rất nhiều trong việc chú tâm và kiên trì thực hiện bản soạn thảo của các 
tập Luật. Cũng không quên nhắc đến sự phục vụ và chăm sóc về mọi mặt, 
nhất là vật thực của ba vị cư sĩ người Sri Lanka là Gunavardhana, 
Jayampatl, Dayananda ở trú xứ này đã giúp cho chúng tôi có thể tập 
trung toàn thời gian cho công việc phiên dịch này. 


Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có 
trí tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm 
dứt khổ đau. 


Kính bút, 

Khu Ẩn Lâm Subodha 

ngày 15 tháng 02 năm 2009 

Ty Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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CÁC CHỮ VIẾT TẮT: 


Văn Bản Pali: 


: SIhala - talapannapotthakam 
: SIhalakkhara - mudditapotthakam 
: Maramma Chatthasangrti Pitakapotthakam 


(Tạng Miến Điện kỳ kết tập lần thứ 6) 


: Syvamakkhara - muditapotthakam 


(Tạng Thái Lan) 


: PacIttiyasikkhapadam 
: Pali Text Soclety Edition (Tạng Anh) 
: Sekhiyasikkhapadam 


Văn Bản Tiếng Việt: 


: Vinaya Atthakatha (Samantapasadika) 


- Chú Giải Tạng Luật (PTS) 


: Chú thích của Người Dịch 

: Nhà Xuất Bản Pali Text Society (Anh Quốc) 
: Sách đã dẫn 

: Tam Tạng Pali - Việt 
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MẪU TỰ PA[TI - SINHALA 


NGUYÊN ÂM 
œ@a £@a @1 ỞI €Cu €92u e 6o 
PHỤ ÂM 
® ka @ kha @ Øa ® gha 8 na 
© ca cổ cha đ Ja @Jha  @c ña 
© ta ð tha 8 da ® dha Ø) Ta 
ta Ò tha ẹ da @ dha ® na 
G Da 8 pha @ ba ® bha ® ma 
@ya ra @la Ðva @sa ha &@|la co m 
ka @oka ki ki £ku sku 6e ke @9 ko 
@ kha @o kha khi Ø khi @ khu @ khu e@ khe e@› kho 
@œgỹa (@0ga @g1 đgøI! (@gu gu @@ge 6@@) 6O 
PHỤ ÂM LIÊN KẾT 
ø#® kka cøc ñña © tra ®® mpha 
s@ kkha %2 nha cẹ dda ®@ mba 
œ5 kya eÐ ñca e@ ddha ®eœ mbha 
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@© khva ©© tta %Ø® n†a œ@œ yha 
@@® ØØa ©ô ttha #ò ntha ©@ lla 
@69 ggha 8“) dda %, € nda © lya 
8ø nka 9® ddha % ndha ©# lha 
@ gra 2Ø) na Ø® nna ©œ vha 
9® nkha ?O n{a œ nha €@ Ssa 
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6e» ngha 6 nda œ@Ð ppha œ@© sva 
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cơ JJa ®) tva @ bra c lha 
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_ VĂN BẢN ĐỐI CHIẾU 
PALI - SINHALA & PALI - ROMAN 


%@®) ®eổœ t2@€)©®2 tgÓt£2©®9 tÐ@2£9@€6Xổ£ 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


@)€@c t3Ó#0o œ@c8Ð 

Buddham saranam gacchamI. 

@®@c &Óø?)c œ€c89 

Dhammam saranam gacchamI1. 

t36)@o €9ÓØ)o @c829 

Sangham saranam gacchamI1. 

cSœ8 @lể6b 9o œ9 
Dutiyampl buddham saranam gaccham. 
cSØœ88 6)@c ỏø)o œc8Ð 
Dutiyamp1 dhammam saranam gacchamI. 
cSœ8 œ%6)øc tÓø0o @c#)Ð 
Dutiyamp1 sangham saranam gacchamI1. 
øØœ8 @ €6) tÓø)o œc8Ð 
Tatiyampi buddham saranam gaccham1. 
œ8 ()Ð@oc tÓø)o @e#@Ø 
Tatiyampi dhammam saranam gaccham1. 
Ø@@8 œ6)eo t390o @c32Ð 


Tatiyampi sangham saranam gacchamI. 


©2Ø908£2%° e©@# @s3@ð0œ€o t®ƒ€@œ0® 


Panatipata veramami sikkhapadam samadiyamI. 


ccsi22€2%›2 eÐ@ø @ø&)22€c t29f#€Œœ@9 


Adinnadana veramamri sikkhapadam samadiyamI. 


@›26©@aĐ8e#£»ỏ›2 e©ỏ@ø3 60c t®ƒ€Œœ@08Ø 


Kamesu micchacara veramami sikkhapadam samadiyamI. 


@e2€»€2 e©ở®@#3 ®z3@oöeo œ@ƒ#€@928 


Musavada veramam sikkhapadam samadiyamI. 


e9ø®óœ@c#£)2©2cÐ©®92ø›2 eÐ®@# @zj@2€o 
ca97J€@2 


SuramerayamaJJhapamadatthana veramam sikkhapadam 
samadiyamI. 
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PACITTIYAPAILT 
BHIKKHUVIBHANGO 
Dutiyo Bhago - Visayasuci 


___ BỘ PACITTIYA 
PHẦN TÍCH GIƠI TY KHƯU 
Tập Hai - Mục Lục 


--OOOOO-- 


6. PACTTTTVAKANDO - CHƯƠNG PACTTTIYA:: 


6. 1. Musäavadavagzo - Phẩm Nói Dối: 


1. Musavada sikkhapadam - Điều học về nói dối O2-13 
2. Omasavada sikkhapadam - Điều học về nói lời mắng nhiếc 14-41 
3. Pesuñña sikkhapadam - Điều học về nói đâm thọc 42-51 
4. Padasodhamma — - — về Pháp theo từng câu 52-55 
5. Pathamasahaseyya — - — thứ nhất về nằm chung chỗ ngụ 56-59 
6. Dutiyasahaseyya — - — thứ nhì về nằm chung chỗ ngụ 60-65 
7.. Dhammaadesana — - — về thuyết Pháp 66-73 
8. Bhutarocana — - — về tuyên bố sự thực chứng 74-Q7 
9. Dutthullaroceana — - — về công bố tội xấu 98-103 
10. Pathavikhanana — - — về việc đào đất 102-105 


6. 2. Bhũtagamavaggo - Phẩm Thảo Mộc: 


1. Bhutagama sikkhapadam - Điều học về thảo mộc 106-100 
2. Aññavadaka — - — về nói tránh né 110-117 
3. Ujjhapanaka — - — về việc phàn nàn 116-121 
4. Pathamasenasana — - — thứ nhất về chỗ nằm ngồi 120-125 
5. Dutiyasenasana — - — thứ nhì về chỗ nằm ngồi 124-120 
6. Anupakhajja — - — về việc chen vào 128-131 
7. Nikkaddhana — - — về việc lôi kéo ra 132-135 
8. Vehasakuti — - — về căn gác lầu 136-139 
9. Mahallakavihara — - — về trú xá lớn 138-143 
10. Sappanaka — - — về (nước) có sinh vật 142-145 


6. 3. Bhikkhunovädavagso - Phẩm Giáo Giới Tỳ Khưu Ni: 
1. Ovada sikkhapadam — - Điều học Điều học về giáo giới 146-159 


2. Atthangata — - — về (mặt trời) đã lặn 158-163 
3. Bhikkhunipassaya — - — về chỗ ngụ của tỳ khưu nỉ 162-167 
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Amisa sikkhãpadam - Điều học về vật chất 168-171 
CTivaradana — - — về cho y 172-175 
Civarasibbana — - — về may y 176-170 
Samvidhana — - — về việc hẹn trước 180-185 
Navabhiruhana — - — về việc lên thuyền 184-189 
Paripacita — - — về được môi giới 100-105 
. Rahonisajja — - — về ngồi nơi kín đáo 104-199 
6. 4. Bhojanavaggo - Phẩm Vật Thực: 
Avasathapindasikkhapadam - 
Điều học về vật thực ở phước xá 200-205 
Ganabhojana — - — về vật thực chung nhóm 204-213 
Paramparabhojana — - — về vật thực thỉnh sau 212-221 
Kanamatu — - — về người mẹ của Kana 220-227 
Pathamapavarana sikkhapadam - 
Điều học thứ nhất về việc ngăn (vật thực) 228-233 
Dutiyapavarana — - — thứ nhì về ngăn (vật thực) 232-237 
Vikalabhojana — - — về vật thực sái giờ 238-241 
Sannidhikara — - — về tích trữ (vật thực) 240-245 
PanItabhojana — - — về vật thực thượng hạng 244-249 
. Dantapona — - — về tắm xỉa răng 248-251 
6. 5. Acelakavaggo - Phẩm Đạo Sĩ Lõa Thế: 
Acelakasikkhapadam - Điều học về đạo sĩ lõa thể 252-255 
Uyyojana — - — về việc đuổi đi 256-259 
Sabhojana — - — về chỉ có cặp vợ chồng 260-263 
Pathama rahonisajja — - — thứ nhất về ngồi nơi kín đáo 262-267 
Dutiya rahonisajja — - — thứ nhì về ngồi nơi knđáo 266-269 
Caritta — - — về đi thăm viếng 270-277 
Mahanama — - — về vị Mahanama 276-283 
Uyyuttasena — - — về quân đội động binh 284-28o 
Senavasa — - — về trú ngụ nơi binh đội 288-2o1 
. Uyyodhika — - — về nơi tập trận 200-205 
6. 6. Surapaänavagso - Phẩm Uống Rượu: 
Surapanasikkhapadam - Điều học về uống rượu 296-301 
Angulipatodaka — - — về thọt lét bằng ngón tay 302-303 
Hassadhamma — - — về chơi giốn 304-307 
Anadariya — - — về sự không tôn trọng 306-309 
Bhimsapanaka — - — về việc làm cho kinh sợ 310-313 
Joti — - — về ngọn lửa 312-317 
Nahãna — - — về việc tắm 316-325 
Dubbannakarana — - — về việc làm hoại sắc 324-327 


9. Vikappana — - Điều học về chú nguyện để dùng chung 328-331 


10. 
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Civarapanidhana — - — về việc thu giấu y 


6. 7. Sappanakavagso - Phẩm Có Sinh Vật: 


Sañciccapana sikkhapadam - 
Điều học về cố ý (giết) sinh vật 


.. Sappanaka — - — về (nước) có sinh vật 
.. Ukkotana — - — về việc khơi lại 
Dutthulla — - — về tội xấu xa 
Ủnavisativassa — - — về người kém hai mươi tuổi 
._ Theyyasattha — - — về đám người đạo tặc 
Samvidhana — - — về việc hẹn trước 
Arittha — - — về vị Arittha 


._ Ukkhittasambhoga sikkhapadam - 


Điều học về việc hưởng thụ chung với vị bị án treo 


. Kantaka sikkhapadam - Điều học về vị Kantaka 


330-335 


336-337 
338-339 
340-343 
342-345 
346-351 
350-353 
354-357 
358-367 


366-371 
370-379 


6. 8. Sahadhammikavagso - Phẩm (Nói) Theo Pháp: 


Sahadhammika sikkhapadam - 
Điều học về (nói) theo Pháp 


._ Vilekhana — - — về việc gây ra sự bối rối 
Mohana — - — về sự giả vờ ngu dốt 
Pahara — - — về cú đánh 
._ Talasattika — - — về việc giá tay (dọa đánh) 
Amulaka — - — về không có nguyên cớ 
Sañcicca — - — về cố ý 
. _ Upassuti — - — về việc nghe lén 
.. Kammapatibahana — - — về việc ngăn cản hành sự 


. Chandam adatva gamana sikkhapadam - 


Điều học về việc bỏ đi không trao ra sự tùy thuận 


. Dabba — - — về vị Dabba 
12. 


Parinamana — - — về việc thuyết phục dâng 
6. o. Rajavagsgo - Phẩm Đức Vua: 


Rajantepura sikkhapadam - 
Điều học về hậu cung của đức vua 


._ Ratana — - — về vật quý giá 


Vikale gamappavesana — - 
Điều học về việc vào làng lúc sái thời 


. Suciphara — - — về ống đựng kim 
Mañca — - — về giường nằm 
._ Tulonaddha — - — về độn bông gòn 


._ NisIdana — - — về tấm lót ngồi 
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380-383 
384-387 
388-393 
392-395 
394-397 
398-401 
400-403 
404-407 
406-409 


410-413 
412-417 
416-421 


422-431 
432-437 


438-443 
444-447 
446-449 
448-451 
452-455 


8. Kandupaticchadi sikkhapadam - Điều học về y đắp ghẻ 454-457 
9. Vassikasatika — - — về vải choàng tắm mưa 458-461 
10. Nandatthera — - — về trưởng lão Nanda 460-463 


xi 


z. PATIDESANTYAKANDO - CHƯƠNG PATIDESANIYA: 


1... Pathama patidesanrya sikkhapadam - 


Điều học pafidesamua thứ nhất 464-469 
2. Dutiya patidesanrya sikkhapadam - 

Điều học pafidesamua thứ nhì 468-471 
3. Tatiya patidesanrya sikkhapadam - 

Điều học pafidesamua thứ ba 472-479 
4. Catuttha patidesanriya sikkhapadam - 

Điều học pafidesamua thứ tư 480-487 
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8. SEKHITYA - CÁC ĐIỀU SEKHIYA: 


S. 1. Parimandalavaggo - Phẩm Tròn Đều: 


1. Pathama sikkhapadam - Điều học thứ nhất 488-48o 
2. Dutiya sikkhapadam - Điều học thứ nhì 490-491 
3. Tatitya sikkhapadam - Điều học thứ ba 490-401 
4. Catuttha sikkhapadam - Điều học thứ tư 490-491 
5. Pañcama sikkhapadam - Điều học thứ năm 492-493 
6. Chattha sikkhapadam - Điều học thứ sáu 492-493 
7.. Sattama sikkhapadam - Điều học thứ bảy 492-493 
8. Atthama sikkhapadam - Điều học thứ tám 494-495 
9. Navama sikkhapadam - Điều học thứ chín 494-495 
10. Dasama sikkhapadam - Điều học thứ mười 494-495 
§. 2. Ujjagghikavaggo - Phẩm Cười Vang: 

1. Pathama sikkhapadam - Điều học thứ nhất 496-497 
2.. Dutiya sikkhapadam - Điều học thứ nhì 496-497 
3. Tatitya sikkhapadam - Điều học thứ ba 496-497 
4. Catuttha sikkhapadam - Điều học thứ tư 498-499 
5. Pañcama sikkhapadam - Điều học thứ năm 498-499 
6. Chattha sikkhapadam - Điều học thứ sáu 498-499 
7.. Sattama sikkhapadam - Điều học thứ bảy 5OO-5O1 
8. Atthama sikkhapadam - Điều học thứ tám 5OO-5O1 
9. Navama sikkhapadam - Điều học thứ chín 5OO-5O1 

10. Dasama sikkhapadam - Điều học thứ mười 502-503 
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S§. 3. Khambhakatavaggo - Phẩm Chống Nạnh: 


Pathama sikkhapadam - Điều học thứ nhất 
Dutiya sikkhapadam - Điều học thứ nhì 
Tatitya sikkhapadam - Điều học thứ ba 
Catuttha sikkhapadam - Điều học thứ tư 
Pañcama sikkhapadam - Điều học thứ năm 
Chattha sikkhapadam - Điều học thứ sáu 
Sattama sikkhapadam - Điều học thứ bảy 
Atthama sikkhapadam - Điều học thứ tám 
Navama sikkhapadam - Điều học thứ chín 


. Dasama sikkhapadam - Điều học thứ mười 


6. 4. Sakkaccavaggo - Phẩm Nghiêm Trang: 


Pathama sikkhapadam - Điều học thứ nhất 
Dutiya sikkhapadam - Điều học thứ nhì 
Tatitya sikkhapadam - Điều học thứ ba 
Catuttha sikkhapadam - Điều học thứ tư 
Pañcama sikkhapadam - Điều học thứ năm 
Chattha sikkhapadam - Điều học thứ sáu 
Sattama sikkhapadam - Điều học thứ bảy 
Atthama sikkhapadam - Điều học thứ tám 
Navama sikkhapadam - Điều học thứ chín 


. Dasama sikkhapadam - Điều học thứ mười 


8. 5. Kabalavaggo - Phẩm Vắt Cơm: 


Pathama sikkhapadam - Điều học thứ nhất 
Dutiya sikkhapadam - Điều học thứ nhì 
Tatitya sikkhapadam - Điều học thứ ba 
Catuttha sikkhapadam - Điều học thứ tư 
Pañcama sikkhapadam - Điều học thứ năm 
Chattha sikkhapadam - Điều học thứ sáu 
Sattama sikkhapadam - Điều học thứ bảy 
Atthama sikkhapadam - Điều học thứ tám 
Navama sikkhapadam - Điều học thứ chín 


. Dasama sikkhapadam - Điều học thứ mười 


§. 6. Surusuruvagso - Phẩm Tiếng Sột Sột: 


Pathama sikkhapadam - Điều học thứ nhất 
Dutiya sikkhapadam - Điều học thứ nhì 
Tatitya sikkhapadam - Điều học thứ ba 
Catuttha sikkhapadam - Điều học thứ tư 
Pañcama sikkhapadam - Điều học thứ năm 
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512-513 
512-513 
512-513 
514-515 
514-515 
514-515 
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.. Chattha sikkhapadam - Điều học thứ sáu 
.. Sattama sikkhapadam - Điều học thứ bảy 
._ Atthama sikkhapadam - Điều học thứ tám 
._ Navama sikkhapadam - Điều học thứ chín 


. Dasama sikkhapadam - Điều học thứ mười 
S§. 7. Padukävaggo - Phẩm Giày Dép: 


Pathama sikkhapadam - Điều học thứ nhất 


._ Dutiya sikkhapadam - Điều học thứ nhì 
._ Tatitya sikkhapadam - Điều học thứ ba 
._ Catuttha sikkhapadam - Điều học thứ tư 


Pañcama sikkhapadam - Điều học thứ năm 
Chattha sikkhapadam - Điều học thứ sáu 


.. Sattama sikkhapadam - Điều học thứ bảy 
._ Atthama sikkhapadam - Điều học thứ tám 
.. Navama sikkhapadam - Điều học thứ chín 


. Dasama sikkhapadam - Điều học thứ mười 


. Ekadasama sikkhapadam - Điều học thứ mười một 


. Dvadasama sikkhapadam - Điều học thứ mười hai 
. Terasama sikkhapadam - Điều học thứ ba 
. Cuddasama sikkhapadam - Điều học thứ mười bốn 


15. Pannarasama sikkhapadam - Điều học thứ mười lăm 


Sekhiyä Uddanam - 
Phân Tóm Lược Các Điêu Sekhiya 


xkk* 


9. ADHIKARANASAMATHA DHAMMA - 


CÁC PHÁP DÀN XẾP TRANH TỤNG: 
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BHIKKHUVIBHANÑGO NITTHITO - 


534-537 
536-539 
538-539 
540-541 
540-541 


542-543 
542-543 
542-543 
544-545 
544-545 
544-545 
546-547 
546-547 
546-549 
5BO-BB1 
BBO-BB1 
5BO-BB1 
552-553 
552-553 
552-555 


556-557 


558-559 


PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU ĐƯỢC CHẤM DỨT 
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VINAYAPITAKE 


PACTITTIYAPATLI 


BHIKKHUVIBHANGO 


DUTTYO BHAGO 


& 
TẠNG LUẬT 


BỘ PACITTTYA 


PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU 


TẬP HAI 


VINAYAPITAKE 
PACTITTIVAPAILI 


BHIKKHUVIBHANGO 
DUTTIVO BHAGO 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 
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6. PACTTTTYAKANDO 


Ime kho panayasmanto dvenavutI pacittiya dhamma uddesam agacchanti. 


6. ¡. MUSAVADAVAGGO 


6. 1. 1. MUSAVADASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava Savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena hatthako sakyaputto 
vadakkhitto hoti. So titthiyehi saddhim sallapanto avaJantva patijanati, 
patljaniva avaJanati, aññenaññam paticarati, sampajanamusa bhasatl, 
sanketam katva visamvadeti. Titthiya uJJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham 
hi nama hatthako sakyaputto amhehi saddhimm sallapanto avaJanitva 
paljamssatl patlaniva avaJanlsasHl, aññenaññam paticarIssatl, 
sampaJanamusa bhasissati, sanketam katva visamvadessatI ”ti? 


2. Assosum kho bhikkhu tesam titthiyanam uJJjhayantanam khiyantanam 
vipacentanam. Atha kho te bhikkhu yena hatthako sakyaputto 
tenupasankamimsu, upasankamitva hatthakam sakyaputtam etadavocum: 
“Saccam kira tvam avuso hatthaka, titthiyehi saddhim sallapanto avaJanitva 
patijanasl, patlJjanitva avaJanasl, aññenaññam paticarasl, sampaJanamusa 
bhasasi, sanketam katva visamvadesi ”ti? “Ete kho avuso titthiya nama yena 
kenacl Jetabba, neva' tesam Jayo databbo ”ti. Ye te bhikkhuũ appiccha 
santuttha lajjino kukkuccaka sikkhakama,° te uJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama hatthako sakyaputto titthiyehi saddhim sallapanto 
avaJanitva patIJanIssatl, patiJjanitva avaJanissati, aññenañfñam paticarissatl, 
sampaJanamusa bhasissati, sanketam katva visamvadessati ”t1? 


' na - Syã. ˆ santutthã lajjino kukkuccakã sikkhaäkama - Machasam natthi. 


TẠNG LUẬT 
BỘ PACITTTIYA 


PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU 
TẬP HAI 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 
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6. CHƯƠNG PACTTTTYA: 
Bạch chư đại đức, chín mươi hai điều paciiua này được đưa ra đọc tụng. 
6. 1. PHẨM NÓI DỐI: 


6. 1. 1. ĐIỀU HỌC VỀ NÓI DỐI: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, Hatthaka con trai dòng SakyaT" nói 
năng tráo trở. Trong khi nói chuyện với những người ngoại đạo, vị ấy phủ 
nhận rồi thừa nhận, thừa nhận rồi phủ nhận, tránh né điều này bằng điều 
khác, cố tình nói dối, sau khi hẹn ước lại không giữ lời. Những người ngoại 
đạo phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao Hatthaka con trai dòng 
Sakya trong khi nói chuyện với chúng tôi lại phủ nhận rồi thừa nhận, thừa 
nhận rồi phủ nhận, tránh né điều này bằng điều khác, cố tình nói dối, sau khi 
hẹn ước lại không giữ lời?” 


2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ngoại đạo ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã đi đến gặp Hatthaka con trai dòng 
Sakya, sau khi đến đã nói với Hatthaka con trai dòng Sakya điều này: - “Này 
đại đức Hatthaka, nghe nói trong khi nói chuyện với những người ngoại đạo, 
đại đức phủ nhận rồi thừa nhận, thừa nhận rồi phủ nhận, tránh né điều này 
bằng điều khác, cố tình nói dối, sau khi hẹn ước lại không giữ lời, có đúng 
không vậy?” - “Này các đại đức, những người ngoại đạo ấy cần bị đánh bại 
bằng bất cứ cách nào, sự chiến thắng là không bao giờ được dành cho bọn 
họ.” Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự 
học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao Hatthaka con 
trai dòng Sakya trong khi nói chuyện với những người ngoại đạo lại phủ 
nhận rồi thừa nhận, thừa nhận rồi phủ nhận, tránh né điều này bằng điều 
khác, cố tình nói dối, sau khi hẹn ước lại không giữ lời?” 
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3. Atha kho te bhikkhu hatthakam sakyaputtam anekapariyayena 
vigarahitva' bhagavato etamattham arocesum. Atha kho bhagava etasmim 
nidane ekasmim pakarane bhikkhusangham, sannipatapetva hatthakam 
sakyaputtam patipucchi: “Saccam kira tvam hatthaka, titthiyehi saddhim 
sallapanto avajanitva patljanasl patljanitva avajanasl aññenaññam 
paticarasl, sampajanamusa bhasasil, sanketam katva visamvadesl ”ti? 
“Saccam bhagava ”H. Vigarahi buddho bhagava: “Ananucchaviyam 
moghapurisa ananulomikam appatrũipam assamanakam akappiyam 
akaranyam. Katham hi nama tvam moghapurisa titthiyehi saddhimm 
sallapanto avaJanitva patijanissasl, patljanitva avajanissasl, aññenaññam 
paticarissasil, sampaJanamusa bhasissasl, sanketam katva visamvadessasl? 
Netam moghapurlsa appasannanam va pasadaya pasannanam va 
bhiyyobhavaya athakhvetam moghapurisa, appasannanam ceva appasadaya 
pasannanam ca ekaccanam aññathattaya ”ti. 


4. Atha kho bhagava tam bhikkhum anekapariyayena vigarahitva 
dubharataya dupposataya mahIcchataya asantutthiya sanganikaya kosaJJassa 
avannam bhasitva anekapariyayena subharataya supposataya appicchassa 
santutthassa sallekhassa đhutassa pasadikassa apacayassa viriyarambhassa 
vannam bhasitva bhikkhunam tadanucchavikam tadanulomikam dhammim 
katham katva bhikkhu amantesi “fTena hi bhikkhave bhikkhunam 
sikkhapadam paññapessami dasa atthavase paticca sanghasutthutaya 
sanghaphasutaya, dummankunam puggalanam niggahaya, pesalanam 
bhikkhunam phasuviharaya, ditthadhammikanam aäsavanam samvaraya, 
samparaylkanam  asavanam  patighataya, appasantanam  pasadaya 
pasannanam bhiyyobhavaya, saddhammatthitiya, vinayanuggahaya. Evañca 
pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Sampg7anamuisauade pacttfiuan ”tI. 


5. Sampajanamusävado nama visamvadanapurekkharassa vaca gira 
vyappatho vaclbhedo vacasika viãñatti, attha anariyavohara adittham 
ditham me ti, asutam sutam me ti, amutam mutam me  tI, aviññatam 
viñãatam me ti, dittham adittham me ti, sutam asutam me ti, mutam 
amutam me ti, viññatam avIññatam me  tI. 


! “hatthakam sakyaputtam anekapariyayayena vigarahitva iti patho sihala muddita potthake 
na dissate. 
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3. Sau đó, khi đã khiển trách Hatthaka con trai dòng Sakya bằng nhiều 
phương thức, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại 
và đã hỏi Hatthaka con trai dòng Sakya rằng: - “Này Hatthaka, nghe nói 
trong khi nói chuyện với những người ngoại đạo, ngươi phủ nhận rồi thừa 
nhận, thừa nhận rồi phủ nhận, tránh né điều này bằng điều khác, cố tình nói 
dối, sau khi hẹn ước lại không giữ lời, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, thật 
không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp Sa-môn, 
không được phép, không nên làm! Này kẻ rồ dại, vì sao trong khi nói chuyện 
với những người ngoại đạo, ngươi lại phủ nhận rồi thừa nhận, thừa nhận rồi 
phủ nhận, tránh né điều này bằng điều khác, cố tình nói đối, sau khi hẹn ước 
lại không giữ lời vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có 
đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm 
tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số người 
đã có đức tin.” 


4. Sau đó, khi đã khiển trách vị tỳ khưu ấy bằng nhiều phương thức, đức 
Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong 
việc ăn uống, sự tâm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự 
biếng nhác; và bằng nhiều phương thức Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng 
trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tâm cầu, sự biết 
đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài 
đã nói Pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi đã bảo các tỳ 
khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, như thế thì Ta sẽ quy định điều học cho các tỳ 
khưu vì mười điều lợi ích: Nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc 
cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của 
các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự 
trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, 
nhằm sự tồn tại của Chánh Pháp, và nhằm sự hỗ trợ Luật. Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“Khi cố tình nói dối thì phạm tội pacifHiua.” 


5. Cố tình nói dõi nghĩa là lời nói, tiếng nói, cách nói, lời phát biểu, sự 
biểu hiện bằng lời nói của vị có ý định lừa đối có tám cách không thánh thiện 
là: Không thấy (nói rằng): “Tôi đã thấu,” không nghe (nói rằng): “Tôi đã 
nghe,” không cảm giác (nói rằng): “Tôi đã cảm giác,” không nhận thức (nói 
rằng): “Tôi đã nhận thức,” đã thấy (nói rằng): “Tôi đã không thấu,” đã nghe 
(nói rằng): “7ôï đã không nghe,” đã cảm giác (nói rằng): “Tôi đã không cảm 
giác,” đã nhận thức (nói rằng): “Tôi đã không nhận thức.” 
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Adittham nama na cakkhuna dittham. Asutam nama na sotena sutam. 
Amutam nama na ghanena ghayitam, na Jivhaya sayitam, na kayena 
phuttham. Aviññãtam nama na manasa viãñatam. Dittham nama 
cakkhuna dittham. Sutam nama sotena sutam. Mutam nama ghanena 
ghayltam Jivhaya sayitam kayena phuttham. Viãñatam nama manasa 
viññatam. 


Tihakarehi adittham dittham me ti sampaJanamusa bhanantassa apatti 
pacittiyassa: pubbevassa hoti “nusa bhanissan “ti, bhanantassa hoti “nusa 
bhanami 'ti, bhanitassa hotI “musa maya bhanitan L1. 


Catuhakarehi adittham dittham me tỉ sampajanamusa bhanantassa 
apatti pacittiyassa: pubbevassa hoti “nusa bhanissan 'ti, bhanantassa hoti 
musa bhanamI ti, bhanitassa hoti “nusa maya bhanitan ti, vinidhaya 
ditthim. 


Pañcahakarehi adittham dittham me tỉ sampajanamusa bhanantassa 
apatti pacittiyassa: pubbevassa hoti “musa bhanissan ti, bhanantassa hoti 
musa bhanamI ti, bhanitassa hoti “musa maya bhanitan 'ti, vinidhaya 
ditthim, vinidhaya khantim. 


Chahakarehi adittham dittham me tỉ sampaJanamusa bhanantassa apatti 
pacittiyassa: pubbevassa hoti “nusa bhanissan ti, bhanantassa hoti “nusa 
bhanamI ti, bhanitassa hoti “nusa maya bhanitan ti, vinidhaya ditthim, 
vinidhaya khantim, vinidhaya rucim. 


Sattahakarehi adittham dittham me tỉ sampajanamusa bhanantassa 
apattii pacittiyassa: pubbevassa hoti “musa bhanissan ti, bhanantassa hoti 
musa bhanamI ti, bhanitassa hoti “musa maya bhanitan 'tl, vinidhaya 
ditthim, vinidhaya khantim, vinidhaya rucIm, vinidhaya bhavam. 


Tihakarehi asutam sutam me ti —pe— amutam mutam me ti —pe— 
aviññatam viãñatam me ti sampaJanamusa bhanantassa apatti pacIttiyassa: 
pubbevassa hoti “nusa bhanissan ti, bhanantassa hoti “nusa bhanaml ti, 
bhanitassa hoti “nusa maya bhanitan ti. 
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Không thấy nghĩa là không được thấy bởi mắt. Không nghe nghĩa là 
không được nghe bởi tai. Không cảm giác nghĩa là không được ngửi bởi 
mũi, (và) không được nếm bởi lưỡi, (và) không được xúc chạm bởi thân. 
Không nhận thức nghĩa là không được nhận thức bởi ý. Đã thấy nghĩa là 
đã được thấy bởi mắt. Đã nghe nghĩa là đã được nghe bởi tai. Đã cảm giác 
nghĩa là đã được ngửi bởi mũi, (hoặc) đã được nếm bởi luỡi, (hoặc) đã được 
xúc chạm bởi thân. Đã nhận thức nghĩa là đã được nhận thức bởi ý. 


Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “7ôi đã thấu” về điều đã không 
thấy bị phạm tội pacitfiua: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối 
trá,” trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết 
rằng): “Điều dối trá đã được ta nói.” 


Với bốn yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã thất” về điều đã không 
thấy bị phạm tội paciffiua: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối 
trá,” trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết 
rằng): “Điều dối trá đã được ta nói,” đã che giấu quan điểm. 


Với năm yết tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã thấu” về điều đã không 
thấy bị phạm tội pacrffiua: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối 
trá,” trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết 
rằng): “Điều dối trá đã được ta nói,” đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều 
mong mỏi. 


Với sáu yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã thấu” về điều đã không 
thấy bị phạm tội pacrffiua: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối 
trá,” trong khi nói (biết rằng): “Fa đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết 
rằng): “Điều dối trá đã được ta nói,” đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều 
mong mỏi, đã che giấu điều khao khát. 


Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã thấy” về điều đã không 
thấy bị phạm tội pacrffia: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối 
trá,” trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết 
rằng): “Điều dối trá đã được ta nói,” đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều 
mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định. 


Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã nghe” về điều đã không 
nghe —(như trên)— “Tôi đã cảm giác” về điều đã không cảm giác —(như 
trên)— “Tôi đã nhận thức” về điều đã không nhận thức bị phạm tội 
pacittia: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá,” trong khi nói 
(biết rằng): “Fa đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết rằng): “Điều dối trá 
đã được ta nói.” 
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Catuhakarehi -—pe_— Pañcahakarehi -—pe_— Chahakarehi —pe— 
Sattahakarehi asutam sutam me ti —pe— amutam mutam me tỉ —pe— 
aviññatam viññatam me ti sampaJjanamusa bhanantassa apatti pacittiyassa: 
pubbevassa hoti “nusa bhanissan ti, bhanantassa hoti “mnusa bhanamI ti, 
bhamitassa hoti “musa maya bhanitan ti, vinidhaya ditthimm, vinidhaya 
khantim, vinidhaya rueIm, vinidhaya bhavam. 


Tihakarehi aditham ditthañca me sutañca tỉ sampaJanamusa 
bhanantassa apatti pacIttiyassa: —pe— Tĩhakarehi adittham ditthañca me 
mutañca tỉ sampaJanamusa bhanantassa apatti pacitiyassa: —pe— 
Tihakarehi aditham dithañca me viñããatañca tỉ sampajanamusa 
bhanantassa apatti pacIttiyassa: —pe— Tĩhakarehi adittham ditthañca me 
sutañca mutañca tỉ —-pe— Tihakarehi adittham ditthañca me sutañca 
viãñatañca 't —-pe— Tĩhakarehi adittham ditthañca me sutañca mutañca 
viññatañca ti sampaJanamusa bhanantassa apatti pacittiyassa: —pe— 


Tihakarehi asutam sutañca me mutañca t1 —pe— Tl1hakarehi asutam 
sutañca me viññatañca 't —pe— Trhakareh1 asutam sutañca me ditthañca 'ti 
sampaJanamusa bhanantassa apatti pacittiyassa: —pe— TThakarehi asutam 
sutañca me mutañca viãñatañca t1 —pe— Tihakarehi asutam sutañca me 
mutañca ditthañca tỉ —pe— Tïihakarehi asutam sutañca me mutañca 
viññatañca ditthañca tỉ sampaJanamusa bhanantassa apatti pacittiyassa: 


Tihakarehi amutam mutañca me viñãñatañca t1 —pe— Tihakarehi 
amutam mutañca me ditthañca ti —-pe— Tihakarehi amutam mutañca me 
sutañca tỉ sampajanamusa bhanantassa apatti pacitiyassa: —pe— 
Tĩhakarehi amutam mutañca me viãñatañca ditthañca 't1 —pe— Tihakarehi 
amutam mutañca me viãñatañca sutañca tI —pe— Tihakarehi amutam 
mutañca me viññatañca ditthañca sutañca ti sampaJanamusa bhanantassa 
apattI pacIttiyassa: —pe— 


Tihakarehi aviãñatam viññatañca me ditthañca ti —pe— Tïihakarehi 
aviññatam viñãñatañca me sutañca tỉ —pe— Thhakarehi aviãñatam 
viññatañca me mutañca ti sampaJanamusa bhanantassa apatti pacittiyassa: 
—pe— Tihakarehi aviãññatam viãñatam ca me ditthañca sutañca t1 —pe— 
Tihakarehi aviãñatam viãñatañca me diithañca mutañca t1 —pe— 
Tihakarehi aviññatam viññãatañca me ditthañca sutañca muttañca ti 
sampaJanamusa bhanantassa apatti pacittiyassa: —pe— 
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Với bốn yếu tố, —(như trên)— Với năm yếu tố, —(như trên)— Với sáu yếu 
tố, —(như trên)— Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã nghe” về 
điều đã không nghe —(như trên)— “Tôi đã cảm giác” về điều đã không cảm 
giác —(như trên)— “Tôi đã nhận thức” về điều đã không nhận thức bị phạm 
tội paciftiya: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá,” trong khi 
nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết rằng): “Điều dối 
trá đã được ta nói,” đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã 
che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định. 


Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã thấu uà đã nghe” về điều 
đã không thấy bị phạm tội paciftiya: —(như trên)— Với ba yếu tố, vị cố tình 
nói điều dối trá: “Tới đã thấu uà đã cảm giác” về điều đã không thấy bị phạm 
tội pacitiua: —(như trên)— Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã 
thấu uà đã nhận thức” về điều đã không thấy bị phạm tội pacifiua: —(như 
trên)— Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã thấu, đã nghe, uà đã 
cảm giác” về điều đã không thấy —(như trên)— Với ba yếu tố, ... “Tôi đã 
thấu, đã nghe, uà đã nhận thức” về điều đã không thấy —(như trên)— Với ba 
yếu tố, ... “Tôi đã thấu, đã nghe, đã cảm giác, uà đã nhận thức” về điều đã 
không thấy bị phạm tội pacriffiua: —(như trên)— 


Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã nghe uà đã cảm giác” về 
điều đã không nghe —(như trên)— Với ba yếu tố, ... “Tôi đã nghe uà đã nhận 
thức” về điều đã không nghe —(như trên)— Với ba yếu tố, ... “Tôi đã nghe uà 
đã thấu” về điều đã không nghe bị phạm tội paciffiua: —(như trên)— Với ba 
yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã nghe, đã cảm giác, uà đã nhận 
thức” về điều đã không nghe —(như trên)— Với ba yếu tố, ... “Tôi đã nghe, 
đã cảm giác, uà đã thấy” về điều đã không nghe —(như trên)— Với ba yếu 
tố, ... “Tôi đã nghe, đã cảm giác, đã nhận thức, uà đã thấu” về điều đã không 
nghe bị phạm tội pacfffiua: —(như trên)— 


Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã cảm giác uà đã nhận 
thức” về điều đã không cảm giác —(như trên)— Với ba yếu tố, ... “Tôi đã cđm 
giác uà đã thất” về điều đã không cảm giác —(như trên)— Với ba yếu tố, ... 
“Tôi đã cảm giác uà đã nghe” về điều đã không cảm giác bị phạm tội 
pacitiua: —(như trên)— Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã 
cảm giác, đã nhận thức, uà đã thấu” về điều đã không cảm giác —(như 
trên)— Với ba yếu tố, ... “Tôi đã cảm giác, đã nhận thức, uà đã nghe” về điều 
đã không cảm giác —(như trên)— Với ba yếu tố, ... “Tôi đã cảm giác, đã nhận 
thức, đã thấu, uà đã nghe” về điều đã không cảm giác —(như trên)— 


Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã nhận thức uà đã thấu” 
về điều đã không nhận thức —nt— Với ba yếu tố, ... “Tôi đã nhận thức uà đã 
nghe” về điều đã không nhận thức —nt— Với ba yếu tố, ... “Tôi đã nhận thức 
Uà đã cảm giác” về điều đã không nhận thức bị phạm tội pacifiua: —nt— 
Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã nhận thức, đã thấu, uà đã 
nghe” về điều đã không nhận thức —nt— Với ba yếu tố, ... “Tôi đã nhận thức, 
đã thấu, uà đã cảm giác” về điều đã không nhận thức —nt— Với ba yếu tố, ... 
“Tôi đã nhận thức, đã thấu, đã nghe, uà đã cảm giác” về điều đã không 
nhận thức bị phạm tội pacrffia —(như trên)— 


Pacittiuapal]i - Bhikkhuuibhango MMusqauadauaggo - Pac. 6. 1. 1. 


Tihakarehi dittham adittham me ti sampaJanamusa bhanantassa apatti 
pacittiyassa: pubbevassa hoti “musa bhanissan ti, bhanantassa hoti “nusa 
bhanami ti, bhanitassa hoti “nusa maya bhanitan ti. Catuhakarehi —pe— 
Pañcahakarehi —pe— Chahakarehi —pe— Sattahakarehi dittham “adittham 
me tỉ sampajanamusa bhanantassa apatti pacittiyassa: pubbevassa hoti 
musa bhanissan ti, bhanantassa hoti “nusa bhanamI ti, bhanitassa hoti 
musa maya bhanitan ti, vinidhaya ditthim, vinidhaya khantim, vinidhaya 
rucim, vinidhaya bhavam. 


Tihakarehi asutam sutam me ti —pe— mutam amutam me ti —pe— 
viññatam aviññatam me ti sampaJanamusa bhanantassa apatti pacittiyassa: 
pubbevassa hoti “nusa bhanissan ti, bhanantassa hoti “musa bhanamI ti, 
bhanitassa hoti “musa maya bhanitan ti. Catuhakarehi —pe— Pañcahakarehi 
—pe— Chahakarehi —pe— Sattahakarehi sutam asutam me ti —pe— mutam 
amutam me tỉ —-pe— viññatam aviññatam me tỉ sampajanamusa 
bhanantassa apatti pacittiyassa: pubbevassa hot “nusa bhamissan ti, 
bhanantassa hoti “musa bhanamI ti, bhanitassa hoti “nausa maya bhanitan ti, 
vinidhaya ditthim, vinidhaya khantim, vinidhaya rucim, vinidhaya bhavam. 


Tĩhakarehi dittham sutam me ti —pe— T1hakarehi dittham mutam me tỉ 
—pe— Tihakarehi ditham viãñatam me tỉ sampajanamusa bhanantassa 
apatti pacittiyassa: —pe— Tihakarehi dittham sutañca me mutañca 'tÌ —pe— 
Tihakarehi dittham sutañca me viññatañca t1 —pe— Tl1hakarehi dittham 
sutañca me mutañca viñãñatañcaä ti sampajanamusa bhanantassa apatti 
pAacIttiyassa: —pe— 


Tĩhakareh1 sutam mutam me ti —pe— T1hakarehi sutam viññatam me ti 
—pe— Tihakarehi sutam ditthim me ti sampaJanamusa bhanantassa apatti 
pacittiyassa: —pe— Tihakarehi sutam mutañca me viãñatañca t1 —pe— 
Tihakarehi sutam mutañca me difthañca t1 —pe— Tĩhakarehi sutam 
mutañca me viññatañca ditthañca ti sampajanamusa bhanantassa apatti 
pAcIttiyassa: —pe— 


Tihakarehi mutam viãñatam me ti —pe— TI1hakarehi mutam dittham me 
'HU —-pe— Tihakarehi mutam sutam me tỉ sampaJanamusa bhanantassa 
apatti pacittiyassa: —pe— Tĩhakarehi mutam viãñatañca me ditthañca ti 
—pe— Tihakarehi mutam viãñatañca me sutañca tỉ —pe— Tihakarehi 
mutam viññatañca me ditthañca sutañca 'ti sampajJanamusa bhanantassa 
apattI pacIttlyassa: —pe— 
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Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã không thấy” về điều đã 
thấy bị phạm tội pacifHiua: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối 
trá,” trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết 
rằng): “Điều dối trá đã được ta nói.” Với bốn yếu tố, —(như trên)— Với năm 
yếu tố, —(như trên)— Với sáu yếu tố, —(như trên)— Với bảy yếu tố, vị cố tình 
nói điều dối trá: “Tôi đã không thấu” về điều đã thấy bị phạm tội paciftiua: 
Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá,” trong khi nói (biết rằng): 
“Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết rằng): “Điều dối trá đã được ta 
nói,” đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã che giấu điều 
khao khát, đã che giấu ý định. 


Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã không nghe” về điều đã 
nghe —(như trên)— “Tôi đã không cảm giác” về điều đã cảm giác —(như 
trên)— “Tôi đã không nhận thức” về điều đã nhận thức bị phạm tội 
pacittia: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá,” trong khi nói 
(biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết rằng): “Điều dối trá 
đã được ta nói.” Với bốn yếu tố, —(như trên)— Với năm yếu tố, —(như 
trên)— Với sáu yếu tố, —(như trên)— Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối 
trá: “Tôi đã không nghe” về điều đã nghe —(như trên)— “Tôi đã không cảm 
giác” về điều đã cảm giác —(như trên)— “Tôi đã không nhận thức” về điều 
đã nhận thức bị phạm tội pacriftia: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói 
điều dối trá,” trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói 
xong (biết rằng): “Điều dối trá đã được ta nói,” đã che giấu quan điểm, đã che 
giấu điều mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định. 


Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã nghe” về điều đã thấy 
—nt— Với ba yếu tố, ... “Tôi đã cảm giác” về điều đã thấy —nt— Với ba yếu 
tố,... “Tôi đã nhận thức” về điều đã thấy bị phạm tội pacifiua: —nt— Với ba 
yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã nghe uà đã cảm giác” về điều đã 
thấy —nt— Với ba yếu tố, ... “Tôi đã nghe uà đã nhận thức” về điều đã thấy 
—nt— Với ba yếu tố, ... “Tôi đã nghe, đã cảm giác, uà đã nhận thức” về điều 
đã thấy bị phạm tội pacriftiua: —(như trên)— 


Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã cảm giác” về điều đã 
nghe —nt— Với ba yếu tố, ... “Tôi đã nhận thức” về điều đã nghe —nt— Với 
ba yếu tố, ... “Tôi đã thấu” về điều đã nghe bị phạm tội paciftiua: —nt— Với 
ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã cảm giác uà đã nhận thức” về 
điều đã nghe —nt— Với ba yếu tố, ... “Tôi đã cảm giác uà đã thấu” về điều đã 
nghe —nt— Với ba yếu tố, ... “Tôi đã cảm giác, đã nhận thức, uà đã thấu” về 
điều đã nghe bị phạm tội paciftiua: —(như trên)— 

Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã nhận thức” về điều đã 
cảm giác —nt— Với ba yếu tố, ... “Tôi đã thất” về điều đã cảm giác —nt— Với 
ba yếu tố, ... “Tôi đã nghe” về điều đã cảm giác bị phạm tội pacifiua: —nt— 
Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã nhận thức uà đã thất” về 
điều đã cảm giác —nt— Với ba yếu tố, ... “Tôi đã nhận thức uà đã nghe” về 
điều đã cảm giác —nt— Với ba yếu tố, ... “Tới đã nhận thức, đã thấu uà đã 
nghe” về điều đã cảm giác bị phạm tội paciftiua: —(như trên)— 


II 


Pacittiuapal]i - Bhikkhuuibhango MMusauadauaggo - Pac. 6. 1. 1. 


~~— 


Tihakarehi viãñatam dittham me tỉ —pe— TThakarehi viãñatam sutam 
me t1 -—pe— Tihakarehi viããatam mutam me tỉ sampajanamusa 
bhanantassa apatti paclttiyassa: —pe— Tl1hakarehi viãññatam ditthañca me 
sutañca tỉ —pe— Tlhakarehi viññatam ditthañca me mutañca tỉ —pe— 
Tihakarehi viãñatam ditthañca me sutañca mutañca tỉ sampajanamusa 
bhanantassa apatti pacittiyassa —pe— 


Tĩhakarehi ditthe vematiko dittham no kappeti dittham nassarati dittham 
pamuttho' hoti dittham me sutañca ti sampaJanamusa bhanantassa apatti 
pacttiyassa ——pe— ditham me sutaĩñca mutañca viãñatañca ti 
sampaJanamusa bhanantassa apatti pacittiyassa —pe— sute vematiko sutam 
no kappeti sutam nassarati sutam pamuttho hoti —pe— mute vematiko 
mutam no kappeti mutam nassarati mutam pamuttho' hoti —pe— 


Tihakarehi viññate vematiko viãñatam no kappeti viññatam nassarati 
viññatam pamuttho hoti viãñatañca me ditthañca t1 —pe— viãñatam 
pamuttho hoti viãñatañca me sutañca t1 —pe— viññatam pamuttho hoti 
viññatañca me mutañca ti —pe— viññatam pamuttho hoti viññatañca me 
dithañca sutañca †t¡ —pe— viãñãatam pamuttho hot viãñatañca me 
dithañca sutañca mutañca t1 sampaJanamusa bhanantassa apatti 
pacittiyassa: pubbevassa hoti “musa bhanissan ti, bhanantassa hoti “nusa 
bhanami 'ti, bhanitassa hoti “musa maya bhanitan L1. 


Catuhakarehi -—pe— Pañcahakarehi -—pe_— Chahakarehi —pe— 
Sattahakarehi —pe— viãñatam pamuttho hoti viãñatañca me ditthañca 
sutañca mutañca ti sampaJanamusa bhanantassa apati pAcittiyassa: 
pubbevassa hoti “nusa bhanissan ti, bhanantassa hoti “nusa bhanaml ti, 
bhamitassa hoti “nusa maya bhanitan ti, vinidhaya ditthimm, vinidhaya 
khantim, vinidhaya ruecIm vinidhaya bhavam. 


Anapati dava bhanatl, rava bhanati;ˆ Davä bhanati nama sahasa 
bhanati, Rava bhanati nama aññam bhanissamrtil aññam bhanatl; 
ummattakassa, adikammikassa ”ti. 

Musavadasikkhäpadam pathamam. 


--OOOOO-- 


' sammuttho - PTS; pammuttho - Simu. ˆ davaya bhanati ravaya bhanati - Syã. 
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Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều đối trá:”7ôi đã thấy” về điều đã nhận 
thức —(như trên)— Với ba yếu tố, ... “Tôi đã nghe” về điều đã nhận thức 
—(như trên)— Với ba yếu tố, ... “Tôi đã cảm giác” về điều đã nhận thức bị 
phạm tội pacitfiua: —(như trên)— Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: 
“Tôi đã thấu uà đã nghe” về điều đã nhận thức —(như trên)— Với ba yếu tố, 
.. . Tôi đã thấu uà đã cảm giác” về điều đã nhận thức —(như trên)— Với ba 
yếu tố, ... “Tôi đã thấu, đã nghe, uà đã cảm giác” về điều đã nhận thức bị 
phạm tội pacfffiua: —(như trên)— 


Với ba yếu tố, vị có hoài nghi về điều đã thấy, không tin điều đã thấy, 
không nhớ về điều đã thấy, quên điều đã thấy lại cố tình nói điều dối trá: “7ôï 
đã thấu uà đã nghe” bị phạm tội pacritfiua: —(như trên)— lại cố tình nói điều 
dối trá: “Tôi đã thấu uà đã nghe, đã cảm giác, uà đã nhận thức” bị phạm tội 
pacitti/a: —(như trên)— vị có hoài nghi về điều đã nghe, không tin điều đã 
nghe, không nhớ về điều đã nghe, quên điều đã nghe —(như trên)— vị có 
hoài nghi về điều đã cảm giác, không tin điều đã cảm giác, không nhớ về điều 
đã cảm giác, quên điều đã cảm giác —(như trên)— 


Với ba yếu tố, vị có hoài nghi về điều đã nhận thức, không tin điều đã 
nhận thức, không nhớ về điều đã nhận thức, quên điều đã nhận thức lại cố 
tình nói điều dối trá: “Tôi đã nhận thức uà đã thấy” —(như trên)— quên 
điều đã nhận thức ... “Tôi đã nhận thức uà đã nghe” —(như trên)— quên 
điều đã nhận thức ... “Tôi đã nhận thức uà đã cảm giác” —(như trên)— quên 
điều đã nhận thức ... “Tôi đã nhận thức, đã thấu, uà đã nghe” —(như trên)— 
quên điều đã nhận thức ... “Tôi đã nhận thức, đã thấu, đã nghe, uà đã cảm 
giác” bị phạm tội pacitiua: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối 
trá,” trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết 
rằng): “Điều dối trá đã được ta nói.” 


Với bốn yếu tố, —(như trên)— Với năm yếu tố, —(như trên)— Với sáu yếu 
tố, —(như trên)— Với bảy yếu tố, ... quên điều đã nhận thức lại cố tình nói 
điều dối trá: “Tôi đã nhận thức, đã thấu, đã nghe, uà đã cảm giác” bị phạm 
tội paciftiya: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá,” trong khi 
nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết rằng): “Điều dối 
trá đã được ta nói,” đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã 
che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định. 


VỊ nói không suy nghĩ, vị nói theo thói quen — Nói không suy nghĩ 
nghĩa là nói vội (nói nhanh). Nói theo thói quen nghĩa là (nghĩ rằng): “Fa 
sẽ nói điều này lại nói điều khác — vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học về nói dối là thứ nhất. 


--OOOOO-- 


lỗ 


6. 1. 2.OMASAVADASIKKHAPADAM 


1. Tena kho samayena buddho bhagava savatthiyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
pesalehi bhikkhuhi saddhim bhandenta' pesale bhikkhu omasanti Jatiyapl 
namenapl gottenapIl kammenapI sippenapI abadhenapl lingenapi kilesenapi 
apattiyap1 hinenapi akkosena khumsenti vambhenti. Ye te bhikkhu appiccha 
—pe— te ujJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama chabbaggiya 
bhikkhu pesalehi bhikkhuhi saddhim bhandenta pesale bhikkhuũ omasissanti 
Jatlyapl namenapi gottenapI kammenaplI sippenapi abadhenapi lingenapl 
kilesenapl apattiyapI hinenapi akkosena khumsessanti vambhesantI ”ti? 


2. Atha kho te bhikkhu chababaggiye bhikkhu anekapariyayena 
vigarahitva bhagavato etamattham arocesum. —pe— “Saccam kira tumhe 
bhikkhave pesalehi bhikkhuhi saddhim bhandenta pesale bhikkhuũ omasatha 
Jatlyapl —pe— hIinenapI akkosena khumsetha vambhetha ”ti? 


“Saccam bhagava ”ti. 


Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama tumhe moghapurisa 
pesalehi bhikkhuhi saddhim bhandenta pesale bhikkhu omasissatha Jatiyap1 
_pe—- himnenapl akkosena khumsessatha vambhessatha? Netam 
moghapurisa appasannanam va pasadaya —pe— Vigarahitva dhammim 
katham katva bhikkhuũ amantesi: 


3. “Bhutapubbam bhikkhave, takkasilayam aññatarassa brahmanassa 
nandivisalo nama balivaddo? ahosl. Atha kho bhikkhave nandivisalo 
balivaddo tam brahmanam etadavoca: “Gaccha tvam brahmana setthina 
saddhim sahassena abbhutam” karohi: “Mayham balivaddo sakatasatam 
atibaddham pavattessai ”ti. Atha kho bhikkhave so brahmano setthina 
saddhimm sahassena abbhutam akasi “Mayham balivaddo sakatasatam 
atibaddham pavattessatI ”ti. Atha kho bhikkhave so brahmano sakatasatam 
atibandhitva nandivisalam balivaddam yojetva etadavoca: “Añcha? kuta, 
vahassu kuta ”ti. Atha kho bhikkhave nandivisalo balivaddo tattheva atthasi. 
Atha kho bhikkhave so brahmano sahassena parajIito pajJJhay!. 


' bhandantä - Ma, Syã. 3 abbhudam - Syã. 
° balbaddo - Ma; balibaddo - Syã, PTS. * gaccha - Ma, PTS. 


6. 1. 2. ĐIỀU HỌC VỀ NÓI LỜI MĂNG NHIẾC: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong khi 
cãi cọ với các tỳ khưu hiền thiện đã mắng nhiếc các tỳ khưu hiền thiện theo 
sự sanh ra, theo tên gọi, theo dòng họ, theo công việc, theo nghề nghiệp, theo 
bệnh tật, theo đặc điểm, theo phiền não, theo sự vi phạm, lại còn chửi rủa và 
khinh bỉ bằng sự sỉ vả hạ tiện. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)—, các 
vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
trong khi cãi cọ với các tỳ khưu hiền thiện lại mắng nhiếc các tỳ khưu hiền 
thiện theo sự sanh ra, theo tên gọi, theo dòng họ, theo công việc, theo nghề 
nghiệp, theo bệnh tật, theo đặc điểm, theo phiền não, theo sự vi phạm, lại 
còn chửi rủa và khinh bỉ bằng sự sỉ vả hạ tiện?” 


2. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm Lục Sư bằng nhiều 
phương thức, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như 
trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi trong khi cãi cọ với các tỳ khưu 
hiền thiện đã mắng nhiếc các tỳ khưu hiền thiện theo sự sanh ra, —(như 
trên)—lại còn chửi rủa và khinh bỉ bằng sự sỉ vả hạ tiện, có đúng không vậy?” 


- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ 
đại, vì sao các ngươi trong khi cãi cọ với các tỳ khưu hiền thiện lại mắng 
nhiếc các tỳ khưu hiền thiện theo sự sanh ra, —(như trên)— lại còn chửi rủa 
và khinh bỉ bằng sự sỉ vả hạ tiện? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin —(như trên)— Sau khi khiển 
trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


3. - Này các tỳ khưu, vào thời trước đây ở thành Takkasila có người Bà-la- 
môn nọ có con bò mộng tên là Nandivisala. Này các tỳ khưu, khi ấy con bò 
mộng Nandivisala đã nói với người Bà-la-môn ấy điều này: “Này Bà-la-môn, 
hãy đi và hãy đánh cá với nhà phú thương một ngàn (nói rằng): Con bò mộng 
của chúng tôi sẽ lôi đi một trăm xe kéo được nối liền với nhau.” Này các tỳ 
khưu, sau đó người Bà-la-môn ấy đã đánh cá với nhà phú thương một ngàn 
(nói rằng): “Con bò mộng của chúng tôi sẽ lôi đi một trăm xe kéo được nối 
liền với nhau.” Này các tỳ khưu, sau đó người Bà-la-môn ấy đã nối liền một 
trăm xe kéo lại với nhau rồi máng con bò mộng Nandivisala vào và đã nói 
điều này: “Này đồ xạo, hãy kéo đi. Này đồ xạo, hãy lôi đi.” Này các tỳ khưu, 
khi ấy con bò mộng Nandivisala đã đứng yên ngay tại chỗ ấy. Này các tỳ 
khưu, khi ấy người Bà-la-môn ấy bị thua một ngàn nên đã rầu 11. 
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4. Athakho bhikkhave nandivisalo balivaddo tam brahmanam etadavoeca: 
“Kissa tvam brahmana paJJhayasi ”ti? “Tathahi panaham bho taya sahassena 
paraJIto ”ti. “Kissa pana mam tvam brahamana akutam kutavadena papesi? 
Gaccha tvam brahmana setthina saddhim dvih1 sahassehi abbhutam karohi: 
“Mayham balivaddo sakatasatam atibaddham pavattesassatI 'ti. Ma ca mam 
akutam kutavadena papesl ”ti. Atha kho bhikkhave so brahmano setthina 
saddhim dvihi sahassehi abbhutam akasi: “Mayham balivaddo sakatasatam 
atibaddham pavattessatI ”ti. 


5. Atha kho bhikkhave so brahmano sakatasatam atibandhitva 
nandivisalam balivaddam yoJetva' etadavoca: “Añcha bhadra vahassu bhadra 
”H. Atha kho bhikkhave nandivisalo balivaddo sakatasatam atibaddham 
pavattesi. 


6. “Manapameva bhaseyya namanapam kudaäcanam, 
manapam bhasamanassa garumbharam udabbahi, 
dhanañca nam alabbhesi? tena cattamano ahũ ”I. 


Tadapi me bhikkhave amanapa khumsana vambhana, kimanga pana 
etarahi manapa bhavissai khumsana vambhana? Netam bhikkhave 
appasannanam va pasadaya -—pe— Evañca pana bhikkhave, Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Omasqauade pacitfiuan ti. 


7. Omasavado nama dasahi akarehi omasati: JatlyapI namenapl 
gontenapI kammenapl sippenap1 abadhenapi lingenapli kilesenapI apattiyapl 
akkosenapI. 


8. Jati nama dve jJatiyo, hina ca Jati ukkattha ca Jati. Hina nama Jati 
candalaJati venaJati nesadaJati rathakaraJati, pukkusaJati, esa hĩna nama JaLI. 
Ukkattha nama Jati khattiya Jati brahmanaJati, esa ukkattha nama JaLI. 


9. Namam nama dve namanli, hinañca namam ukkatthañca namam. 
Hmam nama namam avakannakam Javakannakam  dhanitthakam 
savithakam kulavaddhakam, tesu tesu va pana janapadesu oñatam 
avaññatam hl]itam paribhutam acitikatam,' etam hinam nama namam. 
Ukkattham nama namam buddhapatisaññuttam dhammapatisaññuttam 
sanghapatisaññuttam, tesu tesu va pana Janapadesu anoñatam anavaññatam 
ahrlitam aparibhutam cittikatam, etam ukkattham nama namam. 


! vuñjitvã - Ma, Syä, PTS. ? alabhesi - Ma. 3 acitikatam - Syã; acittikatam - PTS. 


16 


Phân Tích Giới Tù Khưu 2 Phẩm Nói Dối - Điều Pacittiua o2 


4. Này các tỳ khưu, khi ấy con bò mộng Nandivisala đã nói với người Bà- 
la-môn ấy điều này: “Này Bà-la-môn, vì sao ngươi lại rầu rĩ vậy?” “Này ông 
bò, bởi vì do ông mà ta đã bị thua một ngàn như thế.” “Này Bà-la-môn, vì sao 
ngươi lại bôi xấu ta bằng cách nói đồ xạo (trong khi) ta là kẻ không xạo? Này 
Bà-la-môn, ngươi hãy đi và hãy đánh cá với nhà phú thương hai ngàn (nói 
rằng): 'Con bò mộng của chúng tôi sẽ lôi đi một trăm xe kéo được nối liền với 
nhau. Và chớ có bôi xấu ta bằng cách nói đồ xạo (trong khi) ta là kẻ không 
xạo.” Này các tỳ khưu, sau đó người Bà-la-môn ấy đã đánh cá với nhà phú 
thương hai ngàn (nói rằng): “Con bò mộng của chúng tôi sẽ lôi đi một trăm 
xe kéo được nối liền với nhau.” 


5. Này các tỳ khưu, sau đó người Bà-la-môn ấy sau khi nối liền một trắm 
xe kéo lại với nhau rồi đã máng con bò mộng Nandivisala vào và đã nói điều 
này: “Này bạn hiền, hãy kéo đi. Này bạn hiền, hãy lôi đi.” Này các tỳ khưu, 
khi ấy con bò mộng Nandivisala đã lôi đi một trăm xe kéo được nối liền với 
nhau. 


6. Nên nói chỉ toàn lời hòa nhã, không nói lời không hòa nhã uào bất cứ 
lúc nào. (Con bò) đã lôi đi gánh hàng nặng cho người nói lời hòa nhã, uà đã 
đạt được tài sản cho người ấu, uà nhờ thế nó đã được hoan hủ. 


Này các tỳ khưu, ngay từ thời ấy sự chửi rủa và sự khinh bỉ đã không làm 
ta hài lòng, thì hiện nay điều gì khiến cho sự chửi rủa và sự khinh bỉ sẽ làm ta 
hài lòng? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 


“Khi nói lời mắng nhiếc thì phạm tội pacữtiua.” 


7. Lời mắng nhiếc nghĩa là mắng nhiếc theo mười biểu hiện: theo sự 
sanh ra, theo tên gọi, theo dòng họ, theo công việc, theo nghề nghiệp, theo 
bệnh tật, theo đặc điểm, theo phiền não, theo sự vi phạm, và bằng sự sỉ vả. 


8. Sự sanh ra nghĩa là có hai sự sanh ra: sự sanh ra thấp kém và sự sanh 
ra cao quý. Sự sanh ra thấp kém nghĩa là sự sanh ra của hạng cùng đinh, sự 
sanh ra của hạng đan tre, sự sanh ra của hạng thợ săn, sự sanh ra của hạng 
làm xe, sự sanh ra của hạng hốt rác; sự sanh ra ấy gọi là sự sanh ra thấp kém. 
Sự sanh ra cao quý là sự sanh ra của hạng Sát-đế-Ìy và sự sanh ra của Bà-la- 
môn; sự sanh ra ấy gọi là sự sanh ra cao quý. 


9. Tên gọi nghĩa là có hai loại tên gọi: tên gọi thấp kém và tên gọi cao 
quý. Tên gọi thấp kém nghĩa là tên Avakannaka, Javakannaka, Dhanitthaka, 
Savitthaka, Kulavaddhaka, hoặc là (tên gọi) bị khinh bỉ, bị chê bai, bị ghê 
tởm, bị xem thường, không được tôn trọng ngay trong những xứ sở ấy; tên 
gọi ấy gọi là tên gọi thấp kém. Tên gọi cao quý nghĩa là được gắn liền với từ 
Buddha (đức Phật), được gắn liền với từ Dhamma (Giáo Pháp), được gắn 
liền với từ Sangha (Hội Chúng), hoặc là (tên gọi) không bị khinh bỉ, không bị 
chê bai, không bị ghê tởm, không bị xem thường, được tôn trọng ngay trong 
những xứ sở ấy; tên gọi ấy gọi là tên gọi cao quý. 
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1O. Gottam nama dve gottani, hinañca gottam ukkatthañca gottam. 
Hmam nama gottam kosiyagottam bharadvaJagottam, tesu tesu va pana 
Janapadesu oñatam avaññatam hT]itam paribhutam acittikatam, etam hinam 
nama gottam. Ukkattham nama gottam gotamagottam moggallanagottam 
kaccanagottam' vasetthagottam,? tesu tesu va pana Jjanapadesu anoñatam 
anavaññatam ahilitam aparibhutam citikatam, etam ukkattham nama 
øottam. 


1l. Kammam nama dve kammanl, hinañca kammam ukkatthañca 
kammam. Himnam nama kammam kotthakakammam pupphachaddhaka- 
kammam, tesu tesu va pana Janapadesu oñatam avaññatam hllitam 
paribhutam acittikatam, etam hinam nama kammam. Ukkattham nama 
kammam kasi vanlJJa gorakkha, tesu tesu va pana Jjanapadesu anoñatam 
anavaññatam ahllitam aparibhutam citikatam, etam ukkattham nama 
kammam. 


12. Sippam nama dve sippanl, himnañca sippam ukkatthañca sippam. 
Hinam nama sippam nalakarasippam kumbhakarasippam, pesakarasippam 
cammakarasippam nahapitasippam, tesu tesu va pana Janapadesu oñatam 
avaññatam hiltam paribhutam acitikatam etam hinam nama sippam. 
Ukkattham nama sippam mudda? ganana lekha, tesu tesu vã pana 
Janapadesu anoñatam anavaññatam ahilitam aparibhutam cittikatam, etam 
ukkattham nama sippam. 


13. SabbepI abadhaä hina, api ca madhumeho abadho ukkattho. 


14. Liñgam nama dve lingani, hinnañca lingam ukkatthañca lingam. 
Hmam nama lingam atidigham atirassam atikanham accodatam, etam 
hmnam nama lingam. Ukkattham nama lingam natidigham natirassam 
natikanham naãccodatam, etam ukkattham nama lingam. 


15. Sabbepl kilesa hna. 


16. Sabbapi äpattiyo hmna, ap1 ca sotapattisamapatti ukkattha. 


! kaccayanagottam - Syã, PTS. ° vasitthagottam - Ma, PTS. * muddhã - Syã. 
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10. Dòng họ nghĩa là có hai loại dòng họ: dòng họ thấp kém và dòng họ 
cao quý. Dòng họ thấp kém nghĩa là dòng họ Kosiya, dòng họ Bharadvaja, 
hoặc là (dòng họ) bị khinh bi, bị chê bai, bị ghê tởm, bị xem thường, không 
được tôn trọng ngay trong những xứ sở ấy; dòng họ ấy gọi là dòng họ thấp 
kém. Dòng họ cao quý nghĩa là dòng họ Gotama, dòng họ Moggallana, dòng 
họ Kaccana, dòng họ Vasettha, hoặc là (dòng họ) không bị khinh bỉ, không bị 
chê bai, không bị ghê tởm, không bị xem thường, được tôn trọng ngay trong 
những xứ sở ấy; dòng họ ấy gọi là dòng họ cao quý. 


11. Công việc nghĩa là có hai loại công việc: công việc thấp kém và công 
việc cao quý. Công việc thấp kém nghĩa là công việc của thợ mộc, công việc 
hốt dọn bông hoa, hoặc là (công việc) bị khinh bỉ, bị chê bai, bị ghê tởm, bị 
xem thường, không được tôn trọng ngay trong những xứ sở ấy; công việc ấy 
gọi là công việc thấp kém. Công việc cao quý nghĩa là việc đồng áng, việc 
thương buôn, việc chăn bò, hoặc là (công việc) không bị khinh bỉ, không bị 
chê bai, không bị ghê tởm, không bị xem thường, được tôn trọng trong 
những xứ sở ấy; công việc ấy gọi là công việc cao quý. 


12. Nghề nghiệp nghĩa là có hai loại nghề nghiệp: nghề nghiệp thấp kém 
và nghề nghiệp cao quý. Nghề nghiệp thấp kém nghĩa là nghề đan tre, nghề 
làm gốm, nghề thợ dệt, nghề thuộc da, nghề hớt tóc, hoặc là (nghề nghiệp) bị 
khinh bỉ, bị chê bai, bị ghê tởm, bị xem thường, không được tôn trọng ngay 
trong những xứ sở ấy; nghề nghiệp ấy gọi là nghề nghiệp thấp kém. Nghề 
nghiệp cao quý nghĩa là nghề quản lý, nghề kế toán, nghề thư ký, hoặc là 
(nghề nghiệp) không bị khinh bỉ, không bị chê bai, không bị ghê tởm, không 
bị xem thường, được tôn trọng trong những xứ sở ấy; nghề nghiệp ấy gọi là 
nghề nghiệp cao quý. 


13. Tất cả các bệnh tật là thấp kém, tuy nhiên bệnh tiểu đường là cao 
quý. 


14. Đặc điểm nghĩa là có hai đặc điểm: đặc điểm thấp kém và đặc điểm 
cao quý. Đặc điểm thấp kém nghĩa là quá cao, quá lùn, quá đen, quá trắng; 
đặc điểm ấy gọi là đặc điểm thấp kém. Đặc điểm cao quý nghĩa là không quá 
cao, không quá lùn, không quá đen, không quá trắng; đặc điểm ấy gọi là đặc 
điểm cao quý. 


15. Tất cả các phiên não là thấp kém. 
16. Tất cả các sự vỉ phạm (aparfi) là thấp kém. Tuy nhiên, sự ui phạm 


vào dòng Thánh (quả vị Nhập Lưu) và sự tự mình ui phạm (sự chứng đạt) là 
cao quý.' 


! Đây là nghệ thuật chơi chữ: Nghĩa căn bản của từ ãpœrfi là “sự đạt đến,” nghĩa thông dụng 
là “sự phạm tội, hay tội vi phạm” như được thấy ở trường hợp thấp kém. Còn trường hợp cao 
quý được nêu ra hai hợp từ là sotãpatfi (sota-apofti) và samapatfi (sam-apotfi) do được 
ghép với ãpatri. Từ sotãpotri có ý nghĩa là sự đạt đến dòng chảy, sự tiến vào dòng Thánh, tức 
là quả vị Nhập Lưu; còn từ samaporfi có ý nghĩa là sự đạt đến trọn vẹn, sự tự mình đạt đến, 
dịch là sự chứng đạt. Khó có thể diễn đạt trọn vẹn sang tiếng Việt (ND). 
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17. Akkoso nama dve akkoso, h1no ca akkoso ukkattho ca akkoso. H1no 
nama akkoso otthosl menedasil gonosl gadrabhosil tiracchanagatosi 
neraylkosl, natthi tuyham sugati duggatiyeva tuyham patikankha ”tị, 
yakarena va bhakarena va, katakotaclkaya va, eso hino nama akkoso. 
Ukkattho nama akkoso panditosi vyattosi medhavilssi bahussutosl, 
dhammakathikosi, natthi tuyham dugsati sugatiyeva tuyham patikankha ”tị, 
eso ukkattho nama akkoso. 


18. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattutkamo' hinena hinam vadet candalam venam nesadam 
rathakaram pukkusam “candalosi venosi nesadosi rathakarosil pukkusosl ”ti 
bhanati, apattI vacaya vacaya pacIttiyassa. 


19. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattutkamo hinena ukkattham vadeti khatiyam brahmanam 


“candälosi venosi nesadosi rathakarosi pukkusosl ”ti bhanatl, apatti vacaya 
Vacaya pacIttiyassa. 


2o. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattuqkamo ukkatthena hinam vadeti candalam venam nesadam 
rathakaram pukkusam “khattiyosi brahmanosl ”ti bhanatl, apatti vacaya 
Vacaya pacIttiyassa. 


21. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattukamo ukkatthena ukkattham vadeti khatiyam brahmanam 


x3”. 


“khattiyosi brahmanosI ”ti bhanati, apatti vacaya vacaya pacIttiyassa. 


22. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattukamo himnena hinam vadeti avakannakam javakannakam 
dhanitthakam savitthakam kulavaddhakam “avakannakosi Javakannakosi 
dhanitthakosi savitthakosi kulavaddhakosl ”ti bhanati, apatti vacaya vacaya 
pAcIttiyassa. 


 mañkum kattukamo - PTS. 
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17. Sự sỉ vả nghĩa là có hai sự sỉ vả: sự sỉ vả thấp kém và sự sỉ vả cao quý. 
Sự sỉ vả thấp kém nghĩa là (nói rằng): “Ngươi là con lạc đà, ngươi là con cừu, 
ngươi là con bò , ngươi là con lừa, ngươi là loài thú, ngươi đi địa ngục, không 
có cối trời cho ngươi, khổ cảnh chờ đợi ngươi,” đệm vào tiếng “/a,' hoặc đệm 
vào tiếng “bha,` hoặc gọi là 'ka‡a' đối với người nam và “kofacika' đối với 
người nữ; sự sỉ vả ấy gọi là sự sỉ vả thấp kém. Sự sỉ vả cao quý nghĩa là (nói 
rằng): “Ngươi là người thông thái, ngươi là người có kinh nghiệm, ngươi là 
người thông minh, ngươi là người học rộng, ngươi là vị Pháp sư, không có 
khổ cảnh cho ngươi, cõi trời chờ đợi ngươi;” sự sỉ vả ấy gọi là sự sỉ vả cao 
quý. 


18. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có sự sanh ra) thấp kém là hạng cùng đỉnh, 
hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác rồi nói theo sự thấp 
kém rằng: “Ngươi là hạng cùng đỉnh, ngươi là hạng đan tre, ngươi là hạng 
thợ săn, ngươi là hạng làm xe, ngươi là hạng hốt rác;” vị nói thì phạm tội 
pacrtfiua theo từng lời nói. 


19. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có sự sanh ra) cao quý là hạng Sát-đế-ly, 
hạng Bà-la-môn rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi là hạng cùng đỉnh, 
ngươi là hạng đan tre, ngươi là hạng thợ săn, ngươi là hạng làm xe, ngươi là 
hạng hốt rác;” vị nói thì phạm tội paciftiua theo từng lời nói. 


2o. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có sự sanh ra) thấp kém là hạng cùng đỉnh, 
hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác rồi nói theo sự cao quý 
rằng: “Ngươi là Sát-đế-ly, ngươi là Bà-la-môn;” vị nói thì phạm tội pacifiua 
theo từng lời nói. 


21. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có sự sanh ra) cao quý là hạng Sát-đế-ly, 
hạng Bà-la-môn rồi nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi là Sát-đế-Ìy, ngươi là 
Bà-la-môn;” vị nói thì phạm tội pacrfriua theo từng lời nói. 


22. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có tên gọi) thấp kém là Avakannaka, là 
Javakannaka, là Dhanitthaka, là Savitthaka, là Kulavaddhaka rồi nói theo sự 
thấp kém rằng: “Ngươi là Avakannaka, ngươi là Javakannaka, ngươi là 
Dhanitthaka, ngươi là Savitthaka, ngươi là Kulavaddhaka;” vị nói thì phạm 
tội pacrfriua theo từng lời nói. 


! Không rõ nghĩa của các từ đệm này, chỉ biết khi đệm vào các từ này thì có ý chê bai (ND). 
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23. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattukamo hinena ukkattham  vadeti buddharakkhitam 
dhammarakkhitam  sangharakkhitam “avakannakosil Javakannakosi 
dhanitthakosi savitthakosi kulavaddhakosl ”ti bhanati, apatti vacaya vacaya 
pAcIttiyassa. 


24. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattukamo ukkatthena hinam vadeti avakannakam Javakannakam 
dhanitthakam savitthakam kulavaddhakam “buddharakkhitosi 
dhammarakkhitosl sangharakkhitosl ”ti bhanatl, apatt vacaya vacaya 
pAcIttiyassa. 


25. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukatttkamo  ukkatthena ukkattham vadeti buddharakkhitam 
dhammarakkhitam sangharakkhitam “buddharakkhitosi dhammarakkhitosi 
sangharakkhitosl ”ti bhanati, apatti vacaya vacaya pacIttiyassa. 


26. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattukamo hinena himnam vadeti kosiyam bharadvajam “kosiyosi 
bharadvaJosI ”ti bhanati, apattI vacaya vacaya pacIttiyassa. 


27. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattutkamo hinena ukkattham vadeti gotamam moggallanam 
kaccanam vasettham “kosiyosi bharadvaJosI ”ti bhanati, apatti vacaya vacaya 


pAcIttiyassa. 


28. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattukamo ukkatthena hinam vadeti kosiyam bharadvaJam “gotamosI 
moggallanosil kaccanosil' vasetthosl ”t? bhanall, apatti vacaya vacaya 
pacIttiyassa. 


2o. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattukamo ukkatthena ukkattham vadeti gotamam mogsallanam 
kaccanam vasettham “gotamosi mogsgallanosl kaccanosl vasetthosl ”ti 
bhanati, apatti vacaya vacaya pacIttiyassa. 


! kaccäyano sỉ - Syã. ° vãsitthosl 'ti - Ma. 
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23. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có tên gọi) cao quý là Buddharakkhita, là 
Dhammarakkhita, là Sangharakkhita rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi 
là Avakannaka, ngươi là Javakannaka, ngươi là Dhanitthaka, ngươi là 
Savitthaka, ngươi là Kulavaddhaka;” vị nói thì phạm tội pacrffiua theo từng 
lời nói. 


24. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có tên gọi) thấp kém là Avakannaka, là 
Javakannaka, là Dhanitthaka, là Savitthaka, là Kulavaddhaka rồi nói theo sự 
cao quý rằng: “Ngươi là Buddharakkhita, ngươi là Dhammarakkhita, ngươi 
là Sangharakkhita;” vị nói thì phạm tội pacfffi/a theo từng lời nói. 


25. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có tên gọi) cao quý là Buddharakkhita, là 
Dhammarakkhita, là Sangharakkhita, rồi nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi là 
Buddharakkhita, ngươi là Dhammarakkhita, ngươi là Sangharakkhita;” vị 
nói thì phạm tội pacrffia theo từng lời nói. 


26. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có dòng họ) thấp kém là Kosiya, là 
Bharadvaja rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi là Kosiya, ngươi là 
BharadvaJa;” vị nói thì phạm tội pacrffi/a theo từng lời nói. 


27. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có dòng họ) cao quý là Gotama, là 
Mogsgallana, là Kaccana, là Vasettha rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi là 
Kosiya, ngươi là BharadvaJja;” vị nói thì phạm tội pacrffi/a theo từng lời nói. 


28. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có dòng họ) thấp kém là Kosiya, là 
Bharadvaja rồi nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi là Gotama, ngươi là 
Mogsallana, ngươi là Kaccana, ngươi là Vasettha;” vị nói thì phạm tội 
pacrtiiua theo từng lời nói. 


2o. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có dòng họ) cao quý là Gotama, là 
Mogsgallana, là Kaccana, là Vasettha rồi nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi là 
Gotama, ngươi là Mogsallana, ngươi là Kaccana, ngươi là Vasettha;” vị nói 
thì phạm tội pacrffiua theo từng lời nói. 


5Ã 


Pacittiuapal]i - Bhikkhuuibhango MMusqauadauaggo - Pac. 6. 1. 2. 


3o. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattutkamo hinena hinam vadeti kotthakam pupphachaddhakam 
“kotthakosl pupphachaddhakosạ ti bhanall, apati vacaya vacaya 
pAcIttiyassa. 


31. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattukamo hinena ukkattham vadeti kassakam vanljam gorakkham 
“kotthakosl pupphachaddhakosạ ti bhanall, apati vacaya vacaya 
pAacIttiyassa. 


32. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattukamo ukkatthena hIinam vadeti kotthakam pupphachaddhakam 
“kassakosl vamlJajosil gorakkhosl ”t bhanaH, apatti vacaya vacaya 
pAcIttiyassa. 


33. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattukamo ukkatthena ukkattham vadet kassakam vanijam 
gorakkham “kassakosi vanlJosi gorakkhosl ”ti bhanati, apatti vacaya vacaya 
pAacIttiyassa. 


34. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattukamo hinena hinam vadeti na]akaram kumbhakaram pesakaram 
cammakaram  nahapitam “na|lakarosi kumbhakarosl pesakarosi 
cammakarosl nahãpitosI ”ti bhanati, apatti vacaya vacaya pacittiyassa. 


35. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattukamo hinena ukkattham vadeti muddikam' ganakam lekhakam 
“nalakarosi kumbhakarosi pesakarosi cammakarosi nahapItosi ”H bhanatl, 
apattI vacaya vacaya paciyattIyassa. 


36. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattukamo ukkatthena hinam vadeti nalakaram kumbhakaram 
pesakaram cammakaram nahapitam “muddikosi ganakosi lekhakosil ”ti 
bhanati, apattI vacaya vacaya pacIttiyassa. 


 muddhikam - Syã. 
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3o. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có công việc) thấp kém là thợ mộc, người 
hốt dọn bông hoa rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi là thợ mộc, ngươi là 
người hốt dọn bông hoa;” vị nói thì phạm tội paciffiua theo từng lời nói. 


31. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có công việc) cao quý là nông phu, thương 
buôn, người chăn bò rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi là thợ mộc, ngươi 
là người hốt dọn bông hoa;” vị nói thì phạm tội paciffiua theo từng lời nói. 


32. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có công việc) thấp kém là thợ mộc, người 
hốt dọn bông hoa rồi nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi là nông phu, ngươi là 
thương buôn, ngươi là người chăn bò;” vị nói thì phạm tội pacrffiua theo 
từng lời nói. 


33. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có công việc) cao quý là nông phu, thương 
buôn, người chăn bò rồi nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi là nông phu, ngươi 
là thương buôn, ngươi là người chăn bò;” vị nói thì phạm tội pacrftiua theo 
từng lời nói. 


34. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có nghề nghiệp) thấp kém là nghề đan tre, 
nghề làm gốm, nghề thợ dệt, nghề thuộc da, nghề hớt tóc rồi nói theo sự thấp 
kém rằng: “Ngươi là thợ đan tre, ngươi là thợ làm gốm, ngươi là thợ dệt, 
ngươi là thợ thuộc da, ngươi là thợ hớt tóc;” vị nói thì phạm tội pacifHua 
theo từng lời nói. 


35. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có nghề nghiệp) cao quý là quản lý, kế toán, 
thư ký rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi là thợ đan tre, ngươi là thợ làm 
gốm, ngươi là thợ dệt, ngươi là thợ thuộc da, ngươi là thợ hớt tóc;” vị nói thì 
phạm tội pacrtrfiua theo từng lời nói. 


36. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có nghề nghiệp) thấp kém là thợ đan tre, 
thợ làm gốm, thợ dệt, thợ thuộc da, thợ hớt tóc rồi nói theo sự cao quý rằng: 
“Ngươi là quản lý, ngươi là kế toán, ngươi là thư ký;” vị nói thì phạm tội 
pacrttiua theo từng lời nói. 


Sàn 


Pacittiuapal]i - Bhikkhuuibhango Musqauadauaggo - Pac. 6. 1. 2. 


37. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattutkamo ukkatthena ukkattham vadei muddikam ganakam 
lekhakam “muddikosi ganakosi lekhakosl ”ti bhanatil, apatti vacaya vacaya 
pAcIttiyassa. 


38. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattukamo hinena hinam vadeti kutthikam ganadikam kilasikam 
sosikam apamarikam “kutthikosl ganadikosi kilasikosi sosikosi apamarikosl 
”t bhanati, apattI vacaya vacaya pacIttiyassa. 


39. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattukamo hinena ukkattham vadeti madhumehikam “kutthikosi 
gandikosl kilasikosi sosikosi apamarikosl ”ti bhanati, apatti vacaya vacaya 
pAcIttiyassa. 


40. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattukamo ukkatthena hinam vadeti kutthikam gandikam kilasikam 
soskam apamarlkam “madhumehikosil ”ti bhanatl, apatti vacaya vacaya 
pAcIttiyassa. 


4l. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattutkamo  ukkatthena ukkattham vadeti madhumehikam 


x3”. 


“madhumehikosl ”ti bhanati, äpatti vacaya vacaya pacIttiyassa. 


42. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattukamo hinena himnam vadeti atiligham atirassam atikanham 
accodatam “atidighosi atirassosi atikanhosi accodatosl ”ti bhanati, apatti 
Vacaya vacaya pacIttIyassa. 


43. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattutkamo hinena ukkattham vadeti natdlgham natirassam 
natkanham naccodatam “atidighosi atirassosil atikanhosi accodatosl ”ti 
bhanati, apatti vacaya vacaya pacIttiyassa. 
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37. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có nghề nghiệp) cao quý là quản lý, kế toán, 
thư ký rồi nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi là quản lý, ngươi là kế toán, 
ngươi là thư ký;” vị nói thì phạm tội pacrffiua theo từng lời nói. 


38. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có bệnh tật) thấp kém là bệnh cùi, bệnh mụt 
nhọt, bệnh chàm, bệnh lao phổi, bệnh động kinh rồi nói theo sự thấp kém 
rằng: “Ngươi là người bệnh cùi, ngươi là người bệnh mụt nhọt, ngươi là 
người bệnh chàm, ngươi là người bệnh lao phổi, ngươi là người bệnh động 
kinh;” vị nói thì phạm tội pac?ffi/a theo từng lời nói. 


3o. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có bệnh tật) cao quý là bệnh tiểu đường rồi 
nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi là người bệnh cùi, ngươi là người bệnh 
mụt nhọt, ngươi là người bệnh chàm, ngươi là người bệnh lao phổi, ngươi là 
người bệnh động kinh;” vị nói thì phạm tội pacrffiua theo từng lời nói. 


4o. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có bệnh tật) thấp kém là bệnh cùi, bệnh mụt 
nhọt, bệnh chàm, bệnh lao phối, bệnh động kinh rồi nói theo sự cao quý 
rằng: “Ngươi là người bệnh tiểu đường:” vị nói thì phạm tội pacifiua theo 
từng lời nói. 


41. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có bệnh tật) cao quý là bệnh tiểu đường rồi 
nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi là người bệnh tiểu đường:” vị nói thì phạm 
tội pacrfriua theo từng lời nói. 


42. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có đặc điểm) thấp kém là quá cao, quá lùn, 
quá đen, quá trắng rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi là quá cao, ngươi là 
quá lùn, ngươi là quá đen, ngươi là quá trắng;” vị nói thì phạm tội pac1fua 
theo từng lời nói. 


43. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có đặc điểm) cao quý là không quá cao, 
không quá lùn, không quá đen, không quá trắng rồi nói theo sự thấp kém 
rằng: “Ngươi là quá cao, ngươi là quá lùn, ngươi là quá đen, ngươi là quá 
trắng;” vị nói thì phạm tội pacrffia theo từng lời nói. 


SÀN 


Pacittiuapal]i - Bhikkhuuibhango Musqauadauaggo - Pac. 6. 1. 2. 


44. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattukamo ukkatthena hinam vadeti atidigham atirassam atikanham 
accodatam “natidlghosil natirassosi natikanhosi naccodatosl ”t bhanatl, 
apattI vacaya vacaya pacittiyassa. 


45. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattukamo ukkatthena ukkattham vadeti natdigham natirassam, 
natIkanham naccodatam “natidighosi natirassosi natikanhosi naccodatosl ”ti 
bhanati, apattI vacaya vacaya pacIttiyassa. 


46. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukatukamo hinena hinam vadet ragapariyutthtam dosa- 
pariyutthitam mohapariyutthtam “ragapariyutthrtosl dosapariyutthitosi 
mohapariyutthitosl ”ti bhanati, apatti vacaya vacaya pacittiyassa. 


47. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattukamo hinena ukkattham vadeti vitaragam vitadosam vitamoham 
“ragapariyutthitosi dosaparryutthitosi mohapariyutthitosi ”ti bhanatl, apatti 
Vacaya vacaya pacIttiyassa. 


48. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattukamo ukkatthena hinam vadetl ragapariyutthtam dosa- 
pariyutthtam mohapariyutthtam “vitaragosl vitadososl vitamohosl ”ti 
bhanati, apatti vacaya vacaya pacittiyassa. 


49. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattutkamo ukkatthena ukkattham vadeti vitaragam vitadosam 
vitamoham “vitaragosil vitadososil vitamohosl ”t bhanatl, apatti vacaya 
Vacaya pacIttiyassa. 
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44. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có đặc điểm) thấp kém là quá cao, quá lùn, 
quá đen, quá trắng rồi nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi là không quá cao, 
ngươi là không quá lùn, ngươi là không quá đen, ngươi là không quá trắng;:” 
vị nói thì phạm tội pacrffiua theo từng lời nói. 


45. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có đặc điểm) cao quý là không quá cao, 
không quá lùn, không quá đen, không quá trắng rồi nói theo sự cao quý rằng: 
“Ngươi là không quá cao, ngươi là không quá lùn, ngươi là không quá đen, 
ngươi là không quá trắng;” vị nói thì phạm tội pac†ffiua theo từng lời nói. 


46. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bị, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có nội tâm) thấp kém bị tham khuấy nhiễu, 
bị sân khuấy nhiễu, bị sỉ khuấy nhiễu rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi 
bị tham khuấy nhiễu, ngươi bị sân khuấy nhiễu, ngươi bị sỉ khuấy nhiễu;” vị 
nói thì phạm tội pacrffia theo từng lời nói. 


47. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có nội tâm) cao quý là có tham đã lìa, có sân 
đã lìa, có sỉ đã lìa rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi bị tham khuấy 
nhiễu, ngươi bị sân khuấy nhiễu, ngươi bị sĩ khuấy nhiễu;” vị nói thì phạm 
tội pacrtfiua theo từng lời nói. 


48. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có nội tâm) thấp kém bị tham khuấy nhiễu, 
bị sân khuấy nhiễu, bị sĩ khuấy nhiễu rồi nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi có 
tham đã lìa, ngươi có sân đã lìa, ngươi có si đã lìa;” vị nói thì phạm tội 
pacrtfiua theo từng lời nói. 


49. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có nội tâm) cao quý là có tham đã lìa, có sân 
đã lhìa, có sĩ đã ha rồi nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi có tham đã lìa, ngươi 
có sân đã lìa, ngươi có sĩ đã lìa;” vị nói thì phạm tội paciffiua theo từng lời 
nói. 
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50. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukatukamo himnena hinam vadet parajikam aJjhapannam 
sanghadisesam ajjhapannam thullaccayam aJjhapannam  pacittiyam 
ajhapannaam patidesanyam ajjhapannam  dukkatam  ajjhapannam 
dubbhastam ajjhapannam “parajikam ajjhapannosil sanghadisesam 
ajjhapannosl thullaccayam ajjhapannosi pacittiyam  ajjhapannosi 
patdesanyam ajjhapannos dukkatam ajjhapannosi dubbhasitam 
aJjhapannosl ”ti bhanatI, apatti vacaya vacaya pacittiyassa. 


51. Upasampanno upasampannam khumsetukamo  vambhetukamo 
mankukattutkamo hinena ukkattham vadet sotapannam “paraJikam 
aJjhapannosil —pe— dubbhasitam ajjhapannosl ”ti bhanatl, apatti vacaya 
Vacaya pacIttiyassa. 


52. Upasampanno upasampannam khumsetukamo  vambhetukamo 
mankukattukamo ukkatthena hinam vadeti parajikam aJjhapannam —pe— 
dubbhasitam ajJjhapannam “sotapannosl ”ti bhanati, apatti vacaya vacaya 
pAcIttiyassa. 


53. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattukamo ukkatthena ukkattham vadeti sotapannam “sotapannosi 
”t bhanati, apattI vacaya vacaya pacIttiyassa. 


54. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattukamo hinena himnam vadeti ottham mendam gonam gadrabham 
tiracchanagataam neraylkam “otthos mendosi gonosil gadrabhosi 
tiracchanagatosil neraylkosl natthi tuyham sugati duggatiyeva tuyham 
patikankha ”ti bhanatl, apatti vacaya vacaya pacIttiyassa. 


55. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattukamo hmmena ukkattham vadeti panditam vyattam medhavim 
bahussutam đdhammakathikam “otthosl mendosi gonosl gadrabhosi 
tiracchanagatosil neraylkosl natthi tuyham sugati duggatiyeva tuyham 
patikankha ”ti bhanatl, apatti vacaya vacaya pacIttiyassa. 


56. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattukamo ukkatthena hinam vadeti ottham mendam gonam 
gadrabham tiracchanagatam neraylkam “panditosil vyattosil medhavIsi 
bahussutosi dhammakathikosl, natthi tuyham duggati sugatiyeva tuyham 
patikankha ”ti bhanatl, apatti vacaya vacaya pacIttiyassa. 
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5o. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có sự vi phạm) thấp kém là vi phạm tội 
parqjika, v1 phạm tội sanghadisesa, vi phạm tội thullaccaua, vì phạm tội 
pacrittiua, vì phạm tội pafidesamua, vị phạm tội dukkafa, vị phạm tội 
dubbhastta rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi đã vi phạm tội parqÿ7ika, 
ngươi đã vi phạm tội sanghadisesa, ngươi đã vi phạm tội thullaccaa, ngươi 
đã vi phạm tội pacifiiua, ngươi đã vi phạm tội pafidesamua, ngươi đã vị 
phạm tội dukkafa, ngươi đã vi phạm tội dubbhasrta;” vị nói thì phạm tội 
pacrttiua theo từng lời nói. 


51. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có sự vi phạm) cao quý là vi phạm vào dòng 
Thánh (quả vị Nhập Lưu) rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi đã vi phạm 
tội para7ika, —(như trên)— ngươi đã vi phạm tội dubbhasfa;” vị nói thì 
phạm tội pacrtriua theo từng lời nói. 


52. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có sự vi phạm) thấp kém là vi phạm tội 
para7ika, —(như trên)— vi phạm tội dubbhasifa rồi nói theo sự cao quý rằng: 
“Ngươi đã vi phạm vào dòng Thánh (Ngươi là bậc Nhập Lưu);” vị nói thì 
phạm tội pacrtfiua theo từng lời nói. 


53. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có sự vi phạm) cao quý là vi phạm vào dòng 
Thánh (quả vị Nhập Lưu) rồi nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi đã vi phạm 
vào dòng Thánh (Ngươi là bậc Nhập Lưu);” vị nói thì phạm tội paciffiiua theo 
từng lời nói. 


54. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (bằng sự sỉ vả) thấp kém là con lạc đà, con 
cừu, con bò, con lừa, loài thú, người địa ngục rồi nói theo sự thấp kém rằng: 
“Ngươi là con lạc đà, ngươi là con cừu, ngươi là con bò, ngươi là con lừa, 
ngươi là loài thú, ngươi đi địa ngục, không có cõi trời cho ngươi, khổ cảnh 
chờ đợi ngươi;” vị nói thì phạm tội pac?ffiua theo từng lời nói. 


55. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (bằng sự sỉ vả) cao quý là thông thái, có kinh 
nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư rồi nói theo sự thấp kém rằng: 
“Ngươi là con lạc đà, ngươi là con cừu, ngươi là con bò, ngươi là con lừa, 
ngươi là loài thú, ngươi đi địa ngục, không có cõi trời cho ngươi, khổ cảnh 
chờ đợi ngươi;” vị nói thì phạm tội pac?ffiua theo từng lời nói. 


56. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (bằng sự sỉ vả) thấp kém là con lạc đà, con 
cừu, con bò, con lừa, loài thú, người địa ngục rồi nói theo sự cao quý rằng: 
“Ngươi là người thông thái, ngươi là người có kinh nghiệm, ngươi là người 
thông minh, ngươi là người học rộng, ngươi là vị Pháp sư, không có khổ cảnh 
cho ngươi, cõi trời chờ đợi ngươi;” vị nói thì phạm tội paciffia theo từng lời 
nói. 


Si 


Pacittiuapal]i - Bhikkhuuibhango Musqauadauaggo - Pac. 6. 1. 2. 


57. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattutkamo ukkatthena ukkattham vadet pandiam vyattam 
medhavimm bahussutam dhammakathikam “panditosi vyattosi medhavIsi 
bahussutosi dhammakathikosl, natthi tuyham duggati sugatiyeva tuyham 
patikankha ”ti bhanatI, apatti vacaya vacaya pacIttiyassa. 


58. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattukamo evam vadeti “Santi Idhekacce candala vena nesada 
rathakara pukkusa ”ti bhanati, apatti vacaya vacaya dukkatassa. 


59. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattukamo evam vadeti: “Santi Idhekacce khattya brahmana ”ti 
bhanati, apatti vacaya vacaya dukkatassa. 


6o. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattukamo evam vadeti: “Santi idhekacce avakannaka Javakannaka 
dhanitthaka savitthaka kulavaddhaka ”ti bhanati —pe— “Santi idhekacce 
buddharakkhita dhammarakkhita sangharakkhita ”ti bhanati —pe— “Santi 
idhekacce koylsa bharadvaja ”t bhanati —pe— “Santi Idhekacce gotama 
mogsallana kaccana vasettha ”ti bhanati —pe— “Santi idhekacce kotthaka 
pupphachaddhaka ”ti bhanat —pe— “Santi Idhekacce kassaka vamija 
gorakkha ”ti bhanati —pe— “Santi idhekacce kacce nalakara kumbhakara 
pesakara cammakara nahapita ”ti bhanati —pe— “Santi Idhekacce muddika 
ganaka lekhaka ”ti bhanati —pe— “Santi idhekacce kutthika gandika tilasika 
sosilka apamarika ”t bhanati —pe— “Santi Idhekacce mudhumehika ”ti 
bhanati —pe— “Santi idhekacce atidipha atirassa atitanha accodata ”ti 
bhanati —pe— “Santi idhekacce natidigha natirassa natikanha naccodata ”ti 
bhanati -_—pe_— “Sant Idhekacce ragapariyutthita dosapariyutthita 
mohapariyutthita ”tỉ bhanati —pe— “Santi idhekacce vitaraga vitadosa 
vitamoha ”t bhanati —pe— “Santi idhekacce parajikam ajjhapanna ”ti 
bhanati, —pe— dubbhasitam ajjhapanna ”ti bhanati —pe— “Santi Idhekacce 
sotapanna ”ti bhanati —pe— “Santi Idhekacce ottha menda gona gadrabha 
tiracchanagata neraylka natthi tesam sugati duggatiyeva tesam patikankha 
”tH bhanatl, apatti vacaya vacaya dukkatassa. 
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57. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (bằng sự sỉ vả) cao quý là thông thái, có kinh 
nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư rồi nói theo sự cao quý rằng: 
“Ngươi là người thông thái, ngươi là người có kinh nghiệm, ngươi là người 
thông minh, ngươi là người học rộng, ngươi là vị Pháp sư, không có khổ cảnh 
cho ngươi, cõi trời chờ đợi ngươi;” vị nói thì phạm tội paciffia theo từng lời 
nói. 


58. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bi, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên rồi nói như vầy: “Ơ đây, có một số vị là hạng 
cùng đỉnh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác;” vị nói thì 
phạm tội dukkafa theo từng lời nói. 


5o. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên rồi nói như vây: “Ơ đây, có một số vị là Sát- 
đế-ly, là Bà-la-môn;” vị nói thì phạm tội dukkafa theo từng lời nói. 


6o. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có M định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên rồi nói như vầy: “Ở đây, có một số vị tên là 
Avakannaka, là Javakannaka, là Dhanithaka, là Savitthaka, là 
Kulavaddhaka;” vị nói thì —(như trên)— “Ơ đây, có một số vị tên là 
Buddharakkhrta, là Dhammarakkhita, là Sangharakkhita;” vị nói thì —(như 
trên)— “Ở đây, có một số vị dòng họ là Kosiya, là Bharadvaja;” vị nói thì 
—(như trên)— “Ở đây, có một số vị dòng họ là Gotama, là Moggallana, là 
Kaccana, là Vasettha;” vị nói thì (như trên)— “Ở đây, có một số vị là thợ 
mộc, người hốt dọn bông hoa;” vị nói thì —(như trên)— 'Ở đây, có một SỐ vị 
là nông phu, thương buôn, người chăn bò;” vị nói thì —(như trên)— “Ơ đây, 
có một số vị là thợ đan tre, thợ làm gốm, thợ dệt, thợ thuộc da, thợ hớt THỜ ổ 
vị nói thì —(như trên)— ' 'Ở đây, có một số vị là quản lý, kế toán, thư ký;” 
nói thì —(như trên)— “Ở đây, có một số vị là người bệnh cùi, người bệnh In 
nhọt, người bệnh chàm, người bệnh lao phổi, người bệnh động kinh;” vị nói 
thì —(như trên)— “Ở đây, có một số vị là người bệnh tiểu đường;” vị nói thì 
(như trên)— “Ở đây, có một số vị là quá cao, quá lùn, quá đen, quá trắng;” 
vị nói thì —(như trên)— “Ở đây, có một số vị là không quá cao, không quá 
làn, không quá đen, không quá trắng;” vị nói thì —(như trên)— “Ở đây, có 
một số vị bị tham khuấy nhiễu, bị sân khuấy nhiễu, bị sỉ khuấy nhiễu;” vị nói 
thì —(như trên)— “Ở đây, có một số vị có tham đã lìa, có sân đã lìa, có sỉ đã 
ha; vị nói thì —(như trên)— ' 'Ở đây, có một số vị đã vi phạm tội parg71ka,” vị 
nói thì (như trên)— đã vi phạm tội dubbhasria;” vị nói thì —(như trên)— 
“Ở đây, có một số vị đã vi phạm vào dòng Thánh (Ở đây, có một số vị là các 
bậc Nhập Lưu);” vị nói thì —(như trên)— “Ở đây, có một số vị là con lạc đà, 
con cừu, con bò, con lừa, loài thú, người địa ngục, không có cõi trời cho 
những người ấy, khổ cảnh chờ đợi những người ấy;” vị nói thì phạm tội 
dukkafa theo từng lời nói. 


ĐỘ 


Pacittiuapal]i - Bhikkhuuibhango Musauadauaggo - Pac. 6. 1. 2. 


61. Upasampanno upasampannam khumsetukamo  vambhetukamo 
mankukattukamo evam vadeti: “Santi Iidhekacce pandita vyatta medhavino' 
bahussuta dhammakathika, natthi tesam duggatl sugatiyeva tesam 
patikankha ”ti bhanati, apattI vacaya vacaya dukkatassa. 


62. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattukamo evam vadeti: “Ye nuna candala vena nesada rathakara 
pukkusa ”ti bhanatI, apatti vacaya vacaya dukkatassa. 


63. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattukamo evam vadeti: “Ye nuna pandita vyatta medhavino 
bahussuto dhammakathika ”ti bhanati, apatti vacaya vacaya dukka†assa. 


64. Upasampanno upasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattukamo evam vadeti: “NÑa mayam candala vena nesada rathakara 
pukkusa ”ti bhanatil, —pe— “NÑa mayam pandita vyatta medhavino bahussuta 
dhammakathika, natthamhakam duggati sugatiyeva amhakam patikankha 
”ti bhanati, apatti vacaya vacaya dukkatassa. 


65s. Upasampanno anupasampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattukamo hinena hinam vadeti: —pe— hinena ukkattham vadeti 
—pe— ukkatthena himmam vadeti —pe— ukkatthena ukkattham vadeti 
panditam vyattam medhavimm bahussutam dhammakathikam “panditosl, 
byattosi, medhavIsil, bahussutosi, dhammakathikosl, natthi tuyham dugsgatI 
sugati yeva tuyham patikankha ”ti bhanati, apatti vacaya vacaya dukkatassa. 


† medhãyi - Ma. 
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61.VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên rồi nói như vầy: “Ở đây, có một số vị là thông 
thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, không có khổ cảnh 
cho những người ấy, cõi trời chờ đợi những người ấy;” vị nói thì phạm tội 
dukkofa theo từng lời nói. 


62. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên rồi nói như vầy: “Có lẽ những người này là 
hạng cùng đỉnh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác;” vị 
nói thì phạm tội đdukkafa theo từng lời nói. —(như trên)— 


63. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên rồi nói như vầy: “Có lẽ những người này là 
thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, không có khổ 
cảnh cho những người ấy, cõi trời chờ đợi những người ấy;” vị nói thì phạm 
tội dukka{a theo từng lời nói. 


64. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên rồi nói như vầy: “Chúng tôi không phải là 
hạng cùng đỉnh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác;” vị 
nói thì —(như trên)— “Chúng tôi không phải là thông thái, có kinh nghiệm, 
thông minh, học rộng, là Pháp sư, không có khổ cảnh cho chúng tôi, cõi trời 
chờ đợi chúng tôi;” vị nói thì phạm tội dukka{a theo từng lời nói. 


6s. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ người chưa tu lên bậc trên (bằng sự sỉ vả) thấp kém rồi nói theo 
sự thấp kém rằng —(như trên)— (bằng sự sỉ vả) cao quý rồi nói theo sự thấp 
kém rằng —(như trên)— (bằng sự sỉ vả) thấp kém rồi nói theo sự cao quý 
rằng —(như trên)— (bằng sự sỉ vả) cao quý là thông thái, có kinh nghiệm, 
thông minh, học rộng, là Pháp sư rồi nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi là 
người thông thái, ngươi là người có kinh nghiệm, ngươi là người thông minh, 
ngươi là người học rộng, ngươi là vị Pháp sư, không có khổ cảnh cho ngươi, 
cối trời chờ đợi ngươi;” vị nói thì phạm tội dukkafa theo từng lời nói. 


K) 


Pacittiuapal]i - Bhikkhuuibhango Musqauadauaggo - Pac. 6. 1. 2. 


66. Upasampanno anusampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattutkamo evam vadeti: “Santi Idhekacce candala vena nesada 
rathakara pukkusa ”ti bhanati —pe— “Santi Idhekacce pandita vyatta 
medhavino bahussuta dhammakathika, natthi tesam duggati sugatiyeva 
tesam patikankha ”ti bhanati, apatti vacaya vacaya dukkatassa. 


67. Upasampanno anusampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattukamo evam vadeti: “Ye nuna candala vena nesada rathakara 
pukkusa ”ti bhanatl, —pe— “Ye nữna pandita vyatta medhavino bahussuta 
dhammakathika ”ti bhanati, apatti vacaya vacaya dukkatassa. 


68. Upasampanno anusampannam khumsetukamo vambhetukamo 
mankukattukamo evam vadeti: “NÑa mayam candala vena nesada rathakara 
pukkusa ”ti bhanatIl, —pe— “NÑa mayam pandita vyatta medhavino bahussuta 
dhammakathika, natthamhakam duggati sugatiyeva amhakam patikankha 
”tH bhanati, apatti vacaya vacaya dukkatassa. 


6o. Upasampanno upasampannam na khumsetukamo na vambhetukamo 
na mankukattukamo davakamyata hinena hinam vadeti candalam venam 
nesadam rathakaram pukkusam “candalosi venosi nesadosi rathakarosi 
pukkusosI ”ti bhanati, apatti vacaya vacaya dubbhasitassa. 


7O. Upasampanno upasampannam na khumsetukamo na vambhetukamo 
na mankukattukamo davakamyata hIinena ukkattham vadeti khattiyam 
brahmanam “candalosi venosi nesadosi rathakarosi pukkusosl ”ti bhanatl, 
apattIi vacaya vacaya dubbhasitassa. 


71. Upasampanno upasampannam na khumsetukamo na vambhetukamo 
na mankukattukamo davakamyata ukkatthena hinam vadeti candalam 
venam nesadam rathakaram pukkusam “khattiyosi brahmanosl, ”ti bhanati, 
apattIi vacaya vacaya dubbhasitassa. 
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66. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ người chưa tu lên bậc trên rồi nói như vầy: “Ở đây, có một số vị là 
hạng cùng đỉnh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác;” vị 
nói thì —(như trên)— “Ơ đây, có một số vị là thông thái, có kinh nghiệm, 
thông minh, học rộng, là Pháp sư, không có khổ cảnh cho những người ấy, 
cõi trời chờ đợi những người ấy;” vị nói thì phạm tội dukkafa theo từng lời 
nói. 


67. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ người chưa tu lên bậc trên rồi nói như vầy: “Có lẽ những người 
này là hạng cùng đỉnh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt 
rác;” vị nói thì —(như trên)— “Có lẽ những người này là thông thái, có kinh 
nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, không có khổ cảnh cho những 
người ấy, cõi trời chờ đợi những người ấy;” vị nói thì phạm tội dukka†a theo 
từng lời nói. 


68. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ người chưa tu lên bậc trên rồi nói như vầy: “Chúng tôi không phải 
là hạng cùng đỉnh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác;” vị 
nói thì —(như trên)— “Chúng tôi không phải là thông thái, có kinh nghiệm, 
thông minh, học rộng, là Pháp sư, không có khổ cảnh cho chúng tôi, cõi trời 
chờ đợi chúng tôi;” vị nói thì phạm tội dukka{a theo từng lời nói. 


6o. VỊ đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn vị đã tu lên bậc trên (có sự 
sanh ra) thấp kém là hạng cùng đỉnh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm 
xe, hạng hốt rác rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi là hạng cùng đỉnh, 
ngươi là hạng đan tre, ngươi là hạng thợ săn, ngươi là hạng làm xe, ngươi là 
hạng hốt rác;” vị nói thì phạm tội dubbhasita theo từng lời nói. 


7O. VỊ đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn vị đã tu lên bậc trên (có sự 
sanh ra) cao quý là hạng Sát-đế-Ìy, hạng Bà-la-môn rồi nói theo sự thấp kém 
rằng: “Ngươi là hạng cùng định, ngươi là hạng đan tre, ngươi là hạng thợ 
săn, ngươi là hạng làm xe, ngươi là hạng hốt rác;” vị nói thì phạm tội 
dubbhasrta theo từng lời nói. 


71. VỊ đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn vị đã tu lên bậc trên (có sự 
sanh ra) thấp kém là hạng cùng đỉnh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm 
xe, hạng hốt rác rồi nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi là hạng Sát-đế-Ìy, ngươi 
là hạng Bà-la-môn;” vị nói thì phạm tội dubbhastfa theo từng lời nói. 


BS 


Pacittiuapal]i - Bhikkhuuibhango Musqauadauaggo - Pac. 6. 1. 2. 


72. Upasampanno upasampannam na khumsetukamo na vambhetukamo 
na mankukattukamo davakamyata ukkatthena ukkattham vadeti khattiyam 
brahmanam “khattiyosi brahmanosi ”ti bhanatl, apatti vacaya vacaya 
dubbhasitassa. 


73. Upasampanno upasampannam na khumsetukamo na vambhetukamo 
na mankukattutkamo davakamyata hinena hinam vadeti —pe— hIinena 
ukkattham vadeti —pe— ukkatthena hinam vadet —pe— ukkatthena 
ukkattham vadeti panditam vyattam medhavim bahussutam dhamma- 
kathikam “panditosi vyattosi medhavIrsi bahussutosi đhammakathikosl, 
natthi tuyham duggati sugatiyeva tuyham patikankha ”ti bhanatl, apatti 
vacaya vacaya dubbhasitassa. 


74. Upasampanno upasampannam na khumsetukamo na vambhetukamo 
na mankukattukamo davakamyata evam vadeti: “Santi Idhekacce candala 
vena nesada rathakara pukkusa ”ti bhanati —pe— “Santi Idhekacce pandita 
vyatta medhavino bahussuta dhammakathika, natthi tesam duggati 
sugatiyeva tesam patikankha ”ti bhanati, apatti vacaya vacaya dubbhasitassa. 


75. Upasampanno upasampannam na khumsetukamo na vambhetukamo 
na mankukattukamo davakamyata evam vadeti: “Ye nuna candala vena 
nesada rathakara pukkusa ”t bhanati —pe— “Ye nũna pandita vyatta 
medhavino bahussuta dhammakathika ”ti bhanati, apatti vacaya vacaya 
dubbhasitassa. 


76. Upasampanno upasampannam na khumsetukamo na vambhetukamo 
na mankukattukamo davakamyata evam vadeti: “Na mayam candala vena 
nesada rathakara pukkusa ”ti bhanati —pe— “Na mayam pandita vyatta 
medhavino bahussuta dhammakathika, natthamhakam duggati sugatiyeva 
amhakam patikankha ”ti bhanati, apatti vacaya vacaya dubbhasitassa. 
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72. VỊ đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn vị đã tu lên bậc trên (có sự 
sanh ra) cao quý là hạng Sát-đế-ly, hạng Bà-la-môn rồi nói theo sự cao quý 
rằng: “Ngươi là hạng Sát-đế-Ìy, ngươi là hạng Bà-la-môn;” vị nói thì phạm tội 
dubbhasrta theo từng lời nói. 


73. VỊ đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giốn vị đã tu lên bậc trên (bằng 
sự sỉ vả) thấp kém rồi nói theo sự thấp kém rằng —(như trên)— (bằng sự sỉ 
vả) cao quý rồi nói theo sự thấp kém rằng —(như trên)— (bằng sự sỉ vả) thấp 
kém rồi nói theo sự cao quý rằng —(như trên)— (bằng sự sỉ vả) cao quý rồi 
nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi là người thông thái, ngươi là người có kinh 
nghiệm, ngươi là người thông minh, ngươi là người học rộng, ngươi là vị 
Pháp sư, không có khổ cảnh cho ngươi, cõi trời chờ đợi ngươi;” vị nói thì 
phạm tội dubbhasrta theo từng lời nói. 


74. VỊ đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bi, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn vị đã tu lên bậc trên rồi nói 
như vầy: “Ơ đây, có một số vị là hạng cùng đỉnh, hạng đan tre, hạng thợ săn, 
hạng làm xe, hạng hốt rác;” vị nói thì —(như trên)— “Ở đây, có một số vị là 
thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, không có khổ 
cảnh cho những người ấy, cõi trời chờ đợi những người ấy;” vị nói thì phạm 
tội dubbhasrfa theo từng lời nói. 


75. VỊ đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn vị đã tu lên bậc trên rồi nói 
như vầy: “Có lẽ những người này là hạng cùng đïnh, hạng đan tre, hạng thợ 
săn, hạng làm xe, hạng hốt rác;” vị nói thì —(như trên)— “Có lẽ những người 
này là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư;” vị nói 
thì phạm tội dubbhasrta theo từng lời nói. 


76. VỊ đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn vị đã tu lên bậc trên rồi nói 
như vầy: “Chúng tôi không phải là hạng cùng đỉnh, hạng đan tre, hạng thợ 
săn, hạng làm xe, hạng hốt rác;” vị nói thì —(như trên)— “Chúng tôi không 
phải là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, không 
có khổ cảnh cho chúng tôi, cõi trời chờ đợi chúng tôi;” vị nói thì phạm tội 
dubbhastfa theo từng lời nói. 
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77 Upasampanno anupasampannam na khumsetutkamo na 
vambhetukamo na mankukattukamo davakamyata himnena hinam vadeti 
—pe— himnena ukkattham vadeti —pe— ukkatthena hinam vadeti —pe— 
ukkatthena ukkattham vadeti panditam vyattam medhavim bahussutam 
dhammakathikam “panditosi vyattosi medhavIsi bahussutosi 
dhammakathikosa, natthi tuyham dugsati sugatiyeva tuyham patikankha ”ti 
bhanati, apatti vacaya vacaya dubbhasitassa. 


78. Upasampanno anupasampannamn na khumsetukamo na 
vambhetukamo na mankukattukamo davakamyataä evam vadetl: “Santi 
idhekacce candala vena nesada rathakara pukkusa ”ti bhanati —pe— “Santi 
idhekacce pandita vyatta medhavino bahussuta dhammakathika, natthi 
tesam duggati sugatiyeva tesam patikankha ”ti bhanati, apatti vacaya vacaya 
dubbhasitassa. 


790. Upasampanno anupasampannam na khumsetutkamo na 
vambhetukamo na mankukattukamo davakamyata evam vadeti: “Ye nữna 
candala vena nesada rathakara pukkusa ”ti bhanati —pe— “Ye nuna pandita 
vyatta medhavino bahussuta dhammakathika ”ti bhanatl, apatti vacaya 
vacaya dubbhasitassa. 


8o.  Upasampanno anupasampannam na khumsetukamo na 
vambhetukamo na mankukattukamo davakamyata evam vadeti: “Ña mayam 
candala vena nesada rathakara pukkusa ”ti bhanati —pe— “Na mayam 
pandita vyatta medhavino bahussuta dhammakathika, natthamhakam 
duggati sugatiyeva amhakam patikankha ”ti bhanatl, apatti vacaya vacaya 
dubbhasitassa. 


81. Anapatti atthapurekkharassa, đdhammapurekkharassa, anusasanI- 
purekkharassa, ummattakassa, khittacittassa, vedanattassa' adikammikassa 
”H. 

Omasavadasikkhapadam dutiyam. 


--OOOOO-- 


' vedanättassa - Ma; khittacittassa vedanattassa tỉ pathoyam PTS potthake na dissate. 
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77. VỊ đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn người chưa tu lên bậc trên 
(bằng sự sỉ vả) thấp kém rồi nói theo sự thấp kém rằng —(như trên)— (bằng 
sự sỉ vả) cao quý rồi nói theo sự thấp kém rằng —(như trên)— (bằng sự sỉ vả) 
thấp kém rồi nói theo sự cao quý rằng —(như trên)— (bằng sự sỉ vả) cao quý 
rồi nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi là người thông thái, ngươi là người có 
kinh nghiệm, ngươi là người thông minh, ngươi là người học rộng, ngươi là 
vị Pháp sư, không có khổ cảnh cho ngươi, cõi trời chờ đợi ngươi;” vị nói thì 
phạm tội dubbhastta theo từng lời nói. 


78. VỊ đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bi, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn người chưa tu lên bậc trên 
rồi nói như vầy: “Ơ đây, có một số vị là hạng cùng đỉnh, hạng đan tre, hạng 
thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác;” vị nói thì —(như trên)— “Ơ đây, có một 
số vị là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, không 
có khổ cảnh cho những người ấy, cõi trời chờ đợi những người ấy;” vị nói thì 
phạm tội dubbhasrta theo từng lời nói. 


7o. VỊ đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn người chưa tu lên bậc trên 
rồi nói như vầy: “Có lẽ những người này là hạng cùng đỉnh, hạng đan tre, 
hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác;” vị nói thì —(như trên)— “Có lẽ 
những người này là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là 
Pháp sư;” vị nói thì phạm tội dubbhasrta theo từng lời nói. 


8o. VỊ đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giốn người chưa tu lên bậc trên 
rồi nói như vầy: “Chúng tôi không phải là hạng cùng đỉnh, hạng đan tre, hạng 
thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác;” vị nói thì —(như trên)— “Chúng tôi 
không phải là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, 
không có khổ cảnh cho chúng tôi, cối trời chờ đợi chúng tôi;” vị nói thì phạm 
tội dubbhasrfa theo từng lời nói. 


81. Vị (nói để) đề cập đến ý nghĩa, vị (nói để) đề cập đến Pháp, vị (nói) 
nhắm đến sự giảng dạy, vị bị điên, vị có tâm bị rối loạn, vị bị thọ khổ hành 
hạ, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điều học về nói lời mắng nhiếc là thứ nhì. 


--OOOOO-- 


4I 


6. 1. 3. PESUÑÑASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapIndikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
bhikkhunam bhandanaJatanam kalahaJatanam vivadapannanam pesuññam 
upasamharanti. Imassa sutva amussa akkhayanti Imassa bhedaya. Amussa 
sutva Imassa akkhayanti amussa bhedaya. Tena anuppannani ceva 
bhandananI uppaJJanti. Uppannani ca bhandanani bhiyyobhavaya vepullaya 
samvattanti. Ye te bhikkhu appIccha —pe— te uJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama chabbaggiya bhikkhu bhikkhunam bhandanaJatanam 
kalahaJatanam vivadapannanam pesuññam upasamharissanti, Imassa sutva 
amussa akkhaylIssanti Imassa bhedaya, amussa sutva imassa akkhayissanti 
amussa bhedaya. Tena anuppannanI ceva bhandanani uppaJJanti, uppannani 
ca bhandananl bhiyyobhavaya vepulalaya samvattantI ”ti? 


2. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham ärocesum. —pe— “Saccam 
kia tumhe bhikkhave bhikkhunam bhandanajJatanam kalahaJatanam 
vivadapannanam pesuññam upasamharatha, Imassa sutva amussa 
akkhayatha Imassa bhedaya, amussa sutva Iimassa akkhayatha amussa 
bhedaya. Tena anuppannani ceva bhandanani uppaJJanti, uppannani ca 
bhandanani bhiyyovaya vepullaya samvattani ”t? “Saccam bhagava ”ti. 
Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama tumhe moghapurisa 
bhikkhunam bhandanaJatanam kalahaJatanam vivadapannanam pesuññam 
upasamharissatha, Imassa sutva amussa akkhayissatha imassa bhedaya, 
amussa sutva Imassa akkhaylssatha amussa bhedaya. Tena anuppannani 
ceva bhandanani uppajjanti uppannani ca bhandanani bhiyyobhavaya 
vepullaya samvattanti ”t? Netam moghapurisa appasannanam va pasadaya 
pasannanam va bhiyyobhavaya —pe— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Bhikkhu pesufiñe pacrTftian ”tì. 


3. Pesuññam nama dvihakarehi pesuññam hotil, piyakamyassa va 
bhedadhippayassa va ”ti. Dasahakarehi pesuññam upasamharati Jatitopl 
namatopl gottatopi kammatopi sippatopi abadhatopil lingatopI kilesatopl 
apattitopI akkosatopI. 
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6. 1. 3. ĐIỀU HỌC VỀ NÓI ĐẦM THỌC: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư tạo ra sự 
đâm thọc giữa các tỳ khưu đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã 
tiến đến sự tranh luận, sau khi nghe từ vị này rồi kể lại cho vị kia đưa đến sự 
chia rẽ với vị này, sau khi nghe từ vị kia rồi kể lại cho vị này đưa đến sự chia 
rẽ với vị kia; vì thế các sự xung đột chưa sanh khởi được sanh khởi, và các sự 
xung đột đã sanh khởi càng phát triển rộng lớn và tăng thêm nhiều hơn nữa. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)—, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại tạo ra sự đầm thọc giữa các tỳ 
khưu đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiến đến sự tranh 
luận, sau khi nghe từ vị này rồi kể lại cho vị kia đưa đến sự chia rẽ với vị này, 
sau khi nghe từ vị kia rồi kể lại cho vị này đưa đến sự chia rẽ với vị kia; vì thế 
các sự xung đột chưa sanh khởi được sanh khởi, và các sự xung đột đã sanh 
khởi càng phát triển rộng lớn và tăng thêm nhiều hơn nữa?” 


2. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như 
trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi tạo ra sự đâm thọc giữa các tỳ 
khưu đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiến đến sự tranh 
luận, sau khi nghe từ vị này rồi kể lại cho vị kia đưa đến sự chia rẽ với vị này, 
sau khi nghe từ vị kia rồi kể lại cho vị này đưa đến sự chia rẽ với vị kia; vì thế 
các sự xung đột chưa sanh khởi được sanh khởi, và các sự xung đột đã sanh 
khởi càng phát triển rộng lớn và tăng thêm nhiều hơn nữa, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - 
“Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại tạo ra sự đâm thọc giữa các tỳ khưu 
đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiến đến sự tranh luận, sau 
khi nghe từ vị này rồi kể lại cho vị kia đưa đến sự chia rẽ với vị này, sau khi 
nghe từ vị kia rồi kể lại cho vị này đưa đến sự chia rẽ với vị kia; vì thế các sự 
xung đột chưa sanh khởi được sanh khởi, và các sự xung đột đã sanh khởi 
càng phát triển rộng lớn và tăng thêm nhiều hơn nữa vậy? Này những kẻ rồ 
dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“Khi (tạo ra) sự đâm thọc giữa các tù khưu thì phạm tội pacitHia.” 


3. Sự đâm thọc nghĩa là sự đầm thọc vì hai nguyên do: của vị ao ước 
được thương hoặc là của vị có ý định chia rẽ. VỊ tạo ra sự đâm thọc theo mười 
biểu hiện: theo sự sanh ra, theo tên gọi, theo dòng họ, theo công việc, theo 
nghề nghiệp, theo bệnh tật, theo đặc điểm, theo phiền não, theo sự vi phạm, 
và bằng sự sỉ vả. 
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4. Jati nama dve JjJatiyo, hina ca Jati ukkattha ca Jati. HIna nama Jati 
candalaJati venaJati nesadaJati rathakaraJati, pukkusaJati, esa hĩna nama JaLI. 
Ukkattha nama Jati khattiyaJati brahmanaJatI, esa ukkattha nama Jati. —pe— 


5. Akkoso nama dve akkosa, h1no ca akkoso ukkattho ca akkoso. Hino 
nama akkoso otthosi mendosi gonosi gadrabhosi tiracchanagatosi nerayIkosi 
natthi tuyham sugatl, duggatiyeva tuyham patikankha ”tl, yakarena va 
bhakarena va katakotavikaya va, eso hĩno nama akkoso. Ukkattho nama 
akkoso panditosi vyattosi medhavIsi bahussutosi dhammakathikosl, natthi 
tuyham duggati sugatiyeva tuyham patikankha ”ti, eso ukkattho nama 
akkoso. 


6. Upasampanno upasampannassa sutva upasampannassa pesuññam 
upasamharati: “Itthannamo tam candalo veno nesado rathakaro pukkuso “ti 
bhanati ”ti, apatti vacaya vacaya pacIttiyassa. 


7. Upasampanno upasampannassa sutva upasampannassa pesuññam 
upasamharati: “Itthannamo tam khattiyo brahmano tỉ bhanatI ”ti, apatti 
Vacaya vacaya pacIttiyassa. 


8. Upasampanno upasampannassa sutva upasampannassa pesuññam 
upasamharati: “lItthannamo tam avakannako Javakannako dhanitthako 
savItthako kulavaddhako 'ti bhanatI ”ti, apatti vacaya vacaya pacIttiyassa. 


9. Upasampanno upasampannassa sutva upasampannassa pesuññam 
upasamharat: “lthannamo tam buddharakkhito dhammarakkhito 
sangharakkhito ti bhanati ”ti, apatti vacaya vacaya pacIttiyassa. 


10. Upasampanno upasampannassa sutvä upasampannassa pesuññam 
upasamharati: “Itthannamo tam kosiyo bharadvaJo tỉ bhanati ”ti, apatti 
Vacaya vacaya pacIttiyassa. 


11. Upasampanno upasampannassa sutväa upasampannassa pesuññam 
upasamharati: “Itthannamo tam gotamo moggallano kaccano vasettho ti 
bhanati ”ti, apatti vacaya vacaya pacittiyassa. 
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4. Sự sanh ra nghĩa là có hai sự sanh ra: sự sanh ra thấp kém và sự sanh 
ra cao quý. Sự sanh ra thấp kém nghĩa là sự sanh ra của hạng cùng đỉnh, sự 
sanh ra của hạng đan tre, sự sanh ra của hạng thợ săn, sự sanh ra của hạng 
làm xe, sự sanh ra của hạng hốt rác; sự sanh ra ấy gọi là sự sanh ra thấp kém. 
Sự sanh ra cao quý là sự sanh ra của hạng Sát-đế-Ìy và sự sanh ra của Bà-la- 
môn; sự sanh ra ấy gọi là sự sanh ra cao quý. —(như trên)— 


5. Sự sỉ vả nghĩa là có hai sự sỉ vả: sự sỉ vả thấp kém và sự sỉ vả cao quý. 
Sự sỉ vả thấp kém nghĩa là (nói rằng): “Ngươi là con lạc đà, ngươi là con cừu, 
ngươi là con bò, ngươi là con lừa, ngươi là loài thú, ngươi đi địa ngục, không 
có cõi trời cho ngươi, khổ cảnh chờ đợi ngươi,” đệm vào tiếng “a,` hoặc đệm 
vào tiếng “bha,` hoặc gọi là 'ka†a' đối với người nam và “ko‡acika' đối với 
người nữ; sự sỉ vả ấy gọi là sự sỉ vả thấp kém. Sự sỉ vả cao quý nghĩa là (nói 
rằng): “Ngươi là người thông thái, ngươi là người có kinh nghiệm, ngươi là 
người thông minh, ngươi là người học rộng, ngươi là vị Pháp sư, không có 
khổ cảnh cho ngươi, cõi trời chờ đợi ngươi;” sự sỉ vả ấy gọi là sự sỉ vả cao 
quý. 


6. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đầm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “VỊ tên (như vầy) nói ngươi là hạng 
cùng đỉnh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác” thì phạm 
tội pacrfriua theo từng lời nói. 


7. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đầm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “VỊ tên (như vầy) nói ngươi là Sát-đế- 
ly, Bà-la-môn” thì phạm tội pacrffiua theo từng lời nói. 


8. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đầm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
Avakannaka, là jJavakannaka, là Dhanitthaka, là Savithaka, là 
Kulavaddhaka” thì phạm tội pacriffiua theo từng lời nói. 


9. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đầm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
Buddharakkhrra, là Dhammarakkhita, là Sangharakkhita” thì phạm tội 
pacrttiua theo từng lời nói. 


10. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
Kosiya, là Bharadvaja” thì phạm tội pacfffi/a theo từng lời nói. 


11. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
Gotama, là Mogsallana, là Kaccana, là Vasettha” thì phạm tội paciffiua theo 
từng lời nói. 
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12. Upasampanno upasampannassa sutva upasampannassa pesuññam 
upasamharati: “Itthannamo tam kotthako pupphachaddhako 'ti bhanatI ”ti, 
apattI vacaya vacaya pacittiyassa. 


13. Upasampanno upasampannassa sutva upasampannassa pesuññam 
upasamharati: “Itthannamo tam kassako vanijo gorakkho ti bhanati ”Hị, 
apattI vacaya vacaya pacTttiyassa. 


14. Upasampanno upasampannassa sutva upasampannassa pesuññam 
upasamharati: “Itthannamo tam nalakaro kumbhakaro pesakaro cammakaro 
nahãpito ˆt bhanatI ”tI, apatti vacaya vacaya pacittiyassa. 


15. Upasampanno upasampannassa sutva upasampannassa pesuññam 
upasamharati: “Itthannamo tam muddiko ganako lekhako ti bhanatI ”ti, 
apattI vacaya vacaya pacIttiyassa. 


16. Upasampanno upasampannassa sutvä upasampannassa pesuññam 
upasamharati: “Itthannamo tam kutthiko gandiko kilasiko sosiko apamarIko 
"H bhanatI ”ti, apatti vacaya vacaya pacIttiyassa. 


17. Upasampanno upasampannassa sutva upasampannassa pesuññam 
upasamharati: “Itthannamo tam madhumehiko ti bhanati ”ti, apatti vacaya 
Vacaya pacIttiyassa. 


18. Upasampanno upasampannassa sutva upasampannassa pesuññam 
upasamharati: “ltthannamo tam atidigho atirasso atikanho accodato “ti 
bhanati ”ti, apatti vacaya vacaya pacIttiyassa. 


19. Upasampanno upasampannassa sutva upasampannassa pesuññam 
upasamharati: “Itthannamo tam natidigho natirasso natikanho naccodato ˆti 
bhanati ”ti, apatti vacaya vacaya pacIttiyassa. 


2o. Upasampanno upasampannassa sutva upasampannassa pesuññam 
upasamharati: “ltthannamo tam ragapariyutthto dosapariyutthito 
mohapariyutthito ˆt bhanati ”ti, apatti vacaya vacaya pacIttiyassa. 
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12. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
thợ mộc, người hốt dọn bông hoa” thì phạm tội paciffiua theo từng lời nói. 


13. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
nông phu, thương buôn, người chăn bò” thì phạm tội pacrftia theo từng lời 
nói. 


14. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
thợ đan tre, thợ làm gốm, thợ dệt, thợ thuộc da, thợ hớt tóc” thì phạm tội 
pacrttiua theo từng lời nói. 


15. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
quản lý, kế toán, thư ký” thì phạm tội pacrffiya theo từng lời nói. 


16. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
người bệnh cùi, người bệnh mụt nhọt, người bệnh chàm, người bệnh lao 
phổi, người bệnh động kinh” thì phạm tội paciftiua theo từng lời nói. 


17. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
người bệnh tiểu đường” thì phạm tội paciffiua theo từng lời nói. 


18. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
quá cao, quá lùn, quá đen, quá trắng” thì phạm tội pacfffiua theo từng lời 
nói. 


19. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
không quá cao, không quá lùn, không quá đen, không quá trắng” thì phạm 
tội pacrftiua theo từng lời nói. 


2o. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi bị 
tham khuấy nhiễu, bị sân khuấy nhiễu, bị si khuấy nhiễu” thì phạm tội 
pacrttiua theo từng lời nói. 
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21. Upasampanno upasampannassa sutva upasampannassa pesuññam 
upasamharati: “Itthannamo tam vitarago vItadoso vitamoho t1 bhanatI ”Hị, 
apattI vacaya vacaya pacTttiyassa. 


22. Upasampanno upasampannassa sutva upasampannassa pesuññam 
upasamharati “ltthannamo tam parajikam aJjhapanno sanghadisesam 
aJjhapanno thullaccayam aJJjhapanno pacittiyam ajjhapanno patidesaniyam 
aJjhapanno dukkatam ajjhapanno dubbhasitam ajJjhapanno ti bhanatI ”tị, 
apattI vacaya vacaya pacIttiyassa. 


23. Upasampanno upasampannassa sutva upasampannassa pesuññam 
upasamharati: “Itthannamo tam sotapanno ti bhanati ”tl, apatti vacaya 
Vacaya pacIttiyassa. 


24. Upasampanno upasampannassa sutva upasampannassa pesuññam 
upasamharati: “Itthannamo tam ottho mendo gono gadrabho tiracchanagato 
nerayiko, natthi tassa sugati duggatiyeva tassa patikankha ti bhanatI ”Hị, 
apattI vacaya vacaya pacIttiyassa. 


25. Upasampanno upasampannassa sutva upasampannassa pesuññam 
upasamharati: “ltthannamo tam pandio vyatto medhavr bahussuto 
dhammakathiko, natthi tassa duggati sugatiyeva tassa patikankha 'ti bhanati 
”t, apattIi vacaya vacaya pacIttiyassa. 


26. Upasampanno upasampannassa sutva upasampannassa pesuññam 
upasamharati: “Itthannamo santi idhekacce candala vena nesada rathakara 
pukkusa ti bhanati na so aññam bhanati taññeva bhanatI ”ti, apatti vacaya 
vacaya dukkatassa. 


27. Upasampanno upasampannassa sutva upasampannassa pesuññam 
upasamharati: “Itthannamo santi idhekacce khattiya brahmana tï bhanati 
na so aññam bhanati taññeva bhanati ”ti, apatti vacaya vacaya dukkatassa. 


28. Upasampanno upasampannassa sutva upasampannassa pesuññam 
upasamharati: “ltthannamo santi idhekacce pandita vyatta medhavino 
bahussuta dhammakathika, natthi tesan duggatl sugatiyeva tesam 
patlkankha t¡ bhanati na so aññam bhanati taññeva bhanati ”ti, apatti 
vacaya vacaya dukkatassa. 


48 


Phân Tích Giới Tù Khưu 2 Phẩm Nói Dối - Điều PacitHiua o3 


21. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “VỊ tên (như vầy) nói ngươi có 
tham đã lìa, có sân đã la, có sĩ đã ha” thì phạm tội paciffiua theo từng lời 
nói. 


22. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “VỊ tên (như vầy) nói ngươi vi 
phạm tội pardg/ika, vi phạm tội sanghadisesa, vì phạm tội thulÏaccqua, vì 
phạm tội pacrffiua, vi phạm tội pafidesamua, vì phạm tội dukkofa, vì phạm 
tội dubbhasrta” thì phạm tội paciffiua theo từng lời nói. 


23. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “VỊ tên (như vầy) nói ngươi là vị 
vi phạm vào dòng Thánh” thì phạm tội pacrffiua theo từng lời nói. 


24. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
con lạc đà, con cừu, con bò, con lừa, loài thú, người địa ngục, không có cõi 
trời cho ngươi, khổ cảnh chờ đợi ngươi” thì phạm tội paciffia theo từng lời 
nói. 


25. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là vị Pháp sư, không có 
khổ cảnh cho ngươi, cõi trời chờ đợi ngươi” thì phạm tội paciftiua theo từng 
lời nói. 


26. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đầm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “VỊ tên (như vầy) nói: “Ơ đây có 
một số vị là hạng cùng đỉnh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng 
hốt rác.` VỊ ấy chỉ nói điều ấy, không nói điều khác” thì phạm tội dukkata 
theo từng lời nói. 


27. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “VỊ tên (như vầy) nói: “Ơ đây có 
một số vị là Sát-đế-ly, là Bà-la-môn.' VỊ ấy chỉ nói điều ấy, không nói điều 
khác” thì phạm tội dukkaf{a theo từng lời nói. 


28. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “VỊ tên (như vầy) nói: “Ơ đây có 
một số vị là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, 
không có khổ cảnh cho những người ấy, cõi trời chờ đợi những người ấy.' VỊ 
ấy chỉ nói điều ấy, không nói điều khác” thì phạm tội dukkafa theo từng lời 
nói. 
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2o. Upasampanno upasampannassa pesuññam upasamharati: 
“Itthannamo ye nuna candala vena nesada rathakara pukkusa ti bhanati na 
so aññam bhanati taññeva bhanati ”ti apatti vacaya vacaya dukkatassa. 


30. Upasampanno upasampannassa sutva upasampannassa pesuññam 
upasamharati: “ltthannamo —pe— ye nuna pandita vyatt medhavino 
bahussuta dhammakathika, natthi tesan duggat sugatiyeva tesam 
patlkankha 't' bhanati na so aññam bhanati taññeva bhanati ”tl, apatti 
vacaya vacaya dukkatassa. 


31. Upasampanno upasampannassa sutva upasampannassa pesuññam 
upasamharati: “ltthannamo na mayam candala vena nesada rathakara 
pukkusati bhanati na so aññam bhanati taññeva bhanati ”tI, apatti vacaya 
vacaya dukkatassa. 


32. Upasampanno upasampannassa sutva upasampannassa pesuññam 
upasamharati: “Itthannamo na mayam pandita vyatta medhavino bahussuta 
dhammakathika natthamhakam dugsati sugatiyeva amhakam patikankha 'ti 
bhanati na so aññam bhanati taññeva bhanati ”tl, apatti vacaya vacaya 
dukkatassa. 


33. Upasampanno upasampannassa sutva upasampannassa pesuññam 
upasamharati, apatti vacaya vacaya pacittiyassa. 


34. Upasampanno upasampannassa sutva anupasampannassa pesuññam 
upasamharati, apatti dukkatassa. 


35. Upasampanno anupasampannassa sutva upasampannassa pesuññam 
upasamharati, apatti dukkatassa. 


36. Upasampanno anupasampannassa sutva anupasampannassa 
pesuññam upasamharati, apatti dukkatassa. 


37. Anapatti na piyakamyassa, na bhedadhippayassa, ummattakassa, 
adikammikassa ”ti. 


Pesuññasikkhapadam tatiyam. 


--ooOOO-- 


' “natthi tesam duggat sugatiyeva tesam pätikaikhati pathoyam na dissate 


marammachatthasangrTti pitake. 
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2o. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói: “Có lẽ 
những người này là hạng cùng đỉnh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, 
hạng hốt rác. Vị ấy chỉ nói điều ấy, không nói điều khác” thì phạm tội 
dukkafa theo từng lời nói. 


30. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói: —(như 
trên)— “Có lẽ những người nào là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, 
học rộng, là Pháp sư, những người ấy không có khổ cảnh, cõi trời chờ đợi 
những người ấy. Vị ấy chỉ nói điều ấy, không nói điều khác” thì phạm tội 
dukkafa theo từng lời nói. 


31. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “VỊ tên (như vầy) nói: “Chúng tôi 
không phải là hạng cùng đỉnh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng 
hốt rác.` Vị ấy chỉ nói điều ấy, không nói điều khác” thì phạm tội dukkata 
theo từng lời nói. —(như trên)— 


32. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “VỊ tên (như vầy) nói: “Chúng tôi 
không phải là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, 
không có khổ cảnh cho chúng tôi, cõi trời chờ đợi chúng tôi.` VỊ ấy chỉ nói 
điều ấy, không nói điều khác” thì phạm tội dukkafa theo từng lời nói. 


33. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên thì phạm tội pacrffia theo từng lời nói. 


34. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkafa theo từng lời 
nói. 


35. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ người chưa tu lên bậc trên rồi tạo ra sự 
đâm thọc đối với vị đã tu lên bậc trên thì phạm tội dukkafa theo từng lời nói. 


36. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ người chưa tu lên bậc trên rồi tạo ra sự 
đâm thọc đối với người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukka†a theo từng 
lời nói. 


37. VỊ không ao ước được thương, vị không có ý định chia rẽ, vị bị điên, vị 
vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học về nói đâm thọc là thứ ba. 


--ooOOO-- 


¬ửi 


6. 1. 4. PADASODHAMMASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapIndikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
upasake padasodhammam vacenti. Upasaka bhikkhusu agarava appatissa 
asabhagavuttika viharanti. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te ujJJjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama chabbaggiya bhikkhu upasake 
padasodhammam vacessanti, upasaka bhikkhusu agarava appatissa 
asabhagavuttika viharissantI ”ti?' 


2. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. —pe— “Saccam 
kira tumhe bhikkhave upasake padasodhammam vacetha, upasaka 
bhikkhusu agarava appatissa asabhagavuttika viharani ”ti? “Saccam 
bhagava ”Li. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama tumhe 
moghapurisa upasake padasodhammam vacessatha, upasaka bhikkhusu 
agarava appatissa asabhagavutika viharissanti? Netam moghapurisa 
appasannanam va pasadaya pasannanam va bhiyyobhavaya —pe— Evañca 
pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu qanupasamnpannamn padasodhammam 0aceuua 
pacIfHuan ”tI. 


3. Yo panä ti yo yadIso —pe— 
Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhn' ti. 


Anupasampanno nama bhikkhuñca bhikkhuniñca thapetva avaseso 
anupasampanno nama. 


Padaso nama padam anupadam anavakkharam anubyañJanam. Padam 
nama ekato patthapetva ekato osapenti Anupadam nama patekkam 
patthapetva ekato osapenti. Anavakkharam nama rupam aniccanti 
vuccamano Trù ti? opateti. Anubyañjanam nama “Tupam aniccan ti 
vuccamano *vedana aniccati saddam nicchareti. Yañca padam yañca 
anupadam yañca anavakkharam yañca anubyañJanam sabbametam padaso? 
nama. 


Dhammo nama buddhabhasito savakabhasito I1sibhasito devabhasito! 
atthuipasamhito dhammipasamhito. 


! viharanti ti - Ma, Syä, PTS. 3 padaso dhammo - Sĩ 1, Syã, PTS. 
° rũpan tỉ - Simu 1; run tỉ - Ma. * devatabhasito - Ma, Syã, PTS. 
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6. 1. 4. ĐIỀU HỌC VỀ PHÁP THEO TỪNG CÂU: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư dạy các cư 
sĩ đọc Pháp theo từng câu. Các cư sĩ sống không tôn kính, không nghe lời, cư 
xử không thích đáng đối với các tỳ khưu. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như 
trên)—, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu 
nhóm Lục Sư lại dạy các cư sĩ đọc Pháp theo từng câu khiến các cư sĩ sống 
không tôn kính, không nghe lời, cư xử không thích đáng đối với các tỳ khưu?” 


2. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như 
trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi dạy các cư sĩ đọc Pháp theo từng 
câu khiến các cư sĩ sống không tôn kính, không nghe lời, cư xử không thích 
đáng đối với các tỳ khưu, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, 
vì sao các ngươi lại dạy các cư sĩ đọc Pháp theo từng câu khiến các cư sĩ sống 
không tôn kính, không nghe lời, cư xử không thích đáng đối với các tỳ khưu 
vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào dạu người chưa tu lên bậc trên đọc Pháp theo từng câu 
thì phạm tội pactitHua.” 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Người chưa tu lên bậc trên nghĩa là trừ ra tỳ khưu và tỳ khưu ni, (các 
người) còn lại là người chưa tu lên bậc trên. 


Theo từng câu nghĩa là một câu (của bài kệ), đọc tiếp theo, chỉ mỗi một 
âm, đọc hòa theo. Một câu (của bài kệ) nghĩa là bắt đầu đọc một lượt, chấm 
dứt một lượt. Đọc tiếp theo nghĩa là người đọc trước người đọc sau rồi 
chấm dứt một lượt. Chi mỗi một âm nghĩa là khi đang đọc chung “Rũpơmn 
aniccam,` vị (tỳ khưu) chỉ đọc chữ “Rư' rồi ngưng. Đọc hòa theo nghĩa là khi 
đang đọc “Rùpam aniccam,` (người chưa tu lên bậc trên) phát ra âm “Vedana 
anicca.` Điều gì là một câu (của bài kệ), điều gì là đọc tiếp theo, điều gì là chỉ 
mỗi một âm, điều gì là đọc hòa theo, tất cả điều ấy gọi là Pháp theo từng câu. 


Pháp nghĩa là được giảng bởi đức Phật, được giảng bởi các vị Thinh Văn, 


được giảng bởi các vị ẩn sĩ, được giảng bởi chư Thiên, có liên quan đến mục 
đích, có liên quan đến Giáo Pháp. 
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Pacittiuapal]i - Bhikkhuuibhango Musauadauaggo - Pac. 6. 1. 4. 


Vaceyyä ti padena vacetl, pade pade apatti pacittiyassa. Akkharaya 
cavetl, akkharakkharaya apatti pacittiyassa. 


Anupasampanne anupasampannasaññI padasodhammam vacetl, apatti 
pacitiyassa. Anupasampanne vematiko padasodhammam vacetl, apatti 
pacitiyassa. Anupasampanne upasampannasaññ1 padasodhammam vacetl, 
apattI pacIttiyassa. 


Ủpasampanne anupasampannasaññI, apatti dukkatassa. UỦpasampanne 
vematiko, apatti dukkatassa. Upasampanne upasampannasaññt, anapattI. 


Anapati ekato uddisapento, ekato sajjhayam karonto, yebhuyyena 
pagunam gantham bhanantam opatetl, osarentam opatetl, ummattakassa, 
adikammikassa ”tI. 

Padasodhammasikkhäpadam catuttham. 


--OOOOO-- 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 2 Phẩm Nói Dối - Điều Pacittiua o4 


Dạy đọc: VỊ dạy đọc theo câu thì phạm tội pacrffi/a theo mỗi một câu. VỊ 
dạy đọc theo từ thì phạm tội paciffiua theo mỗi một từ. 


Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, vị dạy đọc 
Pháp theo từng câu thì phạm tội pacfffiua. Người chưa tu lên bậc trên, có sự 
hoài nghi, vị dạy đọc Pháp theo từng câu thì phạm tội paciffiua. Người chưa 
tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, vị dạy đọc Pháp theo từng 
câu thì phạm tội pacrrriua. 


Vị đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkafa. VỊ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukkafa. VỊ đã tu 
lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên thì vô tội. 

Trong khi (được) bảo đọc tụng chung, trong khi thực hiện việc học chung, 
vị dạy người (chưa tu lên bậc trên) đọc (bỏ băng) phần đã được học thuộc 
lòng nhiều lần, vị dạy người (chưa tu lên bậc trên) đang đọc sai, vị bị điên, vị 
vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điều học về Pháp theo từng câu là thứ tư. 


--OOOOO-- 
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6. 1. 5. SAHASEYYASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava alaviyam viharati aggalave cetiye. 
Tena kho pana samayena upasaka aramam agacchanti dhammasavanaya.' 
Dhamme bhasite thera bhikkhu yathaviharam gacchanti. Navaka bhikkhu 
tattheva upatthanasalayam upasakehi saddhim mutthassat asampajana 
nagsga vikuJamanaˆ kakacchamana seyyam kappenti Upasaka uJJjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama bhadanta mutthassai asampajana 
nagsga vikujamana kakacchamana seyyam kappessani ”ti? Assosum kho 
bhikkhu tesam upasakanam uJJjhayantanam khiyantanam vipacentanam. Ye 
te bhikkhU appiccha —pe— te ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi 
nama bhikkhUu anusampannena sahaseyyam kappessantI ”ti? 


2. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. —pe— “Saccam 
kira bhikkhave bhikkhu anupasampannena sahaseyyam kappeni ”ti? 
“Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama te 
bhikkhave moghapurisa anupasampannena sahaseyyam appessanti? Netam 
bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


*“ŸYo panga bhikkhu anupasamnpannena sahaseUudm kappeuua pacrittiuan 
”H. 


Evañcidam bhagavata bhikkhuũnam sikkhapadam paññattam ho1. 


3. Atha kho bhagava alaviyam yathabhirantam viharitva yena kosambi 
tena carikam pakkamI. Anupubbena carlkam caramano yena kosambi 
tadavasarl. Tatra sudam bhagava kosambiyam viharati badarikarame. 
Bhikkhu ayasmantam rahulam etadavocum: “Bhagavata avuso rahula 
sikkhapadam paññattam “na anupasampannena sahaseyya kappetabba 'tì, 
seyyam avuso rahula JanahI ”ti. Atha kho ayasma rahulo seyyam alabhamano 
vaccakutiyam' seyyam kappesl. Atha kho bhagava rattiya paccusasamayam 
paccutthaya yena vaccakulil tenupasankaml, upasankamitva ukkasl. 
Ayasmapi rahulo ukkasi. “Ko ettha ”ti? “Aham bhagava rahulo ”ti. “Kissa 
tvam rahula idha nisinnosil ”t? Atha kho ayasma rahulo bhagavato 
etamattham arocesI. 


! đhammassavanäya - Ma, Syã. 
° vikuj]jamänä - Syã. 3 vaccakutiyä - Ma, Syã, PTS, Simu. 
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6. 1. 5. ĐIỀU HỌC VỀ NÀM CHUNG CHÕ NGỰỤ: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Alavi, nơi tháp thờ 
Aggalava. Vào lúc bấy giờ, các cư sĩ thường đi đến tu viện để nghe Pháp. Khi 
Pháp đã được thuyết giảng, các tỳ khưu trưởng lão đi về trú xá của các vị. Các 
tỳ khưu mới tu cùng với các cư sĩ nằm ngủ ngay tại nơi ấy ở phòng phục vụ; 
các vị bị thất niệm, không tỉnh giác, lõa thể, mớ ngủ, ngáy ngủ. Các cư sĩ 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các ngài đại đức lại nằm ngủ bị 
thất niệm, không tỉnh giác, lõa thể, mớ ngủ, ngáy ngủ?” Các tỳ khưu đã nghe 
được các cư sĩ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, 
—(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ 
khưu lại nằm chung chỗ ngụ với người chưa tu lên bậc trên?” 


2. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như 
trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi nằm chung chỗ ngụ với người 
chưa tu lên bậc trên, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao 
những kẻ rồ dại ấy lại nằm chung chỗ ngụ với người chưa tu lên bậc trên vậy? 
Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy: 


“Vi tù khưu nào nằm chung chỗ ngụ uới người chưa tu lên bậc trên thì 
phạm tội pacrttiua.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


3. Sau đó, khi đã ngự tại thành A]avi theo như ý thích, đức Thế Tôn đã ra 
đi du hành về phía thành Kosambi. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã ngự 
đến thành KosambI. Tại nơi đó trong thành Kosambi, đức Thế Tôn ngự ở tu 
viện Badarika. Các tỳ khưu đã nói với đại đức Rahula điều này: - “Này đệ 
Rahula, điều học đã được đức Thế Tôn quy định là: Không được nằm chung 
chỗ ngụ với người chưa tu lên bậc trên.' Này đệ Rahula, hãy tìm chỗ ngủ.” 
Khi ấy, trong khi không có được chỗ ngủ, đại đức Rahula đã nằm ngủ ở nhà 
tiêu. Sau đó vào canh cuối của đêm, đức Thế Tôn sau khi thức dậy đã đi đến 
nhà tiêu, sau khi đi đến đã tằng hắng. Đại đức Rahula cũng đã tằng hắng lại. 
- “Ai đó vậy?” - “Bạch Thế Tôn, con là Rahula.” - “Này Rahula, sau con lại 
nằm ở đây?” Khi ấy, đại đức Rahula đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


57 


Pacittiuapdli - Bhikkhuuibhango MMusauadauaggo - Pac. 6. 1. 5. 


Atha kho bhagava etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim katham 
katva bhikkhu amantesi: “Anujanami bhikkhave anupasampannena 
dirattatirattam sahaseyyam kappetum. Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu qanupasampannena tuiftarmn' địaftatirattam 
sahaseUuam kappeuua pacrtfiuan ti. 


3. Yo panä ti yo yadIso —pe— 
Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhn' ti. 


Anupasampanno nama bhikkhum thapetva avaseso anupasampanno 
nama. 


Uttarim đirattatirattan t¡ atirekadirattatirattam. 
Saha tí ekato. 


Sevyä nama sabbacchanna sabbaparicchanna yebhuyyenacchanna 
yebhuyyenaparicchanna. 


Seyyam kappeyyä ti catutthe divase atthangate suriye anupasampanne 
nipanne bhikkhu nipajjal, apati paclttiyassa  Bhikkhu nipanne 
anupasampanno nipaJJatl, apatti pacittiyassa. Ubho va nipajjantil, apatti 
pAcittiyassa. Utthahitva punappunam nipaJjanti, apatti pacIttiyassa. 


Anupasampanne anupasampannasañ uttarimm  dirattatirattam 
sahaseyyam kappetl, apatti pacittiyassa. Anupasampanne vematiko uttarim 
dirattatirattam sahaseyyam kappetl, apatti pacittiyassa. Anupasampanne 
upasampannasaññr uttarim dirattatirattam sahaseyyam kappetl, apattI 
pAcIttiyassa. 


Upaddhacchanne upaddhaparicchanena, apatHi dukkatassa. 
Upasampanne anupasampannasaññl, apatti dukkatassa. UỦpasampanne 
vematiko, apatti dukkatassa. UỦpasampanne upasampannasaññi, anapatI. 


Anapatti dve tisso rattiyo vasatl, unakadvetisso rattiyo vasatl, dve rattiyo 
vasitva tatiyaya rattiya puraruna nikkhamitva puna vasati, sabba-acchanne 
sabba-aparicchanne,ˆ yebhuyyena acchanne yebhuyyena aparicchanena, 
anupasampanne nipanne bhikkhu nisidati, bhikkhu nipanne anupasam- 
panno nisIdati, ubho va nisidanti, umnmattakassa, adikammikassa ”tI. 


Pathamasahaseyyasikkhapadam pañcamam. 


--ooOOoo-- 


! uttari - Ma, Syã, PTS. 
ˆ sabbacchanne sabba-aparicchanne, sabbaparicchanne sabba-acchanne - Ma, Syã, PTS. 
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Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi 
bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tù khưu, ta cho phép nằm chung chỗ ngụ 
UỚI người chưa tu lên bậc trên hai hoặc ba đêm. Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“Vị tù khưu nào nằm chung chỗ ngụ uới người chưa tu lên bậc trên quá 
hai ba đêm thì phạm tội pacitHia.” 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Người chưa tu lên bậc trên nghĩa là trừ ra tỳ khưu, (các người) còn lại 
gọi là người chưa tu lên bậc trên. 


Quá hai ba đêm: là hơn hai hoặc ba đêm. 
Với: là cùng chung. 


Chỗ ngụ nghĩa là đã được lợp kín toàn bộ đã được che kín xung quanh 
toàn bộ, đã được lợp kín phần lớn đã được che kín xung quanh phần lớn. 


Nằm chung chỗ ngụ: vào ngày thứ tư lúc mặt trời đã lặn, khi người 
chưa tu lên bậc trên đang nằm vị tỳ khưu nằm xuống thì phạm tội pacrtrtia. 
Khi vị tỳ khưu đang nằm, người chưa tu lên bậc trên nằm xuống thì phạm tội 
pacitHiua. Hoặc cả hai nằm xuống thì phạm tội paciiua. Sau khi đứng dậy 
rồi (cả hai) lại nằm xuống thì phạm tội pacifHua. 


Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, vị nằm 
chung chỗ ngụ quá hai ba đêm thì phạm tội pacrffiua. Người chưa tu lên bậc 
trên, có sự hoài nghi, vị nằm chung chỗ ngụ quá hai ba đêm thì phạm tội 
pacitHiua. Người chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, vị 
nằm chung chỗ ngụ quá hai ba đêm thì phạm tội pac1fHua. 


Trong chỗ lợp kín một nửa, che kín xung quanh một nửa thì phạm tội 
dukkata. VỊ đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkafa. VỊ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukkafa. VỊ đã tu 
lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên thì vô tội. 


VỊ ngụ hai ba đêm, vị ngụ chưa đủ hai ba đêm, sau khi ngụ hai đêm vào 
đêm thứ ba đi ra ngoài trước rạng đông rồi lại trú ngụ tiếp, trong chỗ không 
được lợp kín toàn bộ, trong chỗ không được che kín xung quanh toàn bộ, 
trong chỗ không được lợp kín phần nhiều, trong chỗ không được che kín 
xung quanh phần nhiều, khi người chưa tu lên bậc trên đang nằm thì vị tỳ 
khưu ngồi, khi vị tỳ khưu đang nằm thì người chưa tu lên bậc trên ngồi, hoặc 
là cả hai đều ngồi, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhất về nằm chung chỗ ngụ là thứ năm. 


--OOOOO-- 
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6. 1. 6. DUTITYASAHASEYYASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena ayasma anuruddho 
kosalesu Janapadesu' savatthim gacchanto sayam aññataram gamam 
upagañchI.ˆ Te kho pana samayena tasmim gamake' aññatarissa Itthiya 
avasathagaram paññattam hoti. Atha kho ayasma anuruddho yena sa Itthi 
tenupasankami, upasankamitva tam 1tthim etadavoca: “Sace te bhagini agaru 
vaseyyama ekarattam avasathagare ”H. “Vaseyyatha bhante ”tIl. Aññopi 
addhika yena sa Itth tenupasankamimsu, upasankamitva tam Itthim 
etadavocum: “Sace te ayye agaru vaseyyama ekarattam avasathagare ”ti. “Eso 
kho ayyo samano pathamam upagato, sace so anuJanati vaseyyatha ”ti. Atha 
kho te addhika yenayasma anuruddho tenupasankamimsu, upasankamitva 
ayasmantam anuruddham etadavocum: “Sace te bhante agaru vaseyyama 
ekarattam avasathagare ”ti. “Vaseyyatha avuso ”HI. 


2. Atha kho sa Itthi ayasmante anuruddhe sahadassanena patibaddhacitta 
ahosl. Atha kho sa Itthh yenayasma anuruddho tenupasankami, 
upasankamitva ayasmantam anuruddham etadavoca: “Ayye bhante Imehi 
manussehi akinno na phasu viharissat. Sadhaham bhante ayyassa 
mañcakam abbhantaram paññapeyyan ti“ Adhivasesi kho ayasma 
anuruddho tunhibhavena. Atha kho sa Itthh ayasmato anuruddhassa 
mañcakam abbhantaram paññapetva” alankatapatiyatta gandhagandhini 
yenayasma anuruddho tenupasankaml, upasankamitva ayasmantam 
anuruddham etadavoca: “Ayyo bhante abhirupo dassanyo pasadiko 
ahañcamhi abhirupa dassaniya pasadika, sadhaham bhante ayyassa paJapati 
bhaveyyan ”ti. Evam vutte ayasma anuruddho tunhI ahosi. Dutiyampi kho 
—pe— Tatiyampi kho sa Itthĩ ayasmantam anuruddham etadavoca: “Ayyo 
bhante abhirupo dassanyo pasadiko, ahañcamhi abhirupa dassaniya 
pasadika, sadhu bhante ayyo mañceva paticchatu,° sabbañca sapateyyan ”ti. 
TatiyampI kho ayasma anuruddho tunhI ahosi. 


!Janapade - Ma. 3 zăme - Ma, Syã, PTS. ” paññapetvä - Ma. 
“ npagacchi - Ma, Syä, PTS. * paññapeyyan tỉ - Ma. ° sampaticchatu - Syã. 
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6. 1. 6. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ VỀ NÀM CHUNG CHÕ NGỰ: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Anuruddha trong khi đang 
đi đến thành Savatthi trong xứ sở Kosala nhằm lúc chiều tối đã ghé lại ngôi 
làng nọ. Vào lúc bấy giờ, ở trong ngôi làng ấy có nhà nghỉ trọ của người đàn 
bà nọ đã được sắp đặt.' Khi ấy, đại đức Anuruddha đã đi đến gặp người đàn 
bà ấy, sau khi đến đã nói với người đàn bà ấy điều này: - “Này chị gái, nếu chị 
không phiền lòng chúng tôi có thể ngụ một đêm ở phước xá.” - “Thưa ngài, 
ngài có thể ngụ.” Những khách lữ hành khác cũng đã đi đến gặp người đàn bà 
ấy, sau khi đến đã nói với người đàn bà ấy điều này: - “Thưa bà, nếu bà 
không phiền lòng chúng tôi có thể trú một đêm ở phước xá.” - “Có ngài Sa- 
môn đã đến trước, nếu vị ấy cho phép thì các ông có thể trú lại.” Khi ấy, 
những khách lữ hành ấy đã đi đến gặp đại đức Anuruddha, sau khi đến đã 
nói với đại đức Anuruddha điều này: - “Thưa ngài, nếu ngài không phiền lòng 
chúng tôi có thể trú một đêm ở phước xá.” - “Này các đạo hữu, hãy trú lại.” 


2. Khi ấy, người đàn bà ấy do sự nhìn thấy đại đức Anuruddha nên đã 
đem lòng say đắm. Sau đó, người đàn bà ấy đã đi đến gặp đại đức 
Anuruddha, sau khi đến đã nói với đại đức Anuruddha điều này: - “Thưa 
ngài, bị quấy rầy bởi những người này ngài sẽ ngụ không được an lạc. Thưa 
ngài, tốt thay tôi có thể sắp đặt cho ngài chiếc giường ở bên trong.” Đại đức 
Anuruddha đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Sau đó, người đàn bà ấy đã sắp 
đặt chiếc giường của mình ở bên trong cho đại đức Anuruddha rồi đã khoác 
xiêm y và trang sức, xức hương thơm rồi đi đến gặp đại đức Anuruddha, sau 
khi đến đã nói với đại đức Anuruddha điều này: - “Thưa ngài, ngài là đẹp 
dáng, đáng nhìn, khả ái, và thiếp là đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái. Thưa ngài, 
tốt thay thiếp có thể là vợ của ngài.” Khi được nói như thế, đại đức 
Anuruddha đã im lặng. Đến lần thứ nhì, —(như trên)— Đến lần thứ ba, người 
đàn bà ấy đã nói với đại đức Anuruddha điều này: - “Thưa ngài, ngài là đẹp 
dáng, đáng nhìn, khả ái, và thiếp là đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái. Thưa ngài, 
tốt thay ngài hãy chấp nhận thiếp đây và tất cả tài sản.” Đến lần thứ ba, đại 
đức Anuruddha đã im lặng. 


! Ngài Buddhaghosa giải thích rằng người đàn bà ấy đã lập nên ngôi nhà trọ ấy để làm phước 
thiện. Khi đi đến ngôi làng ấy, nhiều người biết tin nên đã đến xin trú đêm (VinA. iv, 750). 
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Pacittiuapal]i - Bhikkhuuibhango MMusqauadauaggo - Pac. 6. 1. 6. 


Atha kho sa rtthĩ satakam nikkhipitva ayasmato anuruddhassa purato 
cankamatipl ti{thatipi nisidatipi seyyampi kappeti Atha kho ayasma 
anuruddho IndriyanI okkhipitva tam 1tthim neva olokesi napi alapl. Atha kho 
sa Itthi “acchariyam vata bho, abbhutam vata bho, bahu me manussa 
satenapl sahassenapl pahinanti. Ayam pana samano maya samam 
yacyamano na Icchati mañce va paticchium sabbañca sapateyyan ti, 
satakam nivasetva ayasmato anuruddhassa padesu sirasa nipatitva 
ayasmantam anuruddham etadavoca: “Accayo mam bhante accagama 
vathabalam yathamulham yatha-akusalam yaham evamakasimm, tassa me 
bhante ayyo accayam accayato patiganhatu' ayatim samvaraya ”ti. “Taggha 
tam” bhagini accayo accagama yathabalam yathamulham yatha-akusalam ya 
tvam evamakasl, yato ca kho tvam bhagini accayam accayato disva 
vathadhammam patikarosil, tam te mayam patiganhama. Vuddhi hesa 
bhagini arlyassa vinaye yo accayam accayato disva yathadhammam 
patikaroti ayatim? samvaram apaJJatI ”ti. 


4. Atha kho sa Itthi tassa rattiya accayena ayasmantam anuruddham 
panitena khadaniyena bhoJaniyena sahattha santappetva sampavaretva 
ayasmantam anuruddham bhuttavm onitapattapanm_ abhivadetva 
ekamantam nisidi. Ekamantam nisinnam kho tam 1tthim ayasma anuruddho 
dhammiya kathaya sandassesi samadapesi samutteJesi sampahamsesl. Atha 
kho sa Itthh ayasmata anuruddhena dhammiya kathaya sandassita 
samadapita samuttejita sampahamsita ayasmantam anuruddham etadavoca: 
“Abhikkantam bhante abhikkantam bhante seyyathapI bhante nikkuJJitam va 
ukkujJJeyya, patiecchannam va vivareyya, mul]hassa va maggam acikkheyya, 
andhakare va telapajJjotam đhareyya “cakkhumanto rupani dakkhinti tị, 
evamevam ayyena anuruddhena anekapariyayena dhammo pakasito. 
Esaham bhante tam bhagavantamf saranam gacchami dhammañca 
bhikkhusanghañca. Upasikam mam ayyo đharetu ajjatagge panupetam 
Saranam gatan ”tI. 


5. Atha kho ayasma anuruddho savatthim gantva bhikkhunam 
etamattham arocesi. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te ujjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama ayasma anuruddho matugamena sahaseyyam 
kappassatI ”ti? Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham ärocesum. —pe— 


' patigganhaätu - Ma, Syã. 3 ayatiñca - Ma, PTS, Simu. 
° taggha tvam - Ma, Simu; iñgha tam - Syã. * esaham bhante bhagavantam - Sĩmu. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 2 Phẩm Nói Dối - Điều Pacitiua o6 


Sau đó, người đàn bà ấy đã cởi ra tấm áo choàng và đi qua đi lại phía 
trước đại đức Anuruddha, rồi đứng lại, rồi ngồi xuống, rồi nằm xuống. Khi 
ấy, đại đức Anuruddha đã thu thúc các giác quan, cũng không nhìn người 
đàn bà ấy và cũng không nói. Khi ấy, người đàn bà ấy (nghĩ rằng): “Ngài thật 
là kỳ diệu! Ngài thật là phi thường! Nhiều người bỏ ra cả trăm cả ngàn vì ta, 
thế mà khi được đích thân ta van xin vị Sa-môn này lại không chịu chấp nhận 
ta đây và tất cả tài sản,” rồi đã quấn lại tấm áo choàng, đê đầu ở hai chân của 
đại đức Anuruddha và đã nói với đại đức Anuruddha điều này: - “Thưa ngài, 
tội lõi đã chiếm ngự lấy con khiến con như là ngu khờ, như là mê muội, như 
là không có đạo đức nên con đã hành động như thế. Thưa ngài, đối với con 
đây xin ngài đại đức ghi nhận tội lõi là tội lõi hầu để ngăn ngừa trong tương 
lai.” - “Này chị gái, đúng như vậy, tội lõi đã chiếm ngự lấy cô khiến cô như là 
ngu khờ, như là mê muội, như là không có đạo đức nên cô đã hành động như 
thế. Và này chị gái, chính từ việc đó cô đã thấy được tội lõi là tội lõi và sửa đổi 
đúng theo Pháp, nay chúng tôi ghi nhận điều ấy cho cô. Này chị gái, chính 
điều này là sự tiến bộ trong giới luật của bậc Thánh: “Người nào sau khi thấy 
được tội lõi là tội lỗi và sửa đổi đúng theo Pháp sẽ có được sự ngăn ngừa 
trong tương lai.” 


4. Sau đó, khi trải qua đêm ấy người đàn bà ấy đã tự tay làm hài lòng và 
toại ý đại đức Anuruddha với thức ăn thượng hạng loại cứng loại mềm. Đến 
khi đại đức Anuruddha đã thọ thực xong bàn tay đã rời khỏi bình bát, người 
đàn bà ấy đã ngồi xuống ở một bên. Đại đức Anuruddha đã chỉ dạy, thức 
tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho người đàn bà ấy đang ngồi 
một bên bằng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã được đại đức Anuruddha chỉ 
dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, 
người đàn bà ấy đã nói với đại đức Anuruddha điều này: - “Thưa ngài, thật là 
tuyệt vời! Thưa ngài, thật là tuyệt vời! Thưa ngài, giống như người có thể lật 
ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, 
đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối (nghĩ rằng): Những người có mắt sẽ nhìn 
thấy được các hình dáng;' tương tợ như thế Pháp đã được ngài đại đức 
Anuruddha giảng rõ bằng nhiều phương tiện. Thưa ngài, con đây xin quy y 
đức Thế Tôn ấy, Giáo Pháp, và Hội chúng tỳ khưu. Xin ngài đại đức chấp 
nhận con là nữ cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời.” 


5. Sau đó, đại đức Anuruddha đã đi đến thành Savatthi và kể lại sự việc ấy 
cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Anuruddha lại nằm chung chỗ ngụ 
với người nữ?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
—(như trên)— 
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“Saccam kira tvam anuruddha matugamena sahaseyyam kappesIl ”ti? 
“Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama 
tvam anuruddha matugamena sahaseyyam kappessasi? Netam anuruddha 
appasannanam va pasadaya —pe_— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


*Yo pana bhikkhu matugamena sahaseuuam kappeuua pdacrtfiuan ti. 


6. Yo panä ti yo yadiso —pe— 
Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhn' ti. 


Matugäamo nama manussitthi, na yakkhl, na pell, na tiracchanagata, 
antamaso tadahuJatap1 darika pageva mahattari.! 


Saha tï ekato. 


Sevyä nama sabbacchanna sabbaparicchanna, yebhuyyenacchanna 
yebhuyyena paricchanna. 


Seyyam kappeyya t¡ atthangate suriye matugame nipanne bhikkhu 
nIpaJJatl, apatti pacittiyassa. Bhikkhu nipanne matugamo nipaJjatl, apatti 
pacittiyassa. Ubho va nipaJJanti, apatti pacittiyassa. Utthahitva punappunam 
nIpaJJanti, apattI pacIttIiyassa. 


Matugame matugamasaññil sahaseyyam kappetl, apatti pacittiyassa. 
Matugame vematiko sahaseyyam kappetl, apatti pacittiyassa. Matugame 
amatugamasaññl sahaseyyam kappeti, apattI pacittiyassa. 


Upaddhachanne upaddhaparicchanne, apatti dukkatassa. Yakkhiya va 
petiya va pandakena va tiracchanagatitthiya va sahaseyyam kappetl, apatti 
dukkatassa. Amatugame matugamasaññI, apatti dukkatassa. Amatugama 
vematiko, apatti dukkatassa. Amatugame amatugamasaññl, anapatti. 


Anapatti sabba-acchanne sabba-aparicchanne,” yebhuyyena acchanne 
yebhuyyena aparicchanne, matugame nipanne bhikkhu nisidati, bhikkhu 
nipanne matugamo nisidatl, ubho va nisidantl, ummattakassa, 
adikammikassa ”tI. 


Dutiyasahaseyyasikkhapadam chattham. 


--OOOOO-- 


 mahantatari - Syã. 
° sabbacchanne sabba-aparicchanne, sabbaparicchanne sabba-acchanne - Ma, Syã, PTS. 
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- “Này Anuruddha, nghe nói ngươi nằm chung chỗ ngụ với người nữ, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: —(như trên)— Này Anuruddha, vì sao ngươi lại nằm chung chỗ 
ngụ với người nữ vậy? Này Anuruddha, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tù khưu nào nằm chung chỗ ngụ uới người nữ thì phạm tội 
pacittua.” 


6. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Người nữ: nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ Dạ-xoa, không phải ma 
nữ, không phải loài thú cái, ngay cả đứa bé gái mới sanh ngày hôm ấy cho 
đến bà lão. 


Với: là cùng chung. 


Chỗ ngụ nghĩa là đã được lợp kín toàn bộ đã được che kín xung quanh 
toàn bộ, đã được lợp kín phần lớn đã được che kín xung quanh phần lớn. 


Nằm chung chỗ ngụ: là lúc mặt trời đã lặn, khi người nữ đang nằm vị 
tỳ khưu nằm xuống thì phạm tội pacrtfia. Khi vị tỳ khưu đang nằm, người 
nữ nằm xuống thì phạm tội pacitHua. Hoặc cả hai nằm xuống thì phạm tội 
pacitHiua. Sau khi đứng dậy rồi (cả hai) lại nằm xuống thì phạm tội pacittiua. 


Người nữ, nhận biết là người nữ, vị nằm chung chỗ ngụ thì phạm tội 
pacritiua. Người nữ, có sự hoài nghĩ, vị nằm chung chỗ ngụ thì phạm tội 
pacittiua. Người nữ, (Tầm) tưởng không phải là người nữ, vị nằm chung chỗ 
ngụ thì phạm tội pacffriua. 


Trong chỗ lợp kín một nửa, che kín xung quanh một nửa, phạm tội 
dukka†fa. VỊ nằm chung chỗ ngụ với nữ Dạ-xoa, hoặc với ma nữ, hoặc với 
người vô căn, hoặc với thú cái thì phạm tội dukka{a. Không phải là người nữ, 
(ầm) tưởng là người nữ, phạm tội dukkat‡a. Không phải là người nữ, có sự 
hoài nghi, phạm tội dukkafa. Không phải là người nữ, nhận biết không phải 
là người nữ thì vô tội. 


Trong chỗ không được lợp kín toàn bộ, trong chõ không được che kín 
xung quanh toàn bộ, trong chỗ không được lợp kín phần nhiều, trong chỗ 
không được che kín xung quanh phần nhiều, trong khi người nữ đang nằm 
thì vị tỳ khưu ngồi, trong khi vị tỳ khưu đang nằm thì người nữ ngồi, hoặc cả 
hai đều ngồi, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhì vê nằm chung chỗ ngụ là thứ sáu. 


--OOOOO-- 
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6. 1. 7. DHAMMADESANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam virai Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena ayasma udayl 
savatthiyam kulupago hoti. Bahukani kulani upasankamati. Atha kho 
ayasma  uday' pubbanhasamayam  nivasetva pattacvaramadaya 
yenaññataram kulam tenupasankamI. Tena kho pana samayena gharanI 
nIvesanadvare nisinna hoti. Gharasunha avasathadvare nisinna hoti. Atha 
kho ayasma udayI yena gharan1I tenupasankami, upasankamitva gharanlya 
upakannake dhammam deseti.' Atha kho gharasunaya etadahosi: “Kinnu 
kho so samano sassuya Jaro udahu obhasatI ”ti? 


2. Atha kho ayasma uday1 gharaniya upakannake dhammam desetva yena 
gharasunha tenupasankaml, upasankamitva gharasunhaya upakannake 
dhammam deseti. Atha kho gharamiya etadahosi: “Kinnu kho so samano 
gharasunhaya Jaro udahu obhasatI ”ti? 


3. Atha kho ayasma uday1 gharasunhaya upakannake dhammam desetva 
pakkamI. Atha kho gharanI gharasunham etadavoca: “He Je, kim te so? 
samano avoca ”ti? “Dhammam me ayyo desesi. Ayyaya pana kim avoca ”t? 
“Mayhampi dhammam desesl ”ti. Ta ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham 
hi nama ayyo uday!l upakannake đdhammam desessat? Nanu nama 
vissatthena vivatena? dhammo desetabbo ”t1? 


4. Assosum kho bhikkhu tasam I1tthnam uJjhayantinam khiyantinam 
vIipacentIinam. Ye te bhikkhu applccha —pe— te uJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama ayasma uday1 matugamassa dhammam desessatI ”ti? Atha 
kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. —pe— “Saccam kira tvam 
uday1 matugamassa dhammam desesI ”ti? “Saccam bhagava ”tI. 


! đesesi - Ma, Syã, PTS. ? eso - Ma, PTS. Ỷ vivatena asamvutena - Simu. 


66 


6. 1. 7. ĐIỀU HỌC VỀ THUYẾT PHÁP: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udayi là vị thường tới lui với 
các gia đình và đi đến nhiều gia đình ở thành Savatthi. Khi ấy vào buổi sáng, 
đại đức Udayi đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến gia đình nọ. Vào lúc bấy giờ, bà 
chủ nhà đang ngồi ở cửa lớn của căn nhà. Cô con dâu đang ngồi ở cửa phòng 
trong. Khi ấy, đại đức Udayi đã đi đến gặp bà chủ nhà, sau khi đến đã thuyết 
Pháp thầm thì bên tai của bà chủ nhà. Khi ấy, cô con dâu đã khởi ý điều này: 
“VỊ Sa-môn ấy là tình nhân của mẹ chồng hay là đang tán tỉnh?” 


2. Sau đó, khi đã thuyết Pháp thầm thì bên tai của bà chủ nhà, đại đức 
Udayi đã đi đến gặp cô con dâu, sau khi đến đã thuyết Pháp thầm thì bên tai 
của cô con dâu. Khi ấy, bà chủ nhà đã khởi ý điều này: “Vị Sa-môn ấy là tình 
nhân của con dâu hay là đang tán tỉnh?” 


3. Sau đó, khi đã thuyết Pháp thầm thì bên tai của cô con dâu, đại đức 
Udayl đã ra đi. Khi ấy, bà chủ nhà đã nói với cô con dâu điều này: - “Này con, 
vị Sa-môn ấy đã nói gì với con vậy?” - “Thưa mẹ, vị ấy đã thuyết Pháp cho 
con. Vậy đã nói gì với mẹ?” - “Cũng đã thuyết Pháp cho mẹ.” Hai người nữ ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao đại đức Udayi lại thuyết Pháp 
thầm thì bên tai, không lẽ Pháp không nên được thuyết giảng công khai và 
minh bạch?” 


4. Các tỳ khưu đã nghe được các người nữ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao đại đức Udayi lại thuyết Pháp đến người nữ?” Sau đó, các 
vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này Udayl, 
nghe nói ngươi thuyết Pháp đến người nữ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” 
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Pacrittiuapdli - Bhikkhuuibhango MMusauadauaggo - Pac. 6. 1. 7. 


Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama tvam moghapurisa 
matugamassa dhammam desessasi? Netam moghapurisa appasannanam va 
pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pang bhikkhu mnatugamnassa đhammnam deseUua pactTfHuan ”ti. 


Evañcidam bhagavata bhikkhuũnam sikkhapadam paññattam ho. 


5. Tena kho pana samayena upasika bhikkhU passitva etadavocum: 
“Inghayya' dhammam desetha ”ti. “Na bhagini kappati matugamassa 
dhammam desetun”ti “Inghayya chappañcavacahi dhammam desetha, 
sakka ettakenapl aññatun ”ti.? “Na bhaginI kappatiI matugamassa dhammam 
desetun ”ti kukkuccayanta na desesum. Upasikayo? uJjhayanti khiyanti 
vipacenHi: “Katham hi nama ayya amhehi yaciyamana dhammam na 
desessantI ”ti? Assosum kho bhikkhu tasam upasikanam uJJhayantinam 
khiyantinam vipacentinam. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham 
arocesum. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhui amantesi: “AnuJanami bhikkhave matugamassa 
chappañcavacahi đdhammam desetum. Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


*“ŸYo pang bhikkhUu 1natugdmassa uttarimn chappafcauacahi dhammna1m 
deseua pacitfiuan ti. 


Evañcidam bhagavata bhikkhuũnam sikkhapadam paññattam ho. 


6. Tena kho pana samayena chabbagsgiya bhikkhu ˆbhagavata anuññatam 
matugamassa chappañcavacah đdhammam desetun ti, te aviññum 
purisavigeaham upanisidapetva matugamassa uttarmm chappañcavacahi 
dhammam desenti. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te uJjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama chabbaggiya bhikkhuũ aviññum purisaviggeaham 
upanisdapetva matugamassa uttarimm chappañcavacahi dhammam 
desessantI ”t? 


!inghãyyä - Ma; iñgha ayyä - Syã. 
ˆ sakkã ettakenapi dhammo aññãtun tỉ - Ma, Syã, PTS. 
 upäsikã - Ma, Syã, PTS. * mãtugãämassa uttarim chappañcäväcähi - Simu 1, Simu 2. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 2 Phẩm Nói Dối - Điều PacitHua o7 


Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này kẻ rồ dại, vì 
sao ngươi lại thuyết Pháp đến người nữ vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tù khưu nào thuyết Pháp đến người nữ thì phạm tội paciftia.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


5. Vào lúc bấy giờ, các nữ cư sĩ sau khi nhìn thấy các tỳ khưu đã nói điều 
này: - “Xin các ngài đại đức hãy thuyết Pháp.” - “Này các chị gái, không được 
phép thuyết Pháp đến người nữ.” - “Xin các ngài đại đức hãy thuyết Pháp 
năm sáu câu thôi, có thể biết được chỉ với chừng ấy.” - “Này các chị gái, 
không được phép thuyết Pháp đến người nữ.” Rồi trong khi ngần ngại, các vị 
đã không thuyết. Các nữ cư sĩ phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao 
các ngài đại đức khi được chúng tôi thỉnh cầu lại không thuyết Pháp?” Các tỳ 
khưu đã nghe được các nữ cư sĩ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các 
vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân 
lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này 
các tù khưu, ta cho phép thuuết Pháp năm sáu câu đến người nữ. Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tù khưu nào thuuết Pháp đến người nữ hơn năm sáu câu thì phạm 
tội pacttiua.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


6. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn 
đã cho phép thuyết Pháp năm sáu câu đến người nữ.” Các vị ấy sau khi bảo 
người nam không trí suy xét ngồi gần rồi thuyết Pháp đến người nữ quá năm 
sáu câu. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại bảo người nam 
không trí suy xét ngồi gần rồi thuyết Pháp đến người nữ quá năm sáu câu?” 
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Pacittiuapdli - Bhikkhuuibhango MMusauadauaggo - Pac. 6. 1. 7. 


Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. —pe— “Saccam 
kra tumhe bhikkhave aviññun purisaviggaham upanisidapetva 
matugamassa uttarimm chappañcavacahi dhammam desetha ”ti? “Saccam 
bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama tumhe 
moghapurisa aviññumn purisavigeaham upanisidapetva matugamassa 
uttarim chappañcavacahi dhammam desessatha? Netam moghapurisa 
appasannanam vã pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pang bhikkhu rnatugamassa utftarn chappañcquacgh1 dharmnmam 
deseuua aqññatrq utffẪuna pur1sauiggahena pacitHuan ”tI. 


8. Yo pana tỉ yo yadIso —pe— 


Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhn' ti. 


Maãtugämo nama manussitth1 na yakkhI na petI na tiracchanagata viññu 
patibala hoti subhasitadubbhasitam dutthulladutthullam aJanitum. 


Uttarim chappañcaväcahiI t¡ atirekachappañcavacahI. 


Dhammo nama buddhabhasito savakabhasito I1sibhasito devabhasito 
atthupasamhito dhammupasamhito. 


Deseyya ti padena deseti pade pade apatti pacittiyassa. Akkharaya 
deseti akkharakkharaya apatti pacittiyassa. 


Aññatra viãñunä purisaviggahenä t¡ thapetva viãñum 
purIsavigseaham. 


Viãññu nama purisavigeaho patibalo hoti subhasitadubbhasiam 
dutthalladutthallum aJanitum. 


Matugame matugamasaññ1 uttarimm chappañcavacahi dhammam deseti 
aññatra viññuna purisaviggahena, apatti pacittiyassa. Matugame vematiko 
uttaarim chappañcavacahi dhammam  deseli aññata viãñuna 
purIsaviggahena, apatti pacittiyassa. Matugame amatugamasaññI uttarimm 
chappañcavacahIi dhammam deseti aññatra viññuna purisaviggahena, aäpatti 
pAcIttiyassa. 
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Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như 
trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi bảo người nam không trí suy xét 
ngồi gần rồi thuyết Pháp đến người nữ quá năm sáu câu, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: 
—(như trên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại bảo người nam 
không trí suy xét ngồi gần rồi thuyết Pháp đến người nữ quá năm sáu câu 
vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào thuuết Pháp đến người nữ hơn năm sáu câu ngoại trừ 
có người nam có trí suụ xét thì phạm tội pacittia.” 


8. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Người nữ: nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ Dạ-xoa, không phải ma 
nữ, không phải loài thú cái, có trí suy xét, có khả năng nhận biết lời nói tốt và 
lời nói xấu, là (lời nóï) thô tục và không thô tục. 


Hơn năm sáu câu: là vượt quá năm sáu câu." 


Pháp nghĩa là được giảng bởi đức Phật, được giảng bởi các vị Thĩnh Văn, 
được giảng bởi các vị ẩn sĩ, được giảng bởi chư Thiên, có liên quan đến mục 
đích, có liên quan đến Giáo Pháp. 


Thuyết: vị thuyết theo câu thì phạm tội pacifHua theo mỗi một câu. VỊ 
thuyết theo từ thì phạm tội paciffiua theo mỗi một từ. 


Ngoại trừ có người nam có trí suy xét: trừ ra có người nam có trí 
suy xét. 


Người nam có trí suy xét nghĩa là có khả năng nhận biết lời nói tốt và 
lời nói xấu, là (lời nóï) thô tục và không thô tục. 


Người nữ, nhận biết là người nữ, vị thuyết Pháp hơn năm sáu câu thì 
phạm tội pacrffiua ngoại trừ có người nam có trí suy xét. Người nữ, có sự 
hoài nghi, vị thuyết Pháp hơn năm sáu câu thì phạm tội paciffiua ngoại trừ 
có người nam có trí suy xét. Người nữ, (Tầm) tưởng không phải là người nữ, 
vị thuyết Pháp hơn năm sáu câu thì phạm tội paciffiua ngoại trừ có người 
nam có trí suy xét. 


! Ngài Buddhaghosa giải thích về chữ “uacã-câu” là “eko gãthapädo-một câu của bài kệ” 
(VinA. iv, 751). Và một câu của bài kệ thông thường có ít nhất là 8 âm (ND). 
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Pacittiuapdli - Bhikkhuuibhango MMusauadauaggo - Pac. 6. 1. 7. 


Yakkhya va petya va pandakassa va tiracchanagatamanussa- 
viggahitthiya va uttarim chappañcavacahi dhammam deseti aññatra viññuna 
purIsaviggahena, apatti dukkatassa. Amatugame matugamasaññl, apatti 
dukkatassa Amatugame vematiko, apati dukkatassa. Amatugame 
amatugamasañf, anapatti. 


Anapatti viãñuna purisaviggahena chappañcavacahi dhammam desetl, 
unakachappañcavacahi dhammam deseti, utthahitva puna nisiditva deseti, 
matugamo utthahitva puna nisidati tasmim desetl, aññassa matugamassa 
deseti, pañham pucchati, pañham puttho katheti, aññassatthaya bhanantam 
matugamo sunatl, ummattakassa, adikammikassa ”tI. 


Dhammadesanasikkhãäpadam sattamam. 


--OOOOO-- 
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VỊ thuyết Pháp hơn năm sáu câu đến nữ Dạ-xoa, hoặc ma nữ, hoặc người 
vô căn, hoặc loài thú có thân người nữ thì phạm tội dukka{a ngoại trừ có 
người nam có trí suy xét. Không phải là người nữ, (Tầm) tưởng là người nữ, 
phạm tội dukka‡a. Kkhông phải là người nữ, có sự hoài nghĩ, phạm tội 
dukkata. Không phải là người nữ, nhận biết không phải là người nữ thì vô 
tội. 


Vị thuyết Pháp hơn năm sáu câu có người nam có trí suy xét, vị thuyết 
Pháp chưa tới năm sáu câu, vị sau khi đứng dậy ngồi xuống lại rồi thuyết 
Pháp, vị thuyết trong khi người nữ đứng dậy rồi ngồi xuống lại, vị thuyết đến 
người nữ khác,' vị hỏi câu hỏi, vị trả lời khi được hỏi câu hỏi, trong khi đang 
thuyết vì lợi ích của người nam khác thì người nữ lắng nghe, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học về thuyết Pháp là thứ bảy. 


--OOOOO-- 


' Về điểm này, Chú Giải có ghi là sau khi thuyết đến người nữ này chưa đến năm sáu câu, vị 
ấy chuyển sang thuyết đến người nữ khác. Theo cách ấy, trong một tư thế ngồi vị ấy có thể 
thuyết đến 1oo.ooo người nữ (VinA. iv, 751). 


73 


6. 1. 8. BHÙTAROCANASIKKHAPADAM 


I. Tena samayena buddho bhagava vesalyam viharati mahavane 
kutagarasalayam. Tena kho pana samayena sambahula sandittha sambhatta 
bhikkhu vagsumudaya nadiya tire vassam upagacchimsu. Tena kho pana 
samayena vaJji dubbhikkha hoti dvrihitika setatthika salakavutta na sukara 
uñjena paggahena yapetum. 


2. Atha kho tesam bhikkhunam etadahosi: “Etarahi kho vaJJt dubbhikkha 
dvihitika setatthika salakavutta na sukara uñJena paggahena yapetum. Kena 
nu kho mayam upayena samagga sammodamana avivadamana phasukam 
Vassam vaseyyama na ca pindakena kilameyyama ”ti? 


3. Ekacce evamahamsu: “Handa mayam avuso gihnam kammantam 
adhitthema. Evam te amhakam datum maññissanti. Evam mayam samagga 
sammodamana avivadamana phasukam vassam vasissama, na ca pindakena 
kilamissama ”LI. 


4. Ekacce evamahamsu: “Alam avuso kim kammantam adhitthitena, 
handa mayam avuso gihinam duteyyam harama. Evam te amhakam datum 
maññissanti. Evam mayam samagsa sammodamana avivadamana 
phasukam vassam vasissama, na ca pindakena kilamissama ”t. 


5. Ekacce evamahamsu: “Alam avuso kim gihnam kammantam 
adhitthitena, kim gihinam duteyyam hatena, handa mayam avuso gihinam 
aññamaññassa uttarimanussadhammassa vannam bhãsissama: “Asuko 
bhikkhu pathamassa Jhanassa labhI, asuko bhikkhu dutiyassa Jhanassa labhI, 
asuko bhikkhu tatiyassa Jhanassa labhI, asuko bhikkhu catutthassa Jjhanassa 
labhI, asuko bhikkhu sotapanno, asuko bhikkhu sakadagami, asuko bhikkhu 
anagamIl, asuko bhikkhu araha, asuko bhikkhu tevijjo, asuko bhikkhU 
chalabhiñño'ˆ tỉ evam te amhakam datum maññissanti. Evam mayam 
samagga sammodamana avivadamana phasukam vassam vasissama, na ca 
pIndakena kilamIssama t1. 
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6. 1. 8. ĐIỀU HỌC VỀ TUYÊN BỐ SỰ THỰC CHỨNG: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Vesali, Mahavana, giảng 
đường Kutagara. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu thân thiết đồng quan 
điểm đã vào mùa (an cư) mưa ở bờ sông Vaggumuda. Vào lúc bấy giờ, xứ 
Vajji có sự khó khăn về vật thực, đời sống khổ cực, dịch bệnh hoành hành, 
vật thực được phân phối theo thẻ, không dễ dàng sinh sống bằng sự ra sức 
khất thực. 


2. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Hiện nay, xứ VajjI có sự 
khó khăn về vật thực, đời sống khổ cực, dịch bệnh hoành hành, vật thực được 
phân phối theo thẻ, không dễ dàng sinh sống bằng sự ra sức khất thực. Còn 
chúng ta có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ nhau, vậy bằng phương 
thức nào chúng ta có thể sống mùa (an cư) mưa một cách thoải mái và không 
bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực?” 


3. Một số vị đã nói như vầy: - “Này các đại đức, chúng ta hãy quyết định 
làm công việc cho các người tại gia đi; như thế họ sẽ nghĩ đến mà bố thí cho 
chúng ta. Như thế chúng ta có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ nhau sẽ 
sống mùa (an cư) mưa một cách thoải mái và sẽ không bị khó nhọc vì đồ ăn 
khất thực.” 


4. Một số vị đã nói như vầy: - “Này các đại đức, thôi đi! Việc gì lại quyết 
định làm công việc cho các người tại gia? Này các đại đức, chúng ta hãy đưa 
tin tức cho các người tại gia đi; như thế họ sẽ nghĩ đến mà bố thí cho chúng 
ta. Như thế chúng ta có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ nhau sẽ sống 
mùa (an cư) mưa một cách thoải mái và sẽ không bị khó nhọc vì đồ ăn khất 
thực.” 


5. Một số vị đã nói như vầy: - “Này các đại đức, thôi đi! Việc gì lại quyết 
định làm công việc cho các người tại gia? Việc gì lại đưa tin tức cho các người 
tại gia? Này các đại đức, chúng ta sẽ nói lời ca ngợi lẫn nhau về pháp thượng 
nhân đến các người tại gia rằng: “VỊ tỳ khưu như vầy đạt sơ thiền, vị tỳ khưu 
như vầy đạt nhị thiền, vị tỳ khưu như vầy đạt tam thiền, vị tỳ khưu như vầy 
đạt tứ thiền, vị tỳ khưu như vầy là vị Nhập Lưu, vị tỳ khưu như vầy là vị Nhất 
Lai, vị tỳ khưu như vầy là vị Bất Lai, vị tỳ khưu như vầy là vị A-la-hán, vị tỳ 
khưu như vầy có ba Minh, vị tỳ khưu như vầy có sáu Thắng Trí;` như thế họ 
sẽ nghĩ đến mà bố thí cho chúng ta. Như thế chúng ta có sự hòa hợp, thân 
thiện, không cãi cọ nhau sẽ sống mùa (an cư) mưa một cách thoải mái và sẽ 
không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực.” 


75 


Pacittiyapali - Bhikkhuuibhango MMusqauadauaggo - Pac. 6. 1. 8. 


6. “Esoyeva kho avuso seyyo yo amhakam gihnam aññamaññassa 
uttarimanussadhammassa vanno bhasito ”ti. Atha kho te bhikkhu gihnam 
aññamaññassa tuttarimanussadhammassa vannam bhasimsu: “Asuko 
bhikkhu pathamassa Jhanassa labh1, —pe— asuko bhikkhu chalabhiñño ”ti. 


7. Atha kho te manussa labha vata no suladdham vata no yesam no 
evarupa bhikkhu vassam upagata, na vata no Ito pubbe evarupa bhikkhu 
vassam upagata yathayime' bhikkhu silavanto kalyanadhamma ti. Te na 
tadisani bhojJanani attana bhuñJjJanti, matapitunnam? denti puttadarassa 
denHi, dasakammakaraporIsassa denti, mittamaccanam denti, 
ñatisalohitanam denti, yadisani bhikkhuũnam denti. Na tadisani khadanriyani 
SayanIyan1 pananl attana pivanti,” matapItunnam denti, puttadarassa denti 
dasakammakaraporisassa denti, mittamaccanam denti, ñatisalohitanam 
denti, yadisan1 bhikkhunam denHi. 


8. Atha kho te bhikkhu vannava“ ahesum, pInindriya pasannamukha- 
vannã vippasannachavivanna. Acinnam kho panetam vassam vutthaãnam° 
bhikkhunam bhagavantam dassanaya upasankamitum. Atha kho te bhikkhu 
vassam vuttha temasaccayena senasanam samsametva pattacIvaram adaya 
yena vesal tena pakkamimsu.° Anupubbena yena vesal mahavanam 
kutagarasala vyena bhagava tenupasankamimsu, upasankamitva 
bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidimsu. 


9. Tena kho pana samayena disasu vassam vuttha bhikkhu kisa honti 
lukha dubbanna uppanduppandukaJata dhamanisanthatagatta. 
Vagsumudatiriya pana bhikkhu vannava honti pInindriya pasannamukha- 
vannã vippasannachavivanna. Acinnam kho panetan buddhãnam 
bhagavantanam agantukehi bhikkhuh1 saddhim patisammoditum. 


! vathãayime - Syã. * vannavanto - Syã, PTS. 
° mãtãpitũnam - Ma, Syäã, PTS. ” vassam vutthanam - Ma. 
3 khadanti sãyanti pivanti - katthaci. ° tenupasañkamimsu - Syã, PTS. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 2 Phẩm Nói Dối - Điều Pacittiua o8 


6. - “Này các đại đức, chính điều này là tốt hơn hết tức là việc chúng ta nói 
lời ca ngợi lần nhau về pháp thượng nhân đến các người tại gia.” Sau đó, các 
vị tỳ khưu ấy đã ca ngợi lẫn nhau về pháp thượng nhân đến các người tại gia: 
- “Vị tỳ khưu như vầy đạt sơ thiền, —(như trên)— vị tỳ khưu như vầy có sáu 
Tháng Trí.” 


7. Khi ấy, những người dân ấy (nghĩ rằng): “Quả thật điều lợi ích đã có 
cho chúng ta! Quả thật chúng ta đã đạt được điều tốt! Chúng ta có được các 
tỳ khưu như vầy trong số họ vào mùa (an cư) mưa! Quả thật từ trước đến nay 
không có các tỳ khưu như vầy vào mùa (an cư) mưa như là các vị tỳ khưu có 
giới có thiện pháp này vậy!” Họ cúng dường đến các tỳ khưu những vật thực 
loại mềm mà họ không ăn cho chính bản thân, không dâng đến cha mẹ, 
không cho đến vợ con, không cho đến các tôi tớ và người làm công, không 
cho đến bạn bè và các quan lại, không cho đến các thân quyến cùng huyết 
thống. Họ cúng dường đến các tỳ khưu những vật thực loại cứng, những thức 
nếm, những thức uống mà họ không uống cho chính bản thân, không dâng 
đến cha mẹ, không cho đến vợ con, không cho đến các tôi tớ và người làm 
công, không cho đến bạn bè và các quan lại, không cho đến các thân quyến 
cùng huyết thống. 


8. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã có được tướng mạo, căn quyền sung mãn, 
sắc diện rạng rỡ, sắc thân an tịnh. Điều này đã trở thành thông lệ cho các tỳ 
khưu đã trải qua mùa (an cư) mưa là đi đến diện kiến đức Thế Tôn. Khi ấy, 
các vị tỳ khưu ấy trải qua ba tháng mùa (an cư) mưa đã thu xếp chỗ trú ngụ, 
cầm y bát, ra đi về phía thành Vesali. Trong khi tuần tự du hành, các vị đã đi 
đến thành Vesali, Mahavana, giảng đường Kutagara gặp đức Thế Tôn, sau 
khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. 


9. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu đã sống qua mùa (an cư) mưa ở các 
phương thì ốm o, cằn cõi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân; 
trái lại các vị tỳ khưu ở bờ sông Vaggumuda có được tướng mạo, căn quyền 
sung mãn, sắc diện rạng rỡ, sắc thân an tịnh. Điều này đã trở thành thông lệ 
của chư Phật Thế Tôn là niềm nở đối với các tỳ khưu đi đến. 
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Pacittiyapali - Bhikkhuuibhango MMusauadauaggo - Pac. 6. 1. 8. 


1O. Atha kho bhagava vaggumudatirye bhikkhui etadavoca: “Kacci 
bhikkhave khamaniyam kaccl yapaniyam kaccl samagga sammodamana 
avivadamana phasukam vassam vasittha, na ca pindakena kilamittha ”tH? 
“Khamaniyam bhagava yapaniyam bhagava samagga ca mayam bhante 
sammodamana avivadamana phasukam vassam vasimha na ca pindakena 
kilamimha ti. Janantap1 tathagata pucchanti, JanantapI na pucchanti, kalam 
viditva pucchanti kalam viditva na pucchanti, atthasamhitam tathagata 
pucchanHi, no anatthasamhitam, anatthasamhite setughato tathagatanam. 
Dvihakarehi buddha bhagavanto bhikkhu patipucchanti “dhammam vã 
desIssama savakanam va sIikkhapadam paññapessama ti. 


1l. Atha kho bhagava vaggumudatriye bhikkhu etadavoca: “Yatha 
katham pana tumhe bhikkhave samagga sammodamana avivadamana 
phasukam vassam vasittha, na ca pindakena kilamittha ”t? Atha kho te 
bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. “Kacci pana vo bhikkhave bhutan 
”t? “Bhutam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama 
tumhe bhikkhave udarassa karana gihinam aññamaññassa uttarimanussa- 
dhammassa vannam bhasissatha? Netam bhikkhave appasannanam vã 
pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu qnupasampannassa uftarữinanussadhammam 
aroceuua bhutasmửm pacitHuan ”tI. 


12. Yo panä ti yo yadIso —pe— 


Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhn' ti. 


Anupasampanno nama bhikkhuñca bhikkhuniñca thapetva avaseso 
anupasampanno nama. 


13. Uttarimanussadhammo nama jhanam vimokkho samadhi 
samapatti ñanadassanam magsabhavana phalasacchikiriya kilesappahanam 
vinivaranatä cittassa suññagare abhirati Jhanan ti pathamam Jhanam 
dutiyam Jhanam tatiyam Jhanam catuttham Jjhanam. Vimokkho tỉ suññato 
vimokkho animitto vimokkho appanThito vimokkho. Samadhi tí suññato 
samadhi animitto samadhi appanlhito samadhi. SamapattI tí suññata 
samapatti animittä samapatti appanThita samapatti. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 2 Phẩm Nói Dối - Điều Pacittiua o8 


10. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với vị các tỳ khưu ở bờ sông Vaggumuda 
điều này: - “Này các tỳ khưu, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có được tốt 
đẹp không? Các ngươi có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ nhau đã sống 
qua mùa (an cư) mưa có được thoải mái không? Và không bị khó nhọc vì đồ 
ăn khất thực?” - “Bạch Thế Tôn, sức khoẻ khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc đều 
tốt đẹp. Và bạch ngài, chúng con có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ 
nhau đã sống qua mùa (an cư) mưa được thoải mái, và không bị khó nhọc vì 
đồ ăn khất thực.” Các đấng Như Lai dầu biết vẫn hỏi, đầu biết các vị vẫn 
không hỏi, biết đúng thời các vị mới hỏi, biết đúng thời các vị vẫn không hỏi. 
Các đấng Như lai hỏi có liên quan đến lợi ích và không (hỏi việc) không có 
liên quan đến lợi ích, khi không có liên quan đến lợi ích các đấng Như Lai có 
cách để cắt đứt vấn đề. Chư Phật Thế Tôn hỏi các tỳ khưu bởi hai lý do: 
“Chúng ta sẽ thuyết Pháp hoặc sẽ quy định điều học cho các đệ tử.” 


11. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với các vị tỳ khưu ở bờ sông Vaggumuda 
điều này: - “Này các tỳ khưu, các ngươi có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi 
cọ nhau đã sống qua mùa (an cư) mưa được thoải mái và không bị khó nhọc 
vì đồ ăn khất thực như thế nào?” Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các ngươi có thực chứng không?” - 
“Bạch Thế Tôn, có thực chứng.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: 
—(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao các ngươi lại ca ngợi lãn nhau về pháp 
thượng nhân đến các người tại gia vì lý do của bao tử vậy? Này các tỳ khưu, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tù khưu nào tuụên bố pháp thượng nhân đến người chưa tu lên bậc 
trên (nếu) đã thực chứng thì phạm tội pacittiua.” 


12. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Người chưa tu lên bậc trên nghĩa là trừ ra tỳ khưu và tỳ khưu ni, (các 
người) còn lại là người chưa tu lên bậc trên. 


13. Pháp thượng nhân nghĩa là thiền, sự giải thoát, định, sự chứng đạt, 
trí tuệ và sự thấy biết, sự tu tập về Đạo, sự thực chứng về Quả, sự dứt bỏ 
phiền não, sự không còn bị che lấp của tâm, sự thỏa thích ở nơi thanh vắng. 
Thiên: là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sự giải thoát: là vô phiền 
não giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát.' Định: là vô phiền 
não định, vô tướng định, vô nguyện định. Sự chứng đạt: là sự chứng đạt về 
vô phiền não, sự chứng đạt về vô tướng, sự chứng đạt về vô nguyện. 


' Vô phiền não giải thoát là nội tâm không còn tham sân si, vô tướng giải thoát là nội tâm 
không còn các biểu hiện của tham sân sĩ, vô nguyện giải thoát là không còn trạng thái mong 
mỏi về tham sân sĩ (VinA. ii, 492). 
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Pacrittiyapali - Bhikkhuuibhango MMusqauadauaggo - Pac. 6. 1. 8. 
Ñãnadassanan 'ti' tisso vijjã. 


Maggabhävanäa tỉ cattaro satipatthana cattaro sammappadhana cattaro 
iddhipada pañcindriyani pañcabalani sattaboJjhanga ariyo atthangiko 
magso. 


Phalasacchikariyä "H sotapattiphalassa sacchikiniya 
sakadagamiphalassa sacchikariya anagamiphalassa sacchikiriya arahattassa" 
sacchikiriya. 


Kilesappahanan t¡ ragassa pahanam dosassa pahanam mohassa 
pahanam. 


VinIvaranatä cittassä tỉ raga citam' vinivaranata dosa cittam? 
vinIvaranata moha cittam” vinIvaranata. 


Suññãagäre abhirati tỉ pathamena jhanena suññagare abhirati, 
dutiyena Jhanena suññagare abhirati, tatiyena Jhanena suññagare abhiratl, 
catutthena Jhanena suññagare abhiratI. 


14. Aroceyyä tỉ anupasampannassa pathamam jhanam samapajjin ”ti 
bhanantassa apati pacittiyassa Aroceyyä tỉ anupasampannassa 
pathamam Jhanam samapajJjamr ”t bhanantassa apati pacittiyassa. 
Aroceyyä tỉ anupasampannassa pathamam jhanam samapanno ti 
bhanantassa apati pacittiyassa Aroceyyä tỉ anupasampannassa 
pathamassa Jhanassa labhimmhi ”t bhanantassa apati päaclttyassa. 
Aroceyyä tỉ anupasampannassa pathamassa jhãnassa vasimhi tỉ 
bhanantassa apati pacittiyassa Aroceyyä tỉ anupasampannassa 
pathamam Jhanam sacchikatam maya ”ti bhanantassa apatti pacittiyassa. 


15. Aroceyyäã ti anupasampannassa dutiyam jhãnam —pe— tatiyam 
Jhanam —pe— catuttham Jjhanam samapaJJm —pe— samapajJjamil —pe— 
samapanno —pe— catutthassa Jhanassa labhimhi —pe— vasimhi —pe— 
catuttham Jhanam sacchikatam maya ”ti bhanantassa apatti pacittiyassa. 


16. Aroceyyä tỉ anupasampannassa suññatam vimokkham —pe— 
anImittam vimokkham —pe— appanihitam vimokkham —pe— suññatam 
samadhim —pe— animittam samadhim —pe— appanlhiam samadhim 
samapaJJ]m —pe— samapajjaml —pe— samapanno —pe— appanlhitassa 
samadhissa labhimhi —pe— vasimhi —pe— appanThito samadhi sacchikato 
maya ”ti bhanantassa apatti pacittiyassa. 


! ñãnan tỉ - Syã. ° arahattaphalassa - Syã, PTS. Ỷ cittassa - Syã. 
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Trí tuệ và sự thấy biết: là ba Minh. 


Sự tu tập về Đạo: là bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng 
của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy giác chi, Thánh Đạo tám chi phần. 


Sự thực chứng về Quả: là sự thực chứng quả vị Nhập Lưu, sự thực 
chứng quả vị Nhất Lai, sự thực chứng quả vị Bất Lai, sự thực chứng phẩm vị 
A-la-hán. 


Sự dứt bỏ phiên não: là sự dứt bỏ tham ái, sự dứt bỏ sân, sự dứt bỏ si. 


Sự không còn bị che lấp của tâm: nghĩa là tâm không còn bị che lấp 
bởi tham ái, tâm không còn bị che lấp bởi sân, tâm không còn bị che lấp bởi 
SĨ. 


Sự thỏa thích ở nơi thanh vắng: là sự thỏa thích ở nơi thanh vắng với 
sơ thiền, sự thỏa thích ở nơi thanh vắng với nhị thiền, sự thỏa thích ở nơi 
thanh vắng với tam thiền, sự thỏa thích ở nơi thanh vắng với tứ thiền. 


14. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “7ôi đã chứng 
sơ thiên” thì phạm tội pacfffiua. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc 
trên rằng: “Tói chứng sơ thiền” thì phạm tội paciffiua. Tuyên bố: VỊ nói với 
người chưa tu lên bậc trên rằng: “7ôï đã chứng được sơ thiên” thì phạm tội 
pacrttiua. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi có đạt 
sơ thiên” thì phạm tội pacfffiua. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc 
trên rằng: “Tôi có trú sơ thiên” thì phạm tội pac†fHua. Tuyên bố: VỊ nói với 
người chưa tu lên bậc trên rằng: “7ôï đã chứng ngộ sơ thiên” thì phạm tội 
pacifHrua. 


15. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “7ôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được nhị thiền, ... tam thiền, ... tứ thiền, ... tôi 


có đạt tứ thiên ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ tứ thiên” thì phạm tội 
pacifHrua. 


16. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “7ôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được uô phiền não giỏi thoát, ... uô tướng giải 
thoát, ... uô nguuện giải thoát, ... uô phiên não định, ... uô tướng định, ... 0uô 
nguyên định, ... tôi có đạt uô nguuện định ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ 
UÔ nguyện định” thì phạm tội pacifHua. 
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17. Aroceyyä ti anupasampannassa suññatam samapattim —pe— 
animittam samapattin —pe— appanihitam samapattim samapa]JJ]m —pe— 
samapajJjami —pe— samapanno —pe— appanlhitaya samapattiya labhimhi 
—pe— vasimhi —pe— appanThita samapatti sacchikata maya ”ti bhanantassa 
apattI pacIttiyassa. 


18. Aroceyyä tỉ anupasampannassa tisso vijjã samäpajjim —pe— 
samapajJjami —pe— samapanno —pe— tissannam viJJanam labhimhi —pe— 
vasimhl —pe— tisso vijJja sacchikata maya ”ti bhanantassa apatti pacittiyassa. 


10. Aroceyyä tỉ anupasampannassa cattaro satipatthãne —pe— cattäro 
sammappadhane —pe— cattaro iddhipade samapajjm —pe— samapaJJami 
—pe— samapanno —pe— catunnam 1didhipadanam labhimhi —pe— vasimhi 


=..32 


—pe— cattaro iddhipada sacchikata maya ”tI bhanantassa apatti pacIttiyassa. 


20. Aroceyyä tỉ anupasampannassa pañcindriyaäni —pe— pañca balãni 
samapajjm —pe— samapajjami —pe— samapanno —pe— pañcannam 
balanam labhimhi —pe— vasimhi —pe— pañcabalani sacchikatani maya ”ti 
bhanantassa apatti pacittiyassa. 


21. Aroceyyä tỉ anupasampannassa satta bojjhaäge —pe— samäãpajjim 
—pe— samapajJjami —pe— samapanno —pe— sattannam boJjhanganam 
labhimhi —pe— vasimhi —pe— satta bojjhanga sacchikatani maya ”ti 
bhanantassa apatti pacittiyassa. 


22. Aroceyyä ti anupasampannassa ariyam atthangikam maggam 
samapajm ——pe— samapajjamil —pe— samapanno —pe— arlyassa 
atthangikassa maggassa labhimhi —pe— vasimhi —pe— ariyo atthangiko 


= 72 


magso sacchikatanl maya ”ti bhanantassa apatti pacittiyassa. 


23. Aroceyyä tỉ anupasampannassa sotapattiphalan —pe— 
sakadagami-phalam —pe— anagamiphalam —pe— arahattam' samapajjim 
—pe— samapaJjami —pe— samapanno —pe— arahattassa” labhimhi —pe— 
vasmhl —pe— arahattam' sacchikatam maya ”t bhanantassa apatti 
pacIttiyassa. 


! arahattaphalam - Syã. ° arahattaphalassa - Syã. 
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17. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “7ôi đã chứng 
.. tôi chứng ... tôi đã chứng được sự chứng đạt uề uô phiên não, ... sự 
chứng đạt uê uô tướng, ... sự chứng đạt uề uô nguuện, ... tôi có đạt sự 
chứng đạt uề uô nguuện ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sự chứng đạt 0Š uô 
nguyện” thì phạm tội paciffiua. 


18. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “7ôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được ba Minh, ... tôi có đạt ba Minh ... tôi có trú 
... tôi đã chứng ngộ ba Minh” thì phạm tội pacrifta. 


1o. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “7ôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được bốn sự thiết lập riệm, ... bốn chánh cần, 
... Đốn nền tảng của thần thông, ... tôi có đạt bốn nền tảng của thần thông, 
... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ bốn nền tảng của thần thông” thì phạm tội 
pacifHrua. 


2o. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tối chứng ... tôi đã chứng được năm quuền, ... năm lực, ... tôi có đạt nắm 
lực ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ năm lực” thì phạm tội pacrttiua. 


21. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “7ôi đã chứng 
... tối chứng ... tôi đã chứng được bảu giác chỉ, ... tôi có đạt bảu giác chỉ, ... 
tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ bảu giác chỉ” thì phạm tội pactfftiua. 


22. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được Thánh Đạo tám chỉ phầm, ... tôi có đạt 
Thánh Đạo tám chỉ phần, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ Thánh Đạo tám 
chỉ phán” thì phạm tội pacrttiua. 


23. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “7ôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được quả uị Nhập Lưu, ... quả uị Nhất Lai, ... 
quả uị Bất Lai, ... phẩm u† A-la-hán, ... tôi có đạt phẩm uị A-la-hán, ... tôi có 
trú ... tôi đã chứng ngộ phẩm u† A-la-hán” thì phạm tội pacffiua. 
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24. Aroceyyäa "HH anupasampannassa rago me catto —pe— doso me catto 
—pe— moho me catto vanto mutto pahimo patinissattho ukkhetito 
samukkhetito ”ti bhanantassa apatti pacIttiyassa. 


25. Aroceyyä 'ti anupasampannassa rägã me cittam vinivaranam —pe— 
dosa me cittam vinivaranam —pe— moha me cittam vinivaranan ”Hi 
bhanantassa apatti pacittiyassa. 


26. Aroceyyä tỉ anupasampannassa suññãgãre pathamam jhãnam 
—pe— dutiyam Jjhanam —pe— tatiyam Jjhanam —pe— catuttham Jhanam 
samapajjnm —pe— samapajJjaml —pe— samapanno —pe— suññagare 
catutthassa Jhanassa labhimhi —pe— vasimhi —pe— suññagare catuttham 


=. 22. 


Jhanam sacchikatam maya ”ti bhanantassa apatti pacittiyassa. 


27. Aroceyyä ti anupasampannassa pathamañca jhãnam dutiyañca 
Jhanam samapajjim -_—pe_— samapajjaml -—pe— samapanno —pe— 
pathamassa ca Jhanassa dutiyassa ca Jhanassa labhimhi —pe— vasimhi 
—pe— pathamañca Jhanam dutiyañca Jjhanam sacchikatam maya ti 
bhanantassa apatti pacittiyassa. 


28. Aroceyyä tỉ anupasampannassa pathamañca jhãnam tatiyañca 
Jhanam —pe— pathamañca Jjhanam catutthañca Jjhanam samapajJjm —pe— 
SamapaJJami —pe— samapanno —pe— pathamassa ca Jhanassa catutthassa 
ca Jjhanassa labhimhi —pe— vasimhi —pe— pathamañca Jjhanam catutthañca 
Jhanam sacchikatam maya ”ti bhanantassa apatti pacittiyassa. 


2o. Aroceyyäã ti anupasampannassa pathamañca jhãnam suññatañca 
vimmokkham -_—pe_— animittañca vimokkham —pe— appanihiañca 
vimokkham —pe— suññatañca samadhim —pe— animittañca samadhim 
—pe— appanlhiañca samadhim samapajjm —pe— samapajJjaml —pe— 
samapanno —pe— pathamassa ca Jhanassa appanihitassa ca samadhissa 
labhimhi —pe— vasimhi —pe— pathamañca Jhanam appanlhito ca samadhi 
sacchikato maya ”ti bhanantassa apatti pacIttiyassa. 
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24. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tói đã từ bỏ 
tham út, ... tôi đã từ bỏ sân, ... tôi đã từ bỏ, đã quặng bỏ, đã thoát khỏi, đã 
dứt bỏ, đã xa rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ sử thì phạm tội pacrifriua. 


25. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tâm của tôi 
không bị che lấp bởi tham ái, ... tâm của tôi không bị che lấp bởi sân, ... tâm 
của tôi không bị che lấp bởi sử” thì phạm tội pacrfftiua. 


26. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tối đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiên, ... nhị thiền, ... tam thiền, ... tứ 
thiên ở nơi thanh uắng, ... tôi có đạt tứ thiên ở nơi thanh uẳng, ... tôi có trú 
... tôi đã chứng ngộ tứ thiên ở nơi thanh uắng” thì phạm tội pacttiua. 


27. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiên uà nhị thiền, ... tôi có đạt sơ thiền 
Uò nhị thiên, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ thiền uà nhị thiên” thì phạm 
tội pacitrua. 


28. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiền uà tam thiền, ... sơ thiền uà tứ 
thiền, ... tôi có đạt sơ thiên uà tứ thiền, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ 
thiền uà tứ thiên” thì phạm tội pacrrta. 


2o. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tối chứng ... tối đã chứng được sơ thiền uà uô phiên não giải thoát, ... uà 
Uô tướng giỏi thoát, ... uà uô nguUện giải thoát, ... uà uô phiên não định, ... 
Uà Uô tướng định, ... uà 0uô nguyện định, ... tôi có đạt sơ thiên uà uô nguuện 


định, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ thiên uà uô nguuện định” thì phạm 
tội pacrrtiua. 
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30. Aroceyyã ti anupasampannassa pathamañca jhãnam suññatañca 
samapatin _—pe— animittañca samapatiIm —pe— appanihiañca 
samapattim samapajjm —pe— samapajJjamil —pe— samapanno —pe— 
pathamassa ca Jjhanassa appanlhitaya ca samapattiya labhimhi —pe— 
vasiImmhil —pe— pathamañca Jhanam appanihia ca samapatti sacchikata 
maya ”ti bhanantassa apatti pacittiyassa. 


31. Aroceyyä ti anupasampannassa pathamañca jhãnam tisso ca vijjã 
samapajjm —pe— samapaJjami —pe— samapanno —pe— pathamassa ca 
Jhanassa tissannañca viJJjanam labhimhi —pe— vasimhi —pe— pathamañca 
Jhanam tisso ca vijJja sacchikata maya ”ti bhanantassa apatti pacittiyassa. 


32. Aroceyyäã ti anupasampannassa pathamañca jhãnam cattäro ca 
satipatthane —pe— cattaro ca sammappadhane —pe— cattaro ca iddhipade 
samapajjm —pe— samapaJjami —pe— samapanno —pe— pathamassa ca 
Jhanassa catunnañca Iddhipadanam labhimmhi —pe— vasimhi —pe— 
pathamañca Jjhanam cattaro ca iddhipada sacchikata maya ”ti bhanantassa 
apattI pacIttiyassa. 


33. Aroceyyä tỉ anupasampannassa pathamañca jhãnam pañca ca 
Indriyanil —pe— pañca ca balani samapajjm —pe— samapaJjamil —pe— 
samapanno —pe— pathamassa ca Jhanassa pañcannañca balanam labhimhi 
—pe— vasimhi —pe— pathamañca Jjhanam pañca ca balani sacchikatanl 
maya ”ti bhanantassa apattI pacittiyassa. 


34. Aroceyyä tỉ anupasampannassa pathamañca jhãnam satta ca 
bojjhange samapajjm —pe_— samapajjamil —pe— samapanno —pe— 
pathamassa ca Jhanassa sattannañca boJj]hanganam labhimhl —pe— vasimhi 
—pe— pathamañca jhanam satta ca bojjhanga sacchikata maya ti 
bhanantassa apatti pacittiyassa. 


35. Aroceyyä tỉ anupasampannassa pathamañca jhãnam ariyañca 
atthangilkam maggam samapajjïm —pe— samapaJJami —pe— samapanno 
—pe— pathamassa ca Jhanassa ariyassa ca atthangikassa maggassa labhimhi 
—pe— vasimhi —pe— pathamañca Jhanam ariyo ca atthangiko maggo 
sacchikato maya ”ti bhanantassa apatti pacittiyassa. 
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3o. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tói đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiên uà sự chứng đạt Uề uô phiền não, 
.. Uà sự chứng đạt uề uô tướng, ... uà sự chứng đạt Uuề uô nguuện, ... tôi có 
đạt sơ thiền uà sự chứng đạt Uuề uô nguuện, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ 
sơ thiên uà sự chứng đạt uŠ uô nguyện” thì phạm tội pacrttiua. 


31. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tói đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiên uà ba Minh, ... tôi có đạt sơ thiên 
Uà ba Minh, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ thiên uà ba Minh” thì phạm 
tội pacitrua. 


32. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tói đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiên uà bốn sự thiết lập niệm, ... sơ 
thiên uà bốn chánh cần, ... sơ thiên uà bốn nền tảng của thần thông, ... tôi có 
đạt sơ thiên uà bốn nền tảng của thần thông, ... tôi có trú ... tôi đã chứng 
ngộ sơ thiên uà bốn nền tảng của thần thông” thì phạm tội pacrittiua. 


33. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng... tôi đã chứng được sơ thiền uà năm quuền, ... sơ thiền uà 
năm lực, ... tôi có đạt sơ thiên uà năm lực, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ 
sơ thiền uà năm lực” thì phạm tội pacifria. 


34. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tối đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiên uà bảu giác chỉ, ... tôi có đạt sơ 
thiên uà bảu giác chỉ, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ thiên uà bảu giác 
chử thì phạm tội pacrrta. 


35. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tói đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiền uà Thánh Đạo tám chỉ phần, ... 
tôi có đạt sơ thiên uà Thánh Đạo tám chỉ phần, ... tôi có trú ... tôi đã chứng 


ngộ sơ thiên uà Thánh Đạo tám chỉ phần” thì phạm tội pacitHua. 
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3ó Aroceyyä ti anupasampannassa pathamañca jhãnam 
sotapattiphalañca ——pe— sakadagamiphalañca —pe— anagamiphalañca 
—pe— arahattañca samapajJJm —pe— samapa]Jami —pe— samapanno —pe— 
pathamassa ca Jhanassa arahattassa ca labhmnhi —pe— vasimhi —pe— 
pathamañca Jjhanam arahattañca sacchikatam maya ”ti bhanantassa apatti 
pAacIttiyassa. 


37. Aroceyyã tỉ anupasampannassa pathamañca jhãnam samäpajjim 
—pe— samapajJjam1l —pe— samapanno —pe— rago ca me catto —pe— doso ca 
me catto —pe— moho ca me catto vanto mutto pahimno patinissattho 
ukkhetito samukkhetito ”ti bhanantassa apatti pacittiyassa. 


38. Aroceyyã ti anupasampannassa pathamañca jhãnam samapajjim 
—Dpe— samapajJJami —pe— samapanno —pe— raga ca me cittam vInivaranam 
—pe— dosa ca me cittam vinIvaranam —pe— moha ca me cittam vinIvaranan 
”ti bhanantassa apatti pacittiyassa. 


3o. Aroceyyä tỉ anupasampannassa dutiyañca jhãnam tatiyañca jhãnam 
—=pe—- dutiyañca jhanam catutthañca jhanam samapallm —pe— 
SamapaJJami —pe— samapanno —pe— dutiyassa ca Jhanassa catutthassa ca 
Jhanassa labhimhi —pe— vasimmhi —pe— dutiyañca Jjhanam catutthañca 


¬ ”. 


Jhanam sacchikatam maya ”ti bhanantassa apatti pacittiyassa. 


40. Aroceyyä 'ti anupasampannassa dutiyañca jhãnam' —pe— mohã ca 
me cittam vinIvaranan ”ti bhanantassa apatti pacIttiyassa. —pe— 


4I. Aroceyyä ti anupasampannassa dutiyañca jhãnam pathamañca 
Jhanam samapaJjim —pe— samapa]jami —pe— samapanno —pe— dutiyassa 
ca Jhanassa pathamassa ca Jhanassa labhimhi —pe— vasimmhi —pe— 
dutiyañca Jhanam pathamañca Jhanam sacchikatam maya ”ti bhanantassa 
apattI pacIttiyassa —pe— 


[Mulam sankhittam] 


! dutiyañca jhãnam suññatañca vimokkham —pe— - Ma. 
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36. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tói đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiền uà quả u† Nhập Lưu, ... uà quả UỊ 
Nhất Lai, ... uà quả uị Bất Lai, ... uà phẩm uị A-la-hán, ... tôi có đạt sơ thiên 
Uà phẩm uị A-la-hán, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ thiền uà phẩm uị 
A-la-hán” thì phạm tội pacrttiua. 


37. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tói đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiên uà tôi đã từ bỏ tham ái, ... uà tôi 
đã từ bỏ sân, ... uà tôi đã từ bỏ, đã quặng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã 
xa rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ sử thì phạm tội pacrtriua. 


38. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tói đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiền uà tâm của tôi không bị che lấp 
bởi tham úi, ... uà tâm của tôi không bị che lấp bởi sân, ... uà tâm của tôi 
không bị che lấp bởi sử thì phạm tội pacrrtra. 


3o. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tối đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được nhị thiền uà tam thiên, ... nhị thiên uà tứ 
thiền, ... tôi có đạt nhị thiền uà tứ thiền, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ nhị 
thiền uà tứ thiên” thì phạm tội pacrtta. 


4o. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
nhị thiền —(như trên)— uà tâm của tôi không bị che lấp bởi sỉ” thì phạm tội 
pacrttiua. —(như trên)— 


41. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tói đã chứng 
.. tôi chứng ... tôi đã chứng được nhị thiên uà sơ thiên, ... tôi có đạt nhị 


thiền uà sơ thiền, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ nhị thiên uà sơ thiền” thì 
phạm tội pacifiua. —(như trên)— 


[Phần căn bản đã được tóm lược] 


S9 


Pacrittiyapali - Bhikkhuuibhango Musqauadauaggo - Pac. 6. 1. 8. 


42. Aroceyyä ti anupasampannassa mohã ca me cittam vinivaranam 
pathamañca jhanam samapajjim —pe— samapajJjami —pe— samapanno 
—pe— moha ca me cittam vinivaranam pathamassa ca Jjhanassa labhimhi 
—pe— vasimhi —pe— Moha ca me cittam vinIvaranam pathamañca Jhanam 
sacchikatam maya ”ti bhanantassa apatti pacittiyassa —pe— 


43. Aroceyyä ti anupasampannassa mohã ca me cittam vinIvaranam, 
dosa ca me cittam vinIvaranan ”ti bhanantassa apattI pacittiyassa —pe— 


44. Aroceyyä tỉ anupasampannassa pathamañca jhãnam dutiyañca 
Jhanam tatiyañca Jjhanam catutthañca Jhanam suññatañca vimokkham 
animittañca vimokkham appanThitañca vimokkham suññatañca samadhim 
animittañca samadhim appanihitañca samadhim suññatañca samapattim 
animittañca samapattim appanThitañca samapattim tisso ca viJJa cattaro ca 
satipatthane cattaro ca sammappadhane cattaro ca iddhipade pañca ca 
Indriyanl pañca ca balani satta ca bojjhange arlyañca atthangikam magsam 
sotapattiphalañca sakadagamiphalañca anagamiphalañca arahattañca 
SamapaJJm —pe— samapaJJamIl —pe— samapanno' —pe— rago ca me catto 
—pe— doso ca me catto —pe— moho ca me catto vanto mutto pahino 
patinissattho ukkhetito samukkhetito, raga ca me cittam vinIvaranam dosa 
ca me cittam vinIvaranam mohaã ca me cittam vinivaranan ”ti bhanantassa 
apattI pacIttiyassa. 


45. Aroceyyã tỉ anupasampannassa pathamam jhãnam samaäpajjin ”ti 
vattukamo dutiyam Jjhanam samapalJJinn ”ti bhanantassa pativijanantassa 
apattI pacittiyassa, na patIviJanantassa, apatti dukka{assa. 


46. Aroceyyã tỉ anupasampannassa pathamam jhãnam samaäpajjin ”ti 
vattukamo tatyam Jjhanam —pe— catuttham jhanam —pe— suññatam 
vimokkham —pe— animittam vimokkham —pe— appanihitam vimokkham 
—pe— suññatam samadhim —pe— animittam samadhim —pe— appanihitam 
samadhim —pe— suññatam samapatim —pe— animittam samapattim 
—pe— appanThitam samapattim —pe— tisso vijja —pe— cattaro satipatthane 
—_pe—- cattaro sammappadhane _—pe— cattaro iddhipade —pe— 
pañcindriyani —pe— pañcabalanil —pe— sattaboJjhange —pe— arlyam 
atthangilkam maggam —pe— sotapattiphalam —pe— sakadagamiphalam 
—pe— anagamiphalam —pe— arahattam samapajjim —pe— rago me catto 
—pe— doso me catto —pe— moho me catto vanto mutto pahino patinissattho 
ukkhetito samukkhetito, raga me cittam vinIvaranam —pe— dosa me cittam 
vinvaranaam _—pe— moha me citam vinvaranan ”t bhanantassa 
paftivijanantassa apatti pacittiyassa, na pativiJanantassa, apatti dukkatassa. 


! 'samapanno 'ti padam marammachatthasaigitipitake natthi. 
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42. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tâm của tôi 
không bị che lấp bởi stuà tôi đã chứng ... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ 
thiền. ... tâm của tôi không bị che lấp bởi sỉ uà tôi có đạt sơ thiền, ... tôi có 
trú ... tâm của tôi không bị che lấp bởi sỉ uà tôi đã chứng ngộ sơ thiền” thì 
phạm tội pacrfiua. —(như trên)— 


43. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tâm của tôi 
không bị che lấp bởi stuà uà tâm của tôi không bị che lấp bởi sân” thì phạm 
tội pacrtfiua. —(như trên)— 


44. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiên, nhị thiền, tam thiên, tứ thiên, uô 
phiền não giải thoát, uô tướng giải thoát, uô nguuện giải thoát, uô phiên 
não định, uô tướng định, uô nguuện định, sự chứng đạt uŠ uô phiên não, sự 
chứng đạt uề uô tướng, sự chứng đạt uề uô nguuện, ba Minh, bốn sự thiết 
lập rniệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần thông, năm quuÊn, năm 
lực, bảu giác chỉ, Thánh Đạo tám chỉ phần, quả uị Nhập Lưu, quả uị Nhất 
Lai, quả uỊ Bất Lai, uà phẩm 0ị A-la-hán, ... Tôi đã từ bỏ tham úới,... Tôi đã 
từ bỏ sân... Tôi đã từ bỏ, đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, 
đã khai trừ, đã đoạn trừ sĩ, tâm của tôi không bị che lấp bởi tham ái, tâm 
của tôi không bị che lấp bởi sân, uà tâm của tôi không bị che lấp bởi sử thì 
phạm tội pacrtfiua. 


45. Tuyên bố: VỊ có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi 


đã chứng sơ thiên” lại nói: “Tôi đã chứng nhị thiên,” (người nghe) hiểu được 
thì phạm tội paciffiua, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội dukka{a. 


46. Tuyên bố: VỊ có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “7ôï 
đã chứng sơ thiên” lại nói: “Tôi đã chứng tam thiền, ... tứ thiền, ... uô phiên 
não giỏi thoát, ... uô tướng giải thoát, ... uô nguuện giỏi thoát, ... uô phiên 
não định, ... uô tướng định, ... uô nguuện định, ... sự chứng đạt 0uề uô phiên 
não, ... sự chứng đạt uề uô tướng, ... sự chứng đạt uŠ uô nguuện, ... ba 
Minh, ... bốn sự thiết lập riệm, ... bốn chánh cần, ... bốn nền tảng của thần 
thông, ... năm quuền, ... năm lực, ... bảu giác chỉ, ... Thánh Đạo tám chỉ 
phầm, ... quả u† Nhập Lưu, ... quả u† Nhất Lai, ... quả u† Bất Lai, ... phẩm uị 
A-la-hán, ... tôi đã từ bỏ tham ái, ... tôi đã từ bỏ sân, ... tôi đã từ bỏ, đã 
quặng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ sỉ, 
tâm của tôi không bị che lấp bởi tham út, ... tâm của tôi không bị che lấp bởi 
sân, ... uà tâm của tôi không bị che lấp bởi sỉ,” (người nghe) hiểu được thì 
phạm tội pacrtriya, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội dukkafa. 
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47. Aroceyyä 'ti anupasampannassa dutiyam jhãnam samäpajjin ti 
vattukamo —pe— moha me citam vinwvaranan ti bhanantassa 
pativijJanantassa apattI pacittiyassa, na pativiJanantassa, apatti dukkatassa. 


48. Aroceyyä tỉ anupasampannassa dutiyam jhãnam samäpajjin ”ti 
vattukamo pathamam Jhanam samapajjin ”ti bhanantassa pativiJanantassa 
apattI pacittiyassa, na patIviJanantassa, apatti dukkat{assa. —pe— 


[Mulam sankhittam] 


490. Aroceyyã ti anupasampannassa mohã me cittam vinivaranan ”ti 
vattukamo pathamam Jhanam samapajjin ”ti bhanantassa pativiJanantassa 
apattI pacittiyassa, na patIviJanantassa, apatti dukkat{assa. —pe— 


50. Aroceyyä ti anupasampannassa mohã me cittam vinTvaranan ”ti 
vattukamo dosa me cittam vinivaranan ”ti bhanantassa pativijanantassa 
apattIi pacittiyassa na pativijanantassa, apatti dukkatassa. —pe— 


51. Aroceyyä tỉ anupasampannassa pathamañca jhãnam dutiyañca 
Jhanam tatiyañca Jhanam catutthañca Jjhanam —pe— dosa ca me cittam 
vinivaranan ”ti vattukamo moha me cittam vinivaranan ”ti bhanantassa 


pativijanantassa apatti pacittiyassa, na pativijanantassa, apatti dukkatassa. 
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47. Tuyên bố: VỊ có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi 
đã chứng nhị thiên” ... lại nói: “Tâm của tôi không bị che lấp bởi st,” (người 
nghe) hiểu được thì phạm tội pacifria, (người nghe) không hiểu được thì 
phạm tội dukkata. 


48. Tuyên bố: VỊ có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “7ôï 
đã chứng nhị thiên” lại nói: “Tôi đã chứng sơ thiên,” (người nghe) hiểu được 
thì phạm tội pacriffiua, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội dukkata. 
—(như trên)— 


[Phần căn bản đã được tóm lược] 


49. Tuyên bố: VỊ có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tâm 
của tôi không bị che lấp bởi sỉ” lại nói: “Tôi đã chứng sơ thiền,” (người nghe) 
hiểu được thì phạm tội pacrffiua, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội 
dukkat{a. — (như trên)— 


50. Tuyên bố: VỊ có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tâm 
của tôi không bị che lấp bởi sử lại nói: “Tâm của tôi không bị che lấp bởi 
sân,” (người nghe) hiểu được thì phạm tội paciffiua, (người nghe) không 
hiểu được thì phạm tội dukka†a. —(như trên)— 


51. Tuyên bố: VỊ có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi 
đã chứng sơ thiên, nhị thiên, tam thiên, uà tứ thiên” —(như trên)— VỊ có ý 
định nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “7âm của tôi không bị che lấp 
bởi sân” lại nói: “Tâm của tôi không bị che lấp bởi sỉ,” (người nghe) hiểu 
được thì phạm tội pacifiua, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội 
dukkatfa. — (như trên)— 
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52. Aroceyyä ti anupasampannassa dutiyañca jhãnam tatiyañca jhãnam 
catutthañca Jjhanam —pe— moha ca me cittam vinivaranan ”ti vattukamo 
pathamam jJhanam samapaljin ”ti bhanantassa pativijanantassa apatti 
pAcittiyassa, na pativijanantassa, apatti dukkatassa. —pe— 


53. Aroceyyä ti anupasampannassa yo te vihãre vasi, so bhikkhu 
pathamam Jhanam samapaJJl —pe— samapaJJal —pe— samapanno, so 
bhikkhu pathamassa Jjhanassa labhi —pe— vasl, tena bhikkhuna pathamam 
Jhanam sacchikatan ”ti bhanantassa, apatti dukkatassa. 


54. Aroceyyä ti anupasampannassa yo te vihãre vasi, so bhikkhu 
dutiyam Jjhanam —pe— tatiyam jhanam —pe— catuttham Jjhanam samapaJji 
—pe— samapaJJati —pe— samapanno, so bhikkhu catutthassa Jhanassa labhI 
—pe— vasl, tena bhikkhuna catuttham Jjhanam sacchikatan ”ti bhanantassa, 
apatti dukkatassa. —(như trên)— 


55. Aroceyyä ti anupasampannassa yo te vihãre vasi, so bhikkhu 
suññatam vimokkham —pe— animittam vimokkham —pe— appanihitam 
vimokkham —pe— suññatam samadhim —pe— animittam samadhim —pe— 
appamihitam samadhim samapajJJi —pe— samapaJJjati —pe— samapanno, so 
bhikkhu appanihitassa samadhissa labhi —pe— vasl, tena bhikkhuna 
appanmihito samadhi sacchikato ”ti bhanantassa, apatti dukkatassa. 


56. Aroceyyä ti anupasampannassa yo te vihãre vasi, so bhikkhu 
suññatam samapattim —pe— animittam samapattim —pe— appanihitam 
samapattim samapaJJi —pe— samapajJJati —pe— samapanno, so bhikkhu! 
appanihitaya samapattiya labhi —pe— vasl, tena bhikkhuna appanihita 
samapatti sacchikata ”ti bhanantassa, apatti dukkatassa. —(như trên)— 


57. Aroceyyä tỉ anupasampannassa yo te vihare vasi, so bhikkhu tisso 
Vijja —pe— cattaro satipatthane —pe— cattaro sammappadhane —pe— 
cattaro Iddhipade -—pe— pañcindriyanl -—pe— pañcabalanl —pe— 
sattaboJhange —pe— ariyam atthangikam maggam —pe— sotapattiphalam 
—pe— sakadagami phalam -—pe— anagamiphalamn —pe— arahattam 
samapaJji —pe— samapaJJatl —pe— samapanno tassa bhikkhuno rago catto 
—pe— doso catto —pe— moho catto vanto mutto pahino patinissattho 
ukkhetito samukkhetito, tassa bhikkhuno raga cittam vinivaranam dosa 
citam vinivaranam moha cittam vinivaranan ”t bhanantassa, apatti 
dukkatassa. 


! so bhikkhu iti marammachatthasaigrti pitake na dissate. 
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52. Tuyên bố: VỊ có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi 
đã chứng nhị thiền, tam thiên, uà tứ thiền” ... “Tâm của tôi không bị che lấp 
bởi sử lại nói: “Tôi đã chứng sơ thiền,” (người nghe) hiểu được thì phạm tội 
pacrtfiua, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội dukka‡a. —(như 
trên)— 


53. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “V‡ (0) khưu) 
nào đã cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, uị tù khưu ấu đã chứng ... chứng 
... đã chứng được sơ thiên, uị tù khưu ấu có đạt... có trú sơ thiền, sơ thiên 
đã được thực chứng bởi uị tù khưu ấu” thì phạm tội dukkata. 


54. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “V† (0) khưu) 
nào đã cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, uị tù khưu ấu đã chứng ... chứng 
... đã chứng được nhị thiên, tam thiên, tứ thiên; uị tù khưu ấu có đạt... có 
trú tứ thiền; tứ thiên đã được thực chứng bởi uị tù khưu ấu” thì phạm tội 
dukkqata. —(như trên)— 


55. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “V† (0) khưu) 
nào đã cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, uị tù khưu ấu đã chứng ... chứng 
... đã chứng được uô phiền não giỏi thoát, uô tướng giải thoát, uô nguuện 
giỏi thoát, uô phiên não định, uô tướng định, uô nguuện định; uị tù khưu ấu 
có đạt ... có trú uô nguyện định; uô nguuện định đã được thực chứng bởi uị 
tù khưu ấu” thì phạm tội dukkafa. 


56. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “V† (0) khưu) 
nào đã cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, uị tù khưu ấu đã chứng sự chứng 
đạt uề uô phiên não, ... sự chứng đạt uề uô tướng, ... sự chứng đạt uŠ uô 
nguyện, u† tù khưu ấu có đạt... có trú sự chứng đạt uŠ uô nguuện định; sự 
chứng đạt uề uô nguuện định đã được thực chứng bởi uị tù khưu ấu” thì 
phạm tội dukkata. —(như trên)— 


57. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “V† (0) khưu) 
nào đã cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, uị tù khưu ấu đã chứng ... chứng 
... đã chứng được ba Minh, ... bốn sự thiết lập miệm, ... bốn chánh căn, ... 
bốn nền tảng của thần thông, ... năm quuền, ... năm lực, ... bảu giác chỉ, ... 
Thánh Đạo tám chỉ phần, ... quả uị Nhập Lưu, ... quả uị Nhất Lai, ... quả UỊ 
Bất Lai, ... phẩm uị A-la-hán, Uu† tù khưu ấu đã từ bỏ tham ái, ... đã từ bỏ 
sân ... đã từ bỏ, đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, đã khai 
trừ, đã đoạn trừ sĩ, U† tù khưu ấu có tâm không bị che lấp bởi tham ái, có 
tâm không bị che lấp bởi sân, uà có tâm không bị che lấp bởi sỉ” thì phạm 
tội dukkoafa. 
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58. Aroceyya ti anupasampannassa yo te vihãre vasi, so bhikkhu 
suññagare pathamam Jjhanam —pe— dutiyam Jjhanam —pe— tatiyam Jhanam 
—pe— catuttham Jhanam samapaJJi —pe— samapa]JJatil —pe— samapanno, so 
bhikkhu suññagare catutthassa Jjhanassa labhi —pe— vasl, tena bhikkhuna 
suññagare catuttham Jhanam sacchikatan ”ti bhanantassa, apatti dukkatassa. 


50. Aroceyya ˆtỉi anupasampannassa yo te viharam paribhuñji' —pe— yo te 
clvaram paribhuñji —pe— yo te pindapatam paribhuñji —-pe— yo te 
senasanam parilbhuñji —pe— yo te gilanapaccayabhesaJJaparikkharam 
paribhuñji, so bhikkhu suññagare catuttham Jhanam samapajji —pe— 
samapaJJatl —pe— samapamno, so bhikkhu suññagare catutthassa Jhanassa 
labh1 —pe— vasl, tena bhikkhuna suññagare catuttham Jhanam sacchikatan 
”ti bhanantassa, apatti dukkatassa. 


6o. Aroceyyä ti anupasampannassa yena te viharo paribhutto —pe— yena 
te cIvaram paribhuttam —pe— yena te pindapato paribhutto —pe— yena te 
senasanam paribhuttam —pe— yena te gilanapaccayabhesaJJjaparikkharo 
paribhutto, so bhikkhu suññagare catuttham Jjhanam samapajji —pe— 
samapaJJat —pe— samapamno, so bhikkhu suññagare catutthassa Jhanassa 
labhIl —pe— vasl, tena bhikkhuna suññagare catuttham Jhanam sacchikatan 
”tH bhanantassa, apatti dukkatassa. 


61. Aroceyya ˆti anupasampannassa yam tvam agamma vihãram adãäsi 
—pe— cIvaram adasi —pe— pIndapatam adasi —pe— senasanam adasi —pe— 
g1lanapaccayabhesajJaparikkharam adasi, so bhikkhu suññagare catuttham 
Jhanam samapal]ji —pe— samapajjai —pe— samapanno, so bhikkhu 
suññagare catutthassa Jhanassa labhi —pe— vasl, tena bhikkhuna suññagare 
catuttham Jhanam sacchikatan ”ti bhanantassa, apatti dukkatassa. 


62. Anapatti upasampannassa bhũtam aroceti, adikammikassa ”LI. 
Bhũtarocanasikkhapadam atthamam. 


--OOOOO-- 


! vo te vihãram paribhuñji - marammachatthasangrtipitake na dissate. 
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58. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “V† (0) khưu) 
nào đã cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, uị tù khưu ấu đã chứng ... chứng... 
đã chứng được sơ thiên, ... nhị thiền, ... tam thiên, ... tứ thiền ở nơi thanh 
uắng; uị tù khưu ấu có đạt .... có trú tứ thiên ở nơi thanh uắng, tứ thiên ở 
nơi thanh uắng đã được thực chứng bởi uị tù khưu ấu ở nơi thanh uẳng” 
thì phạm tội dukkat†a. 


5o. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “V† (0) khưu) 
nào đã thọ dụng trú xá của đạo hữu, ... VỊ (tù khưu) nào đã thọ dụng ụ của 
đạo hữu, ... VỊ (tỳ khưu) nào đã thọ dụng uật thực của đạo hữu, ... VỊ (tù 
khưu) nào đã thọ dụng chỗ trú ngụ của đạo hữu, ... Vị (tù khưu) nào đã thọ 
dụng uật dụng là thuốc rmnen trị bệnh của đạo hữu, uị tù khưu ấu đã chứng 
... chứng ... đã chứng được tứ thiền ở nơi thanh uắng; uị tù khưu ấu có đạt 
... CÓ trú tứ thiền ở nơi thanh uắng, tứ thiền ở nơi thanh uẳng đã được thực 
chứng bởi uị tù khưu ấu” thì phạm tội dukkata. 


6o. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “7Trú xá của 
đạo hữu đã được thọ dụng bởi u† (tù khưu) nào, của đạo hữu đã được thọ 
dụng bởi uị (tù khưu) nào, ... Vật thực của đạo hữu đã được thọ dụng bởi uị 
(tù khưu) nào, ... Chỗ trú ngụ của đạo hữu đã được thọ dụng bởi 0ị (tù 
khưu) nào, ... Vật dụng là thuốc men trị bệnh của đạo hữu đã được thọ 
dụng bởi uị (tù khưu) nào, uị tù khưu ấu đã chứng ... chứng ... đã chứng 
được tứ thiền ở nơi thanh uắng; uị tù khưu ấu có đạt... có trú tứ thiền ở 
nơi thanh uắng, tứ thiên ở nơi thanh uẳng đã được thực chứng bởi 0ị tù 
khưu ấu” thì phạm tội dukkata. 


61. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “VỊ (tù khưu) 
nào đạo hữu đã đi đến uà đã dâng trú xá, ... uà đã dâng ụ, ... đã dâng uật 
thực, ... đã dâng chỗ trú ngụ, ... đã dâng uật dụng là dược phẩm trị bệnh, uị 
tù khưu ấu đã chứng ... chứng ... đã chứng được tứ thiền ở nơi thanh uẳng; 
Uỷ tù khưu ấu có đạt... có trú tứ thiên ở nơi thanh uắng, tứ thiền ở nơi 
thanh uắng đã được thực chứng bởi uị tù khưu ấu” thì phạm tội dukkafa. 


62. VỊ tuyên bố sự thực chứng đến người đã tu lên bậc trên, vị vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học về tuyên bố sự thực chứng là thứ tám. 


--OOOOO-- 
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6. 1. 9. DƯTTHULLAROCANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena ayasma upanando 
sakyaputto chabbaggiyehi bhikkhuhi saddhim bhandanakato hoti. So 
sañcetanikam sukkavisatthimm apatim apalJJitva sangham tassa apattiya 
pAarIvasam yacl. Tassa sangho tassa apattiya parivasam adasi. 


2. Tena kho pana samayena savatthiyam aññatarassa pũgassa sangha- 
bhattam hoti. So parIvasanto bhattagge asanapariyante nisidi. Chabbaggiya 
bhikkhu te upasake etadavocum: “Eso avuso ayasma upanando sakyaputto 
tumhakam sambhavito kulupago' yeneva hatthena saddhadeyyam bhuñJatI 
teneva hatthena upakkamitva asuceim mocesl. So sañcetanikam sukka- 
visatthm apattim apaJJjitva sangham tassa apattiya parIvasam yacl. Tassa 
sangho tassa apattiya parIvasam adasi. So parivasanto asanapariyante 
nIsinno ”HI. 


3. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te uJjhayanti khiyanti vipacenHi: 
“Katham hi nama chabbaggiya bhikkhu bhikkhussa dutthullam apattim 
anupasampannassa arocessantI ”t? —pe— “Saccam kira tumhe bhikkhave 
bhikkhussa dutthullam apattim anupasampannassa arocetha ”ti? “Saccam 
bhagava ”Li. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama tumhe 
moghapurisa bhikkhussa dutthullam apatim  anupasampannassa 
arocessatha? Netam moghapurisa appasannanam va pasadaya —pe— Evañca 
pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pang bhikkhu bhikkhussa du†thullam apatfin anupasamnpannassa 
aroceuua aññatra bhikkhusammutfiuadˆ pacifiuan tì. 

4. Yo pana tỉ yo yadIlso —pe— 

Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu' ti. 

Bhikkhussa ti aññassa bhikkhussa. 

Dutthulla nama apatti cattarI ca paraJikani terasa ca sanghadisesa. 


Anupasampanno nama bhikkhuñca bhikkhuniñca thapetva avaseso 
anupasampanno nama. 


Aroceyyä 'ti aroceti? itthiyã vã purisassa vã gahatthassa vã pabbajitassa 
va. 


' kulũpako - Ma, Syã, PTS. ˆ bhikkhusammatiyä - Syã. Ỷ ãroceyya - Ma, PTS. 


98 


6. 1. o. ĐIỀU HỌC VỀ CÔNG BỐ TỘI XẤU: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya gây chuyện xung đột với các tỳ khưu nhóm Lục Sư. Vị ấy sau khi phạm 
tội xuất ra tỉnh dịch có sự cố ý đã thỉnh cầu hội chúng hành phạt par?uasa về 
tội ấy. Hội chúng đã ban cho vị ấy hành phạt pariuasa về tội ấy. 


2. Vào lúc bấy giờ, tại thành Savatth1 có buổi trai phạn của phường hội 
nọ. VỊ ấy đang chịu hành phạt pariuasa nên đã ngồi chỗ ngồi cuối cùng trong 
nhà ăn. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã nói với các cư sĩ ấy điều này: - “Này các 
đạo hữu, vị này là đại đức Upananda con trai dòng Sakya được quen thuộc 
với quý vị, là vị thường tới lui với các gia đình, là vị thọ dụng vật tín thí bằng 
chính bàn tay đã gắng sức làm xuất ra tỉnh dịch. VỊ ấy sau khi phạm tội xuất 
ra tỉnh dịch có sự cố ý đã thỉnh cầu hội chúng hành phạt pariuasa về tội ấy. 
Hội chúng đã ban cho vị ấy hành phạt pariuasa về tội ấy. VỊ ấy đang chịu 
hành phạt par?†uasa nên đã ngồi chỗ ngồi cuối cùng trong nhà ăn.” 


3. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại công bố tội xấu của vị tỳ 
khưu đến người chưa tu lên bậc trên?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe 
nói các ngươi công bố tội xấu của vị tỳ khưu đến người chưa tu lên bậc trên, 
có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiến 
trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại công bố 
tội xấu của vị tỳ khưu đến người chưa tu lên bậc trên vậy? Này các tỳ khưu, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— 
Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào công bố tội xấu của uị tù khưu đến người chưa tu lên 
bậc trên thì phạm tội pacTttiua ngoại trừ có sự đồng Ú của các tù khưu.” 

4. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 

Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 

Của tỳ khưu: là của vị tỳ khưu khác. 

Tội xấu nghĩa là bốn tội para7ika và mười ba tội sanghadisesa. 


Người chưa tu lên bậc trên nghĩa là trừ ra tỳ khưu và tỳ khưu ni, (các 
người) còn lại là người chưa tu lên bậc trên. 


Công bố: Vị công bố đến người nữ, hoặc đến người nam, hoặc đến người 
tại gia, hoặc đến vị xuất gia. 
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Aññatra bhikkhusammutiyä t¡ thapetva bhikkhusammutim. Atthi 
bhikkhusammuti apattipariyanta na kulapariyanta, atthi bhikkhusammuti 
kulaparlyanta na apattipariyanta, atthi bhikkhusammuti apattipariyanta ca 
kulapariyanta ca, atthi bhikkhu sammuti neva apattipariyantä na 
kulaparTyanta. 


Apattipariyantãä nãma äãpattiyo pariggahitayo honti ettakãahi ãpattihi 
arocetabba 'ti.' Kulapariyantä nama kulani pariggahitani honti ettakesu 
kulesu ärocetabbãä ”ti.' Apattipariyantä ca kulapariyantä ca nãma 
apattyo ca pariggahitayo honti kulani ca pariggahitani honti ettakahi 
apatHhi ettakesu kulesu arocetabba ”t.' Neva apattipariyanta na 
kulapariyanta nama apatiyo ca apariggahiayo honti kulãn ca 
apariggahitani honti ettakahi apattHhi ettakesu kulesu arocetabba ”HÓ.' 


Apattipariyante yä äpattiyo pariggahitayo honti tả apattiyo thapetva 
aññah1 apattHhi arocetl, apatti pacIttiyassa. 


Kulapariyante yani kulani pariggahitani honti tan! kulani thapetva 
aññesu kulesu aroceti, apatti pacittiyassa. 


Apattipariyante ca kulapariyante ca yãä äpattiyo pariggahitayo honti tả 
apattyo thapetva yani kulani parIggahitani honti. Tan! kulaãni thapetva 
aññah1 apatthi aññesu kulesu aroceti, apatti pacittiyassa. 


Neva apattipariyante na kulapariyante, anapatHi. 


Dutthullaya apattiya dutthullapattisaññl anupasampannassa aroceti 
aññatra bhikkhusammutiya, apatti pacittiyassa. Dutthullaya apattiya 
vematiko anupasampannassa aroceti aññatra bhikkhusammutiya, apatti 
pacitiyassa. Dutthullaya apattiya adutthullapattisaññI anupasampannassa 
aroceti aññatra bhikkhusammutiya, apatti pacIttiyassa. 


' arocetabbo 'ti - Ma, Syã, PTS. 
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Ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu: Trừ ra có sự đồng ý của các 
tỳ khưu. Có sự đồng ý của các tỳ khưu có sự giới hạn về tội không có sự giới 
hạn về gia đình, có sự đồng ý của các tỳ khưu có sự giới hạn về gia đình 
không có sự giới hạn về tội, có sự đồng ý của các tỳ khưu có sự giới hạn về tội 
và có sự giới hạn về gia đình, có sự đồng ý của các tỳ khưu không có sự giới 
hạn về tội và không có sự giới hạn về gia đình. 


Có sự giới hạn vê tội nghĩa là các tội được xét đến: “Nên công bố uới 
chừng ấu tội.” Có sự giới hạn về gia đình nghĩa là các gia đình được xét 
đến: “Nên công bố đến chừng ấu gia đình.” Có sự giới hạn về tội và có 
sự giới hạn về gia đình nghĩa là các tội được xét đến và các gia đình được 
xét đến: “Nên công bố uới chừng ấu tội đến chừng ấu gia đình.” Không cố 
sự giới hạn về tội và không có sự giới hạn về gia đình nghĩa là các tội 
không được xét đến và các gia đình không được xét đến: “Nên công bố uới 
chừng ấu tội đến chừng ấu gia đình.” 


Khi có sự giới hạn về tội, trừ ra các tội được xét đến vị công bố các tội 
khác thì phạm tội pacïirriua. 


Khi có sự giới hạn về gia đình, trừ ra các gia đình được xét đến vị công bố 
đến các gia đình khác thì phạm tội paciffiua. 


Khi có sự giới hạn về tội và có sự giới hạn về gia đình, trừ ra các tội được 
xét đến và trừ ra các gia đình được xét đến, vị công bố các tội khác đến các 
gia đình khác thì phạm tội pacffiua. 


Khi không có sự giới hạn về tội và không có sự giới hạn về gia đình thì vô 
tội. 


Tội xấu, nhận biết là tội xấu, vị công bố đến người chưa tu lên bậc trên thì 
phạm tội paciffi/a ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu. Tội xấu, có sự hoài 
nghị, vị công bố đến người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội paciftiua ngoại 
trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu. Tội xấu, (Tầm) tưởng không phải là tội xấu, 
vị công bố đến người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội paciffia ngoại trừ có 
sự đồng ý của các tỳ khưu. 
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Adutthullam apattim arocetl, apatti dukkatassa. Anupasampannassa 
dutthullam va adutthullam va aJJhacaram aroceti, apatti dukkatassa. 


Adutthullaya apatiya dutthullapattisañi, apati dukkatassa. 
Adutthullaya apattiya vematiko, apatti dukkatassa. Adutthullaya apattiya 
adutthullapattisaññt, apatti dukkatassa. 


Anapati vatthum aroceti no apattiim, apattim aroceti no vatthum, 
bhikkhusammutiya, unmattakassa, adikammikassa ”LI. 


Navamam dut{thullarocanasikkhäpadam. 


--OOOOO-- 


6. 1. 10. PATHAVIKHANANASIKKHÄPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava alaviyam viharati aggalave cetiye. 
Tena kho pana samayena alavaka' bhikkhu navakammam karonta pathavin”? 
khanantipI khanapentipIl. Manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi 
nama samana sakyaputHya pathavm khanissantipi khanapessantipi, 
ekindriyam samana sakyaputtiya JjIvam vihethessanti ”t?? Assosum kho 
bhikkhu tesam manussanam uJJhayantanam khiyantanam vipacentanam. 


2. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama alavaka bhikkhu pathavim khanissantipi khanapessantipI 
”H?? -pe_— “Saccam kia tumhe bhikkhave pathavm khanathapi 
khanapethapI ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— 
Katham hi nama tumhe moghapurisa pathavm khanissathapi 
khanapessathapl,° JjIvasaññino hi moghapurisa manussa pathaviya? Netam 
moghapurIsa appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave 
Iimam sikkhapadam uddiseyyatha: 


*“Yo pana bhikkhu pat†hauun khaneuua ua khanapeua 0q pacrftian ”tì. 


! alavikã - Syã, PTS. 
ˆ pathavim - Ma, PTS. * khanathapi khanäpethapi ti - Ma, Syã, PTS. 
3 vihethenti ti - Ma, Syã, PTS. ” khanissathapi khanapessathapi - Ma, Syã, PTS. 
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Vị công bố tội không phải là tội xấu thì phạm tội dukkafa. VỊ công bố sự 
vi phạm tội xấu hoặc tội không xấu của người chưa tu lên bậc trên thì phạm 
tội dukkoafa. 


Không phải là tội xấu, (Tầm) tưởng là tội xấu, phạm tội dukka†a. Không 
phải là tội xấu, có sự hoài nghi, phạm tội dukka†a. Không phải là tội xấu, 
nhận biết không phải là tội xấu, phạm tội dukkafa. 


VỊ tuyên bố về sự việc không (tuyên bố) về tội, vị tuyên bố về tội không 
(tuyên bố) về sự việc, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điều học về công bố tội xấu là thứ chín. 


--OOOOO-- 


6. 1. 1o. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC ĐÀO ĐẤT: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Alavi, nơi tháp thờ 
Aggalava. Vào lúc bấy giờ, trong khi thực hiện công trình mới các tỳ khưu ở 
thành Alavi tự đào và bảo đào đất. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại tự đào và bảo đào đất, các Sa-môn 
Thích tử giết hại mạng sống chỉ có một giác quan?” Các tỳ khưu đã nghe được 
những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ở thành Alavl lại tự đào và bảo đào đất?” 
—(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi tự đào và bảo đào đất, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại tự đào và 
bảo đào đất vậy? Này những kẻ rồ dại, bởi vì dân chúng nghĩ rằng có mạng 
sống ở trong đất. Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào tự đào hoặc bảo đào đất thì phạm tội pacrttia.” 
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3. Yo pana tỉ yo yadIso —pe— 
Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhn' ti. 


PathavI nama dve pathaviyo Jata ca pathavI aJata ca pathavI. Jãätã nama 
pathav' suddhapamsu suddhamattka appapasana appasakkhara appa- 
kathala appamarumba appavalika yebhuyyena pamsu' yebhuyyena mattika 
adaddhapI vuccati Jata pathavl  Yopi samsupuñJo va mattikapuñjo va 
atirekacatumasam ovattho, sopi? vuccati Jata pathavI. Ajatä nama pathavi 
suddhapasana suddhasakkhara suddhakathala suddhamarumba 
suddhavalka appapamsu appamattika yebhuyyena pasana yebhuyyena 
sakkhara yebhuyyena kathala yebhuyyena marumba yebhuyyena valika 
daddhapi vuccati ajata pathavl. YopI pamsupuñJo va mattika puñjo va 
omakacatumasam“ ovattho, sopi vuccati aJata pathavi. 


Khaneyya tỉ sayam khanatl, apatti pacitiyassa  Khanapeyyäa tỉ 
aññam anapeti, apatti pacittiyassa. Sakim ananto bahukampi khanatl, apatti 
pacIttiyassa. 

Pathaviya pathavisaññI khanati va khanapeti va bhindati va bhedapeti va 
dahati va dahapeti va, apatti pacittiyassa. Pathaviya vematiko khanati va 
khanapeti va bhindati va bhedapeti va dahati va dahapeti va, apatti 
dukkatassa. Pathaviya apathavisaññi khanati va khanapeti va bhindati va 
bhedapeti va dahati va dahapeti va, anapattI. 


Apathaviya pathavisaññl, apatti dukkatassa. Apathaviya vematiko, apatti 
dukkatassa. Apathaviya apathavisaññI, anapatH. 


Anapati 'mam jana, imam dehi, imam ahara, Imina attho, Imam 
kapplyam karohI 'ti bhanati, asañcicca, asatiya, aJanantassa, ummattakassa, 
adikammikassa ti. 


Pathavikhananasikkhäpadam. 
Musavadavaggo pathamo. 


--ooOOoo-- 
TASSUDDANAM 


Musa omasa pesuññam padaseyya ca te duve,” 
aññatra viññuna bhuta dut{thullapatti khanena caä ”ti.° 


--ooOOO-- 
! vebhuyyena pamsukã - Ma. * inakacatumaäsam - Syä. 
° ayampi - Ma, Syã, PTS. ” padaseyyäya ve duve - Ma, Syã, PTS. 
3 balikã - Syã. ° khananä ti - Ma, Syã, PTS. 
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3. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Đất nghĩa là có hai loại đất: đất màu mỡ và đất không màu mỡ. Đất 
màu mỡ nghĩa là thuần đất thịt, thuần đất sét, có ít đá, có ít sỏi, có ít mảnh 
sành, có ít sạn, có ít cát, phần lớn là đất thịt, phần lớn là đất sét, đất chưa 
được đốt cháy là đất màu mỡ được nói đến. Đống đất thịt hoặc đống đất sét 
được thấm nước mưa hơn bốn tháng, đây cũng được gọi là đất màu mỡ. Đất 
không màu mỡ nghĩa là thuần đá, thuần sỏi, thuần mảnh sành, thuần sạn, 
thuần cát, có ít đất thịt, có ít đất sét, phần lớn là đá, phần lớn là sỏi, phần lớn 
là mảnh sành, phần lớn là sạn, phần lớn là cát, đã được đốt cháy là đất không 
màu mỡ được đề cập đến. Đống đất thịt hoặc đống đất sét được thấm nước 
mưa chưa tới bốn tháng, đây cũng được gọi là đất không màu mỡ. 


Đào: là tự mình đào thì phạm tội pac1fHua. Bảo đào: là bảo người khác 
đào thì phạm tội paciftiua. Được ra lệnh một lần, mặc đầu (vị kia) đào nhiều 
lần (vị ra lệnh chỉ) phạm (một) tội paciftiua. 


Đất, nhận biết là đất, vị tự đào, hoặc bảo đào, hoặc làm vỡ ra, hoặc bảo 
làm vỡ ra, hoặc đốt cháy, hoặc bảo đốt cháy thì phạm tội pacifHiua. Đất, có sự 
hoài nghị, vị tự đào, hoặc bảo đào, hoặc làm vỡ ra, hoặc bảo làm vỡ ra, hoặc 
đốt cháy, hoặc bảo đốt cháy thì phạm tội pacifiua. Đất, (Tầm) tưởng không 
phải là đất, vị tự đào, hoặc bảo đào, hoặc làm vỡ ra, hoặc bảo làm vỡ ra, hoặc 
đốt cháy, hoặc bảo đốt cháy thì vô tội. 


Không phải đất, (Tầm) tưởng là đất, phạm tội dukka‡a. Không phải là đất, 
có sự hoài nghi, phạm tội dukka†a. Không phải là đất, nhận biết không phải 
là đất thì vô tội. 

VỊ nói rằng: “Hãy tìm uật nàu, hãu bố thí uật nàu, hãy mang lạt uật nàu, 
có nhu cầu uề uật nàu, hãu làm uật nàu thành đúng phép,` không cố ý, khi 
thất niệm, vị không biết, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điều học về việc đào đất là thứ mười. 
Phẩm Nói Dối là thứ nhất. 
--ooQÒOO-- 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY: 


Nói dối, sự mắng nhiếc, và đâm thọc, câu (Pháp), và hai điều về việc nằm, 
ngoại trừ với người biết, việc thực chứng, tội xấu, và việc đào xới. 


--OOOOO-- 
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6. 2.1. BHUTAGAMASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava alaviyam viharati aggalave cetiye. 
Tena kho pana samayena alavaka bhikkhu navakammam karonta rukkham 
chindantipi chedapentipl. Aññataropi alavako bhikkhu rukkham chíndatLi. 
Tasmim rukkhe adhivattha devata tam bhikkhum etadavoca: “Ma bhante 
attano bhavanam kattukamo mayham bhavanam chindI ”ti.' So bhikkhu 
anadiyanto chindiyeva tassa ca devataya darakassa bahum akotesi. Atha kho 
tassa devataya etadahosil: “Yannunaham Iimam bhikkhum idheva jIvita 
voropeyyan ”tl. Atha kho tassa devataya etadahosi: “Na kho metan? 
patirupam yaham Imam bhikkhum idheva jJIvitä voropeyyam, yannunaham 
bhagavato etamattham aroceyyan ”ti. Atha kho sa devata yena bhagava 
tenupasankamiI, upasankamitva bhagavato etamattham aroeces1. 


“Sadhu sadhu devate sadhu kho tvam devate tam bhikkhum jIvitä na 
VOTOpesl. Sac” aJJa tvam devate tam bhikkhum jIvitä voropeyyasi bahuñca 
tvam devate apuññam pasaveyyasi. Gaccha tvam devate amukasmim okase 
rukkho vivitto tasmim upagaccha ”LI. 


2. Manussa uJJhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama samana 
sakyaputtiya rukkham chindissantipi chedapessantipi ekindriyam samana 
sakyaputiya Jvam vihethessani ”t?” Assosum kho bhikkhu tesam 
manussanam ujjhayantanam khiyantanam vipacentanam. Ye te bhikkhu 
applccha —pe— te uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama a]avaka 
bhikkhu rukkham chindissantipI chedapessantip1 ”t? —pe— 


Atha kho bhagava —pe— “Saccam kira tumhe bhikkhave rukkham 
chindathapi chedapethapI ”ti? “Saccam bhagava ”tl. Vigarahi buddho 
bhagava: _—pe— Katham hi nama tumhe moghapurisa rukkham 
chandissathapIi chedapessathapl? JI1vasaññino hi moghapurisa manussa 
rukkhasmim. Netam moghapurisa appasannanam va pasadaya —pe— 
Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Bhutagama patauudtaua pacitfian ”tI. 


! chindã tỉ - Syã. ° panetam - Syã. ” vihethenti tỉ - Ma, Syã, PTS. 
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6. 2. 1. ĐIỀU HỌC VỀ THẢO MỘC: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Alavi, nơi tháp thờ 
Aggalava. Vào lúc bấy giờ, trong lúc thực hiện công trình mới, các tỳ khưu ở 
thành Alavi chặt cây và bảo người chặt. Có vị tỳ khưu nọ ở thành A]avi cũng 
chặt cây. Vị Thiên nhân ngụ ở trên cây ấy đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - 
“Thưa ngài, ngài có ý định làm chỗ ở cho mình thì xin ngài chớ phá hủy chỗ ở 
của chúng tôi.” VỊ tỳ khưu ấy trong lúc không lưu tâm đã chặt đi và đã đánh 
trúng cánh tay đứa bé trai của vị Thiên nhân ấy. Khi ấy, vị Thiên nhân ấy đã 
khởi ý điều này: “Có lẽ ta nên đoạt mạng sống của vị tỳ khưu này ngay tại nơi 
đây?” Rồi vị Thiên nhân ấy đã khởi ý điều này: “Việc ta đoạt mạng sống của 
vị tỳ khưu này ngay tại nơi đây là không đúng đắn, có lẽ ta nên trình sự việc 
này lên đức Thế Tôn?” Sau đó, vị Thiên nhân ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này Thiên nhân, lành thay, lành thay! Này Thiên nhân, lành thay ngươi 
đã không đoạt lấy mạng sống của vị tỳ khưu ấy. Này Thiên nhân, nếu hôm 
nay ngươi đã đoạt lấy mạng sống của vị tỳ khưu ấy, này Thiên nhân ngươi đã 
gây ra nhiều sự vô phước. Này Thiên nhân, hãy đi, ở chỗ kia có thân cây mọc 
riêng biệt. Hãy đi đến nơi ấy.” 


2. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử lại chặt cây và bảo người chặt? Các Sa-môn Thích tử giết hại mạng 
sống chỉ có một giác quan. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ở thành A]avi lại chặt 
cây và bảo người chặt?” 


Khi ấy, đức Thế Tôn —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi 
chặt cây và bảo người chặt, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, 
vì sao các ngươi lại chặt cây và bảo người chặt vậy? Này những kẻ rồ dại, bởi 
vì dân chúng nghĩ rằng có mạng sống ở trong thân cây. Này những kẻ rồ dại, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“Khi phá hoại sự sống của thảo mộc thì phạm tội pacttfiua.” 
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3s. Bhùũtagamo nama pañca bỊJajatanil mulabljam khandhabljam 
pha|ub1jam aggablJam b1Jab1jameva' pañcamam. 


Mulabriam nama haliddi? singiveram vacam? vacattham? ativisam? 
katukarohimi usiram bhaddamuttakam, yani va panaññanl pi atthi mule 
Jayanti mule sañJayanti, etam mulabIJam nama. 


Khandhabljam nama assattho nigrodho pilakkho udumbaro kacchako 
kapitthano, yani va panaññam! pi atthi khandhe Jayanti khandhe sañJayanti, 
etam khandhabIJam nama. 


PhaJubljam nama ucchu velu naÌo, yani va panaññanIp1 atthi pabbe 
Jayanti pabbe sañJayanti, etam pha]ub1jam nama. 


Agsgabljam nama aJJjakam?° phan1JJakam” hiriveram yani va panaññanipi 
atthi agøe Jayanti aggøe sañJayanti, etam aggabTJam nama. 


BTjabijam nama pubbannam aparannam, yanI va panaññanIpl atthi b1Je 
Jayanti bIJe sañJayanti, etam b1Jab1jam nama. 


B1]Je b1Jasaññ1 chindati va chedapeti va bhindati va bhedapeti va pacati va 
pacapeti va, apatti pacittiyassa. BljJe vematiko chindati va chedapeti va 
bhimndati va bhedapeti va pacati va pacapeti va, apatti dukkatassa. BlJe 
ablJjasaññi chindati va chedapeti va bhindati va bhedapeti va pacati va 
pacapeti va, anapatt. 


Abije blJasaññl, apatti dukkatassa. AblJe vematiko, apatti dukkatassa. 
AblJe ab1jasaññI, anapat. 


Anapatti mam jJana Imam dehi Imam ahara Imina attho Imam kapplyam 
karohl t1 bhanatl, asañcicca, asatiya, ajanantassa, ummattakassa, 
adikammikassa ti. 


Bhữũtagamasikkhapadam pathamam. 


--ooOOO-- 
! bjabijañ ceva - PTS. * vacattam - Ma. 
ˆ ha]iddam - Syã. ” ativisã - Ma. 
Ỷ singiveram vacã - Ma; ° ajjukam - Ma, Syã. 
siñgaveram vacam - Syã. ” panijjakam - Sĩ 1. 
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3. Thảo mộc nghĩa là có năm sự sanh ra bởi mầm giống: mầm giống từ 
rễ, mầm giống từ thân, mầm giống từ mắt chồi, mầm giống từ phần ngọn, 
mầm giống từ hạt là loại thứ năm. 


Mâm giống từ rễ nghĩa là củ nghệ, củ gừng, cây uaca, cây uacaitam, 
cây ngải cứu, cây lê lư (trị bệnh điên?), cây usiram, cỏ bhaddamuttakam, 
hoặc là có các loại nào khác được sanh ra từ rễ, được nảy mầm từ rễ, vật ấy 
được gọi là mầm giống từ rẽ. 


Mâm giống từ thân nghĩa là cây sung, cây đa, cây pilakkha, cây 
udumbara, cây tuyết tùng, cây kapithana, hoặc là có các loại nào khác được 
sanh ra từ thân, được nảy mầm từ thân, vật ấy được gọi là mầm giống từ 
thân. 


Mâm giống từ mắt chồi nghĩa là cây mía, cây tre, cây sậy, hoặc là có 
các loại nào khác được sanh ra từ đoạn nối, được nảy mầm từ đoạn nối, vật 
ấy được gọi là mầm giống từ mắt chồi. 


Mâm giống từ phần ngọn nghĩa là cây húng quế, cỏ lạc đà, cỏ thơm 
hữriueram, hoặc là có các loại nào khác được sanh ra từ phần ngọn, được nảy 
mầm từ phần ngọn, điều ấy được gọi là mầm giống từ phần ngọn. 


Mâm giống từ hạt nghĩa là hạt lúa bắp, hạt rau cải, hoặc là có các loại 
nào khác được sanh ra từ hạt, được nảy mầm từ hạt, vật ấy được gọi là mầm 
giống từ hạt. 


Mầm giống, nhận biết là mầm giống, vị chặt, hoặc bảo chặt, hoặc làm vỡ 
ra, hoặc bảo làm vỡ ra, hoặc nấu, hoặc bảo nấu thì phạm tội pacrffiua. Mầm 
giống, có sự hoài nghỉ, vị chặt, hoặc bảo chặt, hoặc làm vỡ ra, hoặc bảo làm 
vỡ ra, hoặc nấu, hoặc bảo nấu thì phạm tội dukka†a. Mầm giống, (lầm) tưởng 
không phải là mầm giống, vị chặt, hoặc bảo chặt, hoặc làm vỡ ra, hoặc bảo 
làm vỡ ra, hoặc nấu, hoặc bảo nấu thì vô tội. 


Không phải mầm giống, (lầm) tưởng là mầm giống, phạm tội dukkafa. 
Không phải là mầm giống, có sự hoài nghi, phạm tội dukka{a. Không phải là 
mầm giống, nhận biết không phải là mầm giống thì vô tội. 

VỊ nói rằng: “Hãy tìm uật nàu, hãu bố thí uật nàu, hãu mang lạt uật nàu, 
có nhu cầu uề uật nàu, hãu làm uật nàu thành đúng phép,` không cố ý, khi 
thất niệm, vị không biết, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học về thảo mộc là thứ nhất. 


--OOOOO-- 
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6. 2. 2. AÑÑAVADAKASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava kosambiyam viharati ghositarame. 
Tena kho pana samayena ayasma channo anacaram acaritva sanghamaJJhe 
apattiya anuyuñjiyamano aññenaññam paticarati: “Ko apanno kim apanno 
kismim apanno katham apanno kam bhanatha kim bhanatha ”t? Ye te 
bhikkhu applccha —pe— te ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama 
ayasma channo sanghamajjhe apattiya anuyuñJiyamano aññenaññam 
parlcarissatl: ®&o apanno kim apanno kismim apanno katham apanno kam 
bhanatha kim bhanatha ”ti? —pe— “Saccam kira tvam channa sanghama]JJhe 
apattiya anuyuñJiyamano aññenaññam paticarasi: ko apanno kim apanno 
kismim apanno katham apanno kam bhanatha kim bhanatha '”t? “Saccam 
bhagava ”Li Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama tvam 
moghapurilsa sanghamajjhe apatiya anuyuñjiyamano aññenaññam 
paticarissasi: o apanno kim apanno kismim apanno katham apanno kam 
bhanatha kim bhanatha 't? Netam moghapurisa appasannanam vã pasadaya 
—pe— Vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu amantesi: “Tena hi 
bhikkhave, sangho channassa bhikkhuno aññavadakam ropetu. Evañca pana 
bhikkhave ropetabbam. Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


2. “Sunatu me bhante sangho. Ayam channo bhikkhu sanghamajjhe 
apatiya anuyuñjyamano aññenaññam paticarat. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho channassa bhikkhuno aññavadakam ropeyya. Esa ñatHI. 


3. Sunatu me bhante sangho. Ayam channo bhikkhu sanghamajjhe 
apattiya anuyuñjyamano aññenaññam paticarat. Sangho channassa 
bhikkhuno aññavadakam ropeli. Yassayasmato khamati channassa 
bhikkhuno aññavadakassa ropana, so tunhassa. Yassa nakkhamatl, so 
bhaseyya. 


Ropitam sanghena channassa bhikkhuno aññavadakam. Khamati 
sanghassa, tasma tunhI. Evametam dharayami ”ti. 
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6. 2. 2. ĐIỀU HỌC VỀ NÓI TRÁNH NÉ: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Kosambi, ở tu viện 
Ghosita. Vào lúc bấy giờ, đại đức Channa tự mình hành xử sai nguyên tắc và 
trong lúc được xác định tội ở giữa hội chúng lại phản kháng cách này hoặc 
cách khác (nói rằng): - “Ai đã vi phạm? Đã vi phạm điều gì? Đã vi phạm ở 
đâu? Đã vi phạm thế nào? Ngươi nói ai? Ngươi nói điều gì?” Các tỳ khưu ít 
ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì 
sao đại đức Channa trong lúc được xác định tội ở giữa hội chúng lại phản 
kháng cách này hoặc cách khác (nói rằng): “Ai đã vi phạm? Đã vi phạm điều 
gì? Đã vi phạm ở đâu? Đã vi phạm thế nào? Ngươi nói ai? Ngươi nói điều 
gì?” —(như trên)— “Này Channa, nghe nói ngươi trong lúc được xác định tội 
ở giữa hội chúng lại phản kháng cách này hoặc cách khác (nói rằng): “Ai đã vi 
phạm? Đã vi phạm điều gì? Đã vi phạm ở đâu? Đã vi phạm thế nào? Ngươi 
nói ai? Ngươi nói điều gì? có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này kẻ rồ dại, vì sao 
ngươi trong lúc được xác định tội ở giữa hội chúng lại phản kháng cách này 
hoặc cách khác (nói rằng): “Ai đã vi phạm? Đã vi phạm điều gì? Đã vi phạm ở 
đâu? Đã vi phạm thế nào? Ngươi nói ai?Ngươi nói điều gì? Này kẻ rồ dại, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— 
Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “NÑày 
các tỳ khưu, như thế thì hội chúng hãy phán quyết tội nói tránh né đến tỳ 
khưu Channa. Và này các tỳ khưu, nên phán quyết như vầy: Hội chúng cần 
được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 


2. Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Tù khưu Channa nàu 
trong lúc được xác định tội ở giữa hột chúng lại phản kháng cách nàu hoặc 
cách khác. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hột chúng nên phán 
quuết tội nói tránh né đến tù khưu Chamna. Đâu là lời đề nghị. 


3. Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Tù khưu Channa nàu 
trong lúc được xác định tội ở giữa hột chúng lại phản kháng cách nàu hoặc 
cách khác. Hội chúng phán quuết tội nói tránh né đến tù khưu Channa. Đại 
đức nào đồng ú uiệc phán quuết tội nói tránh né đến tù khưu Channa xin 1m 
lặng; u† nào không đồng ú có thể nói lên. 


Tội nói tránh né đã được hội chúng phán quuết đến tụ khưu Channa. Sự 
uiệc được hội chúng đồng Ú nên mới 1m lặng, tôi ghi nhận sự uiệc này là 
như uậu.” 


II 


PactitHiuapali - Bhikkhuuibhango Bhùtagamauaggo - Pac. 6. 2. 2. 


4. Atha kho bhagava ayasmantam channam anekapariyayena vigarahitva 
dubharataya' —pe— Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam 
uddiseyyatha: 


“Añiñqauadake paciftHiuan ”tI. 


Evañcidam bhagavata bhikkhuũnam sikkhapadam paññattam ho1. 


5. Tena kho pana samayena ayasma channo sanghamajJjhe apattiya 
anuyujiyamano aññenaññam paticaranto apattIm apaJJIssamTti tunhT1bhuto 
sangham viheseti. Ye te bhikkhu appliccha —pe— te uJJjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama ayasma channo sanghamajjhe apattlya 
anuyuñJiyamano tunhTbhuto sangham vihesessati ”t? —pe— “Saccam kira 
tvam channa sanghamajJjhe apattiya anuyuñJiyamano tunhIbhuto sangham 
vihesesl ”ti? “Saccam bhagava ”tl. Vigarahi buddho bhagava: “Katham hi 
nama tvam moghapurisa sanghamajjhe apatiya anuyuñjJiyamano 
tunhibhuto sangham vihesessasi? Netam moghapurisa appasannanam va 
pasadaya —pe— Vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu amantesi: 
“Tena hi bhikkhave, sangho channassa bhikkhuno vihesakam ropetu. Evañca 
pana bhikkhave ropetabbam. Vyattena bhikkhuna patilbalena sangho 
ñapetabbo: 


6. Sunatu me bhante sangho. Ayam channo bhikkhu sanghamaJjhe 
apattya anuyuñJiyamano tunhibhuto sangham viheseti Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho channassa bhikkhuno vihesakam ropeyya. Esa ñatti. 


7. Sunatu me bhante sangho. Ayam channo bhikkhu sanghamajJJhe 
apattiya anuyuñj]iyamano tunhIbhuto sangham viheseti. Sangho channassa 
bhikkhuno vihesakam ropeti. Yassayasmato khamata channassa bhikkhuno 
vihesakassa ropana, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Ropitam sanghena channassa bhikkhuno vihesakam. Khamati sanghassa, 
tasma tunhI. Evametam dharayami ”tI. 


8. Atha kho bhagava ayasmantam channam anekapariyayena vigarahitva 
dubharataya _—pe_— Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam 
uddiseyyatha: 


“Afiñquadake uthesake pacttfiuan ”tI. 


! dubbharatäya - Ma. 


112 


Phân Tích Giới Tù Khưu 2 Phẩm Thảo Mộc - Điều PacitHua 12 


4. Sau đó, đức Thế Tôn đã khiến trách đại đức Channa bằng nhiều 
phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, —(như trên)— Và này các 
tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Khi nói tránh né thì phạm tội pacitfiua.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


5. Vào lúc bấy giờ, trong lúc được xác định tội ở giữa hội chúng, đại đức 
Chamna (nghĩ rằng): “Trong khi phản kháng cách này hoặc cách khác, ta sẽ vi 
phạm tội” nên đã im lặng gây khó khăn cho hội chúng. Các tỳ khưu ít ham 
muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao 
đại đức Channa trong lúc được xác định tội ở giữa hội chúng lại im lặng gây 
khó khăn cho hội chúng? —(như trên)— “Này Channa, nghe nói ngươi trong 
lúc được xác định tội ở giữa hội chúng đã im lặng gây khó khăn cho hội 
chúng, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn 
đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi trong lúc được xác định tội 
ở giữa hội chúng lại im lặng gây khó khăn cho hội chúng vậy? Này kẻ rồ dại, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại và bảo các tỳ khưu rằng: - 
“Này các tỳ khưu, như thế thì hội chúng hãy phán quyết tội gây khó khăn đến 
tỳ khưu Channa. Và này các tỳ khưu, nên phán quyết như vầy: Hội chúng cần 
được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 


6. Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Tù khưu Channa nàu 
trong lúc được xác định tội ở giữa hội chúng lại im lặng gâu khó khăn cho 
hội chúng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hột chúng, hội chúng nên phán 
quuết tội gâu khó khăn đến tù khưu Channa. Đâu là lời đê nghị. 


7. Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Tù khưu Channa nàu 
trong lúc được xác định tội ở giữa hội chúng lại im lặng gâu khó khăn cho 
hội chúng. Hội chúng phán quuết tội gâu khó khăn đến tù khưu Channa. 
Đại đức nào đồng ú uiệc phán quuết tội gâu khó khăn đến tù khưu Channa 
xm 1m lặng; u† nào không đồng ú có thể nót lên. 

Tột gâu khó khăn đã được hội chúng phán quuết đến tù khưu Channa. 


Sự uiệc được hội chúng đồng Ú nên mới 1m lặng, tôi ghi nhận sự uiệc nàu là 
như uậu.” 


8. Sau đó, đức Thế Tôn đã khiển trách đại đức Channa bằng nhiều 
phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, —(như trên)— Và này các 
tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Khi nói tránh né, gâu khó khăn thì phạm tội pacttfiua.” 
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9. Aññavadako nama sanghamajjhe vatthusmm va apatiya va 
anuyuñJiyamano tam na kathekukamo tam ugghatetukamo' aññenaññam 
paticarat: “Ko apanno kim apanno kismim apanno katham apanno kam 
bhanatha kim bhanatha ti, eso aññavadako nama. 


Vihesako nama sanghamajjhe vatthusmm va apattlya va 
anuyuñJiyamano tam na kathetukamo tam ugghatetukamo' tunhIbhuto 
sangham viheseti, eso vihesako nama. 


Aropie aññavadake sanghamajjhe vatthusmimm vã äpattiyä vã 
anuyuñJiyamano tam na kathetukamo tam ugghatetukamo aññenaññam 
paticarati: “Ko apanno kim apanno kismim apanno katham apanno kam 
bhanatha kim bhanatha “ti, apatti dukkatassa. 


Aropie vihesake sanghamajjihe vatthusmm vã ãpatiyä vã 
anuyuñJyamano tam na kathetukamo tam ugghatetukamo tunhIbhuto 
sangham viheseti, apatti dukkatassa. 


Ropite aññavadake sanghamajjhe vatthusmm vã apatiya va 
anuyuñJiyamano tam na kathetukamo tam ugghatetukamo aññenaññam 
paticarati: “Ko apanno kim apanno kismim apanno katham apanno kam 
bhanatha kim bhanatha “t1, apatti pacittiyassa. 


Ropie vihesake sanghamajjhe vatthusmm va apattiya va 
anuyuñJyamano tam na kathetukamo tam ugghatetukamo tunhIbhuto 
sangham viheseti, apatti pacittiyassa. 


Dhammikamme dhammakammasaññi aññavadake vihesake, apatti 
pacitiyassa Dhammakamme vematiko aññavadake vihesake, apatti 
pacitiyassa. Dhammakamme adhammakammasaññI aññavadake vihesake, 
apattI pacIttiyassa. 


! na ugghãtetukãmo - Ma. 
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o9. Nói tránh né nghĩa là trong lúc được xác định sự việc hoặc tội ở giữa 
hội chúng, vị không có ý định nói lên điều ấy, không có ý định khơi lại điều 
ấy, rồi phản kháng cách này hoặc cách khác (nói rằng): “Ai đã vi phạm? Đã vi 
phạm điều gì? Đã vi phạm ở đâu? Đã vi phạm thế nào? Ngươi nói ai? Ngươi 
nói điều gì? việc này nghĩa là nói tránh né. 


Gây khó khăn nghĩa là trong lúc được xác định sự việc hoặc tội vi phạm 
ở giữa hội chúng, vị không có ý định nói lên điều ấy, không có ý định khơi lại 
điều ấy, rồi giữ im lặng và gây khó khăn cho hội chúng; việc này nghĩa là gây 
khó khăn. 


Khi tội nói tránh né chưa được phán quyết, trong lúc được xác định sự 
việc hay tội vi phạm ở giữa hội chúng, vị không có ý định nói lên điều ấy, 
không có ý định khơi lại điều ấy, rồi phản kháng cách này hoặc cách khác 
(nói rằng): “Ai đã vi phạm? Đã vi phạm điều gì? Đã vi phạm ở đâu? Đã vi 
phạm thế nào? Ngươi nói ai? Ngươi nói điều gì? thì phạm tội dukka{a. 


Khi tội gây khó khăn chưa được phán quyết, trong lúc được xác định sự 
việc hay tội vi phạm ở giữa hội chúng, vị không có ý định nói lên điều ấy, 
không có ý định khơi lại điều ấy, rồi giữ im lặng và gây khó khăn cho hội 
chúng thì phạm tội dukka{a. 


Khi tội nói tránh né đã được phán quyết, trong lúc được xác định sự việc 
hay tội vi phạm ở giữa hội chúng, vị không có ý định nói lên điều ấy, không 
có ý định khơi lại điều ấy, rồi phản kháng cách này hoặc cách khác (nói 
rằng): “Ai đã vi phạm? Đã vi phạm điều gì? Đã vi phạm ở đâu? Đã vi phạm 
thế nào? Ngươi nói ai? Ngươi nói điều gì?' thì phạm tội pacrtrtia. 


Khi tội gây khó khăn đã được phán quyết, trong lúc được xác định sự việc 
hay tội vi phạm ở giữa hội chúng, vị không có ý định nói lên điều ấy, không 
có ý định khơi lại điều ấy, rồi giữ im lặng và gây khó khăn cho hội chúng thì 
phạm tội pacrirriua. 


Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, khi nói tránh né gây 
khó khăn thì phạm tội paciffiua. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghĩ, khi nói 
tránh né gây khó khăn thì phạm tội pacrifiua. Hành sự đúng pháp, (lầm) 
tưởng là hành sự sai pháp, khi nói tránh né gây khó khăn thì phạm tội 
pacifHrua. 
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Adhammakamme dhammakammasañi, apatti dukkatassa. 
Adhammakamme  vematiko, apati dukkatassa Adhammakamme 
adhammakammasaññl, apatti dukkat{assa. 


Anapatti aJananto pucchati, gilano va' na katheti, sanghassa bhandanam 
va kalaho va viggaho va vivado va bhavissatI ti na katheti, sanghabhedo va 
sangharaji va bhavissali tI na katheti, 'adhammena va vaggena va na 
kammarahassa va kammam karissai tỉ na kathet, ummattakassa, 
adikammikassa ”tI. 


Aññavädakasikkhäpadam dutiyam. 


--ooOOO-- 


6. 2. 3. UJJHAPANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava rajagahe viharati ve]uvane 
kalandakanivape. Tena kho pana samayena ayasma dabbo mallaputto 
sanghassa senasanañca paññapeti? bhattani ca uddisati. Tena kho pana 
samayena mettiyabhummaJjaka? bhikkhu navaka ceva honti appapuñña ca, 
vanl sanghassa lamakanil senasanani tani tesam papunanti, lamakani ca 
bhattanl. Te ayasmantam dabbam mallaputtam bhikkhu uJjhapenti: 
“Chandaya dabbo mallaputto senasanam paññapetl, chandaya ca bhattani 
uddisatI ”tI. 


Ye te bhikkhu applccha —pe— te uJJhayanti khiyanti vipacenti: “Katham 
hi nama mettiyabhummaJaka bhikkhũ ayasmantam dabbam mallaputtam 
bhikkhu uJJjhapessantI ”t? —pe— “Saccam kira tumhe bhikkhave dabbam 
mallaputtam bhikkhu uJJjhapetha ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho 
bhagava: —pe— Katham hi nama tumhe moghapurisa dabbam mallaputtam 
bhikkhu ujjhapessatha? Netam moghapurisa appasannanam va pasadaya 
—pe— Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Uhapanake pacifHuan ”ti. 


Evañcidam bhagavata bhikkhuũnam sikkhapadam paññattam ho. 


! vã tỉ ayam patho Syã, PTS potthakesu natthi. 
° paññapeti - Ma. ” mettiyabhimajakã - Ma. 
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Hành sự sai pháp, (Tầm tưởng) là hành sự đúng pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka†a. Hành sự sai pháp, 
nhận biết là hành sự sai pháp thì vô tội. 


Vị không biết rồi hỏi, hoặc vị bị bệnh rồi không nói, (nghĩ rằng): “Hội 
chúng sẽ có xung đột, hoặc cãi cọ, hoặc tranh luận, hoặc tranh cãi rồi 
không nói, (nghĩ rằng): “Sẽ có sự chia rẽ hội chúng hoặc là sự bất đồng hội 
chúng' rồi không nói, (nghĩ rằng): “Sẽ thực hiện hành sự hoặc là sai pháp, 
hoặc là theo phe nhóm, hoặc là đến uị không xứng đáng uới hành sự' rồi 
không nói, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học về nói tránh né là thứ nhì. 


--ooOOO-- 


6. 2. 3. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC PHÀN NÀN: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, Vel]uvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, đại đức Dabba Mallaputta phân bố 
chỗ trú ngụ và sắp xếp các bữa ăn của hội chúng. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu 
nhóm Mettiya và BhummaJjaka chỉ là các vị mới tu có phước báu ít ỏI. Các vị 
ấy thường nhận được những chỗ trú ngụ kém thuộc về hội chúng và những 
bữa ăn tồi. Các vị ấy phàn nàn về đại đức Dabba Mallaputta với các tỳ khưu 
rằng: - “Dabba Mallaputta phân bố chỗ trú ngụ theo sự ưa thích và sắp xếp 
các bữa ăn theo sự ưa thích.” 


Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Mettiya và BhummaJaka lại phàn 
nàn về đại đức Dabba Mallaputta với các tỳ khưu?” —(như trên)— “Này các tỳ 
khưu, nghe nói các ngươi phàn nàn về Dabba Mallaputta với các tỳ khưu, có 
đúng không vậy? - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại phàn nàn 
về Dabba Mallaputta với các tỳ khưu vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“Khi phàn nàn thì phạm tội pacrftHiụa.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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Tena kho pana samayena mettiyabhummaJaka bhikkhu “bhagavata 
uJjhapanakam patikkhittanH. Ettavata bhikkhu sossantr tí bhikkhunam 
samanta ayasmantam dabbam mallaputtam khiyanH: “Chandaya dabbo 
mallaputto senasanam paññapeti, chandaya ca bhattani uddisati ”ti. Ye te 
bhikkhu applccha —pe— te ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama 
mettiyabhummaJaka bhikkhu ayasmantam dabbam mallaputtam khiyissanti 
”H? —pe— “Saccam kira tumhe bhikkhave dabbam mallaputtam khiyatha 
”H? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— “Katham hi nama 
tumhe moghapurisa dabbam mallaputtam khiyissatha? Netam moghapurisa 
appasannanam vã pasadaya -—pe_— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Uhapanake khruanake pacifHuan ”ti. 


3. Ujjhapanakam nama upasampannam sanghena sammatam 
senasanapaññapakam va bhattuddesakam va yagubhajakam va 
phalabhaJakam va khajjabhaJjakam va appamattakavissajjakam va avannam 
kattukamo ayasam kattukamo mankukattukamo' upasampannam ujJjhapetI 
va khIiyati va, apatti pacittiyassa. 


Dhammakamme dhammakammasaññi uJjhapanake khiyanake, apatti 
pacittiyassa. Dhammakamme vematilko ujjhapanake khiyanake, apatti 
pacittiyassa.  Dhammakamme adhammakammasaññr ujjhapanake 
khiyanake, apatti pacTttiyassa. 


Anupasampannam uJjhapeli va khiyati va, apati dukkatassa. 
Upasampannam  sanghena asammatam  senasanapaññapakam vã 
bhattuddesakam va yagubhaJakam va phalabhaJakam va khaJJabhaJakam va 
appamattakavissajJjakam va avannam kattukamo ayasam kattukamo 
mankukattukamo upasampannam va anupasampannam va ujjhapeti va 
khiyati va, apatti dukkatassa. 


 mañkum kattukamo - PTS. 
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Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka (nghĩ rằng): 
“Việc phê phán đã bị đức Thế Tôn cấm đoán, đã thế thì các tỳ khưu chỉ sẽ 
được nghe thôi” rồi phê phán đại đức Dabba Mallaputta ở xung quanh các vị 
tỳ khưu rằng: - “Dabba Mallaputta phân bố chỗ trú ngụ theo sự ưa thích và 
sắp xếp các bữa ăn theo sự ưa thích.” Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như 
trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu 
nhóm Mettiya và BhummaJaka lại phê phán đại đức Dabba Mallaputta?” 
(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi phê phán Dabba 
Mallaputta, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiến trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao các 
ngươi lại phê phán Dabba Mallaputta vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Khi phàn nàn, phê phán thì phạm tội pactttiua.” 


3. Phê phán nghĩa là vị có ý định làm mất thể diện, có ý định làm mất 
danh dự, có ý định làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên được hội chúng chỉ định 
làm vị phân bố chỗ trú ngụ, hoặc là vị sắp xếp bữa ăn, hoặc là vị phân chia 
cháo, hoặc là vị phân chia trái cây, hoặc là vị phân chia thức ăn khô, hoặc là 
vị phân chia vật linh tỉnh rồi phàn nàn hoặc phê phán vị đã tu lên bậc trên thì 
phạm tội pacrttiua. 


Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, khi phàn nàn phê 
phán thì phạm tội pacrffiua. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghĩ, khi phàn 
nàn phê phán thì phạm tội pacitHiua. Hành sự đúng pháp, (lầm) tưởng là 
hành sự sai pháp, khi phàn nàn phê phán thì phạm tội pac1†Ha. 


VỊ phàn nàn hoặc phê phán người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội 
dukkata. VỊ có ý định làm mất thể diện, có ý định làm mất danh dự, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên không được hội chúng chỉ định làm vị phân 
bố chõ trú ngụ hoặc là vị sắp xếp bữa ăn, hoặc là vị phân chia cháo, hoặc là vị 
phân chia trái cây, hoặc là vị phân chia thức ăn khô, hoặc là vị phân chia vật 
linh tỉnh rồi phàn nàn hoặc phê phán với vị đã tu lên bậc trên hoặc với người 
chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkat†a. 
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Anupasampannam salghena sammatamn va asammatam va 
senasanapaññapakam va bhattuddesakam va yagubhajakam vã 
phalabhaJakam va khaJJabhaJakam va appamattakavissaJJjakam vã avannam 
kattutkamo ayasam kattutkamo mankukattukamo upasampannam va 
anupasampannam va uJjhapeti va khiyati va, apatti dukkatassa. 


Adhammakamme dhammakammasañi, apatti dukkatassa. 
Adhammakamme  vematko apati dukkassata Adhammakamme 
adhammakammasaññi, apatti dukkat{assa. 


Anapatti pakatiya chanda dosa moha bhaya karontam ujJjhapeti va khiyati 
va, ummattakassa, adikammissa ”tI. 


Ujjhapanasikkhäpadam tatiyam. 


--OOOOO-- 


6. 2. 4. PATHAMASENASANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena bhikkhu hemantike kale 
aJjjhokase senasanam paññapetva kayam otapenta kale arocilte tam 
pakkamanta neva uddharimsu, na uddharapesum, anapuccha pakkamimsu, 
senasanam ovattham hoti. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te ujjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama bhikkhu aJjhokase senasanam 
paññapetva tam pakkamanta neva uddharissanti na uddharapessanti 
anapuccha pakkamissanti senasanam ovatthan ”ti? Atha kho te bhikkhu 
bhagavato etamattham arocesum. —pe— “Saccam kira bhikkhave bhikkhu 
aJjhokase senasanam paññapetva —pe— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pang bhikkhu sanghikam rmmañcam ua pitham uq bhisửn 0a koccham 
Uuä qJ]hokase santharitua uqa santharapetua ua tam pakkqamanfo neuq 
uddhareuua na uddharapeuua anapucchưm uq gaccheuua pacrftiuan ”tì. 


Evañcidam bhagavata bhikkhuũnam sikkhapadam paññattam ho1. 
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Vị có ý định làm mất thể diện, có ý định làm mất danh dự, có ý định làm 
xấu hổ người chưa tu lên bậc trên được hội chúng chỉ định hoặc không được 
chỉ định làm vị phân bố chỗ trú ngụ, hoặc là vị sắp xếp bữa ăn, hoặc là vị 
phân chia cháo, hoặc là vị phân chia trái cây, hoặc là vị phân chia thức ăn 
khô, hoặc là vị phân chia vật linh tỉnh, rồi phê phán hoặc phàn nàn với vị đã 
tu lên bậc trên hoặc với người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkafa. 


Hành sự sai pháp, (Tầm tưởng) là hành sự đúng pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka†a. Hành sự sai pháp, 
nhận biết là hành sự sai pháp, phạm tội dukkata. 


VỊ phàn nàn hoặc phê phán vị (khác) đang hành động theo thói thường vì 
ưa thích, vì sân hận, vì sĩ mê, vì sợ hãi; vị bị điên; vị vi phạm đầu tiên thì vô 


†TỌI. 
Điêu học về việc phàn nàn là thứ ba. 


--OOOOO-- 


6. 2. 4. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT VỀ CHÕ NĂM NGÔI: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ nhằm lúc mùa lạnh, các tỳ khưu sắp 
đặt chỗ nằm ngồi ở ngoài trời rồi sưởi ấm thân hình. Khi thời giờ được thông 
báo, các vị trong lúc rời đi đã không thu dọn cũng không bảo (người khác) 
thu dọn vật ấy, rồi đã ra đi không thông báo. Chỗ nằm ngồi trở nên ẩm ướt. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu sau khi sắp đặt chỗ nằm ngồi ở ngoài trời, 
trong lúc rời đi lại không thu dọn cũng không bảo (người khác) thu dọn vật 
ấy, rồi lại ra đi không thông báo khiến chỗ nằm ngồi bị ẩm ướt?” Sau đó, các 
vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tỳ 
khưu, nghe nói các tỳ khưu sau khi sắp đặt chỗ nằm ngồi ở ngoài trời, —(như 
trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tù khưu nào sau khi tự trởi ra hoặc bảo trải ra giường, hoặc ghế: 
hoặc nệm, hoặc gốt kê thuộc Uề hội chúng ở ngoài trời, trong lúc rời đi 
không thu dọn cũng không bảo thu dọn uật ấu, hoặc ra đi không thông báo 
thì phạm tội pacitfiua.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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2. Tena kho pana samayena bhikkhu aJjhokase vastva kalasseva 
senasanam atiharanti.' Addasa kho bhagava te bhikkhu kalasseva senasanam 
atiharante. Disva etasmim nidane etasmim pakarane dhammim katham 
katva bhikkhu amantesi: “Anujanami bhikkhave atthamase avassikasankete 
mandape va rukkhamule va yattha kaka va kulala va na uhadanti? tattha 
senasanam nikkhipitun ”ti. 


3. Yo panä tI yo yadIso —pe— 
Bhikkhu t¡ —pe— ayam 1masmim atthe adhippeto “bhikkhu' ti. 
Sanghikam nama sanghassa dinnam hoti pariccattam. 


Mañco nama cattaro mañca masarako bundikabaddho kulirapadako 
ahaccapadako. 


Piham nama cattarl pIHhani masarakam bundikabaddham 
kulhrapadakam ahaccapadakam. 


Bhisi nama pañcabhisiyo unnabhisi colabhisi vakabhisil tinabhisl 
pannabhisl. 


Koccham nama vakamayam vã usiramayam va muñjamayam va 
babbajamayam' va anto samvethetva baddham ho. 


Santharitväa ti sayam santharItva. 


Santharäpetva t¡ aññam santharapetva anupasampannam 
santharapeti tassa palibodho, upasampannam santharapeti santhatassa” 
palibodho. 


Tam pakkamanto neva uddhareyyä t¡ na sayam uddhareyya. 
Na uddharapeyya ti na aññam uddharapeyya. 


Anapuccham vã gaccheyyä t¡ bhikkhum vã samaneram va aramikam 
va anapuccha maJjhamassa purisassa leddupatam atikkamantassa, apatti 
pAacIttiyassa. 

Sanghike sanghikasaññI ajjhokase santharIitva va santharapetva va tam 
pakkamanto neva uddhareyya na uddharapeyya anapuccha va gaccheyya, 
apat pacittiyassa. Sanghike vematilko —pe— Sanghike puggalikasaññ 
aJjhokase santharitva va santharapetva va tam pakkamanto neva uddhareyya 
na uddharapeyya anapuccha va gaccheyya, apattI pacittiyassa. 


! abhiharanti - Ma. 
° ñhananti - PTS. * pabbajamayam - Ma, Syã. 
3 unnabhisi - Ma, Syä, PTS, Simu 1. ” santharakassa - Ma, Syä, PTS. 
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2. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu sau khi ngụ ở ngoài trời rồi mang cất chỗ 
nằm ngồi lúc còn sớm. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy các vị tỳ khưu ấy đang 
mang cất chỗ nằm ngồi lúc còn sớm; sau khi nhìn thấy đức Thế Tôn nhân lý 
do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các 
tù khưu, trong tám tháng thông thường không có mưa ta cho phép cất giữ 
chỗ nằm ngồi ở nơi mái che, hoặc ở gốc câu, hoặc ngaụ tại chỗ nào các con 


AZ 


quạ hoặc chim kên kên không phóng uế. 
3. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Thuộc về hội chúng nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao hắn cho 
hội chúng. 


Giường nghĩa là có bốn loại giường: giường lắp ráp, giường xếp, giường 
chân cong, giường có chân tháo rời được. 


Ghế nghĩa là có bốn loại ghế: ghế lắp ráp, ghế xếp, ghế chân cong, ghế có 
chân tháo rời được. 


Nệm nghĩa là có năm loại nệm: nệm len, nệm bông vải, nệm vỏ cây, nệm 
cỏ, nệm lá. 


Vật kê nghĩa là làm bằng bông vải, hoặc làm bằng cây 1sira, hoặc làm 
bằng cỏ mua, hoặc làm bằng cỏ pabbq7a sau khi đã độn vào bên trong thì 
được buộc lại. 


Sau khi tự trải ra: sau khi tự mình trải ra. 


Sau khi bảo trải ra: sau khi bảo người khác trải ra. VỊ bảo người chưa 
tu lên bậc trên trải ra thì trách nhiệm thuộc về vị ấy. VỊ bảo người đã tu lên 
bậc trên trải ra thì trách nhiệm thuộc về người đã trải ra. 


Trong lúc rời đi không thu dọn vật ấy: không tự mình thu dọn. 
Cũng không bảo thu dọn: không bảo người khác thu dọn. 


Hoặc ra đi không thông báo: không thông báo vị tỳ khưu, hoặc vị sa 
di, hoặc người giúp việc tu viện. Vị vượt quá chỗ rơi của cục đất được ném đi 
bởi người nam (có sức mạnh) bậc trung' thì phạm tội pacrffiua. 


Thuộc về hội chúng, nhận biết là thuộc về hội chúng, sau khi trải ra hoặc 
bảo trải ra ở ngoài trời, trong lúc rời đi lại không thu dọn cũng không bảo 
thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không thông báo thì phạm tội paciftiua. Thuộc về 
hội chúng, có sự hoài nghi, —(như trên)— Thuộc về hội chúng, (Tầm) tưởng là 
thuộc về cá nhân, sau khi trải ra hoặc bảo trải ra ở ngoài trời, trong lúc rời đi 
lại không thu dọn cũng không bảo thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không thông báo 
thì phạm tội pacrffiua. 


! Tài liệu The Buddhist Monastic Code cho biết khoảng cách là 6 mét (?). 
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Ciimikam' vã uttarattharanam va bhummattharanamˆ va tattikam va 
cammakhandam va padapuñjanm va phalakapltham vã ajjhokase 
santharitva va santharapetva va tam pakkamanto neva uddhareyya na 
uddharapeyya anapuccham va gaccheyya, apatti dukkatassa. 


Puggalike sanghikasaññl, apatti dukkatassa. Puggalike vematiko, apatti 
dukkatassa. Puggalike puggalikasaññI aññassa puggalike, apatti dukkatassa. 
Attano puggalike, anapatti. 
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Anapati uddharitva gacchat, uddharapetva gacchatl, apucchitva 
gacchail, otapento gacchat, kenael palibuddham hot, apadasu, 
ummattakassa, adikammikassa ”ti. 


Pathamasenäsanasikkhäpadam catuttham. 


--ooOOO-- 
6. 2. s5. DƯTIYASENASANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena sattarasavagsiya bhikkhU 
sahayaka hontl Te vasantapi ekato vasanti, pakkamantapl ekato 
pakkamanti. Te aññatarasmim sanghike vihare seyyam santharitva tam 
pakkamanta neva uddharimsu, na uddharapesum, anapuccha pakkamimsu, 
senasanam upacikahi khayItam hoH. 


2. Ye te bhikkhu applccha —pe— te ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama sattarasavaggiya bhikkhu sanghike vihare seyyam 
santhariva tam pakkamanta neva uddharissani na uddharapessanti 
anapuccha pakkamissanti senasanam upacikahi khayitan ”ti? —pe— “Saccam 
kira bhikkhave sattarasavaggrya bhikkhu sanghike vihãare seyyam santharItva 
tam pakkamanta neva uddharimsu, na uddharapesum, anapuccha 
pakkamimsu, senasanam upacikahi khayitan ”t? “Saccam bhagava ti. 
Vigarahi buddho bhagava: -—pe— Katham hi nama te bhikkhave 
moghapurisa sanghike vihare seyyam santharitva tam pakkamantä neva 
uddharissanti na uddharapessanti anapuccha pakkamissanti senasanam 
upacikahi khayitam? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— 
Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu sanghke uthare seuuamn santharifua 0a 
santharapetua ua tam pakkamantfo neua uddhareuua na uddharapeuua 
anapucchưm ua gaccheuuqa pacifHuan ”ti. 


' cimilikam - Ma, Syä, PTS, Simu 1. 
? bhũmattharanam - Ma. 3 apuccham - Ma, Syã, PTS. 
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Sau khi trải ra hoặc bảo trải ra ở ngoài trời tấm lót nền hoặc vải phủ 
giường ghế hoặc thảm trải nền hoặc thảm lót ngồi hoặc tấm da thú hoặc 
thảm chùi chân hoặc ghế kê chân, trong lúc rời đi lại không thu dọn cũng 
không bảo thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không thông báo thì phạm tội dukkafa. 


Thuộc về cá nhân, (Tầm tưởng) là thuộc về hội chúng, phạm tội dukkafa. 
Thuộc về cá nhân, có sự hoài nghi, phạm tội dukkafa. Thuộc về cá nhân, (lầm 
tưởng) là thuộc về cá nhân (này) trong lúc lại thuộc về cá nhân khác, phạm 
tội dukkata. Thuộc về cá nhân của mình thì vô tội. 


Sau khi thu dọn rồi ra đi, sau khi bảo thu dọn rồi ra đi, vị ra đi có thông 
báo, vị ra đi khi (vật ấy) đang còn được phơi nắng,' (vật ấy) đã được bất cứ ai 
chiếm hữu, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô 


A23 


†ÓI. 
Điêu học thứ nhất vê chỗ nằm ngồi là thứ tư. 


-ooOOO-- 
6. 2. s. ĐIỀU HỌC THỨ HAI VỀ CHÕ NĂM NGỒI: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư là 
bạn hữu. Các vị ấy trong khi sống thì sống chung, trong khi ra đi thì ra đi 
chung. Các vị ấy sau khi trải ra chỗ nằm ở trong trú xá thuộc về hội chúng, 
trong lúc rời đi đã không thu dọn cũng không bảo (người khác) thu dọn vật 
ấy, rồi đã ra đi không thông báo. Chỗ trú ngụ đã bị mối gặm nhấm. 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư sau khi trải ra chỗ nằm 
ở trong trú xá thuộc về hội chúng, trong lúc rời đi lại không thu dọn cũng 
không bảo (người khác) thu dọn vật ấy, rồi lại ra đi không thông báo khiến 
chỗ trú ngụ bị mối gặm nhấm?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói 
các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư sau khi trải ra chỗ nằm ở trong trú xá thuộc 
về hội chúng, trong lúc rời đi không thu dọn cũng không bảo (người khác) 
thu dọn vật ấy, rồi ra đi không thông báo khiến chỗ trú ngụ bị mối gặm 
nhấm, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn 
đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại 
ấy sau khi trải ra chỗ nằm ở trong trú xá thuộc về hội chúng, trong lúc rời đi 
lại không thu dọn cũng không bảo (người khác) thu dọn vật ấy, rồi lại ra đi 
không thông báo khiến chỗ trú ngụ bị mối gặm nhấm vậy? Này các tỳ khưu, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“Vị tù khưu nào sau khi tự trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm trong trú xá 
thuộc uề hột chúng, trong lúc rời đi không thu dọn cũng không bảo thu dọn 
Uật ấu, hoặc ra đi không thông báo thì phạm tội pacriffiua.” 


! Nghĩ rằng: “Sau khi quay trở lại, ta sẽ thu dọn” (VinA. iv, 776). 
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3. Yo pana tỉ yo yadIso —pe— 


Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhn' ti. 


Sanghiko nama viharo sanghassa dinno hotI parIiccatto. 


Seyyam nama bhisi cilimika uttarattharanam bhummattharanam tattika 
cammakhando nisidanam paccattharanam tinasantharo pannasantharo. 


Santharitväa ti sayam santharItva. 


Santharäpetvä ti aññam santharapetva. 


Tam pakkamanto neva uddhareyyä t¡ na sayam uddhareyya. 


Na uddharapeyya ti na aññam uddharapeyya. 


Anapuccham vã gaccheyyä ti bhikkhum vã samaneram va aramikam 
va anapuccha parikkhittassa aramassa parikkhepam atikkamantassa apatti 
pacitiyassa. Aparikkhittassa aramassa upacaram atikkamantassa apatti 
pAcIttiyassa. 


Sanghike sanghikasaññI seyyam santharltva va santharapetva va tam 
pakkamanto neva uddhareyya na uddharapeyya anapuccham va gaccheyya 
apatti pacittiyassa. Sanghike vematiko seyyam santharitva va santharapetva 
va tam pakkamanto neva uddhareyya na uddharapeyya anapuccham va 
gaccheyya, apatti pacittiyassa. Sanghake puggalikasaññ1I seyyam santharitva 
va santharapetva va tam pakkamanto neva addhareyya na addharapeyya 
anapuccham va gaccheyya apattI pacittiyassa. 


Viharassa upacare va upatthanasalayam va mandape va rukkhamule va 
seyyam santharitva va santharapetva va tam pakkamanto neva uddhareyya 
na uddharapeyya anapuccham va gaccheyya, apatti dukkatassa. Mañcam va 
pItham va vihare va viharassa upacare va upatthanasalayam va mandape va 
rukkhamnle va santharitva va santharapetva va tam pakkamanto neva 
uddhareyya na uddharapeyya anapuccham va gaccheyya, apatti dukkatassa. 
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3. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Trú xá thuộc vê hội chúng nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao 
hắn cho hội chúng. 


Chỗ nằm nghĩa là nệm, tấm lót nền, vải phủ giường ghế, thảm trải nền, 
thảm đan, tấm da thú, vật lót ngồi, tấm trải nằm, thảm cỏ, thảm lá. 


Sau khi tự trải ra: sau khi tự mình trải ra. 

Sau khi bảo trải ra: sau khi bảo người khác trải ra. 

Trong lúc rời đi không thu dọn vật ấy: không tự mình thu dọn. 
Cũng không bảo thu dọn: không bảo người khác thu dọn. 


Hoặc ra đi không thông báo: không thông báo vị tỳ khưu, hoặc vị sa 
di, hoặc người giúp việc tu viện. VỊ vượt quá hàng rào của tu viện được rào lại 
thì phạm tội paciffiua. VỊ vượt qua vùng phụ cận của tu viện không được rào 
lại thì phạm tội pacrrfiua. 


Thuộc về hội chúng, nhận biết là thuộc về hội chúng, vị sau khi trải ra 
hoặc bảo trải ra chỗ nằm, trong lúc rời đi lại không thu dọn cũng không bảo 
thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không thông báo thì phạm tội paciffiua. Thuộc về 
hội chúng, có sự hoài nghi, vị sau khi trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm, trong 
lúc rời đi lại không thu dọn cũng không bảo thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không 
thông báo thì phạm tội pacifHiua. Thuộc về hội chúng, (Tầm) tưởng là thuộc 
về cá nhân, vị sau khi trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm, trong lúc rời đi lại 
không thu dọn cũng không bảo thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không thông báo 
thì phạm tội pacrffiua. 


Sau khi trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm ở vùng phụ cận của trú xá hoặc 
trong phòng phục vụ hoặc ở mái che hoặc ở gốc cây, trong lúc rời đi lại 
không thu dọn cũng không bảo thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không thông báo 
thì phạm tội dukkata. Sau khi trải ra hoặc bảo trải ra giường hoặc ghế ở 
trong trú xá hoặc ở vùng phụ cận của trú xá hoặc trong phòng phục vụ hoặc 
ở mái che hoặc ở gốc cây, trong lúc rời đi lại không thu dọn cũng không bảo 
thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không thông báo thì phạm tội dukkafa. 
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Puggalike sanghikasaññl, apatti dukkatassa. Puggalike vematiko, apattI 
dukkatassa. Puggalike puggalikasaññI aññassa puggalike, apatti dukkatassa. 
Attano puggalike, anapatti. 


Anapati uddharitva gacchati, uddharapetva gacchati, apucchitva 
gacchatIl, kenaci palibuddham hotI, sapekkho gantva tattha thito apucchatl, 
kenacl palibuddho hoti, apadasu, ummattakassa, adikammikassa ”ti. 


Dutiyasenasanasikkhãapadam pañcamam. 


--OOOOO-- 


6. 2.6. ANUPAKHAJJASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapIndikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
varaseyyayo palibuddhanti' Thera” bhikkhu vutthapenti. Atha kho 
chabbaggiyanam bhikkhunam etadahosi: “Kena nu kho mayam upayena 
idheva vaseyyama tí?” Atha kho chabbaggiya bhikkhu there bhikkhU 
anupakhaJja seyyam kappenti 'yassa sambadho bhavissati so pakkamissaii 
"H. 


2. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te uJjhayanti khiyanti vipacenHi: 
“Katham hi nama chabbaggiya bhikkhu there bhikkhu anupakha]Ja seyyam 
kappessanti ”ti? —pe— “Saccam kira bhikkhave there bhikkhũ anupakha]ja 
seyyam kappetha ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava —pe— 
Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pang bhikkhu sanghike uthare Jjanam pubbupagatam bhikkhum 
anupakhqja seuuan kappeuua '%assa sambadho bhauissali so 
pakkarmissdfT Ti, etadeua paccauam karitua anafññfñam pacitHuan ”tI. 


! palibuddhenti - Ma. “there - Atthakathayam. vassam vaseyyama ti - Ma, Syä, PTS. 
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Thuộc về cá nhân, (Tầm tưởng) là thuộc về hội chúng, phạm tội dukkafa. 
Thuộc về cá nhân, có sự hoài nghi, phạm tội dukkafa. Thuộc về cá nhân, (lầm 
tưởng) là thuộc về cá nhân (này) trong khi lại thuộc về cá nhân khác, phạm 
tội dukkata. Thuộc về cá nhân của mình thì vô tội. 


Sau khi thu dọn rồi ra đi, sau khi bảo thu dọn rồi ra đi, vị ra đi có thông 
báo, (vật ấy) đã được bất cứ ai chiếm hữu, vị có dự tính sau khi đi đến nơi ấy 
rồi (nhắn tin về) hỏi, vị bị cản trở bởi bất cứ điều gì, trong những lúc có sự cố, 
vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ nhì về chỗ nằm ngồi là thứ năm. 


--OOOOO-- 


6. 2. 6. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC CHEN VÀO: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư chiếm hữu 
các chỗ nằm tốt nhất; các tỳ khưu trưởng lão bảo các vị ấy đứng dậy. Khi ấy, 
các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã khởi ý điều này: “Bằng phương kế gì chúng ta có 
thể sống mùa (an cư) mưa ở chính nơi này?” Sau đó, các tỳ khưu nhóm Lục 
Sư chen vào (chỗ) các tỳ khưu trưởng lão rồi nằm xuống (nghĩ rằng): “Người 
nào bực bội thì sẽ ra đi.” 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại chen vào (chỗ) các tỳ 
khưu trưởng lão rồi nằm xuống?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói 
các ngươi chen vào (chỗ) các tỳ khưu trưởng lão rồi nằm xuống, có đúng 
không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách 
rằng: —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này 
như vầy: 


“VỊ tù khưu nào ở trong trú xá thuộc uề hội chúng đầu biết uẫn chen uào 
(chỗ) của uị tù khưu đã đến trước rồi nằm xuống (nghĩ rằng): Người nào 
bực bội thì sẽ ra đi.” Sau khi thực hiện chỉ nguuên nhân ấu không điều nào 
khác thì phạm tội pacitiua.” 
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Pacttiuapali - Bhikkhuuibhango Bhuùtagamaquaggo - Pac. 6. 2. 6. 


3. Yo pana tỉ yo yadIso —pe— 
Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhn' ti. 
Sanghikam nama viharo sanghassa dinno hotI parIccatto. 


Jänãti nama *vuddho tỉ Janatl, “gilano tỉ Janati, 'sanghena dinno Tti 
JanaH. 


Anupakhajjä 'ti anupavisitva. 


Seyvyam kappeyyä tỉ mañcassa va plthassa va pavisantassa va 
nikkhamantassa va upacare seyyam santharati va santharapeti va, apatti 
dukkatassa. Abhinisidati va abhinipa]JJatI va, apatti pacittiyassa. 


Etadeva paccayam karitvä anaññan t¡ na añño koci paccayo hotI 
anupakhaJja seyyam kappetum. 


Sanghike sanghikasaññ1 anupakhaJja seyyam kappetl, apatti pacittiyassa. 
Sanghike vematiko anupakhajja seyyam kappetl, apati pacittiyassa. 
Sanghike puggalikasaññ1 anupakhaJJa kappetl, apattI pacittiyassa. 


Mañcassa va pIthassa va pavisantassa va nikkhamantassa vã upacaram 
thapetva seyyam santharat va santharapei va, apatti dukkatassa. 
Abhinisidati va abhinipaJJjati va, apatti dukkatassa. Viharassa upacare va 
upatthanasalayam va mandape va rukkhamule va ajjhokase va seyyam 
santharai va santharapetli va, apati dukkatassa  Abhinisdat va 
abhinipaJJati va, apatti dukkatassa. 


Puggalike sanghikasaññ, apatti dukkatassa. Puggalike vematiko, apatti 
dukkatassa. Puggalike puggalikasaññI aññassa puggalike, apatti dukkatassa. 
Attano puggalike, anapatti. 


Anapatti gilãno pavisati sitena va unhena va pllito pavisatl, apadasu, 
ummattakassa, adikammikassa' ti. 


Anupakhajjasikkhäpadam chattham. 


-OOOOO-- 
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3. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Trú xá thuộc vê hội chúng nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao 
hắn cho hội chúng. 


Biết nghĩa là vị biết rằng: “VỊ già cả;` vị biết rằng: “VỊ bệnh;' vị biết rằng: 
“Đã được hội chúng giao cho. 


Chen vào: là sau khi lấn chiếm. 


Nằm xuống: Sau khi trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm ở khu vực lân cận 
của giường hoặc của ghế hoặc của lối vào hoặc của lối ra thì phạm tội 
dukkatfd. VỊ nằm xuống hoặc ngồi xuống (ở chõ ấy) thì phạm tội pacittia. 


Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy không điều nào khác: 
không có bất cứ nguyên nhân nào khác khiến (vị ấy) chen vào rồi nằm xuống. 


Thuộc về hội chúng, nhận biết là thuộc về hội chúng, vị chen vào rồi nằm 
xuống thì phạm tội paciffiua. Thuộc về hội chúng, có sự hoài nghĩ, vị chen 
vào rồi nằm xuống thì phạm tội paciffiua. Thuộc về hội chúng, (Tầm) tưởng 
là thuộc về cá nhân, vị chen vào rồi nằm xuống thì phạm tội pacrittia. 


VỊ trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm không thuộc khu vực lân cận của 
giường hoặc của ghế hoặc của lối vào hoặc của lối ra thì phạm tội dukkafa. VỊ 
nằm xuống hoặc ngồi xuống (chỗ ấy) thì phạm tội dukkofa. VỊ trải ra hoặc 
bảo trải ra chỗ nằm ở vùng phụ cận của trú xá hoặc trong phòng phục vụ 
hoặc ở mái che hoặc ở gốc cây hoặc ở ngoài trời thì phạm tội dukkafa. VỊ 
nằm xuống hoặc ngồi xuống (chõ ấy) thì phạm tội dukkatfa. 

Thuộc về cá nhân, (Tầm tưởng) là thuộc về hội chúng, phạm tội dukkafa. 
Thuộc về cá nhân, có sự hoài nghi, phạm tội dukkafa. Thuộc về cá nhân, (lầm 
tưởng) là thuộc về cá nhân (này) trong khi lại thuộc về cá nhân khác, phạm 
tội dukkata. Thuộc về cá nhân của mình thì vô tội. 


VỊ đi vào khi bị bệnh, vị đi vào vì lạnh hoặc vì nóng hoặc bị áp bức, trong 
những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học về việc chen vào là thứ sáu. 


-OOOOO-- 
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6. 2. 7. NIKKADDHANASIKKHÄPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapIndikassa arame. Tena kho pana samayena sattarasavaggIya bhikkhU 
aññataram paccanimam mahaviharam patisankharonti “lIdha mayam 
vassam vasissama ”ti. Addasamsu kho chabbagsiya bhikkhu sattarasavagglye 
bhikkhu viharam patisankharonte, disvana evamahamsu: “lme avuso 
sattarasavaggiya bhikkhu viharam patisankharonti, handa ne vutthapessama 
”ti. Ekacce evamahamsu: “Agamethävuso yäva patisankharonti patisankhate 
vutthapessama ”ti. Atha kho chabbagsiya bhikkhu sattarasavagsgiye bhikkhu 
etadavocum: “Utthethavuso amhakam viharo papunati ”t. “Nanu avuso 
patigacceva' acikkhitabbam, mayañcaññam patisankharoma ”ti. “Nanu 
avuso sanghiko vihãro ”ti? “Amaävuso sanghiko viharo ”ti. “Utthethavuso 
amhakam viharo papunati ”ti. “Mahallako avuso viharo. Tumhepli vasatha 
mahamp vasissama ”ti. “Utthethavuso amhakam viharo papunati ”ti kupita 
anattamana gIvaya gahetva nikkaddhanti. Te nikkaddhayamana rodanti. 
Bhikkhu evamahamsu: “Kissa tumhe avuso rodatha ”t? “lme avuso 
chabbaggiya bhikkhu kupia anattamana amhe sanghika vihara 
nikkaddhanti ”ti. 


2. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te uJjhayanti khiyanti vipacenHi: 
“Katham hi nama chabbaggiya bhikkhu kupita anattamana bhikkhu 
sanghika vihara nikkaddhissantI ”t? —pe— “Saccam kira tumhe bhikkhave 
kuplta anattamana bhikkhu sanghika vihara nikkaddhatha ”ti? “Saccam 
bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama tumhe 
moghapurisa kupita anattamana bhikkhu sanghika vihara nikkaddhissatha? 
Netam moghapurisa appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana 
bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu bhikkhum kupito anafttamnano sanghika urthara 
nikkaddheuua ua nikkaddhapeuua 0a pacrtfiuan ti. 


! patikacceva - Ma, Syä. 
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6. 2. 7. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC LÔI KÉO RA: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư 
đang sửa chữa ngôi trú xá lớn nọ ở vùng ven (nghĩ rằng): 'Chúng ta sẽ sống 
mùa (an cư) mưa ở đây.` Các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã nhìn thấy các tỳ khưu 
nhóm Mười Bảy Sư đang sửa chữa ngôi trú xá, sau khi nhìn thấy đã nói như 
vầy: - “Này các đại đức, các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư này đang sửa chữa 
ngôi trú xá. Giờ chúng ta sẽ bảo họ rút đi.” Một số vị đã nói như vầy: - “Này 
các đại đức, hãy chờ đợi trong lúc họ đang sửa chữa. Khi đã được sửa chữa 
xong thì chúng ta sẽ bảo họ rút đi.” Sau đó, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã nói 
với các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư điều này: - “Này các đại đức, hãy đi đi, trú 
xá được giao cho chúng tôi.” - “Này các đại đức, sao lại không nói cho biết 
trước, chúng tôi đã có thể sửa chữa cái khác?” - “Này các đại đức, không phải 
trú xá thuộc về hội chúng hay sao?” - “Này các đại đức, đúng vậy, trú xá 
thuộc về hội chúng.” - “Này các đại đức, hãy đi đi, trú xá được giao cho chúng 
tôi.” - “Này các đại đức, trú xá thì lớn, các vị ở được, thì chúng tôi cũng sẽ ở 
được.” - “Này các đại đức, hãy đi đi, trú xá được giao cho chúng tôi.” Rồi đã 
nổi giận, bất bình nắm (các vị ấy) ở cổ lôi kéo ra ngoài. Trong lúc bị lôi kéo ra 
ngoài, các vị ấy khóc lóc. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này các đại đức, vì 
sao các vị khóc lóc vậy?” - “Thưa các đại đức, những tỳ khưu nhóm Lục Sư 
này nổi giận, bất bình rồi lôi kéo chúng tôi ra khỏi trú xá thuộc về hội chúng.” 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— Các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư này khi nổi giận, bất bình lại 
lôi kéo các tỳ khưu ra khỏi trú xá thuộc về hội chúng?” —(như trên)— “Này 
các tỳ khưu, nghe nói các ngươi nổi giận, bất bình rồi lôi kéo các tỳ khưu ra 
khỏi trú xá thuộc về hội chúng, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ 
đại, vì sao các ngươi khi nổi giận, bất bình lại lôi kéo các tỳ khưu ra khỏi trú 
xá thuộc về hội chúng vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tù khưu nào nổi giận, bất bình rồi lôi kéo hoặc bảo lôi kéo uị tù khưu 
ra khỏi trú xá thuộc Uề hội chúng thì phạm tội pacitHiua.” 
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3. Yo pana ti yo yadIso —pe— 

Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhn' ti. 
Bhikkhun ti aññam bhikkhum. 

Kupito anattamano t¡ anabhiraddho ahatacitto khilaJato. 
Sanghiko nama viharo sanghassa dinno hoti parIiccatto. 


Nikkaddheyya t¡ gabhe gahetva pamukham nikkaddhatl, apatti 
pacittiyassa. Pamukhe gahetva bahi nikkaddhati, apatti pacittiyassa. Ekena 
payogena bahukepi dvare atikkameti, apatti pacittiyassa. 


Nikkaddhäapeyyä t¡ aññam anapetl, apatti dukkatassa.' Sakim ananto 
bahukepi dvare atikkameti, apati pacittiyassa. 


Sanghke sanghikasañ kuplio anattamano nikkaddhai vã 
nikkaddhapeti va, apatti pacittiyassa. Sanghike vematiko kupito anattamano 
nikkaddhati va nikkadhapeti va, apattI pacIttiyassa. Sanghike puggalikasaññ1 
kupito anattamano nikkaddhati va nikkaddhapeti va, apatti pacittiyassa. 


Tassa parikkharam nikkaddhati va nikkaddhapeti va, apatti dukkatassa. 
Viharassa upacara va upatthanasalaya va mandapa va rukkhamula va 
aJjhokasa va nikkaddhati va nikkaddhapeti va, apatti dukkatassa. 


Anupasampannam vihara vã viharassa upacara va upatthanasalaya va 
mandapa va rukkhamula va aJjhokasa va nikkaddhati va nikkaddhapeti va, 
apatti dukkatassa. Tassa parIikkharam nikkaddhati va nikkadhapeti va, apatti 
dukkatassa. 


Puggalike sanghikasaññl, apatti dukkatassa. Puggalike vematiko, apatti 
dukkatassa. Puggalike puggalikasaññI aññassa puggalike, apatti dukkatassa. 
Attano puggalike, anapatti. 


Anapatti alajjm nikkaddhati va nikkaddhapeti va, tassa parikkharam 
nkkaddhati va nikkaddhapeti va, ummattakam nikkaddhati va 
nikkaddhapeti va, tassa parikkharam nikkaddhati va nikkaddhapeti va, 
bhandanakarakam —pe— kalahakarakam —pe— vivadakarakam —pe— 
bhassakarakam _—pe_— sanghe adhikaranakarakam nikkaddhati va 
nikkaddhapeti va, tassa parikkharam nikkaddhati va nikkaddhapeti va, 
antevasikam va saddhiviharilkam va na sammavattantam nikkaddhati va 
nikkaddhapeti va, tassa parilkkharam nikkaddhati va nikkaddhapeti va, 
ummattakassa, adikammikassa ”ti. 


Nikkadđdhanasikkhãpadam sattamam. 


--ooOOO-- 


! Dãcittiyassa - Ma, Syã. 
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3. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 
Vị tỳ khưu: là vị tỳ khưu khác. 


Nổi giận, bất bình: không được hài lòng, có tâm bực bội, nảy sanh lòng 
cay cú. 


Trú xá thuộc vê hội chúng nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao 
hắn cho hội chúng. 


Lôi kéo ra: sau khi nắm lấy ở trong phòng rồi lôi kéo ra phía trước thì 
phạm tội pacritfiua. Sau khi nắm lấy ở phía trước rồi lôi kéo ra bên ngoài thì 
phạm tội pacitHua. Với một lần ra sức, mặc dầu kéo đi qua nhiều cánh cửa 
phạm (chỉ một) tội pacifiua. 


Bảo lôi kéo ra: vị ra lệnh người khác thì phạm tội pacffia. Được ra 
lệnh một lần, mặc đầu kéo đi qua nhiều cánh cửa (vị ra lệnh) phạm (chỉ một) 
tội pacitrua. 

Thuộc về hội chúng, nhận biết là thuộc về hội chúng, vị nổi giận bất bình 
rồi lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra thì phạm tội pacitiua. Thuộc về hội chúng, 
có sự hoài nghi, vị nổi giận bất bình rồi lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra thì 
phạm tội pacriftiya. Thuộc về hội chúng, (Tầm) tưởng là thuộc về cá nhân, vị 
nổi giận bất bình rồi lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra thì phạm tội pacitHiua. 

VỊ lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị kia thì phạm tội dukkata. 
VỊ lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra khỏi vùng phụ cận của trú xá, hoặc ra khỏi 
phòng phục vụ, hoặc ra khỏi mái che, hoặc ra khỏi gốc cây, hoặc ra khỏi 
khuôn viên bên ngoài thì phạm tội dukka{fa. 


VỊ lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo người chưa tu lên bậc trên ra khỏi trú xá, 
hoặc ra khỏi vùng phụ cận của trú xá, hoặc ra khỏi phòng phục vụ, hoặc ra 
khỏi mái che, hoặc ra khỏi gốc cây, hoặc ra khỏi khuôn viên bên ngoài thì 
phạm tội dukkafa. VỊ lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị kia thì 
phạm tội dukkata. 


Thuộc về cá nhân, (Tầm tưởng) là thuộc về hội chúng, phạm tội dukkafa. 
Thuộc về cá nhân, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka†a. Thuộc về cá nhân, (lầm 
tưởng) là thuộc về cá nhân (này) trong khi lại thuộc về cá nhân khác, phạm 
tội dukkata. Thuộc về cá nhân của mình thì vô tội. 

VỊ lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra vị không biết hổ thẹn, vị lôi kéo hoặc bảo lôi 
kéo ra vật dụng của vị ấy; vị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra vị bị điên, vị lôi kéo 
hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị ấy; vị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra vị thường 
gây nên các sự xung đột, ... vị thường gây nên các sự cãi cọ, ... vị thường gây 
nên các sự tranh luận, ... vị thường gây nên các sự nói chuyện nhảm nhí, ... vị 
thường gây nên các sự tranh tụng trong hội chúng, vị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo 
ra vật dụng của vị kia; vị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra người đệ tử hoặc người 
học trò không thực hành phận sự đúng đắn, vị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra vật 
dụng của vị kia; vị bị điên; vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điều học về việc lôi kéo ra là thứ bảy. 
--ooQÒOoOo-- 


135 


6. 2. 8. VEHASAKUTISIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapIndikassa arame. Tena kho pana samayena dve bhikkhu sanghike 
vihare uparI vehasakutiya eko hettha viharati, eko upari. Uparimo bhikkhu 
ahaccapadakam mañcam sahasa abhinisdi Mañcapado nipatitva! 
hetthimassa bhikkhuno matthake avatthasi. So bhikkhu vissaramakasl. 
Bhikkhu upadhavitva tam bhikkhum etadavocum: “Kissa tvam avuso 


NT 


vissaramakasI ”ti? Atha kho so bhikkhu bhikkhũnam etamattham arocesl. 


2. Ye te bhikkhu applccha —pe— te ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama bhikkhu sanghike vihare upari vehasakutiya 
ahaccapadakam mañcam sahasa abhinisidissai ”ti? —pe— “Saccam kira 
tvam bhikkhu sanghike vihare uparI vehasakutiya ahaccapadakam mañcam 
sahasa abhinisidasil ”ti? “Saccam bhagava ”tl. Vigarahi buddho bhagava: 
—pe— Katham hi nama tvam moghapurlsa sanghike vihare uparli 
vehasakutya ahaccapadakam mañcam sahasa abhinisidissasi? Netam 
moghapurIsa appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave 
Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 

“Yo pana bhikkhu sanghike uthare upari 0uehasakufiua ahaccapadakam 
mañcam ua pitham ua abhinistdeuua uqa abhin1pgJJeUuq 0q pacrftian tì. 


3. Yo panä t¡ yo yadIso —pe— 

Bhikkhu t¡ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu' ti. 
Sanghiko nama viharo sanghassa dinno hoti parIiccatto. 
'Vehasakuti nama maJJhamassa purIsassa asIsaghat{a. 
Ahaccapäadako nãma mañco aige vijjhitva thito hoti. 
Ahaccapäadakam nãma pïitham aủge vijjhitväa thitam hoti. 
Abhinisideyya tỉ tasmim abhinisidati, apatti pacittiyassa. 


Abhinipajjeyyä ti tasmim abhinipaJJatl, apatti pacittiyassa. 


! nippatitvä - Ma; patitvä - Syã; nippatitva - PTS. 
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6. 2. 8. ĐIỀU HỌC VỀ CĂN GÁC LẦU: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, có hai vị tỳ khưu trong trú xá của 
hội chúng có căn gác lầu, một vị sống ở bên dưới, một vị ở phía trên. VỊ tỳ 
khưu ở trên đã ngồi xuống một cách vội vã ở chiếc giường loại có chân tháo 
rời được. Chân giường đã rơi xuống và chạm vào đầu của vị tỳ khưu ở bên 
dưới. Vị tỳ khưu ấy đã thét lên. Các tỳ khưu đã chạy lại và đã nói với vị tỳ 
khưu ấy điều này: - “Này đại đức, vì sao đại đức đã thét lên?” Khi ấy, vị tỳ 
khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao vị tỳ khưu lại ngồi xuống một cách vội vã ở chiếc 
giường loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu trong trú xá của hội chúng?” 
—(như trên)— “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi ngồi xuống một cách vội vã ở 
chiếc giường loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu trong trú xá của hội 
chúng, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn 
đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại ngồi xuống 
một cách vội vã ở chiếc giường loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu trong 
trú xá của hội chúng vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vi tù khưu nào ngồi xuống hoặc nằm xuống ở chiếc giường hoặc ghế 
loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu trong trú xá của hội chúng thì 
phạm tội pacrttiua.” 

3. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 

Ty khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 

Vị tỳ khưu: là vị tỳ khưu khác. 


Thuộc về hội chúng nghĩa là trú xá đã được dâng đến, đã được giao 
hắn cho hội chúng. 


Căn gác Tâu nghĩa là không đụng vào đầu của người đàn ông (có chiều 
cao) bậc trung. 


Giường loại có chân tháo rời được nghĩa là sau khi khoan lỗ rồi 
được gắn vào. 


Ghế loại có chân tháo rời được nghĩa là sau khi khoan lỗ rồi được 
gắn vào. 


Ngôi xuống: vị ngồi xuống ở chõ ấy thì phạm tội pacittia. 


Nằm xuống: vị nằm xuống ở chỗ ấy thì phạm tội pacitiua. 
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Sanghike sanghikasaññI upari vehasakuttya ahaccapadakam mañcam va 
pItham va abhinisidati va abhinipajjati va, apatti pacitiyassa. Sanghike 
vematlko -—pe— Sanghike puggalikasaññ upari vehasakutiya ahacca- 
padakam mañcam va pItham va abhinisidati va abhinipajjati va, apatti 
pAcIttiyassa. 


Puggalike sanghikasaññl, apatti dukkatassa. Puggalike vematiko, apattI 
dukkatassa. Puggalike puggalikassaññI aññassa puggalike, apatti dukkatassa. 
Attano puggalike, anapatti. 


Anapati vehasakutiya, slsaphattaya, hettha aparlbhogam hohl, 
padarasañcitam hoti, patan1 dinna hoti, tasmim thito ganhatI' va laggetl va, 
ummattakassa, adikammikassa ”ti. 


Vehäsakutisikkhäpadam atthamam. 


--OOOOO-- 


6. 2. o. MAHALLAKAVIHARASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava kosambiyam viharati ghositarame. 
Tena kho pana samayena ayasmato channassa upatthako mahamatto 
ayasmato channassa viharam karapetl Atha kho ayasma channo 
katapariyositam viharam punappunam chadapesi,° punappunam lepapesl,° 
atibhario viharo paripati. Atha kho ayasma channo tinañca katthañca 
samkaddhanto aññatarassa brahmanassa yavakhettam dusesi. Atha kho so 
brahmano uJJhayati khiyati vipaceti: “Katham hi nama bhadanta amhakam 
yavakhettam dusessantr ”ti? Assosum kho bhikkhu tassa brahmanassa 
uJJjhayantassa khiyantassa vipacentassa. 


' manhati - Ma, PTS. * lepapeti - Ma; limpäpesi - Syã; 
° chađãpeti - Ma, PTS. limpäpeti - PTS. 
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Thuộc về hội chúng, nhận biết là thuộc về hội chúng, vị ngồi xuống hoặc 
nằm xuống ở chiếc giường hoặc ghế loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu 
thì phạm tội pacifHiua. Thuộc về hội chúng, có sự hoài nghỉ, —(như trên)— 
Thuộc về hội chúng, (lầm) tưởng là thuộc về cá nhân, vị ngồi xuống hoặc 
nằm xuống ở chiếc giường hoặc ghế loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu 
thì phạm tội pacrtfiua. 


Thuộc về cá nhân, (Tầm tưởng) là thuộc về hội chúng, phạm tội dukkafa. 
Thuộc về cá nhân, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka†a. Thuộc về cá nhân, (lầm 
tưởng) là thuộc về cá nhân (này) trong khi lại thuộc về cá nhân khác, phạm 
tội dukkata. Thuộc về cá nhân của mình thì vô tội. 


Ở chỗ không phải là gác lầu, ở gác lầu (thấp) bị va chạm vào đầu, phần 
bên dưới là không được sử dụng, (gác lầu) đã được lót sàn, (giường ghế) đã 
được đóng đỉnh, vị đứng ở trên chõ ấy lấy xuống hoặc treo lên, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học về căn gác Tâu là thứ tám. 


--OOOOO-- 


6. 2. o. ĐIỀU HỌC VỀ TRÚ XÁ LỚN: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Kosambi, ở tu viện 
Ghosita. Vào lúc bấy giờ, vị quan đại thần người hộ độ cho đại đức Channa ra 
lệnh xây dựng trú xá cho đại đức Channa. Khi ấy, lúc trú xá đã được làm hoàn 
tất, đại đức Channa đã cho người lợp đi lợp lại, đã cho người tô trét đi tô trét 
lại khiến trú xá trở nên quá nặng nề rồi sụp đổ xuống. Sau đó, đại đức 
Channa trong lúc gom góp cỏ và cây gỗ đã làm hư hỏng ruộng lúa mạch của 
người Bà-la-môn nọ. Khi ấy, người Bà-la-môn ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Tại sao các ngài đại đức lại làm hư hỏng ruộng lúa mạch của 
chúng tôi?” Các tỳ khưu đã nghe được người Bà-la-môn ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai. 
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2. Ye te bhikkhuũ appiccha santuttha —pe— te ujjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama ayasma channo katapariyositam viharam 
punappunam chadapessai punappunam lepapessatL atibharito viharo 
paripat ”ti? —pe— “Saccam kira tvam channa katapariyositam viharam 
punappunam chadaãpesi punappunam lepapesi atibharito viharo parIpatI ”ti? 
“Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama 
tvam moghapurisa katapariyositam viharam punappunam chadapessasi 
punappunam lepapessasi atibharito viharo paripati? Netam moghapurisa 
appasannanam vã pasadaya —pe_— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Mahallakamn pang bhikkhuna utharam karauamnanena dua duardq- 
kosa  aggalaffhapanaua  qlokasandhiparikammaua duatHcchadanassa 
pariyauam appaharrte thiena adhti††hatabbam, tato ce uftarữn appaharife 
pL thito ađh††thaheuua pacrtfian ”tI. 


3. Mahallako nama viharo sassamiko vuccati. 


'Vihãaro nama ullitto va hoti avalitto va ullittavalitto va. 


Kãrayamanena tỉ karonto va karapento va. 


'Yavadvarakosaä ti pitthasaghatassa' samanta hatthapasa. 


Aggalatthapanayä ti dvaratthapanaya. 


AIokasandhiparikammäãyä tỉ vãtapanaparikammaya, setavannam 
kalavannam gerukaparlkanmamˆ malakammam latakammam makara- 
dantakam pañcapatikam.” 


Dvatticchadanassa pariyäyam appaharite thitena 
adhitthatabban t¡ Haritam nama pubbannam aparannam sace harite 
thto adhitthati apatti dukkatassa  Maggena chadentassa dve magge 
adhithahiva tatyam maggam anapetva pakkamitabbam. Pariyayena 
chadentassa dve parlyaye adhithahiva tatyam pariyayam anapetva 
pakkamitabbam. 


' pitthasamghãtassa - Ma, PTS; ˆ serukavannam - Syã. 
pItthisanghatassa - Syã. 3 pañcapatthikam - Syã, PTS. 
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2. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao lúc trú xá đã được làm hoàn tất, đại đức Channa còn 
cho người lợp đi lợp lại, còn cho người tô trét đi tô trét lại khiến trú xá trở 
nên quá nặng nề rồi sụp đổ xuống?” —(như trên)— “Này Chamna, nghe nói 
lúc trú xá đã được làm hoàn tất ngươi còn cho người lợp đi lợp lại, còn cho 
người tô trét đi tô trét lại khiến trú xá trở nên quá nặng nề rồi sụp đổ xuống, 
có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: —(như trên)— Này kẻ rồ dại, vì sao lúc trú xá đã được làm hoàn 
tất, ngươi còn cho người lợp đi lợp lại, còn cho người tô trét đi tô trét lại 
khiến trú xá trở nên quá nặng nề rồi sụp đổ xuống vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và 
này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Trong lúc cho xâu dựng trú xá lớn, uị tù khưu nên đứng ở chỗ không 
trồng trọt mà quuết định cách thức uề hai ba lớp tô đắp đối ưới uiệc lắp đặt 
chốt cửa, đối uới uiệc trang hoàng các lỗ thông hơi, cho đến khung cửa lớn. 
Nếu uượt quá điều ấu, cho đầu uị đứng ở chỗ không trồng trọt mà quuết 
định uẫn phạm tội pãcitiua.” 


3. Trú xá lớn: nghĩa là có thí chủ được đề cập đến. 


Trú xá: nghĩa là được tô ở bên trong, hoặc được tô ở bên ngoài, hoặc 
được tô bên trong lẫn bên ngoài. 


Trong lúc cho xây dựng: là (tự mình) đang làm hoặc đang bảo người 
làm. 


Cho đến khung cửa lớn: là (khoảng rộng) một tầm tay (1 mét 25) ở các 
khu vực xung quanh của đà ngang và trụ cửa. 


Đối với việc lắp đặt chốt cửa: của việc lắp đặt cánh cửa lớn. 


Đối với việc trang hoàng các lỗ thông hơi: là của việc trang hoàng 
các cửa sổ (gồm có các việc): sơn màu trắng, sơn màu đen, sơn màu đỏ, trang 
hoàng hình vòng hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo bằng răng cá kiếm, vải 
trang hoàng năm loại. 


Nên đứng ở chỗ không trông trọt mà quyết định cách thức vê 
hai ba lớp tô đắp: Được trồng trọt nghĩa là các loại lúa bắp và rau cải. 
Nếu đứng ở chỗ được trồng trọt mà xác định thì phạm tội dukkafa. Khi đang 
cho tô đắp theo đường thằng, sau khi đã quyết định hai đường và đã chỉ thị 
đường thứ ba thì nên rời đi. Khi đang cho tô đắp theo đường vòng, sau khi đã 
quyết định hai đường vòng và đã chỉ thị đường vòng thứ ba thì nên rời đi. 
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Tato ce uttarim appaharitepi thito adhitthaheyya tí If{thakaya 
chadentassa 1tthakayItthakaya,' apatti pacittiyassa. Silaya chadentassa silaya 
silaya, apatti pacittiyassa. Sudhaya chadentassa pinde pinde, apatti 
pacittiyassa. Tinena chadentassa karale karale, apatti pacittiyassa. Pannena 
chadentassa panne panpe, apatti pacittiyassa. 


Atirekadvattipariyaye atirekasaññr adhitthal, apatti paclittiyassa. 
Atirekadvattiparlyaye  vematiko adhitthati, apati  pacittiyassa. 
Atirekadvattipariyaye unakasaññ1 adhitthatI, apatti pacittiyassa. 


Ủnakadvattipariyaye atirekasaññl, apatti dukkatassa. Ủnakadvatti- 
pariyaye vematiko, apatti dukkatassa. Unakadvattipariyaye unakasaññi, 
anapatt. 


Anapati dvattipariyaye, unakadvattiparlyaye/“4 lene, guhaya, 
tinakutikaya, aññassatthaya, attano dhanena, vasagaram thapetva sabbattha 
anapattil, ummattakassa, adikammikassa ”ti. 


Mahallakavihärasikkhäpadam navamam. 


--ooOOO-- 


6. 2. 10. SAPPANAKASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava alaviyam viharati aggalave cetiye. 
Tena kho pana samayena alavaka bhikkhu navakammam karonta Jjanam 
sappanakam udakam tinampi mattikampI siñcantIpl siñcapentIpI. 


2. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te uJjhayanti khiyanti vipacenHi: 
“Katham hi nama alavaka bhikkhu Janam sappanakam udakam tinampi 
mattikampl siñcissantipi siãcapessantipi ”t1? —pe— “Saccam kira tumhe 
bhikkhave Janam sappanakam udakam tinampi mattikampi siñcathapi 
siãcapethapI ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— 
“Katham hi nama tumhe moghapurisa Janam sappanakam udakam tinampi 
matikampI siñãclssathapiL siãcapessathapi? Netam moghapurisa 
appasannanam vã pasadaya -—pe— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pang bhikkhu 7anam sappanakam udakam tam 0a matfikamn 0a 
SticeUua uq sificapeuuaq ua pacifHuan ti. 


! itthakitthakãya - Ma, Syã, PTS. 
ˆ ñinakadvittipariyaye - Syã, PTS; ũnakapariyãye - Sĩ 1, Simu 2. 
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Nếu vượt quá điêu ấy, cho đầu vị đứng ở chỗ không trồng trọt 
mà quyết định: VỊ đang cho tô đắp bằng ngói thì phạm tội pacrffia theo 
từng viên ngói. Vị đang cho tô đắp bằng đá phiến thì phạm tội pacrftiua theo 
từng viên đá phiến. Vị đang cho tô đắp bằng vữa hồ thì phạm tội pacitiua 
theo từng cục vữa hồ. VỊ đang cho tô đắp bằng cỏ thì phạm tội paciftiua theo 
từng nắm cỏ. VỊ đang cho tô đắp bằng lá thì phạm tội paciffiua theo từng tấm 
lá. 


Vượt quá hai hay ba cách thức, nhận biết là vượt quá, vị quyết định thì 
phạm tội pacittiua. Vượt quá hai hay ba cách thức, có sự hoài nghi, vị quyết 
định thì phạm tội pacrffiua. Vượt quá hai hay ba cách thức, (Tầm) tưởng là 
chưa quá, vị quyết định thì phạm tội paciffiua. 


Chưa vượt quá hai hay ba cách thức, (Tầm tưởng) là đã vượt quá, phạm tội 
dukka†a. Chưa vượt quá hai hay ba cách thức, có sự hoài nghi, phạm tội 
dukkata. Chưa vượt quá hai hay ba cách thức, nhận biết là chưa quá thì vô 
tội. 


Trong hai hay ba cách thức, khi chưa đủ hai hay ba cách thức, trong hang 
đá, trong hang động, trong cốc liêu bằng cỏ, vì nhu cầu của vị khác, bằng vật 
sở hữu của bản thân, trừ ra nhà ở còn tất cả các nơi thì không phạm tội, vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điều học về trú xá lớn là thứ chín. 


--ooOOoo-- 


6. 2. 1o. ĐIỀU HỌC VỀ (NƯỚC) CÓ SINH VẬT: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Alavi, nơi tháp thờ 
Aggalava. Vào lúc bấy giờ, trong lúc thực hiện công trình mới các tỳ khưu ở 
thành Alavi trong khi biết nước có sinh vật vẫn tưới và bảo tưới lên cỏ và đất 
sét. 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ở thành Alavi trong khi biết nước có sinh 
vật vẫn tưới và bảo tưới lên cỏ và đất sét?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, 
nghe nói các ngươi trong khi biết nước có sinh vật vẫn tưới và bảo tưới lên cỏ 
và đất sét, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiến trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao các 
ngươi trong khi biết nước có sinh vật vẫn tưới và bảo tưới lên cỏ và đất sét 
vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 


“Vị tù khưu nào trong khi biết nước có sinh uật uẫn tưới hoặc bảo tưới 
lên cỏ haụ đất sét thì phạm tội pacrttia.” 
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3. Yo pana tỉ yo yadIso —pe— 

Bhikkhu t¡ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu' ti. 
Jänaãti nama' samam va Janati, aññe vã tassa arocentl. 
Siñceyya ti sayam siñcati, apatti pacIttiyassa. 


Siãñcäpeyyä t¡ aññam anapetl, apatti pacittiyassa.? Sakim ananto 
bahukampi siñcati, apatti pacittiyassa. 


Sappanake sappanakasaññI tinam va mattikam va siñca ti va siñcapetl va, 
apatti pacittiyassa. Sappanake vematiko tiạaam va mattikam vã siãcati va 
siñcapeli. va, apatti dukkatassa. Sappanake appanakasaññr tinam vã 
mattikam va siñcati va siñcapetI va, anapatHI. 


Appanake sappanakasaññT, apatti dukkatassa. Appanake vematiko, apatti 
dukkatassa. Appanake appanakasaññl, anapatHi. 


Anapatti asañcicca, asatiya, aJanantassa, ummattakassa, adikammikassa 
3219 
tH. 


Sappanakasikkhapadam dasamam. 
Bhũtagaämavagsgo' dutiyo. 


--OOOOO-- 


TASSUDDANAM 


Bhutam aññaya uJjhayam pakkamantena te duve 
pubbe nikkaddhan' ahaccadvaram sappanakena ca ”tI. 


-OOOOO-- 


!iãnam nãma - Syã. ° apatti dukkatassa - katthaci. ” senäsanavagso - Simu 2. 
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3. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 

Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 

Biết nghĩa là tự mình biết hoặc các người khác thông báo cho vị ấy. 

Tưới: vị tự mình tưới thì phạm tội pac†fHụa. 

Bảo tưới: VỊ ra lệnh cho người khác thì phạm tội paciffiua. Được ra lệnh 
một lần, mặc đầu (vị kia) tưới nhiều lần, (vị ra lệnh) phạm (chỉ một) tội 
pacifHrua. 

Khi có sinh vật, nhận biết là có sinh vật, vị tưới hoặc bảo tưới lên cỏ hay 
đất sét thì phạm tội pacitfiua. Khi có sinh vật, có sự hoài nghi, vị tưới hoặc 
bảo tưới lên cỏ hay đất sét thì phạm tội dukkafa. Khi có sinh vật, (Tầm) tưởng 
là không có sinh vật, vị tưới hoặc bảo tưới lên cỏ hay đất sét thì vô tội. 

Khi không có sinh vật, (lầm tưởng) là có sinh vật, phạm tội dukkafa. Khi 
không có sinh vật, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukkafa. Khi không có sinh vật, 


nhận biết là không có sinh vật thì vô tội. 


Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.” 


Điều học về (nước) có sinh vật là thứ mười. 
Phẩm Thảo Mộc là thứ nhì. 


--OOOOO-- 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY: 


Thảo mộc, nói tráo trở, trong khi phê phán, hai điều về vị rời đi, vị đến 
trước, việc lôi kéo ra, loại có chân tháo rời được, cửa lớn, và có sinh vật. 


--OOOOO-- 
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6. 3. BHIKKHUNOVADAVAGGO 


6. 3. 1. OVADASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena thera bhikkhu 
bhikkhuniyo ovadanta labhino honti civarapIndapatasenasanagilanapaccaya- 
bhesaJJjaparIkkharanam. Atha kho chabbaggiyanam bhikkhunam etadahosi: 
“Etarahi kho avuso thera bhikkhu bhikkhuniyo ovadanta labhino honti 
cIvarapindapatasenasanagilanapaccayabhesaJJjaparikkharanam, handavuso 
mayampi bhikkhuniyo ovadama ti. 


2. Atha kho chabbaggiya bhikkhu bhikkhuniyo upasankamitva 
etadavocum: “Amhepi bhaginiyo upasankamatha mayampi ovadissama ”Li. 
Atha kho ta bhikkhuniyo yena chabbaggiya bhikkhu tenupasankamimsu, 
upasankamitva chabbagsiye bhikkhu abhivadetva ekamantam nisidimsu. 
Atha kho chabbaggiya bhikkhu bhikkhuninam parittaññeva dhammim 
katham katva divasam tiracchanakathaya viinametva uyyojesum: 
“Gacchatha bhaginiyo ”tI. 


3. Atha kho ta bhikkhuniyo yena bhagava tenupasankamimsu, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam  atthamsu. 
Ekamantam thia kho ta bhikkhunyo bhagava etadavoca: “Kaccl 
bhikkhuniyo ovado 1ddho ahosi ”ti? “Kuto bhante ovado I1ddho bhavissati? 
Ava chabbaggiya paritaññeva dhammim katham katva divasam 
tiracchanakathaya vitinametva uyyoJesun ”tI. 


4. Atha kho bhagava ta bhikkhuniyo dhammiya kathaya sandassesi 
samadapesI samutteJesi sampahamsesi. Atha kho ta bhikkhuniyo bhagavata 
dhammiya kathaya sandassita samadapiti samuttejita sampahamsita 
bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva pakkamimsu. 


5. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannipatapetva chabbagsgiye bhikkhU patipucchi: “Saccam kira 
tumhe bhikkhave bhikkhuninam parittaññeva dhammim katham katva 
divasam tiracchanakathaya vitinametva uyyoJetha ”tI? 


“Saccam bhagava ”LI. 
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6. 3. PHẨM GIÁO GIỚI TỲ KHƯU NI: 
6. 3. 1. ĐIỀU HỌC VỀ GIÁO GIỚI: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trưởng lão trong khi 
giáo giới các tỳ khưu ni có nhận được lợi lộc thuộc về các vật dụng như y 
phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và dược phẩm trị bệnh. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm 
Lục Sư đã bàn bạc điều này: - “Này các đại đức, hiện nay các tỳ khưu trưởng 
lão trong khi giáo giới các tỳ khưu ni có nhận được lợi lộc thuộc về các vật 
dụng như y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và dược phẩm trị bệnh. Này các đại 
đức, vậy chúng ta cũng giáo giới các tỳ khưu ni.” 


2. Sau đó, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi đến gặp các tỳ khưu ni và đã nói 
điều này: - “Này các sư tỷ, hãy đi đến gặp chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ giáo 
giới.” Khi ấy, các tỳ khưu ni ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu nhóm Lục Sư, sau 
khi đến đã đảnh lễ các tỳ khưu nhóm Lục Sư rồi ngồi xuống ở một bên. Khi 
ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã nói Pháp thoại đến các tỳ khưu ni chỉ chút ít, 
sau đó trải qua cả ngày với chuyện nhảm nhí rồi đã giải tán (nói rằng): - “NÑày 
các sư tỷ, hãy đi đi.” 


3. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Đức Thế Tôn đã nói với các tỳ khưu 
ni ấy đang đứng một bên điều này: - “Này các tỳ khưu ni, chắc hẳn việc giáo 
giới đã có hiệu quả?” - “Bạch ngài, làm sao sự giáo giới sẽ có hiệu quả khi các 
ngài đại đức nhóm Lục Sư nói Pháp thoại chỉ chút ít, sau đó trải qua cả ngày 
với chuyện nhảm nhí rồi giải tán?” 


4. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho các tỳ khưu ni ấy bằng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã được đức 
Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài 
Pháp thoại, các tỳ khưu ni ấy đã đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu 
quanh, rồi ra đi. 


5. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm Lục Sư rằng: - “Này các tỳ 
khưu, nghe nói các ngươi nói Pháp thoại cho các tỳ khưu ni chỉ chút ít, sau đó 
trải qua cả ngày với chuyện nhảm nhí rồi giải tán, có đúng không vậy?” 


- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
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Vigarahi buddho bhagava: —pe— “Katham hi nama tumhe moghapurIsa 
bhikkhuninam parittaññeva dhammim katham katva divasam tiracchana- 
kathaya vitinametva uyyoJessatha? Netam moghapurisa appasannanam va 
pasadaya —pe— Vigarahitva dhammikam katham katva bhikkhu amantesi: 
“Anujaml bhikkhave bhikkhunovadakam sammannitum. Evañca pana 
bhikkhave sammannitabbo: Pathamam bhikkhu yacitabbo. Yacitva vyattena 
bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


6. “Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
1tthannamam bhikkhum bhikkhunovadakam sammanneyya. Esa ñattI. 


Sunatut me bhante sangho. Sangho Itthannamam bhikkhum 
bhikkhunovadakam sammannatl. Yassayasmato khamati Itthannamassa 
bhikkhuno bhikkhunovadakassa sammati, so tunhassa. Yassa nakkhamatl, 
so bhaseyya. 


Dutiyampl etamattham vadami. —pe— Tatiyampi etamattham vadami. 
Sunau me bhante sangho. Sangho Itthannamam  bhikkhum 
bhikkhunovadakam sammannatl. Yassayasmato khamati Itthannamassa 
bhikkhuno bhikkhunovadakassa sammatl,' so tunhassa. Yassa nakkhamati, 
so bhaseyya. 


Sammato sanghena itthannamo bhikkhu bhikkhunovadako. Khamati 
sanghassa, tasma tunh1I. Evametam dharayamI ”tI. 


7. Atha kho bhagava chabbaggiye bhikkhum anekaparliyayena vigarahitva 
dubharataya -_—pe_— Evañca pana bhikkhave Iimam sikkhapadam 
uddiseyyatha: 


“ŸYo pana bhikkhu asammnato bhikkhuniuo ouqadeuua pacrttian ”tì. 


Evañcidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam paññattam ho1. 


! sammuti - Ma, PTS, Simu. 
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Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ 
dại, vì sao các ngươi lại nói Pháp thoại cho các tỳ khưu ni chỉ chút ít, sau đó 
trải qua cả ngày với chuyện nhảm nhí rồi giải tán vậy? Này những kẻ rồ dại, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - 
“Nàụ các tù khưu, ta cho phép chỉ định u† giáo giới tù khưu mĩ. Và này các tỳ 
khưu, nên chỉ định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu; sau khi 
yêu cầu, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ 
năng lực: 


6. Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định uị tù khưu tên (như uầu) là uị 
giáo giới tù khưu mi. Đâu là lời đê nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định uị tù 
khưu tên (như uầu) là uị giáo giới tù khưu mĩ. Đại đức nào đồng Ú uới uiệc 
chỉ định uị tù khưu tên (như uầu) là uị giáo giới tù khưu mỉ xin im lặng; 0ị 
nào không đồng ú có thể nói lên. 


Tôi xm thông báo sự uiệc nàu lần thứ nhì: —(như trên)— 


Tôi xm thông báo sự uiệc nàu lần thứ ba: Bạch các ngài, xm hội chúng 
hãu lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định uị tù khưu tên (như uầu) là uị giáo 
giới tù khưu mỉ. Đại đức nào đồng ú uiệc chỉ định uị tù khưu tên (như uầu) 
là u† giáo giới tù khưu nỉ xm 1m lặng; uị† nào không đồng ú có thể nói lên. 


VỊ tù khưu tên (như uầu) đã được hột chúng chỉ định là uị giáo giới tù 
khưu rỉ. Sự uiệc được hội chúng đồng ú nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự 
uiệc nàu là như uậu.” 


7. Sau đó, đức Thế Tôn đã khiển trách các tỳ khưu nhóm Lục Sư bằng 
nhiều phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, —(như trên)— Và 
này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào chưa được chỉ định rmnà giáo giới tù khưu rm thì phạm 
tội pacitHiua.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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8. Tena kho pana samayena thera bhikkhu sammata bhikkhuniyo 
ovadanta tatheva labhino honti cIvarapindapatasenasanagTlanapaccaya- 
bhesaJJaparIkkharanam. Atha kho chabbaggiyanam bhikkhunam etadahosi: 
“Etarahi kho avuso thera bhikkhu sammata bhikkhuniyo ovadanta tatheva 
labhino honti c1varapindapatasenasanagrlanapaccayabhesa]JJa- 
parikkharanam. Handavuso mayampi nissimam gantva aññamaññam 
bhikkhunovadakam sammantitva bhikkhuniyo ovadama ”HI. 


9. Atha kho chabbaggiya bhikkhu nissimam gantva aññamaññam 
bhikkhunovadakam sammannrtva bhikkhuniyo upasankamitva etadavocum: 
“MayampIL bhaginiyo sammata amhepil upasankamatha mayampi 
ovadissama ”tI. Atha kho ta bhikkhuniyo yena chabbaggiya bhikkhU 
tenupasankamimsu, upasankamitva chabbaggiye bhikkhu abhivadetva 
ekamantam nisidimsu. Atha kho chabbaggiya bhikkhu bhikkhunmnam 
parmttaññeva dhammim katham katva divasam tiracchanakathaya 
vIitinametva uyyoJesum: “Gacchatha bhaginiyo ”tI. 


1O. Atha kho ta bhikkhuniyo yena bhagava tenupasankamimsu, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam  atthamsu. 
Ekamantam thia kho ta bhikkhunyo bhagava etadavoca: “Kaccl 
bhikkhuniyo ovado iddho ahosl ”ti? “Kuto bhante ovado iddho bhavissati? 
Ayya chabbaggiya parltaññeva đdhammim katham katva divasam 
tiracchanakathaya viinametva uyyoJesun ti Atha kho bhagava tả 
bhikkhuniyo đdhammiya kathaya sandassesi —pe— padakkhmam katva 
pakkamimsu. 


1l. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannipatapetva chabbagsgiye bhikkhu patipucchi: “Sacceam kira 
tumhe bhikkhave bhikkhuninam parittaññeva dhammim katham katva 
divasam tiracchanakathaya vitinametva uyyoJetha ”ti? “Saccam bhagava ”L.. 
Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama tumhe moghapurisa 
bhikkhuninam parittaññeva dhammim katham katva divasam tiracchana- 
kathaya vitinametva uyyoJessatha? Netam moghapurisa appasannanam va 
pasadaya —pe— Vigarahitva dhammikam katham katva bhikkhu amantesi: 
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8. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trưởng lão đã được chỉ định trong khi giáo 
giới các tỳ khưu ni có nhận được lợi lộc y như thế thuộc về các vật dụng như y 
phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và dược phẩm trị bệnh. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm 
Lục Sư đã bàn bạc điều này: - “Này các đại đức, hiện nay các tỳ khưu trưởng 
lão đã được chỉ định trong khi giáo giới các tỳ khưu ni có nhận được lợi lộc y 
như thế thuộc về các vật dụng như y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và dược 
phẩm trị bệnh. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy đi ra khỏi ranh giới, sau khi 
chỉ định là vị giáo giới tỳ khưu ni cho lẫn nhau, chúng ta hãy giáo giới các tỳ 
khưu ni.” 


9. Sau đó, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi ra khỏi ranh giới và đã chỉ định 
là vị giáo giới tỳ khưu ni cho lẫn nhau, sau đó đã đi đến gặp các tỳ khưu nỉ và 
đã nói điều này: - “Này các sư tỷ, chúng tôi cũng đã được chỉ định. Hãy đi đến 
gặp chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ giáo giới.” Khi ấy, các tỳ khưu ni ấy đã đi 
đến gặp các tỳ khưu nhóm Lục Sư, sau khi đến đã đảnh lễ các tỳ khưu nhóm 
Lục Sư rồi ngồi xuống ở một bên. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã nói 
Pháp thoại đến các tỳ khưu nỉ chỉ chút ít, sau đó trải qua cả ngày với chuyện 
nhảm nhí rồi đã giải tán (nói rằng): - “Này các sư tỷ, hãy đi đi.” 


10. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Đức Thế Tôn đã nói với các tỳ khưu 
ni ấy đang đứng một bên điều này: - “Này các tỳ khưu ni, chắc hẳn việc giáo 
giới đã có hiệu quả?” - “Bạch ngài, làm sao sự giáo giới sẽ có hiệu quả khi các 
ngài đại đức nhóm Lục Sư nói Pháp thoại chỉ chút ít, sau đó trải qua cả ngày 
với chuyện nhảm nhí rồi giải tán?” Khi ấy, đức Thế Tôn bằng bài Pháp thoại 
đã chỉ dạy, —(như trên)— hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 


11. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm Lục Sư rằng: - “Này các tỳ 
khưu, nghe nói các ngươi nói Pháp thoại cho các tỳ khưu ni chỉ chút ít, sau đó 
trải qua cả ngày với chuyện nhảm nhí rồi giải tán, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như 
trên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại nói Pháp thoại cho các tỳ 
khưu ni chỉ chút ít, sau đó trải qua cả ngày với chuyện nhảm nhí rồi giải tán 
vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: 
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12. “Anujanami bhikkhave atthahangehi samannagatam bhikkhum 
bhikkhunovadakam sammantitum: Silava hoti patimokkhasamvarasamvuto 
viharati acaragocarasampanno anumattesu vajJJesu bhayadassavI samadaya 
sikkhati sikkhapadesu. Bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo ye te 
dhamma adikalyana majjhekalyana  pariyosanakalyana sattham 
sabyañJanam kevalaparIpunnam parisuddham brahmacariyam abhivadanti 
tatharipassa dhamma bahussuta honti dhatäa' vacasa paricita 
manasanupekkhta dithiya suppatividdha. Ubhayani kho panassa 
patimokkhanil vittharena svagatanl hont suvibhattanil suppavattini 
suvinicchitanl suttaso anubyañJanaso. Kalyanavaco hoti kalyanavakkarano. 
Yebhuyyena bhikkhuninam piyo hoti manapo. Patibalo hoti bhikkhuniyo 
ovaditum. Na kho panetam bhagavantam uddissa pabbajitaya 
kasayavatthavasanaya garudhammam ajJjhapannapubbe hoti. VIsativasso va 
hot atirekavisativasso va. AnuJanami bhikkhave Imehi atthahangehi 
samannagatam bhikkhum bhikkhunovadakam sammantitun ”ti. 


13. Yo pana tỉ yo yadIso —pe— 


Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu' ti. 


Asammmato nama ñatticatutthena kammena asammato. 


Bhikkhuniyo nama ubhato sanghe upasampanna. 


Ovadeyyä tỉ atthahi garudhammehi ovadati, apatti pacIttiyassa. Aññena 
dhammena ovadati, apatti dukkatassa. Ekato upasampannaya ovadati, apatti 
dukkatassa. 


14. Tena sammatena bhikkhuna parivenam sammajjitva paniyam 
paribhojandyam upatthapetva asanam paññapetva dutyam gahetva 
nisiditabbam. Bhikkhunhi tattha gantva tam bhikkhum abhivadetva 
ekamantam nisiditabbam. Tena bhikkhuna pucchitabba: “Samaggattha? 
bhagiiyo ti. Sace “Samagsamhayya tỉ” bhanantl, “Vattanti bhaginiyo 
atthagarudhamma ti. Sace “Vattantayya ˆt bhananti, “Eso bhaginiyo ovado 
"t nyyadetabbo.” Sace “Na vattantayya ti bhananti, osaretabba. 


! đhãtã - Ma, PTS. * vattantayyä ti - Ma. 
°“ samaggättha - Ma. vattanti ayyä tỉ - Sya. 
” samaggamhãyyä ti - Ma; samaggamhãyyä 'ti - Sya, PTS. ” niyyätetabbo - katthaci. 
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12. - “Nàu các tù khưu, ta cho phép chỉ định uị giáo giới tù khưu mỉ là 0ị 
tù khưu hội đủ tám điêu kiện: Là uị có giới, sống thu thúc trong sự thu thúc 
của giới bổn Patimokkha, là uị đã được thành tựu uê hành xứ,[*] thấu được 
sự sợ hãi trong những tội nhỏ nhặt, là u† thọ trì uà thực hành trong các 
điều học. Là u† nghe nhiều, ghi nhớ điêu đã nghe, tích lũu điều đã nghe, các 
Pháp nào là toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn 
kết, thành tựu uề ú nghĩa, thành tựu uề uăn tự, giảng giải 0uề Phạm hạnh 
thanh tịnh một cách trọn uẹn uà đầu đủ, các Pháp có hình thức như thế 
được nghe nhiều, được thuộc nằm lòng, được ôn tập bằng khẩu, được suụ 
xét bằng tâm, được khéo phân tích bằng kiến thức. Cả hai giới bổn 
PaHmokkha được khéo truuền thừa một cách chỉ tết, khéo được chĩa chẽ, 
khéo được thực hành, khéo được xác định theo từng điều học theo từng từ 
ngữ. Là uị có giọng nói rõ ràng, có cách nói lôi cuốn. Được nh†ều tù khưu 
quú mến uà tra thích. Có năng lực giáo giới các tù khưu mỉ. Trước đâu 
không có ui phạm tội nghiêm trọng đối uới người nữ đã xuất gia mặc  ca- 
sa theo đức Thế Tôn ấu.' Là u†ị được hai mươi năm hoặc hơn hai mươi năm 
(thâm miên). Nàu các tù khưu, ta cho phép chỉ định uị tù khưu hột đủ tám 
điều kiện nàu làm uị giáo giới tù khưu 1. 


13. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Chưa được chỉ định nghĩa là chưa được chỉ định bằng hành sự với lời 
thông báo đến lần thứ tư. 


Ty khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 


Giáo giới: vị giáo giới với tám Trọng Pháp thì phạm tội pacrffiua. VỊ giáo 
giới với pháp khác thì phạm tội dukka{a. VỊ giáo giới cô ni tu lên bậc trên từ 
một hội chúng thì phạm tội dukkafa. 


14. Vị tỳ khưu được chỉ định ấy nên quét dọn chỗ ngụ, chuẩn bị nước 
uống nước rửa, sắp đặt chỗ ngồi, sau khi giữ lại vị thứ nhì? rồi nên ngồi 
xuống. Các tỳ khưu ni đi đến nơi ấy nên đảnh lễ vị tỳ khưu ấy rồi nên ngồi 
xuống ở một bên. Vị tỳ khưu được chỉ định ấy nên hỏi rằng: “Này các sư tỷ, 
các vị đã đến đầy đủ chưa?” Nếu (các tỳ khưu nỉ) đáp rằng: “Thưa ngài, 
chúng tôi đã đến đầy đủ,” (nên hỏi rằng): “Này các sư tỷ, tám Trọng Pháp có 
được thực hành không?” Nếu (các tỳ khưu ni) đáp rằng: “Thưa ngài, có được 
thực hành,” (nên nói rằng): “Này các sư tỷ, đây là lời giáo giới” rồi nên ban 
lời giáo giới. Nếu (các tỳ khưu ni) đáp rằng: “Thưa ngài, không được thực 
hành,” (các tỳ khưu ni) nên được nhắc lại rằng: 


1 Khi còn tại gia, không có đụng chạm cơ thể với tỳ khưu ni, không thực hiện việc đôi lứa với 
các cô ni tu tập sự và các sa di ni (VinA. iv, 791). 

ˆ Để khỏi bị phạm tội khi thuyết Pháp đến người nữ (Sđd. 792). 

3 “Samaggdttha bhaginiuo tỉ” được ngài Buddhaghosa giải thích rằng: “Sabbä agatthatä từ 
nên được dịch như trên thay vì “Các sư tỷ có được hợp nhất không?” (Sđd. 7o2). 
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15. Vassasatipasampannaya bhikkhuniya tadahupasampannassa 
bhikkhuno abhivadanam paccutthanam añJalkammam samIicikammam 
katabbam, ayampi dhammo sakkatva garukatva manetva pũJetva yavaJvam 
anatikkamaniyo. Na bhikkhuniya abhikkhuke avase vassam vasitabbam, 
ayampil dhammo sakkatva garukatva manetva puJetva yavajivam 
anatikkamaniyo. Anvaddhamasam bhikkhuniya bhikkhusanghato dve 
dhamma paccasimsitabba' uposathapucchakañca ovadupasankamanañca, 
ayampi dhammo —pe— Vassam vutthaya bhikkhuniya ubhato sanghe thi 
thanehi pavaretabbam ditthena vã sutena va parisankaya vã, ayampi 
dhammo —pe— Garudhammam ajjhapannaya bhikkhuniya ubhato sanghe 
pakkhamanattam caritabbam, ayampi dhammo —pe— Dve vassani chasu 
dhammesu sikkhitasikkhaya sikkhamanaya ubhatosanghe upasampada 
pariyesitabba,, ayampI dhammo —pe— Na bhikkhuniya kenacl parlyayena 
bhikkhu akkositabbo paribhasitabbo, ayampi dhammo —pe— AJJatagge 
ovato bhikkhunnam bhikkhusu vacanapatho anovato bhikkhunam 
bhikkhunIinam vacanapatho, ayampi dhammo sakkatva garukatva manetva 
pùJetva yavaJIvam anatikkamanIyo. 


16. Sace 'samaggamhayya ti bhanantim aññam dhammam bhanatl, 
apatti dukkatassa. Sace “vaggamhayya ti bhanantim attha garudhammam 
bhanati, apatti dukkatassa. Ovadam aniyadetva aññam dhammam bhanati, 
apatti dukkatassa. 


17. Adhammakamme adhammakammasaññI vaggam bhikkhunisangham 
vaggasaññl ovadati, apatti pacIttiyassa. Adhammakamme adhammakamma- 
saññ vagsam bhikkhunisangham vematiko ovadatl, apatti pacittiyassa. 
Adhammakamme adhammakammamasaññr vaggam bhikkhunisangham 
samaggasaññ1 ovadatI, apatti pacittiyassa. 


18. Adhammakamme vematiko vaggam bhikkhunisangham vaggasaññ 
ovadati, apatti pacittiyassa. Adhammakamme vematiko vaggam bhikkhum- 
sangham vematiko ovadati, apatti pacittiyassa. Adhammakamme vematiko 
vaggam bhikkhunisangham samaggasaññl ovadati, apatti paciIttiyassa. 


! baccäsIsitabba - Ma. 
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15. “Ty khưu mi đã tu lên bậc trên được một trăm năm nên thực hành sự 
đảnh lề, đứng dậy chào, chắp tay, phận sự thích hợp đến vị tỳ khưu vừa tu lên 
bậc trên vào ngày hôm ấy. Đây là pháp cần được thực hành tốt đẹp, thực 
hành nghiêm chỉnh, tôn trọng, cung kính, và không được vi phạm cho đến 
trọn đời. Tỳ khưu ni không nên an cư mùa mưa ở trú xứ không có tỳ khưu. 
Đây cũng là pháp cần được thực hành tốt đẹp, thực hành nghiêm chỉnh, tôn 
trọng, cung kính, và không được vi phạm cho đến trọn đời. Tỳ khưu ni vào 
mỗi nửa tháng nên mong mỏi hai việc từ hội chúng tỳ khưu: việc hỏi ngày 
posatha và việc đi đến (để nghe) giáo giới. Đây cũng là pháp —(như trên)— 
Tỳ khưu ni sau khi mãn mùa (an cư) mưa nên hành lề Pauarana ở cả hai hội 
chúng dựa trên ba yếu tố: hoặc do thấy, hoặc do nghe, hoặc vì nghỉ ngờ. Đây 
cũng là pháp —(như trên)— Tỳ khưu ni vi phạm giới nghiêm trọng nên thực 
hành hành phạt mmanafta nửa tháng ở cả hai hội chúng. Đây cũng là pháp 
—(như trên)— Cô ni tu tập sự đã thực hành điều học về sáu pháp trong hai 
năm nên tâm cầu sự tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. Đây cũng là pháp 
—(như trên)— Tỳ khưu ni không vì bất cứ nguyên do gì được phép sỉ vả hoặc 
chửi rủa tỳ khưu. Đây cũng là pháp —(như trên)— Kể từ hôm nay, việc 
khuyên bảo của các tỳ khưu ni đến các tỳ khưu bị ngăn cấm, việc khuyên bảo 
của các tỳ khưu đến các tỳ khưu ni không bị ngăn cấm. Đây cũng là pháp cần 
được thực hành tốt đẹp, thực hành nghiêm chỉnh, tôn trọng, cung kính, và 
không được vi phạm cho đến trọn đời.” 


16. Nếu (các tỳ khưu nï) đáp rằng: “Thưa ngài, chúng tôi đã đến đầy đủ,” 
vị nói về pháp khác thì phạm tội dukkata. Nếu (các tỳ khưu ni) đáp rằng: 
“Thưa ngài, chúng tôi chưa đầy đủ,”' vị nói về tám Trọng Pháp thì phạm tội 
dukkafa. Sau khi không ban lời giáo giới, vị nói về pháp khác thì phạm tội 
dukkafa. 


17. Hành sự sai Pháp-nhận biết là hành sự sai Pháp, hội chúng tỳ khưu ni 
chưa đầy đủ-nhận biết là chưa đầy đủ, vị giáo giới thì phạm tội pacittiua. 
Hành sự sai Pháp-nhận biết là hành sự sai Pháp, hội chúng tỳ khưu ni chưa 
đầy đủ-có sự hoài nghỉ, vị giáo giới thì phạm tội paciftiua. Hành sự sai 
Pháp-nhận biết là hành sự sai Pháp, hội chúng tỳ khưu ni chưa đầy đủ-(lầm 
tưởng) là đầy đủ, vị giáo giới thì phạm tội paciftiua. 


18. Hành sự sai Pháp—có sự hoài nghĩ, hội chúng tỳ khưu ni chưa đầy đủ— 
nhận biết là chưa đầy đủ, vị giáo giới thì phạm tội pacifHua. Hành sự sai 
Pháp-có sự hoài nghĩ, hội chúng tỳ khưu ni chưa đầy đủ-có sự hoài nghỉ, vị 
giáo giới thì phạm tội pacrffiya. Hành sự sai Pháp-có sự hoài nghĩ, hội 
chúng tỳ khưu ni chưa đầy đủ-(lầm tưởng) là đầy đủ, vị giáo giới thì phạm 
tội pacitrua. 


! “uaggamhauua từ thay vì dịch “Thưa ngài, chúng tôi là phe nhóm,” chúng tôi dịch như 
trên cho phù hợp mạch văn. 
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1o. Adhammakamme dhammakammasaññI vaggam bhikkhunisangham 
vaggasaññI ovadati, apatti pacittiyassa. Adhammakamme dhammakamma- 
saññi vaggam bhikkhunisangham vematiko ovadatl, apatti pacittiyassa. 
Adhammakamme dhammakammakasaññ vaggam bhikkhunisangham 
samaggasañ1 ovadatI, apatti pacittiyassa. 


2o. Adhammakamme adhammakammasaññr samaggam bhikkhunr- 
sangham vaggasaññl ovadatl, apatti pacittiyassa Adhammakamme 
adhammakammasaññIl samagsam bhikkhunisangham vematiko ovadati, 
apatti pacittiyassa. Adhammakamme adhammakammakasaññr samaggam 
bhikkhunisangham samaggasaññ1 ovadati, apatti pacittiyassa. 


2l. _Adhammakamme  vematko samaggam bhikkhunisangham 
vaggasaññ' ovadatl apatti pacitiyassa Adhammakamme vematiko 
samagsam bhikkhunisangham vematiko ovadatl, apatti pacittiyassa. 
Adhammakamme vematiko samaggam bhikkhunisangham samaggasaññ 
ovadati, apatti pacittiyassa. 


22. Adhammakamme dhammakammasaññi samaggam bhikkhuni- 
sanpham vaggasaññl ovadatl, apatti pacittiyassa Adhammakamme 
dhammakammasaññr samagsam bhikkhunisangham vematiko ovadatl, 
apati pacittiyassa. Adhammakamme dhammakammakasaññl samagsam 
bhikkhunisangham samaggasaññ1 ovadati, apatti pacittiyassa. 


23. Dhammakamme adhammakammasaññI vaggam bhikkhunisangham 
vaggasaññI ovadatl, apatti dukkatassa. Dhammakamme adhammakamma- 
saññI vageam bhikkhunisangham vematiko ovadati —pe— samaggasaññl 
ovadati, apatti dukkatassa. 


24. Dhammakamme vematiko vaggam bhikkhunisangham vaggasaññ 
ovadatl —pe— vematiko ovadat —pe— samagsgasaññr ovadatl, apatti 
dukkatassa. 


25. Dhammakamme dhammakammasaññI vaggam bhikkhunisangham 
vaggasaññI ovadatil —pe— vematiko ovadati —pe— samaggasaññI ovadatl, 
apatti dukkatassa. 


26. Dhammakamme adhammakammasaññl samaggam bhikkhunm- 
sangham vaggasaññ1 ovadati —pe— vematiko ovadati —pe— samaggasaññl 
ovadati, apatti dukkatassa. 
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19. Hành sự sai Pháp-(lầm tưởng) là hành sự đúng Pháp, hội chúng tỳ 
khưu ni chưa đầy đủ-nhận biết là chưa đầy đủ, vị giáo giới thì phạm tội 
pacitiua. Hành sự sai Pháp-(lầm tưởng) là hành sự đúng Pháp, hội chúng tỳ 
khưu ni chưa đầy đủ-có sự hoài nghỉ, vị giáo giới thì phạm tội pacittiua. 
Hành sự sai Pháp-(lầm tưởng) là hành sự đúng Pháp, hội chúng tỳ khưu ni 
chưa đầy đủ-(ầm tưởng) là đầy đủ, vị giáo giới thì phạm tội pacittiua. 


2o. Hành sự sai Pháp-nhận biết là hành sự sai Pháp, hội chúng tỳ khưu 
ni đầy đủ-đầm tưởng) là chưa đầy đủ, vị giáo giới thì phạm tội pacrtrtia. 
Hành sự sai Pháp-nhận biết là hành sự sai Pháp, hội chúng tỳ khưu ni đầy 
đủ-có sự hoài nghĩ, vị giáo giới thì phạm tội pacffiua. Hành sự sai Pháp— 
nhận biết là hành sự sai Pháp, hội chúng tỳ khưu ni đầy đủ-(nhận biết là đầy 
đủ, vị giáo giới thì phạm tội pacrfta. 


21. Hành sự sai Pháp—-có sự hoài nghỉ, hội chúng tỳ khưu ni đầy đủ-(Tâầm 
tưởng) là chưa đầy đủ, vị giáo giới thì phạm tội paciffiua. Hành sự sai Pháp— 
có sự hoài nghi, hội chúng tỳ khưu ni đầy đủ-có sự hoài nghị, vị giáo giới thì 
phạm tội pac†fHiua. Hành sự sai Pháp—-có sự hoài nghi, hội chúng tỳ khưu ni 
đầy đủ—-nhận biết là đầy đủ, vị giáo giới thì phạm tội pacrftiua. 


22. Hành sự sai Pháp-(đầm tưởng) là hành sự đúng Pháp, hội chúng tỳ 
khưu ni đầy đủ-(lầm tưởng) là chưa đầy đủ, vị giáo giới thì phạm tội 
pacitHua. Hành sự sai Pháp-(lầm tưởng) là hành sự đúng Pháp, hội chúng tỳ 
khưu ni đầy đủ—-có sự hoài nghị, vị giáo giới thì phạm tội pacifiua. Hành sự 
sai Pháp-(lầm tưởng) là hành sự đúng Pháp, hội chúng tỳ khưu ni đầy đủ— 
nhận biết là đầy đủ, vị giáo giới thì phạm tội paciftiua. 


23. Hành sự đúng Pháp-(lầm tưởng) là hành sự sai Pháp, hội chúng tỳ 
khưu ni chưa đầy đủ-nhận biết là chưa đầy đủ, vị giáo giới thì phạm tội 
dukkata. Hành sự đúng Pháp-(]ầm tưởng) là hành sự sai Pháp, hội chúng tỳ 
khưu ni chưa đầy đủ-có sự hoài nghỉ, vị giáo giới —(như trên)— -(lầm 
tưởng) là đầy đủ, vị giáo giới thì phạm tội dukkata. 


24. Hành sự đúng Pháp-có sự hoài nghi, hội chúng tỳ khưu ni chưa đầy 
đủ-nhận biết là chưa đầy đủ, vị giáo giới —(như trên)— có sự hoài nghỉ, vị 
giáo giới —(như trên)— nhận biết là đầy đủ, vị giáo giới thì phạm tội 
dukkafa. 


25. Hành sự đúng Pháp-nhận biết là hành sự đúng Pháp, hội chúng tỳ 
khưu ni chưa đầy đủ-nhận biết là chưa đầy đủ, vị giáo giới —(như trên)— có 
sự hoài nghĩ, vị giáo giới —(như trên)— (lầm tưởng) là đầy đủ, vị giáo giới thì 
phạm tội dukkata. 

26. Hành sự đúng Pháp-(lầm tưởng) là hành sự sai Pháp, hội chúng tỳ 
khưu ni đầy đủ-(lầm tưởng) là chưa đầy đủ, vị giáo giới —(như trên)— có sự 
hoài nghĩ, vị giáo giới —(như trên)— nhận biết là đầy đủ, vị giáo giới thì 
phạm tội dukkata. 


157 


Pacrittiyapali - Bhikkhuuibhango Bhikkhunouadauaggo - Pac. 6. 3. 2. 


27. Dhammakamme vematiko samaggam bhikkhunisangham vaggasaññ 
ovadati —pe— vematlko ovadati —pe— samaggasaññl ovadatl, apatt 
dukkatassa. 


28. Dhammakamme dhammakammasaññi samaggam bhikkhunr- 
sangham vaggasaññi ovadatl apati dukkatassa Dhammakamme 
dhammakammasaññr samaggam bhikkhunisangham vematiko ovadatl, 
apati dukkatassa Dhammakamme dhammakammasaññr samaggam 
bhikkhunisangham samaggasaññ ovadatI, apattI dukkatassa. 


2o. Anapatti uddesam dento, paripuccham dento, “osarehi ayya “HH 
vuccamano osareti, pañham pucchati, pañham pu{tho kathetl, aññassatthaya 
bhanantam  bhikkhunyo sunanti sikkhamanaya, samaneraya,' 
ummattakassa, adikammikassa ”ti. 


Ovadasikkhäpadam pathamam. 


--OOOOO-- 


6.3.2. ATTHANÑGATASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena thera bhikkhu 
bhikkhuniyo ovadanti parliyayena. Tena kho pana samayena ayasmato 
cullapanthakassa parlyayo hot bhikkhuniyo ovadituim. Bhikkhuniyo 
evamahamsu: “Na dãnI ajja ovado iddho bhavissati taññevadani udanam 
ayyo cullapanthako punappunam bhanissatI ”H. 


2. Atha kho ta bhikkhuniyo yenayasma cullapanthako 
tenupasankamimsu, upasankamitva ayasmantam  cullapanthakam 
abhivadetva ekamantam nisidisum. Ekamantam nisinna kho ta bhikkhuniyo 
ayasma cullapanthako etadavoeca: 


“Samagsattha bhaginiyo ”ti. 

“Samagsamhayya ”tI. 

“Vattanti bhaginiyo attha garudhamma ti. 

“Vattantayya ”HI. 

“Eso bhaginiyo ovado ”ti nyadetva Imam udanam punappunam abhäsI. 


“Adhicetaso appamaJJato munino monapathesu sikkhato, 
soka na bhavanti tadino upasantassa sada satIimato ”ti. 


! samaneriyä - Ma, Syä, PTS. 
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27. Hành sự đúng Pháp-có sự hoài nghi, hội chúng tỳ khưu ni đầy đủ— 
(ầm tưởng) là chưa đầy đủ, vị giáo giới —(như trên)— có sự hoài nghi, vị giáo 
giới —(như trên)— nhận biết là đầy đủ, vị giáo giới thì phạm tội dukkafa. 


28. Hành sự đúng Pháp-nhận biết là hành sự đúng Pháp, hội chúng tỳ 
khưu ni đầy đủ-(lầm tưởng) là chưa đầy đủ, vị giáo giới thì phạm tội 
dukkata. Hành sự đúng Pháp-nhận biết là hành sự đúng Pháp, hội chúng tỳ 
khưu ni đầy đủ-có sự hoài nghi, vị giáo giới thì phạm tội dukka†a. Hành sự 
đúng Pháp-nhận biết là hành sự đúng Pháp, hội chúng tỳ khưu ni đầy đủ— 
nhận biết là đầy đủ, vị giáo giới thì vô tội. 


2o. VỊ đang ban cho phần đọc tụng,' vị đang ban cho phần giải thích,? vị 
nhắc lại khi được nói rằng: “Thưa ngài, xin hãy nhắc lại,” vị hỏi câu hỏi, vị 
giảng giải khi được hỏi câu hỏi, các tỳ khưu n1 lắng nghe vị đang nói vì lợi ích 
của người khác, vị (giáo giới) cho cô ni tu tập sự, (vị giáo giới) cho sa di n1, vị 
bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học về giáo giới là thứ nhất. 


--OOOOO-- 


6. 3. 2. ĐIỀU HỌC VỀ (MẶT TRỜI) ĐÃ LẶN: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trưởng lão giáo giới các 
tỳ khưu ni theo phiên. Vào lúc bấy giờ là phiên của đại đức Culapanthaka 
giáo giới các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni đã nói như vầy: - “Bây giờ ngày hôm 
nay sự giáo giới sẽ là không có hiệu quả. Bây giờ ngài đại đức Cu]apanthaka 
sẽ nói đi nói lại chính lời cảm hứng ấy.” 


2. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã đi đến gặp đại đức Culapanthaka, sau khi 
đến đã đảnh lễ đại đức Culapanthaka rồi ngồi xuống ở một bên. Đại đức 
Culapanthaka đã nói với các tỳ khưu ni ấy đang ngồi một bên điều này: 


- “Này các sư tỷ, các vị đã đến đầy đủ chưa?” 

- “Thưa ngài, chúng tôi đã đến đầy đủ.” 

- “Này các sư tỷ, tám Trọng Pháp có được thực hành không?” 

- “Thưa ngài, có được thực hành.” 

- “Này các sư tỷ, đây là lời giáo giới.” Sau khi ban lời trên, vị ấy đã đọc đi 
đọc lại bài cảm hứng này: 


Đối uới bậc hiền trí có tâm hướng thượng, không bị xao lãng, rèn luuện 


trong các đạo lộ trí tuệ, các sự buồn rầu không hiện hữu ở u† như thế ấu, là 
U† an tịnh, luôn luôn có niệm.”` 


Vị đang đọc tụng phần Pãïi của tám Trọng Pháp (VinA. iv, 8oo). 
ˆ Vị đang đọc Chú Giải về phần Pali của tám Trọng Pháp (Sđd.). 
3 Udãng, Meghiyavagsa, Sariputtasuttam; Theragatha, Ekakanipata, Ekudaniyattheragäthä. 
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3. Bhikkhuniyo evamahamsu: “Nanu avocumha na đan! aJja ovado iddho 
bhavissati taññevadani udanam ayya cullapanthako punappunam bhanissatI 
”H.' Assosl kho ayasma cullapanthako tasam bhikkhunnam Imam 
kathasallapam. Atha kho ayasma cullapanthako vehasam abbhuggantva 
akase antalikkhe cankamatipi titthatipi seyyampi kappeti dhumayatipl 
pajJalaHpl antaradhayatipi taññeva?” udanam bhanat aññeva bahum 
buddhavacanam. 


Bhikkhuniyo evamahamsu: “Acchariyam vata bho abbhutam vata bho na 
vata no 1to pubbe ovado evam ¡iddho bhutapubbo yatha ayyassa 
cullapanthakassa ”ti. 


4. Atha kho ayasma cullapanthako ta bhikkhuniyo yava samandhakara 
ovaditva uyyoJesil: “Gacchatha bhaginyo ”ti. Atha kho ta bhikkhuniyo 
nagaradvare thakite' bahinagare vasitva kalasseva nagaram pavisanii. 
Manussa uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Abrahmacariniyo Ima bhikkhuniyo 
arame bhikkhuhi saddhim vasitva Idan1 nagaram pavisantI ”tI. 


5. Assosum kho bhikkhuũ tesan manussanam ujjhayantanam 
khiyantanam vipacentanam. Ye te bhikkhu applccha —pe— te ujjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama ayasma cullapanthako atthangate 
suriye bhikkhuniyo ovadissatI ”ti? —pe— “Saccam krra tvam cullapanthaka 
atthangate suriye bhikkhuniyo ovadasI ”ti? 


“Saccam bhagava ”i. 

Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama tvam cullapanthaka 
atthangate suriye bhikkhuniyo ovadissasi? Netam cullapanthaka 
appasannanam va pasadaya —pe_— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 

“SammdfopL ce bhikkhu qtthangate suriue bhikkhumiuo ouadeuua 
pacifHuan ”tI. 

6. Sammato nama ñatticatutthena kammena sammato. 

Atthangate suriye ti oggate suriye.! 


Bhikkhunl nama ubhato sanghe upasampanna. 


Ovadeyyäa t¡ atthahi va garudhammehi aññena va dhammena ovadati, 
apattI pacIttiyassa. 


! bhanati ti - Simu. ”thakkite - Syã, PTS, Simu. 
“tañceva - Ma. * ogate suriye - Syã. 
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3. Các tỳ khưu ni đã nói như vầy: - “Không phải chúng tôi đã nói rằng: 
“Bây giờ ngày hôm nay sự giáo giới sẽ là không có hiệu quả. Bây giờ ngài đại 
đức Culapanthaka sẽ nói đi nói lại chính lời cảm hứng ấy' hay sao?” Đại đức 
Culapanthaka đã nghe được lời nói trao đổi này của các tỳ khưu ni ấy. Khi ấy, 
đại đức Culapanthaka đã bay lên không trung rồi đi kinh hành trong không 
trung trên bầu trời, rồi đứng lại, rồi ngồi xuống, rồi nằm xuống, rồi biến 
thành khói, rồi cháy rực lên, rồi biến mất. VỊ ấy nói lên chính bài cảm hứng 
ấy và nhiều Phật ngôn khác. 


Các tỳ khưu ni đã nói như vầy: - “Thưa ngài, thật là kỳ diệu! Thưa ngài, 
thật là phi thường! Quả thật từ trước đến nay, sự giáo giới cho chúng tôi 
trước đây không được hiệu quả như vầy, như là (sự giáo giới) của ngài đại 
đức Culapanthaka!” 


4. Sau đó, đại đức Culapanthaka đã giáo giới các tỳ khưu ni ấy cho đến khi 
trời tối hắn mới giải tán (nói rằng): - “Này các sư tỷ, hãy đi về.” Khi ấy, cửa 
thành đã đóng nên các tỳ khưu ni ấy đã trú lại bên ngoài thành đến sáng sớm 
mới đi vào thành phố. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các tỳ 
khưu ni này không còn Phạm hạnh; họ đã ở lại với các tỳ khưu trong tu viện 
bây giờ mới đi vào thành phố.” 


5. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao đại đức Culapanthaka lại giáo giới các tỳ khưu ni khi mặt 
trời đã lặn?” —(như trên)— “Này Culapanthaka, nghe nói ngươi giáo giới các 
tỳ khưu ni khi mặt trời đã lặn, có đúng không vậy?” 


- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: —(như trên)— Này Culapanthaka, 
vì sao ngươi lại giáo giới các tỳ khưu ni khi mặt trời đã lặn vậy? Này 
Culapanthaka, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 
tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này 
như vầy: 


“Dầu đã được chỉ định, nếu uị tù khưu giáo giới tù khưu nỉ khi mặt trời 
đã lặn thì phạm tội pacTtHua.” 


6. Đã được chỉ định nghĩa là đã được chỉ định bằng hành sự với lời 
thông báo đến lần thứ tư. 


Khi mặt trời đã lặn: khi mặt trời đã đi xuống ở bên dưới. 
Ty khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 
Giáo giới: vị giáo giới với tám Trọng Pháp hoặc với pháp khác thì phạm 


tội pacrttiua. 


ló1 


Pacittiuapdli - Bhikkhuuibhango Bhikkhunouadauaggo - Pac.6. 3. 3. 


Atthangate atthangatasaññl ovadatl, apatti pacittiyassa. Atthangate 
vematiko ovadatli, apatti pacittiyassa. Atthangate anatthangatasaññI ovadati, 
apattI pacIttiyassa. 


Ekato upasampannaya' ovadatl, apatti dukkatassa. Anatthangate 
atthangatasaññ, apati dukkatassa. Anatthangate vematiko, apatti 
dukkatassa. Anatthangate anatthangatasaññiI, anapatiI. 


Anapatti uddesam dento, paripuccham dento, “osarehi ayya 'ti vuccamano 
osareti, pañham pucchatIl, pañham puttho kathetl, aññassatthaya bhanantam 
bhikkhunyo sunanti, sikkhamanaya, samaneraya, ummattakassa, 
adikammikassa ”ti. 


Atthangatasikkhäpadam dutiyam. 


-OOOOO-- 


6. 3. 3. BHIKKHUNÙŨPASSAYASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava sakkesu viharati kapilavatthusmim 
nigrodharame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu 
bhikkhunupassayam upasankamitva chabbaggiya bhikkhuniyo ovadanti. 
Bhikkhuniyo chabbaggiya bhikkhuniyo etadavocum: “Ethayye? ovadam 
gamIssama ”tI. 


“Yampi mayam ayye gaccheyyama ovadassa karana ayya chabbaggiya 
idheva“ amhe ovadanti ”LI. 


Bhikkhunyo ujjhayant khiyant vipaceni: “Katham hi nama 
chabbaggiya bhikkhuniyo ovadam na gacchissantI ”ti?? 


2. Atha kho ta bhikkhuniyo bhikkhunam etamattham arocesum. Ye te 
bhikkhU appiccha —pe— te uJJhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama 
chabbagsgiya bhikkhu bhikkhunupassayam upasankamitva bhikkhuniyo 
ovadissatI ”t? —pe— 


“Saccam kira tumhe bhikkhave bhikkhunupassayam upasankamitva 
bhikkhuniyo ovadatha ”tr? 


“Saccam bhagava ”tI. 


' ekato upasampannam - Syã, PTS. 

“ ethayye - Ma; eth' ayyo - PTS. 

” vam hi - PTS. 

*jđheva ãgantva - Ma. 

” chabbaggiya bhikkhũ bhikkhunũpassayam upasañkamitva bhikkhuniyo ovadissanti tỉ - Ma. 
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Khi (mặt trời) đã lặn, nhận biết là đã lặn, vị giáo giới thì phạm tội 
pacrittiua. Khi (mặt trời) đã lặn, có sự hoài nghĩ, vị giáo giới thì phạm tội 
pacitHua. Khi (mặt trời) đã lặn, (Tầm tưởng) là chưa lặn, vị giáo giới thì phạm 
tội pacitrua. 


VỊ giáo giới cô ni tu lên bậc trên từ một hội chúng thì phạm tội dukkat{a. 
Khi (mặt trời) chưa lặn, (lầm tưởng) là đã lặn, phạm tội dukkata. Khi (mặt 
trời) chưa lặn, có sự hoài nghi, phạm tội dukka{a. Khi (mặt trời) chưa lặn, 
nhận biết là chưa lặn thì vô tội. 


Vị đang ban cho phần đọc tụng, vị đang ban cho phần giải thích,vị nhắc 
lại khi được nói rằng: “Thưa ngài, xin hãy nhác lại, vị hỏi câu hỏi, vị giảng 
giải khi được hỏi câu hỏi, các tỳ khưu ni lắng nghe vị đang nói vì lợi ích của 
người khác, vị (giáo giới) cho cô ni tu tập sự, (vị giáo giới) cho sa di ni, vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học về (mặt trời) đã lặn là thứ nhì. 


--OOOOO-- 


6. 3. 3. ĐIỀU HỌC VỀ CHÕ NGỤ CỦA TỲ KHƯU NI: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya, trong 
thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục 
Sư sau khi đi đến chỗ ngụ của tỳ khưu ni rồi giáo giới cho các tỳ khưu nỉ 
nhóm Lục Sư. Các tỳ khưu ni đã nói với các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư điều 
này: - “Này các ni sư, hãy đi. Chúng ta sẽ đi việc giáo giới.” 


- “Này các ni sư, chúng tôi cũng nên đi vì lý do giáo giới, tuy nhiên các 
ngài đại đức nhóm Lục Sư đây giáo giới cho chúng tôi ngay tại đây.” 


Các tỳ khưu ni phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni 
nhóm Lục Sư không đi việc giáo g1ới?” 


2, Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ 
khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi đi đến chỗ ngụ của tỳ khưu 
ni lại giáo giới cho các tỳ khưu ni?” —(như trên)— 


- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi sau khi đi đến chỗ ngụ của tỳ khưu 
ni rồi giáo giới cho các tỳ khưu ni, có đúng không vậy?” 


- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
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Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama tumhe moghapurisa 
bhikkhunupassayam upasankamitva bhikkhuniyo ovadissatha? Netam 
moghapurIsa appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave 
Iimam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu bhikkhunupassauamn upasankamitua bhikkhumiuo 
ouadeuuqa pacitHuan ”tI. 


Evañcidam bhagavata bhikkhuũnam sikkhapadam paññattam ho. 


3. Tena kho pana samayena MahapaJapati GotamI gilana hoti. Thera 
bhikkhu yena MahapaJapali Gotami tenupasankamimsu, upasankamitva 
mahãpaJapatim gotamim etadavocum: “Kaccl te gotami,' khamaniyam kaccl 
yapaniyan “t1? 


“Na me ayya, khamaniyam na yapanIyam, Inghayya dhammam desetha 
”U. 


“Na bhagini kappati bhikkhunupassayam upasankamitva bhikkhuniyo 
dhammam desetun ”ti kukkuccayanta na desesum. 


4. Atha kho bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacIvaram adaya 
yena MahapaJapatI GotamI tenupasankami, upasankamitva paññatte asane 
nIsidi. NisajJa kho bhagava mahapaJapatIm gotamim etadavoca: “Kaccl te 
gotami khamanTyam kacci yapaniyantI ”tI? 


“Pubbe me bhante thera bhikkhu agantva dhammam desenti, tena me 
phasu hoti. Idani pana “bhagavata patikkhittan ti kukkuccayanta na desenti, 
tena me na phasu hotI ”tI. 


5. Atha kho bhagava mahapaJapaim gotamimm dhammiya kathaya 
sandassetva samadapetva samuttejetva sampahamsetva utthayasana 
pakkamI. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: “AnuJanami bhikkhave 
bhikkhunupassayam upasankamitva gilanam bhikkhunim ovaditum. Evañca 
pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu bhikkhunupassauamn upasankamitua bhikkhumniuo 
ouqadeuua aññatra samaqua pacittiam. Toatthauamn samauo giang hoti 
bhikkhum, quan tattha samaquo ti. 


! kacci gotami - Ma; kacci te gotami - Syã, PTS. 
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Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ 
đại, vì sao các ngươi sau khi đi đến chỗ ngụ của tỳ khưu ni lại giáo giới cho 
các tỳ khưu ni vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tù khưu nào sau khi đi đến chỗ ngụ của tù khưu nỉ rồi giáo giới cho 
các tù khưu mi thì phạm tội pacTtHia.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


3. Vào lúc bấy giờ, bà Mahapajapati Gotami bị bệnh. Các tỳ khưu trưởng 
lão đã đi đến thăm bà MahapaJapatr Gotami, sau khi đến đã nói với bà 
MahapajapatI GotamIi điều này: - “Này Gotami, sức khoẻ bà có khá không? 
Mọi việc có được thuận tiện không?” 


- “Thưa các ngài, sức khoẻ tôi không khá. Mọi việc không được thuận tiện. 
Thưa các ngài, xin hãy giảng Pháp.” 


- “Này sư tỷ, sau khi đi đến chỗ ngụ của tỳ khưu ni không được phép 
giảng Pháp cho các tỳ khưu ni.” Rồi trong lúc ngần ngại đã không thuyết 
giảng. 


4. Sau đó, vào buổi sáng đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, đi đến thăm bà 
MahapajapatI Gotami, sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt 
sẵn. Sau khi ngồi xuống, đức Thế Tôn đã nói với bà Mahapajapat GotamI 
điều này: - “Này GotamiI, sức khoẻ bà có khá không? Mọi việc có được thuận 
tiện không?” 


- “Bạch ngài, trước đây các tỳ khưu trưởng lão đi đến gặp con thường 
giảng Pháp cho con, vì thế con được an lạc. Giờ đây, các vị (nghĩ rằng): “Đức 
Thế Tôn đã ngăn cấm, trong lúc ngần ngại không thuyết giảng, vì thế con 
không được an lạc. 


5. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho bà MahapajapatI Gotam1 bằng bài Pháp thoại rồi đã từ chỗ 
ngồi đứng dậy và ra đi. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã 
nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tù khưu, ta cho phép sau 
khi đi đến chỗ ngụ của tù khưu nỉ được giáo giới tù khưu mỉ bị bệnh. Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“Vi tù khưu nào sau khi đi đến chỗ ngụ của tù khưu nỉ rồi giáo giới cho 
các tù khưu mỉ thì phạm tội pacitfiua, ngoại trừ có duuên cớ. Duuên cớ 
trong trường hợp ấu là uị tù khưu mỉ bị bệnh. Đâu là duuên cớ trong 
trường hợp ấu.” 
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6. Yo pana tỉ yo yadiso —pe— 

Bhikkhu t¡ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu' ti. 
Bhikkhunũpassayo nama yattha bhikkhuniyo ekarattampl vasanti. 
Upasankamitva tì tattha gantva. 

Bhikkhunl nama ubhato sanghe upasampanna. 

Ovadeyyaä ti atthahi garudhammehi ovadati, apattI pacTttiyassa. 
Aññatra samayä ti thapetva samayam. 

Gilanã nama bhikkhun1 na sakkoti ovadaya va samvasaya va gantum. 


Upasampannaya upasampannasaññ1 bhikkhunupassayam 
upasankamitva aññatra samaya ovadati, apatti pacittiyassa. Upasampannaya 
vematiko bhikkhunupassayam upasankamitva aññatra samaya ovadatl, 
apatt pAcIttiyassa. UỦpasampannaya anupasampannassaññ 
bhikkhunupassayam upasankamitva aññatra samaya ovadatl, apattI 
pAcIttiyassa. 


Aññena dhammena ovadatl, apatti dukkatassa. Ekato upasampannaya 
ovadatI, apatti dukkatassa. 


Anupasampannaya upasampannasaññi, apatH dukkatassa. 
Anupasampannaya vematiko, apati dukkatassa Anupasampannaya 
anupasampannasañfr, anapattI. 


Anapatti samaye, uddesam dento, parIpuccham dento, “osarehi ayya tỉ 
vuccamano osareti, pañham pucchati, pañham puttho kathetl, aññassatthaya 
bhanantam  bhikkhuniyo sunantLi, sikkhamanaya, samaneraya, 
ummattakassa, adikammikassa ”ti. 

Bhikkhunipassayasikkhapadam tatiyam. 


-OOOOO-- 
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6. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Chỗ ngụ của tỳ khưu nỉ nghĩa là nơi nào các tỳ khưu ni cư ngụ đầu chỉ 
một đêm. 


Sau khi đi đến: sau khi đi lại nơi ấy. 

Ty khưu nỉ nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 
Giáo giới: vị giáo giới với tám Trọng Pháp thì phạm tội pacfffiua. 
Ngoại trừ có duyên cớ: trừ ra có duyên cớ. 


Vị tỳ khưu nỉ bị bệnh nghĩa là không thể đi vì việc giáo giới hoặc vì 
việc cộng trú. 


Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị sau khi đi 
đến chỗ ngụ của tỳ khưu nỉ rồi giáo giới thì phạm tội paciffiua ngoại trừ có 
duyên cớ. Người nữ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị sau khi đi đến chỗ 
ngụ của tỳ khưu nỉ rồi giáo giới thì phạm tội pacrffiua ngoại trừ có duyên cớ. 
Người nữ đã tu lên bậc trên, (Tầm tưởng) là chưa tu lên bậc trên, vị sau khi đi 
đến chỗ ngụ của tỳ khưu ni rồi giáo giới thì phạm tội pacifiua ngoại trừ có 
duyên cớ. 


VỊ giáo giới bằng pháp khác thì phạm tội dukkatfa. VỊ giáo giới cô nI tu lên 
bậc trên từ một hội chúng thì phạm tội dukkat†a. 


Người nữ chưa tu lên bậc trên, (Tầm tưởng) là đã tu lên bậc trên, phạm tội 
dukka†a. Người nữ chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukkafa. 
Người nữ chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên thì vô tội. 


Khi có duyên cớ, vị đang ban cho phần đọc tụng, vị đang ban cho phần 
giải thích, vị nhắc lại khi được nói rằng: “Phưa ngài, xin hãy nhắc lại, vị hỏi 
câu hỏi, vị giảng giải khi được hỏi câu hỏi, các tỳ khưu ni lắng nghe vị đang 
nói vì lợi ích của người khác, vị (giáo giới) cho cô ni tu tập sự, (vị giáo giới) 
cho sa đi nị, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điều học về chỗ ngụ của tỳ khưu nỉ là thứ ba. 


-OOOOO-- 
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6. 3. 4. AMISASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena thera bhikkhu 
bhikkhunyo ovadanta labhimno hont civarapindapatasenasanagilana- 
paccayabhesajJjaparikkharanam chabbagsiya bhikkhu evam vadenti:' “Na 
bahukata thera bhikkhu bhikkhuniyo ovadanti,ˆ amisahetu thera bhikkhu 
bhikkhuniyo ovadanti ”ti. 


2. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te uJjhayanti khiyanti vipacenHi: 
“Katham hi nama chabbaggiya bhikkhu evam vakkhanti: “Na bahukata thera 
bhikkhu bhikkhuniyo ovadanti, amisahetu thera bhikkhu bhikkhuniyo 
ovadissatI ””tI? —pe— 


“Saccam kira tumhe bhikkhave evam vadetha: “Na bahukata thera 
bhikkhu bhikkhuniyo ovadanti, amisahetu thera bhikkhu bhikkhuniyo 
ovadantI ”ti? 


“Saccam bhagava ”ti. 


Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama tumhe moghapurisa 
evam vakkhatha: “Na bahukata thera bhikkhu bhikkhuniyo ovadanti, 
amisahetu thera bhikkhu bhikkhuniyo ovadanti tỉ? Netam moghapurisa 
appasannanam va pasadaya —pe_— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pang bhikkhu euamn uadeuua: (amisahetu bhikkhuù` bhikkhumuuo 
ouqadanfr Tỉ pacitiuan tì. 


3. Yo pana tỉ yo yadIso —pe— 
Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu' ti. 
Amisahetu t¡ cIivarahetu pindapatahetu senasanahetu gilanapaccaya- 


bhesajJaparIkkharahetu sakkarahetu garukarahetu mananahetu vandana- 
hetu puJanahetu. 


! vadanti - Ma, PTS. “ ovaditum - Ma, Syã, PTS. 3 therã bhikkhu - Ma, PTS. 
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6. 3. 4. ĐIỀU HỌC VỀ VẬT CHẤT: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trưởng lão trong khi 
giáo giới các tỳ khưu ni có nhận được lợi lộc thuộc về các vật dụng như y 
phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và dược phẩm trị bệnh. Các tỳ khưu nhóm Lục 
Sư nói như vầy: - “Các tỳ khưu trưởng lão không vì tôn kính Pháp mà giáo 
giới các tỳ khưu mĩ; các tỳ khưu trưởng lão giáo giới các tỳ khưu ni vì nguyên 
nhân vật chất. 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại phát ngôn như vầy: “Các 
tỳ khưu trưởng lão không vì tôn kính Pháp mà giáo giới các tỳ khưu nï; các tỳ 
khưu trưởng lão giáo giới các tỳ khưu ni vì nguyên nhân vật chất?” —(như 
trên)— 


- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi phát ngôn như vầy: “Các tỳ khưu 
trưởng lão không vì tôn kính Pháp mà giáo giới các tỳ khưu ni; các tỳ khưu 
trưởng lão giáo giới các tỳ khưu ni vì nguyên nhân vật chất,` có đúng không 
vậy?” 


- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ 
đại, vì sao các ngươi lại phát ngôn như vầy: “Các tỳ khưu trưởng lão không vì 
tôn kính Pháp mà giáo giới các tỳ khưu mi; các tỳ khưu trưởng lão giáo giới 
các tỳ khưu ni vì nguyên nhân vật chất? Này những kẻ rồ dại, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tù khưu nào nói như uầu: “Các tù khưu giáo giới cho các tù khưu mỉ 
Uì nguyên nhân uật chất thì phạm tội pacitfiua.” 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 

Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 

Vì nguyên nhân vật chất: vì nguyên nhân y phục, vì nguyên nhân vật 
thực, vì nguyên nhân chỗ trú ngụ, vì nguyên nhân vật dụng là dược phẩm trị 


bệnh, vì nguyên nhân tôn trọng, vì nguyên nhân cung kính, vì nguyên nhân 
tôn vinh, vì nguyên nhân đảnh lễ, vì nguyên nhân cúng dường. 
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Evam vaseyya ti upasampannam sanghena sammatam bhikkhuno- 
vadakam avannam kattukamo ayasam kattukamo mankukattukamo evam 
vadeti: “Civarahetu pindapatahetu senasanahetu gilanapaccayabheJjasa- 
parlkkharahetu sakkarahetu garukarahetu mananahetu vandanahetu 
puũJanahetu ovadati ”ti bhanati, apatti pacittiyassa. 


Dhammakamme dhammakammasaññ1 evam vadeti, apatti pacittiyassa. 
Dhammakamme vematiko evam vadetIl, apatti pacittiyassa. Dhammakamme 
adhammakammasaññ1 evam vadeti, apatti pacIttiyassa. 


Upasampannam sanghena asammatam bhikkhunovadakam avannam 
kattukamo ayasam kattukamo ayasam kattukamo mankukattukamo evam 
vadeti: “CIvarahetu —pe— puJanahetu ovadati ”ti bhanatl, apatti dukkatassa. 


Anupasampannam sanghena sammatam vã asammatam va bhikkhuno- 
vadakam avannam kattukamo ayasam kattukamo mankukattutkamo evam 
vadeti: “CIvarahetu pindapatahetu senasanahetu gilanappaccayabhesa]JJa- 
parlkkharahetu sakkarahetu garukarahetu mananahetu vandanahetu 
puJanahetu ovadati ”ti bhanati, apatti dukkatassa. 


Adhammakamme dhammakammasaññ apatti dukkatassa. 
Adhammakamme vematiko, apatti dukkatassa Adhammakamme 
adhammakammasaññi, apatti dukkatassa.' 


Anapatti pakatiya crvarahetu pindapatahetu senasanahetu gIlanapaccaya- 
bhesajJaparIkkharahetu sakkarahetu garukarahetu mananahetu vandana- 
hetu puJanahetu ovadantam bhanati, ummattakassa, adikammikassa ”tI. 

Amisasikkhãpadam catuttham. 


--OOOOO-- 


! ãpatti - SImu 2. 
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Nói như vây: VỊ có ý định làm mất thể diện, có ý định làm mất danh dự, 
có ý định làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên được hội chúng chỉ định làm vị giáo 
giới tỳ khưu ni rồi nói như vầy: “Vị giáo giới vì nguyên nhân y phục, vì 
nguyên nhân vật thực, vì nguyên nhân chỗ trú ngụ, vì nguyên nhân vật dụng 
là dược phẩm trị bệnh, vì nguyên nhân tôn trọng, vì nguyên nhân cung kính, 
vì nguyên nhân tôn vinh, vì nguyên nhân đảnh lễ, vì nguyên nhân cúng 
dường;” vị nói thì phạm tội paciffiua. 


Hành sự sai Pháp, nhận biết là hành sự sai Pháp, vị nói như thế thì phạm 
tội pacittiua. Hành sự sai Pháp, có sự hoài nghĩ, vị nói như thế thì phạm tội 
pacitHua. Hành sự sai Pháp, (lầm tưởng) là hành sự đúng Pháp, vị nói như 
thế thì phạm tội pacittiua. 


VỊ có ý định làm mất thể diện, có ý định làm mất danh dự, có ý định làm 
xấu hổ vị đã tu lên bậc trên không được hội chúng chỉ định làm vị giáo giới tỳ 
khưu ni rồi nói như vầy: “VỊ giáo giới vì nguyên nhân y phục, —(như trên)— 
vì nguyên nhân cúng dường:' vị nói thì phạm tội dukka{a. 


VỊ có ý định làm mất thể diện, có ý định làm mất danh dự, có ý định làm 
xấu hổ vị chưa tu lên bậc trên được hội chúng chỉ định hoặc không được chỉ 
định làm vị giáo giới tỳ khưu ni rồi nói như vầy: “VỊ giáo giới vì nguyên nhân 
y phục, vì nguyên nhân vật thực, vì nguyên nhân chỗ trú ngụ, vì nguyên nhân 
vật dụng là dược phẩm trị bệnh, vì nguyên nhân tôn trọng, vì nguyên nhân 
cung kính, vì nguyên nhân tôn vinh, vì nguyên nhân đảnh lễ, vì nguyên nhân 
cúng dường: ' vị nói thì phạm tội dukka†a. 


Hành sự sai pháp, (Tầm tưởng) là hành sự đúng pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka†a. Hành sự sai pháp, 
nhận biết là hành sự sai pháp, phạm tội dukkata. 


VỊ nói về vị đang giáo giới theo thói thường vì nguyên nhân y phục, vì 
nguyên nhân vật thực, vì nguyên nhân chỗ trú ngụ, vì nguyên nhân vật dụng 
là dược phẩm trị bệnh, vì nguyên nhân tôn trọng, vì nguyên nhân cung kính, 
vì nguyên nhân tôn vinh, vì nguyên nhân đánh lễ, vì nguyên nhân cúng 
dường: vị bị điên; vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điều học về vật chất là thứ tư. 


--OOOOO-- 
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6. 3. 5s. CIVARADANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhUu 
savatthiyam aññatarlssa visikhaya pindaya caratl. AññatarapI bhikkhuni 
tassa visikhaya pindaya carati Atha kho so bhikkhu tam bhikkhunim 
etadavoca: “Gaccha bhagini, amukasmim okase bhikkha diyatI ”tí. SapI kho 
evamaha: “Gacchayya,' amukasmim okase bhikkha diyati ”ti. Te abhinha 
dassanena sandittha ahesum. 


2. Tena kho pana samayena sanghassa cIvaram bhajiyati.2 Atha kho sa 
bhikkhunI ovadam gantva yena so bhikkhu tenupasankamI, upasankamitva 
tam bhikkhum abhivadetva ekamantam atthasi. Ekamantam thitam kho tam 
bhikkhunim so bhikkhu etadavoca: “Ayam me bhagini cIvarapativimso” 
sadiyissasl ”ti. “Amayya,* dubbalacIvaramhi ”ti.5 Atha kho so bhikkhu tassa 
bhikkhuniya cIvaram adasi. Sopi kho bhikkhu dubbalacrvaro hoti. Bhikkhu 
tam bhikkhum etadavocum: “Karohidami te avuso cIvaran ”tI. Atha kho so 
bhikkhu bhikkhunam etamattham aroeces1. 


3. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te uJjhayanti khiyanti vipacenHi: 
“Katham hi nama bhikkhu bhikkhuniya cIvaram dassatI ”ti? —pe— 


“Saccam krira tvam bhikkhu bhikkhuniya cTvaram adasI ”ti? 

“Saccam bhagava ”Li. 

“Ñatikã te bhikkhu aññatikã ti? 

“Aññatika bhagava ”Li. 

“Aññatako moghapurisa aññatikaya na Janati patiripam va appatiripam 
va santam va asantam va. Katham hi nama tvam moghapurisa aññatikaya 
bhikkhuniya cIvaram dassasi? Netam moghapurisa appasannanam va 
pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 

“Yo pang bhikkhu aññatikaua bhikkhuniua ctuararmn dadeuua pacitHuan 


UP 
Evañcidam bhagavata bhikkhuũnam sikkhapadam paññattam ho. 


! sacchãyya - Ma; gaccha ayya - Syã. 
° bhãjIyati - Ma; bhãjiyyati - PTS. * amäyya - Ma; amayyãä - Simu. 
3 civarapativiso - Ma; civarapativiso - Sya, PTS. dubbalacIvaramhi tỉ - Simu, Syã, PTS. 
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6. 3. s .ĐIỀU HỌC VỀ CHO Y: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đi khất thực ở con 
đường nọ trong thành SavatthI. Có vị tỳ khưu ni nọ cũng đi khất thực ở con 
đường ấy. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ khưu ni ấy điều này: - “Này sư 
tỷ, hãy đi. Vật thực được bố thí ở chỗ kia.” VỊ ni ấy cũng đã nói như vầy: - 
“Thưa ngài, hãy đi. Vật thực được bố thí ở chỗ kia.” Do sự gặp gỡ thường 
xuyên, họ đã trở nên thân thiết. 


2. Vào lúc bấy giờ, y của hội chúng được chia ra. Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy 
sau khi đi việc giáo giới đã đi đến gặp vị tỳ khưu ấy, sau khi đến đã đảnh lễ vị 
tỳ khưu ấy rồi đứng ở một bên. Vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ khưu ni ấy đang 
đứng một bên điều này: - “Này sư tỷ, đây là phần chia y của tôi; chị nên nhận 
lấy.” - “Thưa ngài, xin vâng. Y của tôi đã tàn tệ.” Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã cho y 
đến vị tỳ khưu ni ấy. Ngay cả y của vị tỳ khưu ấy cũng đã tàn tệ. Các tỳ khưu 
đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này đại đức, bây giờ hãy làm y của đại 
đức đi.” Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. 


3. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu lại cho y đến tỳ khưu ni?” —(như trên)— 


- “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi cho y đến tỳ khưu ni, có đúng không vậy?” 
- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


- “Này tỳ khưu, là nữ thân quyến của ngươi hay không phải là nữ thân 
quyến?” 


- “Bạch Thế Tôn, không phải là nữ thân quyến.” 


- “Này kẻ rồ dại, người nam không phải là thân quyến không biết điều gì 
thích hợp hay không thích hợp, điều gì đúng hay không đúng đối với người 
nữ không phải là thân quyến. Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại cho y đến tỳ 
khưu ni không phải là thân quyến vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, 
các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào cho ụ đến tù khưu nỉ không phải là thân quuến thì phạm 
tội pactitHua.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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4. Tena kho pana samayena bhikkhu kukkuccayanta bhikkhuninam 
parIvattakam' civaram na denti. Bhikkhuniyo uJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama ayya amhakam parivattakam cIvaram na dassantI ”tH? 
Assosum kho bhikkhu tasam bhikkhuninnam ujjhayaninam khiyantinam 
vipacentinam. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham ärocesum. Atha 
kho bhagava etasmim nidane ekasmim pakarane dhammim katham katva 
bhikkhu amantesi: “AnuJanami bhikkhave pañcannam parivattakam datum 
bhikkhussa bhikkhunya sikkhamanaya samanerassa samaneraya. 
Anujanami bhikkhave Imesam pañcannam parivattakam datum. Evañca 
pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“ŸYo pang bhikkhu aññatikaqua bhikkhuniua c1uaram dadeuua aññatra 
pariua††aka pacritHuan ti. 


5. YVo pana ti yo yadIso —pe— 
Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu' ti. 


Aññatika nama matito va pitto va yava sattama pitamahayuga 
asambaddha. 


Bhikkhunl nama ubhato sanghe upasampanna. 


CTvaram nama channam cIvaranam aññataram cIvaram vikappanupaga- 
pacchimam.ˆ 


Aññatra parivattaka ti thapetva parivattakam deti apatti pacittiyassa. 


Aññatikaya aññatikasaññl clvaram deti aññatra parIvattaka, apatti 
pacittiyassa. Aññatikaya vematiko cIvaram deti aññatra parivattaka, apatti 
pacittiyassa. Aññatikaya ñatikasaññI cIvaram deti aññatra parIvattaka, apatti 
pacIttiyassa. 


Ekato upasampannaya cIvaram det aññatra parivattaka, apatti 
dukkatassa. NÑatikaya aññatikasañm, apatti dukkatassa. Natikaya vematiko, 
apatti dukkatassa. Natikaya ñatikasaññi, anapatti. 


Anapati ñatikaya, parivattakam parittena va vipulam vipulena vã 
parittam, bhikkhuni vissasam ganhati, tavakalkam ganhati clvaram 
thapetva aññam parikkharam deti, sikkhamanaya, samaneraya, 
ummattakassa, adikammikassa ”ti. 

CTvaradänasikkhäpadam pañcamam. 


--ooOOoOo-- 


! pãrivattakam - Ma, Syä, PTS. ° vikappanupagam pacchimam - Ma, Syã. 
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4. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trong lúc ngần ngại không đưa y ra trao 
đổi với các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì 
sao các ngài đại đức lại không đưa y ra trao đổi với chúng tôi?” Các tỳ khưu 
đã nghe được các tỳ khưu ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ 
khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do 
ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép đưa ra trao đổi uới năm hạng là tù khưu, tù khưu mi, cô 
nï tu tập sự, sa dh, sa di mi. Nàu các tù khưu, ta cho phép đưa ra trao đổi uới 
năm hạng nàu. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như 
vầy: 


“VỊ tù khưu nào cho đến tù khưu mỉ không phải là thân quuến thì phạm 
tội pacifHiua ngoại trừ sự trao đổi.” 


5. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


(Người nữ) không phải là thân quyến nghĩa là người nữ không có 
liên hệ họ hàng cho đến bảy thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng bên 
cha. 


Ty khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 


Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y (có kích thước) tối thiểu 
cần phải chú nguyện để dùng chung. 


Ngoại trừ sự trao đổi: trừ ra sự trao đổi, vị cho (y) thì phạm tội 
pacifHrua. 


Không phải là nữ thân quyến, nhận biết không phải là nữ thân quyến, vị 
cho y thì phạm tội paciftiya ngoại trừ sự trao đổi. Không phải là nữ thân 
quyến, có sự hoài nghĩ, vị cho y thì phạm tội paciffiua ngoại trừ sự trao đổi. 
Không phải là nữ thân quyến, (lầm) tưởng là nữ thân quyến, vị cho y thì 
phạm tội pacrffi/a ngoại trừ sự trao đổi. 


Vị cho y đến cô ni tu lên bậc trên ở một hội chúng thì phạm tội dukka†a 
ngoại trừ sự trao đổi. Là nữ thân quyến, (Tầm) tưởng không phải là nữ thân 
quyến, phạm tội dukka‡a. Là nữ thân quyến, có sự hoài nghỉ, phạm tội 
dukkata. Là nữ thân quyến, nhận biết là nữ thân quyến thì vô tội. 


Với vị (tỳ khưu ni) là nữ thân quyến, sự trao đổi vật lớn bằng vật nhỏ hoặc 
vật nhỏ bằng vật lớn, vị tỳ khưu ni lấy do sự thân thiết, vị ni lấy trong một 
thời hạn, vị cho vật dụng khác ngoại trừ y, (cho đến) cô nỉ tu tập sự, (cho 
đến) sa di ni, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điều học về cho y là thứ năm. 


--OOOOO-- 
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6. 3. 6. CIVARASIBBANASIKKHAPADAM 


I1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena ayasma uday1 patto' hoti 
đvarakammam katum. Aññatara bhikkhun yenayasma udayl1 
tenupasankamiI, upasankamitva ayasmantam udayim etadavoca: “Sadhu me 
bhante, ayyo cIvaram sIibbatu ”ti.? Atha kho ayasma uday! tassa bhikkhuniya 
cIvaram sibbitva? surattam suparilkammakatam katva majjhe patibhana- 
cittam vutthapetva samharitva nIikkhIpI. 


2. Atha kho sa bhikkhun yenayasma udayr tenupasankami, 
upasankamitva ayasmantam udayim etadavoca: “Katam tam bhante, eIvaran 
”tH. “Handa bhagini, Imam cIvaram yathasamhatam haritva nikkhipitva yada 
bhikkhunsangho ovadam agacchatil tadä Imam cIivaram pärupiltva 
bhikkhunisanghassa pitthito pitthito agaccha ”ti. 


3. Atha kho sa bhikkhuni tam clIvaram yathasamhatam haritva 
nikkhipitva yada bhikkhunisangho ovadam agacchati, tada tam cIvaram 
parupiva bhikkhunisanghassa pitthto pitthto agacchat. Manussa 
uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Yava chinnika Iima bhikkhuniyo dhuttika 
ahmikayo yatra hi nama cIvare patibhanacittam vutthapessant ”HI. 
Bhikkhuniyo evamahamsu: “Kassidam kamman ”ti? “Ayyassa udayIssa ”LI. 
“Yepi te chinnaka dhuttaka“ ahirika tesampi evardpam na sobheyya. Kim 
pana ayyassa udayissa ”ti? 


4. Atha kho ta bhikkhuniyo bhikkhũnam etamattham arocesum. Ye te 
bhikkhu applccha —pe— te ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama 
ayasma udayI bhikkhuniya cIvaram sIibbissatI ”ti?” —pe— 

“Saccam kira tvam uday1 bhikkhuniya cIvaram sibbasI ”ti?° 

“Saccam bhagava ”Li. 

“Ñatikã te udãyi aññãtikã ”ti? 


“Añfñatika bhagava ”ti. 


! pattho - Syã, PTS. 3 sibbetvã - Sya, PTS. ” sibbessat ti - Sya, PTS. 
° sibbetũ ti - Sya, PTS. * chinnikã dhuttikã - Simu. ° sibbesl ti - Sya, PTS. 
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6. 3. 6. ĐIỀU HỌC VỀ MAY Y: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu Udayi là rành rẽ làm công 
việc may y. Có vị tỳ khưu ni nọ đã đi đến gặp đại đức Udayi, sau khi đến đã 
nói với đại đức Udayi điều này: - “Thưa ngài, tốt thay ngài đại đức hãy may y 
cho tôi.” Sau đó, đại đức Udayi đã may y cho tỳ khưu ni ấy, sau khi khéo 
nhuộm, khéo sửa soạn, đã vẽ lên hình ảnh gợi cảm ở giữa,' rồi gấp lại, và để 
riêng. 


2. Sau đó, vị tỳ khưu ni ấy đã đi đến gặp đại đức Udayi, sau khi đến đã nói 
với đại đức Udayi điều này: - “Thưa ngài, y ấy đầu rồi?” - “Này sư tỷ, hãy 
mang đi và để riêng y này còn được gấp như vầy. Khi nào hội chúng tỳ khưu 
ni đi đến về việc giáo giới, khi ấy hãy khoác y này lên và đi ở phía sau cùng 
của hội chúng tỳ khưu n1.” 


3. Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy đã mang đi và để riêng y ấy còn được gấp như 
thế. Đến khi hội chúng tỳ khưu ni đi đến nghe giáo giới, khi ấy mới khoác y 
ấy lên và đi ở phía sau cùng của hội chúng tỳ khưu ni. Dân chúng phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Các tỳ khưu ni này thật là quá quắt, trơ trến, vô 
liêm sĩ bởi vì dám vẽ hình ảnh gợi cảm lên trên y?” Các tỳ khưu ni đã nói như 
vầy: - “Việc làm này là của ai?” - “Là của ngài đại đức Uday!.” - “Thậm chí đối 
với những kẻ quá quắt, trơ trẽến, vô liêm sĩ, hình thức như vầy cũng không thể 
trưng bày. Chả lẽ lại là của ngài đại đức Uday1?” 


4. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ 
khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao đại đức Uday! lại may y cho tỳ khưu ni?” —(như trên)— 

- “Này Udayli, nghe nói ngươi may y cho tỳ khưu ni, có đúng không vậy?” 

- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


- “Này Udayl, là nữ thân quyến của ngươi hay không phải là nữ thân 
quyến?” 


- “Bạch Thế Tôn, không phải là nữ thân quyến.” 


! Chú giải cho biết rằng: “Sau khi nhuộm y, đại đức Udãyi đã dùng nhiều màu sắc phác họa ở 
phần giữa của y ấy hình ảnh người nam và người nữ với sự thực hiện việc đôi lứa còn chưa 
kết thúc” (VinA. iv, 804). 


177 


Pacrittiyapali - Bhikkhuuibhango Bhikkhunouadauaggo - Pac. 6. 3. 6. 


“Aññatako moghapurisa aññatikaya na Janati patiripam va appatiripam 
va pasadikam va apasadikam va. Katham hi nama tvam moghapurisa 
aññatkaya bhikkhuniya clivaram sibbissasi?' Netam moghapurisa 
appasannanam va pasadaya —pe_— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pang bhikkhu aññatkaua bhikkhumua c1iuaram sibbeuua 0a 
sibbapeuua ua pdcrftiuan ”tì. 

5. Yo panä tI yo yadIso —pe— 

Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhn' ti. 


Aññatika nama matito va pitto va yava sattama pitamahayuga 
asambaddha. 


Bhikkhunl nama ubhato sanghe upasampanna. 
CTvaram nama channam cI1varanam aññataram cIvaram. 
Sibbeyya tỉ sayam sIibbati, arapathe arapathe apatti pacittayassa. 


Sibbapeyya t¡ aññam anapetl, apatti pacitiyassa. Sakim ananto 
bahukampi sibbati, apatti pacittiyassa. 


Aññatikaya aññatikasaññIl clvaram sibbati va sibbapeti va, apatti 
pacittiyassa. Aññatikaya vematiko cIvaram sibbati va sibbapeti va, apatti 
pacittiyassa. Aññatikaya ñatikasaññ1 cIvaram sibbati va sibbapeti va, apattI 
pAcIttiyassa. 


__ Rkato upasampannaya cIvaram sibbati va sibbapeti va, apatti dukkatassa. 
Natlkaya aññatikasaññ, apatti dukkatassa. Natkaya vematiko, apatti 
dukkatassa. Ñatikaya ñatikasaññiI, anapattI. 


Anapatti ñatkaya, cIvaram thapetva aññam parilkkharam sibbati va 
sibbapeti va, sikkhamanaya, samaneraya, unmattakassa, adikammikassa ”tI. 


CTvarasibbanasikkhäpadam chattham. 


--ooOOO-- 


' sibbessasi - Syã, PTS. 
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- “Này kẻ rồ dại, người nam không phải là thân quyến không biết điều gì 
thích hợp hay không thích hợp, điều gì làm hài lòng hay không làm hài lòng 
người nữ không phải là thân quyến. Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại may y cho 
tỳ khưu ni không phải là thân quyến vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tù khưu nào mau hoặc bảo mnqụ cho tù khưu mì không phải là 
thân quuến thì phạm tội pacrttiua.” 


5. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


(Người nữ) không phải là thân quyến nghĩa là người nữ không có sự 
liên hệ họ hàng cho đến bảy thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng bên 
cha. 


Ty khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 
Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y. 
May: vị tự mình may thì phạm tội pacrffia theo từng đường kim. 


Bảo may: vị ra lệnh người khác thì phạm tội pacrffiua. Được ra lệnh một 
lần, mặc đầu (vị kia) may nhiều lần vị (ra lệnh) phạm (chỉ một) tội pacittiua. 


Không phải là nữ thân quyến, nhận biết không phải là nữ thân quyến, vị 
may y hoặc bảo may y thì phạm tội pacrffiua. Không phải là nữ thân quyến, 
có sự hoài nghĩ, vị may y hoặc bảo may y thì phạm tội pacffiua. Không phải 
là nữ thân quyến, (Tầm) tưởng là nữ thân quyến, vị may y hoặc bảo may y thì 
phạm tội pacrtriua. 


VỊ may y hoặc bảo may y cho cô ni tu lên bậc trên ở một hội chúng thì 
phạm tội dukkafa. Là nữ thân quyến, (Tầm) tưởng không phải là nữ thân 
quyến, phạm tội dukka‡a. Là nữ thân quyến, có sự hoài nghỉ, phạm tội 
dukkata. Là nữ thân quyến, nhận biết là nữ thân quyến thì vô tội. 


Trường hợp vị (tỳ khưu nï) là nữ thân quyến, vị may hoặc bảo may vật 
dụng khác ngoại trừ y, (trường hợp) cô ni tu tập sự, (trường hợp) sa di ni, vị 
bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học về may y là thứ sáu. 


--OOOOO-- 
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6. 3. 7. SAMVIDHASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapIndikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
bhikkhunihi saddhim samvidhaya ekaddhanamaggam patipaJJanti. Manussa 
uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Yatheva mayam sapaJapatika ahindama, 
evamevime samana sakyaputtiya bhikkhunThi saddhim ahindanti ”ti. 


2. Assosum kho bhikkhu tesam manussanam uJJhayantanam 
khiyantanam vipacentanam. Ye te bhikkhu applccha —pe— te ujjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama chabbaggiya bhikkhu bhikkhunihi 
saddhim samvidhaya ekaddhanamagsam patIpaJJissantI ”ti? —pe— 


“Saccam kia tumhe bhikkhave bhikkhunmhi saddhim samvidhaya 
ekaddhanamagsam patipaJJjatha ”t? 


“Saccam bhagava ”LI. 


Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama tumhe moghapurisa 
bhikkhunhi saddhim samvidhaya ekaddhanamagsam patIpajJjissatha? 
Netam moghapurisa appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana 
bhikkhave imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo panag bhikkhu bDhikkhumua saddhimm samuidhaua ekaddhana- 
mmaggam pafipgJ]eUuq antamaso gamantara1npi pacrtfHuan ”tI. 


Evañcidam bhagavata bhikkhuũnam sikkhapadam paññattam ho. 


3. Tena kho pana samayena sambahula bhikkhu ca bhikkhuniyo ca saketa 
savatthim' addhanamaggam patipanna honti. Atha kho ta bhikkhuniyo te 
bhikkhu etadavocum: “Mayampl ayyehi saddhim gamissama ”ti. “Na bhagini 
kappati bhikkhuniya saddhim samvidhaya ekaddhanamaggam patipaJJItum, 
tumhe va pathamam gacchatha mayam vã gamissama ”ti. “Ayya bhante 
aØ8apurIsa ayyava pathamam gacchantu ”ti. 


! savatthiyam - Simu. 
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6. 3. 7. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC HẸN TRƯỚC: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư hẹn trước 
rồi đi chung đường xa với các tỳ khưu ni. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Giống y như chúng ta đi dạo với vợ, các Sa-môn Thích tử này 
cũng đi dạo với các tỳ khưu ni y như thế.” 


2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại hẹn trước rồi đi chung đường 
xa với các tỳ khưu ni?” —(như trên)— 


- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi hẹn trước rồi đi chung đường xa 
với các tỳ khưu n1, có đúng không vậy?” 


- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ 
đại, vì sao các ngươi lại hẹn trước rồi đi chung đường xa với các tỳ khưu nỉ 
vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào hẹn trước rồi đi chung đường xa uới uị tù khưu rỉ nga 
cả (đi) từ làng nàu sang làng khác' thì phạm tội pacrttiua.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


3. Vào lúc bấy giờ, nhiều tỳ khưu và tỳ khưu ni đi đường xa từ thành 
Saketa đến thành Savatthi. Khi ấy, các tỳ khưu ni ấy sau khi nhìn thấy các tỳ 
khưu ấy đã nói điều này: - “Chúng tôi sẽ cùng đi với các ngài đại đức.” - “Này 
các sư tỷ, không được phép hẹn trước rồi đi chung đường xa với vị tỳ khưu ni. 
Hoặc là các chị hãy đi trước hoặc là chúng tôi sẽ đi trước.” - “Thưa các ngài, 
các ngài đại đức là những người cao quý. Chính các ngài đại đức hãy đi 
trước.” 


! Gamantaram = gãma-antaram: khoảng giữa của các làng. 
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Pacittiuapdli - Bhikkhuuibhango Bhikkhunouadauaggo - Pac. 6. 3. 7. 


4. Atha kho tasam bhikkhuninam paccha gacchantinam antaramagse 
cora acchindimsu ceva' dusesuñca. Atha kho ta bhikkhuniyo savatthim 
gantva bhikkhuninnam etamattham arocesum. Bhikkhuniyo bhikkhunam 
etamattham arocesum. Bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. Atha kho 
bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim katham katva 
bhikkhu amantesi: “AnuJanami bhikkhave satthagamaniye magse sasanka- 
sammate sappatibhaye bhikkhunya saddhimm samvidhaya ekaddhana- 
magsam patipaJJitum. Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam 
uddiseyyatha: 


“Yo panga bhikkhu bhikkhumua saddhimm samuidhaua ekaddhana- 
maggamn pa[ipgjeUuua qnfanaso gamantarampiL qññatma samaua 
pacitiuam. Toatthquam samauo satthagamamuo hoti maggo, sasanka- 
sammơfo, sappafibhauo, aquam tattha samao ti. 


5. Yo pana ti yo yadIso —pe— 

Bhikkhu t¡ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu' ti. 

Bhikkhumnl nama ubhato sanghe upasampanna. 

Saddhin ti ekato. 

Samvidhaya tỉ gacchama bhagini gacchamayya, gacchamayya? 
gacchama bhaginl, aJJa va hiyo va pare va gacchama t¡ samvidahatl, apatti 
dukkatassa. 

Antamaso gamantarampI ti kukkutasampate? game gamantare 
øamantare, apatti pacittiyassa. Agamake araññe addhayoJane addhayojane, 
apattI pacIttiyassa. 

Aññatra samayä ti thapetva samayam. 

SatthagamanTyo nama maggo na sakka hoti vina satthena gantum. 

Sasankam nama tasmim maggef coranam nivitthokaso dissatl, 


bhuttokaso dissatl, thitokaso dissatl, nisinnokaso dissatl, nipannokaso 
dissati. 


' acchindimsuva - Ma. 
ˆ gacchamäyya gacchamaäyya - Ma; 3 kukkutasampäde - Simu. 
gacchama ayya, gacchama ayya - Syã. * vasmim magge - katthaci. 
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4. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy trong khi đi sau ở giữa đường đã bị bọn đạo 
tặc cướp bóc còn bị làm ô uế nữa. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã đi đến thành 
SavatthI và đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni đã kể lại sự 
việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi 
ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các 
tỳ khưu rằng: - “Nàu các tù khưu, ta cho phép trên con đường cần phải đi 
chung uới đoàn xe, được xác định là có sự nguụ hiểm, có sự kính hoàng, 
sau khi hẹn trước được đi chung đường xa uới uị tù khưu mĩ. Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tù khưu nào sau khi hẹn trước rồi đi chung đường xa uới uị tù khưu 
nï ngaqu cả (đi) từ làng nàu sang làng khác thì phạm tội pac1ffiq, ngoạ trừ 
có duuên cớ. Duuên cớ trong trường hợp ấu là: con đường cần phới đi 
chung uới đoàn xe, được xác định là có sự nguụ hiểm, có sự kính hoàng. 


^^, ? 


Đâu là duuên cớ trong trường hợp ấu. 


5. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 

Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 

Ty khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 

Với: cùng chung. 

Sau khi hẹn trước: VỊ hẹn trước rằng: “Này sư tỷ, chúng ta hãy đi. 
Thưa ngài, chúng ta hãy đi. Thưa ngài, chúng ta hãy đi. Này sư tỷ, chúng ta 
hãy đi. Hôm nay hoặc hôm qua hoặc ngày mai chúng ta hãy đi” thì phạm tội 
dukkafa. 

Ngay cả từ làng này sang làng khác: Ở ngôi làng trong khoảng cách 
đi được của con gà trống thì phạm tội pacifiua theo mỗi một khoảng giữa 
của các ngôi làng. Không phải trong làng, ở trong rừng, thì phạm tội 
pacitHua theo từng khoảng cách nửa do-tuần.! 


Ngoại trừ có duyên cớ: trừ ra có duyên cớ. 


Con đường cân phải đi chung với đoàn xe nghĩa là con đường 
không có đoàn xe không thể đi được. 


Có sự nguy hiểm nghĩa là trên con đường ấy chỗ cắm trại của bọn cướp 


được thấy, chỗ ăn được thấy, chỗ đứng được thấy, chỗ ngồi được thấy, chỗ 
nằm được thấy. 


! Tài liệu The Buddhist Monastic Code cho biết khoảng cách của nửa do-tuần là 8 km, tức 5 
miles. 
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Sappatibhayam nama tasmim magse corehi manussa hata dissanti, 
vilutta dissanti, akotita dissanH, sappatibhayam gantva appatibhayam 
passitva' uyyoJetabba “øgacchatha bhaginiyo t1. 


Samvidahite samvidahitasaññI ekaddhanamagsam patipaJJati antamaso 
øamantarampl aññatra samaya, apatti pacittiyassa. Samvidahite vematiko 
ekaddhanamagsam patIpajjat antamaso øgamantarampi aññatra samaya, 
apati pacittiyassa. Samvidahite asamvidahitasaññi ekaddhanamagsam 
patIpaJJati antamaso gamantarampI aññatra samaya, apatti pacittiyassa. 


Bhikkhu samvihadati bhikkhuni na samvidahatil, apatti dukkatassa. 
Asamvidahite samvidahitasaññI, apatti dukkatassa. Asamvidahite vematiko, 
apatti dukkatassa. Asamvidahite asamvidahitasaññI, anapatti. 


Anapatti samaye, asamvidahitva gacchanti,ˆ bhikkhuni samvidahati 
bhikkhu na samvidahatl, visanketena gacchanti, apadasu, ummattakassa, 
adikammikassa ”tI. 


Samvidhänasikkhapadam sattamam. 


--OOOOO-- 


6. 3. 8. NANABHIRÙHANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
bhikkhunhi saddhimm samvidhaya ekam navam? abhiruhanti Manussa 
uJJjhayanti khiyanti vipacenti: “Yatheva mayam sapaJapatika navaya' kilama, 
evamevime samana sakyaputtiya bhikkhunihi saddhim samvidhaya ekaya 
navaya kilantI ”tI. 


2. Assosum kho bhikkhu tesam manussanam uJjhayantanam 
khiyantanam vipacentanam. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te ujjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama chabbaggiya bhikkhu bhikkhunihi 
saddhim samvidhaya ekam navam abhiruhissanti ”t1?? —pe— 


! đassetva - Ma; dassitvã - PTS. 3 ekanavam - Syã. 
° gacchati - Ma, PTS. * ekanäväya - Syã. ” abhiruhissanti tỉ - Ma. 
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Có sự kinh hoàng nghĩa là trên con đường ấy dân chúng bị giết bởi bọn 
cướp được thấy, bị cướp giật được thấy, bị đánh đập được thấy. Sau khi đi 
đến chỗ có sự kinh hoàng, khi nhìn thấy không có sự kinh hoàng thì nên giải 
tán (nói rằng): “Này các sư tỷ, hãy đi đi.” 


Khi đã hẹn trước, nhận biết là đã hẹn trước, vị đi chung đường xa ngay cả 
từ làng này sang làng khác thì phạm tội pacrffi/a ngoại trừ có duyên cớ. Khi 
đã hẹn trước, có sự hoài nghị, vị đi chung đường xa ngay cả từ làng này sang 
làng khác thì phạm tội pacffiua ngoại trừ có duyên cớ. Khi đã hẹn trước, 
(ầm) tưởng là không hẹn trước, vị đi chung đường xa ngay cả từ làng này 
sang làng khác thì phạm tội pacrffi/a ngoại trừ có duyên cớ. 


VỊ tỳ khưu hẹn trước còn vị tỳ khưu ni không hẹn trước, thì phạm tội 
dukkata. Khi không hẹn trước, (lầm) tưởng là đã hẹn trước, phạm tội 
dukkatfa. Khi không hẹn trước, có sự hoài nghi, phạm tội dukka{a. Khi không 
hẹn trước, nhận biết là không hẹn trước thì vô tội. 


Khi có duyên cớ, các vị sau khi không hẹn trước rồi đi, vị tỳ khưu ni hẹn 
trước còn vị tỳ khưu không hẹn trước, các vị đi ngoài giờ hẹn ước, trong 
những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điều học về việc hẹn trước là thứ bảy. 


--OOOOO-- 


6. 3. 8. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC LÊN THUYỀN: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi 
hẹn trước rồi cùng lên một chiếc thuyền với các tỳ khưu ni. Dân chúng phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống y như chúng ta du ngoạn với vợ trên 
một chiếc thuyến, các Sa-môn Thích tử này sau khi hẹn trước rồi du ngoạn 
với các tỳ khưu nỉ trên một chiếc thuyến y như thế.” 


2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi hẹn trước rồi cùng lên 
một chiếc thuyền với các tỳ khưu ni?” —(như trên)— 
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“Saccam kira tumhe bhikkhave bhikkhunihi saddhim samvidhaya ekam 
navam abhiruhatha ”ti? 


“Saccam bhagava ”ti. 


Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama tumhe moghapurisa 
bhikkhunhi saddhim samvidhaya ekam navam abhiruhissatha? Netam 
moghapurIsa appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave 
Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu bhikkhumua saddhữn samuidhaua ekan nguam 
abhtruheuua' uddhagarnrnmn ua adhogaminimn 0a pacifiuan ”tI. 


Evañcidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam paññattam ho. 


3. Tena kho pana samayena sambahula bhikkhu ca bhikkhuniyo ca saketa 
savatthim addhanamaggam patipanna honti, antaramagse nadI taritabba? 
hoti. Atha kho ta bhikkhuniyo te bhikkhu etadavocum: “Mayampi ayyehi 
saddhm uttarissama ”tH. “Na bhagini kappati bhikkhuniya saddhim 
samvidhaya ekam navam abhiruhitum, tumhe va pathamam uttaratha 
mayam va uttarissama ”tl. “Ayya bhante aggapurlsa ayyava pathamam 
uttarantu “Hi. 


4. Atha kho tasam bhikkhunInam paccha uttarantinam cora acchindimsu 
ceva dusesuñca. Atha kho ta bhikkhuniyo savatthim gantva bhikkhuninam 
etamattham arocesum. Bhikkhuniyo bhikkhunam etamattham arocesum. 
Bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. Atha kho bhagava etasmim 
nidane etasmim pakarane dhammim katham katva bhikkhu amantesi: 
“AnuJanami bhikkhave tiryam taranaya bhikkhuniya saddhim samvidhaya 
ekam navam abhiruhitum. Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam 
uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu bhikkhumua saddhữn samuidhaua ekan ngauam 
abhiruheuua uddhagamimmm ua qdhoganumnuửn ua dññatra trù/am 
taranaud° pacrfiuan ”tI. 


! abhiruheyya - Ma evamuparipi. 3 uddhagäminim - Ma, PTS. 
°“ uttaritabbä - Syã. *“ tiriyantaranäya - Syã. 
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- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi sau khi hẹn trước rồi cùng lên một 
chiếc thuyền với các tỳ khưu ni, có đúng không vậy?” 


- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ 
dại, vì sao các ngươi sau khi hẹn trước rồi cùng lên một chiếc thuyền với các 
tỳ khưu ni vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào sau khi hẹn trước rồi cùng uới uị tù khưu mï lên chung 
một chiếc thuuền đi ngược dòng hoặc đi xuôi đòng thì phạm tội pacrttiua.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


3. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu và tỳ khưu ni đi đường xa từ thành 
Saketa đến thành Savatthi. Khoảng giữa đường, có con sông cần phải vượt 
qua. Khi ấy, các tỳ khưu ni ấy đã nói với các tỳ khưu ấy điều này: - “Chúng tôi 
sẽ vượt qua cùng với các ngài đại đức.” - “Này các sư tỷ, không được phép 
hẹn trước rồi cùng lên một chiếc thuyền với vị tỳ khưu ni. Hoặc là các vị hãy 
vượt qua trước hoặc là chúng tôi sẽ vượt qua trước.” - “Thưa các ngài, các 
ngài đại đức là những người cao quý. Chính các ngài đại đức hãy vượt qua 
trước. ” 


4. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy trong khi vượt qua sau đã bị bọn đạo tặc cướp 
giật còn bị làm ô uế nữa. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã đi đến thành Savatthi 
và đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni đã kể lại sự việc ấy 
cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức 
Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu 
rằng: - “Này các tù khưu, ta cho phép khi uượt ngang qua (sông) sau khi 
hẹn trước được lên chung một chiếc thuUÊn uới uị tù khưu mi. Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tù khưu nào sau khi hẹn trước rồi cùng uới uị tù khưu mï lên chung 
một chiếc thuyền đi ngược dòng hoặc đi xuôi dòng thì phạm tội pacittua, 
ngoq1I trừ Uuượt ngang qua (sông).” 
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5. Yo pana tỉ yo yadiso —pe— 
Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu' ti. 
Bhikkhunl nama ubhato sanghe upasampanna. 
Saddhin ti ekato. 


Samvidhäya 't¡ “abhiruhama bhagini abhiruhamayya, abhiruhamayya 
abhiruhama bhagiml, ajja va hIyo vã pare va abhiruhama t¡ samvidahati, 
apati dukkatassa. Bhikkhuniya abhirulhe bhikkhu abhiruhatll, apatt 
pacittiyassa. Bhikkhu' abhirulhe bhikkhum abhiruhati, apatti pacittiyassa. 
Ubho va abhiruhanti, apatti pacittiyassa. 


Uddhagäminin tỉ uJJavanikaya. 
Adhogäminin tỉ ojavanikaya. 
Aññatra tiriyam taranayä ti thapetva tiriyam taranam. 


Kukkutasampate game gamantare gamantare, apatti pacittiyassa. 
Agamake araññe addhayojJane addhayojane, apatti pacittiyassa. Samvidahite 
samvidahitasaññI ekam navam abhiruhati uddhagaminam va adhogaminim 
va aññatra tiriyam taranaya, apatti pacittiyassa. Samvidahite vematiko ekam 
navam abhiruhati uddhagaminim va adhogaminim va aññatra tiriyam 
taranaya, apatti pacittiyassa. Samvidahite asamvidahitasaññI ekam navam 
abhiruhati uddhagamim va adhogaminim va aññatra tiriyam taranaya, apatti 
pAacIttiyassa. 


Bhikkhu samvidahati bhikkhuni na samvidahatil, apatti dukkatassa. 
Asamvidahite samvidahitasaññ, apatti dukkatassa. Asamvidahite vematiko, 
apatti dukkatassa. Asamvidahite asamvidahitasaññI, anapattI. 


Anapati tiriyam taranaya, asamvidahitva abhiruhanti, bhikkhuni 
samvidahati bhikkhu na samvidahati, visanketena abhiruhanti, apadasu, 
ummattakassa, adikammikassa ”ti. 

Navabhirũhanasikkhäpadam atthamam. 


--OOOOO-- 


! bhikkhumhi - Ma, Simu, bhikkhusmim - Syã. 
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5. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 

Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 

Ty khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 
Với: cùng chung. 


Sau khi hẹn trước: VỊ hẹn trước rằng: “Này sư tỷ, chúng ta hãy lên 
(thuyền). Thưa ngài, chúng ta hãy lên (thuyền). Thưa ngài, chúng ta hãy lên 
(thuyền). Này sư tỷ, chúng ta hãy lên (thuyền). Hôm nay hoặc hôm qua hoặc 
ngày mai chúng ta hãy lên (thuyền)” thì phạm tội dukkata. Khi vị tỳ khưu nỉ 
đã lên (thuyền), vị tỳ khưu lên (thuyền) thì phạm tội pacriftiya. Khi vị tỳ khưu 
đã lên (thuyền), vị tỳ khưu ni lên (thuyền) thì phạm tội pacifHiua. Hoặc cả hai 
cùng lên (thuyền) thì phạm tội pacrttia. 


Đi ngược dòng: đi lên phía trên. 
Đi xuôi dòng: đi xuống phía dưới. 
Ngoại trừ vượt ngang qua (sông): trừ ra sự vượt ngang qua (sông). 


Ở ngôi làng trong khoảng cách đi được của con gà trống thì phạm tội 
paciiua theo mỗi một khoảng giữa của các ngôi làng. Không phải trong 
làng, ở trong rừng, thì phạm tội pacfffia theo từng khoảng cách nửa do- 
tuần. Khi đã hẹn trước, nhận biết là đã hẹn trước, vị lên chung một chiếc 
thuyền đi ngược dòng hoặc đi xuôi dòng thì phạm tội paciftia, ngoại trừ 
vượt ngang qua (sông). Khi đã hẹn trước, có sự hoài nghi, vị lên chung một 
chiếc thuyền đi ngược dòng hoặc đi xuôi dòng thì phạm tội pacifiua, ngoại 
trừ vượt ngang qua (sông). Khi đã hẹn trước, (Tầm) tưởng là không hẹn trước, 
vị lên chung một chiếc thuyền đi ngược dòng hoặc đi xuôi dòng thì phạm tội 
paciftiua, ngoại trừ vượt ngang qua (sông). 


VỊ tỳ khưu hẹn trước còn vị tỳ khưu ni không hẹn trước, thì phạm tội 
dukkata. Khi không hẹn trước, (lầm) tưởng là đã hẹn trước, phạm tội 
dukkatfa. Khi không hẹn trước, có sự hoài nghi, phạm tội dukka{a. Khi không 
hẹn trước, nhận biết là không hẹn trước thì vô tội. 


Khi vượt ngang qua (sông), các vị không hẹn trước rồi lên (thuyền), vị tỳ 
khưu ni hẹn trước còn vị tỳ khưu không hẹn trước, các vị lên (thuyền) ngoài 
giờ hẹn ước, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô 


A32 


tội. 
Điều học về việc lên thuyền là thứ tám. 


--OOOOO-- 
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6. 3. o. PARIPACTITASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava rajagahe viharati ve]uvane 
kalandakanivape. Tena kho pana samayena thullanananda bhikkhuni 
aññatarassa kulassa kulupika hoti niccabhattika. Tena ca gahapatina thera 
bhikkhu nimantita honti Atha kho thullananda bhikkhunl pubbanha- 
samayam nivasetva pattacIvaram adaya yena tam kulam tenupasankami, 
upasankamitva tam gahapatim etadavoeca: 


“Kimidam gahapati pahũtam khadaniyam bhoJaniyam patiyattan ”ti? 
“Thera maya ayye nimantita ”ti. 
“Ke pana te gahapati thera ”ti? 


“Ayyo sarIputto ayyo mahamoggallano ayyo mahakaccano ayyo 
mahakotthito ayyo mahakappino ayyo mahacundo ayyo anuruddho ayyo 
revato ayyo upäli ayyo anando ayyo rahulo ”ti. 


“Kim pana tvam gahapati mahanage titthamane cetake nimantesl ”ti? 
“Ke pana te ayye mahanaga ”ti? 


“Ayo devadatto ayyo kokaliko ayyo katamorakatissako' ayyo 
khandadeviya putto ayyo samuddadatto ”ti. 


Ayam carahi thullanandaya bhikkhuniya antara katha vippakata. Atha 
theraˆ bhikkhU pavisimsu. “Saccam mahanaga kho taya gahapati nimantita 
”tH. “lIdaneva kho tvam ayye cetake akasi Idani mahanage ”ti gharato? ca 
nikkaddhi niccabhattañca pacchindi.^ 


2. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te uJjhayanti khiyanti vipacenHi: 
“Katham hi nama devadatto Janam bhikkhuniparipactam pindapatam 
parIibhuñjJissatI ”ti?° —pe— “Saccam kira tvam devadatta Janam bhikkhunI- 
paripacitam pindapatam paribhuñJasi ”ti? “Saccam bhagava ”tl. Vigarahi 
buddho bhagava: —pe— Katham hi nama tvam moghapurisa Janam 
bhikkhuniparipacitam pindapatam paribhuñJissas? Netam moghapurisa 
appasannanam vã pasadaya -—pe— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


*“Yo pang bhikkhu Janam bhikkhurnparipacttan prdapatam bhuñ?euua 
pacTfHuan ”tI. 


Evañcidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam paññattam ho. 


! katamodakatissako - Ma. ° atha te therã - Ma, PTS. 3 gehato - Syã. 
katamorakatissako - Syä. ” bhuñjissati ti - Ma, Syä, PTS. “upacchindi - Syã. 
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6. 3. o. ĐIỀU HỌC VỀ ĐƯỢC MÔI GIỚI: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, Veluvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullananda là vị thường 
tới lui với gia đình nọ và là vị nhận vật thực thường kỳ. Và các tỳ khưu trưởng 
lão đã được gia chủ ấy thỉnh mời. Khi ấy vào buổi sáng, tỳ khưu ni 
Thullananda đã mặc y, cầm y bát, đi đến gia đình ấy, sau khi đến đã nói với 
gia chủ ấy điều này: 


- “Này gia chủ, việc gì mà nhiều vật thực loại cứng loại mềm này được 
chuẩn bị vậy?” 


- “Thưa ni sư, tôi đã thỉnh mời các vị trưởng lão.” 
- “Này gia chủ, các trưởng lão của ngươi là những vị nào vậy?” 


- “Ngài Sariputta, ngài Mahamogsallana, ngài Mahakaccana, ngài 
Mahakotthita, ngài Mahakappina, ngài Mahacunda, ngài Anuruddha, ngài 
Revata, ngài Upall, ngài Ananda, ngài Rahula.” 


- “Này gia chủ, việc gì khiến ngươi lại thỉnh mời những hạng thứ yếu 
trong khi các khổng long đang còn tồn tại?” 


- “Thưa ni sư, những vị nào là các khống long của cô vậy?” 


- “Ngài Devadatta, ngài Kokalika, ngài Katamorakatissako con trai của 
Khandadevi, ngài Samuddadatto.” 


Lúc này lời nói này của tỳ khưu ni Thullananda đã bị gián đoạn nửa 
chừng. Rồi các tỳ khưu trưởng lão đã đi vào. - “Này gia chủ, có đúng là các 
khổng long đã được ngươi thỉnh mời không?” - “Này ni sư, ngay mới đây cô 
đã gọi các ngài đại đức là những hạng thứ yếu, bây giờ là các khổng long.” Rồi 
đã kéo ra khỏi nhà và chấm dứt phần bữa ăn thường kỳ. 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao Devadatta trong khi biết vật thực được tỳ khưu ni môi 
giới cho vẫn thọ thực?” —(như trên)— “Này Devadatta, nghe nói ngươi trong 
khi biết vật thực được tỳ khưu ni môi giới cho vẫn thọ thực, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: 
—(như trên)— Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi trong khi biết vật thực được tỳ 
khưu ni môi giới cho vẫn thọ thực vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, 
các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tù khưu nào trong khi biết thức ăn được tù khưu nỉ môi giới cho uẫn 
thọ thực thì phạm tội pacifiua.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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3. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu rajagaha pabbajito 
ñatikulam agamasi. Manussa “cirassampi' bhadanto agato tỉ sakkaccam 
bhattam akamsu. Tassa kulassa kulupika bhikkhunI te manusse etadavoca: 
“Detha avuso ayyassa bhikkhan” ti? Atha kho so bhikkhu “bhagavata 
patlkkhitam janam bhikkhuniparipactam pindapatam bhuñJjtun “ti 
kukkuccayanto na patIggahesil. Nasakkhi pindaya caritum chinnabhatto 
ahosl. Atha kho so bhikkhu aramam gantva bhikkhunam etamattham 
arocesl. Bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. Atha kho bhagava 
etasmim nidane etasmim pakarane dhammim katham katva bhikkhU 
amantesl: “Anujanami bhikkhave pubbe gihisamarambhe jJanam 
bhikkhuniparipactam pindapatam bhuñJitum. Evañca pana bhikkhave 
Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


*“ŸYo pang bhikkhu Janam bhikkhumiparipactitamn pĩdapatam bhuñJeuua 
aññatra pubbe gthisanarambha pacttfiuan ”tI. 


4. Yo pana tỉ yo yadiso —pe— 


Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhn' ti. 


Jänäãti nama samam va Janati, aññe va tassa arocenti, sa va arocetl. 


Bhikkhunl nama ubhato sanghe upasampanna. 


Paripäceti nama pubbe adatukamanam akattukamanam “ayyo bhanako 
ayyo bahussuto ayyo suttantiko ayyo vinayadharo ayyo đdhammakathiko 
detha ayyassa karotha ayyassa 'tI esa paripaceti nama. 


Pindapäto nama pañcannam bhoJananam aññataram bhoJanam. 


Aññatra pubbe gihïsamarambbha ti thapetva gihisamarambham. 


GihIsamäarambho nama ñataka va honti pavarita va pakatipatiyattam 
va.” 


! cirassapi - Syã, PTS. ở pakatipatiyattä vã - Sya, PTS. 
ˆ dethayyassa avuso bhattanti - Ma, PTS; detha ävuso ayyassa bhattan tỉ - Syä. 
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3. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ xuất gia ở thành Rajagaha đã đi đến 
gia đình thân quyến. Dân chúng (nói rằng): “Lâu lắm ngài đại đức mới đến,” 
rồi đã làm bữa ăn thịnh soạn. Có vị tỳ khưu ni thường lui tới với gia đình ấy 
đã nói với những người ấy điều này: - “Này các đạo hữu, hãy dâng thức ăn 
đến ngài đại đức.” Khi ấy, vị tỳ khưu ấy (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm 
đoán thọ thực trong khi biết thức ăn được tỳ khưu ni môi giới cho,” trong khi 
ngần ngại đã không thọ nhận và không thể đi khất thực nên bữa ăn đã bị lỡ. 
Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến tu viện và kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. 
Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý 
do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các 
tù khưu, khi có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ ta cho phép thọ thực trong khi 
biết thức ăn được tù khưu mỉ môi giới cho. Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tù khưu nào trong khi biết thức ăn được tù khưu nỉ môi giới cho uẫn 
thọ thực thì phạm tội pactifHua ngoại trừ có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ.” 


4. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 


Ty khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc các người khác thông báo cho vị ấy, hoặc 
vị ni ấy thông báo. 


Ty khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 


Môi giới cho nghĩa là đối với những người trước đây không có ý định 
dâng cúng, không có ý định tiếp đãi, vị ni ấy môi giới rằng: “Ngài là vị trì 
tụng, ngài là vị nghe nhiều, ngài là vị trì Kinh, ngài là vị thông Luật, ngài là vị 
Pháp sư, hãy dâng cúng đến ngài, hãy phục vụ ngài.” 


Thức ăn nghĩa là loại vật thực nào đó thuộc về năm loại vật thực. 


Ngoại trừ có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ: trừ ra có sự chuẩn bị 
trước bởi gia chủ. 


Có sự chuẩn bị bởi gia chủ nghĩa là các thân quyến, hoặc (những 
người) đã nói lời thỉnh cầu, hoặc (vật thực) đã được chuẩn bị thường kỳ. 
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5. Aññatra pubbe gihisamarambha bhuñjissaml ti patiganhatl, apatti 
dukkatassa. AJ]hohare aJJ]hohare apatti pacittiyassa. 


ParIpaclte paripacltasaññi bhuñJjati aññatra pubbe gihisamarambha, 
apati pacitiyassa  Paripacte vematko bhuñjai aññatra pubbe 
gihisamarambha, apatti dukkatassa. Paripacite aparipacitasaññi bhuñJati 
aññatra pubbe gihimarambha, anapattI. 


Ekatdo upasampannaya paripactamn bhuñjai aññata pubbe 
gihisamarambha, apatti dukkatassa. Aparipaclte paripacitasaññl, apatti 
dukkatassa.  Aparipacte vematiko, apatti dukkatassa Aparipacite 
aparIpacitasaññI, anapattI. 


Anapatti gihisamarambhe,' sikkhamana parIpaceti, samanera parIpacetl, 
pañcabhoJanani thapetva sabbattha anapattl, ummattakassa, adikammikassa 
”H. 

Paripacitasikkhäpadam navamam. 


--OOOOO-- 


6. 3. 10. RAHONISAJJA SIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena ayasmato udaylssa 
puranadutiyika bhikkhunisu pabbajita hoti. Sa? ayasmato udayissa santike 
abhikkhanam ägacchati. Ayasmapi uday1l tassa bhikkhuniya santike 
abhikkhanam gacchati. Tena kho pana samayena ayasma uday! tassa 
bhikkhuniya saddhim eko ekaya raho nisaJJam kappesl. 


' pubbe gihisamarambhe - Ma, PTS. ° sa bhikkhuni - Syã. 


194 


Phân Tích Giới Tù Khưu 2 Phẩm Giáo Giới TK Ni- Điều Pacitiua 30 


5. Ngoại trừ có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ, vị (nghĩ rằng): “Ta sẽ ăn, rồi 
thọ lãnh thì phạm tội dukka‡a. Mỗi một lần nuốt xuống thì phạm tội 
pacifHrua. 


Khi được môi giới cho, nhận biết đã được môi giới cho, vị thọ thực thì 
phạm tội paciftiua ngoại trừ có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ. Khi được môi 
giới cho, có sự hoài nghĩ, vị thọ thực thì phạm tội dukka{†a ngoại trừ có sự 
chuẩn bị trước bởi gia chủ. Khi được môi giới cho, (Tầm) tưởng là không được 
môi giới cho, vị thọ thực thì vô tội ngoại trừ có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ. 


Được vị ni tu lên bậc trên từ một hội chúng môi giới cho, vị thọ thực thì 
phạm tội dukkafa ngoại trừ có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ. Khi không được 
môi giới cho, (lầm) tưởng là đã được môi giới cho, phạm tội dukkata. Khi 
không được môi giới cho, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka{a. Khi không được 
môi giới cho, nhận biết là không được môi giới cho thì vô tội. 


Khi có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ, cô ni tu tập sự môi giới cho, vị sa di 
ni môi giới cho, tất cả (các thức khác) trừ ra năm loại vật thực, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học vê được môi giới là thứ chín. 


--OOOOO-- 


6. 3. 1o. ĐIỀU HỌC VỀ NGÔI NƠI KÍN ĐÁO: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, người vợ cũ của đại đức Udayli đã 
xuất gia nơi các tỳ khưu ni. Tỳ khưu ni ấy thường xuyên đi đến gặp đại đức 
Udayi. Đại đức Udayi cũng thường xuyên đi đến gặp tỳ khưu ni ấy. Vào lúc 
bấy giờ, đại đức Udayi đã cùng với tỳ khưu ni ấy một nam một nữ ngồi ở nơi 
kín đáo. 
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2. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te uJjhayanti khiyanti vipacenHi: 
“Katham hi nama ayasma uday1I bhikkhuniya saddhim eko ekaya raho 
nisaJjam kappessati ”t? —pe— “Saccam kira tvam udayl, bhikkhuniya 
saddhim eko ekaya raho nisaJJam kappesI ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi 
buddho bhagava: —pe— Katham hi nama tvam moghapurisa bhikkhuniya 
saddhm eko ekaya raho misajam kappessasi? Netam moghapurisa 
appasannanam vã pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pang bhikkhu bhikkhumua saddhữn eko ekqua raho misajam 
kappeuua pacrttiuan ”ti. 


3. Yo pana tỉ yo yadIso —pe— 


Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu' ti. 


Bhikkhuml nama ubhato sanghe upasampanna. 


Saddhin 'ti ekato. 


Eko ekayä t¡ bhikkhu ceva hoti bhikkhunl ca. 


Raho nama cakkhussa raho sotassa raho. Cakkhussa raho nama na 
sakka hoti akkhim vã nikhaniyamane' bhamukam va ukkhipiyamane sIsam 
va ukkhipiyamane passitum. Sotassa raho nama na sakka hoti pakatikatha 
sotum. 


Nissajjam kappeyya ti bhikkhuniya nisinnaya bhikkhu upanisinno va 
hot upanipanno va, apatti pacittiyassa. Bhikkhu nisinno bhikkhuni 
upanisinna va hoti upanipanna va, apatti pacittiyassa. Ubho va nisinna honti 
ubho va nipanna, apatti pacittiyassa. 


Raho rahosaññI eko ekaya nisaJJam kappetl, apatti pacittiyassa. Raho 
vematiko eko ekaya nisajJam kappetl, apatti pacittiyassa. Raho arahosaññ1 
eko ekaya nIsaJJam kappetl, apattI pacittiyassa. 


' akkhim vã nikhaniyamäne - Ma; akkhini vã nikhaniyamãne - Syä. 
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Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Udayl lại cùng với tỳ khưu ni một nam một nữ 
ngồi ở nơi kín đáo?” —(như trên)— “Này Udayi, nghe nói ngươi cùng với tỳ 
khưu ni một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo, có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— 
Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại cùng với tỳ khưu ni một nam một nữ ngồi ở 
nơi kín đáo vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào cùng uới tù khưu r1 một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo 
thì phạm tội pacitiua.” 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 


Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Ty khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 


Với: cùng chung. 


Một nam một nữ: chỉ có vị tỳ khưu và vị tỳ khưu n1. 


Kín đáo: nghĩa là kín đáo đối với mắt, kín đáo đối với tai. Kín đáo đối 
với mắt: nghĩa là không thể nhìn thấy trong khi bị che mắt lại, trong khi 
nhướng mày, trong khi ngẩng đầu lên. Kín đáo đối với tai: nghĩa là không 
thể nghe lời nói (với giọng) bình thường. 


Ngôi: Khi vị tỳ khưu ni đang ngồi, vị tỳ khưu ngồi gần hoặc nằm gần thì 
phạm tội pacrffiua. Trong khi vị tỳ khưu đang ngồi, vị tỳ khưu ni ngồi gần 
hoặc nằm gần thì phạm tội pacrffiua. Hoặc cả hai đang ngồi hoặc cả hai đang 
nằm thì phạm tội pacffria. 


Chõ kín đáo, nhận biết là chỗ kín đáo, vị ngồi xuống một nam một nữ thì 
phạm tội pacrittiua. Chỗ kín đáo, có sự hoài nghị, vị ngồi xuống một nam một 
nữ thì phạm tội pacitiua. Chỗ kín đáo, (Tầm) tưởng là chỗ không kín đáo, vị 
ngồi xuống một nam một nữ thì phạm tội pacrttia. 
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Araho rahosaññi, apatti dukkatassa. Araho vematiko, apatti dukkatassa, 
araho arahosaññI, anapatti. 


AnapatH yo koecl viããu dutiyo hotli, tithati na nisidati, arahopekkho 
aññavihito! nisidatIi, ummattakassa, adikammikassa ”t. 


Rahonisajjasikkhapadam dasamam. 
Bhikkhunovädavagso tatiyo. 


--OOOOO-- 


TASSUDDANAM 


Asammat atthangata upassayam amisadanena' sibbatl, 
addhanam navam bhuñJeyya eko ekaya te dasa ”tI. 


--OOOOO-- 


! aññãvihito - Syã, PTS. ° asammata atthañgatu passayãmisadãänena- Ma. 
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Chỗ không kín đáo, (Tầm) tưởng là chỗ kín đáo, phạm tội dukka†a. Chỗ 
không kín đáo, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Chỗ không kín đáo, nhận 
biết là chỗ không kín đáo thì vô tội. 

Có bất cứ người nam nào có trí suy xét là người thứ nhì, vị đứng không 
ngồi, không mong mỏi chỗ kín đáo, đang bận tâm chuyện khác rồi ngồi 
xuống, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điều học về ngồi nơi kín đáo là thứ mười. 
Phẩm Giáo Giới là thứ ba. 


--OOOOO-- 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY: 
VỊ chưa được chỉ định, (mặt trời) đã lặn, chỗ ngụ của tỳ khưu ni, vì vật 
chất, với việc cho (y), vị may (y), (hẹn nhau đi) đường xa, (chung) thuyền, vị 
có thể thọ thực, một nam và một nữ, các điều ấy là mười. 


--OOOOO-- 
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6. 4. BHOJANAVAGGO 
6. 4. 1. AVASATHAPINDASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapinndikassa arame. Tena kho pana samayena savatthiya avidure 
aññatarassa pugassa avasathapindo paññatto hoti. Chabbaggiya bhikkhU 
pubbanhasamayam nivasetva pattacvaram adaya savatthm pindaya 
pavisitva pindam alabhamana avasatham agamamsu. Manussa “cirassapl 
bhadanta' agata ti te? sakkaccam parivisimsu. Atha kho chabbaggiya 
bhikkhu dutiyampi divasam —pe— tatiyampi divasam pubbanhasamayam 
nivasetva pattadvaram adaya savatthyam pindaya pavisitva pindam 
alabhamana avasatham gantva bhuñjimsu. Atha kho chabbaggiyanam 
bhikkhunam etadahosl: “Kim mayam karlssama aramam gantva hiyyopl 
idheva agantabbam bhavissali ti? Tattheva anuvasitva anuvasitva 
avasathapindam bhuñjanH. Tithiya apasakkanti. Manussa ujjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama samana sakyaputtiya anuvasitva 
anuvasitva avasathapindam bhuñJissanti, na Iimesaññeva avasathapindo 
paññatto sabbesaññeva avasathapindo paññatto ”t? 


2. Assosum kho bhikkhu tesam manussanam ujjhayantanam 
khiyantanam vipacentanam. Ye te bhikkhu applccha —pe— te uJJjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama chabbaggiya bhikkhuũ anuvasitva 
anuvasitva avasathapIndam bhuñjJissani ”ti? —pe— “Saccam kira tumhe 
bhikkhave anuvasitva anuvasitva avasathapindam bhuñJatha ”ti? “Sacceam 
bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— “Katham hi nama tumhe 
moghapurisa anuvasitva anuvasitva avasathapindam bhuñjissatha? Netam 
moghapurIsa appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave 
Iimam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Eko quasathaprndo bhuñjttabbo tato ce uttarim` bhuñJeuua pacitHuan 
”H. 
Evañcidam bhagavata bhikkhuũnam sikkhapadam paññattam ho. 


1 cirassampi bhadantä - Ma; cirassapi bhaddanta - Syã, PTS. 
ˆ te tỉ padam Sihalapotthake addhikam. 3 tato ee uttari - Ma, PTS. 
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6. 4. PHẨM VẬT THỰC: 
6. 4. 1. ĐIỀU HỌC VỀ VẬT THỰC Ở PHƯỚC XÁ: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, ở không xa thành Savatthi có 
phường hội nọ sắp đặt sự thí thực tại phước xá. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư vào 
buổi sáng sau khi mặc y, cầm y bát, đi vào thành Savatthi để khất thực, khi 
không nhận được đồ ăn khất thực đã đi đến phước xá. Dân chúng (nói rằng): 
- “Lâu lắm các ngài đại đức mới đến,” họ đã phục vụ một cách trân trọng. Sau 
đó vào ngày thứ nhì, —(như trên)— vào ngày thứ ba, các tỳ khưu nhóm Lục 
Sư vào buổi sáng sau khi mặc y, cầm y bát, đã đi vào thành Savatth1 để khất 
thực, khi không nhận được đồ ăn khất thực đã đi đến phước xá và thọ thực. 
Sau đó, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã khởi ý điều này: “Chúng ta sẽ làm điều 
gì đây, có nên đi về tu viện rồi ngày mai cũng sẽ trở lại chính nơi này?” Các vị 
tiếp tục trú ngụ tại chính nơi ấy và thọ dụng vật thực ở phước xá. Các ngoại 
đạo lánh xa. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa- 
môn Thích tử cứ tiếp tục cư trú và thọ dụng vật thực ở phước xá? Vật thực ở 
phước xá được sắp đặt đầu có dành riêng cho các vị này; vật thực ở phước xá 
được sắp đặt dành cho tất cả!” 


2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại tiếp tục cư trú và thọ dụng vật 
thực ở phước xá?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi tiếp 
tục cư trú và thọ dụng vật thực ở phước xá, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: —(như trên)— Này 
những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại tiếp tục cư trú và thọ dụng vật thực ở 
phước xá vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vây: 


“Vật thực ở phước xá được thọ dụng một lần. Nếu uượt quá số ấu thì 
phạm tội pacifiua.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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3. Tena kho pana samayena ayasma sarIputto kosalesu Janapadesu' 
savatthiyam gacchanto yena aññataro avasatho tenupasankami. Manussa 
'cirassapl thero agato ti sakkaccam parivisimsu. Atha kho ayasmato 
sarIputtassa bhuttavissa kharo abadho uppaJJI. Nasakkhi tamhã avasatha 
pakkamitum. Atha kho te manussa dutyampi divasam ayasmantam 
sariputtam etadavocum: “BhuñJatha bhante”ti. Atha kho ayasma sarIputto 
“bhagavata patikkhittam anuvasitva anuvasitva avasathandam bhuñjïtun 'ti 
kukkuccayanto na patiggahesl Chinnabhatto ahosil. Atha kho ayasma 
sarIputto savatthim gantva bhikkhunam etamattham arocesi. BhikkhU 
bhagavato etamattham arocesum. 


4. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: “AnuJanami bhikkhave gilanena bhikkhuna 
anuvasitva anuvasitva avasathapindam bhuñJitum. Evañca pana bhikkhave 
Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Agilanena bhikkhuna eko quasathaprmdo bhuñjitabbo tato ce uftarữn 
bhuñJeuuaq pacrifHiuan ”ti. 


5. Agilano nama sakkoti tamha avasatha pakkamitum. Gilano nama na 
sakkoti tamha avasatha pakkamitum. 


Avasathapindo nãma pañcannam bhojanãnam aññataram bhojanam, 
salayam va mandape va rukkhamnle va ajjhokase va anodissa yavadattho 
paññatto hoi. 


Agilanena bhikkhuna sakim bhuñjitabbam' tato ce uttarim bhuñJissaml 
"H patganhat, apatti dukkatassa. AJ]hohare aJJ]hohare apatti pacittiyassa. 


Agiano? agilanasaññl tatuttarim avasathapindam bhuñjaH, apatti 
pacittiyassa. Agilano? vematiko tatuttarim avasathapindam bhuñJatl, apatti 
pacitiyassa. Agilano? gilanasaññi tatuttarm avasathapindam bhuñjati, 
apattI pacIttiyassa. 


Janapade - Ma. ° bhuñjitabbo - Ma, Syã, PTS. 3 agilãne - Syã. 
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3. Vào lúc bấy giờ, đại đức Sariputta trong khi đi đến thành SavatthI ở 
trong xứ sở Kosala đã ghé lại phước xá nọ. Dân chúng (nói rằng): - “Lâu lắm 
trưởng lão mới đến” rồi đã phục vụ một cách trân trọng. Sau đó, khi đại đức 
SarIputta đã thọ thực xong, có cơn bệnh ngặt nghèo đã phát khởi. Đại đức đã 
không thể rời trú xá ấy ra đi. Sau đó vào ngày thứ nhì, những người ấy đã nói 
với đại đức Sariputta điều này: - “Thưa ngài, xin hãy thọ thực.” Khi ấy, đại 
đức Sariputta (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm tiếp tục cư trú và thọ dụng 
vật thực ở phước xá,” trong lúc ngần ngại đã không thọ lãnh nên bữa ăn đã bị 
lỡ. Sau đó, đại đức Sariputta đã đi đến thành Savatthi và kể lại sự việc ấy cho 
các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


4. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tù khưu, ta cho phép uị tù khưu bị bệnh 
được tiếp tục cư trú uà thọ thực ở phước xá. Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu không bị bệnh được thọ dụng uật thực ở phước xá một lần. 


Nếu uượt quá số ấu thì phạm tội pacrttiua.” 


5. Không bị bệnh nghĩa là có thể la phước xá ấy ra đi. 


Bệnh nghĩa là không thể lìa phước xá ấy ra đi. 


Vật thực ở phước xá nghĩa là loại vật thực nào đó thuộc về năm loại 
vật thực được phân phát theo nhu cầu không chỉ định (người thọ) ở trong 
phòng, hoặc ở mái che, hoặc ở gốc cây, hoặc ở ngoài trời. 


Vị tỳ khưu không bị bệnh nên thọ thực một lần, nếu (nghĩ rằng): “Ta sẽ 
ăn' rồi thọ lãnh vượt quá số lần ấy thì phạm tội dukkat‡a. Mỗi lần nuốt xuống 
thì phạm tội pacrtfiua. 


Vị không bị bệnh, nhận biết là không bị bệnh, thọ dụng vật thực ở phước 
xá vượt quá số lần ấy thì phạm tội pacitHiua. Vị không bị bệnh, có sự hoài 
nghĩ, thọ dụng vật thực ở phước xá vượt quá số lần ấy thì phạm tội pacrtrtia. 
Vị không bị bệnh, (Tầm) tưởng là có bệnh, thọ dụng vật thực ở phước xá vượt 
quá số lần ấy thì phạm tội pacitHiua. 
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Gilano' agilanasaññl, apatti dukkatassa. Gilano' vematiko, apatti 
dukkatassa. Gilano' g1lanasaññ1, anapatti. 


Anapatti gilanassa, agllano sakim bhuñJatl, gacchanto va agacchanto va 
bhuñJanto va bhuñJatIl, samika nimantetva bhoJenti, odissa paññatto hoti, na 
yvavadattho paññatto hotl, pañcabhojanani thapetva sabbattha anapatH, 
ummattakassa, adikammikassa ”ti. 


Avasathapindasikkhãpadam pathamam. 


--OOOOO-- 


6. 4. 2. GANABHO.JANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava rajagahe viharat ve]uvane 
kalandakanivape. Tena kho pana samayena devadatto parihinalabhasakkaro? 
saparlso kulesu viãñapetva viññapetva bhuñJaHi. Manussa ujJjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama samana sakyaputtiya kulesu viññapetva 
viññapetva bhuñjissanti, kassa sampannam na manapam, kassa sadu” na 
ruccatI “ti? 


2. Assosum kho bhikkhu tesam manussanam ujjhayantanam 
khiyantanam vipacentanam, Ye te bhikkhu appiccha —pe— te ujjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama devadatto sapariso kulesu viãñapetva 
viññapetva bhuñjJissal ”t? —pe— “Saccam kira tvam devadatta, saparlso 
kulesu viãñapetva viãñapetva bhuñJasi ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi 
buddho bhagava: —pe— Katham hi nama tvam moghapurlsa, saparIso 
kulesu viãñapetva viãñapetva bhuñjissasi? Netan moghapurisa, 
appasannanam va pasadaya —pe_— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Ganabho7ane pacrtfian ”tl. 


Evañcidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam paññattam ho. 


! gilãne - Syã. ° parihinaläbhasakkaro - PTS. 3 sadum - Ma, Syäã, PTS. 
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Vị bị bệnh, (Tầm) tưởng là không bị bệnh, phạm tội dukkafa. VỊ bị bệnh, 
có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. VỊ bị bệnh, nhận biết là bị bệnh thì vô tội. 


Vị bị bệnh, vị không bị bệnh thọ thực một lần, vị thọ thực khi chuẩn bị ra 
đi hoặc khi vừa mới đến, các người chủ thỉnh và mời ăn, được sắp đặt dành 
riêng (cho vị ấy), được sắp đặt vừa đủ theo nhu cầu (được nhận lãnh từng 
chút từng chút), trừ ra năm loại vật thực (thọ dụng) tất cả (các thức khác) thì 
không phạm tội, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điều học về vật thực ở phước xá là thứ nhất. 


--OOOOO-- 


6. 4. 2. ĐIỀU HỌC VỀ VẬT THỰC CHUNG NHÓM: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, Veluvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, Devadatta bị mất mát về lợi lộc và 
danh vọng nên cùng với tùy tùng liên tục yêu cầu các gia đình rồi thọ thực. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử 
lại liên tục yêu cầu các gia đình rồi thọ thực? Khi được đầy đủ ai mà không 
vừa ý? Đồ ngon ngọt ai lại không thích thú?” 


2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao Devadatta cùng với tùy tùng lại liên tục yêu cầu các gia 
đình rồi thọ thực?” —(như trên)— “Này Devadatta, nghe nói ngươi cùng với 
tùy tùng liên tục yêu cầu các gia đình rồi thọ thực, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như 
trên)— Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi cùng với tùy tùng lại liên tục yêu cầu các 
gia đình rồi thọ thực vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Trường hợp uật thực chung nhóm thì phạm tội pacitiua.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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3. Tena kho pana samayena manussa gilane bhikkhu bhattena 
nimantenti. Bhikkhuũ kukkuccayanta nadhivasenti '“patikkhikkhitam 
bhagavata ganabhojanan ti. Bhagavato etamattham arocesum. Atha kho 
bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim katham katva 
bhikkkhu amantesi: “Anujanami bhikkhave, gilanena bhikkhuna 
ganabhoJanam bhuñJitum. Evañca pana bhikkhave, Imam sikkhapadam 
uddiseyyatha: 


“GanabhoJane dññatra samaua pacitHiuam. Toatthquam samaquo, 
giÌanasamaquo, aquam tattha samquo ti. 


Evañcidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam paññattam ho. 


4. Tena kho pana samayena manussa c1varadanasamaye sacIvarabhattam 
patyadetva bhikkhu nimantenti: “Bhojetva cIvarena' acchadessama ”LI. 
Bhikkhu kukkuccayanta nadh1vasenti “patikkhittam bhagavata ganabhoJanan 
'H. CTivaram parittam uppaJJatl. Bhagavato etamattham arocesum. —pe— 
“Anujanamil bhikkhave, clvaradanasamaye ganabhojanam bhuñJitum. 
Evañca pana bhikkhave, imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“GanabhoJane aññatra samaua pacitiuam. Toatthquamn samaquo: 
giÌanasamaquo œđuaradanasamao, aquam tatthaq samao tì. 


Evañcidam bhagavata bhikkhuũnam sikkhapadam paññattam ho. 


5. Tena kho pana samayena manussa cIvarakarake bhikkhu bhattena 
nimantenti. Bhikkhu kukkuccayanta nadhivasenti “patikkhittam bhagavata 
ganabhoJanan t1. Bhagavato etamattham arocesum. —pe— “AnuJanami 
bhikkhave, cIvarakarasamaye ganabhojanam bhuñjtum. Evañca pana 
bhikkhave, Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“GanabhoJane  daññatrasamaua pacitiuamn. Tathauan samaquo: 
gianasamauo  ciuaradanasamnaquo cruarakarasamauo, quam tattha 
samdqo ”tI. 


Evañcidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam paññattam ho. 


1 eivarehi - Simu 2, Sĩ 1. 
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3. Vào lúc bấy giờ, dân chúng thỉnh mời các tỳ khưu bị bệnh với bữa trai 
phạn. Các tỳ khưu trong lúc ngần ngại không nhận lời (nghĩ rằng): “Đức Thế 
Tôn đã cấm đoán vật thực chung nhóm.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp 
thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tù khưu, ta cho phép tù khưu bị 
bệnh được thọ dụng uật thực chung nhóm. Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Trường hợp uật thực chung nhóm thì phạm tội pacittiua ngoại trừ có 
duuên cớ. Duuên cớ trong trường hợp ấu là: trường hợp bị bệnh. Đâu là 


^^,” 


duuên cớ trong trường hợp ấu. 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


4. Vào lúc bấy giờ, trong thời hạn dâng y dân chúng sau khi chuẩn bị bữa 
trai phạn có dâng y rồi thỉnh mời các tỳ khưu (nói rằng): “Sau khi mời thọ 
thực, chúng tôi sẽ dâng y.” Các tỳ khưu trong lúc ngần ngại không nhận lời 
(nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm đoán vật thực chung nhóm.” Y được phát 
sanh ít ỏi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các 
tù khưu, ta cho phép thọ dụng uật thực chung nhóm trong thời hạn dâng ụ. 
Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Trường hợp uật thực chung nhóm thì phạm tội pacrttiua ngoại trừ có 
duuên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấu là: trường hợp bị bệnh, trong 
thời hạn dâng ụ. Đâu là duuên cớ trong trường hợp ấu.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


5. Vào lúc bấy giờ, dân chúng thỉnh mời các tỳ khưu là những vị may y với 
bữa trai phạn. Các tỳ khưu trong lúc ngần ngại không nhận lời (nghĩ rằng): 
“Đức Thế Tôn đã cấm đoán vật thực chung nhóm.” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tù khưu, ta cho phép thọ dụng uật 
thực chung nhóm trong lúc mau . Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ 
biến điều học này như vầy: 


“Trường hợp uật thực chung nhóm thì phạm tội pacittiua ngoại trừ có 
duuên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấu là: trường hợp bị bệnh, trong 


^AZ, 


thời hạn dâng ụ, trong lúc rnqau . Đâu là duyên cớ trong trường hợp ấu. 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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6. Tena kho pana samayena bhikkhu manussehi saddhimm addhanam 
gacchanti. Atha kho te bhikkhuũ te manusse etadavocum: “Muhuttam avuso 
agametha pIndaya carissama ”ti. Te evamahamsu: “Idheva bhante bhuñJatha 
”H. Bhikkhu kukkuccayanta na patiganhanti 'patikkhitam bhagavata 
ganabhoJanan t1. Bhagavato etamattham arocesum. —pe— “AnuJanami 
bhikkhave, addhanagamanasamaye ganabhoJanam bhuñJitum. Evañca pana 
bhikkhave, Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“GanabhoJane aññatra samaua pacitiuam. Toatthquamn samauo: 
gilanasamaquo_ c1uaradanasamauo_ ciuarakarasamauo_ aqddhanagamana- 
samaquo, quam tattha samaquo ”tI. 


Evañcidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam paññattam ho1. 


7. Tena kho pana samayena bhikkhu manussehi saddhimm navaãya 
gacchanti. Atha kho te bhikkhuũ te manusse etadavocum: “Muhuttam avuso 
tiram' upanetha pindaya carlssama ”ti. Te evamahamsu: “Idheva bhante 
bhuñJatha “ti Bhikkhu kukkuccayanta na patiganhanti “patkkhittam 
bhagavata ganabhojanan ti. Bhagavato etamattham arocesum. —pe— 
“Anujanami bhikkhave, navabhiruhanasamayeˆ ganabhoJanam bhuñJitum. 
Evañca pana bhikkhave, imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“GanabhoJane qaññatra samaua pacitiuam. Toatthquamn samaquo: 
gilầnasamaquo_ ciuaradanasamauo ctiuarakarasamauo addhanagaman- 
qsgmnaquo nauah†ruhanasauo, quan tattha samnaqo ti. 


Evañcidam bhagavata bhikkhuũnam sikkhapadam paññattam ho. 


8. Tena kho pana samayena disasu vassam vuttha bhikkhu raJjagaham 
agacchanti bhagavantam dassanaya. Manussa nanaverajjake bhikkhu 
passtva bhattena nimantenti. Bhikkhu kukkuccayanta nadhivasenti 
“patikkhittam bhagavata ganabhojanan ti. Bhagavato etamattham arocesum. 
—pe— “AnuJanami bhikkhave, mahasamaye ganabhojanam bhuñJitum. 
Evañca pana bhikkhave, Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“GanabhoJane daññatra samaua paciiuam. Toatthquam samauo: 
gilanasamauo_ cruaradanasamaquo_ ciuarakarasamnaquo, addhanagamana- 
samaquo nauqabh†ruhanasamaquo mmahasamaquo, quam tattha samaquo ”tI. 


Evañcidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam paññattam ho. 


! tiram nãvam - Syã. ˆ naväbhiruhanasamaye - Ma., evamuparipi. 
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6. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đi đường xa cùng với dân chúng. Khi ấy, 
các vị tỳ khưu ấy đã nói với những người ấy điều này: - “Này các đạo hữu, hãy 
chờ đợi chốc lát. Chúng tôi sẽ đi khất thực.” Những người ấy đã nói như vầy: 
- “Thưa các ngài, hãy thọ thực ở ngay đây.” Các tỳ khưu trong lúc ngần ngại 
không thọ lãnh (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm đoán vật thực chung 
nhóm.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. — (như trên)— “Này các tù 
khưu, ta cho phép thọ dụng uật thực chung nhóm trong trường hợp đi 
đường xa. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Trường hợp uật thực chung nhóm thì phạm tội pacitiua ngoại trừ có 
duuên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấu là: trường hợp bị bệnh, trong 
thời hạn dâng ụ, trong lúc mau ụ, trong lúc đi đường xa. Đâu là duuên cớ 
trong trường hợp ấu.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


7. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đi thuyền cùng với dân chúng. Khi ấy, các 
vị tỳ khưu ấy đã nói với những người ấy điều này: - “Này các đạo hữu, hãy 
vào bờ chốc lát. Chúng tôi sẽ đi khất thực.” Những người ấy đã nói như vầy: - 
“Thưa các ngài, hãy thọ thực ở ngay đây.” Các tỳ khưu trong lúc ngần ngại 
không thọ lãnh (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm đoán vật thực chung 
nhóm.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tù 
khưu, ta cho phép thọ dụng uật thực chung nhóm trong trường hợp lên 
thuUền. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Trường hợp uật thực chung nhóm thì phạm tội pacittiua ngoại trừ có 
duuên cớ. Duuên cớ trong trường hợp ấu là: trường hợp bị bệnh, trong 
thời hạn dâng ụ, trong lúc mau ụ, trường hợp đi đường xa, trường hợp lên 
thuuền. Đâu là duuên cớ trong trường hợp ấu.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


8. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu khi trải qua mùa (an cư) mưa ở các nơi đi 
đến thành Rajagaha để diện kiến đức Thế Tôn. Dân chúng khi nhìn thấy các 
tỳ khưu người khác xứ sở đã thỉnh mời với bữa trai phạn. Các vị tỳ khưu 
trong lúc ngần ngại không nhận lời (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm đoán 
vật thực chung nhóm.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như 
trên)— “Nàu các tù khưu, ta cho phép thọ dụng uật thực chung nhóm trong 
trường hợp đông đảo (các tù khưu). Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ 
biến điều học này như vầy: 


“Trường hợp uật thực chung nhóm thì phạm tội pacittiua ngoại trừ có 
duuên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấu là: trường hợp bị bệnh, trong 
thời hạn dâng , trong lúc rnqụ , trường hợp đi đường xa, trường hợp lên 
thuuền, trường hợp đông đảo (các tù khưu). Đâu là duuên cớ trong trường 


^^,” 


hợp ấu. 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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9. Tena kho pana samayena rañño magadhassa seniyassa bimbisarassa 
ñatisalohito aJrvakesu pabbajito hotI. Atha kho so ajivako yena raJa magadho 
seniyo bimbisaro tenupasankaml, upasankamitva rajanam magadham 
bimbisaram etadavoca: “lechamaham maharaJa sabbapasandikabhattam 
katun ”ti. “Sace kho tvam bhante buddhapamukham bhikkhusangham 
pathamam bhoJeyyasi, evam kareyyasl ”tI.' Atha kho so ajvako bhikkhuũnam 
santike dutam pahesi: “Adhivasentu me bhikkhu svatanaya bhattan ti. 
PBhikhu kukkuccayano nadhivaseni “'“patkkhitam bhagavata 
ganabhoJanan ti Atha kho so ajvako yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavata saddhim sammodi, sammodaniyam katham 
saraniyam vitisaretva ekamantam atthasi. Ekamantam thito kho so aJIvako 
bhagavantam etadavoca: “Bhavampi gotamo pabbaJito ahampi pabbajJito, 
arahati pabbaJito pabbajitassa pindam patiggahetum. Adhivasetu me 
bhavam gotamo svatanaya bhattam saddhim bhikkhusanghena ti. 
Adhivasesi bhagava tunhIbhavena. 


Atha kho so ajvako bhagavato adhivasanam viditva pakkamI. Atha kho 
bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim katham katva 
bhikkhu amantesi: “Anujanami bhikkhave samanabhattasamaye 
ganabhojanam bhuñjitum. Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam 
uddiseyyatha: 


“GanabhoJane aññatra samaua pacitiuam. Toatthquam samauo: 
gilầnasamaquo_ c1uaradanasamauo_ ciuarakarasamauo_ aqddhanagamana- 
samauo nauahiruhanasamauo mahasamauo samanabhaftasamao, quan 
tattha samauo ”tI. 


1O. Ganabhojanam nama yattha cattaro bhikkhu pañcannam 
bhojananam  aññatarena bhojanena nimantta bhuñJanti, etam 
ganabhoJanam nama. 


Aññatrasamayä ti thapetva samayam. 


Gilanasamayo nama antamaso padapI phalita? honti “øgillanasamayo ti 
bhuñjitabbam. CTvaradãänasamayo nama anatthate kathine? vassanassa 
pacchmo maso, atthate kathine pañcamasa '“cIvaradanasamayo  tI 
bhuñjitabbam. CTvarakarasamayo nama cIvare kayiIramane “cIvarakara- 
samayo t¡ bhuñjitabbam. Addhanagamanasamayo nama “addhayojanam 
gacchissamr t¡ bhuñjitabbam, gacchantena bhuñjitabbam, gatenaf 
bhuñjitabbam. 


' evam kareyyaml ti - Ma, Syä. ”kathine - Ma. 
° phalitã - Ma. * agatena - Sya, PTS. 
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9. Vào lúc bấy giờ, có người thân quyến ruột thịt của đức vua Seniya 
Bimbisara xứ Magadha đã xuất gia nơi các đạo sĩ lõa thể. Khi ấy, người đạo sĩ 
lõa thể ấy đã đi đến gặp đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha, sau khi đến 
đã nói với đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha điều này: - “Tâu đại vương, 
tôi muốn làm bữa ăn cho tất cả các giáo phái khác.” - “Thưa ngài, nếu ngài có 
thể dâng vật thực đến hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu là trước tiên 
hết, như vậy thì ngài có thể tiến hành.” Sau đó, người đạo sĩ lõa thể ấy đã 
phái sứ giả đi gặp các tỳ khưu (nói rằng): - “Xin các tỳ khưu hãy nhận lời bữa 
ăn vào ngày mai của tôi.” Các tỳ khưu trong lúc ngần ngại không nhận lời 
(nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm đoán vật thực chung nhóm.” Sau đó, 
người đạo sĩ lõa thể ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã tỏ vẻ thân 
thiện với đức Thế Tôn, sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi đã đứng ở 
một bên. Khi đã đứng một bên, người đạo sĩ lõa thể ấy đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: - “Ngài Gotama đã xuất gia, tôi cũng đã xuất gia. Người đã xuất 
gia thì xứng đáng để thọ nhận vật thực của người đã xuất gia. Xin ngài 
Gotama nhận lời tôi về bữa trai phạn vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ 
khưu.” Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, người đạo sĩ 
lõa thể ấy hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên đã ra đi. 


Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi 
bảo các tỳ khưu rằng: - “Nàu các tù khưu, ta cho phép thọ dụng uật thực 
chung nhóm trong trường hợp bữa trai phạn của Sa-môn. Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“Trường hợp uật thực chung nhóm thì phạm tội pacittiua ngoại trừ có 
duuên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấu là: trường hợp bị bệnh, trong 
thời hạn dâng , trong lúc rnqu , trường hợp đi đường xa, trường hợp lên 
thuuền, trường hợp đông đảo (các tù khưu), trường hợp bữa trai phạn của 


^AZ, 


Sa-môn. Đâu là duuên cớ trong trường hợp ấu. 


1o. Vật thực chung nhóm nghĩa là nơi nào bốn vị tỳ khưu được thỉnh 
mời với loại vật thực nào đó trong năm loại vật thực rồi thọ thực, việc này gọi 
là vật thực chung nhóm. 


Ngoại trừ có duyên cớ: trừ ra có duyên cớ. 


Trường hợp bị bệnh nghĩa là ngay cả (trường hợp) các bàn chân bị nứt 
nẻ, (nghĩ rằng): “Trường hợp bị bệnh" rồi nên thọ thực. Trong thời hạn 
dâng y nghĩa là khi Ka†hina không được thành tựu thì tháng cuối cùng của 
mùa mưa, khi Kathina được thành tựu thì năm tháng, (nghĩ rằng): “Trong 
thời hạn dâng y' rồi nên thọ thực. Trong lúc may y nghĩa là trong lúc y 
đang được may, (nghĩ rằng): “Trong lúc may y' rồi nên thọ thực. Trường 
hợp đi đường xa nghĩa là (nghĩ rằng): “Fa sẽ đi nửa do tuần rồi nên thọ 
thực, vị đang đi thì nên thọ thực, vị đã đi thì nên thọ thực. 
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Navabhirũhanasamayo nama navam abhiruhissamI 'ti bhuñJitabbam, 
arulhena bhuñjtabbam, orulhena bhuñjitabbam. Mahäsamayo nama 
vattha ce tayo bhikkhu pindaya caritva yapenti, catutthe agate na yapenHi, 
mahasamaye ti bhuñJitabbam. Samanabhattasamayo nama yo koci 
parlbbajakasamapanno  bhattam karoi “samanabhattasamayo ti 
bhuñjitabbam. 


Aññatra samaya “bhuñjissamI tỉ patiganhatl, apatti dukkatassa. 
Ajjhohare aJJhohare apattI pacittiyassa. 


GanabhoJane ganabhojanasaññ aññatra samaya bhuñJjatl, apattl 
pacittiyassa. Ganabhojane vematlko aññatra samaya bhuñjal, apatti 
pacitiyassa. GanabhoJane na ganabhojanasaññI aññatra samaya bhuñJati, 
apattI pacIttiyassa. 


Na ganabhojJane ganabhojanasaññl, apatti dukkatassa. Na ganabhojane 
vematiko, apati dukkatassa Na ganabhojane na ganabhojanasaññi, 
anapatti. 


Anapati samaye, dve tayo ekato bhuñJanti, pindaya caritva ekato 
sannipatitva bhuñjanti, niccabhatte, salakabhatte, pakkhike, uposathike, 
patipadike,'! pañcabhojanani thapetva sabbattha anapattl, ummattakassa, 
adikammikassa ”ti. 


Ganabhojanasikkhapadam dutiyam. 


--OOOOO-- 


6. 4. 3. PARAMPARABHOJANASIKKHÄPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava vesalyam viharati mahavane 
kutagarasalayam. Tena kho pana samayena vesaliyam pamtanam bhattanam 
bhattapatipatI atthita? hoti. Atha kho aññatarassa daliddassa kammakarassa” 
etadahosli: “Na kho Idam orakam bhavissati, yatha Ime* manussa sakkaccam 
bhattam karonti, yannunahampi bhattam kareyyan ”ti. Atha kho so daliddo 
kammakaro yena kirapatiko tenupasankami, upasankamitva tam 
kirapatikam etadavoca: 


1 niccabhattam salakabhattam pakkhikam uposathikam patipadikam - Ma, PTS. 
ˆ adhitthitã - Ma, Syã, PTS. * vathayime - Ma, PTS; 
” kammakãrassa - Ma. yathayime - Syä. 
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Trường hợp lên thuyền nghĩa là (nghĩ rằng): “Ta sẽ lên thuyền rồi nên 
thọ thực. VỊ đã lên thuyền thì nên thọ thực. Vị vừa rời (thuyền) thì nên thọ 
thực. Trường hợp đông đảo (các tỳ khưu) nghĩa là nơi nào hai hay ba vị 
tỳ khưu đi khất thực thì có đủ vật thực. Khi có vị thứ tư đi đến thì khất thực 
không có đủ vật thực, (nghĩ rằng): “Trường hợp đông đảo' rồi nên thọ thực. 
Trường hợp bữa trai phạn của Sa-môn nghĩa là bất cứ người nào thành 
tựu phẩm chất du sĩ thực hiện bữa trai phạn, (nghĩ rằng): “Trường hợp bữa 
trai phạn của Sa-môn' rồi nên thọ thực. 


Ngoại trừ có duyên cớ, (nghĩ rằng): “Ta sẽ thọ thực' rồi thọ lãnh thì 
phạm tội dukka†a. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội pacittiua. 


Vật thực chung nhóm, nhận biết là vật thực chung nhóm, vị thọ thực thì 
phạm tội pacrffiua ngoại trừ có duyên cớ. Vật thực chung nhóm, có sự hoài 
nghị, vị thọ thực thì phạm tội pac?fiua ngoại trừ có duyên cớ. Vật thực chung 
nhóm, (Tầm) tưởng không phải là vật thực chung nhóm, vị thọ thực thì phạm 
tội pacïiftiua ngoại trừ có duyên cớ. 


Không phải vật thực chung nhóm, (lầm) tưởng là vật thực chung nhóm, 
phạm tội dukkat†a. Không phải vật thực chung nhóm, có sự hoài nghĩ, phạm 
tội dukkata. Không phải vật thực chung nhóm, nhận biết không phải là vật 
thực chung nhóm thì vô tội. 


Khi có duyên cớ, hai hoặc ba vị thọ thực chung, sau khi đi khất thực tụ hội 
chung lại (một chố) rồi thọ thực, trong bữa ăn thường kỳ, trong bữa ăn (phân 
phối) theo thẻ, vào mỗi nửa tháng, vào ngày Uposatha, vào ngày đầu của mỗi 
nửa tháng, (thọ dụng) tất cả (các thức khác) thì không phạm tội trừ ra năm 
loại vật thực, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học về vật thực chung nhóm là thứ nhì. 


--OOOOO-- 


6. 4. 3. ĐIỀU HỌC VỀ VẬT THỰC THỈNH SAU: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Vesali, Mahavana, giảng 
đường Kutagara. Vào lúc bấy giờ, trong thành Vesali sự luân phiên về các bữa 
trai phạn gồm các thức ăn hảo hạng đã được ấn định. Khi ấy, có người lao 
công nghèo nọ đã khởi ý điều này: “Theo như cách những người này thực 
hiện bữa trai phạn một cách trịnh trọng thì việc này không phải là tâm 
thường, hay là ta nên thực hiện bữa trai phạn?” Sau đó, người lao công nghèo 
ấy đã đi đến gặp cậu chủ tên Kira, sau khi đến đã nói với cậu chủ tên Kira ấy 
rằng: 
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“Iechamaham ayyaputta, buddhapamukhassa bhikkhusanghassa bhattam 
katum, dehi me vetanan ”ti. Sopl kho kirapatiko saddho hoti pasanno. Atha 
kho so kirapatiko tassa daliddassa kammakarassa abbhatirekam' vetanam 
adasl. Atha kho so daliddo kammakaro yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam 
nisinno kho so daliddo kammakaro bhagavantam etadavoca: “Adhivasetu me 
bhante bhagava svatanaya bhattam saddhim bhikkhusanghena ”ti. “Maha 
kho avuso bhikkhusangho JjJanahi ”ti. “Hotu bhante mahabhikkhusangho, 
bahu me badara patiyatta badaramissenapayya? parIpurissani ”H. 
Adhivasesi bhagava tunhibhavena. Atha kho so daliddo kammakaro 
bhagavato adhivasanam viditva utthayasana bhagavantam abhivadetva 
padakkhinam katva pakkamI. 


2. Assosum kho bhikkhu: “Daliddena kira kammakarena svatanaya 
buddhapamukho  bhikkhusangho nimantito, badaramissenapayya 
parIpurIssanti ”ti.? Te kalasseva pindaya caritva bhuñjJimsu. Assosum kho 
manussa: “Daliddena kira kammakarena buddhapamukho bhikkhusangho 
nmantto ”tH. Te dalddassa kammakarassa pahutam khadaniyam 
bhoJjaniyam abhiharimsu. 


3. Atha kho so daliddo kammakaro tassa rattiya accayena panitam 
khadaniyam bhojanyam patiyadapetva bhagavato kalam arocapesi: “Kalo 
bhante nïthiam bhattan ti Atha kho bhagava pubbanhasamayam 
nivasetva pattacIvaramadaya yena tassa daliddassa kammakarassa 
nivesanam tenupasankami, upasankamitva paññatte asane nisidi saddhim 
bhikkhusanghena. Atha kho so dilddo kammakaro bhattagge bhikkhu 
parivisati. Bhikkhũ evamahamsu: “Thokam avuso dehi, thokam avuso dehI 
”H. “Ma kho tumhe bhante “ayam daliddo kammakaro tỉ thokathokam£ 
patiganhitha, pahutam me khadanyam bhojamnyam  patiyattam 
patlgganhatha bhante yavadatthan ”ti. “NÑa kho mayam avuso etam karana 
thokam thokam patigganhama. Api ca mayam kalasseva pindaya caritva 
bhuñJ]imha, tena mayam thokam thokam patigganhama ”ti. Atha kho so 
daliddo kammakaro ujjhayati khiyati vipaceti: “Katham hi nama bhadanta 
maya nimantita aññatra bhuñJissanti, na caham patibalo yavadattham datun 
”H? Assosum kho bhikkhu tassa daliddassa kammakarassa uJJhayantassa 
khiyantassa vipacentassa. 


' atirekam - Sya, abbhatirekam - PTS. Ở paripũressanti tỉ - Syã. 
° peyyä - Ma, PTS. * thokam thokam - Ma, Syã, PTS. 
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- “Thưa cậu chủ, tôi muốn thực hiện bữa trai phạn dâng hội chúng tỳ 
khưu có đức Phật đứng đầu, hãy cho tôi tiền lương.” Cậu chủ tên Kira ấy cũng 
có niềm tin và mộ đạo. Khi ấy, cậu chủ tên Kira ấy đã cho người lao công 
nghèo ấy tiền lương phụ trội. Sau đó, người lao công nghèo ấy đã đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. 
Khi đã ngồi xuống một bên, người lao công nghèo ấy đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn nhận lời con về bữa trai phạn vào 
ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu.” - “Này đạo hữu, người hãy biết hội 
chúng tỳ khưu là đông đảo.” - “Bạch ngài, hội chúng tỳ khưu hãy là đông đảo. 
Con đã chuẩn bị được nhiều táo. Các thức uống trộn với táo sẽ được đầy đủ.” 
Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, người lao công nghèo 
ấy hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 
lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 


2. Các tỳ khưu đã nghe được rằng: “Nghe nói hội chúng tỳ khưu có đức 
Phật đứng đầu đã được người lao công nghèo thỉnh mời vào ngày mai, các 
thức uống trộn với táo sẽ được đầy đủ.” Các vị ấy đã đi khất thực vào lúc sáng 
sớm rồi đã thọ thực. Dân chúng đã nghe được rằng: “Nghe nói hội chúng tỳ 
khưu có đức Phật đứng đầu đã được người lao công nghèo thỉnh mời.” Họ đã 
mang lại cho người lao công nghèo vô số vật thực loại cứng loại mềm. 


3. Sau đó, khi trải qua đêm ấy người lao công nghèo ấy đã cho chuẩn bị 
sẵn sàng thức ăn thượng hạng loại cứng loại mềm rồi cho người thông báo 
thời giờ đến đức Thế Tôn: - “Bạch ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị 
xong.” Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, đi đến tư gia 
của người lao công nghèo ấy, sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được 
sắp đặt sẵn cùng với hội chúng tỳ khưu. Sau đó, người lao công nghèo ấy đã 
phục vụ các tỳ khưu ở trong nhà ăn. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này đạo 
hữu, hãy dâng chút ít thôi. Này đạo hữu, hãy dâng chút ít thôi.” - “Thưa các 
ngài, chớ có thọ lãnh chỉ chút ít (vì nghĩ rằng): “Người lao công này nghèo. 
Tôi đã cho chuẩn bị sẵn sàng vô số vật thực loại cứng loại mềm. Thưa các 
ngài, hãy thọ lãnh theo như ước muốn.” - “Này đạo hữu, không phải vì lý do 
này mà chúng tôi thọ lãnh chỉ chút ít, tuy nhiên vào lúc sáng sớm chúng tôi 
đã đi khất thực và đã thọ thực rồi; vì thế chúng tôi thọ lãnh chỉ chút ít.” Khi 
ấy, người lao công nghèo ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các 
ngài đại đức đã được tôi thỉnh mời còn thọ thực ở nơi khác? Không lẽ tôi 
không đủ khả năng để bố thí theo như ước muốn hay sao?” Các tỳ khưu đã 
nghe được người lao công nghèo ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
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4. Ye te bhikkhũ appiccha —pe— te uJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama bhikkhu aññatra nimantita aññatra bhuñJissant ”ti? 
—pe— “Saccam kira bhikkhave bhikkhu aññatra nimantita aññatra 
bhuñJanH” ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagaväa: —pe— 
Katham hi nama te bhikkhave moghapurisa aññatra nimantita aññatra 
bhuñjissanti? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca 
pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


*“ParamapardhoJane pacriftian ti. 


Evañcidam bhagavata bhikkhuũnam sikkhapadam paññattam ho. 


5. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilano hotl. Aññataro 
bhikkhu pindapatam adaya yena so bhikkhu tenupasankami, upasankamitva 
tam bhikkhum etadavoca: “BhuñJahi avuso ”ti “Alam avuso atthi me 
bhattapaccasa ”ti tassa bhikkhuno pindapato ussure' ahariyittha. So bhikkhu 
na cittarũpam bhuñji. Bhagavato etamattham arocesum. Atha kho bhagava 
etasmimm nidane etasmim pakarane dhammim katham katva bhikkhU 
amantesi: “Anujanami bhikkhave gilanena bhikkhuna paramparabhojanam 
bhuñjitum. Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Paramaparabho7ane aññatra samaua pacitHuam. Tatthauam samnaquo 
giÌanasamaquo, aquam tattha samquo ti. 


Evañcidam bhagavata bhikkhuũnam sikkhapadam paññattam ho. 


6. Tena kho pana samayena manussa cIvaradanasamaye saclvara- 
bhattam? patiyadetva* bhikkhu nimantenti: “Bhojetva clvarena 
acchadessama ti Bhikkhu kukkuccayanta nadhivasenti 'patkkhittam 
bhagavata paramparabhojanan ti. Civaram parittam uppajJJati. Bhagavato 
etamattham arocesum. —pe— “AnuJanami bhikkhave cIvaradanasamaye 
paramparabhojanam bhuñjtum. Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Paramparabho7ane aññatra samaua pacitiuam. Tatthauam samaqo: 
giÌanasamaquo œđuaradanasamao, quan tatthaq samao ti. 


Evañcidam bhagavata bhikkhuũnam sikkhapadam paññattam ho. 


' ussurena - katthaci. 
° cvarabhattam - Simu 1, Simu 2. 3 patiyadapetva - PTS, Simu 1, Simu 2. 
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4. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu khi được thỉnh mời ở nơi khác lại thọ thực 
ở nơi khác?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu khi được 
thỉnh mời ở nơi khác còn thọ thực ở nơi khác, có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: —(như trên)— 
Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy khi được thỉnh mời ở nơi khác lại 
thọ thực ở nơi khác vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Trường hợp uật thực thỉnh squ thì phạm tội pacittiua.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


5. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Có vị tỳ khưu khác đã cầm lấy 
đồ ăn khất thực đi đến gặp vị tỳ khưu ấy, sau khi đến đã nói với vị tỳ khưu ấy 
điều này: - “Này đại đức, hãy thọ thực.” - “Này đại đức, thôi đi. Có sự chuẩn 
bị về bữa ăn cho tôi rồi.” Thức ăn của vị tỳ khưu ấy đã được mang lại khi đã 
trưa. VỊ tỳ khưu ấy đã thọ thực không được như ý. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói 
Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tù khưu, ta cho phép tù khưu 
bị bệnh được thọ dụng uật thực thỉnh sau. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vây: 


“Trường hợp uật thực thỉnh sau thì phạm tội pacifiUa ngoại trừ có 
duuên cớ. Duuên cớ trong trường hợp ấu là: trường hợp bị bệnh. Đâu là 
duuên cớ trong trường hợp ấu.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


6. Vào lúc bấy giờ, trong thời hạn dâng y dân chúng sau khi chuẩn bị bữa 
trai phạn có dâng y rồi thỉnh mời các tỳ khưu (nói rằng): “Sau khi mời thọ 
thực, chúng tôi sẽ dâng y.” Các tỳ khưu trong lúc ngần ngại không nhận lời 
(nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm đoán vật thực thỉnh sau.” Y được phát 
sanh ít ỏi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các 
tù khưu, ta cho phép thọ dụng uật thực thỉnh sau trong thời hạn dâng ụ. Và 
này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Trường hợp uộật thực thỉnh sau thì phạm tội pacifUa ngoại trừ có 
duuên cớ. Duuên cớ trong trường hợp ấu là: trường hợp bị bệnh, trong 


^^, ? 


thời hạn dâng ụ. Đâu là duuên cớ trong trường hợp ấu. 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


BÀI li 


PacitHuapali - Bhikkhuuibhango Bho?anauaggo - Pac. 6. 4. 3. 


7. Tena kho pana samayena manussa cIvarakarake bhikkhu bhattena 
nimantenti. Bhikkhu kukkuccayanta nadhivasenti “patikkhittam bhagavata 
paramparabhojanan ti Bhagavato etamattham arocesum. —pe— 
“AnuJanami bhikkhave, cIvaradanasamaye paramparabhoJanam bhuñJitum. 
Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Paramparabho7ane aññatra samaua pacitiuam. Tatthauam samaqo: 
ginasamauo_ ciuaradanasamauo ciuarakqarasamauo, quan tattha 
samdq0o ”tI. 


Evañcidam bhagavata bhikkhuũnam sikkhapadam paññattam ho1. 


8. Atha kho bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacTvaramadaya 
ayasmata anandena pacchasamanena yena aññataram kulam 
tenupasankamI, upasankamitva paññatte asane nisidi. Atha kho te manussa 
bhagavato ca ãyasmato ca ãnandassa bhojanam adamsu. Ayasma ãnando 
kukkuccayanto na patiganhati. “Patiganhahi' ananda ”ti. “Alam bhagava 
atthi me bhattapaccasa ”ti. “Tenahananda, vikappetva ganhahI ”ti. Atha kho 
bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim katham katva 
bhikkhu amantesi: “AnuJjanami bhikkhave vikappetva” paramparabhoJanam 
bhuñjtum. Evañca pana bhikkhave vikappetabbam: “Mayham 
bhattapaccasam 1tthannamassa dammi ”ti. 


9. Paramparabhojanam nama pañcannam bhoJananam aññatarena 
bhojanena nimantito tam thapetva aññam pañcannam bhojananam 
aññataram bhoJanam bhuñJati, etam paramparabhoJanam nama. 


Aññatrasamaya ti thapetva samayam. 


Gilãnasamayo nama na sakkot ekasane nisinno yavadattham 
bhuñjitum “gilanasamayo ti bhuñjitabbam. 


CTvaranasamayo nama anatthate kathine vassanassa pacchimo maso, 
atthate kathine pañcamasa “ecIvaradanasamayo ti bhuñjitabbam. 


CTvarakarasamayo nama cIvare kayiramane '“cIvarakarasamayo ti 
bhuñjitabbam. 


Aññatra samaya bhuñjissamI tí patiganhatl, apatti dukkatassa. 
Ajjhohare aJJhohare apatti pacIttiyassa. 


' manhähi - Ma, Syä, PTS. °“ bhattapaccäsam vikappetva - Sya. 
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7. Vào lúc bấy giờ, dân chúng thỉnh mời các tỳ khưu là những vị làm y với 
bữa trai phạn. Các tỳ khưu trong lúc ngần ngại không nhận lời (nghĩ rằng): 
“Đức Thế Tôn đã cấm đoán vật thực thỉnh sau.” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tù khưu, ta cho phép thọ dụng uật 
thực thỉnh squ trong lúc mau ụ. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 


“Trường hợp uật thực thỉnh sau thì phạm tội pacifia ngoại trừ có 
duuên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấu là: trường hợp bị bệnh, trong 
thời hạn dâng ụ, trong lúc rmnqu . Đâu là duyên cớ trong trường hợp ấu.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


8. Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, cùng với đại 
đức Ananda là Sa-môn hầu cận đã đi đến gia đình nọ, sau khi đến đã ngồi 
xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Sau đó, những người ấy đã dâng vật 
thực đến đức Thế Tôn và đại đức Ananda. Đại đức Ananda trong lúc ngần 
ngại nên không thọ lãnh. - “Này Ananda, hãy thọ lãnh.” - “Bạch Thế Tôn, thôi 
đi, có sự chuẩn bị về bữa ăn cho con rồi.” - “Này Ananda, như thế thì hãy 
nhường lại (cho vị khác) rồi nhận lấy.” Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy 
nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Nàự các tù 
khưu, ta cho phép thọ dụng uật thực thỉnh sau sau khi đã nhường lại (cho 
U† khác). Và nàu các tù khưu, nên nhường lại như uầu: “Tôi cho sự chuẩn bị 
Uề bữa ăn của tôi đến uị tên (như uầu).” 


o9. Vật thực thỉnh sau nghĩa là khi đã được thỉnh mời với bất cứ loại vật 
thực nào thuộc về năm loại vật thực, trừ ra món ấy vị thọ thực bất cứ loại vật 
thực nào khác thuộc về năm loại vật thực; điều này gọi là vật thực thỉnh sau. 


Ngoại trừ có duyên cớ: trừ ra có duyên cớ. 


Trường hợp bị bệnh nghĩa là không thể ngồi ở một chỗ để thọ thực 
theo như ý muốn, (nghĩ rằng): “Trường hợp bị bệnh rồi nên thọ thực. 


Trong thời hạn dâng y nghĩa là khi Ka†hina không được thành tựu thì 
tháng cuối cùng của mùa mưa, khi Ka†hina được thành tựu thì năm tháng, 
(nghĩ rằng): “Trong thời hạn dâng y' rồi nên thọ thực. 


Trong lúc may y nghĩa là trong lúc y đang được may, (nghĩ rằng): 
“Trong lúc may y' rồi nên thọ thực. 


Ngoại trừ có duyên cớ, (nghĩ rằng): “Fa sẽ thọ thực' rồi thọ lãnh thì 
phạm tội dukkafa. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội pacittiua. 
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Paramparabhojane paramparabhoJanasaññI aññatra samaya bhuñJati, 
apatti pacittiyassa. Paramparabhojane vematiko aññatrasamaya bhuñJatLi, 
apatti pacittiyassa. Paramparabhojane na paramparabhojanasaññI aññatra 
samaya bhuñJati, apatti pacittiyassa. 


Na paramparabhoJane paramparabhoJanasaññI, apatti dukkatassa. Na 
paramparabhojane vematiko, apatti dukkatassa. Na paramparabhojane na 
paramparabhoJanasaññI, anapatti. 


Anapatti samaye vikappetva bhuñJatI, dve tayo nimantane ekato bhuñJatl, 
nimantanapatipatya bhuñJati, sakalena gamena nimantito tasmim game 
vattha katthaci bhuñJati, sakalena pugena nimantito tasmim puge yattha 
katthacl bhuñjatl, nimantiyamano bhikkham gahessamr tỉ bhanatl, 
niccabhatte, salakabhatte, pakkhike, uposathike, patipadike, pañcabhoJanani 
thapetva sabbattha anapattl, ummattakassa, adikammikassa ”tI. 


Paramparabhojanasikkhäpadam tatiyam. 


-OOOOO-- 


6. 4. 4. KANAMATUSIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena kanamata upasika 
saddha hoti pasanna. Kana gamake aññatarassa purisassa dinna hot. Atha 
kho kana matugharam agamasi kenacideva karaniyena. Atha kho kanaya 
samiko kãnaya santike dutam pahesi: “Agacchatu kaãna, icchami kaãnaya 
agatan ”ti. Atha kho kanamata upasika “kismim viya rittahattham gantun ti 
pũvam' pacl. Pakke puve aññataro pindacariko bhikkhu kanamataya 
upasikaya nivesanam pãvIsI. 


' pũpam - katthaci. 
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Vật thực thỉnh sau, nhận biết là vật thực thỉnh sau, vị thọ thực thì phạm 
tội pacrffiya ngoại trừ có duyên cớ. Vật thực thỉnh sau, có sự hoài nghi, vị thọ 
thực thì phạm tội pacifiua ngoại trừ có duyên cớ. Vật thực thỉnh sau, (lầm) 
tưởng không phải là vật thực thỉnh sau, vị thọ thực thì phạm tội pacifiua 
ngoại trừ có duyên cớ. 


Không phải vật thực thỉnh sau, (Tầm) tưởng là vật thực thỉnh sau, phạm 
tội dukko†a. Không phải vật thực thỉnh sau, có sự hoài nghi, phạm tội 
dukkata. Không phải vật thực thỉnh sau, nhận biết không phải là vật thực 
thỉnh sau thì vô tội. 


Khi có duyên cớ, sau khi nhường lại (cho vị khác) rồi thọ thực, vị thọ thực 
hai hoặc ba sự thỉnh mời chung một lượt, vị thọ thực theo tuần tự của sự 
thỉnh mời, khi được toàn bộ cả làng thỉnh mời thì thọ thực ở bất cứ nơi nào ở 
trong ngôi làng ấy, khi được toàn bộ cả phường hội thỉnh mời thì thọ thực ở 
bất cứ nơi nào ở trong phường hội ấy, khi được thỉnh mời vị nói rằng: “Tôi sẽ 
nhận đồ khất thực,' trong bữa ăn thường kỳ, trong bữa ăn (phân phối) theo 
thẻ, vào mỗi nửa tháng, vào ngày posatha, vào ngày đầu của mỗi nửa 
tháng, tất cả (các thức khác) trừ ra năm loại vật thực, vị bị điên, vị vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học về vật thực thỉnh sau là thứ ba. 


-OOOOO-- 


6. 4. 4. ĐIỀU HỌC VỀ NGƯỜI MẸ CỦA KĂNA: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, mẹ của Kana là nữ cư sĩ có niềm tin 
và mộ đạo. Kana đã được gả cho người đàn ông nọ ở thôn làng. Khi ấy, Kana 
đã đi đến nhà mẹ vì công việc cần làm nào đó. Sau đó, chồng của Kana đã 
phái người đưa tin đi đến gặp Kana (nhắn rằng): “Kana hãy trở về. Tôi muốn 
sự trở về của Kana.” Khi ấy, nữ cư sĩ mẹ của Kana (nghĩ rằng): “Thật xấu hổ 
khi đi với tay không!” nên đã nấu bánh ngọt. Khi bánh ngọt chín, có vị tỳ 
khưu đi khất thực nọ đã đi vào nhà của nữ cư sĩ mẹ của Kana. 
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Atha kho kanamata upasika tassa bhikkhuno puvam dapesl. So 
nikkhamitva aññassa acIkkhi. TassapI puvam dapesil. Sopi' nikkhamitva 
aññassa acilkkhi Tassapi puvam dapesi Yatha patiyattam pũvam 
parIkkhayam agamasi. Dutiyampi kho kanaya samiko kanaya santike dutam 
pAhesi: “Agacchatu kãna, icchami kãnäãya ägatan ”ti. 


DutiyampI kho kanamata upasika “kismim viya rittahattham gantun ti 
puvam pacl. Pakke pũve aññataro pindacarlko bhikkhu kanamataya 
upasikaya nivesanam pavisil. Atha kho kanamata upasika tassa bhikkhuno 
puvam dapesil. So nikkhamitva aññassa acikkhi. Tassapl puvam dapesi. Sopl' 
nikkhamitva aññassa acIikkhi. Tassapl puvam dapesi. Yatha patiyattam 
pũvam parikkhayam agamasi. Tatiyampli kho kanaya samiko kanaya santike 
dutam pahesi: “Agacchatu kanã icchami kanaya ägatam. Sace kana 
nagacchissati aham aññam paJapatim anessamI ”tI. 


Tatiyampi kho kanamata upasika “kismim viya rittahattham gantun ti 
puvam pacl. Pakke pũve aññataro pindacarlko bhikkhu kanamataya 
upasikaya nivesanam pavisil. Atha kho kanamata upasika tassa bhikkhuno 
puvam dapesil. So nikkhamitva aññassa acikkhi. Tassapl puvam dapesi. Sopl' 
nikkhamitva aññassa acikkhi. Tassapi puvam dapesi. Yatha patiyattam 
pũvam parikkhayam agamasi. Atha kho kanaya samiko aññam pajapatim 
anesl. Assosi kho kana: “Tena kira purIsena añña paJapati anita ”ti, rodanti 
atthasI. 


2. Atha kho bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacIvaramadaya 
yvena kanamataya upasikaya nivesanam tenupasankami, upasankamitva 
paññatte asane nisidi Atha kho kanamata upasika yena bhagava 
tenupasankamI, upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam 
nisdi Ekamantam nisnnam kho kanamataram upasikam bhagava 
etadavoca: “Kissayam kana rodati ”ti? Atha kho kanamata upasika bhagavato 
etamattham arocesil. Atha kho bhagava kanamataram upasikam đdhammiya 
kathaya sandassetva samadapetva samutteJetva sampahamsetva utthayasana 
pakkamI. 


' so - Ma, Syã, PTS. 
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Khi ấy, nữ cư sĩ mẹ của Kana đã bảo dâng bánh ngọt đến vị tỳ khưu ấy. VỊ 
ấy sau khi ra đi đã thông báo cho vị khác. Bà ta cũng đã bảo dâng bánh ngọt 
đến vị ấy. Vị ấy sau khi ra đi cũng đã thông báo cho vị khác. Bà ta cũng đã 
bảo dâng bánh ngọt đến vị ấy. Bánh ngọt được chuẩn bị như thế đã không 
còn. 


Đến lần thứ nhì, chồng của Kana đã phái người đưa tin đi đến gặp Kana 
(nhắn rằng): “Kana hãy trở về. Tôi muốn sự trở về của Kana.” Đến lần thứ 
nhì, nữ cư sĩ mẹ của Kana (nghĩ rằng): “Thật xấu hổ khi đi với tay không!” 
nên đã nấu bánh ngọt. Khi bánh ngọt chín, có vị tỳ khưu đi khất thực nọ đã đi 
vào nhà của nữ cư sĩ mẹ của Kana. Khi ấy, nữ cư sĩ mẹ của Kana đã bảo dâng 
bánh ngọt đến vị tỳ khưu ấy. VỊ ấy sau khi ra đi đã thông báo cho vị khác. Bà 
ta cũng đã bảo dâng bánh ngọt đến vị ấy. Vị ấy sau khi ra đi cũng đã thông 
báo cho vị khác. Bà ta cũng đã bảo dâng bánh ngọt đến vị ấy. Bánh ngọt được 
chuẩn bị như thế đã không còn. 


Đến lần thứ ba, chồng của Kana đã phái người đưa tin đi đến gặp Kana 
(nhắn rằng): “Kana hãy trở về. Tôi muốn sự trở về của Kana. Nếu Kana 
không trở về, tôi sẽ dắt về người vợ khác.” Đến lần thứ ba, nữ cư sĩ mẹ của 
Kana (nghĩ rằng): “Thật xấu hổ khi đi với tay không!” nên đã nấu bánh ngọt. 
Khi bánh ngọt chín, có vị tỳ khưu đi khất thực nọ đã đi vào nhà của nữ cư sĩ 
mẹ của Kana. Khi ấy, nữ cư sĩ mẹ của Kana đã bảo dâng bánh ngọt đến vị tỳ 
khưu ấy. VỊ ấy sau khi ra đi đã thông báo cho vị khác. Bà ta cũng đã bảo dâng 
bánh ngọt đến vị ấy. VỊ ấy sau khi ra đi cũng đã thông báo cho vị khác. Bà ta 
cũng đã bảo dâng bánh ngọt đến vị ấy. Bánh ngọt được chuẩn bị như thế đã 
không còn. Sau đó, chồng của Kana đã dắt về người vợ khác. Kana đã nghe 
được rằng: “Nghe nói người vợ khác đã được người đàn ông ấy dắt về.” Cô ấy 
đã đứng khóc lóc. 


2. Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, đi đến nhà của 
nữ cư sĩ mẹ của Kana, sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt 
sẵn. Khi ấy, nữ cư sĩ mẹ của Kana đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Đức Thế Tôn đã nói với nữ cư 
sĩ mẹ của Kana đang ngồi một bên điều này: - “Vì sao Kana này lại khóc 
vậy?” Khi ấy, nữ cư sĩ mẹ của Kana đã kể lại sự việc ấy cho đức Thế Tôn. Sau 
đó, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
cho nữ cư sĩ mẹ của Kana bằng bài Pháp thoại rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và 
ra đi. 
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3. Tena kho pana samayena aññataro sattho rajagaha patiyalokam 
gantukamo hoti. Aññataro pindacariko bhikkhu tam sattham pindaya pavisl. 
Aññataro upasako tassa bhikkhuno sattum dapesi. So nikkhamitva aññassa 
acikkhIi. Tassapl sattum dapesI. Sopl' nikkhamitva aññassa acIikkhl. Tassapl 
sattum dapesi. Yatha patiyattam patheyyam parIkkhayam agamasi. Atha kho 
so upasako te manusse etadavoeca: “AjJanho? ayya agametha yatha patiyattam 
patheyyam ayyanam dinnam, patheyyam patiyadessamI ”ti. “Nayya? sakka 
agametum payato sattho ”tH agamamsu. Atha kho tassa upasakassa 
patheyyam patiyadetva paccha gacchantassa cora acchindimsu. Manussa 
uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama samana sakyaputtya na 
mattam jJanitva patiggahessanti, ayam Imesam datva paccha gacchanto 
corehi acchinno ”ti? 


4. Assosun kho bhikkhu tesam manussanam ujjhayantanam 
khiyantanam vipacentanam. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham 
arocesum. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhu amantesi “fTena hi bhikkhave bhikkhunam 
sikkhapadam paññapessami dasa atthavase paticca: sanghasutthutaya 
sanghaphasutaya —pe— vinayanuggahaya. Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 

“Bhikkhum paneua kuÌan tupagatmn pùuehi 0a rnanthehi ua 
abhtha†thum pauareuua, qkankhamanena bhikkhuna duaftipnattapura! 
paHggahetabba  Toato cc uitarinmt paHlganheuua  pacitiJam. 
Duatfipattapure palggahetua tato Tmharfiua bhikkhuhi: saddhữm 
samuibhajttabbam, quam tattha samncr ”t. 


5. Bhikkhum paneva kulam upagatan 't¡ kulam nama cattäri 
kulan1: khattiyakulam brahmanakulam vessakulam suddakulam. 


Upagatan tỉ tattha upagatam. 


Pũvam nama yam kiãci pahenakatthaya? patiyattam. 
M 


Mantham nãma yam kiñci patheyyatthaya patiyattam. 


' so - Ma, Syã, PTS. ” nãyyo - Ma, PTS. 
° a]janho - Simu 1, Ma; * uttari - Ma, PTS. ° pahenakatthãya - Ma. 
ajjunho - Sya, PTS. ” dvittipattapura - Syã,PTS.  pahinakatthaya - Syã, PTS. 
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3. Vào lúc bấy giờ, có đoàn xe nọ có ý định từ thành Rajagaha đi về phía 
tây. Có vị tỳ khưu đi khất thực nọ đã đi vào khất thực ở đoàn xe ấy. Có nam 
cư sĩ nọ đã bảo dâng đến vị tỳ khưu ấy bánh lúa mạch. Vị ấy sau khi ra đi đã 
thông báo cho vị khác. Ông ta cũng đã bảo dâng bánh lúa mạch đến vị ấy. Vị 
ấy sau khi ra đi cũng đã thông báo cho vị khác. Ông ta cũng đã bảo dâng 
bánh lúa mạch đến vị ấy. Vật dự phòng đường xa được chuẩn bị như thế đã 
không còn. Khi ấy, nam cư sĩ ấy đã nói với những người ấy điều này: - “Này 
các ông, hãy chờ đến ngày mai. Vật dự phòng đường xa được chuẩn bị như 
thế đã được dâng đến các ngài đại đức. Tôi sẽ chuẩn bị vật dự phòng đường 
xa.” - “Này ông, chúng tôi không thể chờ đợi. Đoàn xe đã khởi hành.” Rồi họ 
đã ra đi. Khi ấy, nam cư sĩ ấy sau khi chuẩn bị vật dự phòng đường xa, trong 
khi đi ở phía sau, thì bọn đạo tặc đã đánh cướp. Dân chúng phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại thọ lãnh không biết 
chừng mực? Người này sau khi bố thí cho các vị ấy rồi trong khi đi sau đã bị 
đánh cướp bởi bọn đạo tặc.” 


4. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế 
Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu 
rằng: - “Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu 
vì mười điều lợi ích: Nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại 
sự an lạc cho hội chúng, —(như trên)— và nhằm sự hỗ trợ Luật. Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu khi đi đến gia đình được yêu cầu nhận lãnh các bánh ngọt 
hoặc các bánh lúa mạch, uị tù khưu đang mong mỏi thì nên thọ lãnh hai 
hoặc ba bình bát đầu. Nếu thọ lãnh quá số lượng ấu thì phạm tội pacittiua. 
Sau khi thọ lãnh hai hoặc ba bình bát đầu, khi mang uề từ nơi ấu thì nên 


^AZ, ? 


chia sẻ cùng uới các tù khưu. Đâu là sự đúng đắn trong trường hợp ấu. 


5. Khi vị tỳ khưu đi đến gia đình: Gia đình nghĩa là có bốn loại gia 
đình: gia đình Sát-đế-lÌy, gia đình Bà-la-môn, gia đình thương buôn, và gia 
đình hạng cùng đỉnh. 


Đi đến: là đi đến nơi ấy. 


Bánh ngọt nghĩa là bất cứ thức gì được chuẩn bị nhằm mục đích làm 
quà biếu. 


Bánh lúa mạch nghĩa là bất cứ thức gì được chuẩn bị nhằm mục đích 
làm vật dự phòng đường xa. 
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Abhihatthum pavareyyä ti ˆyavatakam Icchasi tavatakam ganhahI "ti. 
Akankhamänenä tỉ icchamanena. 


Dvattipattapũiräả patiggahetabba 't¡ dve tayo pattapura 
patiggahetabba. 


Tato ce uttarim patiganheyya ti tatuttarimm' patiganhatli, apatti 
pacitiyassa. Dvattipattapure patiggahetva tato nikkhamantena bhikkhum 
passItva acIkkhitabbam: “Amutra? maya dvattipattapura patiggahita, ma kho 


tattha patiganhI 'ti. Sace passitva na acikkhatl, apatti dukkatassa. Sace 
acikkhite patiganhati, apatti dukkatassa. 


Tato mniIharitva bhikkhuhi saddhimm samvibhajitabban ti 
patikkamanam haritva” samvIibhajitabbam. 


Avyam tattha sämIcI tỉ ayam tattha anudhammata. 


Atirekadvattipattapure atirekasaññil patiganhatl, apatti pacittiyassa. 
Atirekadvattipattapute vematko patiganhall, apati pacittiyassa. 
Atirekadvattipattapure unakasaññi patiganhati, apatti pacittiyassa. 


Ủnakadvattipattapure atirekasaññi, apatti dukkatassa. Ủnakadvatti- 
pattapure vematiko, apatti dukkatassa. Unakadvattipattapure unakasaññi, 
anapatti. 


Anapatti dvattipattapure patiganhati, unakadvattipattapure patiganhai, 
na pahenakatthaya na patheyyatthaya patiyattam denti, pahenakatthaya va 
patheyyatthaya va pattyattasesakam denti, gamane patippassaddhe denti, 
ñatakanam, pavaritanam, aññassatthaya, attano đhanena, ummattakassa, 
adikammikassa ”tI. 


Kãnamatusikkhäpadam catuttham. 


-OOOOO-- 


! tatuttari - Ma, PTS. ? atra - SImu 2. ” nharitvä - Ma, Syä, PTS. 
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Được yêu câu nhận lãnh: (Nói rằng): “Ngài thích chừng nào hãy lấy 
chừng ấy.” 


(Với vị) đang mong mỏi: (với vị) đang ước muốn. 


Nên thọ lãnh hai hoặc ba bình bát đây: Nên thọ lãnh đầy hai hoặc 
ba bình bát. 


Nếu thọ lãnh quá số lượng ấy: Vị thọ lãnh quá số lượng ấy thì phạm 
tội paciftiya. Sau khi thọ lãnh hai hoặc ba bình bát đầy, vị đi ra khỏi nơi ấy 
nhìn thấy vị tỳ khưu khác nên thông báo rằng: “Tôi đã thọ lãnh hai ba bình 
bát đầu ở nơi kia, chớ thọ lãnh ở đó.` Nếu sau khi nhìn thấy, vị không thông 
báo thì phạm tội dukka†a. Nếu đã được thông báo vị thọ lãnh thì phạm tội 
dukkafa. 


Khi mang về từ nơi ấy thì nên chia sẻ cùng với các tỳ khưu: là sự 
đi trở về, sau khi mang về thì nên chia sẻ. 


Đây là sự đúng đắn trong trường hợp ấy: đây là sự hợp lý trong 
trường hợp ấy. 


Hơn hai ba bình bát đầy, nhận biết là hơn, vị thọ lãnh thì phạm tội 
pacitHua. Hơn hai ba bình bát đầy, có sự hoài nghi, vị thọ lãnh thì phạm tội 
pacitHua. Hơn hai ba bình bát đầy, (Tầm) tưởng là còn kém, vị thọ lãnh thì 
phạm tội pacritriua. 


Còn kém hai ba bình bát đầy, (Tầm) tưởng là hơn, phạm tội dukkat‡a. Còn 
kém hai ba bình bát đầy, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Còn kém hai ba 
bình bát đầy, nhận biết là còn kém thì vô tội. 


VỊ thọ lãnh hai hoặc ba bình bát đầy, vị thọ lãnh còn kém hai hoặc ba 
bình bát đầy, họ bố thí vật đã được chuẩn bị không vì mục đích làm quà biếu 
hoặc không vì mục đích làm vật dự phòng đường xa, họ bố thí phần còn thừa 
khi đã chuẩn bị vì mục đích làm quà biếu hoặc vì mục đích làm vật dự phòng 
đường xa, họ bố thí khi sự ra đi đã bị hủy bỏ, của các thân quyến, của những 
người nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vị khác, bằng vật sở hữu của bản thân, 
vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học vê người mẹ của Kana là thứ tư. 


-OOOOO-- 
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6. 4. 5. PATHAMAPAVARANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena aññataro brahmano 
ekacce bhuñjJimsu, ekacce pindapatam adaya agamamsu. Atha kho so 
brahmano pativissake etadavoca: “Bhikkhu maya ayyäa santappita, etha 
tumhepi santappessamiI ”ti. Te evamahamsu: “Kim tvam ayyo' amhe 
santappessasi? Yepi taya nimantita, tepI amhakam gharani agantva ekacce 
bhuñJimsu, ekacce pindapatam adaya agamamsu ti. Atha kho so brahmano 
uJJjhayati khiyanti vipacenti: “Katham hi nama bhadanta amhakam ghare 
bhuñjitva aññatra bhuñjJissanti, na caham patibalo yavadattham datun ”ti? 


2. Assosum kho bhikkhu tassa brahmanassa uJjhayantassa khiyantassa 
vipacentassa Ye te bhikkhu appiccha —pe— te uJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama bhikkhu bhuttavI pavarita aññatra bhuñJissanti ”t? —pe— 
“Saccam kira bhikkhave bhikkhu bhuttavI pavarita aññatra bhuñJantI ”ti. 


“Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama 
te bhikkhave moghapurisa bhuttavi pavarita aññatra bhuñjJissanti? Netam 
bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu bhu†tau1 pauarifo khadamuam ua bhoJjanam 0a 
khadeuua uqa bhuñ?euua ua pdacrtfiuan ti. 


Evañcidam bhagavata bhikkhuũnam sikkhapadam paññattam ho. 


! avya - Syã. 
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6. 4. 4. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT VỀ NGĂN (VẬT THỰC): 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, có người Bà-la-môn nọ đã thỉnh mời 
và dâng bữa ăn đến các tỳ khưu. Khi thọ thực xong và đã ngăn (vật thực dâng 
thêm), các tỳ khưu đã đi đến các gia đình thân quyến rồi một số vị đã thọ 
thực thêm, một số vị đã nhận lấy đồ khất thực rồi ra đi. Sau đó, người Bà-la- 
môn ấy đã nói với hàng xóm điều này: - “Này quý ông, các tỳ khưu đã được 
tôi làm hài lòng. Hãy đến, tôi cũng sẽ làm hài lòng quý ông.” Những người ấy 
đã nói như vầy: - “Này ông, có phải ông sẽ làm hài lòng chúng tôi không? 
Ngay cả những vị đã được ông thỉnh mời còn đi đến các nhà của chúng tôi, 
một số đã thọ thực thêm, một số đã nhận lấy đồ khất thực rồi ra đi.” Khi ấy, 
người Bà-la-môn ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các đại đức 
sau khi thọ thực trong nhà của chúng tôi lại thọ thực ở nơi khác? Không lẽ tôi 
không đủ khả năng để bố thí theo như ước muốn hay sao?” 


2. Các tỳ khưu đã nghe được người Bà-la-môn ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu thọ thực xong và đã ngăn (vật thực dâng 
thêm) lại thọ thực ở nơi khác?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
tỳ khưu thọ thực xong và đã ngăn (vật thực dâng thêm) lại thọ thực ở nơi 
khác, có đúng không vậy?” 


- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: 
—(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy thọ thực xong và đã 
ngăn (vật thực dâng thêm) lại thọ thực ở nơi khác vậy? Này các tỳ khưu, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— 
Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào thọ thực xong uà đã ngăn (uật thực dâng thêm) lại nhai 
hoặc ăn uật thực cứng hoặc uật thực mềm thì phạm tội pacitHiua.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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3. Tena kho pana samayena bhikkhu gilananam bhikkhuũnam panite 
pindapate miharanti Gilana na citaripam bhuñjanti Tani bhikkhU 
chaddenti. Assosi kho bhagava uccasaddam mahasaddam kakoravasaddam. 
Sutvana ayasmantam anandam amantesi: “Kinnu kho so ananda uccasaddo 
mahasaddo kakoravasaddo ”t? Atha kho ayasma anando bhagavato 
etamattham aroecesi: “BhuñJeyyum panananda bhikkhu gilanatirittan”ti? “Na 
bhuñJeyyum bhagava ”ti. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim 
pakarane dhammim katham katva bhikkhu amantesi: “AnuJanami bhikkhave 
gilanassa ca agilanassa ca atirittam bhuñjitum. Evañca pana bhikkhave 
atiritam katabbam “alametam sabban “ti. Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


Yo pana bhikkhu bhuftaUI paudrifto angtrfitam khadamudmn ua 
bho?amuam ua khadeuua ua DhuñjJeuuq 0q pacrifHiuan ”ti. 


4. Yo pana tỉ yo yadIso —pe— 
Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhn' ti. 


Bhũttäv' nama pañcannam bhoJananam aññataram bhojanam 
antamaso kusaggenapl bhuttam ho. 


~~—= 


Pavärito nama asanam paññayati bhoJanam paññayati hatthapase thito 
abhiharati patikkhepo paññayati. 


Anatiritam nama akappiyakatam hotl, apatiggahitakatam hoHl, 
anuccaritakatam hotl, ahatthapase katam hotl, abhuttavina katam hot, 
bhuttavina! pavaritena asana vut{thitena katam hotl, “alametam sabban ti 
avuttam hoti, na gilanatirittam hoti, etam anatirittam nama. 


Atiritam nama kappiyakatam hoH, patiggahitakatam hoi, 
uccaritakatam hotl, hatthapase katam hotl bhuttavinna katam hotl, 
bhuttavina pavaritena, asana avutthitena katam hoti, “alametam sabban 'ti 
vuttam hoi, gilanatirittam hoti, etam atirittam nama. 


KhadanTiyam nama pañcabhojanani yamakalikam sattahakalikam 
yavajivikam thapetva avasesam khadaniyam nama. 


Bhojaniyam nama pañcabhoJanani: odano kummaso sattu maccho 
mamsam. “KhasissamI bhuñjissamI ”t patiganhatl, apatti dukkatassa. 
Ajj?hohare aJJhohare apattI pacittiyassa. 


† bhuttãvinäã ca - Ma. 
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3. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu mang lại các đồ ăn khất thực hảo hạng cho 
các tỳ khưu bị bệnh. Các vị bị bệnh ăn không được như ý. Các tỳ khưu đổ bỏ 
các đồ ăn ấy. Đức Thế Tôn đã nghe được tiếng động ồn, tiếng động lớn, tiếng 
kêu của các con quạ, sau khi nghe đã bảo đại đức Ananda rằng: - “Này 
Ananda, tiếng động ồn, tiếng động lớn, tiếng kêu của các con quạ ấy là gì 
vậy?” Khi ấy, đại đức Ananda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
Ananda, các tỳ khưu có thọ thực thức ăn thừa của vị bệnh không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, không thọ thực.” Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự 
kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tù khưu, ta 
cho phép thọ thực thức ăn thừa của uị b† bệnh uà của u† không bị bệnh. Và 
này các tỳ khưu, nên làm thành thức ăn thừa như vầy: “Tất cả chừng nàu là 
đủ rồi.” Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tỳ khưu nào thọ thực xong uà đã ngăn (uật thực dâng thêm) lại nhai 
hoặc ăn uật thực cứng hoặc uật thực mềm không phỏi là thức ăn thừa thì 
phạm tội pactfiua.” 


4. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Thọ thực xong nghĩa là bất cứ loại vật thực nào thuộc về năm loại vật 
thực đã được ăn, đầu chỉ với (một chút ở) đầu cọng cỏ kusa. 


Đã ngăn (vật thực dâng thêm) nghĩa là việc ăn được ghi nhận, vật 
thực được ghi nhận, (thí chủ) đứng trong tầm tay (1 mét 25) dâng lên (vật 
thực) và sự khước từ được ghi nhận. 


Không phải là thức ăn thừa nghĩa là việc làm thành đúng phép chưa 
được thực hiện, việc thọ lãnh chưa được thực hiện, việc nâng lên chưa được 
thực hiện, (việc dâng) đã được thực hiện ở ngoài tầm tay, đã được thực hiện 
bởi vị chưa thọ thực xong, được thực hiện bởi vị đã thọ thực xong đã ngăn 
(vật thực dâng thêm) đã từ chỗ ngồi đứng dậy nhưng chưa nói: “Tất cả chừng 
này là đủ rồi,` không phải là thức ăn thừa của vị bị bệnh; vật này gọi là không 
phải thức ăn thừa. 


Thức ăn thừa nghĩa là việc làm thành đúng phép đã được thực hiện, 
việc thọ lãnh đã được thực hiện, việc nâng lên đã được thực hiện, (việc dâng) 
đã được thực hiện ở trong tâm tay, đã được thực hiện bởi vị đã thọ thực xong, 
được thực hiện bởi vị đã thọ thực xong đã ngăn (vật thực dâng thêm) đã từ 
chỗ ngồi đứng dậy và đã nói: “Tất cả chừng nàu là đủ rồi, là thức ăn thừa 
của vị bị bệnh; vật này gọi là thức ăn thừa. 

Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, 


vật dùng trong bảy ngày, và vật dùng suốt đời; phần còn lại gọi là vật thực 
cứng. 


Vật thực mềm nghĩa là năm loại vật thực (gồm có) cơm, xúp, bánh, cá, 


thịt. (Nghĩ rằng): “Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn' rồi thọ lãnh thì phạm tội dukka†a. Mỗi 
lần nuốt xuống thì phạm tội pacittiua. 
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Anatiritte anatirittasaññI khadaniyam va bhojamyam va khadati vã 
bhuñjai va, apati pacittiyassa. Anatiritte vematiko khadanyam va 
bhoJanyam va khadati va bhuñjJat va, apatti pacittiyassa. Anatiritte 
atirittasaññi khadaniyam va bhojaniyam va khadati va bhuñJati va, apatti 
pAcIttiyassa. 


Yamakalikam sattahakalikam yavajivikam aharatthaya patiganhati, apatti 
dukkatassa. AjJ]hohare aJ]hohare apatti dukkatassa. 


Atiritte anatirittasaññl, apattI dukkatassa. Atirite vematiko, apatti 


dukkatassa. Atiritte atirittasaññ1, anapatti. 


Anapatti atirittam karapetva bhuñJatl, “atirittam karapetva bhuñJissaml 
"H patiganhatl, aññassatthaya haranto gacchatl, gilanassa sesakam bhuñJati, 
yamakalikam sattahakalhkam yavaj]vikam sat paccaye parilbhuñJaHl, 
ummattakassa, adikammikassa ”ti. 


Pathamapavarana'sikkhäpadam pañcamam. 


--ooOOoo-- 
6. 4. 6. DƯTIYAPAVARANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena dve bhikkhũ kosalesu 
Janapadesu? savatthiyam addhanamaggapatipanna honti. Eko bhikkhu 
anacaram acarati. Dutiyo bhikkhu tam bhikkhum etadavoca: “Ma avuso 
evarupam akasl. Netam kappati ”ti. So tasmim upanandhi. Atha kho te 
bhikkhu savatthiyam agamamsu. 


Tena kho pana samayena savatthiyam aññatarassa pugassa sangha- 
bhattam hoti. Dutiyo bhikkhu bhuttavI pavarito hoti. Upanaddho" bhikkhu 
ñatikulam gantva pindapatam adaya yena so bhikkhu tenupasankami, 
upasankamitva tam bhikkhu etadavoca: “Bhuñjahi avuso ”ti. “Alam avuso 
paripunnomhi ”ti. “Sundaro avuso pindapato bhuñJah1 ”ti. Atha kho so 
bhikkhu tena bhikkhuna nippi]iyamano tam pindapatam bhuñji. Upanaddho 
bhikkhu tam bhikkhum etadavoca: “Tvam hi nama avuso mam vattabbam 
maññasi. Yam tvam bhuttavI pavarito anatirittam bhojanam bhuñJasi ”Li. 
“Nanu avuso acikkhitabban ”ti. “Nanu avuso pucchitabban ”L.. 


! pathamapavãranä - Ma. ”upanandho - PTS, Simu. 
“janapade - Ma. * tvampi - Ma. 


232 


Phân Tích Giới Tù Khưu 2 Phẩm Vật Thực - Điều Pacittiua 36 


Không phải thức ăn thừa, nhận biết không phải là thức ăn thừa, vị nhai 
hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội paciftiua. Không phải 
thức ăn thừa, có sự hoài nghĩ, vị nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực 
mềm thì phạm tội paciftiua. Không phải thức ăn thừa, (Tầm) tưởng là thức ăn 
thừa, vị nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội 
pacrTtriua. 


VỊ thọ lãnh vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng suốt 
đời vì mục đích vật thực thì phạm tội dukkata. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm 
tội dukkafa. 


Thức ăn thừa, (Tầm) tưởng không phải là thức ăn thừa, phạm tội dukkafa. 
Thức ăn thừa, có sự hoài nghỉ, phạm tội dukka†a. Thức ăn thừa, nhận biết là 
thức ăn thừa thì vô tội. 


Sau khi bảo làm thành thức ăn thừa rồi thọ thực, sau khi bảo làm thành 
thức ăn thừa vị (nghĩ rằng): “Ta sẽ ăn rồi thọ lãnh, vị mang theo vì nhu cầu 
của vị khác rồi đi, vị thọ thực phần còn thừa của vị bị bệnh, vị thọ dụng vật 
dùng đến hết đêm vật dùng trong bảy ngày vật dùng suốt đời khi có duyên 
cớ,' vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhất về việc ngăn (vật thực) là thứ năm. 


--ooQÒOoo-- 
6. 4. 6. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ VỀ NGĂN (VẬT THỰC): 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, có hai vị tỳ khưu đang đi đường xa 
đến thành SavatthI ở trong xứ Kosala. Một vị tỳ khưu hành xử sai nguyên tắc. 
Vị tỳ khưu thứ nhì đã nói với vị tỳ khưu kia điều này: - “Này đại đức, chớ làm 
như thế. Điều này không được phép.” VỊ kia đã kết oan trái với vị ấy. Sau đó, 
các vị tỳ khưu ấy đã đi đến thành SavatthI. 


Vào lúc bấy giờ, ở thành SavatthI có bữa trai phạn dâng đến hội chúng 
của phường hội nọ. VỊ tỳ khưu thứ nhì thọ thực xong và đã ngăn (vật thực 
dâng thêm). Còn vị tỳ khưu kết oan trái sau khi đi đến nhà thân quyến đã 
cầm lấy đồ ăn rồi đi đến gặp vị tỳ khưu ấy, sau khi đến đã nói với vị tỳ khưu 
ấy điều này: - “Này đại đức, hãy thọ thực.” - “Này đại đức, thôi đi. Tôi đã 
đầy.” - “Này đại đức, đồ ăn ngon lắm. Hãy thọ thực.” Khi ấy, vị tỳ khưu ấy 
trong lúc bị vị tỳ khưu kia nài ép nên đã thọ thực đồ ăn ấy. Vị tỳ khưu kết oan 
trái đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này đại đức, ngay cả ngươi vẫn nghĩ 
rằng ta cần được nhắc nhở trong khi ngươi đã thọ thực xong và đã ngăn (vật 
thực dâng thêm) lại thọ thực thức ăn không phải là đồ còn thừa.” - “Này đại 
đức, sao lại không chỉ bảo?” - “Này đại đức, sao lại không hỏi?” 


! Khi có cơn khát vị thọ dụng vật dùng hết đêm để chận đứng cơn khát; khi có bệnh sanh 
khởi, vị thọ dụng vật dùng trong bảy ngày hoặc vật dùng suốt đời để làm giảm nhẹ cơn bệnh 
thì vô tội (VinA. iv, 831). 
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2. Atha kho so bhikkhu bhikkhunam etamattham arocesi: Ye te bhikkhU 
applecha —pe— te uJJhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama bhikkhu 
bhikkhum bhuttavmm pavartam anatirittena bhojanena abhihatthum 
pavaressatl ”t? —pe— “Saccam kira tvam bhikkhu bhikkhum bhuttavimm 
pavartam anatiritena bhojanena abhihatthum pavares ”t? “Saccam 
bhagava ”L. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama tvam 
moghapurisa bhikkhum bhuttavm pavaritam anatirittena bhojanena 
abhihatthum pavaressasi? Netam moghapurisa appasannanam vã pasadaya 
—pe— Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yfo pana bhikkhu bhikkhum bDhuitquữn pauariamn anaftiritena 
khadamuena ua bho†amuena ua abhthat{thurmn pauareuua: “Handa bhikkhu 
khada ua bhuïja ua T†LJanam asadanapekkho bhu†tasmmn pacitHuan ”tI. 

3. Yo panä ti yo yadIso —pe— 

Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhn' ti. 


Bhikkhun ti aññam bhikkhum. 


Bhuttäví nama pañcannam bhoJananam aññataram bhoJanam 
antamaso kusaggenapl1 bhuttam ho. 


Pavärito nama asanam paññayati bhoJanam paññayati hatthapase thito 
abhiharati patikkhepo paññayati. 


Anatiritam nama akappiyakatam hotl, apatiggahitakatam hotl, 
anuccarikatatam hotl, ahatthapase katam hotl, abhuttavina katam hotl, 
bhuttavina pavaritena asana vutthitena katam hoti, “alametam sabban 'ti 
avuttam hoti, gIlanatirittam hoti, etam anatirittam nama. 


Khäadaniyam nama pañcabhojanani yamakalikam sattahakalikam 
yavajJnvikam thapetva avasesam khadaniyam nama. 


Bhojaniyam nama pañcabhojanani: odano kummaso sattu maccho 
mamsam. 
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2. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu ít 
ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì 
sao vị tỳ khưu lại yêu cầu vị tỳ khưu đã thọ thực xong và đã ngăn (vật thực 
dâng thêm) nhận lãnh thức ăn không phải là đồ còn thừa?” —(như trên)— 
“Này tỳ khưu, nghe nói ngươi yêu cầu vị tỳ khưu đã thọ thực xong và đã ngăn 
(vật thực dâng thêm) nhận lãnh thức ăn không phải là đồ còn thừa, có đúng 
không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách 
rằng: —(như trên)— Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại yêu cầu vị tỳ khưu đã thọ 
thực xong và đã ngăn (vật thực dâng thêm) nhận lãnh thức ăn không phải là 
đồ còn thừa vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vây: 


“Vị tù khưu nào có ú muốn bươi móc lỗi lầm trong khi biết rõ uị tù khưu 
đã thọ thực xong uà đã ngăn (uật thực dâng thêm) uẫn uêu cầu nhận lãnh 
Uật thực cứng hoặc uật thực mềm không phải là thức ăn thừa (nói rằng): 
Này tù khưu, hãu nhai hoặc hãu ăn đị;” khi uị kia đã ăn thì phạm tội 
pacittua.” 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Ty khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 
Vị tỳ khưu: là vị tỳ khưu khác. 


Thọ thực xong nghĩa là bất cứ loại vật thực nào thuộc về năm loại vật 
thực đã được ăn, đầu chỉ với (một chút ở) đầu cọng cỏ kusa. 


Đã ngăn (vật thực dâng thêm) nghĩa là việc ăn được ghi nhận, vật 
thực được ghi nhận, (thí chủ) đứng trong tầm tay (1 mét 25) dâng lên (vật 
thực), và sự từ chối được ghi nhận. 


Không phải là thức ăn thừa nghĩa là việc làm thành đúng phép chưa 
được thực hiện, việc thọ lãnh chưa được thực hiện, việc nâng lên chưa được 
thực hiện, (việc dâng) đã được thực hiện ở ngoài tâm tay, được thực hiện bởi 
vị chưa thọ thực xong, được thực hiện bởi vị đã thọ thực xong đã ngăn (vật 
thực dâng thêm) đã từ chỗ ngồi đứng dậy nhưng chưa nói: “Tất cả chừng nàu 
là đủ rồi,` không phải là thức ăn thừa của vị bị bệnh; vật này gọi là không 
phải thức ăn thừa. 

Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, 
vật dùng trong bảy ngày, và vật dùng suốt đời; phần còn lại gọi là vật thực 


Z 


cứng. 


Vật thực mềm nghĩa là năm loại vật thực (gồm có) cơm, xúp, bánh, cá, 
thịt. 


2A) 
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Abhihatthum pavareyyä ti ˆyavatakam I1cchasi tavatakam ganhahI ti. 


Jänäti nama samam va JanatI, aññe va tassa arocenti, so va arocetI. 


Asadanapekkho ti “Imina imam codessamli saressami patieodessami 
patisaressaml manku' karissamI tỉ aharall, apatti dukkatassa. Tassa 
vacanena “khadissami bhuñjJissamIl tỉ patiganhatl, apatti dukkatassa. 
Ajhohare ajjhohare apati dukkatassa Bhojanapariyosane apatti 
pAcIttiyassa. 


Pavarite pavarltasaññl anatiritena khadanyena va bhoJaniyena va 
abhihatthum pavaretl, apatti pacittiyassa. Pavarite vematiko anatirittena 
khadaniyena va bhojJaniyena va abhihatthum pavaretl, apatti dukkatassa. 
Pavarite appavaritasaññl anatiritena khadaniyena va bhojaniyena vã 
abhihatthum pavareti, anapatHi. 


Yamakalikam sattahakalikam yavajivikam aharatthaya abhiharati, apatti 
dukkatassa. Tassa vacanena khadissami bhuñjissamI t¡ patiganhatl, apatti 
dukkatassa. AJ]hohare aJ]hohare apatti dukkatassa. 


Appavarite pavaritasaññl, apatti dukkatassa. Appavarite vematiko, apatti 
dukkatassa. Appavarite appavarItaññ1l, anapatiI. 


Anapatti atirittam karapetva detl, atirittam karapetva bhuñJah1 'ti detli, 
aññassathaya haranto gacchahI 'ti deti, gilanassa sasekam deti, yamakalikam 
sattahakalkam yavajlvkam sai paccaye paribhuñjah +!  deti, 
ummattakassa, adikammikassa ”tl. 


Dutiyapavaranasikkhapadam chattham. 


--OOOOO-- 


 mañkum - Ma. 
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Yêu câu nhận lãnh: (Nói rằng): “Đại đức thích chừng nào hãy lấy chừng 


ấy. 


Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc các người khác thông báo cho vị ấy, hoặc 
vị kia thông báo. 


Có ý muốn bươi móc lỗi lầm: (nghĩ rằng): “Ta sẽ quở trách, ta sẽ nhắc 
nhở, ta sẽ làm cho hối lỗi, ta sẽ làm cho nhớ lại, ta sẽ làm cho xấu hổ.` VỊ 
mang lại thì phạm tội dukkafa. Với lời nói của vị ấy, (vị kia nghĩ rằng): “Ta sẽ 
nhai, ta sẽ ăn rồi thọ lãnh thì (vị ấy) phạm tội dukka†a. Mỗi lần (vị kia) nuốt 
xuống thì (vị ấy) phạm tội pacittiua. 


Về vị đã ngăn (vật thực dâng thêm), nhận biết là đã ngăn (vật thực dâng 
thêm), vị yêu cầu nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm không phải là 
thức ăn thừa thì phạm tội paciffiua. Về vị đã ngăn (vật thực dâng thêm), có 
sự hoài nghĩ, vị yêu cầu nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm không 
phải là thức ăn thừa thì phạm tội dukkafa. Về vị đã ngăn (vật thực dâng 
thêm), (Tầm) tưởng là chưa ngăn (vật thực dâng thêm), vị yêu cầu nhận lãnh 
vật thực cứng hoặc vật thực mềm không phải là thức ăn thừa thì vô tội. 


Vị mang lại vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng suốt 
đời vì mục đích vật thực thì phạm tội dukkata. Với lời nói của vị ấy, (vị kia 
nghĩ rằng): “Fa sẽ nhai, ta sẽ ăn' rồi thọ lãnh thì (vị ấy) phạm tội dukkafa. 
Mỗi lần (vị kia) nuốt xuống thì (vị ấy) phạm tội dukkafa. 


Về vị chưa ngăn (vật thực dâng thêm), (lầm) tưởng là đã ngăn (vật thực 
dâng thêm), phạm tội dukkafa. Về vị chưa ngăn (vật thực dâng thêm), có sự 
hoài nghi, phạm tội dukkata. Về vị chưa ngăn (vật thực dâng thêm), nhận 
biết là chưa ngăn (vật thực dâng thêm) thì vô tội. 


VỊ sau khi bảo làm thành thức ăn thừa rồi cho; sau khi bảo làm thành 
thức ăn thừa rồi cho (nói rằng): “Hãy thọ thực; vị cho (nói rằng): “Hãy đi (và) 
mang theo vì nhu cầu của vị khác;” vị cho phần còn thừa của vị bị bệnh; vị 
cho vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng suốt đời (nói 
rằng): “Hãy thọ dụng khi có duyên cớ;' vị bị điên; vị vi phạm đầu tiên thì vô 


An 22) 


†ỚI. 
Điều học thứ nhì vê ngắn (vật thực) là thứ sáu. 


--OOOOO-- 


2j: 


6. 4. 7. VIKALABHOJANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava rajagahe viharati ve]uvane 
kalandakanivape. Tena kho pana samayena rajagahe giraggasamajjo hotI. 
Sattarasavagsiya bhikkhu giraggasamajJJjam dassanaya agamamsu. Manussa 
sattarasavagøiye bhikkhui passitva nahapetva vilimepatva bhojetva 
khadaniyam adamsu. Sattarasavaggiya bhikkhu khadaniyam adaya aramam 
gantva chabbaggiye bhikkhu etadavocum: “Handavuso' khadaniyam 
khadatha ”tí “Kuto tumhehi avuso khadaniyam laddhan ”ti? Sattarasa- 
vaggiya bhikkhu chabbaggiyanam bhikkhunam etamattham arocesum. 
“Kimpana tumhe avuso vikale bhoJanam bhuñJatha ”ti? “Evamavuso ”HI. 
Chabbaggiya bhikkhu uJjhayanti khiyanti vipacenii: “Katham hi nama 
sattarasavagsiya bhikkhu vikale bhoJanam bhuñJIssantI ”ti? 


2. Atha kho chabbaggiya bhikkhu bhikkhunam etamattham arocesum. Ye 
te bhikkhũ appiccha —pe— te uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi 
nama sattarasavaggiya bhikkhu vikale bhoJanam bhuñJissanti ”tl? —pe— 
“Saccam kira tumhe bhikkhave vikale bhojanam bhuñJatha ”ti? “Saccam 
bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama tumhe 
moghapurlsa vikale bhojanam bhuñjissatha? Netam moghapurisam 
appasannanam vã pasadaya -—pe_— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pang bhikkhu uikale khadanruamn ua bhoJaniuam ua khadeuua 0a 
bhuñJeuuaq uq paciftHuan ”ti. 

3. Yo pana tỉ yo yadIso —pe— 

Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhn' ti. 

'Vikalo nama maJjhantike vItivatte yava arunuggamana. 


Khadaniyam nama pañcabhojananl yamakalikam sattahakalikam 
yavajivikam thapetva avasesam khadaniyam nama 


Bhojaniyam nama pañcabhoJanani odano kummaso sattu macco 
mamsam. Khadissami bhuñjJssamI tỉ patiganhatl, apatti dukkatassa. 
Ajj?hohare aJJhohare apattI pacittiyassa. 


! sanhathãvuso - Ma, Syã, PTS, Simu. 
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6. 4. 7. ĐIỀU HỌC VỀ VẬT THỰC SÁI GIỜ: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, Veluvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, ở thành Rajagaha có lễ hội ở trên 
đỉnh núi. Các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư đã đi để xem lễ hội ở trên đỉnh núi. 
Dân chúng sau khi nhìn thấy các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư đã cho các vị ấy 
tắm, đã cho xức dầu, đã mời ăn, rồi đã dâng vật thực cứng. Các tỳ khưu nhóm 
Mười Bảy Sư sau khi nhận lấy vật thực cứng đã đi về tu viện và đã nói với các 
tỳ khưu nhóm Lục Sư điều này: - “Này các đại đức, có đây, các vị hãy nhai vật 
thực cứng đi.” - “Này các đại đức, vật thực cứng đã được các ngươi nhận từ 
đâu vậy?” Các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu 
nhóm Lục Sư. - “Này các đại đức, có phải các ngươi đã thọ dụng vật thực vào 
lúc sái thời?” - “Này các đại đức, đúng vậy.” Các tỳ khưu nhóm Lục Sư phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư lại thọ 
dụng vật thực vào lúc sái thời?” 


2. Sau đó, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư lại thọ dụng vật thực vào 
lúc sái thời?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi thọ dụng 
vật thực vào lúc sái thời, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, 
vì sao các ngươi lại thọ dụng vật thực vào lúc sái thời vậy? Này những kẻ rồ 
dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tù khưu nào nhai hoặc ăn uật thực cứng hoặc uật thực mềm uào lúc 
sát thời thì phạm tội pacifHda.” 
3. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 


Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Lúc sái thời nghĩa là từ lúc đã quá nửa ngày cho đến rạng đông (ngày 
hôm sau). 


Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, 
vật dùng trong bảy ngày, và vật dùng suốt đời; phần còn lại gọi là vật thực 


Z 


cứng. 


Vật thực mềm nghĩa là năm loại vật thực (gồm có) cơm, xúp, bánh, cá, 
thịt. VỊ (nghĩ rằng): “Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn rồi thọ lãnh thì phạm tội dukkata. 
Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội pacittia. 
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Vikale vikalasaññr khadanyam va bhojanyam va khadamyam va 
bhuñJjati va, apattI pacittiyassa. Vikale vematiko khadaniyam va bhojanTyam 
va khadati va bhuñJati va, apatti pacittiyassa. Vikale kalasaññI khadaniyam 
va bhoJaniyam va khadati va bhuñJati va, apatti pacittiyassa. 


Yamakalikam sattahakalikam yavajIvikam aharatthaya patiganhati, apatti 
dukkatassa. Ajj]hohare aJ]hohare apatti dukkatassa. 


Kale vikalasaññl, apatti dukkatassa. Kale vematiko, apatti dukkatassa. 
Kale kalasaññ1, anapatti. 


Anapati yamakalikam sattahakalkam yavajvikam sat paccaye 
paribhuñJati, ummattakassa, adikammikassa ”tI. 


'Vikalabhojanasikkhapadam sattamam. 


--OOOOO-- 


6. 4. 8. SANNIDHIKARASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena ayasmato anandassa 
upaJjhayo ayasma bellatthisiso' araññe viharati. So pindaya caritva 
sukkhakuram aramam haritva sukkhapetva nikkhipati. Yada aharena attho 
hoti tada udakena temetva temetva paribhuñJati.” Cirena gamam pindaya 
DAVvIsatl. 


Bhikkhu ayamantam bellatthisisam etadavocum: “Kissa tvam avuso 
bellatthisisa cirena° gamam pindaya pavisasI ”ti? 


! belatthasiso - Ma, PTS; velatthaisiso - Syã; belatthisiso - Simu. 
° so pindäya caritva bahum pindapätam labhitvã - Syã. 
3 bhuñjati - Ma, Syã, PTS. * kissa tam ãvuso cirena - Ma, Syã, PTS. 
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Vào lúc sái thời, nhận biết là lúc sái thời, vị nhai hoặc ăn vật thực cứng 
hoặc vật thực mềm thì phạm tội pacifiua. Vào lúc sái thời, có sự hoài nghỉ, vị 
nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội pacifiua. Vào 
lúc sái thời, (Tầm) tưởng là lúc đúng thời, vị nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc 
vật thực mềm thì phạm tội pacriftiua. 


Vị thọ lãnh vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng suốt 
đời vì mục đích vật thực thì phạm tội dukkata. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm 
tội dukkafa. 


Vào lúc đúng thời, (Tầm) tưởng là lúc sái thời, phạm tội dukkafa. Vào lúc 
đúng thời, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukkafa. Vào lúc đúng thời, nhận biết là 
lúc đúng thời thì vô tội. 


Vị thọ dụng vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng 
suốt đời khi có duyên cớ; vị bị điên; vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học về vật thực sái giờ là thứ bảy. 


--OOOOO-- 


6. 4. 8. ĐIỀU HỌC VỀ TÍCH TRỮ (VẬT THỰC): 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, thầy tế độ của đại đức Ananda là đại 
đức VelatthasIsa cư ngụ ở trong rừng. VỊ ấy sau khi đi khất thực đã đem về tu 
viện phần cơm không bị dính thức ăn rồi đem phơi khô và để riêng. Khi có 
nhu cầu về thực phẩm vị ấy ngâm đi ngâm lại với nước rồi thọ dụng; năm ba 
bữa vị ấy mới đi vào làng để khất thực. 


Các tỳ khưu đã nói với đại đức Velatthasisa điều này: - “Này đại đức, vì 
sao năm ba bữa đại đức mới đi vào làng để khất thực?” 
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2. Atha kho ayasma bellatthisiso bhikkhunam etamattham arocesum. 
“Kimpana tvam avuso sannidhikarakam bhojJanam bhuñJasI ”tiï? “Evamavuso 
”t. Ye te bhikkhu applecha —pe— te uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham 
hi nama ayasma bellatthisiso sannidhikarakam bhojanam bhuñjissat ”ti? 
—pe— “Saccam kira tvam bellatthisisa, sannidhikarakam bhoJanam bhuñJasi 
”H? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama 
tvam bellatthisilsa, sannidhikarakam bhoJanam bhuñJissas? Netam 
bellatthisisa appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave 
Iimam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pang Dhikkhu sanmdhikarakam khadanuam ua bhojamUdm. 0a 
khadeuua ua bhuñ?eua ua pacttfiuan ti. 


3. Yo pana tỉ yo yadIso —pe— 
Bhikkhu t¡ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu' ti. 
Sannidhikarakam nama ajJapatiggahitam aparajjJu.' 


Khäadaniyam nama pañcabhojananil yamakalikam sattahakalikam 
yavajivikam thapetva avasesam khadaniyam nama. 


Bhojaniyam nama pañcabhojanani: odano kummaso sattu macco 
mamsam. “Khadissami bhuñJissamI tỉ patiganhatl, apatti dukkatassa. 
Ajj?hohare aJJhohare apattI pacittiyassa. 


Sannidhikarake sannidhikarakasaññr khadaniyam va bhojanyam va 
khadati va bhuñjat va, apatti pacittiyassa. Sannidhikarake vematiko 
khadaniyam va bhoJaniyam va khadati va bhuñJati vã, apatti pacittiyassa. 
Sannidhikarake asannidhikarakasaññr khadanyam va bhoJanyam va 
khadati va bhuñJati va, apatti pacittiyassa. 


Yamakalikam sattahakalikam yavajivikam aharatthaya patiganhati, apatti 
dukkatassa. Ajj]hohare aJj]hohare apatti dukkatassa. 


Asannidhikarake sannidhikarakasaññI, apatti dukkatassa. Asannidhi- 
karake vematiko, apatti dukkatassa. Asannidhikarake asannidhikarakasaññi, 
anapatti. 


! apara]ju khãditam hoti - Ma, Syã, PTS. 
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2. Khi ấy, đại đức Velatthasisa đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. - “Này 
đại đức, có phải đại đức thọ dụng vật thực đã được tích trữ?” - “Này các đại 
đức, đúng vậy.” Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại đức VelatthasIsa lại thọ dụng vật thực đã 
được tích trữ?” —(như trên)— “Này Velatthasisa, nghe nói ngươi thọ dụng 
vật thực đã được tích trữ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: —(như trên)— Này Ve|atthasisa, vì 
sao ngươi lại thọ dụng vật thực đã được tích trữ vậy? Này Velatthaslsa, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— 
Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào nhai hoặc ăn uật thực cứng hoặc uật thực mêm đã được 
tích trữ thì phạm tội pacifHiua.” 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 


Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Đã được tích trữ nghĩa là đã được thọ lãnh hôm nay qua ngày kế tiếp. 


Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, 
vật dùng trong bảy ngày, và vật dùng suốt đời; phần còn lại gọi là vật thực 


Z 


cứng. 


Vật thực mềm nghĩa là năm loại vật thực (gồm có) cơm, xúp, bánh, cá, 
thịt. VỊ (nghĩ rằng): “Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn rồi thọ lãnh thì phạm tội dukkata. 
Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội pacrittiua. 


Vật đã được tích trữ, nhận biết là vật đã được tích trữ, vị nhai hoặc ăn vật 
thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội pacitiua. Vật đã được tích trữ, có 
sự hoài nghĩ, vị nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội 
pacitHua. Vật đã được tích trữ, (Tầm) tưởng không phải là vật đã được tích 
trữ, vị nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội pacrittiua. 


VỊ thọ lãnh vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng suốt 
đời vì mục đích vật thực thì phạm tội dukkata. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm 
tội dukkafa. 


Không phải là vật đã được tích trữ, (Tầm) tưởng là vật đã được tích trữ, 
phạm tội dukka†a. Không phải là vật đã được tích trữ, có sự hoài nghĩ, phạm 
tội dukkata. Không phải là vật đã được tích trữ, nhận biết là không phải là 
vật đã được tích trữ thì vô tội. 
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Anapatti yavakalikam yavakale nidahitva bhuñJati, yamakalikam yame 
nidahitva bhuñJati, sattahakalikam sattaham nidahitva bhuñJati, yavaJrvikam 
sati paccaye paribhuñJatl, ummattakassa, adikammikassa ”HI. 


Sannidhikarakasikkhäpadam atthamam. 


--OOOOO-- 


6. 4. o0. PANITABHO.JANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapIndikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
panmTtabhoJanani attano atthaya viãñapetva bhuñJanti. Manussa uJjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama samana sakyaputtiya pamtabhojJananl 
attano atthaya viññapetva bhuñJissanti, kassa sampannam na manapam 
kassa sadu' na ruccati ”ti? Assosum kho bhikkhũ tesam manussanam 
uJjhayantanam khiyantanam vipacentanam. Ye te bhikkhu applccha —pe— te 
uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama chabbaggiya bhikkhu 
panitabhojananl attano atthaya viññapetva bhuñJissantI ”ti? —pe— “Sacceam 
kira tumhe bhikkhave panItabhoJanami attano atthaya viãññapetva bhuñJatha 
”H? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama 
tumhe moghapurisa pamtabhojananl attano atthaya viãñapetva 
bhuñjJissatha? Netam moghapurisa appasannanam va pasadaya —pe— 
Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yani kho tan pamttabhoJanani seuuathidam: sappi nauamtam telam 
madhu phamtamna maccho tnamsam khiram dadhi Yo pana bhikkhu 
eUarupan pamtabhojanamn dftano dithaua uiÑẪẴẪñẪapetua bhuñjeuua 
pacIfHuan ”tI. 


Evañcidam bhagavata bhikkhuũnam sikkhapadam paññattam ho. 


' sadum - Ma, Syä, PTS. 
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Vị cất giữ vật dùng đến hết ngọ rồi thọ dụng cho đến hết ngọ, vị cất giữ 
vật dùng đến hết đêm rồi thọ dụng trong đêm, vị cất giữ vật dùng trong bảy 
ngày rồi thọ dụng trong bảy ngày, vị thọ dụng vật dùng suốt đời khi có duyên 
cớ, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học về tích trữ (vật thực) là thứ tám. 


--OOOOO-- 


6. 4. o ĐIỀU HỌC VẬT THỰC THƯỢNG HẠNG: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư yêu cầu 
các loại vật thực thượng hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại 
yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ 
dụng? Khi được đầy đủ ai mà không vừa ý? Đồ ngon ngọt ai lại không thích 
thú?” Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại yêu cầu các loại vật thực 
thượng hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng?” —(như trên)— “Này 
các tỳ khưu, nghe nói các ngươi yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho 
nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những 
kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho nhu 
cầu của bản thân rồi thọ dụng vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“Các loại uật thực thượng hạng như là bơ lỏng, bơ đặc, đầu ăn, mật 
ong, đường mía, cá, thịt, sữa tươi, sữa đông, uị tù khưu nào yêu cầu các 
loại Uuật thực thượng hạng như thế cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng 
thì phạm tội pacTttiua.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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2. Tena kho pana samayena bhikkhu gilana honti gilanapucchaka 
bhikkhu gilane bhikkhu etadavocum: “Kaccil avuso khamaniyam kaccl 
yapamyan ”t? “Pubbe mayam avuso panitabhoJanani attano atthaya 
viññapetva bhuñJama, tena no phasu hot Idani pana “bhagavata 
patikkhittan t¡ kukkuccayanta naviññapema, tena no na phasu hoti ”ti. 
Bhagavato etamattham arocesum. Atha kho bhagava etasmim nidane 
etasmim pakarane dhammim katham katva bhikkhU amantesi: “AnuJanami 
bhikkhave gilanena bhikkhuna pamitabhojanani attano atthaya viññapetva 
bhuñjitum. Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yam:i kho tani pamttabhoJanani seuuathidam: sappi nauamtamn telam 
madhu phamamn" maccho mnamsam khiram dadhi Yo pana bDhikkhu 
eUarupami pamtabhoJanami agiÌano aftato atthaua uữffñapetua bhuñJeuua 
pacIfHuan ”tI. 


3. Yani kho pana tãni pamItabhojananmI 't¡ Sappi nama gøosappi va 
aJikasappl va mahisam' vã sappl, yesam mamsam kappati tesam sappI. 
Navanltam nama tesaññeva navantam. Telam nama tilatelam 
sasapatelam madhukatelam erandakatelam vasatelam. Madhu nama 
makkhita madhu. Phanitam nama ucchumha nibbattam. Maccho nama 
odako? vuccati. Mamsam nama yesam mamsam kappati tesam mamsam. 
Khiram nama gokhiram va ajikakhiram va mahisam va khiram, yesam 
mamsam kappati tesam khiram. Dadhi nama tesaññeva dadh1. 


'Yo panä tỉ yo yadiso —pe— 


Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu' ti. 


Evarupäni pamTtabhojananI tï tatharupani panmrtabhoJananI. 


Agilano nama yassa vina panmItabhoJana? phãsu hot. 


Gilano nama yassa vina pamTtabhoJana na phãsu hoti. 


Agilano attano atthaya viãñapet payoget dukkatam. Patilabhena 
bhuñjissamI ti patiganhatl, apatti dukkatassa. AJJjhohare aJjhohare apatti 
pAacIttiyassa. 


' mahimsasappi vã - Ma; mahisasappi vã - Syä. 3 panitabhojanãni - Ma, Syä, PTS. 
“udakacaro - Sya, PTS. * bayoge payoge - PTS. 
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2. Vào lúc bấy giờ, có các tỳ khưu bị bệnh. Các tỳ khưu thăm hỏi bệnh tình 
đã nói với các tỳ khưu bị bệnh điều này: - “Này các đại đức, sức khoẻ có khá 
không? Mọi việc có được thuận tiện không?” - “Này các đại đức, trước đây 
chúng tôi yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho nhu cầu của bản thân rồi 
thọ dụng, nhờ thế chúng tôi được thoải mái. Giờ đây, (nghĩ rằng): “Ðức Thế 
Tôn đã cấm đoán, trong lúc ngần ngại chúng tôi đã không yêu cầu, vì thế 
không được thoải mái.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ 
khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép uị tù khưu bị bệnh được uêu cầu 
các loại uật thực thượng hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng. Và 
này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Các loại uật thực thượng hạng như là bơ lỏng, bơ đặc, đầu ăn, mật 
ong, đường mía, cá, thịt, sữa tươi, sữa đông, uị tù khưu nào không bị bệnh 
mà tuêu cầu các loạt uật thực thượng hạng như thế cho nhu cầu của bản 
thân rồi thọ dụng thì phạm tội pacrttiua.” 


3. Các loại vật thực thượng hạng: Bơ lỏng nghĩa là bơ lỏng từ loài 
bò, hoặc là bơ lỏng từ loài dê, hoặc là bơ lỏng từ loài trâu, hoặc bơ lỏng từ các 
loài thú nào có thịt được phép (thọ thực).' Bơ đặc nghĩa là bơ đặc của chính 
các loài thú ấy. Dâu ăn nghĩa là dầu mè, dầu hạt mù tạt, đầu có chứa mật 
ong, đầu cây eranda, đầu từ mỡ thú. Mật ong nghĩa là mật của loài ong. 
Đường mía nghĩa là được sản xuất từ cây mía. Cá nghĩa là loài di chuyển 
trong nước được đề cập đến. Thịt nghĩa là thịt của các loài thú nào có thịt 
được phép (thọ dụng). Sữa tươi nghĩa là sữa tươi từ loài bò, hoặc là sữa tươi 
từ loài dê, hoặc là sữa tươi từ loài trâu, hoặc là sữa tươi từ các loài thú nào có 
thịt được phép (thọ dụng). Sữa đông nghĩa là sữa đông của các loài thú ấy. 


Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Các loại vật thực thượng hạng như thế: các loại vật thực thượng 
hạng có hình thức như thế. 


Không bị bệnh nghĩa là vị có được sự thoải mái khi không có các loại 
vật thực thượng hạng. 


BỊ bệnh nghĩa là vị không có sự thoải mái khi không có các loại vật thực 
thượng hạng. 


Vị không bị bệnh mà yêu cầu cho nhu cầu của bản thân, trong lúc tiến 
hành thì phạm tội dukkafa. (Nghĩ rằng): “Với sự đạt được, ta sẽ thọ dụng” rồi 
thọ lãnh thì phạm tội dukka†a. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội pacittiua. 


! Thịt của mười loài thú vị tỳ khưu không được phép thọ thực được đề cập ở Mahãuagga — 
Đại Phẩm gồm có: thịt người, thịt voi, thịt ngựa, thịt chó, thịt rắn, thịt sư tử, thịt hổ, thịt 
beo, thịt gấu, thịt chó sói (TTPV tập o5, chương VI, trang 37-40). 
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Aglano agilanasaññi pamtabhojanan attano atthaya viññapetva 
bhuñJatH, apatti pacittiyassa. Agilano vematiko panitabhojanani attano 
atthaya viãñãapetva bhuñjaH, apatti pacittiyassa. Agilano gilanasaññl 
panitabhoJananl attato atthaya viññapetva bhuñJati, apattI pacittiyassa. 


Giano agilanasaññ, apatti dukkatassa Gilano vematiko, apatti 
dukkatassa. Gilano gilanasaññl, anapatti. 


Anapatti gilanassa gilano hutva viãñapetva agilano bhuñJjati, gilanassa 
sesakam bhuñJati, ñatakanam, pavaritanam, aññassatthaya, attano dhanena, 
ummattakassa, adikammikassa ti. 


Pamitabhojanasikkhapadam navamam. 


--OOOOO-- 


6. 4. 10. DANTAPONASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava vesalyam viharat mahavane 
kutagarasalayam. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu 
sabbapamsukuliko susane viharati. So manussehi diyamanam na Icchati 
patiggahetum susanepi rukkhamulepi ummarepi ayyavosatikatani' samam 
gahetva paribhuñJati.? Manussa uJJhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi 
nama bhikkhu amhakam ayyavosatikatani samam gahetva paribhuñJissati. 
Theroyam bhikkhu vatharo manussamamsam maññe khadatI ”ti? Assosum 
kho bhikkhu tesam manussanam ujJJhayantanam  khiyantanam 
vipacentanam. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te ujjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama bhikkhu adinnam mukhadvara aharam 
aharissasi ”t? —pe— “Saccam kira tvam bhikkhu adinnam mukhadvaram 
aharam aharasi ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— 
Katham hi nama tvam moghapurisa, adinnam mukhadvaram aharam 
aharissasi? Netam moghapurisa appasannanam va pasadaya —pe— Evañca 
pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu qdinngmn rnukhaduaran gharan  ahareuua 
pacTfHuan ”tI. 


Evañcidam bhagavata bhikkhuũnam sikkhapadam paññattam ho. 


' ayyavosatitakani - Ma, Syã, PT S. ” bhuñjissati - Sya, PT S. 
° bhuñjati - Syã, PT S. * vadharo - Syã, PTS. 
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Không bị bệnh, nhận biết là không bị bệnh, vị yêu cầu các loại vật thực 
thượng hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng thì phạm tội pacrtrtia. 
Không bị bệnh, có sự hoài nghi, vị yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho 
nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng thì phạm tội pacrfiua. Không bị bệnh, 
(Tầm) tưởng là bị bệnh, vị yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho nhu cầu 
của bản thân rồi thọ dụng thì phạm tội paciffiua. 


Bị bệnh, (Tầm) tưởng là không bị bệnh, phạm tội dukkafa. Bị bệnh, có sự 
hoài nghĩ, phạm tội dukkafa. Bị bệnh, nhận biết là bị bệnh thì vô tội. 


VỊ bị bệnh, sau khi bị bệnh rồi yêu cầu thì hết bệnh và thọ dụng, vị thọ 
dụng phần còn lại của vị bị bệnh, của các thân quyến, của những người nói 
lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vị khác, bằng vật sở hữu của bản thân, vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điều học về vật thực thượng hạng là thứ chín. 


--OOOOO-- 


6. 4. 1o. ĐIỀU HỌC VỀ TĂM XỈA RĂNG: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Vesali, Mahavana, giảng 
đường Kutagara. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ cư ngụ ở nghĩa địa là vị 
chuyên sử dụng vật đã bị quăng bỏ. Vị ấy khi được dân chúng bố thí lại 
không muốn thọ lãnh. Vị ấy tự mình nhặt lấy các vật cúng vong ở trong nghĩa 
địa, ở gốc cây, ở ngưỡng cửa rồi thọ dụng. Dân chúng phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Tại sao vị tỳ khưu này lại tự mình nhặt lấy các vật cúng vong 
của chúng tôi rồi thọ dụng? VỊ tỳ khưu này cứng cáp vạm vỡ, chúng tôi nghĩ 
là có ăn thịt người?” Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao vị tỳ khưu lại đưa thức ăn chưa được bố 
thí vào miệng?” —(như trên)— “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi đưa thức ăn 
chưa được bố thí vào miệng, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: —(như trên)— Này kẻ rồ dại, vì 
sao ngươi lại đưa thức ăn chưa được bố thí vào miệng vậy? Này kẻ rồ dại, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— 
Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào đưa thức ăn chưa được bố thí uào miệng thì phạm tội 
pacittua.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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2. Tena kho pana samayena bhikkhu udakadantapone' kukkuccayanti. 
Bhagavato etamattham etadavocum. Atha kho bhagava etasmim nidane 
etasmim pakarane đdhammim katham katva bhikkhu amantesi: “AnuJanami 
bhikkhave adinnam udakadantaponam samam gahetva paribhuñjitum. 
Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“ŸYo pang bhikkhu adinnam rnukhaduara1m aharam ahareuua aññatra 
udakadattapona pacriffiuan ”ti. 


3. Yo panä ti yo yadIso —pe— 
Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhn' ti. 
Adinnam nama apatiggahitakam vucecati. 


Dinnam nama kayena va kayapatibaddhena va nissaggiyena va dente 
hatthapaye thito kayena va kayapatibaddhena vã patiganhati, etam dinnam 
nama. 


Ahãre nãma udakadantaponam thapetva yam kiñci ajjhoharaniyam eso 
aharo nama. 


Aññatra udakadantapona ti thapetva udakadantaponam “khadissami 
bhuñjissamI ti patiganhatl, apatti dukkatassa. AJjhohare aJjhohare apatti 
pAcIttiyassa. 


Apatiggahitake apatiggahitakasaññi adinnam mukhadvaram aharam 
aharat? aññatra udakadantapona, apatti pacittiyassa. Apatiggahitake 
vematiko adinnam mukhadvaram aharam aharati aññatra udakadantapona, 
apatli pacitiyassa Apatiggahiake patiggahitakasañấi adinnam 
mukhadvaram aharam aharati aññatra udakadantapona, apatti pacittiyassa. 


Patiggahitake apatiggahitakasaññl, apatti dukkatassa. Patiggahitake 
vematiko, apatti dukkatassa. Patiggahitake patiggahitakasaññt, anapatti. 


Anapati udakadantapone, cattariI mahavikatani sati paccaye asati 
kappryakarake samam gahetva parIbhuñJatIl, ummattakassa, adikammikassa 
”H. 

Dantaponasikkhäpadam dasamam. 
Bhojanavagso catuttho. 
--ooOOO-- 


TASSUDDANAM 


Pindo ganam param puvam dve ca vutta pavärana, 
vikale sannidh1 khiram dantaponena te dasa “ti. 


--OOOOO-- 


! udakadantapone - Syä, PTS. ˆ ahãreti - Ma.  mahävikatãni - Ma, Syã, PTS. 
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2. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ngần ngại về nước và tăm xỉa răng. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân 
sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tù khưu, ta 
cho phép tự rnình cầm lấu nước uà tăm xỉa răng rồi thọ dụng. Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tù khưu nào đưa thức ăn chưa được bố thí uào miệng ngoại trừ 
nước uà tăm xia răng thì phạm tội pacitiua.” 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 
Chưa được bố thí nghĩa là chưa thọ lãnh được đề cập đến. 


Đã được bố thí nghĩa là trong khi cho (vật thí) bằng thân, hoặc bằng vật 
dính liền với thân, hoặc bằng cách buông ra, (thí chủ) đứng trong tầm tay (1 
mét 25), vị nhận lãnh bằng thân hoặc bằng vật được gắn liền với thân; điều 
này gọi là đã được bố thí. 


Thức ăn nghĩa là ngoại trừ nước và tăm xia răng, bất cứ vật gì được nuốt 
vào vật ấy gọi là thức ăn. 


Ngoại trừ nước và tắm xỉa răng: trừ ra nước và tăm xỉa răng. VỊ (nghĩ 
rằng): “Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn' rồi cầm lấy thì phạm tội dukkat†a. Mõi lần nuốt 
xuống thì phạm tội pacrttiua. 


Chưa được thọ lãnh, nhận biết là chưa được thọ lãnh, vị đưa thức ăn chưa 
được bố thí vào miệng thì phạm tội paciftiua ngoại trừ nước và tăm xỉa răng. 
Chưa được thọ lãnh, có sự hoài nghỉ, vị đưa thức ăn chưa được bố thí vào 
miệng thì phạm tội pacrffiua ngoại trừ nước và tăm xỉa răng. Chưa được thọ 
lãnh, (lầm) tưởng là đã được thọ lãnh, vị đưa thức ăn chưa được bố thí vào 
miệng thì phạm tội pacrffiua ngoại trừ nước và tăm xỉa răng. 


Đã được thọ lãnh, (Tầm) tưởng là chưa được thọ lãnh, phạm tội dukkata. 
Đã được thọ lãnh, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka{a. Đã được thọ lãnh, 
nhận biết là đã được thọ lãnh thì vô tội. 


Trường hợp nước và tăm xỉa răng, vị tự mình nhặt lấy rồi thọ dụng bốn 
loại vật dơ có tính quan trọng" khi có duyên cớ và không có người làm cho 
đúng phép, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điều học về tắm xỉa răng là thứ mười. 
Phẩm Vật Thực là thứ tư. 
--ooOOoOo-- 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY: 


Vật thực (ở phước xá), vật thực chung nhóm, (thọ thực) nơi khác, bánh 
ngọt, và hai chuyện ngăn (vật thực) đã được đề cập, vào lúc sái thời, vật được 
tích trữ, sữa tươi, với tăm xỉa răng, ấy là mười điều. 


--OOOOO-- 
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6.5. ACELAKAVAGGO 
6. 5.1. ACELAKASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava vesalyam viharati mahavane 
kutagarasalayam. Tena kho pana samayena sanghassa khadaniyam 
ussannam hoti. Atha kho ayasma anando bhagavato etamattham arocesi: 
“Tenahananda vighasadanam puvam dehI ”ti. “Evam bhante ”ti kho ayasma 
anando bhagavato patissunitva vighasade patipattya nisidapetva ekekam 
pũvam dento aññatarissa parlbbajikaya ekam maññamano dve puve adasi. 
Samanta paribbaJikayo tam paribbaJikam etadavocum: “Jaro te eso samano 
”tH. “Na me so samano Jaro ekam maññamano dve puve adasI ”tI. 


DutiyampI kho —pe— Tatiyampi kho ayasma anando ekekam puvam 
dento tassayeva paribbajikaya ekam maññamano dve pũve adasi. Samanta 
parIbbajJikayo tam parIbbajJikam etadavocum: “Jaro te eso samano ”tl. “Na 
me so samano Jaro ekam maññamano dve pũve adast”tIl. “Jaro na Jaro ”ti 
bhandimsu. 


2. Aññataropl ajIviko parIvesanam agamasi. Aññataro bhikkhu pahutena 
sappIina odanam madditva tassa ajIvikassa mahantam pindam adasi. Atha 
kho so ajiviko tam pindam adaya agamasl. Aññataro aJIviko tam ajIvako 
etadavoca: “Kuto taya avuso pindo laddho ”ti? “Tassavuso samanassa 
gotamassa mundagahapatikassa parivesanaya laddho ”ti. Assosum kho 
upasaka tesam ajIvikanam Imam kathasallapam. 


Atha kho te upasaka yena bhagava tenupasankami, upasankamitva 
bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidimsu. Ekamantam nisinna kho 
te upasaka bhagavantam etadavocum: “Ime bhante titthiya avannakama 
buddhassa avannakama dhammassa avannakama sanghassa, sadhu bhante 
ayya tithiyanam sahattha dadeyyun ”ti. Atha kho bhagava te upasake 
dhammiya kathaya sandassesi samadapesi samutteJesi sampahamsesi. Atha 
kho te upasaka bhagavata dhammiya kathaya sandassia samadapita 
samutteita sampahamsita utthayasana bhagavantam  abhivadetva 
padakkhinam katva pakkamimsu. 
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6. s. PHẨM ĐẠO SĨ LÕA THỂ: 
6. 5. 1. ĐIỀU HỌC VỀ ĐẠO SĨ LÕA THỂ: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Vesali, Mahavana, giảng 
đường Kutagara. Vào lúc bấy giờ, có vật thực cứng phát sanh đến hội chúng. 
Khi ấy, đại đức Ananda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này Ananda, 
như thế thì hãy cho bánh ngọt đến những người dùng vật thực thừa.” - “Bạch 
ngài, xin vâng.” Nghe theo lời đức Thế Tôn, đại đức Ananda đã bảo những 
người dùng vật thực thừa ngồi xuống theo thứ tự rồi trong lúc cho mỗi người 
một cái bánh ngọt đã cho người nữ du sĩ ngoại đạo nọ hai cái bánh ngọt nghĩ 
rằng một cái. Các nữ du sĩ ngoại đạo xung quanh đã nói với nữ du sĩ ngoại 
đạo ấy điều này: - “Vị Sa-môn ấy là tình nhân của cô.” - “Vị Sa-môn ấy không 
phải là tình nhân của tôi. Vị ấy đã cho hai cái bánh ngọt nghĩ rằng một cái.” 


Đến lần thứ nhì, —(như trên)— Đến lần thứ ba, đại đức Ananda trong lúc 
cho mỗi người một cái bánh ngọt đã cho chính nữ du sĩ ngoại đạo ấy hai cái 
bánh ngọt nghĩ rằng một cái. Các nữ du sĩ ngoại đạo xung quanh đã nói với 
nữ du sĩ ngoại đạo ấy điều này: - “Vị Sa-môn ấy là tình nhân của cô.” - “VỊ Sa- 
môn ấy không phải là tình nhân của tôi. VỊ ấy đã cho hai cái bánh ngọt nghĩ 
rằng một cái.” - “Tình nhân! Không phải là tình nhân!” Các cô ấy đã cãi vã 
nhau. 


2. Có đạo sĩ lõa thể nọ đã đi đến nơi phân phát thực phẩm. Có vị tỳ khưu 
nọ sau khi nghiền cơm với nhiều bơ lỏng rồi đã cho người đạo sĩ lõa thể ấy 
một khối cơm lớn. Khi ấy, người đạo sĩ lốa thể ấy đã cầm lấy khối cơm ấy rồi 
ra đi. Một đạo sĩ lốõa thể khác đã nói với người đạo sĩ lõa thể ấy điều này: - 
“Này huynh đệ, từ đâu ngươi đã có được khối cơm vậy?” - “Này huynh đệ, đã 
có được từ nơi phân phát thực phẩm của gia chủ đầu trọc tức là Sa-môn 
Gotama ấy.” Các nam cư sĩ đã nghe được cuộc nói chuyện này của những 
người đạo sĩ lõa thể ấy. 


Sau đó, các nam cư sĩ ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh 
lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, các 
nam cư sĩ ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, những tu sĩ ngoại 
đạo này có ý muốn bôi nhọ đức Phật, có ý muốn bôi nhọ Giáo Pháp, có ý 
muốn bôi nhọ Hội Chúng. Bạch ngài, tốt thay các ngài đại đức không nên tự 
tay cho đến các tu sĩ ngoại đạo.” Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho các nam cư sĩ ấy bằng bài Pháp 
thoại. Sau đó, các nam cư sĩ ấy khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại đã từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 


SE) 


Pacittiuapal]i - Bhikkhuuibhango Acelakauaggo - Pac. 6. 5. 1. 


3. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhu amantesi “fTena hi bhikkhave bhikkhunam 
sikkhapadam paññapessami dasa atthavase paticca: sanghasutthutaya —pe— 
saddhammatthiiya vinayanugsahaya. Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pang bhikkhu acelakassa ua paribbq7akassa ua paribba7ikqua ua 
sahattha khadammua1m ua bhoJaniuamn ua dadeyua pacitHuan ”tI. 


4. Yo pana tỉ yo yadiso —pe— 
Bhikkhu t¡ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu 'ti. 
Acelako nama yo koci parIbbajaka samapanno nagøo. 


Paribbajako nama bhikkhuãca samanerañca thapetva yo kocl 
parIbbaJakasamapanno. 


Paribbajika nama bhikkhuniñca sikkhamanañca samaneriñca thapetva 
va kacl parlbbajJikasamapanna. 


Khadaniyam nama pañcabhoJananl udakadantaponam thapetva 
avasesam khadaniyam nama. 


Bhojaniyam nama pañcabhoJanani: odano kummaso sattu maccho 
mamsam. 


Dadeyyäa t¡ kayena va kapapatibaddhena va nissaggiyena va deti, apatti 
pacIttiyassa. 

Titthiye titthiyasaññ1 sahattha khadaniyam va bhojaniyam va detl, apatti 
pacittiyassa. Titthiye vematiko sahattha khadaniyam va bhojaniyam va deti, 
apati pacittiyassa  THthiye atitthiyasaññi sahattha khadanyam va 
bhojanTyam va detli, apattI pacittiyassa. 


Udakadantaponam detl, apatti dukkatassa. Atitthiye titthiyasaññl, apatti 
dukkatassa. Atitthiye vematiko, apatti dukkatassa. Atitthiye atitthisaññl, 
anapatt. 


Anapati dapeti na deti, upanikkhiitva deti bahiralepam' detl, 
ummattakassa, adikammikassa ”ti. 


Acelakasikkhäpadam pathamam. 


--OOOOO-- 


! bahiralepam - Syã. 
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3. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy sau khi triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại đã nói Pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều 
học cho các tỳ khưu vì mười điều lợi ích: Nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội 
chúng, —(như trên)— nhằm sự tồn tại của Chánh Pháp, và nhằm sự hỗ trợ 
Luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào tự tau cho uật thực cứng hoặc uật thực mềm đến đạo sĩ 
lốa thể, hoặc nam du sĩ ngoại đạo, hoặc nữ du sĩ ngoại đạo thì phạm tội 
pacittua.” 


4. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Ty khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 
Đạo sĩ lõa thể nghĩa là bất cứ người lõa thể nào thành tựu pháp du sĩ. 


Nam du sĩ ngoại đạo nghĩa là bất cứ người nam thành tựu pháp du sĩ 
trừ ra tỳ khưu và sa di. 


Nữ du sĩ ngoại đạo nghĩa là bất cứ người nữ nào thành tựu pháp du sĩ 
trừ ra tỳ khưu ni, vị ni tu tập sự, và sa di n1. 


Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, nước và tắm xỉa răng; 
phần còn lại gọi là vật thực cứng. 


Vật thực mềm nghĩa là năm loại vật thực (gồm có) cơm, xúp, bánh, cá, 
thịt. 


Cho: Vị cho bằng thân, hoặc bằng vật được gắn liền với thân, hoặc bằng 
cách buông ra thì phạm tội pacrfta. 


Tu sĩ ngoại đạo, nhận biết là tu sĩ ngoại đạo, vị tự tay cho vật thực cứng 
hoặc vật thực mềm thì phạm tội paciffiua. Tu sĩ ngoại đạo, có sự hoài nghi, vị 
tự tay cho vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội pacrfftiua. Tu sĩ 
ngoại đạo, (Tầm) tưởng không phải là tu sĩ ngoại đạo, vị tự tay cho vật thực 
cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội pacitiua. 

VỊ cho nước và tăm xỉa răng thì phạm tội dukka†a. Không phải là tu sĩ 
ngoại đạo, (Tầm) tưởng là tu sĩ ngoại đạo, phạm tội dukka†a. Không phải là tu 
sĩ ngoại đạo, có sự hoài nghi, phạm tội dukka†a. Không phải là tu sĩ ngoại 
đạo, nhận biết không phải là tu sĩ ngoại đạo thì vô tội. 


Vị bảo (người khác) cho và không (tự mình) cho, vị cho sau khi đã để gần 
bên, vị cho vật thoa bên ngoài, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học về đạo sĩ lốa thể là thứ nhất. 


--OOOOO-- 


2s) 


6. s5. 2.UYYOJANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena ayasma upanando 
sakyaputto bhatuno saddhivihharikam bhikkhum etadavoca: “Ehavuso 
gamam pindaya pavisissama ”ti. Tassa adapetva uyyoJesi: “Gacchavuso na 
me taya saddhim katha va nisaJJja va phasu hoti. Ekakassa me katha va 
nisajJJa va phasu hoti ”ti. Atha kho so bhikkhu upakatthe kale nasakkhi 
pmdaya cartumn patkkamanepl bhattavissaggam na sambhavesl. 
Chinnabhatto ahosi. 


2. Atha kho so bhikkhu aramam gantva bhikkhunam etamattham arocesi. 
Ye te bhikkhU appliccha —pe— te uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi 
nama ayasma upanando sakyaputto bhikkhum '“ehavuso gamam pindaya 
pavisissama ti tassa adapetva uyyojessatI ”ti? —pe— “Saccam kira tvam 
upananda bhikkhum “ehavuso gamam pindaya pavisissama tỉ tassa adapetva 
uyyoJesI ”tI? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham 
hi nama tvam moghapurisa bhikkhum “ehavuso gamam pindäya pavisissama 
'H tassa adapetva uyyoJessasi? Netam moghapurisa appasannanam va 
pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhUu bhikkhumn ehqauuso gama1mn 0a nigamam 0a pirdaua 
paUisissamad Tỉ tassa dapefua 0ua adapefUua 0q utUUo7e0ua: Gacchauuso na 
me taụa saddhữn katha ua misaJja 0a phasu hoi. Ekakassa me katha ua 
nisaa uq phasu hofi Tỉ. Etadeua paccaudmn kariftua anañfñam paciftiyan 
”H. 


3. Yo pana tỉ yo yadIso —pe— 
Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu tị. 
Bhikkhun t¡ aññam bhikkhu. 


Ehäavuso gãmam va nigamam va tỉ gamopi nigamopi nagarampi 
øamo ceva nigamo ca. 


256 


6. 5. 2. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC ĐUỔI ĐI: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya đã nói với vị tỳ khưu là đệ tử của người anh điều này: - “Này đại đức, 
hãy đến. Chúng ta sẽ đi vào làng để khất thực.” Sau khi không bảo (thí chủ) 
bố thí cho vị ấy rồi đã đuổi đi (nói rằng): - “Này đại đức, hãy đi đi. Nói 
chuyện hoặc ngồi với ngươi ta không được thoải mái. Nói chuyện hoặc ngồi 
mỗi một mình ta còn có sự an lạc.” Khi ấy thời giờ đã cận, vị tỳ khưu ấy đã 
không thể đi khất thực. Khi đi trở về, vị ấy đã không có được phần phân chia 
về vật thực nên bữa ăn đã bị lỡ. 


2. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến tu viện và đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ 
khưu. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya nói với vị tỳ 
khưu rằng: “Này đại đức, hãy đến. Chúng ta sẽ đi vào làng để khất thực,” sau 
khi không bảo (thí chủ) bố thí cho vị ấy rồi lại đuổi đi?” —(như trên)— “Này 
Upananda, nghe nói ngươi nói với vị tỳ khưu rằng: “Này đại đức, hãy đến. 
Chúng ta sẽ đi vào làng để khất thực,` sau khi không bảo (thí chủ) bố thí cho 
vị ấy rồi đuổi đi, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách rằng: —nt— Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi nói với vị tỳ 
khưu rằng: “Này đại đức, hãy đến. Chúng ta sẽ đi vào làng để khất thực,” sau 
khi không bảo (thí chủ) bố thí cho vị ấy rồi lại đuổi đi vậy? Này kẻ rồ dại, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— 
Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào nói uới U† tù khưu như Uuầu: “Nàu đại đức, hãu đến. 
Chúng ta sẽ đi uào làng hoặc thị trấn để khất thực, sau khi bảo (thí chủ) bố 
thí hoặc không bảo (thí chủ) bố thí cho uị ấu rồi đuổi đi (nói rằng): Nàu đại 
đức, hãu đi đi. Nói chuuện hoặc ngồi uới ngươi ta không được thoải mnái. 
Nói chuuện hoặc ngồi mỗi một mình ta còn có sự an lạc.” Sau khi thực hiện 
chỉ nguuên nhân ấu không điều nào khác thì phạm tội pacittiua.” 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 
Vị tỳ khưu: là vị tỳ khưu khác. 


Này đại đức, hãy đến. (Chúng ta sẽ đi vào) làng hoặc thị trấn: 
Làng, thị trấn, thành phố, làng luôn cả thị trấn. 


SN 


Pacittiuapdli - Bhikkhuuibhango Acelakauaggo - Pac. 6. 5. 2. 


Tassa dãpetva ti yagum va bhattam va khadaniyam va bhoJaniyam va 
dapetva. 


Adapetva ti na kiãc1 dapetva. 


Uyyojeyyaäa t¡ matugamena saddhim hasitukamo kiltukamo raho 
nisiditukamo anacaram acaritukamo evam vadeti: “Gacchavuso na me taya 
saddhim katha vã nisaJja va phasu hoti. Ekakassa me kathã va nIsaJJa va 
phasu hot ”tH uyyojel, apati dukkatassa Dassanupacaram va 
savanupacaram va vijahantassa apati dukkatassa. Vijahie apatti 
pAcIttiyassa. 


Etadeva paccayam karitvä anaññan ti na aññokoci paccayo hoti 
uyyoJetum. 


UỦpasampanne  upasampannasañi uyyoJell apati pacIttiyassa. 
Upasampanne vematiko uyyojJetl, apati pacitiyassa  pasampanne 
anupasampannasañf uyyoJetI, apattI pacIttiyassa. 


Kalisasanam aropetl, apatti dukkatassa. Anupasampannam uyyoJetl, 
apatti dukkatassa. Kalisasanam aropetl, apatti dukkatassa. 


Anupasampanne upasampannasaññi, apattI dukkatassa. 
Anupasampanne vematiko, apati dukkatassa  Anupasampanne 
anupasampannasaññl apatti dukkatassa. 


Anapatti “ubho ekato na yapessama tỉ uyyoJetl, mahaggham bhandam 
passitva lobhadhammam uppadessat tỉ uyyojetl, matugamam passitva 
anabhiratim uppadessatr ti uyyoJetl, gilanassa va ohIiyakassa va vihara- 
palassa va yagum va bhattam va khadaniyam va bhoJaniyam va nïharatI 
uyyoJetl, na anacaram acaritukamo sati karaniye uyyoJetl ummattakassa, 
adikammikassa ”ti. 


Uyyojanasikkhäpadam dutiyam. 


--OOOOO-- 


258 


Phân Tích Giới Tù Khưu 2 Phẩm Đạo Sĩ Lõa Thể - Điêu Pacittiua 42 


Sau khi bảo (thí chủ) bố thí cho vị ấy: Sau khi bảo (thí chủ) bố thí 
xúp, hoặc bữa ăn, hoặc vật thực cứng, hoặc vật thực mềm. 


Sau khi không bảo (thí chủ) bố thí: Sau khi không bảo (thí chủ) bố 
thí bất cứ vật gì. 


Đuổi đi: VỊ có ý định cười, có ý định đùa giốn, có ý định ngồi ở chỗ kín 
đáo, có ý định hành xử sai nguyên tắc với người nữ rồi nói như vầy: “Này đại 
đức, hãy đi đi. Nói chuyện hoặc ngồi với ngươi ta không được thoải mái. Nói 
chuyện hoặc ngồi mỗi một mình ta còn có sự an lạc, rồi đuổi đi thì phạm tội 
dukkafa. Khi (vị kia) đang lìa khỏi tâm nhìn hoặc tâm nghe, (vị đuổi đi) 
phạm tội dukkafa. Khi (vị kia) đã lìa khỏi, (vị đuổi đi) phạm tội pacrftiua. 


Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy không điều nào khác: 
không phải bất cứ nguyên nhân nào khác để đuổi đi. 


Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị đuổi đi thì phạm 
tội pacitHua. VỊ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghĩ, vị đuổi đi thì phạm tội 
pacitHua. VỊ đã tu lên bậc trên, (Tầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị đuổi đi 
thì phạm tội pacrffiua. 


Vị đưa ra lời ám chỉ về tật xấu (của vị kia) thì phạm tội dukkafa. VỊ đuổi 
đi người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkafa. VỊ đưa ra lời ám chỉ về tật 
xấu (của người chưa tu lên bậc trên) thì phạm tội dukkatfa. 


Người chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội 
dukka†a. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukkafa. 
Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkafa. 


Vị đuổi đi (nói rằng): “Cả hai đi chung sẽ không có vật thực,' sau khi nhìn 
thấy vật có giá trị cao (nghĩ rằng): “VỊ ấy sẽ sanh khởi tâm tham' rồi đuổi đi, 
sau khi nhìn thấy người nữ (nghĩ rằng): “VỊ ấy sẽ sanh khởi sự không phấn 
chấn' rồi đuổi đi, vị đuổi đi (nói rằng): “Hãy mang về cháo hoặc bữa ăn hoặc 
vật thực cứng hoặc vật thực mềm cho vị bị bệnh, hoặc cho vị ở lại, hoặc cho vị 
canh giữ tu viện,` không có ý định hành xử sai nguyên tắc, vị đuổi đi khi có 
việc cần phải làm, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điều học về việc đưổi đi là thứ nhì. 


--OOOOO-- 
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6. 5. 3.SABHOJANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena ayasma upanando 
sakyaputto sahayassa gharam gantva tassa paJapatiya saddhim sayanighare' 
nisaJjam kappesi. Atha kho so purlso yenayasma upanando sakyaputto 
tenupasankami, upasankamitva ayasmasantam upannadam sakyaputtam 
abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam nisinno kho so puriso paJapatim 
etadavoca: “Dehayyassa? bhikkhan ”ti Atha kho sa rtth ayasmato 
upanandassa sakyaputtassa bhikkham adasi. 


Atha kho so puriso ayasmantam upanandam sakyaputtam etadavoca: 
“Gacchatha bhante yato ayyassa bhikkha dinna ”t. Atha kho sa Itthi 
sallakkhetva “'pariyutthito ayam puriso tỉ ayasmantam upanandam 
sakyaputtam etadavoca: “Nisidatha bhante mã agamittha ”Li. 


DutiyampI kho so purlso —pe— Tatyampi kho so puriso ayasmantam 
upanandam sakyaputtam etadavoca: “Gacchatha bhante yato ayyassa 
bhikkha dinna ti Tatyampi kho sa I1tth ayasmantam upanandam 
sakyaputtam etadavoca: “Nisidatha bhante mã agamittha ”LI. 


2. Atha kho so puriso nikkhamitva bhikkhu uJJhapesi: “Ayam bhante ayyo 
upananando mayham paJapatya saddhim sayanighare nisinno so maya 
uyyoJiyamano na Icchati gantum, bahukicca mayam bahukaraniya ”ti. 


Ye te bhikkhu applccha —pe— te uJJhayanti khiyanti vipacenti: “Katham 
hi nama ayasma upanando sakyaputto sabhoJane kule anupakhaJJa nisajJjam 
kappessai ”t? —pe— “Saccam kira tvam upananda sabhojane kule 
anupakhaJja nisajJjam kappesIl ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho 
bhagava: —-pe— “Katham hi nama tvam moghapurisa sabhojane kule 
anupakhajja nisajJam kappessasi? Netam moghapurisa appasannanam va 
pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pang bhikkhu sabhojane kule anupakhaja misajamn kappeuua 
pacifHuan ”tI. 


' sayanIphare - Syã. ˆ dadehäyyassa - Ma; dadeh' eyyassa - PTS. 
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6. 5. 3. ĐIỀU HỌC VỀ CHÍ CÓ CẶP VỢ CHỒNG: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya sau khi đi đến nhà của người bạn đã ngồi trong phòng ngủ với vợ của 
người ấy. Khi ấy, người đàn ông ấy đã đi đến gặp đại đức Upananda con trai 
dòng Sakya, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, người đàn ông ấy đã 
nói với người vợ điều này: - “Hãy dâng đồ khất thực đến ngài đại đức.” Khi 
ấy, người đàn bà ấy đã dâng đồ khất thực đến đại đức Upananda con trai 
dòng Sakya. 


Sau đó, người đàn ông ấy đã nói với đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya điều này: - “Thưa ngài, xin hãy đi bởi vì đồ khất thực đã được dâng đến 
ngài đại đức.” Khi ấy, người đàn bà ấy biết được rằng: “Người đàn ông này đã 
bị ám ảnh (bởi dục)!” nên đã nói với đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
điều này: - “Thưa ngài, xin hãy ngồi lại, chớ có đi.” 


Đến lần thứ nhì, người đàn ông ấy —(như trên)— Đến lần thứ ba, người 
đàn ông ấy đã nói với đại đức Upananda con trai dòng Sakya điều này: - 
“Thưa ngài, xin hãy đi bởi vì đồ khất thực đã được dâng đến ngài đại đức.” 
Đến lần thứ ba, người đàn bà ấy đã nói với đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya điều này: - “Thưa ngài, xin hãy ngồi lại, chớ có đi.” 


2. Khi ấy, người đàn ông ấy đã đi ra ngoài và phàn nàn với các tỳ khưu 
rằng: - “Thưa các ngài, ngài đại đức Upananda này đã ngồi trong phòng ngủ 
với vợ của tôi. Vị ấy khi được tôi mời đi lại không chịu đi. Chúng tôi có nhiều 
phận sự có nhiều công việc phải làm.” 


Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya sau khi đi vào 
gia đình chỉ có cặp vợ chồng lại ngồi xuống?” —(như trên)— “Này Upananda, 
nghe nói ngươi sau khi đi vào gia đình chỉ có cặp vợ chồng rồi ngồi xuống, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: —(như trên)— Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi sau khi đi vào gia đình 
chỉ có cặp vợ chồng lại ngồi xuống vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, 
các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào sau khi đi uào gia đình chỉ có cặp uợ chồng rồi ngồi 
xuống thì phạm tội pacTtHua.” 
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Pacrittiyapali - Bhikkhuuibhango Acelakauaggo - Pac. 6. 5. 4. 
3. Yo pana tỉ yo yadIso —pe— 
Bhikkhu t¡ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu ti. 


Sabhojanam nama kulam ïtthi ceva hoti puriso ca Itth1 ca puriso ca 
ubho anikkhanta honti ubho avItaraga. 


Anupakhajjä 'ti anupavisitva. 


Nisajam kappeyya 't¡ mahallake ghare pitthasanghatassa' 
hatthapasam vijahitva nisidatl, apatti pacittiyassa. Khuddake ghare 
pItthivamsam atikkamitva nisidati, apatti pacittiyassa. 


Sayaniphare sayanigharasaññi sabhojane kule anupakhajja nisaJjJam 
kappel, apati pacitiyassa. Sayaniphare vematiko sabhojane kule 
anupakhaljla nisajjam kappetl, apatti pacittiyassa  Sayaniphare na 
sayanigharasaññr sabhojane kule anupakhajja nisajjam kappetl, apatti 
pAcIttiyassa. 


Na sayanighare sayanigharasaññI, apatti dukkatassa. Na sayanighare 
vematiko, apatti dukkatassa. Na sayaniyare na sayanigharasaññI, anapatt. 


Anapati mahallake ghare pitthasanghatassa hatthapasam avijahitva 
nisidatl, khuddake ghare pitthivamsam anatikkamitva nisidati, bhikkhU 
dutyo hotl, ubho nikkhanta honh, ubho vitaraga, na sayanighare, 
ummattakassa, adikammikassa ”ti 


Sabhojanasikkhapadam tatiyam. 


--OOOOO-- 


6. 5. 4. PATHAMARAHONISA.JJASIKKHAÄPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena ayasma upanando 
sakyaputto sahayassaˆ gharam gantva tassa paJapatiya saddhim raho 
patlcchanne asane nisaJJjIm kappesl.ˆ Atha kho so puriso ujjhayati khiyati 
vipaceti: “Katham hi nama ayyo upanando mayham paJapatiya saddhim raho 
paticchanne asane nisaJJam kappessati ”t1? 


! pitthisanghaãtassa - Syã; pitthasanghatassa PTS. 
°“ sahãayakassa - Ma. °“ kappeti - Sĩ 1, Simu 2. 
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3. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Gia đình chỉ có cặp vợ chồng nghĩa là chỉ có người đàn bà và người 
đàn ông. Cả hai chưa đi ra, cả hai chưa đoạn lìa ái dục. 


Sau khi đi vào: sau khi đi vào bên trong. 


Ngôi xuống: Trong ngôi nhà lớn, vị đi qua khỏi khung cửa lớn một tầm 
tay (1 mét 25) rồi ngồi xuống thì phạm tội paciftia. Trong ngôi nhà nhỏ, vị 
vượt qua khỏi trung tâm của nhà rồi ngồi xuống thì phạm tội pacitiua. 


Trong phòng ngủ, nhận biết là phòng ngủ, vị đi vào gia đình chỉ có cặp vợ 
chồng rồi ngồi xuống thì phạm tội paciffiua. Trong phòng ngủ, có sự hoài 
nghi, vị đi vào gia đình chỉ có cặp vợ chồng rồi ngồi xuống thì phạm tội 
pacitiua. Trong, phòng ngủ, đầm) tưởng không phải là phòng ngủ, vị đi vào 
gia đình chỉ có cặp vợ chồng rồi ngồi xuống thì phạm tội pacitHua. 


Không phải là phòng ngủ, (lầm) tưởng là phòng ngủ, phạm tội dukkata. 
Không phải là phòng ngủ, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka{a. Không phải là 
phòng ngủ, nhận biết không phải là phòng ngủ thì vô tội. 


Trong ngôi nhà lớn vị không đi qua khỏi khung cửa lớn một tầm tay rồi 
ngồi xuống, trong ngôi nhà nhỏ vị không vượt qua khỏi trung tâm của nhà rồi 
ngồi xuống, có vị tỳ khưu thứ nhì, cả hai (vợ chồng) đã đi ra khỏi, cả hai đã 
đoạn lìa ái dục, không phải ở trong phòng ngủ, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.” 


Điêu học về chỉ có cặp vợ chồng là thứ ba. 


--ooOOO-- 


6. 5. 4. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT VỀ NGỒI NƠI KÍN ĐÁO: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya sau khi đi đến nhà của người bạn đã cùng với vợ của người ấy ngồi 
xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất. Khi ấy, người đàn ông ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ngài đại đức Upananda lại cùng với vợ 
tôi ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất?” 
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2. Assosum kho bhikkhu tassa purisassa uJjhayantassa khiyantassa 
vipacentassa. Ye te bhikkhUũ applecha —pe— te ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama ayasma upanando sakyaputto matugamena saddhim raho 
paticchanne asane nisaJjam kappessali ”t? —pe— “Sacceam kia tvam 
upananda matugamena saddhim raho paticchanne asane nisajjam kappesi 
”H? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama 
tvam moghapurisa matugamena saddhim raho paticchanne asane nisajjam 
kappessasi1? Netam moghapurisa appasannanam va pasadaya —pe— Evañca 
pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu mafugamnena saddhữn raho paficchanne qsane 
nisaam kappeuua pacrtfiuan ti. 


3. Yo panä ti yo yadIso —pe— 
Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu ti. 


Matugämo nama manussitthi na yakkhi na peti na tiracchanagata 
antamaso tadahuJatap1 darika, pageva mahattar1.! 


Saddhin ti ekato. 


Raho nama cakkhussa raho sotassa raho. Cakkhussa raho nama na 
sakka hoti akkhim va nikhaniyamane bhamukham va ukkhipiyamane sIsam 
va ukkhipiyamane passitum. Sotassa raho nama na sakka hoti pakati katha 
sotum. 


Patcchannam nama asanam kuddenaˆ va kavatena va kilañJena va 
sanIpakarena va rukkhena va thambhena va kotthaliya? va yena kenaci 
patlcchannam hot. 


Nisajjam kappeyya t¡ matugame nisanne bhikkhu upanisinno va hotI 
upanipanno va, apatti pacittiyassa. Bhikkhu nisinne matugame upanisinno 
va hoti upanipanno va, apatti pacittiyassa ubho va nisinna honti ubho va 
nIpanna, apattIi pacIttiyassa. 


Matugame matugamasaññ1 raho paticchanne asane nissaJjam kappeti, 
apatti pacittiyassa. Matugame vematiko raho patiechanne asane nisaJJam 
kappetl, apatti pacittiyassa. Matugame amatugamasaññl raho paticchanne 
asane nisaJJam kappetl, apattI pacittiyassa. 


! mahantatari - Syä. ˆ kuttena vã - Ma. 3 kotthaliyä - Ma, PTS; kotthaliya - Syã. 
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2. Các tỳ khưu đã nghe được người đàn ông ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Ủpananda con trai dòng Sakya lại cùng với 
người nữ ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất?” —(như trên)— 
“Này Upananda, nghe nói ngươi cùng với người nữ ngồi xuống ở chỗ ngồi kín 
đáo, được che khuất, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi 
lại cùng với người nữ ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất vậy? 
Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 
tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này 
như vầy: 


“Vị tù khưu nào cùng ưới người nữ ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được 
che khuất thì phạm tội pacrttiua.” 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Người nữ: nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ Dạ-xoa, không phải ma 
nữ, không phải loài thú cái, ngay cả đứa bé gái mới sanh ngày hôm ấy cho 
đến bà lão. 


Với: cùng chung. 


Kín đáo: nghĩa là kín đáo đối với mắt, kín đáo đối với tai. Kín đáo đối 
với mắt: nghĩa là không thể nhìn thấy trong khi bị che mắt lại, trong khi 
nhướng mày, trong khi ngẩng đầu lên. Kín đáo đối với tai: nghĩa là không 
thể nghe lời nói (với giọng) bình thường. 


Được che khuất: nghĩa là chỗ ngồi được che khuất bởi bức tường, bởi 
cánh cửa, bởi tấm màn, bởi khung chắn, bởi cội cây, bởi cột nhà, bởi nhà 
kho, hoặc bởi bất cứ vật gì. 


Ngôi: Khi người nữ đang ngồi, vị tỳ khưu ngồi gần hoặc nằm gần thì 
phạm tội pacifti/a. Trong lúc vị tỳ khưu đang ngồi, người nữ ngồi gần hoặc 
nằm gần thì phạm tội paciffiua. Hoặc cả hai đang ngồi, hoặc cả hai đang 
nằm thì phạm tội pacrffiua. 


Là người nữ, nhận biết là người nữ, vị ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, 
được che khuất thì phạm tội pacrffiua. Là người nữ, có sự nghỉ ngờ, vị ngồi 
xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất thì phạm tội pacifiua. Là người 
nữ, (lầm) tưởng không phải là người nữ, vị ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, 
được che khuất thì phạm tội paciiua. 
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Yakkhiya va petiya va pandakena va 
tiracchanagata'manussaviggahitthiya va saddhim raho paticchanne asane 
nisaJJam kappeti, apatti dukkatassa. 


Amatugame matugamasaññl, apatti dukkatassa. Amatugame vematiko, 
apatti dukkatassa. Amatugame amatugamasaññi, anapatti. 


Anapati yo koci viãñu puriso dutiyo hotl, tithat na nïisidahl, 
arahopekkho aññavihito° nisidati, ummattakassa, adikammikassa ”HI. 


Pathamarahonisajjasikkhäpadam' catuttham. 


--OOOOO-- 


6. s. 5. DUTIYA RAHONISA.JJASIKKHÄPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena ayasma upanando 
sakyaputto sahayassa gharam gantva tassa paJapatiya saddhim eko ekaya 
raho nisajJjam kappesl. Atha kho so puriso ujjhayati khiyati vipaceti: 
“Katham hi nama ayyo upanando mayham paJapatiya saddhim eko ekaya 
raho nIsaJJam kappessat1 ”ti? 


2. Assosum kho bhikkhu tassa purisassa uJjhayantassa khiyantassa 
vipacentassa. Ye te bhikkhu appliccha —pe— te uJj]hayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama ayasma upanando sakyaputto matugamena saddhim eko 
ekaya raho nisajjam kappessatI ”ti? —pe— “Saccam kira tvam upananda 
matugamena saddhim eko ekaya raho nisaJjam kappesl ”H? “Saceam 
bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— “Katham hi nama tvam 
moghapurisa matugamena saddhim eko ekaya raho nisaJJam kappessasi? 
Netam moghapurisa appasannanam vã pasadaya —pe— Evañca pana 
bhikkhave imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu rnatugamena saddhữm eko ekqua raho rsg7amn 
kappeuua pacrftiuan ”t. 


!tiracchaãnagataya vã - katthaci.  ”aññaãvihito - Sya,PTS. rahonisajjisikkhadam - Ma. 
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VỊ cùng với nữ Dạ-xoa, hoặc ma nữ, hoặc người vô căn, hoặc loài thú cái 
dạng người ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất thì phạm tội 
dukkafa. 


Không phải là người nữ, (lầm) tưởng là người nữ, phạm tội dukkata. 
Không phải là người nữ, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka‡a. Không phải là 
người nữ, nhận biết không phải là người nữ thì vô tội. 


Có bất cứ người nam nào có trí suy xét là người thứ nhì, vị đứng không 
ngồi, không mong mỏi chỗ kín đáo, đang bận tâm chuyện khác rồi ngồi 
xuống, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ nhất về ngồi nơi kín đáo là thứ tư. 


--OOOOO-- 


6. 5. s. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ VỀ NGỒI NƠI KÍN ĐÁO: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya sau khi đi đến nhà của người bạn đã cùng với vợ của người ấy một 
nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo. Khi ấy, người đàn ông ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao ngài đại đức Upananda lại cùng với vợ tôi một 
nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo?” 


2. Các tỳ khưu đã nghe được người đàn ông ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Ủpananda con trai dòng Sakya lại cùng với 
người nữ một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo?” —(như trên)— “Này 
Upananda, nghe nói ngươi cùng với người nữ một nam một nữ ngồi ở nơi kín 
đáo, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã 
khiển trách rằng: —(như trên)— Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại cùng với 
người nữ một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tù khưu nào cùng uới người nữ rnột nam rnột nữ ngồi ở nơi kín đáo 
thì phạm tội pactitua.” 
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3. Yo pana tỉ yo yadIso —pe— 
Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu ti. 


Matugämo nama manussitth1 na yakkhI na petI na tiracchanagata viññu 
patibala subhasitadubbhasitam dutthulladutthullam aJanitum. 


Saddhin tỉ ekato. 


Eko ekayä 'ti bhikkhu ceva hoti matugamo ca. 


Raho nama cakkhussa raho sotassa raho. Cakkhussa raho nama na 
sakka hoti akkhim va nikhaniyamane bhamukham va ukkhipiyamane sIsam 
va ukkhipiyamane passitum. Sotassa raho nama na sakka hoti pakati katha 
sotum. 


Nisajjam kappeyya t¡ matugame nisanne bhikkhu upanisinno va hotI 
upanIpanno va, apatti pacittiyassa. Bhikkhu nisinne matugamo upanisinno 
va hoti upanipanno va, apatti pacittiyassa. Ubho va nisinna honti ubho va 
nipanna, apattI pacIttiyassa. 


Matugame matugamasaññI eko ekaya raho nissaJJam kappetl, apattI 
pacittiyassa. Matugame vematiko eko ekaya raho nisaJjam kappetl, apatti 
pacittiyassa. Matugame amatugamasaññ eko ekaya raho nisajJjam kappetl, 
apattI pacIttiyassa. 


Yakkhiya va petiya va pandakena va tiracchanagatamanussavigsahitthiya 
va saddhim eko ekaya raho nisaJJam kappetl, apatti dukkatassa. 


Amatugame matugamasaññl, apatti dukkatassa. Amatugame vematiko, 
apatti dukkatassa. Amatugame amatugamasaññi, anapatti. 


Anapati yo koci viãñu puriso dutiyo hotil, tithat na nïisidahi, 
arahopekkho aññavihito nisidati, ummattakassa, adikammikassa ”tI. 


Dutiyarahonisajjasikkhäpadam pañcamam. 


--OOOOO-- 
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3. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Người nữ: nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ Dạ-xoa, không phải ma 
nữ, không phải loài thú cái, có trí suy xét, có khả năng nhận biết lời nói tốt và 
lời nói xấu, là (lời nóï) thô tục và không thô tục. 


Với: cùng chung. 
Một nam một nữ: chỉ có vị tỳ khưu và người nữ. 


Kín đáo: nghĩa là kín đáo đối với mắt, kín đáo đối với tai. Kín đáo đối 
với mắt: nghĩa là không thể nhìn thấy trong khi bị che mắt lại, trong khi 
nhướng mày, trong khi ngẩng đầu lên. Kín đáo đối với tai: nghĩa là không 
thể nghe lời nói (với giọng) bình thường. 


Ngồi: Khi người nữ đang ngồi, vị tỳ khưu ngồi gần hoặc nằm gần thì 
phạm tội pacitfiua. Trong lúc vị tỳ khưu đang ngồi, người nữ ngồi gần hoặc 
nằm gần thì phạm tội paciffiua. Hoặc cả hai đang ngồi, hoặc cả hai đang 
nằm thì phạm tội pacrffiua. 


Là người nữ, nhận biết là người nữ, vị ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo một 
nam một nữ thì phạm tội pacriffiua. Là người nữ, có sự nghi ngờ, vị ngồi 
xuống ở chỗ ngồi kín đáo một nam một nữ thì phạm tội pacriffiua. Là người 
nữ, (lầm) tưởng không phải là người nữ, vị ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo 
một nam một nữ thì phạm tội pacitfiua. 

VỊ cùng với nữ Dạ-xoa, hoặc ma nữ, hoặc người vô căn, hoặc loài thú cái 
dạng người ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo một nam một nữ thì phạm tội 
dukkafa. 

Không phải là người nữ, (Tầm) tưởng là người nữ, phạm tội dukkqfa. 
Không phải là người nữ, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukkofa. Không phải là 
người nữ, nhận biết không phải là người nữ thì vô tội. 

Có bất cứ người nam nào có trí suy xét là người thứ nhì, vị đứng không 
ngồi, không mong mỏi chỗ kín đáo, đang bận tâm chuyện khác rồi ngồi 
xuống, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhì về ngôi nơi kín đáo là thứ năm. 


--OOOOO-- 
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6. 5. 6. CARITTASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava rajagahe viharati vel]uvane 
kalandakanivape. Tena kho pana samayena äayasmato upandassa 
sakyaputtassa upatthakakulam ayasmantam upanandam sakyaputtam 
bhattena nimantesi Aññepi bhikkhu bhattena nimantesi Tena kho 
samayena ayasma upanando sakyaputto purebhattam kulãni payIrupasati. 
Atha kho te bhikkhu te manusse etadavocum: “Dethavuso bhattan ”H. 
“Agametha bhante yäva ayyo upanando agacchatIi ”ti. Dutiyampi kho te 
bhikkhu -—pe— Tatyampi kho te bhikkhũ te manusse etadavocum: 
“Dethavuso bhattam pure kalo atikkamati ”ti “Yampi mayam bhante 
bhantam karimha ayyassa upanandassa karana, agametha bhante yava ayyo 
upanando agacchatI ”ti. 


2. Atha kho ayasma upanando sakyaputto purebhattam kulani 
payrupasttva diva agañchi.' Bhikkhu na cñitariqpam bhuñjimsu. Ye te 
bhikkhU appiccha —pe— te uJJhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama 
ayasma upanando sakyaputto nimantito sabhatto samano purebhattam 
kulesu caritam apaJJissai ”t? —pe— “Saccam kira tvam upananda 
nimantito sabhatto samano purebhattam kulesu caritam apajJJIsI ”ti? 
“Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama 
tvam moghapurisa nimantito sabhatto samano purebhattam kulesu carittam 
apaJJIssasi? Netam moghapurisa appasannanam va pasadaya —pe— Evañca 
pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu nữmanfttto sabhafto samano purebhattan kulesu 
carrttan apqJ}eUua pacrftiuan ”tI. 


Evañcidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam paññattam ho. 


3. Tena kho pana samayena ayasmato upanandassa sakyaputtassa 
upatthakakulam sanghassa atthaya khadaniyam pahesl “Ayyassa 
upanandassa dassetva sanghassa databban ”ti. Tena kho pana samayena 
ayasma upanando sakyaputto gamam pindaya pavittho hoti. Atha kho te 
manussa aramam gantva bhikkhu pucchimsu: “Kaham bhante ayyo 
upanando ”ti? “Esavuso ayasma upanando sakyaputto gamam pindaya 
pavitho ”ti “ldam bhante khadaniyam ayyassa upanandassa dassetva 
sanghassa databban ”tH. Bhagavato etamattham arocesum.? “Tena hi 
bhikkhave patiggahetva nikkhipatha yava upanando agacchatI ”ti. 


! agacchati - Ma, Sya, PTS. 
ˆ atha kho bhagavä etasmim nidãne pakarane đhammim katham katvä bhikkhũ ãmantesi. - 
Ma, PTS. 


270 


6. 5. 6. ĐIỀU HỌC VỀ ĐI THĂM VIẾNG: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, Veluvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, gia đình hộ độ của đại đức 
Upananda con trai dòng Sakya đã thỉnh mời đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya với bữa trai phạn và cũng đã thỉnh mời các vị tỳ khưu khác với bữa trai 
phạn. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng Sakya thường đi giao 
thiệp với các gia đình trước bữa ăn. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã nói với những 
người ấy điều này: - “Này các đạo hữu, hãy dâng bữa trai phạn.” - “Thưa các 
ngài, xin hãy chờ đến khi ngài đại đức Upananda đến.” Đến lần thứ nhì, 
—(như trên)— Đến lần thứ ba, các vị tỳ khưu ấy đã nói với những người ấy 
điều này: - “Này các đạo hữu, hãy dâng bữa trai phạn trước khi thời giờ đi 
quá.” - “Phưa các ngài, chúng tôi đã làm bữa trai phạn vì nguyên nhân là ngài 
đại đức Upananda. Thưa các ngài, xin hãy chờ đến khi ngài đại đức 
Upananda đến.” 


2. Sau đó, đại đức Upananda con trai dòng Sakya sau khi đi giao thiệp với 
các gia đình trước bữa ăn đã đi đến trễ. Các tỳ khưu đã không thọ thực được 
như ý. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya khi đã 
được thỉnh mời, khi đã có bữa trai phạn còn đi thăm viếng các gia đình trước 
bữa ăn?” —(như trên)— “Này Upananda, nghe nói ngươi khi đã được thỉnh 
mời, khi đã có bữa trai phạn còn đi thăm viếng các gia đình trước bữa ăn, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: —(như trên)— Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi khi đã được thỉnh mời, 
khi đã có bữa trai phạn còn đi thăm viếng các gia đình trước bữa ăn vậy? Này 
kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
—(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như 
vầy: 


“VỊ tù khưu nào khi đã được thỉnh mời, khi đã có bữa trai phạn còn đi 
thăm uiếng các gia đình trước bữa ăn thì phạm tội pacitfiua.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


3. Vào lúc bấy giờ, gia đình hộ độ của tỳ khưu Upananda con trai dòng 
Sakya đã cho người đem lại vật thực loại cứng nhằm dâng đến hội chúng 
(dặn dò) rằng: “Nên trình cho ngài đại đức Upananda thấy rồi mới dâng đến 
hội chúng.” Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng Sakya đi vào 
làng để khất thực. Khi ấy, những người ấy sau khi đi đến tu viện đã hỏi các vị 
tỳ khưu rằng: - “Thưa các ngài, ngài đại đức Upananda ở đâu vậy?” - “Này các 
đạo hữu, đại đức Upananda con trai dòng Sakya này đã đi vào làng để khất 
thực.” - “Thưa các ngài, vật thực loại cứng này (được dặn dò rằng): “Nên trình 
cho ngài đại đức Upananda thấy rồi mới dâng đến hội chúng.” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, như vậy thì sau khi thọ 


`^ 


lãnh các ngươi hãy để riêng ra cho đến khi Upananda trở về. 
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4. Atha kho ayasma upanando sakyaputto “bhagavata patikkhittam 
purebhattam kulesu caritam apajjtun t1 pacchabhattam kulani 
payrupasitva diva pakkaml, khadaniyam ussadiyittha.' Ye te bhikkhu 
applccha —pe— te ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama ayasma 
upanando sakyaputto pacchabhattam kulesu carittam apaJJIssatI ”t1!? —pe— 
“Saccam kira tvam upananda pacchabhattam kulesu carittam apaJJasi ”ti? 
“Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama 
tvam moghapurisa pacchabhattam kulesu carlttam apajJjisassi? Netam 
moghapurIsa appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave 
Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu rnứmantito sabhatto samano purebhattan ua 
pacchabhattam ua kulesu carTfttamn apg])eUuqa pacitfian ”tI. 


Evañcidam bhagavata bhikkhuũnam sikkhapadam paññattam ho. 


5. Tena kho pana samayena bhikkhu civaradanasamaye kukkuccayanta 
kulan1 na paylrupasanti. Civaram parittam uppaJJatI. Bhagavato etamattham 
arocesum. —pe— “Anujanami bhikkhave cIvaradanasamaye kulani 
DayIrupasitum. Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu rmứmanfto sabhatto samano purebhattan ua 
pacchabhoattam ua kulesu carittamn apgJJ]eUua aññatra samaqua pacitiuam. 
Tatthauamn samaquo ciuaradanasamadquo, quam tattha samdquo ti. 


Evañcidam bhagavata bhikkhuũnam sikkhapadam paññattam ho. 


6. Tena kho pana samayena bhikkhUu civarakammam karonti. Attho ca 
hot suciyapI suttenapil satthakenapl  Bhikkhu kukkuccayanta kulani 
payrupasanti Bhagavato etamattham arocesum. —pe— “Anujanami 
bhikkhave cTvaradanasamaye kulanI payIrupasitum. Evañca pana bhikkhave 
Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu rmứmanfto sabhatto samano purebhattan ua 
pacchabhoattam ua kulesu carittamn apg7]eUua aññatra samnaqua pacitiuam. 
Tatthauamn samaquo cuaradanasamauo ciuarakarasamaquo, quan tattha 
samq0o ”tI. 


Evañcidam bhagavata bhikkhuũnam sikkhapadam paññattam ho. 


! ussariyittha - Ma, Syã. 
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4. Khi ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya (nghĩ rằng): “Đức Thế 
Tôn đã cấm đi thăm viếng các gia đình trước bữa ăn” nên đã đi giao thiệp với 
các gia đình sau bữa ăn rồi về lại trong ngày. Món vật thực cứng đã bị bỏ đi. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya lại đi thăm viếng 
các gia đình sau bữa án?” —(như trên)— “Này Upananda, nghe nói ngươi đi 
thăm viếng các gia đình sau bữa ăn, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này kẻ rồ 
đại, vì sao ngươi lại đi thăm viếng các gia đình sau bữa ăn vậy? Này kẻ rồ dại, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tù khưu nào khi đã được thỉnh mời, khi đã có bữa trai phạn còn đi 
thăm uiếng các gia đình trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn thì phạm tội 
pacifttua.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


5. Vào lúc bấy giờ, nhằm thời hạn dâng y các tỳ khưu trong lúc ngần ngại 
không đi giao thiệp với các gia đình. Y được phát sanh ít ỏI. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, ta cho phép đi 
giao thiệp uới các gia đình trong thời hạn dâng ụ. Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tù khưu nào khi đã được thỉnh mời, khi đã có bữa trai phạn còn đi 
thăm uiếng các gia đình trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn thì phạm tội 
pacittiua ngoại trừ có duuên cớ. Duuên cớ trong trường hợp ấu là: trong 
thời hạn dâng . Đâu là duyên cớ trong trường hợp ấu.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


6. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu làm công việc may y. Và có nhu cầu về 
kim, chỉ, dao nhỏ. Các tỳ khưu trong lúc ngần ngại không đi giao thiệp với 
các gia đình. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Nà 
các tù khưu, ta cho phép đi giao thiệp uới các gia đình trong lúc rnaqụ ụ. Và 
này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào khi đã được thỉnh mời, khi đã có bữa trai phạn còn đi 
thăm uiễng các gia đình trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn thì phạm tội 
pacittiua ngoại trừ có duuên cớ. Duuên cớ trong trường hợp ấu là: trong 
thời hạn dâng ụ, trong lúc rnau . Đâu là duyên cớ trong trường hợp ấu.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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7. Tena kho pana samayena bhikkhu gilana honti attho ca hoti bhesaJJeh1. 
Bhikkhu kukkuccayanta kulani payIrupasanti Bhagavato etamattham 
arocesum. —pe— “AnuJanami bhikkhave santam bhikkhum apuccha kulani 
payIrupasitum. Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu rứmantio sabhatto samano santamn bhikkhum 
anapuccha purebhattam ua pacchabhat†tam ua kulesu cariftamn apdgJ]]eUua 
qññatra samaqua pacitiuam. Toatthquam samauo: criuaradanasamao 
ciuarakarasmaquo, quan tattha samnquo ti. 

8. Yo pana tỉ yo yadIso —pe— 

Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhn' ti. 


Nimantito nama pañcannam bhojananam aññatarena bhoJanena 
nimantito. 


Sabhatto nama yena nimantito tena sabhatto. 

Santam nama bhikkhum sakka hoti apuccha pavisitum. 
Asantam nama bhikkhum na sakka hoti apuccha pavisitum. 
Purebhattam nama yena nimantito tam abhuttäv1. 


Pacchabhattam nama yena nimantito antamaso arunuggamanepl' 
bhuttam hoti. 


Kulam nama cattirI kulan: khattiyakulam brahmanakulam 
vesassakulam suddakulam. 


Kulesu carikam apajjeyyä tỉ aññassa gharupacaram okkamantassa, 
apati dukkatassa Pathamam padam ummaram atikkametl, apatti 
dukkatassa. Dutiyam padam atikkameti, apatti pacIttiyassa. 


Aññatra samayä ti thapetva samayam. 


CTivaradänasamayo nama anatthate kathine vassanassa pacchimo 
maso, atthate kathine pañcamasa. 


CTivarakarasamayo nama cIvare kayIramane. 


! vena nimantito tam antamaso kusaggenapi bhuttam hoti - Ma; 
yena nimantito antamaso kusaggenapi bhuttam hoti - Sya, PTS. 
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7. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các dược phẩm. 
Các tỳ khưu trong lúc ngần ngại không đi giao thiệp với các gia đình. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tù khưu, ta cho 
phép (uị tù khưu) có sự thông báo đến uị tù khưu hiện diện được đi giao 
thiệp uới các gia đình. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào khi đã được thỉnh mời, khi đã có bữa trai phạn, chưa có 
sự thông báo đến uị tù khưu hiện diện lại đi thắm uiếng các gia đình trước 


bữa ăn hoặc sau bữa ăn thì phạm tội pacitiua ngoại trừ có duuên cớ. 
Duuên cớ trong trường hợp ấu là: trong thời hạn dâng , trong lúc mau ụ. 


^⁄ 


Đâu là duuên cớ trong trường hợp ấu.” 
8. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Đã được thỉnh mời nghĩa là đã được thỉnh mời với bất cứ loại vật thực 
nào thuộc về năm loại vật thực. 


Có bữa trai phạn nghĩa là đã được thỉnh mời với món gì thì bữa trai 
phạn là với món đó. 


Vị tỳ khưu hiện điện nghĩa là có thể có sự thông báo để đi vào (làng). 


Vị tỳ khưu không hiện diện nghĩa là không thể có sự thông báo để đi 
vào (làng). 


Trước bữa ăn nghĩa là đã được thỉnh mời với món gì thì còn chưa thọ 
thực món đó. 


Sau bữa ăn nghĩa là đã được thỉnh mời với món gì thì (món đó) đã được 
thọ thực cho đầu vào lúc rạng đông. 


Gia đình nghĩa là có bốn loại gia đình: gia đình Sát-đế-ly, gia đình Bà-la- 
môn, gia đình thương buôn, và gia đình hạng cùng đỉnh. 


Đi thăm viếng các gia đình: VỊ đang bước vào khu vực lân cận ngôi 
nhà của người khác thì phạm tội dukkafa. VỊ vượt qua ngưỡng cửa bước thứ 
nhất thì phạm tội dukkafa. Vị vượt qua ngưỡng cửa bước thứ nhì thì phạm 
tội pacitrua. 

Ngoại trừ có duyên cớ: trừ ra có nguyên cớ. 


Trong thời hạn dâng y nghĩa là khi Ka†hina không được thành tựu thì 
tháng cuối cùng của mùa mưa, khi Kafhina được thành tựu thì năm tháng. 


Trong lúc may y nghĩa là trong lúc y đang được may. 
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xX./= 


Nimantite nimantitasaññI santam bhikkhum anapuccha purebhattam va 
pacchabhattam va kulesu carittam apaljjali aññatra samaya, apatti 
pacIttiyassa. Nimantite vematiko santam bhikkhum anapuccha purebhattam 
va pacchabhattam va kulesu carittam apalJJat aññatra samaya, apatt 
pacitiyassa. Nimantite animantitasaññr santam bhikkhum anapuccha 
purebhattam va pacchabhattam va kulesu carittam apajJJati aññatra samaya, 
apattI pacIttiyassa. 


Animantite nimantitasaññI, apatti dukkatassa. Animantite vematiko, 
apattI dukkatassa. Animantite animantitasaññI, anapattI. 


Anapatti samaye santam bhikkhum apuccha pavisatIl, asantam bhikkhum 
anapuccha pavisatl, aññassa gharena maggo hotl, gharipacarena maggo 
hotl, antararamam gacchatil, bhikkhunupassayam gacchatl, titthiyaseyyam 
gacchat, patkkamanam gacchatl, bhattyagharam gacchatl, apadasu, 
ummattakassa, adikammikassa ”ti. 


Caãrittasikkhapadam chattham. 


--OOOOO-- 


6. 5. 7. MAHANAMASIKKHAPADAM 


1. Tena kho samayena buddho bhagava sakkesu viharati kapila- 
vatthusmm nigrodharame. Tena kho pana samayena mahanamassa 
sakkassa bhesaljam ussannam hot. Atha kho mahanamo sakko yena 
bhagava tenupasankami, upasankamitva bhagavantam abhivadetva 
ekamantam nisidi. Ekamantam nisinno kho mahanamo sakko bhagavantam 
etadavoca: “Iechamaham bhante sangham catumasam' bhesajjena pavaretun 
”tH. “Sadhu sadhu mahanama tena hi tvam mahanama sangham catumasam 
bhesaJjJena pavarehi ”tí. Bhikkhu kukkuccayanta nadhivasenti. Bhagavato 
etamattham arocesum. —pe— “AnuJanami bhikkhave catumasappaccaya- 
pavaranam” sadiyItun ”ti.? 


! catumãsam - Ma. 
° catumäsam bhesaj]jappaccayapaväranam - Ma. 3 saditun tỉ - Ma, Syã, PTS. 
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Đã được thỉnh mời, nhận biết là đã được thỉnh mời, vị không thông báo 
đến vị tỳ khưu hiện diện lại đi thăm viếng các gia đình trước bữa ăn hoặc sau 
bữa ăn thì phạm tội pacrffiua ngoại trừ có duyên cớ. Đã được thỉnh mời, có 
sự nghi ngờ, vị không thông báo đến vị tỳ khưu hiện diện lại đi thăm viếng 
các gia đình trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn thì phạm tội pac†ffiua ngoại trừ có 
duyên cớ. Đã được thỉnh mời, (Tầm) tưởng là không được thỉnh mời, vị 
không thông báo đến vị tỳ khưu hiện diện lại đi thăm viếng các gia đình trước 
bữa ăn hoặc sau bữa ăn thì phạm tội pac?ffi/a ngoại trừ có duyên cớ. 


Không được thỉnh mời, (Tầm) tưởng là đã được thỉnh mời, phạm tội 
dukkat†a. Không được thỉnh mời, có sự hoài nghi, phạm tội dukka†a. Không 
được thỉnh mời, nhận biết là không được thỉnh mời thì vô tội. 


Khi có duyên cớ, sau khi thông báo đến vị tỳ khưu hiện diện rồi đi vào 
(làng), không có vị tỳ khưu hiện diện rồi đi vào (làng) không thông báo, 
đường đi ngang qua ngôi nhà của người khác, đường đi ngang qua khu vực 
lần cận ngôi nhà (của người khác), vị đi đến tu viện ở giữa làng, vị đi đến chỗ 
ngụ của các tỳ khưu ni, vị đi đến chỗ ngủ của các tu sĩ ngoại đạo, vị đi trở về, 
vị đi đến nhà thí thực, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 


Điêu học về đi thăm viếng là thứ sáu. 


-OOOOO-- 


6. 5. 7. ĐIỀU HỌC VỀ VỊ MAHANAMA: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya, trong 
thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Vào lúc bấy giờ, Mahanama dòng 
Sakya có dược phẩm đồi dào. Khi ấy, Mahanama dòng Sakya đã đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. 
Khi đã ngồi xuống một bên, Mahanama dòng Sakya đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: - “Bạch ngài, tôi muốn thỉnh cầu hội chúng về (việc dâng) dược 
phẩm trong bốn tháng.” - “Này Mahanama, tốt lắm, tốt lắm! Này Mahanama, 
như thế ngươi hãy thỉnh cầu hội chúng về (việc dâng) dược phẩm trong bốn 
tháng.” Các tỳ khưu ngần ngại không nhận lời. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tù khưu, ta cho phép chấp nhận sự 
thỉnh cầu uề (uiệc dâng) uật dụng trong bốn tháng.” 


2 Bị 


Pacittiuapdli - Bhikkhuuibhango Acelakquaggo - Pac. 6. 5. 7. 


2. Tena kho pana samayena bhikkhu mahanamam sakkam parittam 
bhesaJJjam viññapenti. Tatheva mahanamassa sakkassa bhesaJJam ussannam 
hot. Dutiyampi kho mahanamo sakko yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam 
nisinno kho mahanamo sakko bhagavantam etadavoca: “lechamaham 
bhante sangham aparampi catumasam bhesaJJjena pavaretun ”ti. “Sadhu 
sadhu mahanama! Tena hi tvam mahanama, sangham aparampi catumasam 
bhesaJjJena pavarehi ”tí. Bhikkhu kukkuccayanta nadhivasenti. Bhagavato 
etamattham arocesum. —pe— “Anujanami bhikkhave puna pavaranampi 
sadiyitun ”ti. 


3. Tena kho pana samayena bhikkhu mahanamam sakkam parittaññeva 
bhesajJam viññapenti. Tatheva mahanamassa sakkassa bhesaJJam ussannam 
hoH. TatiyampIl kho mahanamo sakko yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam 
nisinno kho mahanamo sakko bhagavantam etadavoca: “lIechamaham 
bhante sangham yavajivam bhesalJJjena pavaretun ”ti “Sadhu sadhu 
mahanamal Tena hi tvam mahanama, sangham yavajvam bhesajjena 
pavarehI ”ti. Bhikkhu kukkuccayanta nadhivasenti. Bhagavato etamattham 
arocesum. —pe— “AnuJanamIi bhikkhave niccapavaranamp sadiyitun ”ti. 


4. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu dunnivattha honti 
dupparuta anakappasampanna. Mahanamo sakko vatta hoti:! “Kissa tumhe 
bhane dunnivattha dupparuta anakappasamapanna, nanu nãma 
pabbajitena sunivattena bhavitabbam suparutena akappasampanneta ”ti? 
Chabbaggiya bhikkhu mahaname sakke upanandhimsu. Atha kho 
chabbaggiyanam bhikkhunam etadahosi: “Kena nu kho mayam upayena 
mahanamam sakkam mankukareyyama ”ti? Atha kho chabbaggiyanam 
bhikkhunam cetadahosi: “Mahanamena kho avuso sakkena sangho 
bhesaJJjena pavarito. Handa mayam avuso mahanamam sakkam sappim 
viññapema ”tI. 


5. Atha kho chabbaggiya bhikkhu yena mahanamo  sakko 
tenupasankamimsu, upasankamitva mahanamam sakkam etadavocum: 
“Donena avuso sappina attho ”ti. “AJjanho bhante agametha. Manussa vaJ]am 
gata sappim aharitum. Kalam harissatha ”ti.? 


! mahãnãmena sakkena vuttã honti - Sya. 
ˆ kalam ãharissatha ti - Ma; kãle harissatha ti - Syã. 
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2. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu yêu cầu dược phẩm (số lượng) ít ỏi ở 
Mahanama dòng Sakya. Giống như trước đây, dược phẩm của Mahanama 
dòng Sakya vẫn đồi dào. Đến lần thứ nhì, Mahanama dòng Sakya đã đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một 
bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Mahanama dòng Sakya đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: - “Bạch ngài, tôi muốn thỉnh cầu hội chúng về (việc dâng) dược 
phẩm trong bốn tháng kế tiếp.” - “Này Mahanama, tốt lắm, tốt lắm! Này 
Mahanama, như thế ngươi hãy thỉnh cầu hội chúng về (việc dâng) dược 
phẩm trong bốn tháng kế tiếp.” Các tỳ khưu ngần ngại không nhận lời. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tù khưu, ta cho 
phép chấp nhận sự thỉnh cầu riếp tục.” 


3. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu yêu cầu dược phẩm (số lượng) rất ít ỏi ở 
Mahanama dòng Sakya. Giống như trước đây, dược phẩm của Mahanama 
dòng Sakya vẫn đồi dào. Đến lần thứ ba, Mahanama dòng Sakya đã đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một 
bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Mahanama dòng Sakya đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: - “Bạch ngài, tôi muốn thỉnh cầu hội chúng về (việc dâng) dược 
phẩm đến trọn đời.” - “Này Mahanama, tốt lắm, tốt lắm! Này Mahanama, 
như thế ngươi hãy thỉnh cầu hội chúng về (việc dâng) dược phẩm đến trọn 
đời.” Các tỳ khưu ngần ngại không nhận lời. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. —(như trên)— “Nà các tù khưu, ta cho phép chấp nhận sự thỉnh 
cầu uĩnh uiễn.” 


4. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư quấn y bê bối, trùm y luộm 
thuộm, không được chỉnh tê. Mahanama dòng Sakya là người phát biểu 
rằng: - “Thưa các ngài, tại sao các ngài lại quấn y bê bối, trùm y luộm thuộm, 
không được chỉnh tê? Chẳng phải vị xuất gia nên quấn y đàng hoàng, trùm y 
gọn gàng, có sự chỉnh tề hay sao?” Các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã kết oan trái 
với Mahanama dòng Sakya. Sau đó, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã khởi ý điều 
này: “Có phương kế gì chúng ta có thể làm cho Mahanama dòng Sakya bị xấu 
hổ?” Khi ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã khởi ý điều này: “Này các đại đức, 
hội chúng đã được Mahanama dòng Sakya thỉnh cầu về (việc dâng) dược 
phẩm. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy yêu cầu Mahanama dòng Sakya về 
bơ lỏng đi.” 


5. Sau đó, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi đến gặp Mahanama dòng 
Sakya, sau khi đến đã nói với Mahanama dòng Sakya điều này: - “Này đạo 
hữu, có nhu cầu về một chum' bơ lỏng.” - “Thưa các ngài, xin hãy chờ đợi 
đến ngày mai. Nhiều người đã đi đến trại bò để lấy bơ lỏng; các ngài sẽ mang 
đi đúng hẹn.” 


! Chum (døơna) là đơn vị đo thể tích, 1 dona = 4 ã|haka. Để dễ hình dung, sức chứa của bình 
bát cỡ lớn là 1⁄2 alhaka, vậy số lượng bơ lỏng được yêu cầu là 8 lần bình bát cỡ lớn (ND). 
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Dutiyampl kho —pe— Tatiyampli kho chabbaggiya bhikkhu mahanamam 
sakkam etadavocum: “Donena avuso sappina attho ”tI. “Ajjanho bhante 
agametha. Manussa vaJam gata sappIm aharitum. Kalam harissatha ”ti. “Kim 
pana taya avuso adatukamena pavaritena yam tvam pavaretva na desl ”LI. 


6. Atha kho mahanamo sakko uJjhayati khiyati vipaceti: “Katham hi nama 
bhadanta “ajjanho bhante agametha tỉ vuccamana nagamessani ”ti. 
Assosum kho bhikkhu mahanamassa sakkassa uJjhayantassa khiyantassa 
vipacentassa. Ye te bhikkhuũ applccha —pe— te ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama chabbaggiya bhikkhu mahanamena sakkena 'ajJjanho 
bhante agametha ti vuccamana nagamessanti ”tI? —pe— “Saccam kira 
tumhe bhikkhave mahanamena sakkena “ajjanho bhante agametha ti 
vuccamana nagametha ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: 
—pe— Katham hi nama tumhe moghapurisa mahanamena sakkena “ajjanho 
bhante agametha ti vuccamana nagamessatha? Netam moghapurisa 
appasannanam va pasadaya —pe_— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Agilanena bhikkhuna caturmnasappaccaapauarana saditabba aññatra 
punapauarandaua ññatra niccapauadrandud. Tato ce uftarin sadiueuua 
pacifHuan ”tI. 


7. Agilanena bhikkhuna cätumasappaccayapavarana saditabba 
"t gilanapaccayapavarana saditabba. 


Punapavaranapl saditabba tỉ 'vada giiano bhavissami tada 
viññapessamI t1. 


Niccapavaäranapi saditabba '+t¡ 'yvada gilano bhavissami tada 
viñfñapessami ti. 


Tato ce uttarim sadiyeyya t¡ atthi pavarana bhesajjapariyanta na 
rattipariyanta, atthi pavarana rattipariyanta na bhesajjapariyanta, atthi 
pavarana bhesaJjapariyanta ca rattiparlyanta ca, atthi pavarana neva 
bhesaJJaparlyanta na rattipariyanta. 
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Đến lần thứ nhì, —(như trên)— Đến lần thứ ba, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
đã nói với Mahanama dòng Sakya điều này: - “Này đạo hữu, có nhu cầu về 
một chum bơ lỏng.” - “Thưa các ngài, xin hãy chờ đợi đến ngày mai. Nhiều 
người đã đi đến trại bò để lấy bơ lỏng; các ngài sẽ mang đi đúng hẹn.” - “Này 
đạo hữu, đạo hữu không chịu bố thí khi được yêu cầu, việc gì khiến đạo hữu 
nói lời thỉnh cầu khi không có ý định bố thí vậy?” 


6. Khi ấy, Mahanama dòng Sakya phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Tại sao khi được nói rằng: “Thưa các ngài, xin hãy chờ đợi đến ngày mai” các 
đại đức lại không chịu chờ đợi?” Các tỳ khưu đã nghe được Mahanama dòng 
Sakya phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— 
các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục 
Sư khi được Mahanama dòng Sakya nói rằng: “Thưa các ngài, xin hãy chờ đợi 
đến ngày maï' lại không chịu chờ đợi?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe 
nói các ngươi khi được Mahanama dòng Sakya nói rằng: “Thưa các ngài, xin 
hãy chờ đợi đến ngày maï lại không chịu chờ đợi, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như 
trên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi khi được Mahanama dòng 
Sakya nói rằng: “Thưa các ngài, xin hãy chờ đợi đến ngày maï' lại không chịu 
chờ đợi vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tỳ khưu không bị bệnh nên chấp nhận sự thỉnh cầu uề (uiệc dâng) 
Uật dụng trong bốn tháng, ngoại trừ có sự thỉnh cầu tiếp tục, ngoại trừ có 
sự thỉnh cầu đến trọn đời. Nếu chấp nhận uượt quá hạn ấu thì phạm tội 
pacittua.” 


7. VỊ tỳ khưu không bị bệnh nên chấp nhận sự thỉnh câu về (việc 
dâng) vật dụng trong bốn tháng: Sự thỉnh cầu (để dâng vật dụng) cho 
trường hợp bị bệnh nên được chấp nhận. 


Sự thỉnh câu tiếp tục cũng nên được chấp nhận: (Nói rằng): “Khi 
nào tôi bị bệnh, khi ấu tôi sẽ uêu cầu.” 


Sự thỉnh câu đến trọn đời cũng nên được chấp nhận: (Nói rằng): 
“Khi nào tôi bị bệnh, khi ấu tôi sẽ uêu cầu.” 


Nếu chấp nhận vượt quá hạn ấy: Có sự thỉnh cầu có sự giới hạn về 
dược phẩm không có sự giới hạn về đêm. Có sự thỉnh cầu có sự giới hạn về 
đêm không có sự giới hạn về dược phẩm. Có sự thỉnh cầu có sự giới hạn về 
dược phẩm và có sự giới hạn về đêm. Có sự thỉnh cầu không có sự giới hạn về 
dược phẩm và không có sự giới hạn về đêm. 
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Bhesajjapariyantä nama bhesajjani pariggahitan honti '“ettakehi 
bhesaJJehi pavaremI t1. 


Rattipariyantä nama rattiyo pariggahitayo honti '“ettikasu' rattisu 
pavarem t1. 


Bhesajjapariyantä ca rattipariyantä ca nama bhesajjani ca 
pariggahiani honti rattlyo ca pariggahiayo honti “ettakehi bhesajJjehi 
ettikasu rattIsu pavaremI t1. 


Neva bhesajja pariyantäa na rattipariyantä nama bhesajjani ca 
apariggahitanI honti rattiyo ca aparIggahitayo honHi. 


BhosaJJjapariyante yehi bhesaJJehi pavarito hoti tani bhesaJJani thapetva 
aññan1 bhesaJjanI viãñapeti, apatti pacittiyassa. Rattipariyante yasu ratfIsu 
pavarIto hotI ta rattiyo thapetva aññasu rattIsu viãññapetl, apatti pacIttiyassa. 
BhesajJjapariyante ca rattipariyante yehi bhesaJjehi pavarito hotil. Tani 
bhesaJJjani thapetva yasu rattlsu pavarito hoti ta rattiyo thapetva aññani 
bhesaJjani aññasu ratisu viãñapetl, apatti pacittiyassa. Neva bhesalJJa- 
parIyante na rattI pariyante, anapattI. 


Na bhesajJena karanTye? bhesaJJam viãñapetl, apatti pacittiyassa. Aññena 
bhesaJJena karaniye aññam bhesa]Jam viãñapeti, apatti pacittiyassa. 


Tatuttarimm tatuttarisaññi bhesajjam viñãñapelHl, apatt paclittiyassa. 
Tatuttarim vematiko bhesaJJjam viññapeti, apatti pacittiyassa. Tatuttarim na 


Ad:Ai= 


tatuttarIsaññ bhesaJJam viññapetI, apatti pacIttiyassa. 


Na tatuttarim tatuttarisaññI, apatti dukkatassa. Na tatuttarim vematiko, 
apatti dukkatassa. Na tatuttarim na tatuttarisaññT, anapatti. 


8. Anapatti yehi bhesaJJehIi pavarito hoti tani bhesaJJani viññapeti, yasu 
ratisu pavarlto hot tasu ratisu viãñapetl, “Imehi taya bhesajJjehi 
pavaritanha amhakañca Imina ca Imina ca bhesajJena attho ti acikkhitva 
viññapetl, 'vasu ratisu taya pavariamha tayo ca ratiyo avIitivatt3? 
amhakañca bhesajJjena attho t1 acikkhirva viãñapetl, ñatakanam, 
pavaritanam, aññassatthaya, attano dhanena, ummattakassa, 
adikammikassa ”tI. 


Mahänamasikkhäapadam sattamam. 


-OOOOO-- 


! ettakãsu - Ma, Syã, PTS. °“ karaniyena - Ma, PTS. 3 vitivattã - Ma, Syã, PTS. 
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Có sự giới hạn về dược phẩm nghĩa là các dược phẩm được xét đến 
rồi (nói rằng): “Tôi nói lời thỉnh cầu với chừng này dược phẩm. 


Có sự giới hạn về đêm nghĩa là các đêm được xét đến rồi (nói rằng): 
“Tôi nói lời thỉnh cầu trong (thời hạn) chừng này đêm.' 


Có sự giới hạn về được phẩm và có sự giới hạn vê đêm nghĩa là 
các dược phẩm được xét đến và các đêm được xét đến rồi (nói rằng): “Tôi nói 
lời thỉnh cầu với chừng này dược phẩm trong (thời hạn) chừng này đêm." 


Không có sự giới hạn vê dược phẩm và không có sự giới hạn vê 
đêm nghĩa là các dược phẩm không được xét đến và các đêm không được xét 
đến. 


Khi có sự giới hạn về dược phẩm, trừ ra các dược phẩm đã được thỉnh 
cầu, vị yêu cầu các loại dược phẩm khác thì phạm tội pacrffiua. Khi có sự giới 
hạn về đêm, trừ ra các đêm đã được thỉnh cầu, vị yêu cầu trong các đêm khác 
thì phạm tội pacitiua. Khi có sự giới hạn về sự thỉnh cầu và có sự giới hạn về 
đêm, trừ ra các dược phẩm đã được thỉnh cầu và trừ ra các đêm đã được 
thỉnh cầu, vị yêu cầu các loại dược phẩm khác trong các đêm khác thì phạm 
tội pacitHiua. Khi không có sự giới hạn về sự thỉnh cầu và không có sự giới 
hạn về đêm thì vô tội. 


Khi không cần dùng dược phẩm, vị yêu cầu dược phẩm thì phạm tội 
pacitiua. Khi cần dùng dược phẩm này, vị yêu cầu dược phẩm khác thì 
phạm tội pacrttiua. 


Khi đã quá hạn ấy, nhận biết là đã quá hạn ấy, vị yêu cầu dược phẩm thì 
phạm tội pacrttiua. Khi đã quá hạn ấy, có sự hoài nghỉ, vị yêu cầu dược phẩm 
thì phạm tội pacttriua. Khi đã quá hạn ấy, (Tầm) tưởng là chưa quá hạn ấy, vị 
yêu cầu dược phẩm thì phạm tội pacrftiua. 


Khi chưa quá hạn ấy, (lầm) tưởng là đã quá hạn ấy, phạm tội dukkafa. 
Khi chưa quá hạn ấy, có sự hoài nghi, phạm tội dukkafa. Khi chưa quá hạn 
ấy, nhận biết là chưa quá hạn ấy thì vô tội. 


8. Vị yêu cầu các loại dược phẩm đã được thỉnh cầu, vị yêu cầu trong (thời 
hạn) các đêm đã được thỉnh cầu, sau khi nói rõ rồi yêu cầu: “Chúng tôi đã 
được quú uị thỉnh cầu các loại dược phẩm nàu, giờ chúng tôi có nhu cầu uề 
dược phẩm loại nàu uà loại nàu,” sau khi nói rõ rồi yêu cầu: “(Thời hạn) các 
đêm chúng tôi được quú uị thỉnh cầu đã trôi qua, giờ chúng tôi có nhu cầu 
Uề dược phẩm,” của các thân quyến, của những người nói lời thỉnh cầu, vì 
nhu cầu của vị khác, bằng vật sở hữu của bản thân, vị bị điên, vị vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 


Điều học về vị Mahanama là thứ bảy. 


--OOOOO-- 
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6. s. 8. UYYUTTASENASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena raJa pasenadi kosalo 
senaya abbhuyyato hoti. Chabbaggiya bhikkhu uyyuttam senam dassanaya 
agamamsu. 


Addasa kho raJa pasenadi kosalo chabbaggiye bhikkhu duratova 
agacchante disvana pakkosapetva etadavoeca: “Kissa tumhe bhante agatattha 


”H? “MaharaJjanam mayam datthukama” ti.' “Kim bhante mam ditthena 
yuddhabhinandim,? nanu bhagava passitabbo”ti? 


2. Manussa ujjhayanti khiyanti vipaceti: “Katham hi nama samana 
sakyaputtiya uyyuttam senam dassanaya agacchissanti? Amhakampi alabha 
amhakampi dulladdham ye mayam ajIvassa hetu puttadarassa karana senaya 
agacchama ”ti? 


Assosum kho bhikkhu tesam manussanam uJjhayantanam khiyantanam 
vipacentanam. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te ujjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama chabbaggiya bhikkhu uyyuttam senam 
dassanaya gacchissantI ”ti? —pe— “Saccam kira tumhe bhikkhave uyyuttam 
setam dassanaya gacchatha ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho 
bhagava: —pe— “Katham hi nama tumhe moghapurisa uyyuttam setam 
dassanaya gacchissatha? Netam moghapurisa appasannanam va pasadaya 
—pe— Evañca pana bhikkhave imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


*Yo pana bhikkhu uuuttamn senam dassanaua gaccheuua pacitHuan ”tI. 


Evañcidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam paññattam ho1. 


' maharäja mahãräjanam mayam datthukãmä tỉ - PTS. 
ˆ vuddhãbhinandinam - Ma, Syã; yuddhãbhinandina - PTS. 


284 


6. 5. 8. ĐIỀU HỌC VỀ QUẦN ĐỘI ĐỘNG BINH: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đức vua Pasenadi xứ Kosala cùng 
với quân đội đi đánh trận. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi để xem quân đội 
động bïnh. 


Đức vua Pasenadi xứ Kosala đã nhìn thấy các tỳ khưu nhóm Lục Sư đang 
đi lại từ đàng xa, sau khi nhìn thấy đã cho người gọi đến rồi đã nói điều này: - 
“Thưa các ngài, vì sao các ngài lại đi đến nơi này?” - “Chúng tôi có ý muốn 
nhìn thấy đại vương.” - “Thưa các ngài, việc gì lại nhìn trãm đang say sưa 
chiến trận? Sao không chiêm ngưỡng đức Thế Tôn?” 


2. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử lại đi đến để xem quân đội động binh? Chúng tôi không có lợi 
nhuận, chúng tôi thu nhập khó khăn, chúng tôi vì lý do nuôi mạng, vì nguyên 
nhân vợ con mà phải đi vào quân đội.” 


Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại đi để xem quân đội động 
binh?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi đi để xem quân 
đội động binh, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao các 
ngươi lại đi để xem quân đội động binh vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tù khưu nào đi để xem quân đột động Dĩnh thì phạm tội pacTfHia.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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Pacittiuapdli - Bhikkhuuibhango Acelakauaggo - Pac. 6. 5. 8. 


3. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno matulo senaya gilano 
hoti. So tassa bhikkhuno santike dutam pahesi: “Aham hi senaya gilano. 
Agacchatu bhadanto, icchami bhadantassa agatan ti. Atha kho tassa 
bhikkhuno etadahosi: “Bhagavata bhikkhunam' sikkhapadam paññattam 
hoti” “na uyyuttam senam dassanaya gantabban ti. Ayañca me matulo senaya 
gilano. Kathannu kho maya patipajjatabban ”ti? Bhagavato etamattham 
arocesi. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: “AnuJanami bhikkhave tatharipappaccaya 
senam gantum. Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bDhikkhu uuuuttan senam dassanaua gaccheuua aññatra 
tatharupappaccqud pacrifHiuan ”ti. 


4. Yo pana tỉ yo yadIso —pe— 


Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu ti. 


Uyyuttä nama sena gamato nikkamritva nivittha va hoti payati va. 


Sena nama hatthI assa ratha patti.? Dvadasapuriso hatth1 tipuriso asso 
catupurIso ratho cattaro purisa sarahattha patti. Dassanaya gacchatl, apatti 
dukkatassa. Yattha thio passatl, apatti pacittiyassa. Dassanupacaram 
vijahitva punappunam passatI, apatti pacittiyassa. 


Aññatra tatharũpappaccayä ti thapetva tatharuipappaccaya. 


Uyyutte uyyuttasaññI dassanaya gacchati aññatra tatharupappaccaya, 
apati pacitiyassa Uyyutte vematko dassanaya gacchat aññatra 
tatharuipappaccaya, apatti pacittiyassa. Dyyutte anuyyuttasaññr dassanaya 
gacchati aññatra tatharũpappaccaya, apatti pacIttiyassa. 


Ekamekam dassanaya gacchatl, apatti dukkatassa. Yattha thito passatl, 
apatti dukkatassa. Dassanupacaram vijahitva punappunam passatl, apatti 
dukkatassa. 


' bhikkhũnam ïtipi. 
° hoti itipi marammachatthasaigitipitake na dissate. Ỷ patt - Ma, PTS. 
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3. Vào lúc bấy giờ, có người cậu của vị tỳ khưu nọ bị bệnh ở trong binh 
đội. Người ấy đã phái sứ giả đi đến gặp vị tỳ khưu ấy (nhắn rằng): “Bởi vì cậu 
bị bệnh ở trong binh đội. Đại đức hãy đi đến. Cậu mong sự đi đến của đại 
đức.” Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã khởi ý rằng: “Đức Thế Tôn đã quy định điều 
học cho các tỳ khưu rằng: “Không được đi để xem quân đội động binh, và 
người cậu này của ta thì bị bệnh ở trong binh đội, vậy ta nên thực hành như 
thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn 
nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - 
“Nàu các tù khưu, ta cho phép đi đến bĩnh đội khi có nhân duuên như thế. 
Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào đi để xem quân đột động bình thì phạm tội pacitiua 


ngoại trừ có nhân duuên như thế: 


4. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 


Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Động binh nghĩa là quân đội sau khi đi ra từ làng thì đóng trại hoặc là 
tiến tới. 


Quân đội nghĩa là các tượng binh, các ky binh, các xa binh, các bộ binh. 
(Tượng binh) thì mười hai người đàn ông một con voi. (Ky binh) thì ba người 
đàn ông một con ngựa. (Xa binh) thì bốn người đàn ông một chiếc xe. (Bộ 
binh) thì bốn người đàn ông có tên ở tay. Vị đi để xem thì phạm tội dukkatfa. 
Đứng ở nơi ấy nhìn thì phạm tội pacifiua. Sau khi rời khỏi khu vực lân cận 
của việc nhìn, vị lại nhìn nữa thì phạm tội pacrftua. 


Ngoại trừ có nhân duyên như thế: trừ ra có nhân duyên như thế. 


Khi động binh, nhận biết là động binh, vị đi để xem thì phạm tội pacrffiua 
ngoại trừ có nhân duyên như thế. Khi động binh, có sự hoài nghi, vị đi để 
xem thì phạm tội paciffiua ngoại trừ có nhân duyên như thế. Khi động binh, 
(ầm) tưởng không phải là động bỉnh, vị đi để xem thì phạm tội pacitiua 
ngoại trừ có nhân duyên như thế. 


Vị đi để xem mỗi một (loại binh chủng) thì phạm tội dukka†a. Đứng ở nơi 
ấy nhìn thì phạm tội đukka{a. Sau khi rời khỏi khu vực lân cận của việc nhìn, 
vị lại nhìn nữa thì phạm tội dukkata. 
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6. Anuyyutte uyyuttasaññl, apatti dukkatassa. Anuyyutte vematiko, apatti 
dukkatassa. Anuyyutte anuyyuttasaññiI, anapatiI. 


Anapatti arame thito passati, bhikkhussa thitokasam va nisinnokasam va 
nipannokasam va agacchal, patipatham gacchanto passatl, 
tatharuipappaccaya, apadasu, unmattakassa, adikammikassa ”tI. 


Uyyuttasenäasikkhapadam atthamam. 


--OOOOO-- 


6. 5. 9. SENAVASASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapIndikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
satikaramye senam gantva atirekatirattam senaya vasanti Manussa 
uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama samana sakyaputtiya senaya 
vasissanti? Amhakampi alabha amhakampi dulladdham ye mayam ajIivassa 
hetu puttadarassa karana senaya patIvasama ”HI. 


2. Assosum kho bhikkhu tesam manussanam uJjhayantanam 
khiyantanam vipacentanam. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te ujJjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama chabbaggiya bhikkhu atirekatirattam 
senaya vasissanti ”ti!? —pe— “Saccam kira tumhe bhikkhave atirekatirattam 
senaya vasatha ”tI? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— 
Katham hi nama tumhe moghapurisa atirekatirattam senaya vasissatha? 
Netam moghapurisa appasannanam vã pasadaya —pe— Evañca pana 
bhikkhave imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Sa ca tassa bhikkhuno kocideua paccauo sengmn gamandaua 
dirattatrattan tena bhikkhuna senaua 0asitabbam, tafto rne uftarữn 
UaSGUUa pacIfHiuan ”tI. 
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6. Không phải là động binh, (Tầm) tưởng là động binh, phạm tội dukkat‡a. 
Không phải là động binh, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukkat†a. Không phải là 
động binh, nhận biết không phải là động binh thì vô tội. 


Vị đứng ở trong tu viện nhìn thấy, (việc động binh) di chuyển đến chỗ 
đứng hoặc chỗ ngồi hoặc chỗ nằm của vị tỳ khưu, vị nhìn thấy khi đi ngược 
chiều, có nhân duyên như thế, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 


Điều học về quân đội động bỉnh là thứ tám. 


--OOOOO-- 


6. 5. o. ĐIỀU HỌC VỀ TRÚ NGỤ NƠI BINH ĐỘI: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, khi có công việc cần thiết các tỳ 
khưu nhóm Lục Sư sau khi đi đến nơi binh đội rồi trú ngụ trong binh đội hơn 
hai ba đêm. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa- 
môn Thích tử lại trú ngụ trong binh đội? Chúng tôi không có lợi nhuận, 
chúng tôi thu nhập khó khăn, chúng tôi vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân 
vợ con mà phải sống trong binh đội.” 


2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại trú ngụ trong binh đội hơn 
hai ba đêm?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi trú ngụ 
trong binh đội hơn hai ba đêm, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ 
dại, vì sao các ngươi lại trú ngụ trong binh đội hơn hai ba đêm vậy? Này 
những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy: 


“Nếu có nhân duuên nào đó khiến uị tù khưu ấu đi đến nơi bình đội, uị tù 


khưu ấu nên trú ngụ trong bình đội hai ba đêm; nếu uượt hơn số ấu thì 
phạm tội pacrttiua.” 


289 


Pacrittiyapali - Bhikkhuuibhango Acelakquaggo - Pac. 6. 5. 1O. 


3. Siyä ca tassa bhikkhuno kocideva paccayo gamanaäyä Tỉ siya 
paccayo siya karanTyam. 


Dirattatirattam tena bhikkhuna senaya vasitabban 't¡ dve tisso 
rattiyo vasitabbam. 


Tato ce uttarim vaseyya t¡ catutthe divase atthangate suriye senaya 
vasatI, apatti pacIttiyassa. 


Atirekatirate atirekasaññi senaya vasal, apati pacittiyassa. 
Atirekatiratte vematiko senaya vasatl, apatti pacittiyassa. Atirekatiratte 
unakasaññ1 senaya vasati, apatti pacittiyassa. 


4. Ủnakatiratte_atirekasañỗ1, apatti dukkatassa. Ủnakatiratte vematiko, 
apatti dukkatassa. Unakatiratte anakasaññl, anapattI. 


5. Anapatti dve tisso rattiyo vasatl, unaka dve tisso rattiyo vasatl, dve 
rattiyo vasitva tatlyaya rattiya puraruna nikkhamitva puna vasatl, gilano 
vasatl, gilanassa karaniyena vasati, senaya va patisena ruddha' hoti, kenacl 
pllibuddho hoti, apadasu, umnmattakassa, adikammikassa ”ti. 


Senäväsasikkhäpadam nitthitam. 


-OOOOO-- 


6. 5. 1o. UYYODHIKASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapIndikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
dirattatirattam senaya vasamana uyyodhikampl balaggampi senabyuhampi 
antkadassanampl gacchati. AññataropI chabbaggiyo bhikkhu uyyodhikam 
gantva kandena patividdho hot. Manussa tam bhikkhum passitva? 
uppandesum: “Kacci bhante suyuddham ahosi. Kati te lakkhani laddhaãmï ”t? 
So bhikkhu tehi manusseh1 uppandiyamano manku ahosl. 


' senã vã patisenaya ruddhã - Ma, Syã, PTS. 
° passitvã - ïti marammachatthasaigrtipitake na dissate. 
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3s. Nếu có nhân duyên nào đó khiến vị tỳ khưu ấy đi đến nơi 
bỉnh đội: nếu có duyên cớ, nếu có việc cần làm. 


Vị tỳ khưu ấy nên trú ngụ trong bình đội hai ba đêm: nên trú hai 
ba đêm. 


ˆZ” ^Z 


Nếu vượt hơn số ãy: khi mặt trời lặn vào ngày thứ tư, vị trú ngụ trong 
binh đội thì phạm tội pacrffiua. 


Khi hơn hai ba đêm, nhận biết là đã hơn, vị trú ngụ trong binh đội thì 
phạm tội pacifiua. Khi hơn hai ba đêm, có sự hoài nghĩ, vị trú ngụ trong 
binh đội thì phạm tội pacriftiua. Khi hơn hai ba đêm, (Tầm) tưởng là còn kém, 
vị trú ngụ trong binh đội thì phạm tội pacrftia. 


4. Khi còn kém hai ba đêm, (Tầm) tưởng là đã hơn, phạm tội dukka†a. Khi 
còn kém hai ba đêm, có sự hoài nghi, phạm tội dukka†a. Khi còn kém hai ba 
đêm, nhận biết còn kém thì vô tội. 


5. VỊ trú ngụ hai ba đêm, vị trú ngụ còn kém hai ba đêm, sau khi trú ngụ 
hai đêm vào đêm thứ ba sau khi đi ra khỏi trước rạng đông rồi trú ngụ trở lại, 
vị bị bệnh rồi trú ngụ, vị trú ngụ vì có việc cần làm đối với người bệnh, ở binh 
đội bị quân địch bao vây, vị bị cản trở bởi điều gì đó, trong những lúc có sự 
cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Dứt điều học về trú ngụ nơi bỉnh đội. 


--OOOOO-- 


6. 5. 1o. ĐIỀU HỌC VỀ NƠI TẬP TRẬN: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu 
viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, trong khi trú ngụ hai ba đêm 
trong binh đội các tỳ khưu nhóm Lục Sư đi đến nơi tập trận, nơi đóng quân, 
nơi dàn binh, đội chủ lực. Có vị tỳ khưu nọ thuộc nhóm Lục Sư sau khi đi đến 
nơi tập trận đã bị trúng mũi tên. Dân chúng đã chế giêu vị tỳ khưu ấy rằng: - 
“Thưa ngài, chắc hắn đã là trận chiến cừ khôi? Ngài chiếm được bao nhiêu 
mục tiêu?” Trong khi bị những người ấy chế giễu, vị tỳ khưu ấy đã xấu hổ. 
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2. Manussa ujjhayanti khiyanti vipacetl: “Katham hi nama samana 
sakyaputya uyodhikam dassanaya agacchissani? Amhakampi alabha 
amhakampI dulladdham ye mayam ajvassa hetu puttadarassa karana 
uyyodhikam agacchama ”ti. Assosum kho bhikkhu tesam manussanam 
uJjhayantanam khiyantanam vipacentanam. Ye te bhikkhù applccha —pe— te 
uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama chabbaggiya bhikkhu 
uyyodhikam dassanaya gacchissani ”t? —pe— “Saccam kia tumhe 
bhikkhave uyyodhikam dassanaya gacchatha ”t? “Saccam bhagava ti. 
Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama tumhe moghapurisa 
uyyodhikam dassanaya gacchissatha? Netam moghapurisa appasannanam 
va pasadaya —pe_— Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam 
uddiseyyatha: 


“DưữattaHtrattam ce bhikkhu senaua uasamano uuodhikan ua 


balaggam ua senabuuhư1m uqa anikadassanarn 0a gaccheuq pacifHan ”ti. 


3. Dirattatirattam ce bhikkhu senäaya vasamaäano tỉ dve tisso 
rattIyo vasamano. 


Uyyodhikam nãma yattha sampaharo diyyati.' 


Balaggam nama ettaka hatthI ettaka assa ettaka ratha ettaka patH. 


Senabyuham naãma Ito hatthi hontu 1to assa hontu Ito ratha hontu Tto 
patt” hontu. 


Anikam nama hatthanikam assanikam rathanikam pattanikam tayo 
hatthi pacchimam hatthanIikam tayo assa pacchimam assanIkam tayo ratha 
pacchimam rathanikam cattaro purisa sarahattha pacchimam pattanikam. 


Dassanaya gacchatl, apatti dukkatassa. Yattha thito passatl, apatti 
pacitiyassa. Dassanupacaram vijahiva punappunam passatl, apatti 
pAacIttiyassa. 


! đissati - Ma, Sya, PTS. ° pattikã - Ma, Syã, PTS, Simu 1. 


202 


Phân Tích Giới Tù Khưu 2 Phẩm Đạo Sĩ Lõa Thể - Điều Pacittiua 5O 


2. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử lại đi đến để xem nơi tập trận? Chúng tôi không có lợi nhuận, chúng 
tôi thu nhập khó khăn, chúng tôi vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân vợ con 
mà phải đi đến nơi tập trận.” Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại đi để 
xem nơi tập trận?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi đi để 
xem nơi tập trận, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao các 
ngươi lại đi để xem nơi tập trận vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“Nếu trong khi trú ngụ ở bình đột hai ba đêm 0ị tù khưu đi đến nơi tập 
trận, hoặc nơi đóng quân, hoặc nơi dàn bình, hoặc đội chủ lực thì phạm tội 
pacittua.” 


3. Nếu vị tỳ khưu trong khi trú ngụ ở bỉnh đội hai ba đêm: trong 
khi trú ngụ hai ba đêm. 


Nơi tập trận nghĩa là nơi nào chiến trận được nhìn thấy. 


Nơi đóng quân nghĩa là chừng này tượng binh, chừng này ky binh, 
chừng này xa binh, chừng này bộ binh. 


Nơi dàn bỉnh nghĩa là các tượng binh hãy từ nơi này; các ky binh hãy từ 
nơi này; các xa binh hãy từ nơi này; các bộ binh hãy từ nơi này. 


Đội chủ lực nghĩa là đội tượng binh chủ lực, đội ky binh chủ lực, đội xa 
binh chủ lực, đội bộ binh chủ lực. Đội tượng binh chủ lực ít nhất là ba con 
voi, đội ky binh chủ lực ít nhất là ba con ngựa, đội xa binh chủ lực ít nhất là 
ba xe, đội bộ binh chủ lực ít nhất là bốn người đàn ông có vũ khí ở tay. 


VỊ đi để xem thì phạm tội dukka†a. Đứng ở nơi ấy nhìn thì phạm tội 
pacrttiua. Sau khi rời khỏi khu vực lân cận của việc nhìn, vị lại nhìn nữa thì 
phạm tội pacirriua. 
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5. Ekamekam dassanaya gacchati, apatti dukkatassa. Yattha thito passati, 
apatti dukkatassa. Dassanupacaram vijahitva punappunam passatl, apatti 
dukkatassa. 


6. Anapatti arame thito passati, bhikkhussa thitokasam va nisinnokasam 
va nipannokasam va agantva sampaharo diyatl, patipatham gacchanto 
passal, sat karanye gantva passatl, apadasu, ummattakassa, 
adikammikassa ”tI. 

Uyyodhikasikkhapadam nitthitam. 
Acelakavaggo pañcamo. 


--OOOOO-- 


TASSUDDANAM 


Acelakam uyyoJañca sabhoJanam duve raho 
sabhattakañca bhesaJJam uyyuttam senuyyodhikan ”ti.! 


--OOOOO-- 


' Puvam kathopanandassa - tayam patthakameva ca, 
mahãnãmo pasenadi - senaviddho ime dasa tỉ - Ma, Sya, PTS. 
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5. VỊ đi để xem mỗi một (loại binh chủng) thì phạm tội dukka‡a. Đứng ở 
nơi ấy nhìn thì phạm tội dukka†a. Sau khi rời khỏi khu vực lân cận của việc 
nhìn, vị lại nhìn nữa thì phạm tội dukka{a. 


6. Vị đứng ở trong tu viện nhìn thấy, sự tập trận di chuyển đến và được 
nhìn thấy ở chỗ đứng hoặc ở chỗ ngồi hoặc ở chỗ nằm của vị tỳ khưu, vị nhìn 
thấy khi đi ngược chiều, khi có việc cần phải làm vị đi rồi nhìn thấy, trong 
những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Dứt điêu học về nơi tập trận. 
Phẩm Đạo Sĩ Lõa Thể là thứ năm. 


--OOOOO-- 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY: 
VỊ đạo sĩ lốa thể, việc đuổi đi, có cặp vợ chồng, nơi kín đáo hai chuyện, và 
vị có bữa trai phạn, dược phẩm, bị động binh, (trú ngụ) nơi binh đội, nơi tập 
trận. 


--OOOOO-- 
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6.6.SURAPANAVAGGO 
6. 6. 1.SURAPANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava cetiyesu carlkam caramano yena 
bhaddavatika tena payasi. Addasamsu kho gopalaka pasupalaka kassaka 
pathavmo bhagavantam duratova agacchantam, disvana bhagavantam 
etadavocum: “Ma kho bhante bhagava ambatittham agamasi. Ambatitthe 
bhante Jatilassa assame nago pativasati Iddhima asiviso' ghoraviso. So 
bhagavantam ma vihethesl ”ti. Evam vutte bhagava tunh1I ahosl. 


Dutyampi kho —pe— Tatyampi kho gopalaka pasupalaka kassaka 
pathavino bhagavantam etadavocum: “Ma kho bhante bhagava ambatittham 
agamasl. Ambatitthe bhante Jatilassa assame nago pativasati Iddhima 
asIviso' phoravIso. So bhagavantam ma vihethesl ”ti. Tatiyampi kho bhagava 
tunh1 ahosi. 


2. Atha kho bhagava anupubbena carikam caramano yena bhaddavatika 
tadavasarl, tatrasudam bhagava bhaddavatikayam viharati. Atha kho ayasma 
sagalo vena ambatitthakassa? Jatlassa assamo tenupasankami, 
upasankamitva agyagaram pavisitva tinasantharakam paññapetva? nisidi 
palankam sabhuJtva uJum kayam panidhaya parimukham satim 
upatthapetva. Atha kho so nago ayasmantam sagatam pavittham, disvana 
dukkhP dummano padhupäyi.° Ayasmäpi sagato padhupayi.° Atha kho so 
nago makkham asahamano pajjali. Ayasmapi sagato tejodhatum 
samapajjitva pajJJali. Atha kho ayasma sagato tassa nagassa tejasa teJam 
pariyadiyitva” yena bhaddavatika tenupasankamI. 


Atha kho bhagava bhaddavatikayam yathabhirantam viharitva yena 
kosambi tena carikam pakkami. Assosum kho kosambika upasaka: “Ayyo 
kira sagato ambatitthakena nagena saddhim sangamesl ”ti. 


! asiviso - Syä. 3 paññapetvä - Ma. * addasã kho - Ma, Syã. 
° ambatitthassa - Ma; ” dukkhi iti marammachatthasangitipitake na dissate. 
ambatittham - Syã. ° pađhũpãsi - Syã, PTS. ” pariyadayitvã - Syã. 
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6. 6. PHẨM UỐNG RƯỢU: 
6. 6. 1. ĐIỀU HỌC VỀ UỐNG RƯỢU: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn trong khi du hành ở xứ Cetiya đã đi đến 
Bhaddavatika. Những người giữ bò, chăn dê, nông phu, khách đi đường đã 
nhìn thấy đức Thế Tôn từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã nói với 
đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn chớ đi đến Ambatittha. 
Bạch ngài, ở Ambatittha có con rồng sống trong khu ẩn cư của đạo sĩ thờ lửa, 
là con rắn có pháp thuật, có nọc độc khủng khiếp, chớ để nó hãm hại đức Thế 
Tôn.” 


Khi được nói như thế, đức Thế Tôn đã im lặng. Đến lần thứ nhì, —(như 
trên)— Đến lần thứ ba, những người giữ bò, chăn dê, nông phu, khách đi 
đường đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn chớ đi 
đến Ambatittha. Bạch ngài, ở Ambatittha có con rồng sống trong khu ẩn cư 
của đạo sĩ thờ lửa, là con rắn có pháp thuật, có nọc độc khủng khiếp, chớ để 
nó hãm hại đức Thế Tôn.” Đến lần thứ ba, đức Thế Tôn đã im lặng. 


2. Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức Thế Tôn đã ngự đến 
Bhaddavatika. Tại nơi đó, đức Thế Tôn đã trú ngụ ở Bhaddavatika. Khi ấy, 
đại đức Sagata đã đi về phía khu ẩn cư của đạo sĩ thờ lửa thuộc vùng 
Ambatittha, sau khi đến đã đi vào nhà thờ lửa, rồi đã sắp đặt tấm thảm trải 
bằng cỏ, ngồi xuống, xếp. (chân) thế kiết già, giữ thân thẳng, tập trung niệm ở 
phía trước. Khi ấy, con rồng ấy sau khi nhìn thấy đại đức Sagata đi vào, có sự 
khó chịu, có tâm bực bội, đã phun khói. Đại đức Sagata cũng đã phun khói. 
Khi ấy, con rồng không còn đè nén được cơn giận nên đã phun ra lửa. Đại 
đức Sagata cũng đã nhập thiền đề mục lửa và đã phun ra lửa. Sau đó, đại đức 
Sagata đã dùng lửa (của mình) đoạt lấy ngọn lửa của con rồng ấy rồi đã đi về 
phía Bhaddavatika. 


Khi ấy, đức Thế Tôn sau khi đã ngự tại Bhaddavatika theo như ý thích đã 
ra đi du hành về phía thành Kosambi. Các cư sĩ ở thành Kosambi đã nghe 
được rằng: “Nghe nói ngài đại đức Sagata đã gây chiến với con rồng ở 
Ambatittha.” 


22. 


Pacttiuapdl]i - Bhikkhuuibhango Surapanauaggo - Pac. 6. 6. 1. 


3. Atha kho bhagava anupubbena carikam caramano yena kosambi 
tadavasar1. Atha kho kosambika upasaka bhagavato paceugsamanam karitva 
yenayasma sagato tenupasankamimsu, upasankamitva ayasmantam sagatam 
abhivadetva ekamantam atthamsu. Ekamantam thia kho kosambika 
upasaka ayasmantam sagatam etadavocum: “Kim bhante ayyanam 
dullabhañca manapañca, kim patiyadema ”ti? Evam vutte chabbaggiya 
bhikkhu kosambike upasake etadavocum: “Atthavuso kapotlka nama 
pasanna bhikkhuũnam dullabha va manapa ca tam patiyadetha ”ti. 


Atha kho kosambika upasaka ghare ghare kapotlkam pasannam 
patiyadetva ayasmantam sagatam pindaya carantam' đdisvana ayasmantam 
sagatam etadavocum: “Pivatu bhante ayyo sagato kapotikam pasannam, 
pIvatu bhante ayyo sagato kapotilkam pasannan ”ti. Atha kho ayasma sagato 
ghare ghare kapotikam pasannam piviva nagaramha nikkhamanto 
nagaradvare parIpat. 


4. Atha kho bhagava sambahulehi bhikkhuhi saddhim nagaramha 
nikkhamanto addasa ayasmantam sagatam nagaradvare paripatitam,? 
disvana bhikkhu amantesi: “Ganhatha bhikkhave sagatan ”ti. “Evam bhante 
”tH kho te bhikkhũ bhagavato patisunitva ayasmantam sagatam aramam 
netva yena bhagava tena sIsam katva nipatesum. 


Atha kho ayasma sagato parivattitva yena bhagava tena pade karitva 
seyyam kappesl. Atha kho bhagava bhikkhu amantesi: “Nanu bhikkhave 
pubbe sagato tathagate sagaravo ahosi sappatisso ”LI. 


“Evam bhante ”ti. 


“Apl nu kho bhikkhave sagato etarahI tathagate sagaravo sappatIsso ”H. 


“No hetam bhante ”tI. 


“Na nu bhikkhave sagato ambatitthakena nagena saddhim sangamesl ”tI. 


“Evam bhante ”ti. 


! pindãäya pavittham - Ma, PTS. ° paripatantam - Ma. 
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3. Sau đó, trong khi tuần tự du hành, đức Thế Tôn đã ngự đến thành 
KosambI. Khi ấy, các cư sĩ ở thành Kosambi sau khi đi ra tiếp đón đức Thế 
Tôn đã đi đến gặp đại đức Sagata, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Sagata rồi 
đứng ở một bên. Khi đã đứng một bên, các cư sĩ ở thành Kosambi đã nói với 
đại đức Sagata điều này: - “Thưa ngài, vật gì các ngài đại đức khó có được và 
ưng ý? Chúng tôi nên chuẩn bị vật gì?” Khi được nói như thế, các tỳ khưu 
nhóm Lục Sư đã nói với các cư sĩ ở thành Kosambi điều này: - “Này các đạo 
hữu, có thứ rượu cất tên Bồ Câu thì các tỳ khưu khó có được và ưng ý, hãy 
chuẩn bị thức ấy.” 


Sau đó, các cư sĩ ở thành Kosambi đã chuẩn bị rượu cất tên Bồ Câu ở mỗi 
nhà, rồi khi nhìn thấy đại đức Sagata đang đi khất thực đã nói với đại đức 
Sagata điều này: - “Thưa ngài, xin ngài đại đức Sagata hãy uống rượu cất tên 
Bồ Câu. Thưa ngài, xin ngài đại đức Sagata hãy uống rượu cất tên Bồ Câu.” 
Sau đó, khi đã uống rượu cất tên Bồ Câu ở mỗi nhà, đại đức Sagata trong lúc 
đang đi ra khỏi thành phố đã té ngã ở cổng thành. 


4. Khi ấy, đức Thế Tôn cùng với nhiều vị tỳ khưu đang đi ra khỏi thành 
phố đã nhìn thấy đại đức Sagata bị té ngã ở cổng thành, sau khi nhìn thấy đã 
bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, hãy đưa Sagata về.” - “Bạch ngài, 
xin vâng.” Các vị tỳ khưu ấy nghe theo lời đức Thế Tôn sau khi đưa đại đức 
Sagata về lại tu viện đã đặt nằm xuống, đầu hướng về đức Thế Tôn. 


Khi ấy, đại đức Sagata đã xoay tròn vòng đưa hai chân hướng về đức Thế 
Tôn rồi nằm ngủ. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, phải chăng Sagata đã có sự tôn kính và có sự vâng lời 
đối với Như Lai?” 


- “Bạch ngài, đúng vậy.” 


- “Này các tỳ khưu, vậy bây giờ Sagata có sự tôn kính và có sự vâng lời đối 
với Như Lai không?” 


- “Bạch ngài, điều ấy không có.” 


- “Này các tỳ khưu, phải chăng Sagata đã gây chiến với con rồng ở 
Ambatittha?” 


- “Bạch ngài, đúng vậy.” 
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Pacttiuapdl]i - Bhikkhuuibhango Surapanauaggo - Pac. 6. 6. 1. 


“Apl nu kho bhikkhave sagato etarahi pahoti deddhubhenapi' saddhim 
sangametun “t1. 


“No hetam bhante ”ti. 


“Apl nu kho bhikkhave tam patabbam yam pivitva visaññI assa ”tI. 


“No hetam bhante ”ti. 


“Ananucchaviyam bhikkhave sagatassa ananulomikam appatiripam 
assamanakam akappliyam akaraniyam. Katham hi nama bhikkhave sagato 
majjam pivissati? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— 
Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Suramnerauapane pacitHuan ti. 
5. Sura nama pl{thasura puvasura odaniyasura” kinnapakkhitta 
sambharasamyutta. 


Merayo nama pupphasavo phalasavo madhvasavo gulasavo 
sambharasamyutto. 


Piveyya tỉ antamaso kusagsepl pIvatI, apatti pacIttiyassa. 


6. Majje majjasaññI pivatl, apatti pacIttyassa. MaJJe vematiko pivatl, 
apattI pacIttiyassa. MaJJe amaJJasañfl pIvatI, apattI pacIttiyassa. 


7. Amajje majjasaññi, apatti dukkatassa. AmalJe vematiko, apattIl 
dukkatassa. AmaJJe amaJJasaññI, anapattI. 


8. Anapatti amaJJañca hoti majJJavannam maJJagandham majJjarasam tam 
pIval, supasampake, mamsasampake, telasampake, amalakaphanite, 
amajJjam arittham pIvati, unmattakassa, adikammikassa ”LI. 

Suräpänasikkhapadam pathamam. 


--OOOOO-- 


' nggena - Ma, PTS. ° odanasurä - Ma, Syã, PTS. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 2 Phẩm Uống Rượu - Điều Pacittiua ø1 


- “Này các tỳ khưu, vậy bây giờ Sagata có đủ sức gây chiến với con rắn 
nước không?” 


- “Bạch ngài, điều ấy không có.” 


- “Này các tỳ khưu, vậy loại thức uống nào sau khi uống vào sẽ trở thành 
mất tỉnh táo thì có nên uống loại ấy không?” 


- “Bạch ngài, điều ấy không nên.” 


- “Này các tỳ khưu, thật không đúng đắn cho Sagata, thật không hợp lẽ, 
không tốt đẹp, không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! 
Này các tỳ khưu, vì sao Sagata lại uống men say vậy? Này các tỳ khưu, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và 
này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Khi uống rượu uà men sau thì phạm tội pacrtt~a.” 


5. Rượu nghĩa là rượu từ bột, rượu từ bánh ngọt, rượu từ cơm, đã được 
rắc men vào, đã được trộn vào các hương liệu cần thiết. 


Men say nghĩa là chất mật từ bông hoa, nước trích ra từ trái cây, nước 
trích ra từ mật ong, nước trích ra từ đường mía đã được trộn vào các hương 
liệu cần thiết. 


Uống: vị uống vào dầu chỉ với (một chút ở) đầu cọng cỏ kusa thì phạm 
tội pacitrua. 


6. Men say, nhận biết là men say, vị uống vào thì phạm tội pacifiua. Men 
say, có sự hoài nghi, vị uống vào thì phạm tội paciftiua. Men say, (lầm) tưởng 
không phải là men say, vị uống vào thì phạm tội paciftiua. 


7. Không phải là men say, (lầm) tưởng là men say, phạm tội dukkafa. 
Không phải là men say, có sự hoài nghi, phạm tội dukka†a. Không phải là 
men say, nhận biết không phải là men say thì vô tội. 


8. Vị uống vào chất có màu sắc của men say có hương của men say có vị 
của men say nhưng không phải là men say, khi được nấu chung với xúp, khi 
được nấu chung với thịt, khi được nấu chung với dầu ăn, ở trong nước mật 
của trái cây amalaka, vị uống nước cất không men say, vị bị điên, vị vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 

Điều học về uống rượu là thứ nhất. 


-OOOOO-- 
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6.6. 2. AÑGULIPATODAKASIKKHÄPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapIndikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiye bhikkhU 
sattarasavaggiyam bhikkhum angulipatodakena hasesum. So bhikkhUu 
uttasanto anassasako kalamakasl. Ye te bhikkhuũ appiccha —pe— te 
uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama chabbaggiya bhikkhu 
bhikkhum angulipatodakena hasessanti ”ti? —pe— “Saccam kira tumhe 
bhikkhave bhikkhum angulipatodakena hasetha ”ti? “Saccam bhagava ”Hi. 
Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama tumhe moghapurisa 
bhkkhum  angulipatodakena hasessatha? Netam moghapurisa 
appasannanam vã pasadaya -—pe_— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Angulipatodake pacrtfiuan ti. 


2. Angulipatodako nama' upasampanno upasampannam hassa- 
dhippayo” kayena kayam amasati, apattI pacittiyassa. 


Ủpasampanne upasampannasaññi angulipatodakena hasetl, apatti 
pacitiyassa. Upasampanne vematiko angulipatodakena hãsetl, apatti 
pacitiyassa. Upasampanne anupasampannasaññI angulipatodakena haseti, 
apattI pacIttiyassa. 


Kayena kayapatibaddham amasatl, apatti dukkatassa. Kayapatibaddhena 
kayam amasatl, apatti dukkatassa. Kayapatibaddhena kayapatibaddham 
amasati, apatti dukkatassa. NÑisaggiyena kayam amasatl, apatti dukkatassa. 
Nissaggiyena kayapatibaddham amasatl, apatti dukkatassa. Nissaggiyena 
nIssagøIyam amasati, apatti dukkatassa. 


Anupasampannam kayena kayam amasatl, apati dukkatassa.” 
Anupasampanne upasampannasaññI, apatti dukkatassa. Anupasampanne 
vematiko, apatti dukkatassa. Anupasampanne anupasampannasaññI, apatti 
dukkatassa. 


Anapati na hassadhippayo, sat karanmye amasatl, ummattakassa, 
adikammikassa ”ti. 


Angulipatodakasikkhäpadam dutiyam. 


--OOOOO-- 


! anguliyäpi tudanti - Syã ađhikam. 

° hasadhippäyo - Ma; hãsãdhippäyo - PTS. 

3 Kayena kãyapatibaddham ãmasati, ãpatti dukka†assa. Kãyapatibaddhena kãyam amäsati, 
apati dukkatassa. Kayapatibaddhena kayapatibaddham amasati, apatti dukkatassa. 
Nissaggiyena kayam amasati, apatti dukkassa. Nissaggiyena kayapatibaddham amasatl, 
apatti dukkatassa. NÑissaggiyena nissaggiyam amasati, apatti dukkatassa - Ma, Sya, PTS. 
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6. 6. 2. ĐIỀU HỌC VỀ THỌT LÉẾT BẰNG NGÓN TAY: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã chọc 
cười vị tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư bằng cách dùng ngón tay thọt léc. VỊ tỳ 
khưu ấy trong lúc bị cười quá mức không thở được nên đã chết đi. Các tỳ 
khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại chọc cười vị tỳ khưu bằng cách 
dùng ngón tay thọt léc?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi 
chọc cười vị tỳ khưu bằng cách dùng ngón tay thọt léc, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như 
trên)— “Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại chọc cười vị tỳ khưu bằng 
cách dùng ngón tay thọt léc vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, 
các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Khi thọt léc bằng ngón tau thì phạm tội pãcitiua.” 


2. Thọt léc bằng ngón tay nghĩa là vị đã tu lên bậc trên, có ý định chọc 
cười vị đã tu lên bậc trên rồi sờ vào cơ thể (vị kia) bằng cơ thể (của mình) thì 
phạm tội pacrtfiua. 


VỊ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị chọc cười bằng 
cách dùng ngón tay thọt léc thì phạm tội paciffiua. VỊ đã tu lên bậc trên, có 
sự hoài nghĩ, vị chọc cười bằng cách dùng ngón tay thọt léc thì phạm tội 
pacitHua. Vị đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị chọc 
cười bằng cách dùng ngón tay thọt léc thì phạm tội paciffiua. 


Vị sờ vào vật được gắn liền với cơ thể (vị kia) bằng cơ thể (của mình) thì 
phạm tội dukkata. VỊ sờ vào cơ thể (vị kia) bằng vật được gắn liền với cơ thể 
(của mình) thì phạm tội dukkafa. VỊ sờ vào vật được gắn liền với cơ thể (vị 
kia) bằng vật được gắn liền với cơ thể (của mình) thì phạm tội dukkafa. VỊ sờ 
vào cơ thể (vị kia) bằng vật (do mình) ném ra thì phạm tội dukkafa. VỊ sờ vào 
vật được gắn liền với cơ thể (vị kia) bằng vật (do mình) ném ra thì phạm tội 
dukkafa. VỊ sờ vào vật (do vị kia) ném ra bằng vật (do mình) ném ra thì 
phạm tội dukkata. 


Với vị chưa tu lên bậc trên, vị sờ vào cơ thể (vị kia) bằng cơ thể (của 
mình) thì phạm tội dukka†a. Người chưa tu lên bậc trên, (Tầm) tưởng là đã tu 
lên bậc trên, phạm tội dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghĩ, 
phạm tội dukka†a. Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc 
trên, phạm tội đdukkafa. 


Không có ý định chọc cười, vị sờ vào khi có việc cần phải làm, vị bị điên, 
vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
Điều học về thọt lét bằng ngón tay là thứ nhì. 


--OOOOO-- 
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6. 6. 3. HASSADHAMMASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapIndikassa arame. Tena kho pana samayena sattarasavaggIya bhikkhu 
aciravatiya nadiya udake kilanti. Tena kho pana samayena raja pasenadi 
kosalo mallikaya deviya saddhim uparIpasadavaragato hoti. Addasa kho raJa 
pasenadi kosalo sattarasavaggiye bhikkhU aciravatiya nadiya udake kilante 
disvana mallikam devim etadavoca: “Ete te mallike arahanto udake kilantI 
”H. “Nissamsayam kho maharaja bhagavata sikkhapadam apaññattam te va 
bhikkhu appakataññuno ti. 


2. Atha kho rañño pasenadissa kosalassa' etadahosi: “Kena nu kho aham 
upayena bhagavato ca na aroceyyam, bhagava ca Janeyya Ime bhikkhuũ udake 
klia ”tU?? Atha kho raJja pasenadi kosalo sattarasavaggiye bhikkhu 
pakkosapetva tesam” mahantam gulapindam adasi “lmam bhante 
gulapindam bhagavato detha ”Li. 


Sattarasavagøiya bhikkhu tam gulapindam adaya yena bhagava 
tenupasankamimsu, upasankamitva bhagavantam etadavocum: “Ilmam 
bhante gulapindam raJa pasenadi kosalo“ bhagavato detI ”ti. “Kaham pana 
tumhe bhikkhave raJa addasa ”t? “Aciravatiya nadiya bhagava udake kilante 
“tu. Vigarahi buddho bhagavä: —pe— Katham hi nama tumhe moghapurisa 
udake kllissatha? Netam moghapurisa appasannanam va pasadaya —pe— 
Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Udake hassadhamme'° pacitiuan ”t. 


3. Udake hassadhammo nama uparigopphake udake hassadhippayo 
nimuJJati va unmuJjati va plavati? va, apattI pacIttiyassa. 


Udake hassadhamme hassadhammasaññi apatti pacittiyassa. Udake 
hassadhamme vematiko apatti pacittiyassa. Udake hassadhammasaññ 
apatfI pacIttiyassa. 


! pasenadikosalassa - PTS. * basenadi kosalo - Syã natthi. 
ˆ kilanti tỉ - Syã. ” hasadhamme - Ma; hãsadhammae - PTS. 
3 tesam iti - Machasam natthi. ° palavati - Ma, Syã, PTS. 
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6. 6.3. ĐIỀU HỌC VỀ CHƠI GIỠN: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư đùa 
nghịch ở trong nước của dòng sông Aciravatl. Vào lúc bấy giờ, đức vua 
Pasenadi xứ Kosala cùng với hoàng hậu Mallika ngự ở tâng trên của tòa lâu 
đài. Đức vua Pasenadi xứ Kosala đã nhìn thấy các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư 
đang đùa nghịch ở trong nước của dòng sông Aciravati, sau khi nhìn thấy đã 
nói với với hoàng hậu Mallika điều này: - “Này Mallika, các vị A-la-hán này 
của khanh đùa nghịch ở trong nước.” - “Tâu đại vương, chắc chắn là điều học 
chưa được đức Thế Tôn quy định hoặc là các vị tỳ khưu ấy không biết.” 


2. Sau đó, đức vua Pasenadi xứ Kosala đã khởi ý điều này: “Bằng phương 
thức nào để ta không phải trình lên đức Thế Tôn mà đức Thế Tôn có thể biết 
được các tỳ khưu này đã đùa nghịch ở trong nước?” Khi ấy, đức vua Pasenadi 
xứ Kosala đã cho mời các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư đến rồi đã dâng khối 
đường lớn cho các vị ấy (nói rằng): - “Thưa các ngài, xin hãy dâng lên đức 
Thế Tôn khối đường này.” 


Các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư đã cầm lấy khối đường ấy đi đến gặp đức 
Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, đức vua 
Pasenadi xứ Kosala dâng khối đường này đến đức Thế Tôn.” - “Này các tỳ 
khưu, đức vua đã gặp các ngươi ở đâu?” - “Bạch Thế Tôn, trong khi đang đùa 
nghịch ở trong nước của dòng sông AciravatI.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại đùa 
nghịch ở trong nước vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“Khi chơi giỡn ở trong nước thì phạm tội pacTfHua.” 


3. Chơi giốn ở trong nước nghĩa là ở trong nước ngập trên mắt cá 
chân vị có ý định chơi giỡn rồi hụp xuống hoặc trồi lên hoặc bơi lội thì phạm 
tội pacitrua. 


Chơi giỡn ở trong nước, nhận biết là chơi giốn, phạm tội paciftiua. Chơi 
giốn ở trong nước, có sự hoài nghĩ, phạm tội pacffHua. Chơi giốn ở trong 
nước, (Tầm) tưởng là không chơi giốn, phạm tội pacitriua. 
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PacitHiuapali - Bhikkhuuibhango Surapanquaggo - Pac. 6. 6. 4. 


Hettha gopphake udake kllati, apatti dukkatassa. Udake navaya kllatl, 
apatti dukkatassa. Hatthena va padena va katthena va kathalaya va udakam 
paharati,' apatti dukkatassa. BhaJanagatam udakam va kañjJikam va khiram 
va takkam vã rajanam va passavam va cikkhalam va kilaH, apatt 
dukkatassa. 


Udake ahassadhamme hassadhammasaññl, apatti dukkatassa. Udake 
ahassadhamme vematiko, apatti dukkatassa Udake ahassadhamme 
ahassadhammasaññl, anapattI. 


Anapatti na hassadhippayo, sati karanye udakam otarltva nimujjati va 
ummuJjati va plavati va, param gacchanto nimuJjati va unmuJjati va plavatI 
va, apadasu, ummattakassa, adikammikassa ”tI. 


Hassadhammasikkhäpadam tatiyam. 


--OOOOO-- 


6. 6. 4. ANADARITYASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava kosambiyam viharati ghositarame. 
Tena kho pana samayena ayasma channo anacaram acarati. Bhikkhu 
evamahamsu: “Ma avuso channa evarũpam akasl, netam kappati ”tI. So 
anadariyam paticca karotiyeva. 


Ye te bhikkhu applccha —pe— te uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham 
hi nama ayasma channo anadariyam karissati ”t? —pe— “Saccam kira tvam 
channa anadariyam karosl ”tH? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho 
bhagava: —pe— Katham hi nama tvam moghapurisa anadariyam karissasi? 
Netam moghapurisa appasannanam vã pasadaya —pe— Evañca pana 
bhikkhave imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Anadar1ue pacitHuan Ti. 


' udake hanati - Syã; udake hasati - Simu 1, Simu 2, Sĩ 1. 
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VỊ đùa nghịch ở trong nước ngập dưới mắt cá chân thì phạm tội dukkafa. 
VỊ đùa nghịch với chiếc thuyền thì phạm tội dukkata. Vị đập võ trong nước 
bằng cánh tay hoặc bằng bàn chân hoặc với khúc cây hoặc với mảnh sành thì 
phạm tội dukka†a. VỊ đùa nghịch nước hoặc cháo chua hoặc sữa tươi hoặc 
sữa pha loãng hoặc nước nhuộm y hoặc nước tiểu hoặc nước bùn chứa ở 
trong chậu thì phạm tội dukkat{a. 


Không chơi giốn ở trong nước, (lầm) tưởng là chơi giốn, phạm tội 
dukka†a. Không chơi giốn ở trong nước, có sự hoài nghi, phạm tội dukkafa. 
Không chơi giốn ở trong nước, nhận biết là không chơi giỡn ở trong nước thì 
vô tội. 


Không có ý định chơi giỡn, vị đi xuống nước khi có việc cần phải làm rồi 
hụp xuống hoặc trồi lên hoặc bơi lội, trong khi đi sang bờ bên kia rồi hụp 
xuống hoặc trồi lên hoặc bơi lội, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học về chơi giốn là thứ ba. 


--OOOOO-- 


6. 6. 4. ĐIỀU HỌC VỀ SỰ KHÔNG TÔN TRỌNG: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Kosambi, tu viện Ghosita. 
Vào lúc bấy giờ, đại đức Channa hành xử không đúng nguyên tắc. Các tỳ 
khưu đã nói như vầy: - “Này đại đức Channa, chớ hành động như thế. Điều ấy 
không được phép.” Vị ấy hành động tỏ ra vẻ không tôn trọng. 


Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Channa lại thể hiện sự không tôn trọng?” 
—(như trên)— “Này Channa, nghe nói ngươi thể hiện sự không tôn trọng, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: —(như trên)— Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại thể hiện sự không 
tôn trọng vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 


“Khi có sự không tôn trọng thì phạm tội pacrttiua.” 
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2. Anadariyam nama dve anadariyan puggalanadariyañca 
dhammanadariyañca. 


Pugsgalänadariyam nama upasampannena paññattena vuccamano: 
“Ayam ukkhitto va' vambhito va garahito va imassa vacanam akatam 
bhavissatI 'ti anadariyam karoti, apattI pacittiyassa. 


Dhammaäanadariyam nama upasampannena paññattena vuccamano: 
“Kathayam nasseyya vã vinasseyya va antaradhayeyya väa` tam va na 
sikkhitukamo anadariyam karoti, apatti pacittiyassa. 


Upasampanne upasampannasaññ1 anadariyam karoti, apatti pacIttiyassa. 
Upasampanne vematko anadaryam karoHl, apatti paciIttyassa. 
Upasampanne anupasampannasaññ1 anadariyam karoti, apatti pacittiyassa. 


Upasampannena? apaññattena vuccamano: “dam na sallekhaya na 
dhutaya? na pasadikataya na apacayaya na viriyarambhaya samvattat ti 
anadariyam karotl, apatti dukkatassa. 


Anupasampanne paññattena va apaññantena va vuccamano: “Tdam na 
sallekhaya na dhutaya na padadikataya na apacayaya na viriyarambhaya 
samvattat tï anadariyam karoti, apatti dukkatassa. 


Anupasampanne upasampannasaññi, apatti dukkatassa. 
Anupasampanne vematiko, apati dukkatassa  Anupasampanne 
anupasampannasaññi, apatti dukkatassa. 


Anapatti “evam amhakam acariyanam uggaho paripuccha ti bhanaHl, 
ummattakassa, adikammikassa ti. 
Anadariyasikkhäpadam catuttham. 


--ooOOO-- 


1 ukkhittako vã - Ma, PTS. ” na đhutatthãya - Ma; 
“ upasampannena - iti Machasam natthi. na dhũtattaya - Sya, PTS. 
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2. Sự không tôn trọng nghĩa là có hai sự không tôn trọng: sự không tôn 
trọng người và sự không tôn trọng Pháp. 


Sự không tôn trọng người nghĩa là khi đang được vị đã tu lên bậc trên 
nói về điều đã được quy định, vị (nghĩ rằng): “Vị này bị phạt án treo, hoặc bị 
xem thường, hoặc bị khiển trách, hoặc lời nói của vị này sẽ không được thực 
hiện” rồi thể hiện sự không tôn trọng thì phạm tội pacifrtia. 


Sự không tôn trọng Pháp nghĩa là khi đang được vị đã tu lên bậc trên 
nói về điều đã được quy định, vị (nghĩ rằng): “Làm thế nào để điều này có thể 
được hủy bỏ, hoặc được thủ tiêu, hoặc được biến mất?” hoặc là vị không có ý 
muốn học tập điều ấy rồi thể hiện sự không tôn trọng thì phạm tội paciftiua. 


VỊ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị thể hiện sự không 
tôn trọng thì phạm tội pacrffiua. VỊ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị thể 
hiện sự không tôn trọng thì phạm tội pacitfiua. VỊ đã tu lên bậc trên, (Tầm) 
tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị thể hiện sự không tôn trọng thì phạm tội 
pacifHrua. 


Khi đang được vị đã tu lên bậc trên nói về điều không được quy định, vị 
(nghĩ rằng): “Thực hành điều này không đưa đến sự đoạn trừ, không đưa đến 
sự từ khước, không đưa đến sự hoan hỷ, không đưa đến sự giảm thiểu, không 
đưa đến sự ra sức nỗ lực” rồi thể hiện sự không tôn trọng thì phạm tội 
dukkafa. 


Khi đang được vị chưa tu lên bậc trên nói về điều đã được quy định hoặc 
không được quy định, vị (nghĩ rằng): “Thực hành điều này không đưa đến sự 
đoạn trừ, không đưa đến sự từ khước, không đưa đến sự hoan hỷ, không đưa 
đến sự giảm thiểu, không đưa đến sự ra sức nỗ lực” rồi thể hiện sự không tôn 
trọng thì phạm tội dukkat{a. 

Người chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội 
dukka†a. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkafa. 
Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkafa. 


Vị nói rằng: “Sự học tập, sự giải thích của các vị thầy dạy học của chúng 
tôi là như vậy, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học về sự không tôn trọng là thứ tư. 


--OOOOO-- 
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6. 6. 5. BHIMSAPANAKASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
sattarasavagøiye bhikkhu bhimsapentil Te bhimsapiyamana rodantLi. 
Bhikkhu evamahamsu: “Kissa tumhe avuso rodatha ”t? “lme avuso 
chabbagsgrye bhikkhu amhe bhimsapenti ”ti. Ye te bhikkhu appliccha —pe— te 
uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama chabbaggiya bhikkhU 
bhikkhum' bhimsapessantii ”t? —pe— “Saccam kira tumhe bhikkhave 
bhikkhum' bhimsapetha ”tï? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: 
—pe— Katham hi nama tvam moghapurisa bhikkhum' bhimsapessatha? 
Netam moghapurisa appasannanam vã pasadaya —pe— Evañca pana 
bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhUu bhikkhumn bhữnsapeuua pacitfiyan ”tI. 

2. Yo panä ti yo yadIiso —pe— 

Bhikkhu t¡ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu ti. 
Bhikkhun ti aññam bhikkhum. 


Bhimsäpeyyä tỉ upasampanno upasampannam bhimsapetukamo 
rũpam va saddam va gandham va rasam va photthabbam va upasamharatl, 
bhayeyya va so na va bhayeyya, apatti pacittiyassa. Corakantaram va 
valakantaram va pisacakantaram va acikkhatl, bhayeyya va so na va 
bhayeyya, apatti pacityassa. 


Upasampanne upasampannasaññ bhimsapell, apatt pacittiyassa. 
Upasampanne vematiko bhimsapetl, apatt pacittiyassa. UỦpasampanne 
anupasampannasaññ1 bhimsapeti, apatti pacittiyassa. 


Anupasampanne? bhimsapetukamo rupam va saddam vã rasam va 
photthabbam va upasamharati bhayeyya vã so na va bhayeyya, apatti 
dukkatassa. Corakantaram va valakantaram vã pisacakantaram va acikkhatl, 
bhayeyya va so na va bhayeyya, apatti dukkatassa. 


' bhikkhũ - Syä. “anupasampannam - Ma, Syã, PTS. 
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6. 6. s. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC LÀM CHO KINH SỢ: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã làm các 
vị tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư kinh sợ. Trong lúc bị làm cho kinh sợ, các vị ấy 
khóc lóc. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này các đại đức, vì sao các vị khóc 
lóc?” - “Thưa các đại đức, các tỳ khưu nhóm Lục Sư này đã làm chúng tôi 
kinh sợ.” Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại làm vị tỳ khưu kinh 
sợ?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi làm vị tỳ khưu kinh 
sợ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã 
khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại làm 
vị tỳ khưu kinh sợ vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tỳ khưu nào làm u† tù khưu kính sợ thì phạm tội pacttfiua.” 

2. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 

Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 
Vị tỳ khưu: là vị tỳ khưu khác. 


Làm kinh sợ: vị đã tu lên bậc trên có ý định làm kinh sợ vị đã tu lên bậc 
trên rồi đem lại cảnh sắc hoặc cảnh thính hoặc cảnh khí hoặc cảnh vị hoặc 
cảnh xúc thì phạm tội pacifiua cho đầu vị kia bị kinh sợ hoặc không bị kinh 
sợ. VỊ kể về sự nguy hiểm của trộm cướp hoặc sự nguy hiểm của thú dữ hoặc 
sự nguy hiểm của quỷ sứ thì phạm tội paciffiua cho dầu vị kia bị kinh sợ hoặc 
không bị kinh sợ. 


Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị làm kinh sợ thì 
phạm tội pacrfHua. VỊ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghĩ, vị làm kinh sợ thì 
phạm tội pacittiua. VỊ đã tu lên bậc trên, (Tầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, 
vị làm kinh sợ thì phạm tội paciffia. 


Có ý định làm kinh sợ vị chưa tu lên bậc trên rồi đem lại cảnh sắc hoặc 
cảnh thinh hoặc cảnh khí hoặc cảnh vị hoặc cảnh xúc thì phạm tội dukka†a 
cho đầu vị kia bị kinh sợ hoặc không bị kinh sợ. Vị kể về sự nguy hiểm của 
trộm cướp hoặc sự nguy hiểm của thú dữ hoặc sự nguy hiểm của quỷ sứ thì 
phạm tội dukkafa cho dầu vị kia bị kinh sợ hoặc không bị kinh sợ. 
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Anupasampanne upasampannasaññi, apatti dukkatassa. 
Anupasampanne vematiko, apati dukkatassa  Anupasampanne 
anupasampannasaññi, apatti dukkatassa. 


6. Anapatti na bhimsapetukamo rũpam va saddam va gandham va rasam 
va photthabbam va upasamharatl, corakantaram va valakantaram va 
pIsacakantaram va acikkhatil, ummattakassa, adikammikassa ”tI. 


Bhimsapanakasikkhäpadam pañcamam. 


--OOOOO-- 


6. 6. 6. JOTISIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava bhaggesu viharati sumsumaragire! 
bhesakalavane migadaye. Tena kho pana samayena bhikkhu hemantike kale 
aññataram mahantam susirakattham JjJoim samadahitva visibbesum. 
Tasmimm ca susire kanhasappo aggina santatto nikkhamitva bhikkhu 
parIpatesi, bhikkhu taham taham upadhavimsu. 


Ye te bhikkhu applccha —pe— te uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham 
hi nama bhikkhu Jotm samadahitva visibbessanti ”t? —pe— “Saccam kira 
bhikkhave bhikkhu Jotm samadahitva visibbentI ”ti? “Saccam bhagava ”ti. 
Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama te bhikkhave 
moghapurisa jJotqm samadahitva visibbessani ”t? Netam bhikkhave 
appasannanam va pasadaya —pe_— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo panag bhikkhu 0isibbanapekho° jotim samadaheuua ua 
samadahapeuuaq ua pacrtfiuan ti. 


Evañcidam bhagavata bhikkhuũnam sikkhapadam paññattam ho1. 


! susumäragire - Ma, Syã. 
° visibbanapekkho - Ma, PTS; visivanapekkho - Syä. 
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Vị chưa tu lên bậc trên, (Tầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkafa. VỊ chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkafa. VỊ chưa 
tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội dukkafa. 


6. Vị không có ý định làm kinh sợ rồi đem lại cảnh sắc hoặc cảnh thính 
hoặc cảnh khí hoặc cảnh vị hoặc cảnh xúc, (hay là) kể về sự nguy hiểm của 
trộm cướp hoặc sự nguy hiểm của thú dữ hoặc sự nguy hiểm của quỷ sứ, vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học về việc làm cho kinh sợ là thứ năm. 


--OOOOO-- 


6. 6. 6. ĐIỀU HỌC VỀ NGỌN LỬA: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại xứ Bhagza, thành Susumaragira, 
trong rừng Bhesakala, chỗ vườn nai. Vào lúc bấy giờ trong tháng mùa lạnh, 
các tỳ khưu sau khi đốt lên ngọn lửa ở khúc gõ lớn có lõ hổng nọ rồi sưởi ấm. 
Và ở trong lõ hổng ấy có con rắn đen bị đốt nóng bởi ngọn lửa nên bò ra 
ngoài và tấn công các vị tỳ khưu. Các tỳ khưu đã chạy nơi này nơi nọ. 


Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu lại đốt lên ngọn lửa rồi sưởi ấm?” —(như 
trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu đốt lên ngọn lửa rồi sưởi ấm, 
có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiến 
trách rằng: —(như trên)— “Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại đốt 
lên ngọn lửa rồi sưởi ấm vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tù khưu nào có Ú định sưởi ấm rồi đốt lên hoặc bảo đốt lên ngọn lửa 
thì phạm tội pacittiua.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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2. Tena kho pana samayena bhikkhu gilaãna honti Gilanapucchaka 
bhikkhu gilane bhikkhu etadavocum: “Kaccavuso khamaniyam kaccl 
yapanryan ”tï? “Pubbe mayam avuso Jotimm samadahitva visibbema, tena no 
phasu hot. Idani pana “bhagavata patikkhitan t1 kukkuccayantä na 
visibbema, tena no na phasu hoti ”ti. Bhagavato etamattham arocesum. 
—pe— “AnuJanami bhikkhave gilanena bhikkhuna Jotim samadahitva va 
samadahapetva va visibbetum. Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam 
uddiseyyatha: 


“Yo pana bDhikkhu qgilano uisibbanapekho jatTmm samadaheuua ua 
samadahapeuuaq ua pacrtfiuan ti. 


Evañcidam bhagavata bhikkhuũnam sikkhapadam paññattam ho. 


3. Tena kho pana samayena bhikkhu padIpepi Jotikepi Jantagharepl 
kukkuccayanti' Bhagavato etamattham arocesum. —pe— “AnuJanami 
bhikkhave tatharupappaccaya Jotim samadahitum samadahapetum. Evañca 
pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pang Dhikkhu qgiano uisibbanapekho jotimm samadaheuua uq 
samadahapeuuaq ua aññatra tatharupappaccaa pacitHiuan ”tI. 

4. Yo pana ti yo yadIso —pe— 

Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu' ti. 

Agilano nama yassa vina aggina phãsu hot1. 

Gilano nama yassa vina aggina na phasu hoti. 

Visibbanapekho t¡ tappitukamo. 

Joti nama agø1 vuccati. 

Samadaheyyäa tỉ sayam samadahati, apatti pacittiyassa. 


Samadahäpeyyä ti aññam anapetl, apatti pacittiyassa. Sakim anatto 
bahukampi samadahati, apatti pacittiyassa. 


Aññatra tatharũpappaccayä ti thapetva tatharũpappaccayam. 


! tena kho pana samayena bhikkhũ na padIpesum jotike pi jantaghare pi kukkuccäyantä - 
PTS. 
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2. Vào lúc bấy giờ, có các tỳ khưu bị bệnh. Các tỳ khưu thăm hỏi bệnh tình 
đã nói với các tỳ khưu bị bệnh điều này: - “Này các đại đức, sức khoẻ có khá 
không? Mọi việc có được thuận tiện không?” - “Này các đại đức, trước đây 
chúng tôi đốt lên ngọn lửa rồi sưởi ấm, nhờ thế chúng tôi được thoải mái. 
Giờ đây, (nghĩ rằng): “Ðức Thế Tôn đã cấm đoán,' trong lúc ngần ngại nên 
không sưởi ấm; vì thế chúng tôi không được thoải mái.” Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tù khưu, ta cho phép uị tù 
khưu bị bệnh đốt lên hoặc bảo đốt lên ngọn lửa rồi sưởi ấm. Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tù khưu nào không bị bệnh có ú định sưởi ấm rồi đốt lên hoặc bảo 
đốt lên ngọn lửa thì phạm tội pacrttiua.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


3. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ngần ngại ngay cả trong việc thắp đèn, 
trong việc đốt lửa, luôn cả ở nhà tắm hơi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tù khưu, ta cho phép đốt lên hoặc bảo đốt 
lên ngọn lửa khi có các nhân duuên như thế. Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy: 

“VỊ tù khưu nào không bị bệnh có ú định sưởi ấm rồi đốt lên hoặc bảo 
đốt lên ngọn lửa thì phạm tội pacrttiua ngoại trừ có nhân duuên như thế” 

4. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 

Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 

Không bệnh nghĩa là vị có được sự thoải mái khi không có ngọn lửa. 

Bị bệnh nghĩa là vị không có sự thoải mái khi không có ngọn lửa. 

Có ý định sưởi ấm: có ý muốn hơ nóng. 

Ngọn lửa nghĩa là lửa được đề cập đến. 

Đốt lên: vị tự mình đốt lên thì phạm tội paciftiua. 

Bảo đốt lên: vị ra lệnh người khác thì phạm tội pacrtfiua. Khi được ra 
lệnh một lần, dầu (vị kia) đốt nhiều lần vị (ra lệnh) phạm (chỉ một) tội 
pacifHua. 


Ngoại trừ có nhân duyên như thế: trừ ra có nhân duyên như thế. 


2Lộ 
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Agilano agIlanasaññ1 visibbanapekho JotIm samadahati va samadahapeti 
va aññatra tatharipappaccayA, apatti pacittiyassa. Agilano vematiko 
visbbanapekho jotm samadahati va samadahapeti va aññatra 
tatharipappaccaya, apatti pacittiyassa. Agilano gilanasaññi visibbanapekho 
Jotim samadahati va samadahapeti va aññatra tatharũpappaccaya, apatti 
pAcIttiyassa. 


Patlatam ukkhipatl, apatti dukkatassa. Gilano agilanasaññlI, apatti 
dukkatassa. Gilano vematiko, apatti dukkatassa. Gilano gilanasaññl, 
anapatt. 


Anapatti gilanassa aññena katam visibbeti, vitacelkangaram' visIbbetl, 
padIpe jotike Jantaghare, tatharupappaccaya, apadasu, ummattakassa, 
adikammikassa ”tI. 


Jotisikkhapadam chattham. 


--OOOOO-- 


6. 6. 7. NAHANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava rajagahe viharati vel]uvane 
kalandakanivape. Tena kho pana samayena bhikkhu tapode nahayanti. Atha 
kho” raJa magadho seniyo bimbisaro “sIsam nabhayissami ti tapodam gantva 
vava ayya nahayani t1 ekamantam patimanesl Bhikkhu yava 
samandhakara nahayImsu. 


Atha kho raJa magadho seniyo bimbisaro vikale sisam nahayitva 
nagaradvare thakie`" bahi nagare vasitva kalasseva asambhinnena 
vilepanena yena bhagava tenupasankami, upasankamitva bhagavantam 
abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam nisinnam kho räajanam 
magadham seniyam bimbisaram bhagava etadavoca: “Kissa tvam maharaJa 
kalasseva agato asambhinnena vilepanena ”ti? Atha kho raJa magadho seniyo 
bimbisaro bhagavato etamattham aroces1. 


! vitaccitangaram - Ma; vitacchitagaram - Syä; vitacchitangaram - PTS. 
“tena kho pana samayena - Ma, PTS. ”thakkite - Syã, PTS. 
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Không bị bệnh, nhận biết là không bị bệnh, vị có ý định sưởi ấm rồi đốt 
lên hoặc bảo đốt lên ngọn lửa thì phạm tội pacrffiua ngoại trừ có nhân duyên 
như thế. Không bị bệnh, có sự hoài nghĩ, vị có ý định sưởi ấm rồi đốt lên hoặc 
bảo đốt lên ngọn lửa thì phạm tội paciftiua ngoại trừ có nhân duyên như thế. 
Không bị bệnh, (Tầm) tưởng là bị bệnh, vị có ý định sưởi ấm rồi đốt lên hoặc 
bảo đốt lên ngọn lửa thì phạm tội paciffiua ngoại trừ có nhân duyên như thế. 


Vị nhặt lên khúc củi đang cháy thì phạm tội dukkafa. BỊ bệnh, (lầm) 
tưởng là không bị bệnh, phạm tội dukkofa. BỊ bệnh, có sự hoài nghi, phạm 
tội dukkota. BỊ bệnh, nhận biết là bị bệnh thì vô tội. 


VỊ bị bệnh, vị sưởi ấm khi (ngọn lửa) đã được thực hiện bởi vị khác, vị 
sưởi ấm ở chỗ tro tàn (không còn ngọn lửa), khi thắp đèn, khi đốt lửa (nung 
bình bát), ở trong nhà tắm hơi, ngoại trừ có nhân duyên như thế, trong 
những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học về ngọn lửa là thứ sáu. 


--OOOOO-- 


6. 6. 7. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC TẮM: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, Veluvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu thường tắm ở dòng sông 
Tapoda.' Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha (nghĩ rằng): “Fa sẽ 
gội đầu” rồi đã đi đến sông Tapoda và đã chờ đợi ở một bên (nghĩ rằng): 
“Đến khi các ngài đại đức tắm xong.” Các tỳ khưu đã tắm đến khi trời tối hắn. 


Sau đó, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha sau khi gội đầu xong vào 
ban đêm thì cửa thành đã đóng nên đã ngụ lại bên ngoài thành. Vào lúc sáng 
sớm, đức vua với dầu thoa chưa được tẩm hương đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Đức Thế Tôn 
đã nói với đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đang ngồi một bên điều 
này: - “Tâu đại vương, vì sao ngài lại đến sớm với dầu thoa chưa được tẩm 
hương?” Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. 


! Tapoda (nghĩa là nước nóng) vừa là tên của một cái hồ vừa là tên của một dòng sông. Nước 
ở hồ thì mát nhưng khi ra đến dòng sông thì nóng (Para7ikapdji - Phân Tích Giới Tù Khưu I, 
TTPV tập o1, điều Parajika thứ 4, trang 253). 
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2. Atha kho bhagava raJjanam magadham seniyam bimbisaram dhammiya 
kathaya sandassesi samadapesi samutteJesi sampahamsesi. Atha kho raJa 
magadho seniyo bimbisaro bhagavata đdhammiya kathaya sandassito 
samadapito samuttelito sampahamsio utthayasana bhagavantam 
abhivadetva padakkhinam katva pakkamI. 


Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane bhikkhusangham 
sannipatetva bhikkhu patipucchi: “Saccam kia bhikkhave bhikkhU 
rajanampi passitva na mattam Janitva nahayantI ”ti? “Saccam bhagava ”L.. 
Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama te bhikkhave 
moghapurisa rajanampi passitva na mattam Janitva nahayissanti? Netam 
bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


*Yo pana bhikkhu orenaddhamasam nahaueuua pacrtfiuan ti. 


Evañcidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam paññattam ho. 


3. Tena kho pana samayena bhikkhu unhasamaye parilahasamaye 
kukkuccayanta na nahayanti sedagatena gattena sayantl, cIvarampi 
senasanampl dussati. Bhagavato etamattham arocesum. —pe— “AnuJanami 
bhikkhave unhasamaye parilahasamaye orenaddhamasam nahãyItum. 
Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu orenaddhamasam nahqUeuua gññatra samaqua 
pacttiuan. Tatthayan samauo diuaddho rnaso seso gữnhananF 
Uassanassa pafhamo rmnaso tccete qddhateuuamnasa unhasamauo 
par1lahasamauo, quam tattha samauo ”tì. 


Evañcidam bhagavata bhikkhuũnam sikkhapadam paññattam ho. 
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2. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha bằng bài Pháp thoại. 
Sau đó, khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo 
niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha 
đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, 
rồi ra đi. 


Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng 
tỳ khưu lại rồi đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ 
khưu sau khi nhìn thấy ngay cả đức vua vẫn tắm không biết chừng mực?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như 
trên)— “Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy sau khi nhìn thấy ngay cả 
đức vua vẫn tắm không biết chừng mực vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“Vị tù khưu nào tắm khi chưa đủ nửa tháng thì phạm tội pacữtiua.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


3. Vào lúc bấy giờ, nhằm lúc trời nóng nực nhằm lúc trời oi bức, các tỳ 
khưu trong lúc ngần ngại không tắm rồi đi ngủ với thân thể đẫm mồ hôi. Y và 
chỗ nằm ngồi bị dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như 
trên)— “Này các tù khưu, uào lúc trời nóng nực uào lúc trời oi bức ta cho 
phép tắm khi chưa đủ nửa tháng. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ 
biến điều học này như vầy: 


“Vị tù khưu nào tắm khi chưa đủ nửa tháng thì phạm tội pacitiua ngoại 
trừ có duuên cớ. Duuên cớ trong trường hợp ấu là: (Nghĩ rằng): “Một 
tháng rưỡi còn lại của mùa nóng uà tháng đầu tiên của mùa mưa, như Uuậu 
thành hai tháng rưỡi là lúc trời nóng nực là lúc trời oi bức; đâu là duuên 


^^, 2 


cớ trong trường hợp ấu. 
Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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4. Tena kho pana samayena bhikkhu gilana honti gilanapucchaka 
bhikkhu gilane bhikkhuũ etadavocum: “Kaccavuso khamaniyam, kaccl 
yapanryan ”ti? “Pubbe mayam avuso orenaddhamasam nahayama, tena no 
phasu hot. Idani pana “bhagavata patikkhitan t1 kukkuccayantä na 
nahayama, tena no na phasu hoti ”ti. Bhagavato etamattham arocesum. 
—pe— “AnuJanami bhikkhave gilanena bhikkhuna orenaddhamasam 
nahayitum. Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pang bhikkhu orenaddhamasam nahqUeuua gññatra samaqua 
pacitiuan. Toatthaquam samauo diụuaddho maúso seso gừnhanamnii 
Uassanassa pafhamo rmmaso tccete qddhateuuamnasa unhasamauo 
par1lahasamauo, giÌanasamauo, aqam tattha samao ti. 


Evañcidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam paññattam ho. 


5. Tena kho pana samayena bhikkhu navakammam katva kukkuccayanta 
na nahayanti, 'sedagatena gattena sayanti, ecIvarampi senasanampi dussatl. 
Bhagavato etamattham arocesum. Atha kho bhagava etasmim nidane 
ekasmim pakarane dhammim katham katva bhikkhu amantesi: “AnuJanami 
bhikkhave kammasamaye orenaddhamasam nahayitum. Evañca pana 
bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu orenaddhamasam nahqUeuua gññatra samaqua 
pacitiuan. Toatthaquam samauo diụuaddho maúso seso gừnhanamnfi 
Uassanassa pafhamo rmnaso tccete qddhateuuamnasa unhasamauo 
par1lahasamauo, giÌanasamauo, kammnasamayo, quam tattha samao ”tì. 


Evañcidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam paññattam ho1. 


6. Tena kho pana samayena bhikkhu addhanam gantva kukkuccayanta na 
nahayanti, 'sedagatena gattena sayanti, cIvarampi senasanampi dussaLi. 
Phagavato etamattham arocesum. _—pe_— “AnuJanami bhikkhave 
addhanagamanasamaye orenaddhamasam nahayitum. Evañca pana 
bhikkhave imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu orenaddhamasam nahqUeuua gññatra samaqua 
pacitiuan. Toatthauam samauo diụuaddho maúso seso gừnhanamnfi 
Uassanassa pafhamo rmnaso tccee qddhateuuamnasa  unhasamauo 
par1lahasamauo, giÌanasamauo, kammnasamauo, addhanagamanasamdquo, 
quam tattha samaquo ti. 


Evañcidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam paññattam ho. 


!te - Ma, PTS. 
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4. Vào lúc bấy giờ, có các tỳ khưu bị bệnh. Các tỳ khưu thăm hỏi bệnh tình 
đã nói với các tỳ khưu bị bệnh điều này: - “Này các đại đức, sức khoẻ có khá 
không? Mọi việc có được thuận tiện không?” - “Này các đại đức, trước đây 
chúng tôi tắm khi chưa đủ nửa tháng, nhờ thế chúng tôi được thoải mái. Giờ 
đây, (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm đoán, trong lúc ngần ngại nên không 
tắm; vì thế chúng tôi không được thoải mái.” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tù khưu, ta cho phép uị tù khưu bị 
bệnh tắm khi chưa đủ nửa tháng. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ 
biến điều học này như vầy: 


“Vị tù khưu nào tắm khi chưa đủ nửa tháng thì phạm tội pacitiua ngoại 
trừ có duyên cớ. Duuên cớ trong trường hợp ãu là: (Biết rằng): Một tháng 
rưối còn lại của mùa nóng uà tháng đầu tiên của mùa mưa, như uậu thành 
hai tháng rưỡi là lúc trời nóng mực là lúc trời o1 bức, trường hợp bị bệnh; 
đâu là duuên cớ trong trường hợp ấu.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


5. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu sau khi thực hiện công trình mới, trong lúc 
ngần ngại không tắm rồi đi ngủ với thân thể đãm mồ hôi. Y và chỗ nằm ngồi 
bị dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn 
nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - 
“Này các tù khưu, trong trường hợp có công uiệc ta cho phép tắm khi chưa 
đủ nửa tháng. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như 
vầy: 


“Vị tù khưu nào tắm khi chưa đủ nửa tháng thì phạm tội pacitiua ngoại 
trừ có duuên cớ. Duuên cớ trong trường hợp ấu là: (Nghĩ rằng): “Một 
tháng rưỡi còn lại của mùa nóng uà tháng đầu tiên của mùa mưa, như Uuậu 
thành hai tháng rưỡi là lúc trời nóng mực là lúc trời oi bức, trường hợp bị 


^A⁄Z, ? 


bệnh, trường hợp có công uiệc; đâu là duuên cớ trong trường hợp ấu. 
Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


6. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu sau khi đi đường xa, trong lúc ngần ngại 
không tắm rồi đi ngủ với thân thể đẫm mồ hôi. Y và chỗ nằm ngồi bị dơ bẩn. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tù khưu, 
trong trường hợp đi đường xa ta cho phép tắm khi chưa đủ nửa tháng. Và 
này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tù khưu nào tắm khi chưa đủ nửa tháng thì phạm tội pãcitiua ngoại 
trừ có duuên cớ. Duuên cớ trong trường hợp ấu là: (Nghĩ rằng): “Một 
tháng rưối còn lại của mùa nóng” uà tháng đầu tiên của mùa mưa, như UuậuU 
thành hat tháng rưối là lúc trời nóng rực là lúc trời oi bức, trường hợp bị 
bệnh, trường hợp có công uiệc, trường hợp đi đường xa; đâu là duyên cớ 


^⁄“2, ?? 


trong trường hợp ấu. 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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7. Tena kho pana samayena sambahula bhikkhu ajjhokase cIivara- 
kammam karontä saraJena vatena okinna honti devo ca thokathokam 
phusayati.' Bhikkhu kukkuccayanta na nahayanti, kilinnena gattena sayanti, 
cIvarampi senasanampli dussati. Bhagavato etamattham arocesum. —pe— 
“AnuJanami bhikkhave vatavutthisamaye orenaddhamasam nahayitum. 
Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pang bhikkhu orenaddhamasam nahqUeuua gññatra samaua 
pacitiuan. Toatthauam samauo dùaddho maso seso gừnhanamnii 
Uassanassa pafhamo rmmaso tccete qddhateuuamnasa  unhasamauo 
par1lahasamauo, giÌanasamauo, kammnasamauo, addhanaga1mnanasamdquo, 
Uä†auu††hisamauo, quam tattha samaquo ”tl. 


8. Yo pana tỉ yo yadIso —pe— 
Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhn' ti. 
Orenaddhamaäsan t¡ inakaddhamasam. 


Nahayeyyä ti cunnena va mattikaya va nahayatl, payoge? dukkatam, 
nahanapariyosane apatti pacIttiyassa. 


Aññatrasamaya ti thapetva samayam. 
Unhasamayo nama diyaddho mase seso gImhanam.? 


Parilahasamayo nama vassanassa pathamo maso. Iccete 
addhateyyamasa unhasamayo par1|ahasamayo 'tI nahayItabbam. 


Gilanasamayo nama yassa vina nahanena phasu hoti, '“gillanasamayo ˆti 
nahayitabbam. 


Kammasamayo nama antamaso parivenampi sammattham hotli, 
“kammasamayo ti nahayitabbam. 


Addhaãnagamanasamayo nama '“addhayojanam gacchissaml ti 
nahayitabbam, gacchantena nahayItabbam, gatena nahayitabbam. 


Vãtavutthisamayo nama bhikkhu saraJena vatena okinna honti, dve va 
ni va udakaphusitanl kaye nipatitanl hont “vatavutthisamayo ti 
nahayitabbam. 


' phussi - Syä. ° payoge payoge - Ma, PTS. 3 gimhãnanti - Sĩ 1, Simu 1, Simu. 
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7. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu trong khi thực hiện việc may y ở ngoài 
trời đã bị bao phủ bởi cơn gió có bụi, và trời thì mưa lâm râm. Các vị tỳ khưu 
trong lúc ngần ngại không tắm rồi đi ngủ với thân thể bị ẩm ướt. Y và chỗ 
nằm ngồi bị dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như 
trên)— “Nà các tù khưu, trong trường hợp mưa gió ta cho phép tắm khi 
chưa đủ nửa tháng. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này 
như vầy: 


“Vị tù khưu nào tắm khi chưa đủ nửa tháng thì phạm tội pacitiua ngoại 
trừ có duuên cớ. Duuên cớ trong trường hợp ấu là: (Nghĩ rằng): “Một 
tháng rưỡi còn lại của mùa nóng” uà tháng đầu tiên của mùa mưa, như Uuậu 
thành hai tháng rưối là lúc trời nóng rực là lúc trời oi bức, trường hợp bị 
bệnh, trường hợp có công uiệc, trường hợp đi đường xa, trường hợp mưa 
gió; đâu là duuên cớ trong trường hợp ấu.” 


8. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Ty khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Chưa đủ nửa tháng: chưa tới nửa tháng. 


Tắm: Vị tắm với bột tắm hoặc với đất sét, trong lúc tiến hành thì phạm 
tội dukkata. Khi hoàn tất việc tắm thì phạm tội paciftia. 


Ngoại trừ có duyên cớ: trừ ra có duyên cớ. 
Lúc trời nóng nực nghĩa là một tháng rưỡi còn lại của mùa nóng. 


Lúc trời oi bức nghĩa là tháng đầu tiên của mùa mưa; (nghĩ rằng): “Như 
Uậu thành hai tháng rưối là lúc trời nóng mực là lúc trời oi bức) rồi nên 
tắm. 


Trường hợp bị bệnh nghĩa là vị không có thoải mái khi không tắm; 
(nghĩ rằng): “Trường hợp bị bệnh rồi nên tắm. 


Trường hợp có công việc nghĩa là ngay cả việc căn phòng được quét 
bụi; (nghĩ rằng): “Trường hợp có công uiệc' rồi nên tắm. 

Trường hợp đi đường xa nghĩa là (nghĩ rằng) “Ta sẽ đi nửa do tuần" 
rồi nên tắm. VỊ sắp sửa đi thì nên tắm. VỊ đã đi thì nên tắm. 


Trường hợp mưa gió nghĩa là các vị tỳ khưu đã bị bao phủ bởi cơn gió 
có bụi, hoặc là hai hoặc ba giọt nước mưa đã rơi trên thân thể; (nghĩ rằng): 
“Trường hợp mưa gió' rồi nên tắm. 


Tương đương 5 miles, hoặc 8 km (theo The Buddhist Monastic Code). 
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Ủnakaddhamase unakasaũi aññatra samayä nahayati, apatti 
pacittiyassa. Unakaddhamase vematiko añfñatrasamaya nahayatl, apatti 
pacittiyassa. Unakaddhamase atirekasaññ1 aññatra samaya nahayatl, apatti 
pAacIttiyassa. 


Atirekaddhamase unakasaññI, apati dukkatassa. Atirekaddhamase 
vematiko, apatti dukkatassa. Atirekaddhamase atirekaddhasaññl, anapattI. 


Anapatti samaye addhamasam nahayati, atirekaddhamasam nahayaHl, 
sai karanye udakam otaritva nahayatl, param gacchanto nahayatl, 
sabbapaccantimesu janapadesu, apadasu, unmattakassa, adikammikassa ”tI. 


Nahänasikkhãpadam sattamam. 


--ooOOO-- 


6. 6. 8. DUBBANNAKARANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena sambahula bhikkhu ca 
paribbaJaka ca saketa savatthim addhanamagsapatipanna honti. Antara- 
magge cora nikkhamitva te acchindimsu. Savatthiya raJabhata nikkhamitva 
te core sabhande gahetva bhikkhũnam santike dũtam pahesum: “Agacchantu 
bhadanta sakam sakam cIvaram sañjanitva ganhantu ti. Bhikkhui na 
sañJananti.' Te? uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama bhadanta 
attano attano cIvaram na sañjananti ”t? Assosum kho bhikkhu tesam 
manussanam uJJhayantanam khiyantanam vipacentanam. Atha kho te 
bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 


2. Atha kho bhagava etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannipatetva bhikkhunam tadanucchavikam tadanulomikam 
dhammim katham katva bhikkhU amantesi: “Tena hi bhikkhave bhikkhunam 
sikkhapadam paññapessami dasa atthavase paticca: sanghasutthutaya —pe— 
saddhammatthiiya vinayanugsahaya. Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Nauam pang bhikkhuna c1tuaralabhena timam dubbamadakaranandm 
aññataram dubbannakaranam adatabbam mỉam ua kaddamam ua 
kalasamamn ua. Anada ce bhikkhu tmam dubbanmakarananam gñña- 
taram dubban—mraakaraniam nnaud1n c1uardamn paribhufJeu0a pacitfian ”tI. 


' bhikkhũ civaram na sañjãnanti - Syä. “ manussä - Syã. 
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Chưa đủ nửa tháng, nhận biết là chưa đủ, vị tắm thì phạm tội pacifiua 
ngoại trừ có duyên cớ. Chưa đủ nửa tháng, có sự hoài nghĩ, vị tắm thì phạm 
tội pacitiua ngoại trừ có duyên cớ. Chưa đủ nửa tháng, (Tầm) tưởng là đã 
hơn, vị tắm thì phạm tội pacï†ffiua ngoại trừ có duyên cớ. 


Hơn nửa tháng, (Tầm) tưởng là chưa đủ, phạm tội dukka‡a. Hơn nửa 
tháng, có sự hoài nghi, phạm tội dukka†a. Hơn nửa tháng, nhận biết là đã 
hơn thì vô tội. 


Khi có duyên cớ, vị tắm khi được nửa tháng, vị tắm khi hơn nửa tháng, vị 
tắm khi đi sang bờ bên kia sông, ở tất cả các xứ sở vùng biên địa,' trong 
những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điều học về việc tắm là thứ bảy. 


--ooOOoo-- 


6. 6. 8. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC LÀM HOẠI SẮC: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu và các du sĩ ngoại 
đạo đang đi đường xa từ thành Saketa đến thành SavatthI. Giữa đường, bọn 
trộm cướp đã xuất hiện và cướp bóc các vị ấy. Quân lính của đức vua xuất 
phát từ thành SavatthI sau khi bắt được bọn cướp ấy cùng với đồ đạc đã phái 
sứ giả đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): - “Các đại đức hãy đi đến, các vị hãy 
nhận ra y của chính mình rồi hãy lấy.” Các vị tỳ khưu không nhận ra. Những 
người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các ngài đại đức lại 
không nhận biết y của chính bản thân?” Các tỳ khưu đã nghe được những 
người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. 


2. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy sau khi triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại đã nói Pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu 
rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định 
điều học cho các tỳ khưu vì mười điều lợi ích: Nhằm đem lại sự tốt đẹp cho 
hội chúng, —(như trên)— nhằm sự tồn tại của Chánh Pháp, và nhằm sự hỗ 
trợ Luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tù khưu nhận được mới nên áp dụng một cách hoại sắc nào đó 
trong ba cách hoại sắc là màu xanh, màu bùn, màu đen sẫm. Nếu uị tù 
khưu không áp dụng một cách hoại sắc nào đó trong ba cách hoại sắc mà 
sử dụng ụ mới thì phạm tội pacrittiua.” 


! Xem chỉ tiết ở Mahãuagga 2 - Đại Phẩm 2, TTPV tập o4, chương V, trang 512-515. 
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3. Navam nama akatakappam vuccati. 
CTvaram nama channam cIvaranam aññataram cIvaram. 


Tinnam dubbannakaranaänam aññataram dubbannakaranam 
adatabban tïỉ antamaso kusaggenapi adatabbam. 


NIlam nama dve mlani kamsamilam palasanilam. 
Kaddãämo nama odako vuccatl. 
Kã]asamam nama yam kiñci kalakam.' 


Anada ce bhikkhu dubbannakaranänam aññataram dubbanna- 
karanan ti antamaso kusaggenapl anadiyitva tinnam dubbannakarananam 
aññataram dubbannakaranam navam clvaram paribhuñjal, apatt 
pAcIttiyassa. 


Anadinne anadinnasaññr paribhuñJatl, apatti pacitiyassa. Anadinne 
vematlko parlbhuñjatl, apati pacittiyassa  Anadinne anadinnasaññr 
parIbhuñJati, apatti pacittiyassa. 


Adinne anadinnasaññl, apatti dukkatassa. Adinne vematiko, äpatti 
dukkatassa. Adinne adinnasaññi, anapatti. 


Anapatti adiyitva paribhuñJati, kappo nattho hoti, kappakatokaso Jinne 
hoi, kappakatena akappakatam samsibbiam hot, aggale? anuvate 
paribhande, ummattakassa, adikammikassa ”tI. 

Dubbannakaranasikkhapadam atthamam. 


--OOOOO-- 


! ka]asamakam - Ma, PTS. ° agga ]e - Ma, Syã, PTS. 
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3. Mới nghĩa là đề cập đến việc làm thành đúng phép chưa được thực 
hiện. 


'Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y. 


Nên áp dụng một cách hoại sắc nào đó trong ba cách hoại sắc: 
nên áp dụng dầu chỉ với (một chút ở) đầu cọng cỏ kusa. 


Màu xanh nghĩa là có hai loại màu xanh: màu xanh của rỉ đồng và màu 
xanh lá cây. 


Màu bùn nghĩa là nước (bùn) được đề cập đến. 
Màu đen sẫm nghĩa là bất cứ (phẩm màu) gì liên quan đến màu đen. 


Nếu vị tỳ khưu không áp dụng một cách hoại sắc nào đó trong 
ba cách hoại sắc: sau khi không áp dụng một cách hoại sắc nào đó trong ba 
cách hoại sắc đầu chỉ với (một chút ở) đầu cọng cỏ kusa, vị sử dụng y mới thì 
phạm tội pacrifrua. 


Khi chưa áp dụng, nhận biết là chưa áp dụng, vị sử dụng thì phạm tội 
pacritiua. Khi chưa áp dụng, có sự hoài nghĩ, vị sử dụng thì phạm tội 
pacitHua. Khi chưa áp dụng, (Tầm) tưởng là đã áp dụng, vị sử dụng thì phạm 
tội pacritrua. 


Khi đã áp dụng, (Tầm) tưởng là chưa áp dụng, phạm tội dukka†a. Khi đã 
áp dụng, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukkafa. Khi đã áp dụng, nhận biết là đã 
áp dụng thì vô tội. 


Sau khi áp dụng rồi sử dụng, việc làm thành đúng phép bị hư hoại, chỗ đã 
thực hiện việc làm thành đúng phép bị sờn, (y) chưa được làm thành đúng 
phép được may chung với (y) đã được làm thành đúng phép, khi có miếng vá, 
khi có làm đường viền, khi có sự mạng lại, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì 
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vô tội. 
Điều học về việc làm hoại sắc là thứ tám. 


--OOOOO-- 
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6. 6. o. VIKAPPANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena ayasma upanando 
sakyaputto bhatuno saddhivihharikassa bhikkhuno samam civaram 
vikappetva apaccuddharakam' paribhuñjal. Atha kho so bhikkhu 
bhikkhunam cetamattham arocesi: “Ayam avuso ayasma upanando 
sakyaputto mayham samam cIvaram? vikappetva apaccuddharakam 
parIbhuñJatI ”ti. 

Ye te bhikkhu applccha —pe— te uJJhayanti khiyanti vipacenti: “Katham 
hi ayasma upanando sakyaputto bhikkhussa samam cIvaram vikappetva 
apaccuddharakam parIbhuñJissati ”ti? —pe— “Saccam kira tvam upananda 
bhikkhussa samam cIvaram vikappetva apaccuddharakam paribhuñJasI ”tI? 
“Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama 
tam moghapurisa bhikkhussa samam  civaram vikappetva 
apaccuddharakam paribhuñJissasi? Netam moghapurisa appasannanam va 
pasadaya —pe— Evañeca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 

“Yo pang bhikkhu Dbhikkhussa 0ua bhikkhummua ua sikkharmnanaua 0a 
Saman©@Tf@sSG UGÄ sữmaneriaq ua  samam ciuaram  0ikappetua 
apaccuddharakam paribhuñJeuuq pactfHuan ”ti. 


2. Yo panäã ti yo yadIso —pe— 

Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu' ti. 
Bhikkhussa t¡ aññassa bhikkhussa. 

Bhikkhunl nama ubhatosanghe upasampanna. 

Sikkhamanäa nãma dve vassanI chasu dhammesu sikkhitasikkha. 
Samanero nama dasasikkhapadiko. 

Samaner1 nama dasasikkhapadika. 

Saman tỉ sayam vikappetva. 


CTvaram nama channam cIvaranam aññataram cIvaram vikappanupaga- 
pacchimam.? 


' apaccuddhãranam - Ma. 
° mayham civaram samam - Ma, PTS. 
Ỷ vikappanipagam pacchimam - Ma, Syä, PTS, Sĩ 1. 
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6. 6. o. ĐIỀU HỌC VỀ CHÚ NGUYÊN ĐỂ DÙNG CHUNG: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya sau khi đích thân chú nguyện để dùng chung y đến vị tỳ khưu là đệ tử 
của người anh lại sử dụng khi chưa có sự xả lời nguyện (của vị ấy). Sau đó, vị 
tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu: - “Này các đại đức, đại đức 
Upananda con trai dòng Sakya này sau khi đích thân chú nguyện để dùng 
chung y đến tôi lại sử dụng khi chưa có sự xả lời nguyện.” 


Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya sau khi đích 
thân chú nguyện để dùng chung y đến vị tỳ khưu lại sử dụng khi chưa có sự 
xả lời nguyện?” —(như trên)— “Này Upananda, nghe nói ngươi sau khi đích 
thân chú nguyện để dùng chung y đến vị tỳ khưu lại sử dụng khi chưa có sự 
xả lời nguyện, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiến trách rằng: —(như trên)— Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi sau 
khi đích thân chú nguyện để dùng chung y đến vị tỳ khưu lại sử dụng khi 
chưa có sự xả lời nguyện vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tù khưu nào sau khi đích thân chú nguuện để dùng chung ụ đến uị tù 
khưu hoặc đến uị tù khưu m1 hoặc đến uị mi tu tập sự hoặc đến uị sqa di hoặc 


đến uị sa dĩ mỉ lại sử dụng khi chưa có sự xả lời nguuện thì phạm tội 
pacittua.” 


2. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 

Ty khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 
Đến vị tỳ khưu: là đến vị tỳ khưu khác. 

Ty khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 


Cô nỉ tu tập sự nghĩa là người nữ thực hành sự học tập về sáu pháp 
trong hai năm. 


Sa đi nghĩa là người nam tu tập theo mười điều học. 

Sa đi nỉ nghĩa là người nữ tu tập theo mười điều học. 

Đích thân: sau tự mình chú nguyện để dùng chung. 

Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y (có kích thước) tối thiểu 


cần phải chú nguyện để dùng chung. 
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Vikappana nama dve vikappana: sammukha vikappana ca paranmukha 
vikappana ca. 


Sammukhä vikappanä nama '“lmam tuyham vikappemi 
1tthannamassa va ti. 


Parammukhä vikappana nama “Imam cIvaram vikappanatthaya 
tuyham dammI ti. Tena vattabbo: “Ko te mitto va sandittho va ”ti? 
“Itthannamamo ca itthannamo ca ti. Tena vattabbo: “Aham tesam dammii, 
tesam santakam parIbhuñJa vã vissaJJehi va yathapaccayam va karohI 4l. 


Apaccuddharakam nama tassa va adinnam, tassa va avissasanto' 
parIbhuñJati, apatti pacittiyassa. 


Apaccuddharake apaccuddharakasaññI paribhuñJati, apatti pacIttiyassa. 
Apaccuddharake vematiko paribhuñJati, apatti pacittiyassa. Apaccuddharake 
paccuddharasaññ1 parIbhuñJatI, apatti pacittiyassa. 


Adhitheli va visasajjeli va, apati dukkatassa. Paccuddharake 
apaccuddharakasaññl, apatti dukkatassa. Paccuddharake vematiko, apatti 
dukkatassa. Paceuddharake paceuddharakasaññl, anapatti. 


Anapatti so va detl, tassa va vissasanto? parIibhuñjatl, ummattakassa, 
adikammikassa ”ti. 


Vikappanasikkhäpadam navamam. 


-OOOOO-- 


6. 6. 10. CIVARAPANIDHANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapIndikassa arame. Tena kho pana samayena sattarasavaggIya bhikkhU 
asannThitaparikkharaka° honti. Chabbaggiya bhikkhU sattarasavaggiyanam 
bhikkhunam pattampi cIvarampi apanidhenti. Sattarasavagsgiya bhikkhu 
chabbaggiye bhikkhu etadavocum: “Dethavuso amhakam pattampi 
cIvarampI ”tH. Chabbagsiya bhikkhu hasanti. Te rodanti. BhikkhuU 
evamahamsu: “Kissa tumhe avuso rodatha ”ti? “Ilme avuso chabbaggiya 
bhikkhu amhakam pattampi cIvarampI apanidhenti ”ti. 


! avissasento - Sya,PTS.  ”vissasento - Sya, PTS. 3 asannihitaparikkharä - Ma. 
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Sự chú nguyện để dùng chung nghĩa là có hai sự chú nguyện để dùng 
chung: sự chú nguyện để dùng chung có mặt và sự chú nguyện để dùng 
chung vắng mặt. 


Sự chú nguyện để dùng chung có mặt nghĩa là (nói rằng): “Tôi chú 
nguyện để dùng chung y này đến ngươi hoặc đến vị tên (như vầy). 


Sự chú nguyện để dùng chung vắng mặt nghĩa là (nói rằng): “Tôi 
trao y này đến ngươi vì mục đích chú nguyện để dùng chung. Vị kia nên nói 
rằng: “Ai là bạn bè hoặc là người thân thiết của ngài? “VỊ tên (như vầy) và tên 
(như vầy). Vị kia nên nói rằng: “Tôi sẽ trao cho những người ấy. Ngài hãy sử 
dụng vật sở hữu của những người ấy hoặc ngài hãy phân phát hoặc ngài hãy 
tiến hành như là có duyên cớ." 


Chưa có sự xả lời nguyện nghĩa là chưa được cho lại! đến vị ấy hoặc là 
vị ấy sử dụng trong khi không có thân thiết với vị kia thì phạm tội paciftiua. 


Chưa có sự xả lời nguyện, nhận biết là chưa có sự xả lời nguyện, vị sử 
dụng thì phạm tội pac1ffiua. Chưa có sự xả lời nguyện, có sự hoài nghĩ, vị sử 
dụng thì phạm tội pacitHua. Chưa có sự xả lời nguyện, (Tầm) tưởng là đã có 
sự xả lời nguyện, vị sử dụng thì phạm tội pacffrriua. 


Vị chú nguyện để dùng riêng hoặc vị phân phát (y ấy) thì phạm tội 
dukkata. Có sự xả lời nguyện, (lầm) tưởng là chưa có sự xả lời nguyện, phạm 
tội dukkat{a. Có sự xả lời nguyện, có sự hoài nghi, phạm tội dukkoafa. Có sự xả 
lời nguyện, nhận biết là đã có sự xả lời nguyện thì vô tội. 


Hoặc là vị kia cho lại, hoặc là vị ấy (vị chủ nhân) sử dụng trong khi thân 
thiết với vị kia, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điều học về chú nguyện để dùng chung là thứ chín. 
--ooOOO-- 
6. 6. 1o. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC THU GIẤU Y: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư có 
các vật dụng không được cất giữ. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư thu giấu bình bát 
và luôn cả y của các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư. Các tỳ khưu nhóm Mười Bảy 
Sư đã nói với các tỳ khưu nhóm Lục Sư điều này: - “Này các đại đức, hãy cho 
lại chúng tôi bình bát và luôn cả y nữa.” Các tỳ khưu nhóm Lục Sư cười. Các 
vị ấy khóc lóc. Các tỳ khưu đã nói như vây: - “Này các đại đức, vì sao các vị 
khóc lóc?” - “Thưa các đại đức, các tỳ khưu nhóm Lục Sư này thu giấu bình 
bát và luôn cả y của chúng tôi.” 


' Nghĩa là vị kia chưa nói với vị chủ nhân của y rằng: “Ngài hãy sử dụng hoặc ngài hãy phân 
phát hoặc ngài hãy tiến hành như là có duyên cớ” (VinA. iv, 864). 
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2. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te uJjhayanti khiyanti vipacenHi: 
“Katham hi nama chabbaggiya bhikkhu bhikkhunam pattampI cIvarampi 
apanidhessantT ”t? —pe— “Saccam kira tumhe bhikkhave bhikkhunam 
pattampl cTvarampi apanidhetha ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho 
bhagava: —pe— Katham hi nama tumhe moghapurisa bhikkhunam pattampi 
cIvarampl apanidhessatha? Netam moghapurisa appasannanam va pasadaya 
—pe— Evañca pana bhikkhave imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pang bhikkhu bhikkhussa pattan 0a ciuaramn mịsidandn 0a 
sucigharam ua kqauabandhanam ua apanidheUua ua apammdhapeuua 0a 
antamaso hassapekho pử' pactfHiuan ”ti. 

3. Yo panä ti yo yadIso —pe— 

Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhn' ti. 

Bhikkhussa ti aññassa bhikkhussa. 

Patto nama dve patta ayopatto mattika patto. 


CTvaram nama channam cIvaranam aññataram cIvaram vikappanupaga- 
pacchimam. 


Nisidanam nama sadasam vuccati. 

Sũcigharam nama sasucikam va asucikam va. 

Kãyabandham nama dve kayabandhanaml pattika sukarantakam.? 
Apanidheyya tr sayam apanidheti, apatti pacIttiyassa. 


Apanidhapeyya tí aññam anapetl, apatti pacittiyassa. Sakim anatto 
bahukampi apanidheti, apatti pacittiyassa. 


Antamaso hassäapekhoprI t¡ kiladhippayo. 


Upasampanne upasampannasaññ1 pattam vã cIvaram va nisidanam va 
sucIgharam va kayabandhanam vã apanidheti va apanidhapeti va antamaso 
hassapekhopl, apatti pacittiyassa Upasampanne vematlko —pe— 
Upasampanne anupasampannasaññI pattam va cIvaram va nisidanam va 
sucIgharam va kayabandhanam va apanidheti va apanidhapeti va antamaso 
hassapekhopl, apatti pacittiyassa. 


! hasapekkho pi - Ma; hãsãpekkho pi - PTS. 3 apanidheyya vã ti - Ma, PTS. 
ˆ pattikam sũkarantakam - Syã, PTS. * apanidhapeyya vã tỉ - Ma, PTS. 
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2. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại thu giấu bình bát và luôn 
cả y của các tỳ khưu?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi 
thu giấu bình bát và luôn cả y của các tỳ khưu, có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— 
Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại thu giấu bình bát và luôn cả y của 
các tỳ khưu vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tỳ khưu nào thu giấu hoặc bảo thu giấu bình bát hoặc ụ hoặc tấm lót 
ngồi hoặc ống đựng kưn hoặc dâu thắt lưng của uị tù khưu cho đầu chỉ 
muốn cười giỡn thì phạm tội pacitHiua.” 

3. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 

Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 

Của vị tỳ khưu: là của vị tỳ khưu khác. 

Bình bát nghĩa là có hai loại bình bát: bình bát sắt và bình bát đất. 


Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y (có kích thước) tối thiểu 
cần phải chú nguyện để dùng chung. 


Tấm lót ngồi nghĩa là vật có đường biên được nói đến. 
Ống đựng kim nghĩa là có kim hoặc không có kim. 


Dây thắt lưng nghĩa là có hai loại dây thát lưng: loại tết bằng vải sợi, 
loại tết kiểu đuôi heo. 


Thu giấu: vị tự mình thu giấu thì phạm tội pacrttiua. 


Bảo thu giấu: vị ra lệnh vị khác thì phạm tội paciffiua. Khi được ra lệnh 
một lần, dầu (vị kia) thu giấu nhiều lần (vị ra lệnh) phạm (chỉ một) tội 
pacifHrua. 


Cho đâu chỉ muốn cười giỡn: là có ý định đùa nghịch. 


VỊ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị thu giấu hoặc bảo 
thu giấu bình bát hoặc y hoặc tấm lót ngồi hoặc ống đựng kim hoặc dây thắt 
lưng cho đầu chỉ muốn cười giỡn thì phạm tội pacitHiua. VỊ đã tu lên bậc 
trên, có sự hoài nghĩ, —(như trên)— VỊ đã tu lên bậc trên, (Tầm) tưởng là 
chưa tu lên bậc trên, vị thu giấu hoặc bảo thu giấu bình bát hoặc y hoặc tấm 
lót ngồi hoặc ống đựng kim hoặc dây thắt lưng cho đầu chỉ muốn cười giỡn 
thì phạm tội pacrtfiua. 
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Aññam parikkharam apanidheti va apanidhapei va antamaso 
hassapekhopi, apatti dukkatassa. Anupasampannassa pattam va cIvaram va 
aññam va parilkkharam apanidheti va apanidhapeti va antamaso 
hassapekhopi, apatti dukkatassa. 


Anupasampanne upasampannasaññl, apatti dukkatassa. Anupasam- 
panne vematiko, apatti dukkatassa. Anupasampanne anupasampannasaññi, 
apatti dukkatassa. 


Anapatti na hassadhippayo dunnikkhittam patisameti, 'đhammakatham 
kathetva' dassamI ti patisameti, ummattakassa, adikammikassa ”tI. 


CTvarapanidhänasikkhapadam dasamam. 
Suräpänavaggo chattho. 


--ooOOoo-- 
TASSUDDANAM 


Sura anguli haso ca anadariyañca bhimsanam,? 
Joti nahana dubbannam samam apanidhena ca ”LI. 


--ooOOO-- 


' đhammim katham katvã - Ma, Syä, PTS. ° bhimsanã - Syä. 
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Vị thu giấu hoặc bảo thu giấu vật dụng khác cho đầu chỉ muốn cười giốn 
thì phạm tội dukkata. VỊ thu giấu hoặc bảo thu giấu bình bát hoặc y hoặc vật 
dụng khác của người chưa tu lên bậc trên cho đầu chỉ muốn cười giỡn thì 
phạm tội dukkata. 


Người chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội 
dukka†a. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukkafa. 
Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkafa. 


Không có ý định đùa giỡn, vị thu dọn vật được để lộn xộn, vị thu dọn 
(nghĩ rằng): “Ta sẽ cho lại sau khi thuyết giảng bài Pháp, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điều học về việc thu giấu y là thứ mười. 
Phẩm Uống Rượu là thứ sáu. 


--ooOOO-- 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY: 
Rượu, ngón tay, việc chơi giỡn (ở trong nước), sự không tôn trọng, sự làm 
cho kinh sợ, ngọn lửa, việc tắm, việc hoại sắc, đích thân (chú nguyện), và việc 


thu giấu. 
--ooOOO-- 


335 


6. 7. SAPPANAKAVAGGO 
6. 7. 1. SAÑCICCAPANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena ayasma udaäy1 1ssaso hoti. 
Kaka cassa amanapa honti. So kake vIijJhitva viJJhitva sisam chinditva sule 
patipatiya thapesi. Bhikkhu evamahamsu: “Kenime avuso kaka jIvita 
voropIta ”t? “Maya avuso amanapa me kaka ”ti. 


2. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama udäy1 sañcicca panam jJIvIta voropesatI ”ti? —pe— “Saccam 
kira tvam udayl sañclcca panam jIvita voropesIti? “Saccam bhagava ”H. 
Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama tvam moghapurisa 
sañclcca panam jJIvita voropessasi? Netam moghapurisa appasannanam va 
pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 

“ŸYo pana bhikkhu sañcicca panam JTuit UOToDeUuq pacrftian ”tì. 

3. Yo panä ti yo yadIso —pe— 

Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhn' ti. 

Safcicca tï Jananto sañJananto cecca abhivitaritva vitikkamo. 


Päno nama tiracchanagatapano vuccat1. 


JTvitä voropeyyäa ti Jivitindriyam upacchindati uparodheti santatim 
vikopeti, apatti pacittiyassa. 


Pane panasaññI JIvita voropetl, apatti pacittiyassa. Pane vematiko jJIvita 
voropeti, apatti dukkatassa. Pane appanasaññi JIvita voropeti,' anapattI. 


4. Appane panasaññl, apatti dukkatassa. Appane vematiko, apatti 
dukkatassa. Appane appanasaññl, anapatHi. 


5. Anapatti asañclcca, asatya, aJanantassa, na maranadhippayassa, 
ummattakassa, adikammikassa ”ti. 


Sañciccapanasikkhäpadamˆ pathamam. 


--OOOOO-- 


! Jivitã veropeti - PTS natthi. ° sañeiccasikkhapadam - Ma. 
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6. 7. PHẨM CÓ SINH VẬT: 
6. 7. 1. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC CỐ Ý (GIẾT) SINH VẬT: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udayi là cung thủ. Và các 
con quạ làm vị ấy không vui. VỊ ấy sau khi lần lượt bắn trúng các con quạ rồi 
đã chặt đầu và cắm thành xâu ở cây cọc nhọn. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - 
“Này đại đức, ai đã đoạt lấy mạng sống các con quạ này vậy?” - “Này các đại 
đức, chính tôi. Các con quạ làm tôi không vuI.” 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Udayi lại cố ý đoạt lấy mạng sống sinh vật?” 
—(như trên)— “Này Udayi, nghe nói ngươi cố ý đoạt lấy mạng sống sinh vật, 
có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: —(như trên)— “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại cố ý đoạt lấy mạng 
sống sinh vật vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào cố Ú đoạt lấu mạng sống sinh uật thì phạm tội 
pacifttua.” 

3. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 

Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Cố ý: sự vi phạm trong khi biết, trong khi có ý định, sau khi đã suy nghĩ, 
sau khi đã khẳng định. 

Sinh vật nghĩa là đề cập đến sinh vật là loài thú. 

Đoạt lấy mạng sống: vị cắt đứt mạng quyền, làm hủy hoại, làm tổn hại 
sự tiếp nối thì phạm tội pacrttia. 

Sinh vật, nhận biết là sinh vật, vị đoạt lấy mạng sống thì phạm tội 
pacitHua. Sinh vật, có sự hoài nghĩ, vị đoạt lấy mạng sống thì phạm tội 
dukkata. Sinh vật, (lầm) tưởng không phải là sinh vật, vị đoạt lấy mạng sống 
thì vô tội. 

4. Không phải là sinh vật, (Tầm) tưởng là sinh vật, phạm tội dukkatfa. 
Không phải là sinh vật, có sự hoài nghi, phạm tội dukka{a. Không phải là 
sinh vật, nhận biết không phải là sinh vật thì vô tội. 

5. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị không có ý định gây tử 
vong, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học về việc cố ý (giết) sinh vật là thứ nhất. 


-OOOOO-- 
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6. 7. 2.SAPPANAKASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapIndikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
Janam sappanakam udakam paribhuñJanti. 


Ye te bhikkhu applecha —pe— te uJJhayanti khiyanti vipacenti: “Katham 
hi nama chabbaggiya bhikkhu Janam sappanakam udakam parIibhuñjJissantI 
”H? —pe— “Saccam kira tumhe bhikkhave Jjanam sappanakam udakam 
paribhuñJatha ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— 
Katham hi nama tumhe moghapurisa janam sappaqakam udakam 
paribhuñJissatha? Netam moghapurisa appasannanam vã pasadaya —pe— 
Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu ÿjanam sappanakœn tudakamn paribhuñ?euua 
pacIfHuan ”tI. 


2. Yo panäã ti yo yadIso —pe— 
Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu' ti. 


jJänãti nama samam va Jjanati, aññe va tassa arocenti. Sappanakan ti 
Jananto paribhogena marissantI 'ti Jananto parIbhuñJati, apatti pacittiyassa. 


Sappanake sappanakasaññ1 paribhuñJati, apatti pacittiyassa. Sappanake 
vematko paribhuñJal, apati dukkatassa. Sappanake appanakasaññ 
parIbhuñJati, anapatti. 


Appanake sappanakasaññt, apatti dukkatassa. Appanake vematiko, apatti 
dukkatassa. Appanake appanakasaññl, anapatHi. 


Anapatti “appanakan ti Jananto,' “paribhogena na marissantI t¡ Jananto 
paribhuñJatil, ummattakassa, adikammikassa ”HI. 
Sappanakasikkhäpadam dutiyam. 


-OOOOO-- 


! anapatti sappanakan tỉ ajananto, appanakan ti jãnanto - Ma, Syã, PTS. 
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6. 7. 2. ĐIỀU HỌC VỀ (NƯỚC) CÓ SINH VẬT: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong khi 
biết nước có sinh vật vẫn sử dụng. 


Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong khi biết nước có sinh 
vật vẫn sử dụng?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi trong 
khi biết nước có sinh vật vẫn sử dụng, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— “Này 
những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi trong khi biết nước có sinh vật vẫn sử dụng 
vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 


“Vị tù khưu nào trong khi biết nước có sinh uật uẫn sử dụng thì phạm 
tội pacritHua.” 
2. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 


Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Biết nghĩa là tự mình biết hoặc những người khác thông báo cho vị ấy. 
Trong khi biết rằng: “Có sinh vật, trong khi biết rằng: “Chúng sẽ bị chết do 
việc sử dụng, vị sử dụng thì phạm tội pac†fHiua. 


Có sinh vật, nhận biết là có sinh vật, vị sử dụng thì phạm tội pacitiua. Có 
sinh vật, có sự hoài nghi, vị sử dụng thì phạm tội dukkafa. Có sinh vật, (Tầm) 
tưởng là không có sinh vật, vị sử dụng thì vô tội. 


Không có sinh vật, (Tầm) tưởng là có sinh vật, phạm tội dukka†a. Không 
có sinh vật, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukkat†a. Không có sinh vật, nhận biết 
là không có sinh vật thì vô tội. 


Trong khi biết rằng: “Không có sinh vật, trong khi biết rằng: “Chúng sẽ 
không bị chết do việc sử dụng' rồi sử dụng, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì 


^Ase 2? 


vô tội. 
Điều học về (nước) có sinh vật là thứ nhì. 


--OOOOO-- 
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6. 7. 3. UKKOTANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapIndikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
Janaam yathadhammam nïhatadhikaranaam punakammaya ukkotenHi: 
“Akatam kammam dukkatam kammam puna katabbam kammam anihatam 
dunnThatam puna nihanitabban ”Hi. 


Ye te bhikkhu applccha —pe— te uJJhayanti khiyanti vipacenti: “Katham 
hi nama chabbagsiya bhikkhu Janam yathadhammam nïhatadhikaranam 
punakammaya ukkotessani ”t? —pe— “Saccam kira tumhe bhikkhave 
Janam yathadhammam nïhatadhikaranam punakammaya ukkotetha ”ti? 
“Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama 
tumhe moghapurisa jJanamn yathadhammam  nïhatadhikaranam 
punakammaya ukkotessatha? Netam moghapurisa appasannanam va 
pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu ÿjanam athadhammam rihatadhikaranam 
punakammnaua utkko†euua pacttfiuan ti. 


2. Yo panäã t¡ yo yadIso —pe— 
Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu' ti. 
Jãnäti nama samam va Janati, aññe va tassa arocenti, so va arocetl. 


Yathadhammam nama dhammena vinayena satthusasanena katam, 
etam yathadhammam nãma. 


Adhikaranam nama cattairl adhikaranani: vivadadhikaranam 
anuvadadhikaranam apattadhikaranam kiccadhikaranam. 


Punakammaya ukkoteyyä ti “akatam kammam dukkatam kammam 
puna katabbam kammam anihatam dunnihatam puna nihanitabban ti 
Jananto' ukkoteti, apattI pacittiyassa. 


'Jãnanto - Sihala adhikam. 
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6. 7. 3. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC KHƠI LẠI: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong khi 
biết sự tranh tụng đã được giải quyết đúng theo Pháp vẫn khơi lại để làm 
hành sự lần nữa (nói rằng): - “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được 
thực hiện sai nên được thực hiện lại, hành sự chưa được giải quyết, đã được 
giải quyết sai nên được giải quyết lại. 


Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong khi biết sự tranh tụng 
đã được giải quyết đúng theo Pháp vẫn khơi lại để làm hành sự lần nữa?” 
—(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi trong khi biết sự tranh 
tụng đã được giải quyết đúng theo Pháp vẫn khơi lại để làm hành sự lần nữa, 
có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: —(như trên)— “Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi trong khi 
biết sự tranh tụng đã được giải quyết đúng theo Pháp vẫn khơi lại để làm 
hành sự lần nữa vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tù khưu nào trong khi biết sự tranh tụng đã được giải quuết đúng 
theo pháp uấn khơi lại để làm hành sự lần nữa thì phạm tội paciftHia.” 
2. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 


Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc là những người khác thông báo cho vị ấy, 
hoặc là vị kia thông báo. 


Đúng theo pháp nghĩa là được thực hiện theo Pháp, theo Luật, theo lời 
dạy của bậc Đạo Sư; việc này gọi là đúng theo pháp. 


Sự tranh tụng nghĩa là có bốn sự tranh tụng: sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên 
quan đến tội, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 


Khơi lại để làm hành sự Tân nữa: vị khơi lại (nói rằng): “Hành sự 
chưa được thực hiện, hành sự đã được thực hiện sai nên được thực hiện lại, 
hành sự chưa được giải quyết, đã được giải quyết sai nên được giải quyết lại” 
thì phạm tội pacrttiua. 
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Pacttiuapdl]i - Bhikkhuuibhango Sappanakqauaggo - Pac. 6. 7. 4. 


Dhammakammam dhammakammasaññI ukkotetl, apatti pacittiyassa. 
Dhammakamme vematiko ukkotetil, apatti dukkatassa. Dhammakamme 
adhammakammasaññ1 ukkoteti, anapattI. 


Adhammakamme dhammakammasañi, apatti dukkatassa. 
Adhammakamme  vematiko, apati dukkatassa Adhammakamme 
adhammakammasaññl, anapattI. 


Anapatti “adhammena va vagsena va na kammarahassa va kammam 
katan 'ti Jananto ukkoteti, ummattakassa, adikammikassa ”tI. 


Ukkotanasikkhapadam tatiyam. 


--OOOOO-- 


6. 7. 4. DƯTTHULLASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena ayasma upanando 
sakyaputto sañcetanilkam sukkhavisatthim apatim apajjitva bhatuno 
saddhivihharlkassa bhikkhuno arocesl: “Aham avuso sañcetanikam 
sukkavisatthim apattim apanno, mã kassacl arocehI ”ti. Tena kho pana 
samayena aññataro bhikkhu sañcetanikam sukkavisatthim apattim apajJjitva 
sangham tassa apattya parivasam yacl. Tassa sangho tassa apattiya 
parivasam adasi. So parivasanto tam bhikkhum passitva etadavoca: “Aham 
avuso sañcetanikam sukkavisatthim apattim apajjitva sangham tassa 
apattiya parivasam yacim. Tassa me sangho tassa apattiya parIvasam adasi 
soham parivasami. Vediyamaham' avuso vediyatI tỉ mam ayasma dhãretu 
”H. 


2. “Kinnu kho avuso yo aññopi Imam apattim apaJJati sopIi evam karotI 
”"H? “Evamavuso HH. “Ayam avuso ayasma upanando sakyaputto 
sañcetanikam sukkavisatthim apattim apaJjitva, so me arocesi: “Ma kassaci 
arocehI ””ti. “Kim pana tvam avuso paticchadesl ”t? “Evamavuso ”ti. Atha 
kho so bhikkhu bhikkhunam etamattham arocesl. Ye te bhikkhu applccha 


—pe— te uJjhayanti khiyanti vipacenHi: 


! vedayamaham - Syã. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 2 Phẩm Có Sinh Vật - Điều Pacittiua 64 


Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị khơi lại thì phạm 
tội pacifHua. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghĩ, vị khơi lại thì phạm tội 
dukkata. Hành sự đúng pháp, (Tầm) tưởng là hành sự sai pháp, vị khơi lại thì 
vô tỘI. 


Hành sự sai pháp, (Tầm) tưởng là hành sự đúng pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka†a. Hành sự sai pháp, 
nhận biết là hành sự sai pháp thì vô tội. 


VỊ khơi lại trong khi biết rằng: “Hành sự đã được thực hiện hoặc là sai 
pháp, hoặc là theo phe nhóm, hoặc là đến vị không đáng bị hành sự, vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học về việc khơi lại là thứ ba. 


-OOOOO-- 


6. 7. 4. ĐIỀU HỌC VỀ TỘI XẤU XA: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya sau khi vi phạm tội làm xuất ra tỉnh dịch có sự cố ý đã thông báo đến vị 
tỳ khưu là đệ tử của người anh rằng: - “Này đại đức, tôi đã vi phạm tội làm 
xuất ra tỉnh dịch có sự cố ý. Chớ thông báo cho bất cứ ai.” Vào lúc bấy giờ, có 
vị tỳ khưu nọ sau khi vi phạm tội làm xuất ra tỉnh dịch có sự cố ý đã cầu xin 
hội chúng hành phạt pariuasa của tội ấy. Hội chúng đã ban cho hành phạt 
pariuasa của tội ấy đến vị ấy. Trong lúc thực hành pariuasa, vị nọ sau khi 
nhìn thấy vị tỳ khưu ấy đã nói điều này: - “Này đại đức, sau khi vi phạm tội 
làm xuất ra tinh dịch có sự cố ý tôi đã cầu xin hội chúng hành phạt pariuasa 
của tội ấy. Hội chúng đã ban hành phạt pariuasa của tội ấy đến tôi đây. Tôi 
đây đang thực hành parruasa. Này đại đức, tôi xin trình báo. Đại đức hãy ghi 
nhận về tôi là: “VỊ có trình báo.” 


2. - “Này đại đức, vị nào khác vi phạm tội này, có phải vị ấy cũng làm như 
vầy?” - “Này đại đức, đúng vậy.” - “Này đại đức, đại đức Upananda con trai 
dòng Sakya này sau khi vi phạm tội làm xuất ra tỉnh dịch có sự cố ý, vị ấy đã 
thông báo đến tôi rằng: “Chớ thông báo cho bất cứ ai.” - “Này đại đức, có 
phải đại đức đã che giấu?” - “Này đại đức, đúng vậy.” Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã 
kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các 
vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
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“Katham hi nama bhikkhussa Janam dutthullam apattim paticchadessati 
”H? —pe— “Saccam kira tvam bhikkhu bhikkhussa Janam dutthullam 
apattim paticchadesi ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: 
—pe— Katham hi nama tvam moghapurisa bhikkhussa Janam dutthullam 
apattim paticchadessasi? Netam moghapurisa appasannanam va pasadaya 
—pe— Evañca pana bhikkhave imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


*“ŸYo pang bhikkhu bhikkhussa 7anam đdu{††hullam apattữn pa[icchadeuua 
pacifHuan ”tI. 


3. Yo panä ti yo yadIso —pe— 

Bhikkhu t¡ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu ti. 
Bhikkhussa tí aññassa bhikkhussa. 

Jänäãti nama samam va JanatI, aññe va tassa arocenti, so va arocetI. 
Dutthulla nama apatti cattari ca paraJikan1 terasa ca sanghadisesa. 


Paticchadeyya ti 'Imam Janitva coressanti saressanti khumsessanti 
vambhessanti mankukarissanti narocessamI tỉ đhuram nikkhittamatte, 
apattI pacIttiyassa. 


Dutthullaya apattiya dutthullapattisaññ1 paticchadeti, apatti pacittiyassa. 
Dutthullaya apattiya vematiko paticchadeti, apatti dukkatassa. Dutthullaya 
apattiya adutthullapattisaññ1 paticchadeti, apatti dukkatassa. 


Adutthullam apattim paticchadeti, apatti dukkatassa. 
Anupasampanmnassa dutthullam vã adutthullam va ajjhacaram paticchadeti, 
apatti dukkatassa. 


Adutthulaya apattiya dutthullapatisañ, apati dukkatassa. 
Adutthullaya apattiya vematiko, apatti dukkatassa. Adutthullaya apattiya 
adutthullapattisaññt, apatti dukkatassa. 


Anapatti sanghassa bhandanam va kalaho va viggaho va vivado va 
bhavissafI ti naroceti, sanghabhedo va sangharajJi va bhavissatI ti naroceti, 
ayam kakkhalo pharuso jJivitantarayam va brahmacariyantarayam va 
karlssai t1 narocel, aññe patirupe bhikkhu apassanto nãrocetl, 
nacchadetukamo narocetl, paññaylssati sakena kammena ti naroceti, 
ummattakassa, adikammikakassa ti. 


Dutthullasikkhãäpadam catuttham. 


--OOOOO-- 
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- “Vì sao vị tỳ khưu trong khi biết tội xấu xa của vị tỳ khưu vẫn che giấu?” 
—(như trên)— “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi trong khi biết tội xấu xa của vị tỳ 
khưu vẫn che giấu, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi 
trong khi biết tội xấu xa của vị tỳ khưu vẫn che giấu vậy? Này những kẻ rồ 
dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“Vị tù khưu nào trong khi biết tội xếu xa của uị tù khưu uẫn che giấu thì 
phạm tội pacrttiua.” 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 
Của vị tỳ khưu nghĩa là của vị tỳ khưu khác. 


Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc là những người khác thông báo cho vị ấy, 
hoặc là vị kia thông báo. 


Tội xấu xa nghĩa là bốn tội para/ika và mười ba tội sanghadisesa. 


Che giấu: Vị (nghĩ rằng): “Sau khi biết được điều này, các vị sẽ quở 
trách, các vị sẽ nhắc nhở, các vị sẽ rầy la, các vị sẽ chê bai, các vị sẽ làm cho 
xấu hổ; ta sẽ không thông báo,” khi vừa buông bỏ trách nhiệm thì phạm tội 
pacifHrua. 


Tội xấu xa, nhận biết là tội xấu xa, vị che giấu thì phạm tội pacrffiua. Tội 
xấu xa, có sự hoài nghi, vị che giấu thì phạm tội dukkata. Tội xấu xa, (lầm) 
tưởng là tội không xấu xa, vị che giấu thì phạm tội dukkata. 


Vị che giấu tội không xấu xa thì phạm tội dukkata. VỊ che giấu sự vi phạm 
xấu xa hoặc không xấu xa của người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội 
dukkatfa. Tội không xấu xa, (Tầm) tưởng là tội xấu xa, phạm tội dukkafa. Tội 
không xấu xa, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukkata. Tội không xấu xa, nhận 
biết là tội không xấu xa, phạm tội dukkafa. 


VỊ (nghĩ rằng): “Sẽ có sự xung đột, hoặc sự cãi cọ, hoặc sự tranh luận, hoặc 
sự tranh cãi đến hội chúng” rồi không thông báo, vị (nghĩ rằng): “Sẽ có sự chia 
rẽ hội chúng hoặc là sự bất đồng trong hội chúng" rồi không thông báo, vị 
(nghĩ rằng): *VỊ này hung bạo thô lỗ sẽ gây nguy hiểm đến mạng sống hoặc 
nguy hiểm đến Phạm hạnh rồi không thông báo, trong khi không nhìn thấy 
các tỳ khưu thích hợp khác rồi không thông báo, vị không có ý định che giấu 
rồi không thông báo, vị (nghĩ rằng): “Sẽ được nhận biết do hành động của 
chính vị ấy' rồi không thông báo, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học về tội xấu xa là thứ tư. 


--OOOOO-- 
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6. 7. 5. UNAVISATTVASSASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava raJagahe viharati veluvane kalandaka- 
nivape. Tena kho pana samayena raJagahe sattarasavaggiya daraka sahayaka 
honti. Upalidarako tesam pamokkho' hoti. Atha kho upalissa matapitunnani? 
etadahosi: “Kena nu kho upayena upali anhakam accayena sukhañca jIveyya 
na ca kilameyya ”ti? Atha kho upalissa matapitunnam etadahosi: “Sace kho 
upali lekham sikkheyya, evam kho upali amhakam accayena sukhañca 
Jveyya na ca kilameyya ”tI. Atha kho upalissa matapitunnam etadahosl: 
“Sace kho upali lekham sikkhissati, anguliyo dukkha bhavissanti. Sace kho 
upali gananam sikkheyya evam kho upali amhakam accayena sukhañca 
Jveyya na ca kilameyya ”tI. Atha kho upalissa matapitunnam etadahosli: 
“Sace kho upali gananam sikkhissati urassa dukkho bhavissati. Sace kho 
upali rupam sikkheyya, evam kho upali amhakam accayena sukhañca jIveyya 
na ca kilameyya ”ti. Atha kho upalissa matapitunnam etadahosi: “Sace kho 
upali rupam sikkhissati akkhim dukkha” bhavissanti. 


2. Ime kho samana sakyaputtiya sukhasila sukhasamacara subhojanani 
bhuñjtva nivatesu sayanesu sayanti Sace kho upal samanesu 
sakyaputtiyesu pabbaJeyya, evam kho upali amhakam accayena sukhañca 
JIveyya na ca kilameyya ”tI. 


Assosi kho upalidarako matapitunnam Imam kathasallapam. Atha kho 
upali darako yena te daraka tenupasankami, upasankamitva te darake 
etadavoca: “Etha mayam ayya samanesu sakyaputtiyesu pabbaJIssama ”Li. 
“Sace kho tvam ayya pabbajJissasi, evam mayampi pabbajJissama “ti. 


' pamukho - Syã. 3 akkhmni dukkha - Ma, PTS; 
“ mãtãpitũnam - Ma, Syã. akkhinissa dukkhani - Syã 
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6. 7. s. ĐIỀU HỌC VỀ NGƯỜI KÉM HAI MƯƠI TUỔI: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, Veluvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, trong thành Rajagaha có nhóm 
mười bảy thiếu niên là bạn bè. Thiếu niên Upali là thủ lãnh của chúng. Khi 
ấy, cha mẹ của Upali đã khởi ý điều này: “Có phương cách gì để sau khi 
chúng ta từ trần, Upali có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc?” Rồi cha 
mẹ của Upali đã khởi ý điều này: “Nếu Upali có thể học chữ viết, như thế sau 
khi chúng ta từ trân Upali có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc.” Rồi 
cha mẹ của Upali đã khởi ý điều này: “Nếu Upali học chữ viết thì các ngón tay 
sẽ bị đau.” Rồi cha mẹ của Upali đã khởi ý điều này: “Nếu Upaäli có thể học 
tính toán, như thế sau khi chúng ta từ trần Upali có thể sống thoải mái và 
không bị cực nhọc.” Rồi cha mẹ của Upali đã khởi ý điều này: “Nếu Upali học 
tính toán thì ngực sẽ bị đau. Nếu Upali có thể học hội họa, như thế sau khi 
chúng ta từ trần Upali có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc.” Rồi cha 
mẹ của Upali đã khởi ý điều này: “Nếu Upali học hội họa thì các con mắt sẽ 
bị đau. 


2. Còn những Sa-môn Thích tử này có giới luật thoải mái, có sở hành 
thoải mái, sau khi thọ thực thức ăn ngon rồi nằm ngủ trên những cái giường 
kín gió, nếu Upali có thể xuất gia nơi các vị Sa-môn Thích tử, như thế sau khi 
chúng ta từ trần Upali có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc.” 


Thiếu niên Upali đã nghe được cuộc nói chuyện trao đổi này của cha mẹ. 
Sau đó, thiếu niên Upali đã đi đến gặp những thiếu niên ấy, sau khi đến đã 
nói với những thiếu niên ấy điều này: - “Này các bạn, hãy đến, chúng ta sẽ 
xuất gia nơi các vị Sa-môn Thích tử.” - “Này bạn, nếu bạn sẽ xuất gia, như thế 
chúng tôi cũng sẽ xuất gia.” 
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3. Atha kho te daraka ekamekassa matapitaro upasankamitva 
etadavocum: “AnuJanatha mam agarasma anagariyam pabbajjaya ”ti. Atha 
kho tesam darakanam matapitaro “sabbepiI me daraka samanacchanda 
kalyanadhippaya tỉ anuJanimsu. Te bhikkhu upasankamitva pabbajjam 
vacmsu.  Te bhikkhu pabbajesum upasampadesum. Te rattiya 
paccusasamayam paccutthaya rodanti: “Yagum detha bhattam detha, 
khadanyam detha ”ti Bhikkhũ evamahamsu: “Agametha ãvuso yäva 
vibhayatl' Sace yagu bhavissati pavissatha, sace bhattam bhavissati 
bhuñJissatha, sace khadaniyam bhavissati khadissatha. No ce bhavisati 
yagum va bhattam va khadaniyam va pindaya caritva bhuñjissatha ”ti. 
Evampi kho te bhikkhu bhikkhuhi vuccamana rodanteva:ˆ “Yagum detha, 
bhattam detha, khadaniyam detha ”ti. Senasanam uhadantipl unmihantipI. 
Assosi kho bhagava rattiya paccusasamayam paccutthaya darakasaddam 
sutvana ayasmantan anandam amantesi: “Kinnu kho so ananda 
darakasaddo ”ti? Atha kho ayasma anando bhagavato etamattham arocesl. 


4. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannipatetva bhikkhu patipucchi: “Saccam kira bhikkhave bhikkhU 
Janam ũnavIsativassam puggalam upasampadenti ”ti? “Saccam bhagava ”ti. 
Vigarahi buddho bhagava: -—pe— Katham hi nama te bhikkhave 
moghapurisa janam unavisatvassan puggalam upasampadessanti? 
Ủnavsati vasso bhikkhave puggalo akkhamo hoti sitassa unhassa 
Jighacchaya  pipasaya  damsamakasavatatapasirimsapasamphassanan? 
duruttanam duragatanam vacanapathanam uppannanam saririkanam 
vedananam dukkhanam tippanam“ kharanam katukanam asatanam 
amanapanam panaharanam anadhivasakajatiko hoti. Visativasso ca? kho 
bhikkhave puggalo khamo hot sitassa unhassa jiphacchaya pipasaya 
damsamakasavatatapasirimsapasamphassanam” duruttanam duragatanam 
vacanapathanam uppannanam saririkanam vedananam dukkhanam 
tippanam“ kharanam katukanam asatanam amanapanam panaharanam 
adhivasakaJatiko hoti. Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— 
Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


*“Yo pang bhikkhu Janam t~naU1safiUuassamn puggdlam upasamnpadeuua, 
so ca puggalo anupasampanmno te ca bhikkhuù garauha, tdam t†asmim 
pacIfHuan ”tI. 


' vava ratti vibhayati - Ma, Syã, PTS. ” vatatapasarisapa - Machasam sabbattha. 
° rodantiyeva - Ma, Syã, PTS. * tibbãnam - Ma, Syä, PTS. ” visativasso va - Ma. 
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3. Sau đó, những thiếu niên ấy đã đi đến gặp cha mẹ của từng người một 
và đã nói điều này: - “Hãy cho phép chúng con rời nhà xuất gia sống không 
nhà.” Khi ấy, cha mẹ của những thiếu niên ấy (nghĩ rằng): “Tất cả những đứa 
trẻ này có cùng ước muốn, có ý định tốt đẹp” rồi đã chấp thuận. Chúng đã đi 
đến gặp các tỳ khưu và cầu xin sự xuất gia. Các tỳ khưu đã cho chúng xuất gia 
và đã cho tu lên bậc trên. Các vị ấy, vào lúc hừng sáng của đêm, sau khi thức 
dậy khóc lóc rằng: - “Hãy cho cháo, hãy cho bữa ăn, hãy cho vật để nhai.” Các 
tỳ khưu đã nói như vây: - “Này các sư đệ, hãy chờ đến khi trời sáng. nếu có 
cháo thì các đệ sẽ húp cháo, nếu có bữa ăn thì các đệ sẽ ăn, nếu có vật để nhai 
thì các đệ sẽ nhai; còn nếu cháo, hoặc bữa ăn, hoặc vật để nhai không có, thì 
các đệ sẽ ăn sau khi đi khất thực.” Mặc dầu được các tỳ khưu nói như thế, các 
tỳ khưu (thiếu niên) ấy cũng vẫn khóc lóc rằng: - “Hãy cho cháo, hãy cho bữa 
ăn, hãy cho vật để nhai.” Rồi đã tiêu tiểu ở chỗ nằm ngồi. Đức Thế Tôn sau 
khi thức dậy vào lúc hừng sáng của đêm đã nghe được tiếng của các đứa trẻ, 
sau khi nghe đã bảo đại đức Ananda rằng: - “Này Ananda, tiếng của các đứa 
trẻ ấy là gì vậy?” Khi ấy, đại đức Ananda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


4. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại rồi đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói 
các tỳ khưu trong khi biết người chưa đủ hai mươi tuổi vẫn cho tu lên bậc 
trên, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã 
khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy 
trong khi biết người chưa đủ hai mươi tuổi vẫn cho tu lên bậc trên vậy? Này 
các tỳ khưu, người chưa đủ hai mươi tuổi không có khả năng chịu đựng đối 
với sự lạnh, sự nóng, sự đói, sự khát, các sự xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, 
nắng, và các loài bò sát, các lối nói lăng mạ công kích, có khuynh hướng 
không cam chịu các cảm thọ khổ, nhức nhối, khốc liệt, sắc bén, gay gắt, 
không chút thích thú, khó chịu, chết người thuộc về cơ thể đã sanh khởi. Và 
này các tỳ khưu, người đã được hai mươi tuổi có khả năng chịu đựng đối với 
sự lạnh, sự nóng, sự đói, sự khát, các sự xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, nắng, 
và các loài bò sát, các lối nói lăng mạ công kích, có khuynh hướng cam chịu 
các cảm thọ khổ, nhức nhối, khốc liệt, sắc bén, gay gắt, không chút thích thú, 
khó chịu, chết người thuộc về cơ thể đã sanh khởi. Này các tỳ khưu, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và 
này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tù khưu nào trong khi biết người chưa đủ hai mươi tuổi uẫn cho tu 
lên bậc trên thì người ấu chưa được tu lên bậc trên uà các u† tù khưu ấu bị 
chê trách; đâu là tội pacttiua trong trường hợp ấu.” 
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5. Yo pana ti yo yadIso —pe— 
Bhikkhu t¡ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu ti. 
Jänäti nama samam va JanatI, aññe va tassa arocenti, so va arocetI. 
Ủnavisativasso nãma appattavIsativasso. 


UpasampadessamI ti ganam va acarlyam va pattam va clvaram va 
pariyesati simam vã sammannati, ãpatti dukkatassa. Ñattiya dukkatam, 
dvihi kammavacahi dukkata. Kammavacapariyosane upajjhayassa apatti 
pAcittiyassa, ganassa ca acarlyassa ca, apatti dukkatassa. 


— Ủnavisativasse tinavisativassasaññl upasampadeti, apatti päcittiyassa. 
Unavisativasse vematiko upasampadeti, apatti dukkatassa. UnavIsativasse 
paripunna vIsativassasaññ1 upasampadetI, anapattI. 


Paripunnavisativasse ũnavIsativassasañi, apatti dukkatassa. 
Paripunnavisativasse vematiko, apatti dukkatassa. Paripunnavisativasse 
parIpunnavIsativassasañfI, anapatti 


Anapati unavisativassam paripunnavisativassasaññr upasampadetl, 
parIpunnavIsativassam paripunnavIsativassasañf upasampadeti, 
ummattakassa, adikammikassa ”ti. 


Ủnavisativassasikkhäpadam pañcamam. 


--ooOOO-- 


6. 7. 6. THEYYASATTHASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava rajagahe viharati vel]uvane 
kalandakanivape. Tena kho pana samayena aññataro sattho raJagaha 
patyalokam gantukamo hoti. Aññataro bhikkhu te manusse etadavoca: 
“Ahampayasmantehi saddhim gamissamI ”ti. “Mayam kho bhante sunkam 
parIharissama ”ti. “PaJanathavuso ”ti. Assosum kho kammika:' “Sattho kira 
sunkam pariharIssatI ”tI, te magge parIyutthimsu. Atha kho te kammika tam 
sattham gahetva acchinditva tam bhikkhum etadavocum: “Kissa tvam 
bhante janam theyyasatthena saddhim gacchasl “ti? palibuddhitva? 
muñcimsu. Atha kho so bhikkhu savatthim gantva bhikkhunam etamattham 
aroecesi. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te uJJ]hayanti khiyanti vipacentI: 


! kammiyä - Machasam sabbattha. 3 palibundhetvä - Ma; 
° gacchissatl ti - Simu 1, Sĩmu 2. palibuddhitva, Syã, PTS. 
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5. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc là những người khác thông báo cho vị ấy, 
hoặc là vị kia thông báo. 


Người chưa đủ hai mươi tuổi nghĩa là người chưa đạt được hai mươi 
tuổi. 

(Nghĩ rằng): “Ta sẽ cho tu lên bậc trên' rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu), hoặc 
vị thầy (đọc tuyên ngôn), hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh 
giới thì phạm tội dukkafa. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkafa. Do hai lời 
tuyên ngôn của hành sự thì phạm các tội dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn 
của hành sự, thầy tế độ phạm tội pacifiua, nhóm (chứng minh) và vị thầy 
(đọc tuyên ngôn) phạm tội dukkafa. 


Người chưa đủ hai mươi tuổi, nhận biết là chưa đủ hai mươi tuổi, vị cho 
tu lên bậc trên thì phạm tội paciftiua. Người chưa đủ hai mươi tuổi, có sự 
hoài nghĩ, vị cho tu lên bậc trên thì phạm tội paciffiua. Người chưa đủ hai 
mươi tuổi, (lầm) tưởng là tròn đủ hai mươi tuổi, vị cho tu lên bậc trên thì vô 
tội. 

Người tròn đủ hai mươi tuổi, (Tầm) tưởng là chưa đủ hai mươi tuổi, phạm 
tội dukka†a. Người tròn đủ hai mươi tuổi, có sự hoài nghi, phạm tội dukka{a. 
Người tròn đủ hai mươi tuổi, nhận biết là tròn đủ hai mươi tuổi thì vô tội. 

VỊ cho tu lên bậc trên người chưa đủ hai mươi tuổi (Tầm) tưởng là tròn đủ 
hai mươi tuổi, vị cho tu lên bậc trên người tròn đủ hai mươi tuổi khi nhận 
biết là tròn đủ hai mươi tuổi, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.”"' 

Điêu học vê người kém hai mươi tuổi là thứ năm. 


--OOOOO-- 


6. 7. 6. ĐIỀU HỌC VỀ ĐÁM NGƯỜI ĐẠO TẶC: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, có đoàn xe nọ có ý định đi về phía 
tây của thành Rajagaha. Có vị tỳ khưu nọ đã nói với những người ấy điều 
này: - “Tôi cũng sẽ cùng đi với quý vỊ.” - “Thưa ngài, chúng tôi sẽ đi vòng 
tránh trạm thuế.” - “Này các đạo hữu, các người tự biết lấy.” Những viên chức 
đã nghe được rằng: “Nghe nói đoàn xe sẽ đi vòng tránh trạm thuế” nên họ đã 
canh giữ các con đường. Sau đó, những viên chức ấy đã bắt được đoàn xe ấy, 
đã tịch thu, rồi đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Thưa ngài, vì sao trong 
khi ngài biết mà vẫn đi chung với đám người đạo tặc?” Sau khi giữ lại, họ đã 
thả ra. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến thành SavatthI và kể lại sự việc ấy cho 
các tỳ khưu. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: 
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“Katham hi nama bhikkhu Janam theyyasatthena saddhim samvidhaya 
ekaddhanamagsam pat{IpaJJissati ”t? —pe— “Saccam kira tvam bhikkhu 
Janam theyyasatthena saddhim samvidhaya ekaddhanamaggam patipaJJasi 
”H? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama 
tvam moghapurisa Janam theyyasatthena saddhim samvidhaya ekaddhana- 
magsam patipajJissasi? Netam moghapurisa appasannanam va pasadaya 
—pe— Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu janam theuuasatthena saddhimmn samuidhaua 
ekaddhanamaggam pa†[ipqJ]]eUuaq antamaso ga1nantarampi pacritHuan tì. 


2. Yo panä ti yo yadIiso —pe— 
Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu ti. 
Jänäti nama samam va JanatI, aññe va tassa arocenti, so va arocetI. 


Theyyasattho nama cora katakamma va honti akatakamma va, raJanam 
va theyyam gacchanti sunkam va parTharanti. 


Saddhin ti ekato. 


Samvidhäya t¡ 'gacchama avuso gacchama bhante, gacchama bhante 
gacchama avuso. AJJja va hIiyyo va pare va gacchama ti samvidahatl, apatti 
dukkatassa. 


Antamaso gämantarampI tỉ kukkutasampade game gamantare, 
apati pacittiyassa. Agamake araññe addhayojane addhayojJane, apatti 
pacIttiyassa. 


Theyyasatthe theyyasatthasaññi samvidhaya ekaddhanamaggam 
patipajJaiÐ antamaso gamantarampil apatti pacittiyassa. Theyyasatthe 
vematko samvidhaya ekaddhanamagsam  patipajjai antamaso 
gamattarampl, apatti dukkatassa  Theyyasatthe atheyyasatthasaññ 
samvidhaya ekaddhanamagsam patipajjai antamaso gøamantarampi, 
anapattI. 


Bhikkhu samvidahati manussa na samvidahanti, apatti dukkatassa. 
Atheyyasatthe theyyasatthasañi, apati dukkatassa. Atheyyasatthe 
vematiko, apatti dukkatassa. Atheyyasatthe atheyyasatthasañI, anapatti. 


Anapatti asamvidahitva gacchatl, masussa samvidahanti bhikkhu na 
samvidahati, visanketena gacchati, apadasu, ummattakassa, adikammikassa 
HH, 

Theyyasatthasikkhapadam chattham. 


--OOOOO-- 
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- “Vì sao vị tỳ khưu trong khi biết vẫn hẹn trước rồi đi chung đường xa với 
đám người đạo tặc?” —(như trên)— “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi trong khi 
biết vẫn hẹn trước rồi đi chung đường xa với đám người đạo tặc, có đúng 
không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách 
rằng: —(như trên)— “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi trong khi biết vẫn hẹn trước 
rồi đi chung đường xa với đám người đạo tặc vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“V† tù khưu nào trong khi biết uẫn hẹn trước rồi đi chung đường xa uới 
đám người đạo tặc nga cả từ làng nàu sang làng khác thì phạm tội 
pacittua.” 


2. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 

Ty khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 

Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc là những người khác thông báo cho vị ấy, 
hoặc là vị kia thông báo. 

Đám người đạo tặc nghĩa là bọn trộm cướp có các hành động đã được 
thực hiện, hoặc có các hành động chưa được thực hiện, hoặc là họ đi trộm 
của các vị vua, hoặc đi vòng tránh trạm thuế. 

Với: cùng chung. 

(Sau khi) hẹn trước: VỊ hẹn trước rằng: “Này các đạo hữu, chúng ta 
hãy đi. Thưa ngài, chúng ta hãy đi. Thưa ngài, chúng ta hãy đi. Này các đạo 
hữu, chúng ta hãy đi. Hôm nay hoặc hôm qua hoặc ngày mai chúng ta hãy đi” 
thì phạm tội dukka{a. : 

Ngay cả từ làng này sang làng khác: ỞƠ ngôi làng trong khoảng cách 
đi được của con gà trống thì phạm tội paciftiua theo mỗi một khoảng giữa 
của các ngôi làng. Không phải trong làng, ở trong rừng, thì phạm tội 
pacitHua theo từng khoảng cách nửa do-tuần. 


Đám người đạo tặc, nhận biết là đám người đạo tặc, vị hẹn trước rồi đi 
chung đường xa ngay cả từ làng này sang làng khác thì phạm tội pacrftiua. 
Đám người đạo tặc, có sự hoài nghị, vị hẹn trước rồi đi chung đường xa ngay 
cả từ làng này sang làng khác thì phạm tội dukka‡a. Đám người đạo tặc, 
(ầm) tưởng không phải là đám người đạo tặc, vị hẹn trước rồi đi chung 
đường xa ngay cả từ làng này sang làng khác thì vô tội. 

VỊ tỳ khưu hẹn trước còn đám người không hẹn trước thì phạm tội 
dukkata. Không phải là đám người đạo tặc, (lầm) tưởng là đám người đạo 
tặc, phạm tội dukka‡a. Không phải là đám người đạo tặc, có sự hoài nghĩ, 
phạm tội dukkata. Không phải là đám người đạo tặc, nhận biết không phải là 
đám người đạo tặc thì vô tội. 

Sau khi không hẹn trước rồi đi, đám người hẹn trước còn vị tỳ khưu 
không hẹn trước, vị đi ngoài giờ hẹn ước, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, 
vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học về đám người đạo tặc là thứ sáu. 


--OOOOO-- 


kh, 


6. 7. 7. SAMVIDHANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhU 
kosalesu Janapadesu savatthyam gacchanto aññatarena gamadvarena 
atikkamatl. Aññataro Itthi samikena saha bhanditva gamato nikkhamitva 
tam bhikkhu passitva etadavoca: “Kaham bhante, ayyo gamissatl ”ti? 
“Savatthim kho aham bhagini gamissamI ”ti “Ahampayyena saddhim 
gamissamI ”ti. “Eyyasi bhagim ”ti. Atha kho tassa Itthiya samiko gamato 
nikkhamitva manusse pucchi: “Apayya,' evarupimˆ Itthimm passeyyatha ”L.. 
“Esa ayya,” pabbaJitena saha gacchatI ”ti. Atha kho so puriso anubandhitva 
tam bhikkhu gahetva akotetva muñci. Atha kho so bhikkhu aññatarasmim 
rukkhamule padhupento nisidi. Atha kho sa 1tthi tam purisam etadavoeca: 
“Nayyo so bhikkhu mam nippatesi. ApI ca ahameva tena bhikkhuna saddhim 
gacchamI. Akarako so bhikkhu gaccha nam khamapehi ”ti. Atha kho so 
pur1so tam bhikkhum khamapesl. 


2. Atha kho so bhikkhu savatthim gantva bhikkhunam etamattham 
arocesl. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te uJjhayanti khiyanti vipacenHi: 
“Katham hi nama bhikkhu matugamena saddhim samvidhaya ekaddhana- 
magsam patIpaJJIssati ”t? —pe— “Saccam kira tvam bhikkhu matugamena 
saddhim samvidhaya ekaddhanamagsam patipaJJasi ”t1? “Saccam bhagava 
”tU. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama tvam moghapurisa 
matugamena saddhim samvidhaya ekaddhanamaggam patIpaJJissasi? Netam 
moghapurIsa appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave 
Iimam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu rnatugamena saddhin samuidhaua ekaddhana- 
maggưm pqaf[ipa])eUua antamnaso gaTmnanfarampt pacitHuan ti. 


3. Yo panä ti yo yadIso —pe— 


Bhikkhu t¡ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu ti. 


! apayyo - Ma, PTS. ° evaripam - Sya, PTS. ” esayyo - Ma, PTS; esayya - Syã. 


354 


6. 7. 7. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC HN TRƯỚC: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc đi đến 
thành Savatthi ở trong xứ sở Kosala đã đi ngang qua cổng làng nọ. Có người 
đàn bà nọ sau khi gây gỗ với chồng đã đi ra khỏi làng, sau khi nhìn thấy vị tỳ 
khưu ấy đã nói điều này: - “Thưa ngài, ngài đại đức sẽ đi đâu?” - “Này chị gái, 
tôi sẽ đi thành SavatthI.” - “Tôi sẽ cùng đi với ngài đại đức.” - “Này chị gái, cô 
có thể đi.” Sau đó, chồng của người đàn bà ấy đã đi ra khỏi làng và đã hỏi dân 
chúng rằng: - “Này quý vị, quý vị có nhìn thấy người đàn bà hình dáng như 
vầy không?” - “Này ông, cô ấy đi với vị xuất gia rồi.” Sau đó, người đàn ông ấy 
đã đuổi theo và nắm lấy vị tỳ khưu ấy, đã đánh đập, rồi thả ra. Khi ấy, vị tỳ 
khưu ấy trong lúc giận dõi đã ngồi xuống ở gốc cây nọ. Khi ấy, người đàn bà 
ấy đã nói với người đàn ông ấy điều này: - “Này ông, vị tỳ khưu ấy đã không 
dụ dõ tôi đi, mà chính tôi đi chung với vị tỳ khưu ấy. VỊ tỳ khưu ấy không làm 
gì cả. Hãy đi đến và xin lõi vị ấy.” Khi ấy, người đàn ông ấy đã xin lỗi vị tỳ 
khưu ấy. 


2. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến thành Savatthi và kể lại sự việc ấy cho 
các tỳ khưu. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao vị tỳ khưu lại hẹn trước rồi đi chung đường xa 
với người nữ?” —(như trên)— “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi hẹn trước rồi đi 
chung đường xa với người nữ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— “Này kẻ rồ dại, vì 
sao ngươi lại hẹn trước rồi đi chung đường xa với người nữ vậy? Này kẻ rồ 
đại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tù khưu nào hẹn trước rồi đi chung đường xq Uới người nữ ngqụ cả 
từ làng nàu sang làng khác thì phạm tội pacitua.” 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


2 
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Matugämo nama manussitth1 na yakkhI na petI na tiracchanagata viññu 
patibala subhasitadubbhasitam dutthulladutthullam aJanitum. 


Saddhin ti ekato. 


Samvidhäya t¡ 'sacchama bhaginl, gacchama ayya, gacchama ayya, 
gacchama bhaginI. AJJa va hIyyo va pare va gacchama ti samvidahati, apatti 
dukkatassa. 


Antamaso gaãmantarampI tỉ kukkutasampade game gamantare 
øamantare, apatti pacittiyassa. Agamake araññe addhayoJane addhayojane, 
apattI pacIttiyassa. 


Matugame matugamasaññr samvidhaya ekaddhanamagsam patIpajJJjatI 
antamaso gøamantarampil, apati pacitiyassa Matugame vematiko 
samvidhaya ekaddhanamagsam patipaJjati antamaso gamattarampi, apatti 
pacitiyassa. Matugame amatugamasaññI samvidhaya ekaddhanamagsam 
patIpaJJati antamaso gamantarampI, apattI pacIttiyassa. 


Bhikkhu samvidahati matugamo na samvidahatl, apatti dukkatassa. 
Yakkhiya va petiya va pandakena va tiracchanagatamanussaviggahitthiya va 
saddhm  samvidhaya ekaddhanamagsam  paltipaljJali antamaso 
gamantarampl, apatti dukkatassa. 


Amatugame matugamasaññl, apatti dukkatassa. Amatugama vematiko, 
apatti dukkatassa. Amatugame amatugamasaññl, anapattI. 


Anapatti asamvidahitva gacchati, matugamo samvidahati bhikkhu na 
samvidahati, visanketena gacchati, apadasu, ummattakassa, adikammikassa 
”H. 

Samvidhänasikkhãapadam sattamam. 


--ooOOO-- 
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Người nữ nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ Dạ-xoa, không phải ma 
nữ, không phải loài thú cái, có trí suy xét, có khả năng nhận biết lời nói tốt và 
lời nói xấu, là (lời nóï) thô tục và không thô tục. 


Với: cùng chung. 


(Sau khi) hẹn trước: VỊ hẹn trước rằng: “Này chị gái, chúng ta hãy đi. 
Thưa ngài, chúng ta hãy đi. Thưa ngài, chúng ta hãy đi. Này chị gái, chúng ta 
hãy đi. Hôm nay hoặc hôm qua hoặc ngày mai chúng ta hãy đi” thì phạm tội 
dukkafa. 


Ngay cả từ làng này sang làng khác: Ở ngôi làng trong khoảng cách 
đi được của con gà trống thì phạm tội pacifiua theo mỗi một khoảng giữa 
của các ngôi làng. Không phải trong làng, ở trong rừng, thì phạm tội 
pacitHua theo từng khoảng cách nửa do-tuần. 


Người nữ, nhận biết là người nữ, vị hẹn trước rồi đi chung đường xa ngay 
cả từ làng này sang làng khác thì phạm tội paciffiua. Người nữ, có sự hoài 
nghĩ, vị hẹn trước rồi đi chung đường xa ngay cả từ làng này sang làng khác 
thì phạm tội paciffiua. Người nữ, (Tầm) tưởng không phải là người nữ, vị hẹn 
trước rồi đi chung đường xa ngay cả từ làng này sang làng khác thì phạm tội 
pacifHua. 


VỊ tỳ khưu hẹn trước còn người nữ không hẹn trước thì phạm tội dukkofa. 
Vị tỳ khưu hẹn trước rồi đi chung đường xa với nữ Dạ-xoa, hoặc với ma nữ, 
hoặc với người vô căn, hoặc với loài thú cái hình người ngay cả từ làng này 
sang làng khác thì phạm tội dukkafa. 

Không phải là người nữ, (Tầm) tưởng là người nữ, phạm tội dukkafa. 
Không phải là người nữ, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka†a. Không phải là 
người nữ, nhận biết không phải là người nữ thì vô tội. 

Sau khi không hẹn trước rồi đi, người nữ hẹn trước còn vị tỳ khưu không 
hẹn trước, vị đi ngoài giờ hẹn ước, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điều học về việc hẹn trước là thứ bảy. 


--OOOOO-- 


màt 


6. 7. 8. ARITTHASIKKHAPADAM 


I1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena aritthassa nama 
bhikkhuno gaddhabadhipubbassa' evaripam papakam  ditthigatam 
uppannam hoti: “Fathaham bhagavata dhammam desitam ajanami yatha 
yeme antarayilka dhamma vutta bhagavata te patisevato nalam antarayaya 
”H. Assosum kho sambahula bhikkhu: “Aritthassa kira nama bhikkhuno 
gaddhabadhipubbassa evarupam papakam ditthigatam uppannam: 
“Tathaham bhagavata dhammam desitam ajanami yatha yeme antaraylka 
dhamma vutta bhagavata te patisevato nalam antarayaya ti. 


2. Atha kho te bhikkhu yena arittho bhikkhu gaddhabadhipubbo 
tenupasankamimsu, upasankamitva arittham bhikkhum gaddhabadhi- 
pubbam etadavocum: “Saccam kira te avuso arittha, evarupam papakam 
ditthigatam uppannam: “Tathaham bhagavata dhammam desitam aJanami 
yatha yeme antarayika đdhamma vutta bhagavata te patisevato nalam 
antarayaya ”ti. “Evam vya kho aham avuso, bhagavata dhammam desitam 
aJanamI. Yatha yeme antarayika dhamma vutta bhagavata te patisevato 
nalam antarayaya ”tl. “Ma avuso arlfttha evam avaca, mã bhagavantam 
abbhacikkhi, na hi sadhu bhagavato abbhakkhanam,? na hi bhagava evam 
vadeyya. Anekapariyayena avuso arittha, antaraylka dhamma antarAylka 
vutta bhagavata, alañca pana te patisevato antarayaya. Appassada kama 
vutta bhagavata bahudukkha bahupayasaì adInavo ettha bhiyyo, 
ettha bhiyyo —pe— mamsapesupama kama vuttä bhagavatäd —pe— 
tiaukkupama kama vutta bhagavatäa —pe— angarakasupama kama vutta 
bhagavata —pe— supInakupama kama vutta bhagavata —pe— yacitakipama 
kama vutta bhagavata —pe— rukkhaphalũpama kama vutta bhagavata —pe— 
asisunupama kama vutta bhagavata —pe— sattisulupama kama vutta 
bhagavat3 —pe— sappasirupama kama vuttä bhagavata bahudukkha 


! sandhabadhipubbassa - Syã. ˆ abbhacikkhanam - katthaci. ” bahupäyäsa - Ma. 


356 


6. 7. 8. ĐIỀU HỌC VỀ VỊ ARITTHA: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại SavatthI, Jetavana, tu viện của 
ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu tên Arittha trước đây là người 
huấn luyện chim ưng có tà kiến ác sanh khởi như vầy: “Theo như ta hiểu về 
Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được 
đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho 
người thực hành.” Nhiều vị tỳ khưu đã nghe được rằng: - “Nghe nói tỳ khưu 
tên Arittha trước đây là người huấn luyện chim ưng đã có tà kiến ác sanh 
khởi như vầy: “Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng 
thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng 
đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.”” 


2. Sau đó, các tỳ khưu ấy đã đi đến gặp tỳ khưu Arittha trước đây là người 
huấn luyện chim ưng, sau khi đến đã nói với tỳ khưu Arittha trước đây là 
người huấn luyện chim ưng điều này: - “Này đại đức Arittha, nghe nói đại 
đức đã có tà kiến ác sanh khởi như vầy: “Theo như ta hiểu về Pháp đã được 
đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn 
giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành,” 
có đúng không vậy?” - “Này các đại đức, đúng như vậy. Theo như tôi hiểu về 
Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được 
đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho 
người thực hành.” - “Này đại đức Arittha, chớ có nói như thế. Chớ có vu 
khống đức Thế Tôn bởi vì việc vu khống đức Thế Tôn là không tốt. Bởi vì đức 
Thế Tôn không có nói như thế. Này đại đức Arittha, đức Thế Tôn đã giảng 
giải bằng nhiều phương thức rằng các pháp chướng ngại ấy có khả năng đem 
đến sự chướng ngại cho người thực hành. Đức Thế Tôn đã giảng giải rằng dục 
tình chỉ có chút ít khoái lạc, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi 
còn nhiều hơn. Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là bộ xương, 
nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã 
được đức Thế Tôn giảng giải như là miếng thịt, —(như trên)— Dục tình đã 
được đức Thế Tôn giảng giải như là cây đuốc cỏ, —(như trên)— Dục tình đã 
được đức Thế Tôn giảng giải như là hố than cháy rực, —(như trên)— Dục tình 
đã được đức Thế Tôn giảng giải như là giấc mơ, —(như trên)— Dục tình đã 
được đức Thế Tôn giảng giải như là vật vay mượn, —(như trên)— Dục tình đã 
được đức Thế Tôn giảng giải như là trái trên cây, —(như trên)— Dục tình đã 
được đức Thế Tôn giảng giải như là lò sát sanh, —(như trên)— Dục tình đã 
được đức Thế Tôn giảng giải như là mũi lao nhọn, —(như trên)— Dục tình đã 
được đức Thế Tôn giảng giải như là đầu rắn độc, nhiều khổ đau, nhiều ưu 
phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn.” 
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3. Evampi kho arittho bhikkhu gaddhabadhipubbo tehi bhikkhuhi 
vuccamano tatheva tam papakam ditthigatam thamasa paramassa' 
abhinivissa voharati: “Evam vya kho aham avuso, bhagavata dhammam 
desitam äJanamiI yatha yeme antaraylka dhamma vutta bhagavata te 
patisevato nalam antarayaya ”tl. Yato ca kho te bhikkhuũ nasakkhimsu 
arttham bhikkhum gaddhabadhipubbam etasma papaka ditthigata 
vivecetim. Atha kho te bhikkhu yena bhagaväa tenupasankamimsu, 
upasankamitva bhagavato etamattham arocesum. 


4. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannipatetva arittham bhikkhum gaddhabadhipubbam patipucchi: 
“Saccam kira te aritha, evarupam papakam ditthigatam uppannam: 
“Tathaham bhagavata dhammam desitam ajanami yatha yeme antarayika 
dhamma vutta bhagavata te patisevato nalam antarayaya '”ti. “Evam vya kho 
aham bhante, bhagavata đdhammam desitam aJanami, yatha yeme antarayIka 
dhamma vutta bhagavata te patisevato nalam antarayaya ”ti. “Kassa nu kho 
nama tvam moghapurisa, maya evam dhammam desitam ajanasi? Nanu 
maya moghapurisa anekapariyayena antarayika dhamma antaraylka vutta, 
alañca pana te patilsevato antarayaya. Appassada kama vuttäã maya 
vutta maya —pe— mamsapesupama kama vutta maya —pe— tinukkupama 
kama vutta maya —pe— angarakasupama kama vuttaã maya —pe— 
supinakupama kama vuttä mayaä —pe— yacitakupama kama vutta maya 
—pe— rukkhaphalipama kama vuttaä maya —pe— asisunupama kama vutta 
maya —pe— sattisulipama kama vutta maya —pe— sappasiripama kama 


! Daramäsa - Ma, Syã, PTS. 
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3. Khi được các tỳ khưu ấy nói như thế, tỳ khưu Arittha trước đây là người 
huấn luyện chim ưng do có sự ngoan cố, chấp giữ, và bảo thủ tà kiến ác ấy 
nên vẫn phát biểu giống như thế: - “Này các đại đức, đúng như vậy. Theo như 
tôi hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng 
ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng 
ngại cho người thực hành.” Và như thế, các tỳ khưu ấy đã không thể giúp cho 
tỳ khưu Arittha trước đây là người huấn luyện chim ưng thoát khỏi tà kiến ác 
ấy. Sau đó, các tỳ khưu ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. 


4. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi tỳ khưu Arittha trước đây là người huấn luyện 
chim ưng rằng: - “Này Arittha, nghe nói tà kiến ác đã sanh khởi ở ngươi như 
vầy: “Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những 
pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến 
sự chướng ngại cho người thực hành, có đúng không vậy?” - “Bạch ngài, 
đúng như vậy. Theo như con hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng 
thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng 
đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.” - “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi 
lại hiểu Pháp được ta thuyết giảng là như thế? Này kẻ rồ dại, không phải ta 
đã giảng giải bằng nhiều phương thức rằng các pháp chướng ngại có khả 
năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành? Dục tình đã được ta 
giảng giải là chỉ có chút ít khoái lạc, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều 
bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được ta giảng giải như là bộ xương, —(như 
trên)— Dục tình đã được ta giảng giải như là miếng thịt, —(như trên)— Dục 
tình đã được ta giảng giải như là cây đuốc cỏ, —(như trên)— Dục tình đã 
được ta giảng giải như là hố than cháy rực, —(như trên)— Dục tình đã được 
ta giảng giải như là giấc mơ, —(như trên)— Dục tình đã được ta giảng giải 
như là vật vay mượn, —(như trên)— Dục tình đã được ta giảng giải như là trái 
trên cây, —(như trên)— Dục tình đã được ta giảng giải như là lò sát sanh, 
—(như trên)— Dục tình đã được ta giảng giải như là mũi lao nhọn, —(như 
trên)— Dục tình đã được ta giảng giải như là đầu rắn độc, nhiều khổ đau, 
nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 


361 


Pacittiuapdli - Bhikkhuuibhango Sappannakauaggo - Pac. 6. 7. 8. 


5. Atha ca pana tvam moghapurisa, attana duggahitena amhe ceva 
abbhacikkhasli, attanañca khanasl,' bahuñca apuññam pasavasl, tam hi te 
moghapurisa bhavissali digharattam ahitaya dukkhaya.  Netam 
moghapurisa, appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave 
Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu ceuam uadeuua: “Tathaham dhammam desttam 
q7andmm uatha ueme antarauika đharmnmma uutta Dhagqudfq te pa[iseUafo 
nalam qantarayaua Tỉ, so bhikkhu bhikkhuhi euamassa 0acamuo: “Ma 
quasna euamn quaca, r1na bhagauantan qabbhacikkhi na hị sadhu 
bhagquato  qbbhakkhanam, na hị  bhagaudgđ  e0uam  0adeuuad. 
Anekapari/quena  quuso, qnftarauka dhamma qanftarautkqa  uutta 
bhagqudfa, alañca pang te paf[iseUuato antarququd Tỉ. EUañca pang” so 
bhikkhUu bhikkhùh1 uuccamano tatheua paggartheuua, so bhikkhu bhikkhùhi 
auataHiuan samanubhastabbo tassa pa[imssaggqud, qduatatfian. ce 
samanubhastuamano tampafimssqJjeuua tccetn kusalqm, no ce 
pDpa[ïm1SSa])eUUq pacttHuan ti. 


6. Yo pana tỉ yo yadiso —pe— 


Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu' ti. 


Evam vadeyyäa ti “[athaham bhagavata dhammam desitam aJanami, 
vatha yeme antaraylka dhamma vutta bhagavata te patisevato nalam 
antarayaya t1. 


So bhikkhu ti yo so evam vad1I bhikkhu. 


Bhikkhuhi t¡ aññchi bhikkhuhi, ye passanti ye sunanti tehi vattabbo: 
“Ma ayasma evam avaca, ma bhagavantam abbhacikkhi, na hi sadhu 
bhagavato abbhakkhanam, na hi bhagava evam vadeyya. Anekapariyayena 
avuso antarayika dhamma antaraylka vutta bhagavata, alañca pana te 
patisevato antarayaya ”tl. Dutiyampi vattabbo. Tatiyampi vattabbo. Sace 
patinissaJJati Iccetam kusalam, no ce patinissaJJati apatti dukkatassa. Sutva 
na vadanHi, apatti dukkatassa. 


! khanasi - Syã. ° evañca - Ma. 
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5. Và này kẻ rồ dại, hơn nữa ngươi không những vu khống ta do sự hiểu 
biết sai lạc của bản thân mà ngươi còn làm tổn hại chính bản thân và tích lũy 
nhiều điều vô phước nữa. Này kẻ rồ dại, bởi vì điều ấy sẽ đem lại cho ngươi 
sự thất bại và khổ đau lâu dài. Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào nói như uầu: “Theo như ta hiểu uề Pháp đã được đức 
Thế Tôn thuuết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn 
giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực 
hành." VỊ tù khưu ấu nên được nói bởi các tù khưu như uầu: Đại đức chớ có 
nói như thế. Chớ có uu khống đức Thế Tôn bởi uì uiệc uu khống đức Thế Tôn 
là không tốt. Bởi uì đức Thế Tôn không có nói như thế: Nàu đại đức, đức 
Thế Tôn đã giảng giải bằng nhiều phương thức rằng các pháp chướng ngại 
có khả năng đem đến sự chướng ngợi cho người thực hành.ˆ Và khi được 
nói như uậu bởi các tù khưu mà uị tù khưu ấu uẫn chấp giữ ụ như thế, thì uị 
tù khưu ấu nên được các tù khưu nhắc nhở đến lần thứ ba để từ bỏ uiệc ấu. 
Nếu được nhắc nhở đến lần thứ ba mà dứt bỏ uiệc ấu, như thế uiệc nàu là 
tốt đẹp; nếu không đứt bỏ thì phạm tội pactittiua.” 


6. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 


Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Nói như vây: “Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết 
giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả 
năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành." 


Vị tỳ khưu ấy: là vị tỳ khưu nói như thế. 


Bởi các tỳ khưu: bởi các vị tỳ khưu khác. Các vị nào thấy, các vị nào 
nghe, các vị ấy nên nói rằng: “Đại đức chớ có nói như thế. Chớ có vu khống 
đức Thế Tôn bởi vì việc vu khống đức Thế Tôn là không tốt. Bởi vì đức Thế 
Tôn không có nói như thế. Này đại đức, đức Thế Tôn đã giảng giải bằng 
nhiều phương thức rằng các pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự 
chướng ngại cho người thực hành." Nên được nói đến lần thứ nhì. Nên được 
nói đến lần thứ ba. Nếu (vị ấy) dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không 
dứt bỏ thì phạm tội dukkofa. Các vị sau khi nghe mà không nói thì phạm tội 
dukka{a. 
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7. So bhikkhu sanghamajjhamp1 akaddhatva vattabbo: “Ma ayasma evam 
avaca, ma bhagavantam abbhacIkkhi, na hi sadhu bhagavato abbhakkhanam, 
na hi bhagava evam vadeyya. Anekapariyayena avuso antarayika dhamma 
antaraylka vutta bhagavata, alañca pana te patisevato antarayaya ”LI. 
DutyampI vattabbo. Tatyampi vattabbo. Sace patiissajjati Iccetam 
kusalam, no ce patinissajJJati apatti dukkatassa. 


8. So bhikkhu bhikkhuhi samanubhasitabbo.' Evañca pana bhikkhave 
samanubhasitabbo. Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Itthannamassa bhikkhuno evarupam 
papakam ditthigatam uppannam: “Fathaham bhagavata dhammam desitam 
aJanami, yatha yeme antaraylka dhamma vutta bhagavata te patisevato 
nalam antarayaya ”tI. So tam ditthim nappatimssaJjat. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho I1tthannamam bhikkhum samanubhaseyya tassa ditthiya 
patInissaggaya. Esa ñattI. 


Sunatu me bhante sangho. Itthannamassa bhikkhuno evaripam 
papakam ditthigatam uppannam: “Fathaham bhagavata dhammam desitam 
aJanami, yatha yeme antaraylka dhamma vutta bhagavata te patisevato 
nalam annarayaya ti. So tam ditthim nappatinissaJJati. Sangho Itthannamam 
bhikkhum samanubhasati tassa ditthiya patinissaggaya. Yassayasmato 
khamati Itthannamassa bhikkhuno samanubhasana tassa ditthiya 
patinissagsaya, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


DutiyamplI etamattham vadamI. —pe— 


Tatyampl etamattham vadaml  Sunatu me bhante sangho. 
Itthannamassa bhikkhuno evarũpam papakam ditthagatam uppannam: 
“Tathaham bhagavata dhammam desitam äJanamI, yatha yeme antaraylka 
dhamma vutta bhagavata te patIsevato nalam antarayaya ”ti. So tam ditthim 
nappatinissaJJati. Sangho Itthannamam bhikkhum samanubhasati tassa 
ditthiya patinissaggaya. Yassayasmato khamati Itthannamassa bhikkhuno 
samanubhasana tassa dithya patinissaggaya, so tunhassa. Yassa 
nakkhamatl, so bhaseyya. 


Samanubhattho sanghena Itthannamo bhikkhu tassa ditthiya 
patinissagsaya. Khamati sanghassa, tasma tunhI. Evametam dharayamI ”tI. 


! so bhikkhu samanubhaäsitabbo - Ma, PTS. 
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7. VỊ tỳ khưu ấy nên được kéo đến giữa hội chúng rồi nên được nói rằng: 
“Đại đức chớ có nói như thế. Chớ có vu khống đức Thế Tôn bởi vì việc vu 
khống đức Thế Tôn là không tốt. Bởi vì đức Thế Tôn không có nói như thế. 
Này đại đức, đức Thế Tôn đã giảng giải bằng nhiều phương thức rằng các 
pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực 
hành.” Nên được nói đến lần thứ nhì. Nên được nói đến lần thứ ba. Nếu (vị 
ấy) dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội 
dukkafa. 


8. Vị tỳ khưu ấy cần được các tỳ khưu nhắc nhở. Và này các tỳ khưu, nên 
được nhắc nhở như vầy: Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có 
kinh nghiệm, đủ năng lực: 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Vị tù khưu nàu tên (như 
Uầu) đã có tà kiến ác sanh khởi như uầu: “Theo như ta hiểu uê Pháp đã 
được đức Thế Tôn thuuết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế 
Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực 
hành.ˆ Vị ấu không chịu từ bỏ tà kiến ấu. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên nhắc nhở uị tù khưu tên (như uầu) để đứt bỏ tà kiến 
ấu. Đâu là lời đê nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Vị tù khưu nàu tên (như 
UầuU) đã có tà kiến ác sanh khởi như uầu: “Theo như ta hiểu uề Pháp đã 
được đức Thế Tôn thuuết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế 
Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực 
hành. Vị ấu không chịu từ bỏ tà kiến ấu. Hội chúng nhắc nhở uị tù khưu tên 
(như uầu) để dứt bỏ tà kiến ấu. Đại đức nào đồng ú uiệc nhắc nhở uị tù 


khưu tên (như uầu) để dứt bỏ tà kiến ấu xin tm lặng; u† nào không đồng Ú 
có thể nói lên. 


Tôi xm thông báo sự uiệc nàu lần thứ nhì: —(như trên)— 


Tôi xm thông báo sự uiệc nàu lần thứ ba: Bạch các ngài, xm hội chúng 
hãu lắng nghe tôi. Vị tù khưu nàu tên (như uầu) đã có tà kiến ác sanh khởi 
như Uuầu: “Theo như ta hiểu uê Pháp đã được đức Thế Tôn thuuết giảng thì 
những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng 
đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.ˆ VỊ ấu không chịu từ bỏ tà 
kiến ấu. Hội chúng nhắc nhở uị tù khưu tên (như uầu) để dứt bỏ tà kiến ấu. 
Đại đức nào đồng ú uiệc nhắc nhở uị tù khưu tên (như uầu) để dứt bỏ tà 


*°AZ_ A⁄Z 


kiến ấu xm im lặng; uị nào không đồng ú có thể nót lên. 


Vị tù khưu tên (như uầu) đã được hội chúng nhắc nhở để dứt bỏ tà kiến 
ấu. Sự uiệc được hội chúng đồng Ú nên mới 1m lặng, tôi ghi nhận sự uiệc 
nàu là như uậu.” 
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9. Ñattiya dukkatam. Dvihi kammavacahi dve dukkata, kammavacä 
parIyosane apattIi pacittiyassa. 


Dhammakamme dhammakammasaññr nappatinissajjal,  apatti 
pacittiyassa. Dhammakamme vematito nappatinissaJJatIl, apatti pacIttiyassa. 


Dhammakamme adhammakammasaññ nappatimssaJJatl, apatt 
pAcIttiyassa. 
Adhammakamme dhammakammasañi, apatti dukkatassa. 


Adhammakamme  vematiko, apati dukkatassa Adhammakamme 
adhammakammasaññl, apatti dukkatassa. 


Anapati asamanubhasantassa,  patinissajjantassa, ummattakassa, 
adikammikassa ”ti. ' 


Aritthasikkhapadam atthamam. 


--ooOOO-- 
6.7. 9. UKKHTITTASAMBHOGASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
Janam tathavadina aritthena bhikkhuna akatanudhammena tam dittham 
appatinssatthena saddhim sambhuñjantipi samvasantipi sahapI seyyam 
kappenti. Ye te bhikkhu appliccha —pe— te ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama chabbaggiya bhikkhu Janam tathavadina aritthena 
bhikkhuna akatanudhammena tam di{thimm appatinissatthena saddhim 
sambhuñjJissantipi samvasissantipI sahapI seyyam kappessanti ”tI? —pe— 
“Saccam kira tumhe bhikkhave Janam tathavadina aritthena bhikkhuna 
akatanudhammena tam ditthim appatinissatthena saddhim sambhuñJathapi 
samvasathapI sahapiI seyyam kappetha ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi 
buddho bhagava: —pe— Katham hi nama tumhe moghapurisa janam 
tathavadna arithena bhikkhuna akatanudhammena tam di{thim 
appatinissatthena saddhimm sambhuñjissathapl samvasissathapI sahapi 
seyyam kappessatha? Netam moghapurisa appasannanam va pasadaya 
—pe— Evañca pana bhikkhave imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu Janam tathauadina bhikkhuna aka†anudhammena 
tam di†tham appafimssaf†thena saddhữn sambhufñiJeUuq uq sarmnuaseUuq uq 
sahquaseUuam kappeuuqa pacifHuan ”ti. 


! ađikammikassä ˆti padam marammachatthasangitipitake na dissate. 
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9. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkafa. Do hai lời tuyên ngôn của hành sự 
thì phạm các tội dukka†a. Khi chấm dứt tuyên ngôn của hành sự thì phạm tội 
pacifHrua. 


Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, vị không dứt bỏ thì 
phạm tội pacrtfiua. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghĩ, vị không dứt bỏ thì 
phạm tội pacittiua. Hành sự đúng Pháp, (Tầm) tưởng là hành sự sai Pháp, vị 
không dứt bỏ thì phạm tội pacfffiua. 


Hành sự sai Pháp, (Tầm) tưởng là hành sự đúng Pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai Pháp, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka‡a. Hành sự sai Pháp, 
nhận biết là hành sự sai Pháp, phạm tội dukkatfa. 


Vị chưa được nhắc nhở, vị dứt bỏ, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô 


†ỚI. 
Điêu học về vị Arittha là thứ tám. 


--OOOOO-- 


6. 7. 0. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC HƯỚNG THỤ CHUNG 
VỚI VỊ BỊ ÁN TREO: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại SavatthI, Jetavana, tu viện của 
ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong khi biết 
tỳ khưu Arittha là vị phát ngôn như thế, là vị không thực hành thuận pháp và 
không dứt bỏ tà kiến ấy mà vẫn hưởng thụ chung, vẫn cộng trú, vẫn nằm 
chung chỗ ngụ. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong khi biết tỳ 
khưu Arittha là vị phát ngôn như thế, là vị không thực hành thuận pháp và 
không dứt bỏ tà kiến ấy mà vẫn hưởng thụ chung, vẫn cộng trú, vẫn nằm 
chung chỗ ngụ?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi trong 
khi biết tỳ khưu Arittha là vị phát ngôn như thế, là vị không thực hành thuận 
pháp và không dứt bỏ tà kiến ấy mà vẫn hưởng thụ chung, vẫn cộng trú, vẫn 
nằm chung chỗ ngụ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao 
các ngươi trong khi biết tỳ khưu Arittha là vị phát ngôn như thế, là vị không 
thực hành thuận pháp và không dứt bỏ tà kiến ấy mà vẫn hưởng thụ chung, 
vẫn cộng trú, vẫn nằm chung chỗ ngụ vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tù khưu nào trong khi biết u† tù khưu là uị phát ngôn như thế: là uị 
không thực hành thuận pháp, uà không dứt bỏ tà kiến ấu mà uẫn hưởng 
thụ chung, hoặc uẫn cộng trú, hoặc uẫn nằm chung chỗ ngụ thì phạm tội 
pacittua.” 
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2. Yo panäã ti yo yadIso —pe— 


Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu ti. 


Jänäãti nama samam va JanatI, aññe va tassa arocenti, so va arocetI. 


Tathavadinäa *t¡ “Tathaham bhagavata dhammam desitam aJanami 
yvatha yeme antarayika dhamma vutta bhagavata te patisevato nalam 
antarayaya ti evam vadina. 


Akataänudhammo nama ukkhitto anosarito. 


Tam difthimm appat{inissatthena saddhin t¡ ctam difthimm 
appatinissatthena saddhim. 


Sambhuñjeyya vã t¡ sambhogo nama dve sambhoga amisasambhogo 
ca dhammasambhogo ca. Amisasambhogo nama amisam deti va 
patiganhatI va, apatti pacittiyassa. Dhammasambhogo nama uddisati va 
uddisapeti va, padena uddisati va uddisapeti va pade pade apatti 
pacittiyassa. Akkharaya uddisati va uddisapeti va akkharakkharaya apatti 
pAcIttiyassa. 


Samvaseyya vã t¡ ukkhittakena saddhim uposatham va pavaranam va 
sanghakammam vã karoti, apatti pacittiyassa. 


Saha vã seyyam kappeyya ti ekacchanne ukkhittake nipanne bhikkhUu 
nipaJJat, apatti pacittiyassa. Bhikkhu nipanne ukkhittako nipaJJatl, apatti 
pacittiyassa. Ubho va nipaJJatl, apatti pacittiyassa. Utthahitva punappunam 
nIpaJJanti, apattI pacIttIyassa. 


~~- 


Ukkhittake ukkhittakasaññ1 sambhuñJati va samvasati va saha va seyyam 
kappeti, apatti pacittiyassa. Ukkhittake vematiko sambhuñJatI va samvasati 
va saha va seyyam kappeti, apatti dukkatassa. Ukkhittake anukkhittakasaññ1 
sambhuñJati va samvasati va saha va seyyam kappetl, anapatHi. 
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2. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc là những người khác thông báo cho vị ấy, 
hoặc là vị kia thông báo. 


Vị phát ngôn như thế: là vị nói như vầy: “Theo như ta hiểu về Pháp đã 
được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế 
Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực 
hành." 


Không thực hành thuận pháp nghĩa là bị phạt án treo, chưa được 
phục hồi. 


Với vị không dứt bỏ tà kiến ấy: với vị không dứt bỏ tà kiến đó. 


(Hoặc vẫn) hưởng thụ chung: sự hưởng thụ chung nghĩa là có hai sự 
hưởng thụ chung: Sự hưởng thụ chung về vật chất và sự hưởng thụ chung về 
Pháp. Sự hưởng thụ chung về vật chất nghĩa là vị cho hoặc thọ nhận vật 
chất thì phạm tội pacrffiua. Sự hưởng thụ chung về Pháp nghĩa là vị đọc 
tụng hoặc bảo đọc tụng. VỊ đọc tụng hoặc bảo đọc tụng theo câu thì phạm tội 
pacrttiua theo mỗi một câu. VỊ đọc tụng hoặc bảo đọc tụng theo từ thì phạm 
tội pacrftiua theo mỗi một từ. 


Hoặc (vẫn) cộng trú: VỊ thực hiện lễ Uposatha hoặc lễ Pauarana hoặc 
hành sự của hội chúng cùng với vị bị phạt án treo thì phạm tội pacrffiua. 


Hoặc (vẫn) nằm chung chỗ ngụ: Ở chỗ chung mái che, khi vị bị phạt 
án treo đang nằm vị tỳ khưu nằm xuống thì phạm tội paciftiua. Khi vị tỳ 
khưu đang nằm, vị bị phạt án treo nằm xuống thì phạm tội pacrftiua. Hoặc 
cả hai nằm xuống thì phạm tội paciffiua. Sau khi đứng dậy, (cả hai) lại nằm 
xuống thì phạm tội pacrtftiua. 


Vị bị phạt án treo, nhận biết là bị phạt án treo, vị hưởng thụ chung hoặc 
cộng trú hoặc nằm chung chỗ ngụ thì phạm tội pacrffiua. VỊ bị phạt án treo, 
có sự hoài nghĩ, vị hưởng thụ chung hoặc cộng trú hoặc nằm chung chỗ ngụ 
thì phạm tội dukkatfa. VỊ bị phạt án treo, (Tầm) tưởng là không bị phạt án 
treo, vị hưởng thụ chung hoặc cộng trú hoặc nằm chung chỗ ngụ thì vô tội. 
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Anukkhitake ukkhittakasaññ, apati dukkatassa  Anukkhittake 
vematiko, apatti dukkatassa. Anukkhittake anukkhittakasaññI, anapattI. 


Anapatti “anukkhitto ˆti Janati, “ukkhitto osarito ˆti Janatli, “tam ditthim 
patinissattho ti Janati, ummattakassa, adikammikassa ”LI. 


Ukkhittasambhogasikkhaäpadam navamam. 


--OOOOO-- 


6. 7. 10. KANTAKASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena kantakassa” nama 
samanuddessa evardipam papakam ditthigatam uppannam hoti: “Tathaham 
bhagavata dhammam desitam ajanami yatha yeme antarayika dhamma vutta 
bhagavata te patisevato nalam antarayaya ”tH. Assosum kho sambahula 
bhikkhu: “Kantakassa nama kira samanuddesassa evarũipam papakam 
ditthigatam uppannam: “Tathaham bhagavata dhammam desitam ajanami 
yatha yeme antarayika dhamma vutta bhagavata te patisevato nalam 
antarayaya ”H. Atha kho te bhikkhu yena kantako samanuddeso 
tenupasankamimsu, upasankamitva kantakam samanuddesam etadavocum: 
“Saccam kira te avuso kantaka evarũpam papakam ditthigatam uppannam 
tathaham bhagavata dhammam desitam ajanami yatha yeme antaraylka 
dhamma vutta bhagavata te patisevato nalam antarayaya ”ti. “Evam vya kho 
aham bhante, bhagavata dhammam desitam ajanami, yatha yeme antarayIka 
dhamma vutta bhagavata te patIsevato nalam antarayaya ”tI. 


2. “Ma avuso kanataka evam avaca, ma bhagavantam abbhacIkkhi, na hi 
sadhu bhagavato abbhakkhanam, na hi bhagava evam vadeyya. Aneka- 
pariyayena avuso kantaka, antarayIka dhamma antaraylka vutta bhagavata, 
alañca pana te patisevato antarayaya. Appassada kama vutta bhagavata 
bahudukkha bahupaya adinavo ettha bhiyyo, atthikankhalipama kama vutta 


' ukkhitto - Syã adhikam. “ kandakassa - Syä, PTS. 
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Vị không bị phạt án treo, (lầm) tưởng là bị phạt án treo, phạm tội 
dukkafa. VỊ không bị phạt án treo, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka†a. VỊ 
không bị phạt án treo, nhận biết là không bị phạt án treo thì vô tội. 


VỊ biết rằng: “Vị không bị phạt án treo,' vị biết rằng: “Vị đã bị phạt án treo 
và đã được phục hồi, vị biết rằng: “Vị đã dứt bỏ tà kiến ấy, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học về việc hưởng thụ chung với vị bị án treo là thứ chín. 


--OOOOO-- 


6. 7. 1o. ĐIỀU HỌC VỀ SA DI KANTAKA: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại SavatthI, Jetavana, tu viện của 
ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, sa di tên Kantaka có tà kiến ác sanh 
khởi như vầy: “Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng 
thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng 
đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.” Nhiều vị tỳ khưu đã nghe 
được rằng: - “Nghe nói sa di tên Kantaka đã có tà kiến ác sanh khởi như vầy: 
“Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp 
chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự 
chướng ngại cho người thực hành.” Sau đó, các tỳ khưu ấy đã đi đến gặp sa 
di tên Kantaka, sau khi đến đã nói với sa di tên Kantaka điều này: - “Này sa 
di Kantaka, nghe nói ngươi đã có tà kiến ác sanh khởi như vầy: “Theo như ta 
hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại 
được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho 
người thực hành," có đúng không vậy?” - “Thưa các ngài, đúng như vậy. Theo 
như tôi hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp 
chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự 
chướng ngại cho người thực hành.” 


2. - “Này sa di Kantaka, chớ có nói như thế. Chớ có vu khống đức Thế Tôn 
bởi vì việc vu khống đức Thế Tôn là không tốt. Bởi vì đức Thế Tôn không có 
nói như thế. Này sa di Kantaka, đức Thế Tôn đã giảng giải bằng nhiều 
phương thức rằng các pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự chướng 
ngại cho người thực hành. Đức Thế Tôn đã giảng giải rằng dục tình chỉ có 
chút ít khoái lạc, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều 
hơn. Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là bộ xương, nhiều khổ 
đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. —(như trên)— 
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—pe— Sappasiripama kama vutta bhagavata bahudukkha bahupayasa 
admavo ettha bhiyyo ”ti. Evampi kho kantako samanuddeso tehi bhikkhuhi 
vuccamano, tatheva tam papakam ditthigatam thamasa paramassa 
abhinivissa voharati: “Evam vya kho aham bhante, bhagavato dhammam 
desitam ajanami, yatha yeme antarayika dhamma vutta bhagavata te 
patIisevato nalam antarayaya ”tI. 


3. Yato ca kho te bhikkhu nasakkhimsu kantakam samanuddesam etasma 
papaka ditthigata vivecetum. Atha kho te bhikkhu yena bhagava 
tenupasankamimsu, upasankamitva bhagavato etamattham arocesum. Atha 
kho bhagava etasmimm nidaãne etasmim pakarane bhikkhusangham 
sannIpatetva kantakam samanuddesam patipucchi: “Saccam kira te kantaka, 
evaripam papakam dithigatam uppannam: “Tathaham bhagavata 
dhammam desitam äJanamI yatha yeme antarayIka dhamma vutta bhagavata 
te patisevato nalam antarayaya '”ti? “Evam vya kho aham bhante, bhagavata 
dhammam desitam ajanami, yatha yeme antarayika dhamma vutta 
bhagavata te patIsevato nalam antarayaya ”Li. 


4. “Kassa nu kho nama tvam moghapurisa, maya evam dhammam 
desitam aJanasi!? Nanu maya moghapurisa, anekapariyayena antaraylka 
dhamma antarayika vutta, alañca pana te patisevato antarayaya. Appassada 
kama vutta maya bahudukkha bahupayasa adimnavo ettha bhiyyo, 
atthikankhalupama kama vuttã maya —pe— sappasiripama kama vutta 
moghapurisa, attana duggahitena amhe ceva abbhacikkhasil attanañca 
khanasi bahuñca apuññam pasavasl, tam hi te moghapurisa, bhavissati 
dipharattam ahitaya dukkhaya? Netam moghapurisa appasannanam va 
pasadaya —pe— Vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu amantesi: 
“Tena hi bhikkhave sangho kantakam samanuddesam nasetum. Evañca pana 
bhikkhave nasetabbo: “AjJjatagge te avuso kantaka, na ceva so bhagava sattha 
apadisitabbo. Yampi caññe samanuddesa labhanti bhikkhuhi saddhim 
dirattatirattam sahaseyyam sapi te natthi cara pare' vinassa ”tH. Atha kho 
sangho kantakam samanudadesam nasesl. 


! cara pire - Ma, Syã, PTS. 
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—(như trên)— Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là đầu rắn 
độc, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn.” Khi 
được các vị tỳ khưu ấy nói như thế, sa di Kantaka do có sự ngoan cố, chấp 
giữ, và bảo thủ tà kiến ác ấy nên vẫn phát biểu giống như thế: - “Thưa các 
ngài, đúng như vậy. Theo như tôi hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết 
giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả 
năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.” 


3. Và như thế, các vị tỳ khưu ấy đã không thể giúp cho sa di Kantaka thoát 
khỏi tà kiến ác ấy. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau 
khi đến đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi đó, đức Thế Tôn nhân lý do 
ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi sa di Kantaka 
rằng: - “Này Kantaka, nghe nói tà kiến ác đã sanh khởi ở ngươi như vầy: 
“Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp 
chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự 
chướng ngại cho người thực hành," có đúng không vậy?” - “Bạch ngài, đúng 
như vậy. Theo như con hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì 
những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng 
đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.” 


4. - “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại hiểu Pháp được ta thuyết giảng là như 
thế? Này kẻ rồ dại, không phải ta đã giảng giải bằng nhiều phương thức rằng 
các pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực 
hành? Dục tình đã được ta giảng giải là chỉ có chút ít khoái lạc, nhiều khổ 
đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được ta 
giảng giải như là bộ xương, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi 
còn nhiều hơn. —(như trên)— Dục tình đã được ta giảng giải như là đầu rắn 
độc, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. Và này 
kẻ rồ dại, hơn nữa ngươi không những vu khống ta do sự hiểu biết sai lạc của 
bản thân mà ngươi còn làm tổn hại chính bản thân và tích lũy nhiều điều vô 
phước nữa. Này kẻ rồ dại, bởi vì điều ấy sẽ đem lại cho ngươi sự thất bại và 
khổ đau lâu dài. Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, như thế thì hội chúng hãy trục 
xuất sa di Kantaka. Và này các tỳ khưu, nên trục xuất như vầy: “Này sa di 
Kantaka, kể từ hôm nay không được tuyên bố đức Thế Tôn ấy là bậc Đạo Sư 
của ngươi nữa. Ngay cả việc các sa di khác được hưởng là việc nằm chung chỗ 
ngụ với các tỳ khưu hai ba đêm, việc ấy không có cho ngươi nữa. Hãy đi chỗ 
khác, hãy biến mất đi.” Sau đó, hội chúng đã trục xuất sa di Kantaka. 
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Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu Jjanam tatha nasitam 
kantakam samanuddesam upalapentipi upatthapentipil sambhuñJantipl 
sahapl seyyam kappenti. Ye te bhikkhu applccha —pe— te uJjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama chabbagsgiya bhikkhu Janam tatha nasitam 
kantakam samanuddesam upalapessantIp1 upatthapessantipi 
sambhuñjissantipi sahapI seyyam kappessantL ”tH? —pe— “Saccam kira 
tumhe bhikkhave janam tatha nasitam kantakam samanuddesam 
upalapethapi upatthapethapi sambhuñJathapi sahapi seyyam kappetha ”ti? 
“Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama 
tumhe moghapurisa jJanam tatha nasitam kantakam samanuddesam 
upalapessathapl upatthapessathapl sambhuñjissathapI sahapil seyyam 
kappessatha? Netam moghapurisa, appasannanam vã pasadaya —pe— 
Evañca pana bhikkhave, imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Samanuddesop! ce euam 0uadeuua: “Tathaham bhagauata dhamnmam 
desitan aJanami atha 0eme antarauika dhamma uutta bhagaudtäa te 
paf[iseuatfo naÌam antarauaua tỉ. So samanuddeso bhikkhùhi euamassa 
Uqcamuo: 7Ma quuso samanuddesa euam quaca, rmna bhagauantam 
abbhacikkhi, na hì sadhu bhagauato abbhakkhanam, na hỉ bhagqua eudmn 
UadeuUa. Anekapariyauena quuso samanuddesa, antarauika dharmmma 
antarauika uutta bhagaudta, alañca pang te pa[iseuafto anfarqduqud T. 
Euañcœ pana' so samanuddesoo bhikkhuhi uuccamano tatheua 
pagganheuua, so samnanuddeso bhikkhuhi eUuamassa Uuacam1Uo: “Ajjatagge 
te qUuso samanuddesa, na ceua so bhagqua sattha apadisitabbo. Yampi 
caññe samanuddesa labhani bhikkhuhi saddhimm diữ"attairattam 
sahaseuam, sapi te natthi cara pare unassgd Tỉ. Yo pang bhikkhu Janam 
tathq nasitam samanuddesan upalapeuua 0a upaffhqpeuua 0a 
sambhuñJeuua ua saha ua seuUơmn kappeuuq pdacrftian ”tì. 


! evañca - Ma, Syã. 
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Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong khi biết sa di Kantaka là 
kẻ đã bị trục xuất như thế mà vẫn dụ đõ, vẫn bảo phục vụ, vẫn hưởng thụ 
chung, vẫn nằm chung chỗ ngụ. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các 
vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
trong khi biết sa di Kantaka là kẻ đã bị trục xuất như thế mà vẫn dụ đõ, vẫn 
bảo phục vụ, vẫn hưởng thụ chung, vẫn nằm chung chỗ ngụ?” —(như trên)— 
“Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi trong khi biết sa di Kantaka là kẻ đã bị 
trục xuất như thế mà vẫn dụ dõ, vẫn bảo phục vụ, vẫn hưởng thụ chung, vẫn 
nằm chung chỗ ngụ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao 
các ngươi trong khi biết sa di Kantaka là kẻ đã bị trục xuất như thế mà vẫn 
dụ dõ, vẫn bảo phục vụ, vẫn hưởng thụ chung, vẫn nằm chung chỗ ngụ vậy? 
Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều 
học này như vầy: 


“Nếu có u† sq di nói như Uuầu: “Theo như ta hiểu uề Pháp đã được đức 
Thế Tôn thuuết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn 
giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực 
hành.ˆ VỊ sa di ấu nên được nói bởi các tù khưu như sau: Nàu ông sa đi, 
ngươi chớ có nói như thế. Chớ có uu khống đức Thế Tôn bởi uì uiệc uu 
khống đức Thế Tôn là không tốt. Bởi uì đức Thế Tôn không có nói như thế: 
Nàu ông sa di, đức Thế Tôn đã giảng giải bằng nhiều phương thức rằng 
các pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người 
thực hành." Và khi được các tù khưu nói như uậu mà uị sa đi ấu uẫn chấp 
giữ ụ như thế; uị sa di ấu nên được nói bởi các tù khưu như sau: “Nàu ông 
sa đi, kể từ hôm nau không được tuuên bố đức Thế Tôn ấu là bậc Đạo sư 
của ngươi nữa. Ngaụ cả uiệc các sa di khác được hưởng là uiệc nằm chung 
chỗ ngụ uới các tù khưu hai ba đêm, uiệc ấu không có cho ngươi nữa. Hãu 
đi chỗ khác, hãu biến mất đi.' Vị tù khưu nào trong khi biết uị sa dĩ là kẻ đã 
bị trục xuất như thế mà uẫn dụ dỗ, hoặc uẫn bảo phục uụ, hoặc uẫn hưởng 
thụ chung, hoặc uẫn nằm chung chỗ ngụ thì phạm tội pacittia.” 
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Pacttiuapal]i - Bhikkhuuibhango SappanIaakqauqggo - Pac. 6. 7. 10. 


6. Samanuddeso nama samanero vuccail. 


Evam vadeyya t¡ “Fathaham bhagavata dhammam desitam ajanami 
yatha yeme antarayilka đdhamma vuttaä bhagavata te patisevato nalam 
antarayaya  tI. 


So samanuddeso tỉ yo so evam vad1I samanuddeso. 


Bhikkhuhi t¡ aññehi bhikkhuhi, ye passanti sunanti tehi vattabbo: “Ma 
avuso samanuddesa evam avaca, ma bhagavantam abbhacIkkhi, na hi sadhu 
bhagavato abbhakkhanam, na hi bhagava evam vadeyya. Anekapariyayena 
avuso samanuddesa, antarayIka dhamma antarayika vutta bhagavata, alañca 
pana te patisevato attarayaya ”tl. Dutiyampl vattabbo. Tatiyampl vattabbo. 
—pe— Sace patinissajjati Iccetam kusalam, no ce patinissajjali so 
samanuddeso bhikkhuhi evamassa vacaniyo: “Ajjatagge te avuso 
samanuddesa, na ceva so bhagava sattha apadisiabbo. Yampi caññe 
samanuddesa labhanti bhikkhuhi saddhim dirattatirattam sahaseyyam, sapi 
te natthi cara pare vinassa t1. 


'Yo panä tỉ yo yadIso —pe— 


Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhn' ti. 


Jänäãti nama samam va Janati, aññe va tassa arocenti, so ca arocet1. 


Tathänäsitan ti evam nasitam. 


Samanuddeso nama samanero vuccati. 


Upaläpeyya va tỉ tassa pattam va cIvaram va uddesam va paripuccham 
va dassamiI ti upalapetIl, apatti pacittiyassa. 


Upatthäapeyya vã tỉ tassa cunnam va mattikam va dantakattham va 
mukhodakam va sadiyati, apatti pacIttiyassa. 
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6. Vị sa đi nghĩa là vị samanera được nói đến. 


Nói như vây: “Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết 
giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả 
năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành." 


Vị sa di ấy: là vị sa di nói như thế. 


Bởi các tỳ khưu: bởi các tỳ khưu khác. Các vị nào thấy, các vị nào nghe, 
các vị ấy nên nói rằng: “Này ông sa di, ngươi chớ có nói như thế. Chớ có vu 
khống đức Thế Tôn bởi vì việc vu khống đức Thế Tôn là không tốt. Bởi vì đức 
Thế Tôn không có nói như thế. Này ông sa di, đức Thế Tôn đã giảng giải bằng 
nhiều phương thức rằng các pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự 
chướng ngại cho người thực hành." Nên được nói đến lần thứ nhì. Nên được 
nói đến lần thứ ba. Nếu (vị sa di ấy) dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu 
không dứt bỏ thì vị sa di ấy nên được nói bởi các tỳ khưu như sau: “Này ông 
sa đi, kể từ hôm nay không được tuyên bố đức Thế Tôn ấy là bậc Đạo sư của 
ngươi nữa, và việc các sa di khác được hưởng là việc nằm chung chỗ ngụ với 
các tỳ khưu hai ba đêm, ngay cả việc ấy không có cho ngươi nữa. Hãy đi chỗ 
khác, hãy biến mất đi.” 


Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 


Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc những người khác thông báo cho vị ấy, 
hoặc là vị kia thông báo. 


Đã bị trục xuất như thế: đã bị trục xuất như vậy. 


Vị sa đi nghĩa là vị samnanera được nói đến. 


Hoặc vẫn dụ dỗ: Vị dụ dỗ (nói rằng): “Ta sẽ cho ngươi bình bát hoặc y 
hoặc sự đọc tụng hoặc sự hỏi han thì phạm tội paciffiua. 


Hoặc vẫn bảo phục vụ: Vị chấp nhận bột tắm hoặc đất sét hoặc gõ chà 
răng hoặc nước rửa mặt của vị (sa di) ấy thì phạm tội pacrftiua. 


TÌAT, 


Pacttiuapal]i - Bhikkhuuibhango SappanIakqauqggo - Pac. 6. 7. 10. 


Sambhuñjeyya vã tỉ sambhogo nama dve sambhoga amisa sambhogo 
ca dhammasambhogo ca. Amisasambhogo nama amisam deti va 
patiganhati va, apatti pacittiyassa. Dhammmasambhogo nama uddisati va 
uddisapeli va, padena uddisati va uddisapet va pade pade apatti 
pacitiyassa. Akkharaya uddisati va uddisapeti va akkharakkharaya apatti 
pAcIttiyassa. 


Saha vã seyyam kappeyyäa tỉ ekacchanne nasitake samanuddese 
nipanne bhikkhu nipaJJatl, apatti pacittiyassa. Bhikkhu nipanne nasitako 
samanuddeso nIpajJjal, apati pacittiyassa. Ubho vã nIpajJjanH, apatt 
pAcittiyassa. Utthahitva punappunam nIpa]Jjatl, apatti pacittiyassa. 


Nasitake nasitakasaññ1 upalapeti va upatthapeti va sambhuñJati va saha 
va seyyam kappetl, apatti pacittiyassa. Nasitake vematiko upalapeti va 
upatthapeti va sambhuñJati va saha va seyyam kappetl, apatti dukkatassa. 
Nasitake anasitakasaññ1 upalapeti va upatthapeti va sambhuñJati va saha va 
seyyam kappetl, anapatHi. 


Anasitake nasitakasaññI, apatti dukkatassa. Anasitake vematiko, apatti 
dukkatassa. Anasitake anasitakasaññI, anapattI. 


Anapatti “anasitako ti Janatl, tam ditthim patinissattho tỉ JanaHi, 
ummattakassa, adikammikassa ti. 


Kantakasikkhapadam dasamam. 
Sappanakavaggo sattamo. 


--OooOOO-- 
TASSUDDANAM 
SañcIccavadhasappanam - ukkotam dutthullachadanam, 
unavIsatisatthañca' - samvidhanam aritthakam, 


ukkhittam kantakam ceva - dasasikkhapada Ime ”Li. 


--OOOOO-- 


! vassañca - Simu. 
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Hoặc vẫn hưởng thụ chung: sự hưởng thụ chung nghĩa là có hai sự 
hưởng thụ chung: Sự hưởng thụ chung về vật chất và sự hưởng thụ chung về 
Pháp. Sự hưởng thụ chung về vật chất nghĩa là vị cho hoặc thọ nhận vật 
chất thì phạm tội pacrffiua. Sự hưởng thụ chung về Pháp nghĩa là vị đọc 
tụng hoặc bảo đọc tụng. VỊ đọc tụng hoặc bảo đọc tụng theo câu thì phạm tội 
pacrttiua theo mỗi một câu. VỊ đọc tụng hoặc bảo đọc tụng theo từ thì phạm 
tội pacrfriua theo mỗi một từ. 


Hoặc vẫn nằm chung chỗ ngụ: ở chỗ chung mái che, khi vị sa di bị 
trục xuất đang nằm vị tỳ khưu nằm xuống thì phạm tội pacifHiua. Khi vị tỳ 
khưu đang nằm, vị sa di bị trục xuất nằm xuống thì phạm tội pacitiua. Hoặc 
cả hai nằm xuống thì phạm tội pacitfiua. Sau khi đứng dậy, (cả hai) lại nằm 
xuống thì phạm tội pacrttiua. 


Vị bị trục xuất, nhận biết là bị trục xuất, vị dụ dỗ hoặc bảo phục vụ hoặc 
hưởng thụ chung hoặc nằm chung chỗ ngụ thì phạm tội pacrffia. VỊ bị trục 
xuất, có sự hoài nghĩ, vị dụ dỗ hoặc bảo phục vụ hoặc hưởng thụ chung hoặc 
nằm chung chỗ ngụ thì phạm tội dukkafa. VỊ bị trục xuất, (Tầm) tưởng là 
không bị trục xuất, vị dụ dỗ hoặc bảo phục vụ hoặc hưởng thụ chung hoặc 
nằm chung chỗ ngụ thì vô tội. 


Vị không bị trục xuất, (Tầm) tưởng là bị trục xuất, phạm tội dukkafa. VỊ 
không bị trục xuất, có sự hoài nghi, phạm tội dukka†a. Vị không bị trục xuất, 
nhận biết là không bị trục xuất thì vô tội. 


VỊ biết rằng: “VỊ (sa di) không bị trục xuất, vị biết rằng: “VỊ (sa di) đã dứt 
bỏ tà kiến ấy, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điều học về vị Kantaka là thứ mười. 
Phẩm Có Sinh Vật là thứ mười. 


--ooQÒOO-- 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY: 
Cố ý giết hại, có sinh vật, được khơi lại, sự che giấu tội xấu xa, chưa đủ hai 
mươi tuổi, và đám người, sự hẹn trước, vị Arittha,vị bị án treo, và sa di 


Kantaka nữa; đây là mười điều học.” 


--OOOOO-- 
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6. 8. SAHADHAMMIKAVAGGO 


6. 8. 1. SAHADHAMMIKASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava kosambiyam viharati ghositarame. 
Tena kho pana samayena ayasma channo anacaram acarati. Bhikkhu 
evamahamsu: “Ma avuso channa evarupam akasl, netam kappati ”LI So 
evam vadeti: “Na tavaham avuso, etasmim sikkhapade sikkhissami yava na 
aññam bhikkhum vyattam vinayadharam parIpucchamI ”ti. 


2. Ye te bhikkhu applccha —pe— te ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi ayasma channo bhikkhuhi sahadhammikam vuccamano evam 
vakkhatl: “Na tavaham avuso etasmim sikkhapade sikkhissami yäva na 
aññam bhikkhum vyattam vinayadharam paripucchamI ”ti? —pe— “Saccam 
kira tvam channa, bhikkhuũhi sahadhammikam vuccamano evam vadesi: “Na 
tavaham avuso, etasmim sikkhapade sikkhissamIi yava na aññam bhikkhum 
vyattam vinayadharam paripucchamI ”ti? “Saccam bhagava ”tl. Vigarahi 
buddho bhagava: —pe— Katham hi nama tvam moghapurisa, bhikkhuhi 
sahadhammikam vuccamano evam vakkhasil: “Na tavaham avuso, etasmim 
sikkhapade sikkhissami yava na aññam bhikkhum vyattam vinayadharam 
paripucchamI 't? Netam moghapurisa, appasannanam va pasadaya —pe— 
Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu bhikkhuhi sahadhammikam uuccamnano euam 
Uadeuua: “Na tauahœmn quuso, etasm1m sikkhapade sikkhissami auaq na 
aññamn bhikkhum uụattan uauadharamn paripucchami Tỉ pacifHJam. 
Sikkhamanena bhikkhque, bhikkhuna aññatabbamn paripucchitabbam 
paripañhitabbam, quam tattha sarntct ”tI. 


3. Yo panä ti yo yadIso —pe— 
Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhn' ti. 
BhikkhinhiI t¡ aññehi bhikkhuh1. 


Sahadhammikam nama yam bhagavata paññattam sikkhapadam etam 
sahadhammikam nama, tena vuccamano. 
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6. 8. PHẨM (NÓI) THEO PHÁP: 
6. 8.1. ĐIỀU HỌC VỀ (NÓI) THEO PHÁP: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Kosambi, tu viện Ghosita. 
Vào lúc bấy giờ, đại đức Channa hành xử sai nguyên tắc. Các tỳ khưu đã nói 
như vầy: - “Này đại đức Channa, chớ có hành động như thế, điều này không 
được phép.” VỊ ấy nói như vầy: - “Này các đại đức, tôi sẽ không thực hành 
điều học này cho đến khi nào tôi còn chưa hỏi vị tỳ khưu khác kinh nghiệm 
rành rẽ về Luật.” 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao khi được các tỳ khưu nói theo Pháp đại đức Chanhna lại 
nói như vầy: “Này các đại đức, tôi sẽ không thực hành điều học này cho đến 
khi nào tôi còn chưa hỏi vị tỳ khưu khác kinh nghiệm rành rẽ về Luật?” 
—(như trên)— “Này Channa, nghe nói khi được các tỳ khưu nói theo Pháp 
ngươi lại nói như vầy: “Này các đại đức, tôi sẽ không thực hành điều học này 
cho đến khi nào tôi còn chưa hỏi vị tỳ khưu khác kinh nghiệm rành rẽ về 
Luật,` có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã 
khiến trách rằng: —(như trên)— Này kẻ rồ dại, vì sao khi được các tỳ khưu 
nói theo Pháp ngươi lại nói như vầy: “Này các đại đức, tôi sẽ không thực hành 
điều học này cho đến khi nào tôi còn chưa hỏi vị tỳ khưu khác kinh nghiệm 
rành rẽ về Luật? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào khi được các tù khưu nói theo Pháp lại nói như Uuầu: 
Này các đại đức, tôi sẽ không thực hành điêu học nàu cho đến khi nào tôi 
còn chưa hỏi uị tù khưu khác kinh nghiệm rành rẽ uề Luật thì phạm tội 
pacrttiua.` Nàu các tù khưu, uị tù khưu trong lúc học tập nên hiểu rõ, nên 
thắc mắc, nên suụ xét. Đâu là sự đúng đắn trong trường hợp ấu.” 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 
(Bởi) các tỳ khưu: (bởi) các vị tỳ khưu khác. 


Theo Pháp nghĩa là điều gì đã được đức Thế Tôn quy định là điều học, 
điều ấy gọi là theo Pháp, nên được nói với điều ấy. 
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Evam vadeyyä t¡' “Na tavaham avuso, etasmim sikkhapade sikkhissaml 
yava na aññam bhikkhum vyattam vinayadharam paripucchamiti panditam 
vyattam medhavm bahussutam dhammakathikam? paripucchaml ”ti 
bhanati, apatti pacittiyassa. 


Upasampanne upasampannasaññl evam vadetl, apatti pacittiyassa. 
Upasampanne vematiko evam vadeti, apatti pacittiyassa. UỦpasampanne 
anupasampannasaññ1 evam vadetI, apatti pacittiyassa. 


Apaññattena vuccamano: “ldam na sallekhaya na dhutaya” na 
pasadikataya na apacayaya na viriyarambhaya samvattati ”ti, evam vadeti 
“Na tavaham avuso, etasmim sikkhapade sikkhissami yava na aññam 
bhikkhum vyattam vinayadharam panditam medhavimm bahussutam 
dhammakathikam paripucchami ”ti bhanati, apatti dukkatassa. 


Anupasampannena paññattena va apaññattena va vuceamano: “Idam na 
sallekhaya na dhutaya na pasadikataya na apacayaya na viriyarambhaya 
samvattai ”tl, evam vadeti “Na tavaham avuso, etasmim sikkhapade 
sikkhissaml yava na aññam bhikkhum vyattam vinayadharam panditam 
medhavim bahussutam dhammakathikam paripucchamI ”ti bhanatl, apattI 
dukkatassa. 

Anupasampannena upasampannasaññ apatt dukkatassa. 
Anupasampanne vematiko, apati dukkatassa  Anupasampanne 
anupasampannasaiññl, apatti dukkatassa. 

Sikkhamanena tt sikkhitukamena. 

Aññatabban tỉ Janitabbam. 

Paripucchitabban ti 1dam bhante katham imassa kvattho t1.“ 

Paripafñhitabban tỉ eintetabbam tulayitabbam. 


Avyam tattha sämIcI ti ayam tattha anudhammata. 


Anapatil Janisamil sikkhisamr ti bhanatl, ummattakassa, 
adikammikassa ”tI. 


Sahadhammikasikkhäpadam pathamam. 


-OOOOO-- 


! tena vueccamäno evam vadeti - Ma, Syä, PTS. 

ˆ byattam vinayadharam panditam medhavim bahussutam dhammakathikam - Syä, PTS. 
3 na đhutattäaya - Ma; na dhũtattãya - Sya, PTS. 

* imassa vã kvattho ti - Ma, PTS; imassa ko attho tỉ - Syä. 
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Lại nói như vây: “Này các đại đức, tôi sẽ không thực hành điều học này 
cho đến khi nào tôi còn chưa hỏi vị tỳ khưu khác kinh nghiệm rành rẽ về 
Luật, còn chưa hỏi vị Pháp sư thông thái, kinh nghiệm, trí tuệ, nghe nhiều;” 
vị nói thì phạm tội pac†fHua. 


VỊ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị nói như thế thì 
phạm tội pacitHua. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị nói như thế thì 
phạm tội pacitHiua. VỊ đã tu lên bậc trên, (Tầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, 
vị nói như thế thì phạm tội pacifiua. 


Khi được nói về điều không được quy định (nghĩ rằng): “Thực hành điều 
này không đưa đến sự đoạn trừ, không đưa đến sự từ khước, không đưa đến 
sự hoan hỷ, không đưa đến sự giảm thiểu, không đưa đến sự ra sức nỗ lực” rồi 
nói như vầy: “Này đại đức, tôi sẽ không thực hành điều học này cho đến khi 
nào tôi còn chưa hỏi vị tỳ khưu khác kinh nghiệm, rành rẽ về Luật, vị Pháp sư 
thông thái, trí tuệ, nghe nhiều;” vị nói thì phạm tội dukkafa. 


Khi được người chưa tu lên bậc trên nói về điều đã được quy định hoặc 
không được quy định (nghĩ rằng): “Thực hành điều này không đưa đến sự 
đoạn trừ, không đưa đến sự từ khước, không đưa đến sự hoan hỷ, không đưa 
đến sự giảm thiểu, không đưa đến sự ra sức nỗ lực” rồi nói như vầy: “Này đạo 
hữu, tôi sẽ không thực hành điều học này cho đến khi nào tôi còn chưa hỏi vị 
tỳ khưu khác kinh nghiệm, rành rẽ về Luật, vị Pháp sư thông thái, trí tuệ, 
nghe nhiều;” vị nói thì phạm tội dukkata. 


Người chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội 
dukka†a. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukkafa. 
Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkat†a. 

(Với) vị trong lúc học tập: (với) vị có ý muốn học tập. 

Nên hiểu rõ: nên biết rõ. 


Nên thắc mắc: “Thưa ngài, điều này là thế nào, ý nghĩa của điều này là 
`? 
gì? 


Nên suy xét: nên suy nghĩ, nên cân nhắc. 


Đây là sự đúng đắn trong trường hợp ấy: đây là sự hợp lý trong 
trường hợp ấy. 


Vị nói rằng: “Tôi sẽ biết, tôi sẽ học tập,' vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì 
^* 93% 


vô tội. 
Điều học về (nói) theo Pháp là thứ nhất. 


--OOOOO-- 
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6. 8. 2. VILEKHANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena bhagava bhikkhunam 
anekapariyayena vinayakatham katheti vinayassa vannam bhasatl, 
vinayapariyattya vannam bhasati, adissa adissa ayasmato upalissa vannam 
bhasati. Bhikkhu' “bhagava kho anekapariyayena vinayakatham katheti 
vinayassa vannam bhasati vinayapariyattiya vannam bhasati adissa adissa 
ayasmato upalissa vannam bhasati. Handa mayam avuso ayasmato upalissa 
santike vinayam pariyapunama ti, tedha bahu bhikkhu thera ca navã ca 
maJjhima ca ayasmato upalissa santike vinayam pariyapunanti. 


2. Atha kho chabbaggiyanam bhikkhunam etadahosi: “Etarahi kho avuso 
bahu bhikkhu thera ca nava ca majJjhima ca ayasmato upalissa santike 
vinayam parlyapunanti. Sace ime vinaye pakataññuno bhavissanti amhe 
yenicchakam yadicchakam yavaticchakam? akaddhissanti parikaddhissanti. 
Handa mayam avuso vinayam vivannema ”ti. Atha kho chabbaggiya bhikkhu 
bhikkhu upasankamitva evam vadenti:? “Kim panimehi khuddanukhud- 
dakehi sikkhapadehi udditthehi yavadeva kukkuccaya vihesaya vilekhaya 
samvattantI “ti? 


3. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te uJjhayanti khiyanti vipacenHi: 
“Katham hi nama chabbaggiya bhikkhu vinayam vivannessantI ”ti? —pe— 
“Saccam kira tumhe bhikkhave, vinayam vivannetha ”ti? “Saccam bhagava 
“tu. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama tumhe moghapurisa 
vinayam vivannessatha? Netam moghapurisa, appasannanam va pasadaya 
—pe— Evañca pana bhikkhave, Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu patimokkhe uddissamane euœn 0uqadeuua: “Kữn 
panimmehi khuddanukhuddakehi sikkhapadehi uddithehi uụquadeua 
kukkuccaa uihesaua utlekhaUa samuattani Tỉ, sikkhapadauruammake'° 
pacTtHuan ti. 


' bhikkhũ etadahosi - Ma. 3 vadanti - Ma, Syã. 
° yavadicchakam - Ma, Syã. * sikkhãpadavivannanake - Syã. 
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6. 8. 2. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC GÂY RA SỰ BỐI RỐI: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn bằng nhiều phương 
thức thuyết giảng về Luật cho các tỳ khưu, ngợi khen về Luật, ngợi khen sự 
nghiên cứu về Luật, ngợi khen đại đức Upali như thế này như thế khác. Các 
tỳ khưu (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn bằng nhiều phương thức thuyết giảng về 
Luật, ngợi khen về Luật, ngợi khen về sự nghiên cứu Luật, ngợi khen đại đức 
Upali như thế này như thế khác. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy học thông 
thạo về Luật từ đại đức Upali.” Và các vị ấy gồm nhiều tỳ khưu trưởng lão, 
mới tu, và trung niên học thông thạo về Luật từ đại đức Upali. 


2. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã bàn bạc điều này: “Này các đại 
đức, hiện nay nhiều vị tỳ khưu trưởng lão, mới tu, và trung niên học thông 
thạo về Luật từ đại đức Upali. Nếu các vị này được thành tựu kiến thức về 
Luật, họ sẽ lôi và quay chúng ta theo cách thức như ý thích, vào thời điểm 
như ý thích, lâu mau như ý thích. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy chê bai 
Luật.” Sau đó, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đi đến gặp các tỳ khưu và nói như 
vầy: - “Được việc gì với các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng được đọc tụng 
này? Chúng chỉ đem lại sự ăn năn, sự bực bội, sự bối rối thôi!” 


3. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại chê bai Luật?” —(như 
trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi chê bai Luật, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: 
—(như trên)— “Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại chê bai Luật ? Này 
những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy: 


“Khi giới bổn Patmokkha đang được đọc tụng, uị tù khưu nào nói như 
UầU: “Được uiệc gì uới các điều học nhỏ nhặt uà ít quan trọng được đọc tụng 
nàu? Chúng chỉ đem lại sự ăn năn, sự bực bội, sự bối rối thôi! Khi có sự chê 
bai điều học thì phạm tội pacrttiua.” 
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Pacrittiyapali - Bhikkhuuibhango Sahadhammnikauaggo - Pac. 6. 8. 2. 
4. Yo pana tỉ yo yadIso —pe— 
Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu ti. 


Päatimokkhe uddissamane tỉ uddisante' va uddisapente vã saJ]hayam 
va karonte. 


Evam vadeyyä ti “Kim panimehi khuddanukhuddakehi va sikkha- 
padehi udditthehi yavadeva kukkuccaya vihesaya vilekhaya samvattanti. Ye 
Imam pariyapunanti tesam kukkuccam hoti vihesa hoti vilekha hoti. Ye 
Imam na pariyapunanti tesam kukkuccam na hoti vihesa na hoi, vilekha na 
hoti. Anuddittham idam varam, anuggahitam Idam varam, apariyapunmitan? 
Idam varam, adharitam idam varam, vinayo va antaradhayatu, ime vã 
bhikkhu appakataññuno hontũ ”ti usampannassa vinayam vivannati, apatti 
pAcIttiyassa. 


5. Upasampanne upasampannasañm vinayam vivannetl, apati 
pacittiyassa. Upasampanne vematiko vinayam vivanneti, apatti pacittiyassa. 
Upasampanne anupasampannasañr vinayam vivannetI, apattI pacIttiyassa. 


6. Aññam dhammam vivannetl, apatti dukkatassa. Anupasampannassa 
vinayam va aññam va dhammam vivanneti, apatti dukkatassa. 


7. Anupasampanne upasampannasaññil, apatI  dukkatassa. 
Anupasampanne vematiko, apati dukkatassa  Anupasampanne 
anupasampannasaññi, apatti dukkatassa. 


8. Anapatti na vivannetukamo “ñgha tava? suttante va gathayo va 
abhidhammam va pariyapunassa pacchapil vinayam pariyapunissasl ti 
bhanati, ummattakassa, adikammikassa ”tI. 

Vilekhanasikkhäpadam dutiyam. 


--OOOOO-- 


! uddissante - Syã. 
° apariyaputam - Ma, PTS; apariyäputam - Syã. °iñgha tvam - Ma, PTS. 
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4. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Khi giới bổn Patùnokkha đang được đọc tụng: trong khi đang đọc 
tụng, hoặc trong khi đang bảo (người khác) đọc tụng, hoặc trong khi đang 
học. 


Nói như vây: VỊ chê bai Luật đến vị đã tu lên bậc trên rằng: “Được việc 
gì với các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng được đọc tụng này? Chúng chỉ 
đem lại sự ăn năn, sự bực bội, sự bối rối thôi! Những ai học thông thạo việc 
này các vị ấy có sự ăn năn, có sự bực bội, có sự bối rối. Những ai không học 
thông thạo việc này các vị ấy không có sự ăn năn, không có sự bực bội, không 
có sự bối rối. Phần này là không được đọc tụng, phần này là không được học 
tập, phần này là không được học thông thạo, phần này là không được duy trì, 
Luật hãy biến mất hay là các tỳ khưu này hãy là những người không được 
thành tựu kiến thức” thì phạm tội pacittiua. 


5. Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị chê bai Luật thì 
phạm tội pacrftiua. VỊ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị chê bai Luật thì 
phạm tội pacitHiua. VỊ đã tu lên bậc trên, (Tầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, 
vị chê bai Luật thì phạm tội pac†fHua. 


6. VỊ chê bai Pháp khác thì phạm tội dukkafa. VỊ chê bai Luật hoặc Pháp 
khác đến người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkafa. 


7. Người chưa tu lên bậc trên, (Tầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội 
dukka†a. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukkafa. 
Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkafa. 

8. Vị không có ý định chê bai rồi nói rằng: “Này, đến khi nào ngươi học 
thông thạo về các bài Kinh hoặc các bài kệ hoặc Vi Diệu Pháp rồi sẽ học 
thông thạo về Luật sau,” vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điều học về việc gây ra sự bối rối là thứ nhì. 


--OOOOO-- 
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6. 8. 3. MOHANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapIndikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
anacaram acarltva “aññanakena apannat janantir tỉ patimokkhe 
uddissamane evam vadenti:' “Idaneva kho mayam Janama ayampi kira 
dhammo suttagato suttapariyapanno anvaddhamasam uddesam agacchali 
”H. 


2. Ye te bhikkhu applccha —pe— te ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama chabbaggiya bhikkhu patimmokkhe uddissamane evam 
vakkhanti: Tdaneva kho mayam Jjanama ayampi kira dhammo suttagato 
suttapariyapanno anvaddhamasam uddesam agacchatI ”ti? —pe— “Saccam 
kira tumhe bhikkhave, patimokkhe uddissamane evam vadetha: “Idaneva 
kho mayam Janama ayampi kira dhammo suttagato suttapariyapanno 
anvaddhamasam uddesam agacchatr ”ti? “Saccam bhagava ”tl. Vigarahi 
buddho bhagava: —pe— Katham hi nama tumhe moghapurisa, patimokkhe 
uddissamane evam vakkhatha: “Idaneva kho mayam Janama ayampi kira 
dhammo suttagato suttapariyapanno anvaddhamasam uddesam agacchatl 
"H? Netam moghapurisa, appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana 
bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pang bhikkhu anuaddhamnasamn patimmokkhe uddissamnane euam 
UadeUua: Tdaneua kho aham janami quampi kữa dhammo suttagato 
suftapariuapanno  qanuaddhamasan tuddesam qgacchai Tỉ Tañce 
bhikkhum đaññe bhikkhu Jjaneuuumn msmnapubbamn trưng bhikkhuna 
duattikkhattum patinokkhe uddissamane ko pang 0ado bhiyyo.? Na ca 
tassa bhikkhuno aññanakena mufti atthi. Yañca tattha apatfin qpanno 
tañca athadhammo karetabbo. DHarimn cassd° rmnoho aropetabbo: “Tassa 
te quuso alabha, tassqa te dulladdham, am tuamn patinokkhe uddissamane 
na sadhukamn da{fhikatua° mandasikarosr Tỉ. Idam tasmimm rnohanake 
pacitHuan ”tI. 


! vadanti - Ma. 

ˆ ko pana väado bhiyyo tỉ - Syã. 

” uttari cassa - Ma, PTS; uttariñcassa - Sya. 
* atthim katvã - Ma. 
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6. 8. 3. ĐIỀU HỌC VỀ SỰ GIÁ VỜ NGU DỐT: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi 
hành xử không đúng nguyên tắc (nghĩ rằng): “Hãy để các vị hay biết rằng: 
“Chúng ta đã phạm tội vì không biết,” rồi trong lúc giới bổn Patinokkha 
đang được đọc tụng lại nói như vầy: - “Ngay giờ đây chúng tôi mới hay biết 
rằng điều học này đã được truyền lại trong giới bổn, đã được đầy đủ trong 
giới bổn, và được đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng.” 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong lúc giới bổn 
Patimokkha đang được đọc tụng lại nói như vầy: “Ngay giờ đây chúng tôi mới 
hay biết rằng điều học này đã được truyền lại trong giới bổn, đã được đầy đủ 
trong giới bổn, và được đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng ”?” —(như trên)— 
“Này các tỳ khưu, nghe nói trong lúc giới bổn Pafinokkha đang được đọc 
tụng các ngươi nói như vầy: “Ngay giờ đây chúng tôi mới hay biết rằng điều 
học này đã được truyền lại trong giới bổn, đã được đầy đủ trong giới bổn, và 
được đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: —(như trên)— Này 
những kẻ rồ dại, vì sao trong lúc giới bổn Patinokkha đang được đọc tụng 
các ngươi lại nói như vầy: “Ngay giờ đây chúng tôi mới hay biết rằng điều học 
này đã được truyền lại trong giới bổn, đã được đầy đủ trong giới bổn, và được 
đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng”? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tù khưu nào trong lúc giới bổn Pattnokkha đang được đọc tụng uào 
mỗi nửa tháng lại nói như uầu: ?Ngqụ giờ đâu tôi mới hqụ biết rằng điều 
học nàu đã được truuền lại trong giới bổn, đã được đầu đủ trong giới bổn, 
Uà được đưa ra đọc tụng 0uào mỗi nửa tháng.” Nếu các u† tù khưu khác biết 
rõ Uề uị tù khưu ấu rằng: “Vị tù khưu nàu trước đâu đã có ngồi hai hoặc ba 
lần trong lúc giới bổn Patinokkha đang được đọc tụng, nói nhiều hơn nữa 
làm gì.` VỊ tù khưu ấu không có được sự uô tội uì không biết. Và trong 
trường hợp đó, (uị ấu) đã ui phạm tội nào thì nên được hành xử theo pháp 
Uề tội ấu. Hơn nữa, sự ngu dốt nên được khẳng định đối ưới uị ấu rằng: 
Này đại đức, ngươi đâu không có sự lợi ích, ngươi đâu đã nhận lãnh điều 
xấu là uiệc trong lúc giới bổn Patimmokkha đang được đọc tụng ngươi lại 


⁄Z 


không khéo chăm chú uà tác ú.` Đâu là tội pacifttia trong sự ngu đốt ấu.” 
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3. Yo pana tỉ yo yadIso —pe— 
Bhikkhu t¡ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu ti. 
Anvaddhamasan ti anuposathikam. 
Patimokkhe uddissamaäne tí uddisante. 


Evam vadeyya t¡ anacaram acaritva “aññanakena apannotI Janantu tị, 
patimokkhe uddissamane evam vadeti: “Idaneva kho aham janamIi ayampi 
kira dhammo suttagato suttapariyapanno anvaddhamasam uddesam 
agacchati ”tl, apatti dukkatassa. 


4. Tañce ti' mohetukamam bhikkhum aññe bhikkhu Janeyyum 
nisinnapubbam Imina bhikkhuna dvattikkhattum patimokkhe uddissamane 
ko pana vado bhiyyo. Na ca tassa bhikkhuno aññanakena muttI atthi. Yañca 
tattha apattim apanno tañca yathadhammo karetabbo. Uttarim cassa moho 
aropetabbo. Evañca pana bhikkhave aropetabbo. Vyattena bhikkhuna 
patibalena sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Ayam Itthannamo bhikkhu patimokkhe 
uddissamane na sadhukam atthikatva manasikaroi. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho I1tthannamassa bhikkhuno moham aropeyya. Esa ñattI. 


Sunatu me bhante sangho. Ayam Itthannamo bhikkhu patimokkhe 
uddissamane na sadhukam atthikatva manasikaroti. Sangho I1tthannamassa 
bhikkhuno moham aropeti Yassayasmato khamati Itthannamassa 
bhikkhuno mohassa aropana, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Aropito sanghena itthannamassa bhikkhuno moho. Khamati sanghassa, 
tasma tunhI. Evametam dharayamI ti. 


Anaropite mohe moheti, apatti dukkatassa. Aropite mohe moheti, apatti 
pacIttiyassa. 


! tañce mohetukamam bhikkhum - Ma. 
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3. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 
Vào mỗi nửa tháng: vào mỗi kỳ lễ Uposatha. 


Trong lúc giới bổn Patữnokkha đang được đọc tụng: trong khi (vị 
đọc giới bổn) đang đọc tụng. 


Nói như vây: Sau khi hành xử không đúng nguyên tắc, vị (nghĩ rằng): 
“Hãy để các vị hay biết rằng: “Ta đã phạm tội vì không biết,” rồi trong lúc 
giới bổn Patimokkha đang được đọc tụng lại nói như vầy: “Ngay giờ đây tôi 
mới hay biết rằng điều học này đã được truyền lại trong giới bổn, đã được 
đầy đủ trong giới bổn, và được đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng” thì phạm 
tội dukkaf{a. 


4. Nếu các vị tỳ khưu khác biết rõ về vị tỳ khưu có ý định giả vờ ngu đốt 
ấy rằng: “VỊ tỳ khưu này trước đây đã có ngồi hai hoặc ba lần trong lúc giới 
bốn Patimokkha đang được đọc tụng, nói nhiều hơn nữa làm gì.” Vị tỳ khưu 
ấy không có được sự vô tội vì không biết. Và trong trường hợp đó, (vị ấy) đã 
vi phạm tội nào thì nên được hành xử theo pháp về tội ấy. Hơn nữa, sự ngu 
dốt của vị ấy nên được khăng định. Và này các tỳ khưu, nên khẳng định như 
vầy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng 
lực: 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Vị tù khưu nàu tên (như 
UầU) không khéo chăm chú uà tác Úú trong lúc giới bổn Patinokkha đang 
được đọc tụng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên 
khẳng đinh uề sự ngu dốt của uị tù khưu tên (như uầu). Đâu là lời đê nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Vị tù khưu nàu tên (như 
UầU) không khéo chăm chú uà tác Úú trong lúc giới bổn Patinokkha đang 
được đọc tụng. Hội chúng khẳng định uề sự ngu dốt của uị tù khưu tên 
(như uầu). Đại đức nào đồng ú uiệc khẳng định uề sự ngu dốt của uị tù 
khưu tên (như uầu) xm im lặng; u† nào không đồng ú có thể nói lên. 


Sự ngu đốt của uị tù khưu tên (như uầu) đã được hội chúng khẳng định. 
Sự uiệc được hội chúng đồng Ú nên mới 1m lặng, tôi ghi nhận sự uiệc nàu là 
như uậu.” 


Khi sự ngu dốt chưa được khẳng định, vị giả vờ ngu đốt thì phạm tội 
dukkata. Khi sự ngu dốt đã được khẳng định, vị giả vờ ngu đốt thì phạm tội 
pacifHrua. 
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Dhammakamme đdhammakammasaññ mohetl, apatti pacittiyassa. 
Adhammakamme vematiko mohetl, apatti pacittiyassa. Dhammakamme 
adhammakammasaññ1 moheti, apatti pacittiyassa. 


Adhammakamme dhammakammasaññ mohetl, apatti dukkatassa. 
Adhammakamme vematiko mohetl, apatti dukkatassa. Adhammakamme 
adhammakammasaññl, apatti dukkatassa. 


Anapati na vittharena sutam hot, unakadvattikkhattum vittharena 
sutam hoti, na mohetukamassa, ummattakassa, adikammikassa ”tI. 


Mohanasikkhapadam tatiyam. 


--OOOOO-- 


6. 8. 4. PAHARASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
kupita anattamana sattarasavagsiyanam bhikkhunam paharam denti. Te 
rodanti. Bhikkhu evamahamsu: “Kissa tumhe avuso rodatha ”t? “Ime avuso 
chabbaggiya bhikkhu kupita anattamana amhakam paharam dentI ”Li. 


2. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te uJjhayanti khiyanti vipacenHi: 
“Katham hi nama chabbaggiya bhikkhu kupita anattamana bhikkhunam 
paharam dassanti ”tl? —pe— “Saccam kira tumhe bhikkhave, kupita 
anattamana bhikkhunam paharam detha ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi 
buddho bhagava: —pe— Katham hi nama tumhe moghapurisa kupita 
anattamana bhikkhunam paharam dassatha? Netam moghapurisa, 
appasannanam vã pasadaya -—pe_— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu bhikkhussa kupito anatftanano paharam dadeuua 
pacIfHiuan ”tI. 
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Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị giả vờ ngu dốt thì 
phạm tội paciftiua. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghị, vị giả vờ ngu đốt thì 
phạm tội pacriftiya. Hành sự đúng pháp, (Tầm) tưởng là hành sự sai pháp, vị 
giả vờ ngu dốt thì phạm tội paciftiua. 


Hành sự sai pháp, (Tầm) tưởng là hành sự đúng pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka†a. Hành sự sai pháp, 
nhận biết là hành sự sai pháp thì vô tội. 


Vị chưa được nghe (giới bổn được đọc tụng) một cách chi tiết, vị đã được 
nghe (giới bổn được đọc tụng) một cách chỉ tiết chưa tới hai hoặc ba lần, vị 
không có ý định giả vờ ngu dốt, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điều học về sự giả vờ ngu dốt là thứ ba. 


--OOOOO-- 


6. 8. 4. ĐIỀU HỌC VỀ CÚ ĐÁNH: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư nổi giận, 
bất bình rồi tung cú đánh vào các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư. Các vị ấy khóc 
lóc. Các tỳ khưu đã nói như vây: - “Này các đại đức, vì sao các vị khóc lóc 
vậy?” - “Thưa các đại đức, các tỳ khưu nhóm Lục Sư này nổi giận, bất bình rồi 
tung cú đánh vào chúng tôi.” 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư khi nổi giận, bất bình lại 
tung cú đánh vào các tỳ khưu?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
ngươi nổi giận, bất bình rồi tung cú đánh vào các tỳ khưu, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: 
—(như trên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi khi nổi giận, bất bình lại 
tung cú đánh vào các tỳ khưu vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tù khưu nào nổi giận, bất bình rồi tung cú đánh uào uị tù khưu thì 
phạm tội pacifiua.” 
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3. Yo pana tỉ yo yadIso —pe— 
Bhikkhu t¡ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu' ti. 
Bhikkhussa t¡ aññassa bhikkhussa. 
Kupito anattamano t¡ anabhiraddho ahatacitto khilaJato. 


Paharam dadeyyä ti kayena va kayapatibaddhena vã nissaggiyena va 
antamaso uppalapattenap1 paharam deti, apatti pacIttiyassa. 


Ủpasampanne upasampannasaññI kupito anattamano paharam deti, 
apatti pacittiyassa. Upasampanne vematiko kupito anattamano paharam 
detl, apatti pacitiyassa  Upasampanne anupasampannasaññr kupito 
anattamano paharam deti, apatti pacittiyassa. 


Anupasampannassa kupito anattamano paharam deti, apatti dukkatassa. 
Anupasampanne upasampannasaññI, apatti dukkatassa. Anupasampanne 
vematiko, apatti dukkatassa. Anupasampanne anupasampannasaññI, apatti 
dukkatassa. 


Anapati kenacil vihethyamano mokkhadhippayo paharam detl, 
ummattakassa, adikammikassa ti. 


Paharasikkhäpadam catuttham. 


--OOOOO-- 


6. 8. 5s. TALASATTIKASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapIndikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
kupita anattamana sattarasavaggiyanam bhikkhunam talasattikam uggiranti. 
Te paharasamuñcita' rodanti. Bhikkhu evamahamsu: “Kissa tumhe avuso 
rodatha ”t? “Ime avuso chabbagsgiya bhikkhu kupita anattamana amhakam 
talasattikam uggIrantI ”tI. 


! pahãrasamuccitã - Ma, Syã, PTS. 
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3. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 
Vào vị tỳ khưu: vào vị tỳ khưu khác. 


Nổi giận, bất bình: không được hài lòng, có tâm bực bội, nảy sanh lòng 
cay cú. 


Tung cú đánh: vị tung cú đánh bằng thân, hoặc bằng vật gắn liền với 
thân, hoặc vật ném ra, ngay cả bằng lá sen thì phạm tội pacfiua. 


Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị nổi giận bất bình 
rồi tung cú đánh thì phạm tội pacrffiua. VỊ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, 
vị nổi giận bất bình rồi tung cú đánh thì phạm tội pacifiua. VỊ đã tu lên bậc 
trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị nổi giận bất bình rồi tung cú 
đánh thì phạm tội pac†fHua. 


VỊ nổi giận bất bình rồi tung cú đánh vào người chưa tu lên bậc trên thì 
phạm tội dukkat‡a. Người chưa tu lên bậc trên, (Tầm) tưởng là đã tu lên bậc 
trên, phạm tội dukka†a. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm 
tội dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, 
phạm tội dukka{fa. 


Khi bị hãm hại bởi bất cứ người nào vị có ý định thoát thân rồi tung cú 
đánh, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
Điều học về cú đánh là thứ tư. 


--OOOOO-- 


6. 8. 5s. ĐIỀU HỌC VỀ SỰ GIÁ TAY (DỌA ĐÁNH ): 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư nổi giận, 
bất bình rồi giá tay dọa đánh! các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư. Các vị ấy đầu 
được thoát khỏi cú đánh vẫn khóc lóc. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này các 
đại đức, vì sao các vị khóc lóc vậy?” - “Thưa các đại đức, các tỳ khưu nhóm 
Lục Sư này nổi giận, bất bình rồi giá tay dọa đánh chúng tôi.” 


' Được ghi nghĩa theo Chú Giải, “paharadanakaram dassetuä ...” (VinA. iv, 878). Dịch sát từ 
thì hành động này là “giá tay để tát taï (tala: lòng bàn tay, saffika: cây thương, con dao nhỏ). 
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2. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te uJjhayanti khiyanti vipacenHi: 
“Katham hi nama chabbaggiya bhikkhu kupita anattamana bhikkhunam' 
talasattikam ugsgirissantI ”ti? —pe— “Saccam kira tumhe bhikkhave, kupita 
anattamana bhikkhuũnam' talasattikam uggiratha ”ti? “Saccam bhagava ”Li. 
Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama tumhe moghapurisa 
kupla anattamana bhikkhunam talasatikam uggirissatha? Netam 
moghapurIsa, appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave 
Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


To pana. bhikkhu bhikkhussa kupito anafttanano talasattikam 
ugg1reUua pacifHiuan ”tI. 

3. Yo pana tỉ yo yadIso —pe— 

Bhikkhu t¡ —pe— ayam imasmim atthe adhippeto “bhikkhu ti. 

Bhikkhussa tỉ aññassa bhikkhussa. 

Kupito anattamano t¡ anabhiraddho ahatacitto khilaJato. 


Talasattikam uggireyyäa ti kayam va kayapatibaddham va antamaso 
uppalapattampi uccareti, apatti pacittiyassa. 


Upasampanne upasampannasaññr kupito anattamano talasattikam 
uggiratl, apatti pacittiyassa. Upasampanne vematiko kupito anattamano 
talasattikam ugg1ratl, apatt pAcIttiyassa. Upasampanne 
anupasampannasaññr kupito anattamano talasatikam uggiratl, apatt 
pAacIttiyassa. 


Anupasampamnassa kupito anattamano talasatikam uggirail, apatti 
dukkatassa. Anupasampanne upasampannasaññl, apati dukkatassa. 


Anupasampanne vematiko, apati dukkatassa  Anupasampanne 
anupasampannasaiññl, apatti dukkatassa. 


Anapatti kenacl vihethiyamano mokkhadhippayo talasattikam uggirati, 
ummattakassa, adikammikassa ti. 


Talasattikasikkhäpadam pañcamam. 


--OOOOO-- 


! sattarasavaggiyanam bhikkhũnam - Ma. 
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2. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư khi nổi giận, bất bình lại giá 
tay dọa đánh các tỳ khưu?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
ngươi nổi giận, bất bình rồi giá tay dọa đánh các tỳ khưu, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: 
—(như trên)— “Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi khi nổi giận, bất bình 
lại giá tay dọa đánh các tỳ khưu vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tù khưu nào nổi giận, bất bình rồi giá tau dọa đánh 0ị tù khưu thì 
phạm tội pacrttiua.” 

3. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 

Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 

Vị tỳ khưu: vị tỳ khưu khác. 


Nổi giận, bất bình: không được hài lòng, có tâm bực bội, nảy sanh lòng 
cay cú. 


Giá tay dọa đánh: vị đưa lên (phần) thân (của mình), hoặc vật gắn liền 
với thân, ngay cả bằng lá sen thì phạm tội pacrffiua. 


VỊ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị nổi giận bất bình 
rồi giá tay dọa đánh thì phạm tội paciffiua. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài 
nghi, vị nổi giận bất bình rồi giá tay dọa đánh thì phạm tội paciftia. VỊ đã tu 
lên bậc trên, (Tầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị nổi giận bất bình rồi giá 
tay dọa đánh thì phạm tội pacffiua. 

Vị nổi giận bất bình rồi giá tay dọa đánh người chưa tu lên bậc trên thì 
phạm tội dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, (Tầm) tưởng là đã tu lên bậc 
trên, phạm tội dukka{a. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm 
tội dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, 
phạm tội dukkata. 


Khi bị hãm hại bởi bất cứ người nào vị có ý định thoát thân rồi giá tay dọa 
đánh, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điều học về sự giá tay (dọa đánh) là thứ năm. 


--OOOOO-- 


Kệ đi 


6. 8. 6. AMULIKASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapIndikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
bhikkhum amnlakena sanghadisesena anuddhamsenti. 


2. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te uJjhayanti khiyanti vipacenHi: 
“Katham hi nama chabbaggiya bhikkhu bhikkhum amulakena 
sanghadisesena anuddhamsessanil ”t? —pe— “Saccam kira tumhe 
bhikkhave, bhikkhum amulakena sanghadisesena anuddhamsetha ”ti? 
“Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama 
tumhe moghapurIsa bhikkhum amnulakena sanghadisesena 
anuddhamsessatha? Netam moghapurisa, appasannanam va pasadaya 
—pe— Evañca pana bhikkhave imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu bhkkhum qamulakena  sanghadisesena 
anuddhamnseuudq pacrftian ”tì. 


3. Yo pana tỉ yo yadIso —pe— 

Bhikkhu t¡ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu ti. 
Bhikkhun ti aññam bhikkhum. 

Ammlakam nama adittham asutam aparisankitam. 
Sanghaädisesenä t¡ terasannam aññatarena. 
Anuddhamseyyä ti codeti va codapeti va, apatti pacittiyassa. 


Ủpasampanne upasampannasaññ1 amulikena sanghadisesena 
anuddhamsetl, apatti pacittiyassa. Upasampanne vematiko amulakena 
sanghadisesena anuddhamsetl, apatti pacitiyassa UỦpasampanne 
anupasampannasaññi amulakena sanghadisesena anuddhamsetl, apatti 
pAcIttiyassa. 
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6. 8. 6. ĐIỀU HỌC VỀ KHÔNG CÓ NGUYÊN CỚ: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư bôi nhọ vị 
tỳ khưu về tội sanñghadisesa không có nguyên cớ. 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại bôi nhọ vị tỳ khưu về tội 
sanghadisesa không có nguyên cớ?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe 
nói các ngươi bôi nhọ vị tỳ khưu về tội saighadisesa không có nguyên cớ, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại bôi nhọ vị 
tỳ khưu về tội sanghadisesa không có nguyên cớ vậy? Này những kẻ rồ dại, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tù khưu nào bôi nhọ uị tù khưu uề tội sanghadisesa không có nguyên 
cớ thì phạm tội pacttfiua.” 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 
Vị tỳ khưu: vị tỳ khưu khác. 


Không có nguyên cớ nghĩa là không được thấy, không được nghe, 
không bị nghĩ ngờ. 


Về tội sanghadisesu: về bất cứ tội nào thuộc nhóm mười ba tội. 


Bôi nhọ: vị buộc tội hoặc bảo (người khác) buộc tội thì phạm tội 
pacifHrua. 


VỊ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị bôi nhọ về tội 
sanghadisesa không có nguyên cớ thì phạm tội pacrftiua. VỊ đã tu lên bậc 
trên, có sự hoài nghị, vị bôi nhọ về tội sanghadisesa không có nguyên cớ thì 
phạm tội pacifHiua. VỊ đã tu lên bậc trên, (Tầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, 
vị bôi nhọ về tội sanghadisesa không có nguyên cớ thì phạm tội pacitiua. 
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Pacttiuapadl]i - Bhikkhuuibhango Sahadhammmikauaggo - Pac. 6. 8. 7. 


Acaravipattiya vã di{thivipattiya vã anuddhamseti, apatti đukkatassa. 
Anupasampannam anuddhamseti, apatti dukkatassa. 


Anupasampanne upasampannasaññi, apatti dukkatassa. 
Anupasampanne vematiko, apati dukkatassa  Anupasampanne 
anupasampannasaññi, apatti dukkatassa. 


Anapatti tathasaññ1 codeti va codapeti va, unmmattakassa, adkammikassa 
& SỀ 


Amulakasikkhapadam chattham. 


--OOOOO-- 


6. 8.7. SAÑCICCASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapIndikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
sattarasavagsgiyanam  bhikkhunam  sañciccakukkuccam upadahanti: 
“Bhagavata avuso sikkhapadam paññattam “na unavisativasso puggalo 
upasampadetabbo' ti. Tumhe ca uửnavisativassa upasampanna, kaccl no 
tumhe anupasampanna ”ti. Te rodanti. Bhikkhu evamahamsu: “Kissa tumhe 
avuso rodatha ”ti? “Ime avuso chabbagsiya bhikkhu amhakam sañcicca 
kukkuccam upadahanti ”ti. 


2. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te uJjhayanti khiyanti vipacenHi: 
“Katham hi nama chabbaggiya bhikkhu bhikkhunam sañcicca kukkuccam 
upadahissant ”t? —pe— “Saccam kira tumhe bhikkhave, bhikkhunam 
sañcicca kukkuccam upadahatha ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho 
bhagava: —pe— Katham hi nama tumhe moghapurisa bhikkhuũnam sañcicca 
kukkuccam upadahissatha? Netam moghapurisa, appasannanam va 
pasadaya —pe— Evañeca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


*“Yo pana bhikkhu bhikkhussaq saÑñcicca kukkuccamn upadaheuua Tfissqa 
muhuttampt aphasu bhauissqafI Tỉ, etadeUa paccaam kariftua qnañfñamn 
pacTfHuan ti. 
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Vị bôi nhọ với sự hư hỏng về hạnh kiểm hoặc với sự hư hỏng về tri kiến 
thì phạm tội dukkafa. VỊ bôi nhọ người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội 
dukkafa. 


Người chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội 
dukka†a. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukkafa. 
Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkafa. 


Vị buộc tội hoặc bảo (người khác) buộc tội theo sự nhận biết, vị bị điên, vị 
vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học vê không có nguyên cớ là thứ sáu. 


--OOOOO-- 


6. 8. 7. ĐIỀU HỌC VỀ CỐ Ý: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư cố ý gợi 
lên nỗi nghĩ hoặc ở nơi các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư (nói rằng): - “Này các 
đại đức, điều học đã được đức Thế Tôn quy định rằng: “Không được cho tu 
lên bậc trên người chưa đủ hai mươi tuổi.` Và các ngươi chưa đủ hai mươi 
tuổi đã được tu lên bậc trên, không lẽ các ngươi là người chưa được tu lên bậc 
trên?” Các vị ấy khóc lóc. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này các đại đức, vì 
sao các vị khóc lóc vậy?” - “Thưa các đại đức, các tỳ khưu nhóm Lục Sư này cố 
ý gợi lên nỗi nghĩ hoặc ở nơi chúng tôi.” 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại cố ý gợi lên nỗi nghi hoặc 
ở nơi các tỳ khưu?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi cố ý 
gợi lên nỗi nghi hoặc ở nơi các tỳ khưu, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: —(như trên)— Này 
những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại cố ý gợi lên nỗi nghỉ hoặc ở nơi các tỳ 
khưu vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vây: 


A77 


“Vị tù khưu nào cố Ú gợi lên nỗi nghỉ hoặc ở nơi uị tù khưu (nghĩ rằng): 
Như thế sẽ làm cho u† nàu không được thoải mái dầu chỉ trong chốc lát,” 
sau khi thực hiện chỉ nguụuên nhân ấu không điều nào khác thì phạm tội 
pacittua.” 
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3. Yo pana tỉ yo yadIso —pe— 
Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu ti. 
Bhikkhussa t¡ aññassa bhikkhussa. 


Safcicca tï Jananto sañJananto cecca abhivitaritva vitikkamo. 


Kukkuccam upadabheyyä tỉ “Ủnavsativasso maññe tvam 
upasampamno, vikale maññe taya bhuttam, majjam maññe taya pItam, 
matugamena saddhim raho maññe taya nisinnan tï kukkuccam upadahatl, 
apattI pacIttiyassa. 


Etadevapaccayam karitvä anaññan ti na añño kocl paccayo hoti 
kukkuccam upadahitum. 


Ủpasampanne upasampannasaññ1 sañcicca kukkuccam upadahati, apatti 
pacittiyassa. Upasampanne vematiko sañcicea kukkuccam upadahatl, apatti 
pacitiyassa. Upasampanne sañcicca kukkuccam upadahatl apatti 
pacIttiyassa. 


Anupasampamnassa sañclcca kukkuccam upadahati, apatti dukkatassa. 
Anupasampanne upasampannasaññI, apatti dukkatassa. Anupasampanne 
vematiko, apatti dukkatassa. Anupasampanne anupasampannasaññI, apatti 
dukkatassa. 


Anapatti na kukkuccam upadahitukamo “unavisativasso maññe tvam 
upasampamno, vikale maññe taya bhuttam, majjam maññe taya pItam, 
matugamena saddhim raho maññe tayäa nisinnam, Iingha janahi, ma te 
paccha kukkuccam ahosI ti bhanati, ummattakassa, adikammikassa ”tI. 

Sañciccasikkhãäpadam sattamam. 


--OOOOO-- 
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3. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Ở nơi vị tỳ khưu: ở nơi vị tỳ khưu khác. 
Cố ý: sự vi phạm trong khi biết, trong khi có ý định, sau khi đã suy nghĩ, 
sau khi đã khẳng định. 


Gợi lên nỗi nghỉ hoặc: Vị gợi lên nỗi nghi hoặc (nói rằng): “Ta nghĩ 
rằng ngươi chưa đủ hai mươi tuổi mà đã được tu lên bậc trên, ta nghĩ rằng 
ngươi đã thọ thực lúc sái thời, ta nghĩ rằng ngươi đã uống men say, ta nghĩ 
rằng ngươi đã ngồi với người nữ ở chỗ kín đáo' thì phạm tội pacrttia. 


Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy không điều nào khác: 
không có bất cứ nguyên nhân nào khác để gợi lên nỗi nghi hoặc. 


Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị cố ý gợi lên nỗi 
nghi hoặc thì phạm tội pacrtfiua. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghị, vị cố ý 
gợi lên nỗi nghỉ hoặc thì phạm tội pacifiya. VỊ đã tu lên bậc trên, (lầm) 
tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị cố ý gợi lên nỗi nghi hoặc thì phạm tội 
pacifHrua. 


Vị cố ý gợi lên nỗi nghi hoặc ở nơi người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội 
dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, (Tầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm 
tội dukka†a. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukkatfa. 
Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkafa. 


Vị không có ý định gợi lên nỗi nghi hoặc rồi nói rằng: “Ta nghĩ rằng ngươi 
chưa đủ hai mươi tuổi mà đã được tu lên bậc trên, ta nghĩ rằng ngươi đã thọ 
thực lúc sái thời, ta nghĩ rằng ngươi đã uống men say, ta nghĩ rằng ngươi đã 
ngồi với người nữ ở chỗ kín đáo. Này ngươi hãy biết lấy, ngươi chớ có nghỉ 
hoặc về sau này, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điều học vê cố ý là thứ bảy. 


--OOOOO-- 
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6. 8. 8. UPASSUTISIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapIndikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
pesalehi bhikkhuhi saddhim bhandenti.' Pesala bhikkhu evam vadenti: 
“AlajJno Ime avuso chabbagsiya bhikkhu na sakka Imehi saha bhanditun ”ti. 
Chabbaggiya bhikkhUu evam vadenti: “Kissa tumhe avuso amhe alaJJivadena 
papetha ”t? “Kaham pana tumhe avuso assuttha ”t? “Mayam 
ayasmantanam upassutim titthamha ”tÓI. 


2. Ye te bhikkhu applccha —pe— te ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama chabbaggiya bhikkhu bhikkhunam bhandanaJatanam 
kalahaJatanam vivadapannanam upassutim titthissantI ”t? —pe— “Saccam 
kira tumhe bhikkhave, bhikkhunam bhandanaJananam kalahajananam 
vivadapannanam upassutim ti{thatha ”ti? “Saccam bhagava ”tLl. Vigarahi 
buddho bhagava: —pe— Katham hi nama tumhe moghapurisa, bhikkhunam 
bhandanaJatanam kalahaJatanam vivadapannanam upassutim titthissatha? 
Netam moghapurisa appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana 
bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bDhikkhu bhikkhunan bhangdana?atanan kalahqjatanam 
UIUuadapannana1m upassufim ti††heuua am tme bhaTmissanfi tam sossam1fi 
etadeuaq paccaam kar1fua anafñfñam pacttfian ti. 


3. Yo panä ti yo yadIso —pe— 
Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu ti. 
Bhikkhunan t¡ aññesam bhikkhuũnam. 


Bhandanajatänam kalahajatanam  vivädapannanan "H 
adhikaranajatanam. 


Upassutim titheyyä t¡ “^mesam sutva codessami saressami 
patcodessaml patisaressamil maikukarlsaml ti gacchaH, apatti 
dukkatassa. Yattha tho sunatl, apatti pacittiyassa. Pacchato gacchanto 
turito gacchati “sossamI ti, apatti dukkatassa. Yattha thito sunatl, apatti 
pacittiyassa. Purato gacchato ohTyati “sossamI ti, apatti pacittiyassa. Yattha 
thito sunati, apatti pacittiyassa. Bhikkhussa thitokasam va nisinnokasam va 
nipannokasam va agantva mantentam ukkasitabbam viJanapetabbam, no ce 
ukkaseyya va viJanapeyya va, apatti pacIttiyassa. 


' bhandanti - Ma, Syã, PTS. 
° maikũ karissami tỉ - Ma; mañkum karissaämI ti - Syã, PTS. 
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6. 8. 8. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC NGHE LÉN: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư xung đột 
với các tỳ khưu hiền thiện. Các tỳ khưu hiền thiện nói như vầy: - “Này các đại 
đức, các tỳ khưu nhóm Lục Sư này không có liêm sỉ, không có thể xung đột 
với các vị này được.” Các tỳ khưu nhóm Lục Sư nói như vầy: - “Này các đại 
đức, vì sao các vị lại lên án chúng tôi bằng cách nói là không có liêm sỉ?” - 
“Này các đại đức, các vị đã nghe ở đâu?” - “Chúng tôi đã đứng nghe lén các 
đại đức.” 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại đứng nghe lén các tỳ khưu 
đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiến đến sự tranh luận?” 
—(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi đứng nghe lén các tỳ 
khưu đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiến đến sự tranh 
luận, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã 
khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại 
đứng nghe lén các tỳ khưu đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã 
tiến đến sự tranh luận vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào đứng nghe lén các tù khưu đã nảu sanh sự xung đột, đã 
nu sanh sự cãi cọ, đã tiến đến sự tranh luận (nghĩ rằng): Những người 


nàu nói điều gì, ta sẽ nghe lời ấu, sau khi thực hiện chỉ nguụên nhân ấu 
không điều nào khác thì phạm tội pacittiua.” 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 
(Của) các tỳ khưu: (của) các vị tỳ khưu khác. 


Đứng nghe lén: “Sau khi lắng nghe những người này, ta sẽ quở trách, ta 
sẽ nhắc nhở, ta sẽ làm cho hối lõi, ta sẽ làm cho nhớ lại, ta sẽ làm cho xấu hổ” 
rồi đi đến thì phạm tội dukkatfa. Tại nơi nào, vị (ấy) đứng và nghe được thì 
phạm tội pacrffia. Trong khi đang đi ở phía sau, vị đi nhanh hơn (nghĩ 
rằng): “Ta sẽ lắng nghe” thì phạm tội dukkofa. Tại nơi nào, vị (ấy) đứng và 
nghe được thì phạm tội paciffiua. Trong khi đang đi ở phía trước, vị đi chậm 
lại (nghĩ rằng): “Ta sẽ lắng nghe” thì phạm tội dukkatfa. Tại nơi nào, vị (ấy) 
đứng và nghe được thì phạm tội pacfftia. Sau khi đi đến chỗ đứng hoặc chỗ 
ngồi hoặc chỗ nằm của vị tỳ khưu, nên tằng hắng, nên báo hiệu cho vị đang 
nói biết. Nếu không tằng hắng hoặc báo hiệu cho biết thì phạm tội pacrittiua. 


405 


Pacittiuapal]i - Bhikkhuuibhango Sahadharmmmikauaggo - Pac. 6. 8. 9. 


Etadeva paccayam karitva anaññan ti na añño koci paccayo hotI 
upassutim titthitum. 


Upasampanne upasampannasaññI upassutim titthati, apatti pacIttiyassa. 
Upasampanne vematlko upassuimn tithaH, apatti pacittiyassa. 
Upasampanne anupasampannasaññ1 upassutim titthati, apatti pacittiyassa. 


Anupasampannassa upassutim tithati, apatti dukkatassa. 
Anupasampanne upasampannasaññI, apatti dukkatassa. Anupasampanne 
vematiko, apatti dukkatassa. Anupasampanne anupasampannasaññl, apatti 
dukkatassa. 


Anapati “^mesam sutva oramissami viramissami vupasamissamI' 
attanam parimoecessamiI 'ti gacchati, unmattakassa, adikammikassa ”LI. 


Upassutisikkhãäpadam atthamam. 


--OOOOO-- 


6. 8. o. KAMMAPATIBAHANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
anacaram acaritva ekamekassa kamme kayIramane patikkosanti. 


Tena kho pana samayena sangho sannipatito hoti kenacideva karanIyena. 
Chabbaggiya bhikkhu civarakammam karonta ekassa chandam adamsu. 
Atha kho sangho “ayam avuso chabbaggiya bhikkhu ekako agato. Handassa 
mayam kammam karoma ti tassa kammam akasi. Atha kho so bhikkhu yena 
chabbaggrya bhikkhu tenupasankami. Chabbaggiya bhikkhu tam bhikkhum 
etadavocum: “Kim avuso sangho akasI ”t? “Sangho me avuso kammam akasI 
”H. “Na mayam avuso etadatthaya chandam adamha “tuyham kammam 
karissati t1. Sace ca mayam Janeyyama' “tuyham kammam karissatI ti, na 
mayam chandam dadeyyama ”Hi. 


' vũpasamessämi - SI 1, Simu 1. ° sace ca mayam jãneyyäma - Syä. 
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Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy không điều nào khác: 
không có bất cứ nguyên nhân nào khác để đứng nghe lén. 


Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị đứng nghe lén thì 
phạm tội pacifriua. VỊ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị đứng nghe lén thì 
phạm tội pacifiua. VỊ đã tu lên bậc trên, (Tầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, 
vị đứng nghe lén thì phạm tội pacifrua. 


VỊ đứng nghe lén người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukka{†a. Người 
chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội dukkata. 
Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka†a. Người chưa tu 
lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội dukkafa. 


(Nghĩ rằng): “Sau khi lắng nghe những người này, ta sẽ hạn chế, ta sẽ kềm 
chế, ta sẽ dập tắt (sự việc), ta sẽ tự mình thoát ra' rồi đi đến, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học về việc nghe lén là thứ tám. 


--OOOOO-- 


6. 8. o. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC NGĂN CẢN HÀNH SỰ: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi 
hành xử sai nguyên tắc lại phản đối trong khi hành sự đang được thực hiện 
cho từng vị một. 


Vào lúc bấy giờ, hội chúng đã tụ họp lại do công việc cần làm nào đó. Các 
tỳ khưu nhóm Lục Sư trong lúc đang làm y đã trao ra sự tùy thuận đến một 
vị. Khi ấy, hội chúng (bàn bạc rằng): “Này các đại đức, các tỳ khưu nhóm Lục 
Sư chỉ có mỗi một vị đã đi đến, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự cho vị ấy” 
rồi đã thực hiện hành sự cho vị ấy. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến gặp các tỳ 
khưu nhóm Lục Sư. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã nói với vị tỳ khưu ấy điều 
này: - “Này đại đức, hội chúng đã làm gì?” - “Này các đại đức, hội chúng đã 
thực thi hành sự đến tôi.” - “Này đại đức, chúng tôi đã không trao ra sự tùy 
thuận vì mục đích của việc ấy (là việc): “Sẽ thực hiện hành sự cho đại đức.` Và 
này đại đức, nếu chúng tôi biết rằng: “Sẽ thực hiện hành sự cho đại đức thì 
chúng tôi đã không trao ra sự tùy thuận.” 
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2. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te uJjhayanti khiyanti vipacenHi: 
“Katham hi nama chabbaggiya bhikkhu dhammikanam kammanam 
chandam datva paccha khiyanadhammam' apajJjJissantI ”t? —pe— “Saccam 
kira tumhe bhikkhave, dhammikanam kammanam chandam datva paccha 
khiyanadhammam apaljatha ”ti? “Saccam bhagava ”tl. Vigarahi buddho 
bhagava: —pe— Katham hi nama tumhe moghapurisa đhammikanam 
kammanam chandam datva paccha khiyanadhammam apaJjissatha? NÑetam 
moghapurIsa, appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave 
Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


*“ŸYo pang bhikkhu dhamnmmikanam kammmana1ma chandam datua paccha 
khiuanadhamma1mn apa7]eUua pacitHuan ”tI. 


3. Yo pana tỉ yo yadIso —pe— 
Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu ti. 


Dhammikam nama kammam apalokanakammam ñattikammam 
ñatidutya kammam ñatticatutthakammam  dhammena vinayena 
satthusasanena katam, etam dhammikam kammam, chandam datva khiyati, 
apattI pacIttiyassa. 


Dhammikamme dhammikammasaññi chandam datva khiyatl, apatti 
pacitiyassa. Dhammakamme vematiko chandam datva khiyatl, apatti 
dukkatassa. Dhammakamme adhammakammasaññ chandam datva khiyat, 
anapatt. 


Adhammakamme dhammakammasaññI, apatti dukkatassa. Adhamma- 
kamme vematiko, apatti dukkatassa Adhammakamme adhamma- 
kammasaññl, anapatti. 


Anapatti “adhammena va vaggsena va na kammarahassa va katan ti 
Jananto khiyati, ummattakassa, adikammikassa ”tI. 


Kammapatibahanasikkhäpadam navamam. 


--OOOOO-- 


! khiyadhammam - PTS. 
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2. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi trao ra sự tùy thuận 
cho những hành sự đúng pháp sau đó lại tiến hành việc phê phán?” —(như 
trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi sau khi trao ra sự tùy thuận cho 
những hành sự đúng pháp sau đó lại tiến hành việc phê phán, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: 
—(như trên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi sau khi trao ra sự tùy 
thuận cho những hành sự đúng pháp sau đó lại tiến hành việc phê phán vậy? 
Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều 
học này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào sau khi trao ra sự tùu thuận cho những hành sự đúng 
pháp sau đó lại tiến hành uiệc phê phán thì phạm tội pacifHuda.” 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Ty khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Hành sự đúng pháp nghĩa là hành sự công bố, hành sự với lời thông 
báo, hành sự với lời thông báo đến lần thứ nhì, hành sự với lời thông báo đến 
lần thứ tư được thực hiện theo Pháp, theo Luật, theo lời dạy của bậc Đạo Sư; 
việc này gọi là hành sự đúng pháp. Sau khi trao ra sự tùy thuận, vị phê phán 
thì phạm tội pacrtfiua. 


Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị sau khi trao ra sự 
tùy thuận rồi phê phán thì phạm tội pacitiua. Hành sự đúng pháp, có sự 
hoài nghị, vị sau khi trao ra sự tùy thuận rồi phê phán thì phạm tội dukkata. 
Hành sự đúng pháp, (Tầm) tưởng là hành sự sai pháp, vị sau khi trao ra sự tùy 
thuận rồi phê phán thì vô tội. 

Hành sự sai pháp, (Tầm) tưởng là hành sự đúng pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka†a. Hành sự sai pháp, 
nhận biết là hành sự sai pháp thì vô tội. 

Vị phê phán trong khi biết rằng: “Hành sự đã được thực hiện sai pháp 
hoặc theo phe nhóm hoặc đến vị không đáng bị hành sự, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học về việc ngăn cản hành sự là thứ chín. 


--OOOOO-- 
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6. 8. 1o. CHANDAM ADATVA 
GAMANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena sangho sannipatito hoti 
kenacideva karamyena. Chabbaggiya bhikkhu civarakammam karonta 
ekassa chandam adamsu. Atha kho sangho 'yassatthaya sannipatito tam 
kammam karissaml t¡ ñattim thapesi. Atha kho so bhikkhu “evamevime 
ekamekassa kammam karonti. Kassa tumhe kammam karissatha ti chandam 
adatva utthayasana pakkamI. 


2. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te uJjhayanti khiyanti vipacenHi: 
“Katham hi nama bhikkhu sanghe vinicchayakathaya vattamanaya chandam 
adatva utthayasana pakkamissatI ”ti? —pe— “Saccam kira bhikkhu sanghe 
vinicchayakathaya vattamanaya chandam adatva utthayasana pakkamasl ”ti? 
“Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama 
tvam moghapurisa sanghe vinicchayakathaya vattamanaya chandam adatva 
utthayasana pakkamissas? Netam moghapurisa, appasannanam va 
pasadaya —pe— Evañeca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo panga bhikkhu sanghe uimcchaakqathaua 0attamnanaua chandam 
adatua u†thauasana pakkqameuuda pacritHiuan ”ti. 


3. Yo panä ti yo yadIso —pe— 
Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu ti. 


Sanghe vinicchayakatha nama vatthu va arocitam hoti avinicchitam, 
ñatti va thapIta hoti kammavaca va vIippakata.' 


Chandam adatva u{thäyäsana pakkameyyaä t¡ “katham Idam 
kammam kuppam assa vaggam assa na kareyya tI gacchatl, apatti 
dukkatassa. Parisaya hatthapasam viJahantassa, apatti dukkatassa. Vijahite 
apattI pacIttiyassa. 


Dhammikamme dhammikammasaññi chandam adatva utthayasana 
pakkamatl, apatti pacittiyassa. Dhammakamme vematiko chandam adatva 
utthayasana pakkamatl, apatti dukkatassa. Dhammakamme 
adhammakammasaññ1 chandam adatva utthayasana pakkamati, anapattI. 


! vippakatä hoti - Ma, Syã, PTS. 
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6. 8. 1o. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC BỎ ĐI 
KHÔNG TRAO RA SỰ TÙY THUẬN: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, hội chúng đã tụ họp lại do công việc 
cần làm nào đó. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong lúc đang làm y đã trao ra sự 
tùy thuận cho một vị. Khi ấy, hội chúng (bàn bạc rằng): “Hội chúng đã tụ hội 
lại vì mục đích của hành sự nào thì chúng ta sẽ thực hiện hành sự ấy” rồi đã 
thiết lập lời đề nghị. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy (nói rằng): - “Các vị này thực hiện 
hành sự đến từng vị một giống y như vầy. Các đại đức sẽ thực hiện hành sự 
đến vị nào đây?” Sau khi không trao ra sự tùy thuận rồi đã từ chỗ ngồi đứng 
dậy và bỏ đi. 

2. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao trong khi lời quyết định đang được tuyên bố ở hội 
chúng vị tỳ khưu không trao ra sự tùy thuận lại từ chỗ ngồi đứng dậy và bỏ 
đi?” (như trên)— “Này tỳ khưu, nghe nói trong khi lời quyết định đang 
được tuyên bố ở hội chúng ngươi không trao ra sự tùy thuận rồi từ chỗ ngồi 
đứng dậy và bỏ đi, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này kẻ rồ dại, vì sao trong 
khi lời quyết định đang được tuyên bố ở hội chúng, ngươi không trao ra sự 
tùy thuận lại từ chỗ ngồi đứng dậy và bỏ đi vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào, trong khi lời quuếẽt định đang được tuyên bố ở hội 
chúng, không trao ra sự tùu thuận rồi từ chỗ ngồi đứng dậu uà bỏ đi thì 
phạm tội pacrttiua.” 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Trong khi lời quyết định (đang được tuyên bố) ở hội chúng 
nghĩa là sự việc đã được kể ra nhưng chưa được quyết định, hoặc là lời đề 
nghị vừa mới được thiết lập, hoặc là tuyên ngôn của hành sự chưa được hoàn 
thành. 


(Sau khi) không trao ra sự tùy thuận rồi từ chỗ ngồi đứng dậy 
và bỏ đi: (Nghĩ rằng): “Làm cách nào để hành sự này là không thể duy trì, là 
theo phe nhóm, không thể thực hiện” rồi đi thì phạm tội dukkatfa. VỊ lìa xa 
khỏi tập thể một tầm tay (1 mét 25) thì phạm tội dukkoafa. Khi đã lìa khỏi thì 
phạm tội pacritriua. 


Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị không trao ra sự 
tùy thuận rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và bỏ đi thì phạm tội pacrffiua. Hành sự 
đúng pháp, có sự hoài nghỉ, vị không trao ra sự tùy thuận rồi từ chỗ ngồi 
đứng dậy và bỏ đi thì phạm tội dukka†a. Hành sự đúng pháp, (Tầm) tưởng là 
hành sự sai pháp, vị không trao ra sự tùy thuận rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và 
bỏ đi thì vô tội. 
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Adhammakamme dhammakammasaññl, apatti dukkatassa. Adhamma- 
kamme vematiko, apatti dukkatassa Adhammakamme adhamma- 
kammasaññl, anapatti. 


Anapatti “sanghassa bhandanam va kalaho va viggaho va vivado va 
bhavissatI ti gacchatI, sanghabhedo va sangharajJi va bhavissatI 'ti gacchati, 
'adhammena va vaggena va na kammarahassa va kammam karissali ti 
gacchatl, gilano va gacchati, gilanassa karanIyena va gacchati, uccarena va 
passavena va pï]ito gacchati, na kammam kopetukamo puna paccagamissamI 
"H gacchati, unmattakassa, adikammikassa ”LI. 


Chandam adatvä gamanasikkhapadam dasamam. 


-OOOOO-- 


6. 8. 11. DABBASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava rajagahe viharati ve]uvane 
kalandakanivape. Tena kho pana samayena ayasma dabbo mallaputto 
sanghassa senasanañca paññapetl bhattan ca uddisati. So cayasma 
dubbalacIvaro hoti. Tena kho pana samayena sanghassa ekam cIvaram 
uppannam hoti Atha kho sangho tam cIvaram ayasmato dabbassa 
mallaputtassa adasil. Chabbaggiya bhikkhu uJJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Yathasanthutam bhikkhu sanghikam labham parInamentI ”ti. 


2. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te uJjhayanti khiyanti vipacenHi: 
“Katham hi nama chabbagsgiya bhikkhu samagsgena sanghena cIvaram datva 
paccha khiyanadhammam apajjissani ”ti? —pe— “Saccam kira tumhe 
bhikkhave samaggena sanghena cIvaram datva paccha khiyanadhammam 
apajJJatha ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham 
hi nama tumhe moghapurisa samaggena sanghena cIvaram datva paccha 
khiyanadhammam apaJJissatha? Netam moghapurisa, appasannanam va 
pasadaya —pe— Evañeca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu samaggena sanghena ciUuaramn daftua paccha 
khruanadhammam apa]?euua athasanthutam bhikkhu sanghikam labham 
parmmamenft Tỉ pacTfHuan ”tI. 
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Hành sự sai pháp, (Tầm) tưởng là hành sự đúng pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka†a. Hành sự sai pháp, 
nhận biết là hành sự sai pháp thì vô tội. 


VỊ (nghĩ rằng): “Sẽ có sự xung đột, hoặc sự cãi cọ, hoặc sự tranh luận, hoặc 
sự tranh cãi đến hội chúng' rồi đi, (nghĩ rằng): “Sẽ có sự chia rẽ hội chúng 
hoặc là sự bất đồng trong hội chúng” rồi đi, (nghĩ rằng): “Hội chúng sẽ thực 
hiện hành sự hoặc là sai pháp, hoặc là theo phe nhóm, hoặc là đến vị không 
xứng đáng với hành sự rồi đi, vị bị bệnh rồi đi, vị đi vì công việc cần làm đối 
với vị bị bệnh, vị bị khó chịu vì đại tiện hoặc tiểu tiện rồi đi, vị không có ý 
định làm xáo trộn hành sự (nghĩ rằng): “Ta sẽ quay trở lạt rồi đi, vị bị điên, vị 
vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học về việc bỏ đi không trao ra sự tùy thuận là thứ mười. 


-OOOOO-- 


6. 8. 11. ĐIỀU HỌC VỀ VỊ DABBA: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, Veluvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, đại đức Dabba Mallaputta phân bố 
chỗ cư ngụ và sắp xếp các bữa ăn cho hội chúng. Và vị đại đức ấy có y đã tàn 
tạ. Vào lúc bấy giờ, có một y được phát sanh đến hội chúng. Khi ấy, hội 
chúng đã cho y ấy đến đại đức Dabba Mallaputta. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các tỳ khưu trao phần lợi lộc thuộc về 
hội chúng thuận theo sự quen biết.” 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư cùng với hội chúng hợp nhất 
đã cho y sau đó lại tiến hành việc phê phán?” —(như trên)— “Này các tỳ 
khưu, nghe nói các ngươi cùng với hội chúng hợp nhất đã cho y sau đó lại 
tiến hành việc phê phán, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, 
vì sao các ngươi cùng với hội chúng hợp nhất đã cho y sau đó lại tiến hành 
việc phê phán vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào cùng uới hội chúng hợp nhất đã cho ụ sau đó lại tiến 
hành uiệc phê phán rằng: “Các tù khưu trao phầm lợi lộc thuộc uề hội chúng 
thuận theo sự quen biết thì phạm tội pacrttiua.” 
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3. Yo pana tỉ yo yadIso —pe— 


Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu ti. 


Samaggo nama sangho samanasamvasako samanasimayam thito. 


CTvaram nama channam cIvaranam aññataram cIvaram vikappanupaga- 
pacchimam. 


Datva tỉ sayam datva. 


Vathasanthutam nama yathamittata yathasandithata yatha- 
sambhattata yathasamanupaJjhayakata yathasamanacariyakata. 


Sanghikam nama sanghassa dinnam hoti pariccattam. 


Labho nama cIvarapindapatasenasanagilanapaccayabhesaJJaparikkhara 
antamaso cunnapindopli dantakatthampl dasikasuttamp.' 


Paccha khiyanadhammam äpajjeyya ti upasampannassa sanghena 
sammatassa senasanapaññapakassa va bhattuddesakassa va yagubhaJakassa 
va phalabhaJakassa va khajjakabhaJakassa va appamattakavissaJJakassa va 
cIvaram dinne khiyati, apatti pacittiyassa. 


Dhammikamme dhammikammasaññl cIvaram dinne khiyatl, apatti 
pacitiyassa. Dhammakamme vematiko civaram dinne khiyatl, apatti 
pacittiyassa. Dhammakamme adhammakammasaññI cIvaram dinne khiyatl, 
apattI pacIttiyassa. 


Aññam parikkharam dinne khiyati, apatti dukkatassa. Upasampannassa 
sanghena asammatassa senasanapaññapakassa va bhattuddesakassa va 
yvapubhajakasa va phalabhajakasa va khajJjakabhaJakassa va 
appamattakavissajJJakassa va civaram va aññam va parikkharam dinne 
khiyati, apatti dukkatassa. 


! đasikasuttamattampi - Sĩ 1. 
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3. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Hội chúng hợp nhất nghĩa là có sự đồng cộng trú được thiết lập trong 
cùng ranh giới. 


Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y (có kích thước) tối thiểu 
cần phải chú nguyện để dùng chung. 


(Sau khi) đã cho: sau khi đích thân cho. 


Thuận theo sự quen biết nghĩa là thuận theo tình bạn bè, thuận theo 
sự đồng quan điểm, thuận theo sự thân thiết, thuận theo sự có chung thầy tế 
độ, thuận theo sự có chung thầy dạy học. 


Thuộc về hội chúng nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao hẳn cho 
hội chúng. 


Lợi lộc nghĩa là các vật dụng như là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và 
dược phẩm trị bệnh, ngay cả cục bột tắm, gỗ chà răng, nắm chỉ rời. 


Sau đó lại tiến hành việc phê phán: Khi y đã được cho đến vị đã tu 
lên bậc trên được hội chúng chỉ định làm vị phân bố chỗ trú ngụ hoặc làm vị 
sắp xếp bữa ăn hoặc làm vị phân chia cháo hoặc làm vị phân chia trái cây 
hoặc làm vị phân chia thức ăn khô hoặc làm vị phân chia vật linh tính, vị phê 
phán thì phạm tội pacrffiiua. 


Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, khi y đã được cho, 
vị phê phán thì phạm tội pacrffia. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, khi 
y đã được cho, vị phê phán thì phạm tội pacifiua. Hành sự đúng pháp, (lầm) 
tưởng là hành sự sai pháp, khi y đã được cho, vị phê phán thì phạm tội 
pacifHrua. 


Khi vật dụng khác đã được cho, vị phê phán thì phạm tội dukkafa. Khi y 
hoặc vật dụng khác đã được cho đến vị đã tu lên bậc trên không được hội 
chúng chỉ định làm vị phân bố chỗ trú ngụ hoặc làm vị sắp xếp bữa ăn hoặc 
làm vị phân chia cháo hoặc làm vị phân chia trái cây hoặc làm vị phân chia 
thức ăn khô hoặc làm vị phân chia vật linh tĩnh, vị phê phán thì phạm tội 
dukkafa. 


415 


Pacittiuapdli - Bhikkhuuibhango Sahadharnmikauaggo - Pac. 6. 8. 12. 


Anupasampannassa sañghena sammatassa va asammatassa va 
senasanapaññapakassa va bhattuddesakassa va yagubhajakassa va 
phalabhaJakassa va khaJjakabhajakassa va appamattakavissaJJjakassa va 
cIvaram va aññam va parIkkharam dinne khiyati, apatti dukkatassa. 


Adhammakamme dhammakammasaññi, apatti dukkatassa. 
Adhammakamme  vematiko, apati dukkatassa Adhammakamme 
adhammakammasaññl, anapatti. 


Anapatti “pakatiya chanda dosa moha bhaya karontam kvattho tassa 
dinnena, laddhapIl vinipatessal na samma upanessai ti khiyatl, 
ummattakassa, adikammikassa ”ti. 


Dabbasikkhäpadam' ekädasamam. 


--OOOOO-- 


6. 8. 12. PARINAMANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena savatthiyam aññatarassa 
pũgassa sanghassa sacIvarabhattam patiyattam hotl, “bhojetva civarena 
acchadessama ti Atha kho chabbaggiya bhikkhui yena so pugo 
tenupasankamimsu, upasankamitva tam pugam etadavocum: “Dethavuso 
Imani cIvarani Imesam bhikkhunan ”ti “Na mayam bhante dassama, 
amhakam sanghassa anuvassamˆ sacIvarabhikkha paññatta ”ti. “Bahu avuso 
sanghassa dayaka bahu sanghassa bhaddani.” Ime tumhe nissaya tumhe 
sampassanta idha viharanti. Tumhe ce imesam na dassatha atha ko carahi 
Imesam dassati. Dethavuso Imanl cIvarani imesam bhikkhunan ti. 


Atha kho so pugo chabbaggiyehi bhikkhuhi nippilyamano 
vathapatiyattam cIvaram chabbaggiyanam bhikkhuũnam datva sangham 
bhattena parIvisi Ye te bhikkhu Jananti sanghassa sacIvarabhattam 
patiyattam na ca jJananti “chabbaggiyanam bhikkhunam dinnan ti, te 
evamahamsu: “Onojethavuso sanghassa clvaran ”H. “Natthi bhante 
vathapatiyattam cIvaram. Ayya chabbaggiya ayyanam chabbaggiyanam 
parInamesun t1. 


' dubbalasikkhapadam - Ma.  ”anuvassakam - S1. 3 saghassa bhattã - Ma, Syä, PTS. 
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Khi y hoặc vật dụng khác đã được cho đến người chưa tu lên bậc trên 
được chỉ định hoặc không được chỉ định bởi hội chúng làm vị phân bố chỗ 
trú ngụ hoặc làm vị sắp xếp bữa ăn hoặc làm vị phân chia cháo hoặc làm vị 
phân chia trái cây hoặc làm vị phân chia thức ăn khô hoặc làm vị phân chia 
vật linh tỉnh, vị phê phán thì phạm tội dukkata. 


Hành sự sai pháp, (Tầm) tưởng là hành sự đúng pháp, phạm tội dukka{a. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka†a. Hành sự sai pháp, 
nhận biết là hành sự sai pháp, phạm tội dukkata. 


VỊ phê phán (hội chúng) đang hành động theo thói thường vì ưa thích, vì 
sân hận, vì si mê, vì sợ hãi rằng: “Lợi ích gì với việc cho đến vị ấy? Thậm chí 
khi nhận được rồi (vị ấy) sẽ phí phạm, sẽ không bảo quản đúng đắn;' vị bị 
điên; vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học về vị Dabba là thứ mười một. 


--OOOOO-- 


6. 8. 12. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC THUYẾT PHỤC DÂNG: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, ở thành SavatthI có bữa trai phạn có 
dâng y đến hội chúng của phường hội nọ đã được chuẩn bị (thông báo rằng): 
“Sau khi mời thọ thực, chúng tôi sẽ dâng y.” Khi ấy, các tỳ khưu nhóm Lục sư 
đã đi đến gặp phường hội ấy, sau khi đến đã nói với phường hội ấy điều này: 
- “Này các đạo hữu, hãy dâng các y này cho các vị tỳ khưu này.” - “Thưa các 
ngài, chúng tôi sẽ không dâng. Bữa trai phạn có dâng y đến hội chúng hàng 
năm của chúng tôi đã được thông báo.” - “Này các đạo hữu, hội chúng có 
nhiều thí chủ, hội chúng có nhiều cơ hội. Các vị này sống ở đây nương nhờ 
vào quý vị, trông ngóng nơi quý vị. Nếu quý vị sẽ không bố thí đến các vị này, 
giờ còn ai sẽ bố thí cho các vị này? Này các đạo hữu, hãy dâng các y này cho 
các vị tỳ khưu này.” 


Khi ấy, trong lúc bị các tỳ khưu nhóm Lục Sư ép buộc phường hội ấy đã 
dâng y được chuẩn bị như thế đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư rồi dâng vật thực 
đến hội chúng. Các vị tỳ khưu biết được bữa trai phạn có dâng y đến hội 
chúng đã được chuẩn bị mà không biết rằng: “(Y) đã được dâng đến các tỳ 
khưu nhóm Lục Sư,” các vị ấy đã nói như vầy: - “Này các đạo hữu, hãy cống 
hiến y đến hội chúng.” - “Thưa các ngài, không có y như đã chuẩn bị; các ngài 
đại đức nhóm Lục Sư đã thuyết phục dâng cho các ngài đại đức nhóm Lục 
Sư.” 


417 


Pacittiuapdli - Bhikkhuuibhango Sahadharnmikauaggo - Pac. 6. 8. 12. 


2. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te uJjhayanti khiyanti vipacenHi: 
“Katham h1 nama chabbagsrya bhikkhu Janam sanghikam labham parinatam 
puggalassa parinamessantI ”ti? —pe— “Saccam kira tumhe bhikkhave, Janam 
sanghikam labam parinatam puggalassa parinametha ”ti? “Saccam bhagava 
”tH. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama tumhe moghapurisa 
Janam sanghikam labham parinatam puggalassa parinamessatha? Netam 
moghapurIsa, appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave 
Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu janam sanghikam labham pariiatamn puggalassa 
parmmameuua pacittuan ti. 


3. Yo pana tỉ yo yadIso —pe— 


Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu' ti. 


Jänäãti nama samam va JanatI, aññe va tassa arocenti, so va arocetl. 


Sanghikam nama sanghassa dinnam hoti pariccattam. 


Labho nama cIvarapindapatasenasanagilanappaccayabhesaJJa- 
parikkhara antamaso cunnapindop1 dantakatthamipl1 dasikasuttampI1. 


Parinatam nama “'dassama karlssama tỉ vaca bhinna hot tam 
puggalassa parmametl apatti paciltiyassa.  ParImate parInatasaññ 
puggalassa parinametl, apatti pacittiyassa. Parinate vematiko puggalassa 
parmametl, apati dukkatassa  Parmate aparinatasañĩ puggalassa 
parinametI, anapattI 


Sanghassa parinatam aññasanghassa va cetiyassa va parIinameti, apatti 
dukkatassa. Cetiyassa parinatam aññacetiyassa va sanghassa va øganassa va" 
puggalassa va parinametl, apatti dukkatassa. Puggalassa parinatam 
aññapuggalassa va sanghassa va øganassa va cetiyassa va parinametl, apatti 
dukkatassa. 


Aparinate parinatasaññl, apatti dukkatassa. Aparinate vematiko, apatti 
dukkatassa. Aparinate aparinatasaññiI, anapattI. 


! ganassa vã - iti padam Ma, Syã, PTS potthake na dissate. 
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2. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong khi biết lợi lộc đã được 
khăng định là dành riêng cho hội chúng lại thuyết phục dâng cho cá nhân?” 
—(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi trong khi biết lợi lộc đã 
được khẳng định là dành riêng cho hội chúng vẫn thuyết phục dâng cho cá 
nhân, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã 
khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi trong 
khi biết lợi lộc đã được khẳng định là dành riêng cho hội chúng lại thuyết 
phục dâng cho cá nhân vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tù khưu nào trong khi biết lợi lộc đã được khẳng định là dành riêng 
cho hội chúng uân thuuết phục dâng cho cá nhân thì phạm tội pacrttiua.” 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc là những người khác nói cho vị ấy, hoặc 
là vị kia nói. 


Dành riêng cho hội chúng nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao 
hắn cho hội chúng. 


Lợi lộc nghĩa là các vật dụng như là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và 
dược phẩm trị bệnh, ngay cả cục bột tắm, gỗ chà răng, nắm chỉ rời. 


Đã được khẳng định nghĩa là lời nói đã được phát ra rằng: “Chúng tôi 
sẽ dâng, chúng tôi sẽ làm.` Vị thuyết phục dâng vật ấy cho cá nhân thì phạm 
tội pacitHua. Khi đã được khăng định, nhận biết là đã được khăng định, vị 
thuyết phục dâng cho cá nhân thì phạm tội pacifiua. Khi đã được khẳng 
định, có sự hoài nghị, vị thuyết phục dâng cho cá nhân thì phạm tội dukkofa. 
Khi đã được khắng định, (Tầm) tưởng là chưa được khẳng định, vị thuyết 
phục dâng cho cá nhân thì vô tội. 


Khi đã được khăng định là dành riêng cho hội chúng, vị thuyết phục dâng 
đến hội chúng khác hoặc bảo tháp thì phạm tội dukka†a. Khi đã được khẳng 
định là dâng đến bảo tháp, vị thuyết phục dâng đến bảo tháp khác, hoặc hội 
chúng, hoặc cá nhân thì phạm tội dukkafa. Khi đã được khẳng định là dâng 
cho cá nhân, vị thuyết phục dâng cho cá nhân khác, hoặc hội chúng, hoặc bảo 
tháp thì phạm tội dukka{a. 


Khi chưa được khẳng định, (Tầm) tưởng là đã được khẳng định, phạm tội 


dukkafa. Khi chưa được khẳng định, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukkata. Khi 
chưa được khẳng định, nhận biết là chưa được khẳng định thì vô tội. 
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Anapati “kattha dema'” tỉ pucchiyamano 'vattha tumhakam deyya- 
dhammo paribhogam va labheyya patisankharam va labheyya ciratthiko va 
assa, yattha va pana tumhakam cittam pasidati tattha detha tỉ bhanatl, 
ummattakassa, adikammikassa ti. 

Parinamanasikkhäpadam dvädasamam. 
Sahadhammikavaggo atthamo. 


--OOOOO-- 


TASSUDDANAM 
Sahadhamma vivannañca - mohapanam paharakam, 
talasatti amulañca - sañclcca ca upassuH, 
patibahanachandañea - dabbañca parIinamanan ”ti. 


-OOOOO-- 
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Trong khi được hỏi rằng: “Chúng tôi dâng nơi nào?” vị nói rằng: “Nơi nào 
mà pháp bố thí của quý vị có thể đạt được sự hữu dụng, hoặc có thể được làm 
vật sửa chữa, hoặc có thể tồn tại lâu dài, hoặc nơi nào tâm của quý vị được 
hoan hỷ thì hãy dâng nơi đó, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điều học về việc thuyết phục dâng là thứ mười hai. 
Phẩm (Nói) Theo Pháp là thứ tám. 


--OOOOO-- 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY: 
Theo Pháp, và sự chê bai, sự giả vờ ngu dốt, cú đánh, việc giá tay dọa 
đánh, không có nguyên cớ, cố ý, và sự nghe lén, việc ngăn cản, và sự tùy 
thuận, vị Dabba, và việc thuyết phục dâng. 


--OOOOO-- 
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6. o. RAJAVAGGO 


6. o. 1. RAJANTEPURASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena raJa pasenadi kosalo 
uyyanapalam anapesl: “Gaccha bhane uyyanam sodhehi, uyyanam 
gamissama ”ti.' “Evam deva ”t kho so uyyanapalo rañño pasenadissa 
kosalassa patissutva uyyanam sodhento addasa bhagavantam aññatarasmim 
rukkhamnle nisinnam, disvana yena raja pasenadi kosalo tenupasankami, 
upasankamitva raJanam pasenadim kosalam etadavoca: “Suddham deva 
uyyanam, api ca bhagava tattha nisinno ”H. “Hotu bhane, mayam 
bhagavantam payIrupasissama ”t1. 


2. Atha kho raJa pasenadi kosalo uyyanam gantva yena bhagava 
tenupasankamI. Tena kho pana samayena aññataro upasako bhagavantam 
payIrupasanto nisinno hoti. Addasa kho raJa pasenadi kosalo tam upasakam 
bhagavantam payirupasantam nisinnam, disvana bhIto atthasi. Atha kho 
rañño pasenadissa kosalassa etadahosi: “Narahatayam puriso papo hotum 
vathabhagavantam payrupasail tỉ vyena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisldi. Atha kho so 
upasako bhagavato garavena raJanam pasenadim kosalam neva abhivadesi 
na paccutthasi. Atha kho raja pasenadi kosalo anattamano ahosi: “Katham hi 
namayam puriso mayl agate neva abhivadessati na paccutthessatI ”t? Atha 
kho bhagava raJjanam pasenadim kosalam anattamanam viditva rajanam 
pasenadim kosalam etadavoca: “Eso kho maharaJa upasako bahussuto 
agatagamo kamesu vitarago ”tI. 


3. Atha kho rañño pasenadissa kosalassa etadahosil: “Narahatayam 
upasako orako hotum, bhagavapl Imassa vannam bhasatI 'ti tam upasakam 
etadavoca: “Vadeyyasi upasaka yena attho ”ti. “Sutthu deva ”ti. Atha kho 
bhagava rajanam pasenadimm kosalam dhammiya kathaya sandassesi 
samadapesil samutteJesi sampahamsesl. Atha kho raja pasenadi kosalo 
bhagavata dhammiya kathaya sandassito samadapito samuttejito 
sampahamsito utthayasana bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva 
pakkami. 


! samissãämi tỉ - Simu. 


422 


6. o. PHẨM ĐỨC VUA: 
6. o. 1. ĐIỀU HỌC VỀ HẬU CUNG CỦA ĐỨC VUA: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đức vua Pasenadi xứ Kosala đã ra 
lệnh cho người giữ công viên rằng: - “Này khanh, hãy đi và làm sạch sẽ công 
viên. Chúng ta sẽ đi đến công viên.” - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Rồi người giữ 
công viên nghe lệnh đức vua Pasenadi xứ Kosala, trong lúc làm sạch sẽ công 
viên đã nhìn thấy đức Thế Tôn đang ngồi ở gốc cây nọ, sau khi nhìn thấy đã 
đi đến gặp đức vua Pasenadi xứ Kosala, sau khi đến đã tâu với đức vua 
Pasenadi xứ Kosala điều này: - “Tâu bệ hạ, công viên đã được sạch sẽ. Tuy 
nhiên, đức Thế Tôn đang ngồi ở đó.” - “Này khanh, hãy vậy đi. Chúng ta sẽ 
thăm viếng đức Thế Tôn.” 


2. Sau đó, đức vua Pasenadi xứ Kosala đã đi đến công viên và đã đi đến 
gần đức Thế Tôn. Vào lúc bấy giờ, có nam cư sĩ nọ đang ngồi thăm viếng đức 
Thế Tôn. Đức vua Pasenadi xứ Kosala đã nhìn thấy nam cư sĩ ấy đang ngồi 
thăm viếng đức Thế Tôn, sau khi nhìn thấy đã hoảng sợ đứng lại. Khi ấy, đức 
vua Pasenadi xứ Kosala đã khởi ý điều này: “Theo như việc người đàn ông 
này thăm viếng đức Thế Tôn thì không phải là kẻ ác” nên đã đi đến gần đức 
Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi 
ấy, nam cư sĩ ấy do sự tôn kính đức Thế Tôn đã không cúi lạy đức vua 
Pasenadi xứ Kosala cũng không đứng dậy chào. Khi ấy, đức vua Pasenadi xứ 
Kosala đã không được hài lòng (nghĩ rằng): “Tại sao người đàn ông này lại 
không cúi lạy cũng không đứng dậy chào khi ta đi đến?” Khi ấy, đức Thế Tôn 
nhận biết đức vua Pasenadi xứ Kosala không được hài lòng của nên đã nói 
với đức vua Pasenadi xứ Kosala điều này: - “Tâu đại vương, vị nam cư sĩ này 
là vị nghe nhiều, kinh điển đã được truyền thừa, đã lìa khỏi tham ái trong các 
dục.” 


3. Khi ấy, đức vua Pasenadi xứ Kosala đã khởi ý điều này: “Nam cư sĩ này 
quả không phải là thấp thỏi. Đức Thế Tôn còn khen ngợi người này” rồi đã 
nói với nam cư sĩ ấy điều này: - “Này nam cư sĩ, khanh có thể nói lên điều có 
lợi ích.” - “Tâu bệ hạ, rất đúng.” Sau đó, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho đức vua Pasenadi xứ Kosala bằng 
bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến 
khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, đức vua Pasenadi xứ 
Kosala đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu 
quanh, rồi ra đi. 
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4. Tena kho pana samaneya raJa pasenadi kosalo uparipasada varagato 
hoti. Addasa kho raJa sasenadi kosalo tam upasakam rathikaya' chattapanim 
gacchantam, disvana pakkosapetva etadavoca: “Tvam kia upasaka 
bahussuto agatagamo, sadhu upasaka amhakam Itthagaram dhammam 
vacehi ”tI. “Yampahamˆ deva Janami ayyanam vahasa, ayyava devassa 
1tthagaram dhammam vaäcessantI ”ti. Atha kho raJa pasenadi kosalo “saceam 
kho upasako aha ti yena bhagava tenupasankamli, upasankamitva 
bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam nisinno kho raJa 
pasenadi kosalo bhagavantam etadavoca: “Sadhu bhante bhagava ekam 
bhikkhum anapetu, yo amhakam 1tthagaram dhammam vacessatI ”tI. Atha 
kho bhagava rajanam pasenadim kosalam dhammiya kathaya sandassesi 
—pe— padakkhinam katva pakkam. 


5. Atha kho bhagava ayasmantam anandam amantesil: “Tena hananda 
rañño itthagaram dhammam vacehI ”ti. “Evam bhante ”ti kho ayasma 
anando bhagavato patissutva' kalena kalam pavisitva rañño Itthagaram 
dhammam vaceti. Atha kho ayasma anando pubbanhasamayam nivasetva 
pattacIvaram adaya yena rañño pasenadissa kosalassa nivesanam 
tenupasankamI. Tena kho pana samayena raJa pasenadi kosalo mallikaya 
deviya saddhim sayanagato hoti. Addasa kho mallika devi ayasmantam 
anandam duratova agacchantam, disvana sahasa vutthasi, pitakamassaf 
dussam pahassittha. Atha kho ayasma anando tatova patinivattitva aramam 
gantva bhikkhunam etamattham arocesl. 


6. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te uJjhayanti khiyanti vipacenHi: 
“Katham hi nama ayasma anando pubbe appatisamvidito rañño antepuram 
patlslssat ”t!? —pe— “Saccam kira tvam ananda, pubbe appatisamvidito 
rañño antepuram pavisasl ”t? “Saccam bhagava ”H. Vigarahi buddho 
bhagava: —pe— Katham hi nama tvam ananda, pubbe appatisamvidito 
rañño antepuram pavisissasi? Netam ananda, appasannanam va pasadaya 
—pe— Vigarahitva dhammim katham katva bhikkhUu amantesi: 


! rathiyäha - Syã, PTS. ” patissunitvä - Syã, Simu. 
° vamaham - Ma, Syã, PTS. * pitakamattham - Ma, Syä, PTS. 
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4. Vào lúc bấy giờ, đức vua Pasenadi xứ Kosala đang ngự ở tầng trên của 
tòa lâu đài. Đức vua Pasenadi xứ Kosala đã nhìn thấy nam cư sĩ ấy tay cầm dù 
đang đi ở trên đường, sau khi nhìn thấy đã ra lệnh mời đến rồi đã nói điều 
này: - “Này nam cư sĩ, nghe nói khanh nghe nhiều, kinh điển được truyền 
thừa. Này nam cư sĩ, tốt thay khanh hãy nói Pháp cho các cung phi của 
trãm.” - “Tâu bệ hạ, điều thần biết được là cũng nhờ vào các ngài đại đức. 
Chính các ngài đại đức sẽ nói Pháp cho các cung phi của bệ hạ.” Khi ấy, đức 
vua Pasenadi xứ Kosala (nghĩ rằng): “Nam cư sĩ đã nói đúng” nên đã đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một 
bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đức vua Pasenadi xứ Kosala đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, tốt thay xin đức Thế Tôn hãy chỉ thị một vị tỳ 
khưu là vị sẽ nói Pháp cho các cung phi của trãm.” Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ 
dạy, —(như trên)— cho đức vua Pasenadi xứ Kosala bằng bài Pháp thoại. 
—(như trên)— hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 


5. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda rằng: - “Này Ananda, như 
thế thì ngươi hãy nói Pháp cho các cung phi của đức vua.” - “Bạch ngài, xin 
vâng.” Rồi đại đức Ananda nghe theo đức Thế Tôn đã đi vào lần này lần khác 
và đã nói Pháp cho các cung phi của đức vua. Khi ấy vào buổi sáng, đại đức 
Ananda đã mặc y cầm y bát đi đến chỗ ngụ của đức vua Pasenadi xứ Kosala. 
Vào lúc bấy giờ, đức vua Pasenadi xứ Kosala đang nằm cùng với hoàng hậu 
Mallika. Hoàng hậu Mallikã đã nhìn thấy đại đức Ananda từ đàng xa đang đi 
lại, sau khi nhìn thấy đã vội vàng đứng lên. Tấm vải choàng màu vàng của 
hoàng hậu đã rơi xuống. Khi ấy, đại đức Ananda ngay tại chỗ đó đã quay lại, 
đi trở về tu viện, và đã kế lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. 


6. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Ananda khi chưa được báo tin trước lại đi vào 
hậu cung của đức vua?” —(như trên)— “Này Ananda, nghe nói ngươi khi 
chưa được báo tin trước lại đi vào hậu cung của đức vua, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: 
—(như trên)— Này Ananda, vì sao ngươi khi chưa được báo tin trước lại đi 
vào hậu cung của đức vua vậy? Này Ananda, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã 
nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 
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7. Dasa Ime' bhikkhave adinava rajantepurappavesane. Katame dasa? 
Idha bhikkhave raja mahesiya saddhim nipanno” hotl, tattha bhikkhU 
pavisati, mahesIi va bhikkhum disva sitam patukarotl, bhikkhu va mahesim 
disva sitam patukaroti. Tattha rañño evam hoti: “Addhã imesam katam va 
karissanti va ”ti. Ayam bhikkhave pathama adInavo raJantepurappavesane. 


Punacaparam bhikkhave raJa bahukicco bahukaraniyo aññataram ïitthim 
gantva nassarati, sa tena gabham ganhati.ˆ Tattha rañño evam hoti: “Na kho 
idha añño kocl pavisati aññatra pabbajitena, siya nu kho pabbajitassa 
kamman ”ti. Ayam bhikkhave dutiyo adInavo raJantepurappavesane. 


Punacaparam bhikkhave rañño antepure aññataram ratanam nassaLl. 
Tattha rañño evam hoti: “Na kho idha añño kocl pavisati aññatra 
pabbajitena, siya nu kho pabbajJitassa kamman ”ti. Ayam bhikkhave tatiyo 
adInavo rajJantepurappavesane. 


Punacaparam bhikkhave rañño antepure abbhantara guyhamanta 
bahiddha sambhedam. Tattha rañño evam hoti: “Na kho Idha añño kocli 
pavisati aññatra pabbaJitena, siya nu kho pabbajitassa kamman ”ti. Ayam 
bhikkhave catuttho adInavo rajantepurappavesane. 


Punacaparam bhikkhave rañño antepure putto va pitaram patthetl, pita 
va puttam pattheti. Tesam evam hoti: “Na kho idha añño kocl pavisatl 
aññatra pabbajitena, siya nu kho pabbaJitassa kamman ”ti. Ayam bhikkhave 
pañcamo adInavo raJantepurappavesane. 


Punacaparam bhikkhave raJa nicatthaniyam ucce thane! thapeti. Yesam 
tam amanapam tesam evam hoti: “RaJa kho pabbajitena samsattho, siya nu 
kho pabbajitassa kamman ti. Ayam bhikkhave chattho adInavo 
rajantepurappavesane. 


Punacaparam bhikkhave raJa uccatthaniyam nIce thane" thapeti. Yesam 
tam amanapam tesam evam hoti: “RaJa kho pabbajitena samsattho, siya nu 
kho pabbajitassa kamman ”t. Ayam bhikkhave sattamo admavo 
rajantepurappavesane. 


! đasayime - Ma, Syä; das ime - PTS. 3 ganhi - Ma, PTS. 
° nisinno - Ma, PTS; sayanagato - Syã. * uecatthãne - PTS. ” nicatthãne - PTS. 
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7. Này các tỳ khưu, đây là mười điều nguy hiểm trong việc đi vào hậu 
cung của đức vua. Thế nào là mười? Này các tỳ khưu, trường hợp đức vua 
đang nằm với hoàng hậu. VỊ tỳ khưu đi vào nơi ấy. Hoặc là khi nhìn thấy vị tỳ 
khưu hoàng hậu nở nụ cười, hoặc là khi nhìn thấy hoàng hậu vị tỳ khưu nở 
nụ cười. Trong trường hợp ấy, đức vua khởi ý như vầy: “Rõ ràng giữa những 
người này đã xảy ra chuyện, hoặc họ sẽ làm ra chuyện.” Này các tỳ khưu, đây 
là điều nguy hiểm thứ nhất trong việc đi vào hậu cung của đức vua. 


Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, đức vua có nhiều phận sự có nhiều 
công việc cần phải làm, sau khi đi đến với người đàn bà nào đó rồi không 
nhớ. Do việc ấy, cô ấy mang thai. Trong trường hợp ấy, đức vua khởi ý như 
vầy: “Ở đây, không có người nào khác đi vào ngoại trừ vị xuất gia; có thể là 
việc làm của vị xuất gia?” Này các tỳ khưu, đây là điều nguy hiểm thứ nhì 
trong việc đi vào hậu cung của đức vua. 


Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, trong hậu cung của đức vua có vật 
báu nào đó bị mất trộm. Trong trường hợp ấy, đức vua khởi ý như vầy: “Ơ 
đây, không có người nào khác đi vào ngoại trừ vị xuất gia; có thể là việc làm 
của vị xuất gia?” Này các tỳ khưu, đây là điều nguy hiểm thứ ba trong việc đi 
vào hậu cung của đức vua. 


Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, trong hậu cung của đức vua các 
chuyện nội vụ đang được giữ kín lại bị tiết lộ ra bên ngoài. Trong trường hợp 
ấy, đức vua khởi ý như vầy: “Ở đây, không có người nào khác đi vào ngoại trừ 
vị xuất gia; có thể là việc làm của vị xuất gia?” Này các tỳ khưu, đây là điều 
nguy hiểm thứ tư trong việc đi vào hậu cung của đức vua. 


Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, trong hậu cung của đức vua, hoặc 
là con âm mưu giết cha hoặc là cha âm mưu giết con. Họ khởi ý như vầy: “Ơ 
đây, không có người nào khác đi vào ngoại trừ vị xuất gia; có thể là việc làm 
của vị xuất gia?” Này các tỳ khưu, đây là điều nguy hiểm thứ năm trong việc 
đi vào hậu cung của đức vua. 


Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, đức vua đưa người có địa vị thấp 
lên địa vị cao. Những người không hài lòng với điều ấy khởi ý như vầy: “Đức 
vua thân cận với vị xuất gia; có thể là việc làm của vị xuất gia?” Này các tỳ 
khưu, đây là điều nguy hiểm thứ sáu trong việc đi vào hậu cung của đức vua. 


Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, đức vua đưa người có địa vị cao 
xuống địa vị thấp. Những người không hài lòng với điều ấy khởi ý như vầy: 
“Đức vua thân cận với vị xuất gia; có thể là việc làm của vị xuất gia?” Này các 
tỳ khưu, đây là điều nguy hiểm thứ bảy trong việc đi vào hậu cung của đức 
vua. 


427 


Pacttiuapdli - Bhikkhuuibhango RqJauaggo - Pac. 6. Q. 1. 


Punacaparam bhikkhave raja akale senam uyyojJeti Yesam tam 
amanapam tesam evam hoti: “Raja kho pabbajitena samsattho, siya nu kho 
pabbajitassa kamman ti. Ayam bhikkhave atthamo adinavo 
rajantepurappavesane. 


Punacaparam bhikkhave raja kale senam uyyojetva antaramaggato 
nivattapeti. Yesam tam amanapam tesam evam hot: “RaJa kho pabbajitena 
samsattho, siya nu kho pabbaJitassa kamman “ti. Ayam bhikkhave navamo 
adImnavo rajantepurappavesane. 


Punacaparam bhikkhave rañño raJantepuram hatthisammaddam 
assasammaddam rathasammaddam rajaniyani' rupasaddagandharasa- 
photthabbanI yanl na pabbajitassa saruppani. Ayam bhikkhave dasamo 
admavo rajantepurappavesane  Ime kho bhikkhave dasa adinava 
rajantepurappavesane “ti. 


8. Atha kho bhagava ayasmantam anandam anekapariyayena vigarahitva 
dubharataya -_—pe_— Evañca pana bhikkhave Iimam sikkhapadam 
uddiseyyatha: 


“Yo pang bhikkhu raRñño  khattassa  rnuddhaudsiftassd? 
anikkhantardqjake qanthataratanake` pubbe appafisamutdito 1ndakhilamn 
atikkameuuaq pacritfiuan ti. 


9. Yo panäã tỉ yo yadiso —pe— 


Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu' ti. 


Khattiyo nama ubhato sujao hoi matto ca pltito ca 
samsuddhagahaniko yavasattama pitamahayuga akkhitto anupakkuttho 
Jativadena. 


Muddhavasitto nama khattiyabhisekena abhisitto hoti. 


! rajjaniyäni - Ma. ˆ muddhãbhisittassa - Syä. ” aniggataratanake - Ma, Syã, PTS. 
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Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, đức vua điều động quân đội không 
đúng thời. Những người không hài lòng với điều ấy khởi ý như vầy: “Đức vua 
thân cận với vị xuất gia; có thể là việc làm của vị xuất gia?” Này các tỳ khưu, 
đây là điều nguy hiểm thứ tám trong việc đi vào hậu cung của đức vua. 


Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, đức vua điều động quân đội đúng 
thời, giữa đường lại quay trở về. Những người không hài lòng với điều ấy 
khởi ý như vầy: “Đức vua thân cận với vị xuất gia; có thể là việc làm của vị 
xuất gia?” Này các tỳ khưu, đây là điều nguy hiểm thứ chín trong việc đi vào 
hậu cung của đức vua. 


Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, hậu cung của đức vua là đông đúc 
với những voi, đông đúc với những ngựa, đông đúc với những xe, các sắc 
thỉnh hương vị xúc đều gợi lên sự đắm nhiễm không thích hợp cho vị xuất 
gia. Này các tỳ khưu, đây là điều nguy hiểm thứ mười trong việc đi vào hậu 
cung của đức vua. Này các tỳ khưu, đây là mười điều nguy hiểm trong việc đi 
vào hậu cung của đức vua. 


8. Sau đó, đức Thế Tôn đã khiển trách đại đức Ananda bằng nhiều 
phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, về sự khó khăn trong việc 
ăn uống, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào khi chưa được báo tin trước mà uượt qua ngưỡng cửa 
(phòng ngủ) của đức uua dòng Sát-đê“lụ đã được đội lên uương miện trong 
lúc đức uua chưa đi khỏi trong lúc uật báu (hoàng hậu) chưa lui ra thì 
phạm tội pacrttiua.” 


o9. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 


Ty khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Dòng Sát-đẽ-ly nghĩa là hậu duệ thuần khiết được khéo sanh ra từ cả 
hai bên là từ dòng bên mẹ và từ dòng bên cha cho đến bảy thế hệ tổ tiên, 
không bị gièm pha, không bị chỉ trích khi nói về nguồn gốc. 


Đã được đội lên vương miện: đã được đăng quang với lễ phong 
vương của dòng Sát-đế-Ìy. 
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Anikkhantaräjake ti raJa sayanighara' anikkhatto hot. 


Anihataratanake ti mahesil sayanighara anikkhatta hot. Ubho va 
anikkhatta honHi. 


Pubbe appatisamvidito 'ti pubbe animantito.ˆ 
Indakhilo nama sayanigharassa unmaro vuccati. 


Sayanigharam nama yattha katthaci rañño sayanam paññattam hoti 
antamaso sanipakaraparIkkhittampDI. 


Indakhilam atikkameyya tí pathamam padam ummaram atikkametl, 
apatti dukkatassa. Dutiyam padam atikkametl, aäpatti pacIttiyassa. 


Appatisamvidite appatisamviditasaññr Iindakhillam atikkametl, apatti 
pacitiyassa. Appatisamvidite vematiko ¡mndakhlam atikkametl, apatti 
pacitiyassa. Appatisamvidite patisamviditasaññr Indakhilam atikkameti, 
apattI pacIttiyassa. 


Patisamvidite appatisamviditasaññI, apatti dukkatassa. Patisamvidite 
vematiko, apatti dukkatassa. Patisamvidite patisamviditasaññ1, anapatHi. 


Anapatti patisamvidite, na khattiyo hoti, na khattiyabhisekena abhisitto 
hoti, raJa va” sayanighara nikkhanto hoti, mahesi va? sayanighara nikkhanta 
hoi, ubho va nikkhantat ca honti, na sayanighare, ummattakassa, 
adikammikassa ”ti. 


Rãjantepurasikkhãapadam pathamam." 


--0oOOO-- 
! sayanigharã - Syã. Ỷ vã - ađhikam. * ubho vã sayanighara nikkhantä - Ma. 
“ anamantetva - Ma, PTS. ” antepurasikkhapadam pathamam - Ma. 
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Trong lúc đức vua chưa đi khỏi: đức vua chưa ra khỏi phòng ngủ. 


Trong lúc vật báu (hoàng hậu) chưa lui ra: hoàng hậu chưa ra khỏi 
phòng ngủ, hoặc cả hai chưa ra khỏi. 


Chưa được báo tin trước: chưa được thỉnh mời (đi vào). 
Ngưỡng cửa nghĩa là ngạch cửa của phòng ngủ được đề cập đến. 


Phòng ngủ nghĩa là bất cứ nơi nào được quy định là chỗ nằm của đức 
vua, thậm chí chỉ được bao quanh bằng khung màn che. 


Vượt qua ngưỡng cửa: vị vượt qua ngạch cửa bước thứ nhất thì phạm 
tội dukka†a. Vượt qua bước thứ nhì thì phạm tội pac†fHua. 


Khi chưa được báo tin, nhận biết là chưa được báo tin, vị vượt qua 
ngưỡng cửa thì phạm tội pacrffiua. Khi chưa được báo tin, có sự hoài nghĩ, vị 
vượt qua ngưỡng cửa thì phạm tội pacifHiua. Khi chưa được báo tin, (Tầm) 
tưởng là đã được báo tin, vị vượt qua ngưỡng cửa thì phạm tội pacrfriua. 


Khi đã được báo tin, (Tầm) tưởng là chưa được báo tin, phạm tội dukkata. 
Khi đã được báo tin, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukkafa. Khi đã được báo tin, 
nhận biết là đã được báo tin thì vô tội. 


Khi đã được báo tin, (đức vua) không phải là dòng Sát-đế-Ìy, chưa được 
đăng quang với lễ phong vương của dòng Sát-đế-ly, hoặc là đức vua đã ra 
khỏi phòng ngủ, hoặc là hoàng hậu đã ra khỏi phòng ngủ, hoặc cả hai đã ra 
khỏi phòng ngủ, không phải ở trong phòng ngủ, vị bị điên, vị vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 

Điều học về hậu cung của đức vua là thứ nhất. 


--OOOOO-- 
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6. o. 2. RATANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhUu 
aciravatiya nadiya nahayati. Aññataropl brahmano pañcasatanam thavikam 
thale nikkhipitva aciravatiya nadiya nahayitva' vissaritva agamasi. Atha kho 
so bhikkhu tassayam brahmanassa thavika “ma idha nassl 'ti? aggahesi. Atha 
kho so brahmano saritva turitaturito? adhavitva tam bhikkhum etadavoca: 
“ApIi me bho thavikam passeyyasl ”ti. “Handa brahmana ”ti adasl. Atha kho 
tassa brahmanassa etadahosl: “Kena nu kho aham upayena Imassa 
bhikkhuno punnapattam na dadeyyan 'tï? “NÑa me bho pañcasatan1 sahassam 
me ”ti palibuddhitva muñc!. 


2. Atha kho so bhikkhu aramam gantva bhikkhuũnam etamattham arocesi. 
Ye te bhikkhU appiecha —pe— te ujJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi 
nama bhikkhu ratanam uggahessatI ”t? —pe— “Saccam kira tvam bhikkhUu 
ratanam uggahesl ”tï? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— 
Katham hi nama tvam moghapurisa ratanam uggahessasi? Netam 
moghapurIsa, appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave 
Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu ratanamn 0q rdatanasammnatamn 0a ugganheuua 0a 
ugganhapeuuq ua pacifiuan ”tI. 


Evañcidam bhagavata bhikkhuũnam sikkhapadam paññattam ho. 


3. Tena kho pana samayena savatthiyam ussavo hotl, manussa 
alamkatapatlyataä uyyanam gacchanHi. Visakhapi migaramata 
alamkatapatiyattäa “uyyanam gamissamI ti gamato nikkhamitva “Kyaham 
karissam1 uyyanam gantva, yannunaham bhagavantam payIrupaseyyan ”ti? 
Abharanam omufñcitvä uttarasangena bhandikam khandhitva dãsiyä adasi: 
“Handa Je Imam bhandikam ganhahI ”ti. Atha kho visakha migaramata yena 
bhagava tenupasankaml, upasankamitva bhagavantam abhivadetva 
ekamantam nisidi. Ekamantam nisinnam kho visakham migaramataram 
bhagava dhammiya kathaya sandassesi samadapesi samuttejesil 
sampahamsesl. Atha kho visakha migaramata bhagavata dhammiya kathaya 
sandassita samadapita samutteJita sampahamsita utthayasana bhagavantam 
abhivadetva padakkhinam katva pakkamI. Atha kho sa dasI tam bhandikam 
vissarltva agamasil. Bhikkhu passitva bhagavato etamattham arocesum. 
“Tena hi bhikkhave uggahetva nikkhipatha ”ti. 


' nahãyanto - Ma; mã nassi tỉ - Sya, PTS. 
nhaãyanto - PTS; nhãyïtvã - Sya. ”turito - Ma, Syä, PTS. 
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6. o. 2. ĐIỀU HỌC VỀ VẬT QUÝ GIÁ: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ tắm ở dòng sông 
AciravatI. Có người Bà-la-môn nọ sau khi bỏ xuống trên bờ túi xách có năm 
trăm (đồng tiền) rồi cũng đã tắm ở dòng sông AciravatI, sau đó đã quên lửng 
rồi ra đi. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy (nghĩ rằng): “Túi xách này là của người Bà-la- 
môn ấy, chớ để bị mất cắp ở chỗ này” rồi đã giữ lấy. Sau đó, người Bà-la-môn 
ấy sau khi nhớ ra đã vội vã chạy trở lại và đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - 
“Này ông, vậy ông có nhìn thấy túi xách của tôi không?” - “Này Bà-la-môn, 
đây này,” rồi đã trao cho. Khi ấy, người Bà-la-môn ấy đã khởi ý điều này: 
“Bằng phương kế gì để ta khỏi phải biếu vị tỳ khưu này một bình bát đầy?” 
(nên đã nói rằng): - “Này ông, của tôi không phải là năm trăm, của tôi là một 
ngàn,” sau khi giữ (vị tỳ khưu) lại rồi đã thả ra. 


2. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến tu viện và kể lại sự việc ấy cho các tỳ 
khưu. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao vị tỳ khưu lại nhặt lấy vật quý giá?” —(như trên)— 
“Này tỳ khưu, nghe nói ngươi nhặt lấy vật quý giá, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như 
trên)— Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại nhặt lấy vật quý giá vậy? Này kẻ rồ dại, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tù khưu nào nhặt lấu hoặc bảo nhặt lấu uật quú giá hoặc uật được 
xem là quú giá thì phạm tội pacrtt~a.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


3. Vào lúc bấy giờ, ở thành Savatthi có lễ hội. Dân chúng chưng diện 
trang điểm đi đến công viên. Bà Visakha mẹ của Migara cũng chưng diện 
trang điểm (nghĩ rằng): “Fa sẽ đi đến công viên.” Sau khi đi ra khỏi làng 
(nghĩ rằng): “Ta sẽ làm gì sau khi đi đến công viên? Hay là ta nên thăm viếng 
đức Thế Tôn?” rồi đã tháo ra đồ trang sức, dùng thượng y buộc lại thành gói 
rồi trao cho người tớ gái (nói rằng): - “Này em, hãy cầm lấy gói đồ này.” Sau 
đó, bà Visakha mẹ của Migara đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức 
tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho bà Visakha mẹ của Migara 
đang ngồi một bên bằng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã được đức Thế Tôn chỉ 
dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, bà 
Visakha mẹ của Migara đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng 
vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. Khi ấy, cô tớ gái ấy đã quên lửng gói đồ ấy và 
ra đi. Các tỳ khưu đã nhìn thấy rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, như thế thì các ngươi hãy nhặt lấy và để riêng ra.” 
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4. Atha kho bhagava etasmim pakarane dhammim katham katva bhikkhu 
amantesi: “AnuJanamIi bhikkhave ratanam va ratanasammatam va ajJjharame 
va ajJjhavasathe va,' uggahetva va uggahapetva va nikkhipitum 'yassa 
bhavissatl so harissat 'tI. Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam 
uddiseyyatha: 


*“Yo pang bhikkhu ratandmn 0a ratanasarmnmatam 0a aññatra aj]harama 
Ua q7]hauasatha ua' ugganheuuq 0a ugganhapeuuq 0q pacifHiuan ”ti. 


Evañcidam bhagavata bhikkhuũnam sikkhapadam paññattam ho1. 


5. Tena kho pana samayena kasisu Janapadesu” anathapindikassa 
gahapatissa kammantagamo hoti. Tena ca gahapatina antevasi anatto hot: 
“Sace bhadanta agacchanti bhattam kareyyasl ”tI. Tena kho pana samayena 
sambahula bhikkhu kaslsu jJanapadesu carlkam caramana yena 
anathapindikassa gahapatissa kammantagamo tenupasankamimsu. Addasa 
kho so puriso te bhikkhu duratova agacchante, disvana yena te bhikkhu 
tenupasankaml, upasankamitva te bhikkhu abhivadetva etadavoca: 
“Adhivasentu bhante ayya svatanaya gahapatino bhattan ”ti. Adhivasesum 
kho te bhikkhu tunhibhavena. Atha kho so puriso tassa rattiya accayena 
pantam khadanyam bhojanyam patiyadapetva kalam arocapetva 
angulimuddikam omuñcitva te bhikkhu bhattena parivisitva: “Ayya 
bhuñjitva gacchantu, ahampi kammantam gamissamI ”ti angulimuddikam 
Vissaritva agamasi. BhikkhU passitva “sace mayam øamissama nassissatayam 
angulimuddka tỉ tattheva acchimsu. Atha kho so puriso kammanta 
agacchanto te bhikkhUũ passitva etadavoca: “Kissa bhante ayya Idheva 
acchant ”ti? Atha kho te bhikkhu tassa purisassa etamattham arocetva 
savatthim gantva bhikkhunam etamattham arocesum. Bhikkhu bhagavato 
etamattham arocesum. 


6. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhũ amantesi “AnuJanami bhikkhave ratanam va 
ratanasammatam va ajjharame va ajJjhavasathe va, uggahetva vã 
uggahapetva va nikkhipitum “yassa bhavissati so harissatI tI. Evañca pana 
bhikkhave imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


*“Yo pang bhikkhu ratandm 0a ratanasarmnmatam 0ua aññatra a]harama 
Uuä qjhqaUuasatha ua ugganheU/a 0a ugganhapeUy0a 0a paciitijam. 
Ratanamn ua pana bhikkhung ratanasammatan 0a qharame 0a 
qJhquasathe ua uggahetua ua uggahapetud) ua nikkhipitabbam, (assa 
bhauissafi so harissafi Tỉ. Auam tattha samAc! ”tI. 


! vã ajjhãvasathe vã - Ma, Syä, PTS potthakesu na dissate. 
“janapade - Ma. ” ugganhãpetvä - Simu. 
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Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi 
bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tù khưu, ta cho phép nhặt lấu hoặc bảo 
nhặt lấu uật quú giá hoặc uật được xem là quú giá ở trong khuôn uiên tu 
uiện hoặc ở trong khuôn uiên chỗ ngụ rồi để riêng ra (nghĩ rằng): 'Là của 
ai, người ấu sẽ đem đi.` Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào nhặt lấu hoặc bảo nhặt lấu uật quú giá hoặc uật được 
xem là quú giá thì phạm tội pacitiua ngoại trừ ở trong khuôn uiên tu uiện 
hoặc ở trong khuôn uiên chỗ ngụ.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


5. Vào lúc bấy giờ, trong xứ Kasl có ngôi làng là nơi thương mãi của gia 
chủ Anathapindika. Và vị gia chủ ấy đã dặn dò viên quản lý rằng: “Nếu các 
ngài đại đức đi đến, ngươi có thể dọn bữa ăn.” Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ 
khưu trong khi đi du hành ở xứ Kasi đã đi đến ngôi làng là nơi thương mãi 
của gia chủ Anathapindika. Người đàn ông ấy đã nhìn thấy các vị tỳ khưu ấy 
từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp các vị tỳ khưu ấy, sau 
khi đến đã đảnh lễ các vị tỳ khưu ấy và đã nói điều này: - “Thưa các ngài, xin 
các ngài đại đức hãy nhận lời bữa ăn của gia chủ vào ngày mai.” Các vị tỳ 
khưu ấy đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Sau đó, khi trải qua đêm ấy người 
đàn ông ấy đã cho chuẩn bị sẵn sàng thức ăn thượng hạng loại cứng loại mềm 
rồi cho người thông báo thời giờ. VỊ ấy sau khi tháo ra chiếc nhãn đeo ngón 
tay rồi đã dâng bữa ăn đến các vị tỳ khưu ấy (nói rằng): - “Các ngài đại đức 
sau khi thọ thực xin cứ việc ra đi. Tôi cũng sẽ đi làm công việc.” Rồi đã quên 
lửng chiếc nhãn đeo ngón tay và ra đi. Các vị tỳ khưu sau khi nhìn thấy (nghĩ 
rằng): “Nếu chúng ta đi, chiếc nhãn đeo ngón tay này sẽ bị mất trộm” nên đã 
ngồi lại ngay tại chỗ ấy. Sau đó, người đàn ông ấy khi xong công việc quay trở 
lại đã nhìn thấy các vị tỳ khưu ấy nên đã nói điều này: - “Thưa các ngài, tại 
sao các ngài đại đức ngồi lại ngay tại chỗ này?” Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã kể 
lại sự việc ấy cho người đàn ông ấy, rồi sau khi đi đến thành Savatthi đã kể lại 
sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


6. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tù khưu, ta cho phép nhặt lấu hoặc bảo 
nhặt lấu uật quú giá hoặc uật được xem là quú giá ở trong khuôn uiên tu 
uiện hoặc ở trong khuôn uiên chỗ ngụ rồi để riêng ra (nghĩ rằng): 'Là của 
ai, người ấu sẽ đem đi.` Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào nhặt lấu hoặc bảo nhặt lấu uật quú giá hoặc uật được 
xem là quú giá thì phạm tột paciftua ngoại trừ trong khuôn uiên tu uiện 
hoặc trong khuôn uiên chỗ ngụ. Vị tù khưu sau khi nhặt lấu hoặc bảo nhặt 
lấu uật quú giá hoặc uật được xem là quú giá ở trong khuôn uiên tu uiện 
hoặc ở trong khuôn uiên chỗ ngụ nên để riêng ra (nghĩ rằng): Là của di, 
người ấu sẽ đem đi. Đâu là điều đúng đắn trong trường hợp ấu.” 
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7. Yo panä ti yo yadIso —pe— 
Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe ađdhippeto “bhikkhu' ti. 


Ratanam nama mutta mani veluriyo sankho sila pavalam rajatam 
Jatarupam lohitanko masaragallam.' 


Ratanasammatam nama yam manussanam upabhogaparibhogam, 
etam ratanasammatam nama. 


Aññatra ajjharama vã ajjhavasathä vã t¡ thapetva aJJharamam 
aJ]havasatham. 


Ajjharämo nama parIkkhittassa aramassa anto aramo, aparIkkhattassa 
upacaro. 


Ajjhavasatho nama parikkhitassa avasathassa anto avasatho, 
aparikkhattassa upacaro. 


Ugganheyyä tï sayam ganhati, apatti pacittiyassa. 


Ugganhäãpeyyä tï aññam ganhapeti, apatti pacittiyassa. 


8. Ratanam va pana ratanasammatam va ajjharame va 
ajjhavasathe vã uggahetva vã ugsøahapetva vã nikkhipitabban ti 
rũpena va nimittena va saññanam katva nikkhipitva acikkhitabbam: “Yassa 
bhandam nattham so agacchatu ”ti. Sace tattha agacchatl, so vattabbo: 
“Avuso kldisam te bhandan ”ti? Sace rupena vã nimittena vã sampadeti 
databbam. No ce sampadetl, “vicinahi avuso ”ti vattabbo. Tamha avasa 
pakkamantena ye tattha honti bhikkhu patirupa tesam hatthe nikkhipitva 
pakkamitabbam. No ce honti bhikkhu patirupa, ye tattha honti gahapatika 
patirrupa tesam hatthe nikkhipitva pakkamitabbam. 


Ayam tattha sämIcI ti ayam tattha anudhammata. 


Anapatti ratanam va ratanasammatam va ajjharame vã ajjhavasathe va 
uggahetva va uggahapetva va nikkhipati vassa bhavissati so harissatr ti, 
ratanasammatam vissasam ganhatl, tavakalikam ganhati, pamsukula- 
saññissa, ummattakassa, adikammikassa ”tI. 


Ratanasikkhapadam dutiyam. 


-OOOOO-- 


! etam ratanam nãma - Syã adhikam. 
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7. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Ty khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Vật quý giá nghĩa là ngọc trai, ngọc ma-nl, ngọc pha lê, ngọc xa-cừ, đá 
quý, ngọc san hô, vàng, bạc, hồng ngọc, ngọc mắt mèo. 


Vật được xem là quý giá nghĩa là vật gì được dân chúng ưa chuộng và 
bảo quản, vật này gọi là vật được xem là quý giá. 


Ngoại trừ trong khuôn viên tu viện hoặc trong khuôn viên chỗ 
ngự: trừ ra khuôn viên tu viện (và) khuôn viên chỗ ngụ. 


Khuôn viên tu viện nghĩa là bên trong tu viện đối với tu viện đã được 
rào lại, là vùng phụ cận đối với tu viện không được rào lại. 


Khuôn viên chỗ ngụ nghĩa là bên trong chỗ ngụ đối với chỗ ngụ đã 
được rào lại, là vùng phụ cận đối với chỗ ngụ không được rào lại. 


Nhặt lấy: tự mình nhặt lấy thì phạm tội pacrftia. 


Bảo nhặt lấy: bảo người khác nhặt lấy thì phạm tội pacittiua. 


8. Vị tỳ khưu sau khi nhặt lấy hoặc bảo nhặt lấy vật quý giá hoặc 
vật được xem là quý giá ở trong khuôn viên tu viện hoặc ở trong 
khuôn viên chỗ ngụ nên để riêng ra: Sau khi ghi nhận hình dáng hoặc 
đặc điểm rồi để riêng ra và nên thông báo rằng: “Ai có vật bị mất, người ấy 
hãy đi đến.” Nếu có người đi đến nơi ấy, thì nên nói với người ấy rằng: “Này 
đạo hữu, đồ vật của đạo hữu như thế nào?” Nếu mô tả đúng hình dáng hoặc 
đặc điểm thì nên trao cho. Nếu không mô tả đúng thì nên nói rằng: “Này đạo 
hữu, hãy tìm kiếm.” VỊ sắp sửa rời khỏi trú xứ ấy, nên trao lại tận tay của 
những vị tỳ khưu thích hợp ở tại nơi ấy rồi ra đi. Nếu không có những vị tỳ 
khưu thích hợp, nên trao lại tận tay của những vị gia chủ thích hợp ở tại nơi 
ấy rồi ra đi. 


Đây là điêu đúng đắn trong trường hợp ấy: đây là sự hợp lý trong 
trường hợp ấy. 

Vị sau khi nhặt lấy hoặc bảo nhặt lấy vật quý giá hoặc vật được xem là quý 
giá ở trong khuôn viên tu viện hoặc ở trong khuôn viên chỗ ngụ rồi để riêng 
ra (nghĩ rằng): “Là của ai, người ấy sẽ đem đi,' vị lấy vật được xem là quý giá 
theo lối thân thiết, vị lấy trong một thời hạn, vị nghĩ là vật quăng bỏ, vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học về vật quý giá là thứ nhì. 


--OOOOO-- 
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1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapIndikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
vikale gamam pavisitva sabhayam nisiditva anekavrhitam tiracchanakatham 
kathenti, seyyathdam rajakatham  corakatham mahamattakatham 
senakatham bhayakhatham yuddhakatham annakatham panakatham 
vatthakatham sayanakatham malakatham gandhakatham ñatikatham 
vanakatham gamakatham nigamakatham nagarakatham Janapadakatham 
1tthikatham purisakatham' surakatham? visikhakatham 
kumbhatthanakatham pubbapetakatham nanatthakatham lokakkhayikam 
samuddakkhaylkam Itibhavabhavakatham 1t va. Manussa ujjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama samana sakyaputtiya vikale gamam 
pavisitva sabhayam nisiditva anekavihitam tiracchanakatham kathessanti, 
seyyathidam rajakatham corakatham —pe— Itibhavabhavakatham Iti va, 
seyyathap1 g1h1 kamabhogino ”ti? 


2. Assosum kho bhikkhu tesam manussanam uJJjhayantanam 
khiyantanam vipacentanam. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te ujjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama chabbaggiya bhikkhUu vikale gamam 
pavisitva sabhayam nisiditva anekavihitam tiracchanakatham kathessanti, 
seyyathidam rajakatham corakatham —pe— Itibhavabhavakatham 1ti va ”ti? 
—pe— “Saccam kira tumhe bhikkhave vikale gamam pavisitva sabhayam 
nisditva anekavihitam tiracchanakatham kathentha, seyyathidam 
rajakatham corakatham —pe— Itibhavabhavakatham 1ti va ”ti? “Saccam 
bhagava ”Li. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama tumhe 
moghapurisa vikale gamam pavisitva sabhayam nisiditva anekavihitam 
tiracchanakatham kathessatha, seyyathidam rajakatham corakatham —pe— 
Itibhavabhavakatham 1t va? Netam moghapurlsa appasannanam va 
pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo panga bhikkhu uikale gama1n pauUïseUuq pacrttian ”tì. 


Evañcidam bhagavata bhikkhuũnam sikkhapadam paññattam ho. 


! purisakatham - Ma, Syã, PTS potthake na dissate. ˆ surakatham - Simu 1, Simu 2. 
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6. o. 3. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC VÀO LÀNG LÚC SÁT THỜI: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đi vào 
làng lúc sái thời rồi ngồi ở đám đông nói chuyện nhảm nhí liên quan đến 
nhiều vấn đề như là: chuyện đức vua, chuyện kẻ trộm, chuyện quan đại thần, 
chuyện binh lính, chuyện kinh dị, chuyện chiến trường, chuyện thức ăn, 
chuyện nước uống, chuyện vải vóc, chuyện giường nằm, chuyện vòng hoa, 
chuyện hương thơm, chuyện thân quyến, chuyện xe cộ, chuyện làng xóm, 
chuyện thị trấn, chuyện thành thị, chuyện quốc gia, chuyện đàn bà, chuyện 
đàn ông, chuyện người hùng, chuyện đường xá, chuyện về chõ có hũ (của cải 
chôn giấu), chuyện ma quỷ, chuyện linh tinh, chuyện tiên đoán về thế gian, 
chuyện tiên đoán về biển cả, chuyện sẽ xảy ra và sẽ không xảy ra như vầy hay 
là như vầy. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa- 
môn Thích tử lại đi vào làng lúc sái thời rồi ngồi ở đám đông nói chuyện 
nhảm nhí liên quan đến nhiều vấn đề như là: chuyện đức vua, —(như trên)— 
chuyện sẽ xảy ra và sẽ không xảy ra như vầy hay là như vầy giống như các 
người tại g1a hưởng dục vậy?” 


2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại đi vào làng lúc sái thời rồi 
ngồi ở đám đông nói chuyện nhảm nhí liên quan đến nhiều vấn đề như là: 
chuyện đức vua, —(như trên)— chuyện sẽ xảy ra và sẽ không xảy ra như vầy 
hay là như vầy?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi đi vào 
làng lúc sái thời rồi ngồi ở đám đông nói chuyện nhảm nhí liên quan đến 
nhiều vấn đề như là: chuyện đức vua, —(như trên)— chuyện sẽ xảy ra và sẽ 
không xảy ra như vầy hay là như vầy, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những 
kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại đi vào làng lúc sái thời rồi ngồi ở đám đông nói 
chuyện nhảm nhí liên quan đến nhiều vấn đề như là: chuyện đức vua, —(như 
trên)— chuyện sẽ xảy ra và sẽ không xảy ra như vầy hay là như vầy? Này 
những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào đi uào làng lúc sát thời thì phạm tội pacitHiua.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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Pacittiuapal]i - Bhikkhuuibhango RaJauaggo - Pac. 6. 9. 3. 


3. Tena kho pana samayena sambahula bhikkhu kosalesu Janapadesu 
savatthim gacchanta sayam aññataram gamam upagacchimsu. Manussa te 
bhikkhu passitva etadavocum: “Pavisatha bhante ”ti. Atha kho te bhikkhu 
“phagavata patikkhitam vikale gamam pavisitun ti kukkuccayanto na 
pavisimsu. Cora te bhikkhu acchindimsu. Atha kho te bhikkhU savatthim 
gantva bhikkhunam etamattham arocesum. Bhikkhu bhagavato etamattham 
arocesum. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: “Anujanami bhikkhave apuccha vikale 
gamam pavisitum. BEvañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam 
uddiseyyatha: 


*“Yo pana bhikkhu anapuccha uikqle gamami paUiseUuq paciffHiuan ti. 


Evañcidam bhagavata bhikkhuũnam sikkhapadam paññattam ho. 


4. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu kosalesu Janapadesu 
savatthim gacchanto sayam aññataram gamam upagañchi. Manussa tam 
bhikkhum passitva etadavocum: “Pavisatha bhante ”ti. Atha kho so bhikkhu 
hagavata patikkhitam anapuccha vikale gamam pavistun ti 
kukkuccayanto na pavisi. Cora tam bhikkhum acchindimsu. Atha kho so 
bhikkhu savatthim gantva bhikkhunam etamattham arocesum. Bhikkhu 
bhagavato etamattham arocesum. Atha kho bhagava etasmim nidane 
etasmim pakarane dhammim katham katva bhikkhu amantesi: “AnuJanami 
bhikkhave santam bhikkhum apuccha vikale gamam pavisitum. Evañca pana 
bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu santan bhikkhum qanapuccha 0uikale€ gamam 
DaUIseUua pacrftiuan ”tI. 


Evañcidam bhagavata bhikkhuũnam sikkhapadam paññattam ho. 


5. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu ahina dattho hoti. 
Aññataro bhikkhu “aggim aharissamI ti gamam gacchati Atha kho so 
bhikkhu “bhagavatä patikkhitam santam bhikkhum anapuccha vikale 
gamam pavisitun tỉ kukkuccayanto na pavisl Bhagavato etamattham 
arocesum. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: “AnuJanami bhikkhave tatharupe accayike 
karamye santam bhikkhum anapuccha vikale gamam pavisitum. Evañca 
pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu santan bhikkhum qanapuccha 0uikale gamam 
paUiseUua aññatra tatharupa accquika kararTua pacritfHian ti. 
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3. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu trong lúc đi đến thành Savatth1 thuộc 
xứ Kosala đã đi đến gần ngôi làng nọ vào lúc chiều tối. Dân chúng sau khi 
nhìn thấy các vị tỳ khưu ấy đã nói điều này: - “Thưa các ngài, xin hãy vào.” 
Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm đi vào làng lúc sái 
thời” rồi trong lúc ngần ngại đã không đi vào. Bọn đạo tặc đã cướp bóc các vị 
tỳ khưu ấy. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã đi đến thành Savatthi và đã kể lại sự 
việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi 
ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các 
tỳ khưu rằng: - “Này các tù khưu, ta cho phép đi uào làng lúc sái thời khi đã 
thông báo. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào đi uào làng lúc sát thời không thông báo thì phạm tội 
pacittua.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


4. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc đi đến thành Savatth1 thuộc 
xứ Kosala đã đi đến gần ngôi làng nọ vào lúc chiều tối. Dân chúng sau khi 
nhìn thấy vị tỳ khưu ấy đã nói điều này: - “Thưa ngài, xin hãy vào.” Khi ấy, vị 
tỳ khưu ấy (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm đi vào làng lúc sái thời không 
thông báo” rồi trong lúc ngần ngại đã không đi vào. Bọn đạo tặc đã cướp bóc 
vị tỳ khưu ấy. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến thành Savatthi và đã kể lại sự 
việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi 
ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các 
tỳ khưu rằng: - “Này các tù khưu, ta cho phép đĩ uào làng lúc sát thời khi đã 
thông báo uị tù khưu hiện điện. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào đi uào làng lúc sát thời không thông báo uị tù khưu hiện 
diện thì phạm tội pacitiua.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


5. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị rắn cắn. VỊ tỳ khưu khác (nghĩ 
rằng): “Ta sẽ mang lại lửa” rồi đi đến làng. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy (nghĩ rằng): 
“Đức Thế Tôn đã cấm đi vào làng không thông báo vị tỳ khưu hiện diện” rồi 
trong lúc ngần ngại đã không đi vào. Vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi 
bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tù khưu, trong trường hợp có uiệc cần làm 
khẩn cấp như thếta cho phép đi uào làng lúc sái thời không thông báo uị tù 
khưu hiện điện. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như 
vầy: 


“VỊ tù khưu nào đi uào làng lúc sái thời không thông báo uị tù khưu hiện 


diện thì phạm tội pacitHua ngoại trừ trường hợp có uiệc cần làm khẩn cấp 
như thế” 
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6. Yo pana tỉ yo yadiso —pe— 
Bhikkhu t¡ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu' ti. 
Santo nama bhikkhu sakka hoti apuccha pavisitum. 
Asanto nama bhikkhu na sakka hoti apuccha pavisitum. 
'Vikalo nama maJjhantike vItivatte yava arunuggamana. 


Gamam  paviseyyäa t¡ parikkhittassa gamassa parikkhepam 
atikkamantassa apatti pacittiyassa. Aparlkkhittassa gamassa upacaram 
okkamantassa apatti pacittiyassa. 


Aññatra tatharuipä accayikä karaniya t¡ thapetva tatharuipam 
accayIkam karanTyam. 


Vikale vikalasaññ1 santam bhikkhum anapuccha gamam pavisati aññatra 
tatharupa accayika karanriya, apatti pacittiyassa. Vikale vematiko santam 
bhikkhum anapuccha gamam pavisati aññatra tatharupa accaylka karanIya, 
apatti pacittiyassa. Vikale kalasaññI santam bhikkhum anapuccha gamam 
pavisati aññatra tatharupa accayIka karanlya, apatti pacIttiyassa. 


Kale vikalasaññl, apatti dukkatassa. Kale vematiko, apatti dukkatassa. 
Kale kalasaññI, anapatti. 


Anapatti tatharupe accayIke karanTye santam bhikkhum apuccha pavisatl, 
asantam bhikkhum anapuccha pavisall, antararamam'  gacchatl, 
bhikkhunupassayam gacchati, titthiyaseyyam gacchatl, patikkamanam 
gacchati, gamena maggo hoti, apadasu, unmattakassa, adikammikassa ”tI. 


Vikale gamappavesanasikkhapadam tatiyam. 


--ooOOO-- 


' antaragamam - PTS. ° vikalagamappavesanasikkhãpadam - Ma. 
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6. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 
Vị tỳ khưu hiện diện nghĩa là có thể thông báo để đi vào (làng). 


Vị tỳ khưu không hiện diện nghĩa là không thể thông báo để đi vào 
(làng). 


Lúc sái thời nghĩa là từ lúc đã quá nửa ngày cho đến rạng đông (ngày 
hôm sau). 


Đi vào làng: vị vượt qua hàng rào của ngôi làng được rào lại thì phạm tội 
pacitHiua. VỊ đi vào vùng phụ cận của ngôi làng không được rào lại thì phạm 
tội pacitrua. 


Ngoại trừ trường hợp có việc cân làm khẩn cấp như thế: trừ ra 
trường hợp có việc cần làm khẩn cấp như thế. 


Vào lúc sái thời, nhận biết là vào lúc sái thời, vị đi vào làng không thông 
báo vị tỳ khưu hiện diện thì phạm tội pacrffiua ngoại trừ trường hợp có việc 
cần làm khẩn cấp như thế. Vào lúc sái thời, có sự hoài nghi, vị đi vào làng 
không thông báo vị tỳ khưu hiện diện thì phạm tội pacïiffiua ngoại trừ trường 
hợp có việc cần làm khẩn cấp như thế. Vào lúc sái thời, (Tầm) tưởng là vào lúc 
hợp thời, vị đi vào làng không thông báo vị tỳ khưu hiện diện thì phạm tội 
pacitHua ngoại trừ trường hợp có việc cần làm khẩn cấp như thế. 


Vào lúc hợp thời, (Tầm) tưởng là lúc sái thời, phạm tội dukkafa. Vào lúc 
hợp thời, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Vào lúc hợp thời, nhận biết là 
lúc hợp thời thì vô tội. 

Trong trường hợp có việc cần làm khẩn cấp như thế, sau khi thông báo vị 
tỳ khưu hiện diện rồi đi vào (làng), không có vị tỳ khưu hiện diện rồi đi vào 
(làng) không có thông báo, vị đi bên trong tu viện, vị đi đến chỗ ngụ của tỳ 
khưu ni, vị đi đến chỗ ngủ của các tu sĩ ngoại đạo, vị đi trở về, con đường đi 
ngang qua ngôi làng, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.” 

Điêu học vê việc vào làng lúc sái thời là thứ ba. 


--OOOOO-- 
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6. o0. 4. SUCIGHARASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava sakkesu viharati kapilavatthusmim 
nigrodharame. Tena kho pana samayena aññatarena dantakarena bhikkhU 
pavarita honti: “Yesam ayyanam sucIgharena attho, aham sucigharena ”ti. 
Tena kho pana samayena bhikkhu bahu sucighare viãñapenti. Yesam 
khuddaka sucighara te mahante suciphare viñãñapenti, yesam mahanta 
sucIghara te khuddake suciphare viãñapenti Atha kho so dantakaro 
bhikkhunam bahui sucipghare karonto na sakkoti aññam vikkayikam 
bhandam katum, attanapi na yapeti, puttadarapissa kilamanti.' Manussa 
uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama samana sakyaputtiya na 
mattam Janitva bahu sucighare viññapessanti? Ayam Imesam bahu sucighare 
karonto na sakkoti aññam vikkayIkam bhandam katum attanapi na yapetI 
puttadarapissa kilamantI ”tI. 


2. Assosum kho bhikkhu tesam manussanam uJjhayantanam 
khiyantanam vipacentanam Ye te bhikkhU appiccha —pe— te ujjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama bhikkhu na mattam janitva bahu 
sucIghare viãñapessantI ”t? —pe— “Saccam kira bhikkhave bhikkhu na 
mattam Janitva bahu sucighare viãñapentI ”t? “Saccam bhagava ”ti. VigarahI 
buddho bhagava: —pe— Katham hi nama te bhikkhave, moghapurilsa na 
matam jJanitva bahu suclghare viñãñapessanti? Netam bhikkhave 
appasannanam vã pasadaya -—pe— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pang bhikkhu a{†hinaamn uqa danfanaUd1m 0a Uisgng1naUd1mn" 0a 
sucigharam karapeuua bhedanakam pacrtfiuan ti. 


3. Yo pana tỉ yo yadIso —pe— 

Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu' ti. 
Atthi nama yam kiñci atth. 

Danto nama hatthidanto vuccati. 

Visanam nama yam kiñc1 visanam. 


Kãrapeyyä tỉ karoti va karapayati va, payoge dukkatam patilabhena 
bhinditva pacittiyam desetabbam. 


! puttadaropissa kilamati - Ma, PTS, Sĩ. 
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6. o. 4. ĐIỀU HỌC VỀ ỐNG ĐỰNG KIM: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya, trong 
thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đã được 
người thợ làm đồ sừng nọ thỉnh cầu rằng : “Các ngài đại đức nào có nhu cầu 
về ống đựng kim, tôi sẽ dâng ống đựng kim.” Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu yêu 
cầu nhiều ống đựng kim. Những vị có các ống đựng kim nhỏ thì yêu cầu các 
ống đựng kim lớn. Những vị có các ống đựng kim lớn thì yêu cầu các ống 
đựng kim nhỏ. Khi ấy, trong lúc làm nhiều ống đựng kim cho các tỳ khưu, 
người thợ làm đồ sừng ấy không thể làm hàng khác để bán nên không nuôi 
nổi bản thân, ngay cả vợ con của người này cũng phải chịu khổ sở. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại 
không biết chừng mực và yêu cầu nhiều ống đựng kim? Người này trong lúc 
làm nhiều ống đựng kim cho các vị này không thể làm hàng khác để bán nên 
không nuôi nổi bản thân, ngay cả vợ con của người này cũng phải chịu khổ 
SỞ. 


2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu lại không biết chừng mực và yêu cầu nhiều ống 
đựng kim?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi không biết 
chừng mực và yêu cầu nhiều ống đựng kim, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: —(như trên)— Này 
các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại không biết chừng mực và yêu cầu 
nhiều ống đựng kim vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“Vi tù khưu nào bảo làm ống đựng kim bằng xương, hoặc bằng ngà, 


hoặc bằng sừng thì (ống đựng kim ấu) nên được đập uỡ uà phạm tội 
pacittua.” 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 

Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 
Xương nghĩa là bất cứ loại xương gì. 

Ngà nghĩa là ngà voi được đề cập đến. 

Sừng nghĩa là bất cứ loại sừng gì. 

Bảo làm: VỊ (tự) làm hoặc bảo làm, trong lúc tiến hành thì phạm tội 


dukkata. Do sự đạt được thì nên đập vỡ rồi nên sám hối tội pacitiua. 
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Attana vippakatam attana parlyosapetl, apatti pacitiyassa. Attana 
vippakatam parehi pariyosapetl, apatti pacittiyassa. Parehi vippakatam 
attana parlyosapel, apati pacittiyassa. Parehi vippakatam parehi 
pAarIyosapetI, apattI pacIttiyassa. 


Aññassatthaya karoti va karapeti va, apatti dukkatassa. Aññena katam 
patlabhitva paribhuñJati, apatti dukkatassa. 


Anapatti ganthikaya' aranike, vithe,” añJaniya, añJanisalakaya, vaslJate, 
udakapuñchaniyä, unmattakassa, adikammikassa ”tI. 


Sũcigharasikkhäpadam catuttham. 


--ooOOO-- 


6. o. 5. MAÑCASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena ayasma upanando 
sakyaputto ucce mañce sayati. Atha kho bhagava sambahulehi bhikkhuhi 
saddhm senasanacarikam ahindanto yenayasmato upanandassa 
sakyaputtssa viharo tenupasankamil. Addasa kho ayasma upanando 
sakyaputto bhagavantam duratova agacchantam, disvana bhagavantam 
etadavoca: “Agacchatu me bhante sayanam passatu ”ti. Atha kho bhagava 
tato va patinivattitva bhikkhu amantesi: “Asayato bhikkhave moghapuriso 
veditabbo ”tH. Atha kho bhagava ayasmantam upanandam sakyaputtam 
anekapariyayena vigarahitva dubharataya —pe— Evañca pana bhikkhave 
Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Nauam pang bhikkhuna rnañcam ua pitham 0a karauamanena 
a{†thangulapadakamn karetabbam sugatangulena qññatra hefthimaua 
a‡aniua. Tamn afikkarmnauato chedanakam pacitHuan ”tI. 


! sandikaya - Syä. ° vidhe - Ma, PTS; vithe - Syã. 
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Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội pacifiud. VỊ 
bảo những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội 
pacitiua. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì 
phạm tội paciftiua. Vị bảo những người khác hoàn tất phần những người 
khác chưa làm xong thì phạm tội paciffiua. 


Vị (tự) làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội dukkata. 
Được làm bởi người khác, vị nhận được rồi sử dụng thì phạm tội dukkatfa. 


Trong trường hợp hột nút, đồ đánh lửa, cái khóa thắt lưng, hộp đựng 
thuốc cao, que bôi thuốc cao, cán dao cạo, đồ gạt nước,' vị bị điên, vị vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 


^^ ^“ 


Điêu học về ống đựng kim là thứ tư. 


--ooOOO-- 


6. o. 5s. ĐIỀU HỌC VỀ GIƯỜNG NẰM: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya nằm giường cao. Khi ấy, đức Thế Tôn trong lúc đi dạo quanh các chỗ 
trú ngụ cùng với nhiều vị tỳ khưu đã đi đến trú xá của đại đức Upananda con 
trai dòng Sakya. Đại đức Upananda con trai dòng Sakya đã nhìn thấy đức 
Thế Tôn từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: - “Bạch ngài, xin hãy đi đến. Xin đức Thế Tôn hãy nhìn xem cái 
giường của con.” Khi ấy, đức Thế Tôn ngay tại chỗ ấy đã quay lại và bảo các vị 
tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, kẻ rồ dại cần được chỉ bảo về chỗ nằm.” Sau 
đó, đức Thế Tôn đã khiển trách đại đức Upananda con trai dòng Sakya bằng 
nhiều phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, —(như trên)— Và 
này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Trong lúc cho thực hiện giường hoặc ghế mới, uị tù khưu nên bảo làm 
chân cao tắm ngón taụ theo ngón tau của đức Thiện Thệ”' ngoại trừ phần 
khung giường ở bên dưới. Nếu uượt quá mức ấu thì nên cắt bớt uà phạm 
tội pacttiua.” 


! Một số vật dụng trên được đề cập ở Cullaquagga 2 - Tiểu Phẩm 2, TTPV tập o7: khóa thắt 
lưng (uitha, tr. o3), hộp đựng thuốc cao (añ7am!, tr. 91), que bôi thuốc cao (añƒamisalaka, tr. 
o1), đồ gạt nước (udakapufichan!, tr. 58). 
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2. Navam nama karanam upadaya vucecati. 


Mañco nama cattaro mañca: masarako bundikabaddho kulrapadako' 
ahaccapadako. 


PHIham nama cattari pIthani: masarakam bundikabaddham kulra- 
padakam ahaccapadakam. 


Kãrayamanena tỉ karonto va karapento va. 


Atthangulapadakam  karetabbam  sugatangulena aññatra 
hetthimaya ataniyä t¡ thapetva hetthimam atanim.? Tam atikkametva 
karoti va karapeti va, payoge dukkatam, patilabhena chinditva pacittiyam 
desetabbam. 


Attana vippakatam attana parlyosapetl, apatt pacitiyassa. Attana 
vippakatam parehi pariyosapetl, apatti pacittiyassa. Parehi vippakatam 
attana parlyosapel, apati pacittiyassa. Parehi vippakatam parehi 
pArIyosapetI, apattI pacIttiyassa. 


Aññassatthaya karoti va karapeti va, apatti dukkatassa. Aññena katam 
patilabhitva paribhuñJati, apatti dukkatassa. 


Anapati pamanikam karoi, unakam karotl, aññena katam 
pamanatikkantaam patlabhiva chinditva paribhuñJat, ummattakassa, 
adikammikassa ”tI. 


Mañcasikkhapadam” pañcamam. 


--OOOOO-- 


6. o. 6. TÙỦUONADDHASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
mañcamp!l pithampi tulonaddham karapenti Manussa viharacarlkam 
ahindanta passitva uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama samana 
sakyaputtiya mañcampi pIthampi tulonaddham karapessanti, seyyathapl gih1 
kamabhogino ”tI? 


! ku]irapadako - Ma, PTS. °ataniyam - Sya,PTS.  ” mañcapithasikkhapadam - Ma. 
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Mới nghĩa là có liên quan đến việc làm (giường hoặc ghế) được đề cập. 


Giường nghĩa là có bốn loại giường: giường lắp ráp, giường xếp, giường 
chân cong, giường có chân tháo rời được. 


Ghế nghĩa là có bốn loại ghế: ghế lắp ráp, ghế xếp, ghế chân cong, ghế có 
chân tháo rời được. 


Trong lúc cho thực hiện: trong khi (tự) làm hoặc trong khi bảo làm. 


Nên bảo làm chân cao tám ngón tay theo ngón tay của đức 
Thiện Thệ ngoại trừ phần khung giường ở bên dưới: trừ ra phần 
khung giường ở bên dưới. VỊ (tự) làm hoặc bảo làm vượt quá mức ấy, trong 
lúc tiến hành thì phạm tội dukkafa. Do sự đạt được thì nên cắt bớt rồi nên 
sám hối tội pacittia. 


Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội pacữfiud. VỊ 
bảo những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội 
pacittia. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì 
phạm tội pacitHiua. VỊ bảo những người khác hoàn tất phần những người 
khác chưa làm xong thì phạm tội paciffiua. 


VỊ (tự) làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội dukkafa. 
Được làm bởi người khác, vị đạt được rồi sử dụng thì phạm tội dukkafa. 


VỊ làm theo kích thước, vị làm thấp hơn, do người khác làm quá kích 
thước sau khi đạt được thì cắt bớt rồi sử dụng, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.” 


Điều học về giường nằm là thứ năm. 


--OOOOO-- 


6. o. 6. ĐIỀU HỌC VỀ ĐỘN BÔNG GÒN: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư cho thực 
hiện giường ghế độn bông gòn. Dân chúng trong lúc đi dạo quanh các trú xá 
nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích 
tử lại cho thực hiện giường ghế độn bông gòn giống như những kẻ tại gia 
hưởng dục vậy?” 
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2. Assosumn kho bhikkhu tesan manussanam uJJhayantanam 
khiyantanam vipacentanam, Ye te bhikkhu applccha —pe— te ujjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama chabbaggiya bhikkhu mañcampi 
pIithampi tulonaddham karapessani ”t? —pe— “Saccam kia tumhe 
bhikkhave mañcampi pithampil tulonaddham karapetha “ti? “Saccam 
bhagava ”tLi. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama tumhe 
moghapurisa mañcampi pIthampi tulonaddham karapessatha? Netam 
moghapurIsa appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave 
Iimam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pang bhikkhu rmnañcamn 0a pihamn 0a tulonaddham karapeuua 
uddalanakam paciftiyan ti. 


3. Yo panä tI yo yadIso —pe— 
Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu' ti. 


Mañco nama cattaro mañca: masarako bundikabaddho kulirapadako 
ahaccapadako. 


PHiham nama cattari pIthanil: masarakam bundikabaddham kulra- 
padakam ahaccapadakam. 


Tu lam nama tinitulani rukkhatulam latatulam potakitulam. 


Kãräpeyyä tì karoti va karapeti va, payoge dukkatam, patilabhena 
uddaletva pacittiyam desetabbam. 


Attana vippakatam attana parlyosapell, apatti pacittiyassa. Attana 
vippakatam parehi parlyosapetl, apatti pacittiyassa. Parehi vippakatam 
attana parlyosapeHl, apatti pacittiyassa. Parehi vippakatam parehi 
pariyosapetI, apattI pacIttiyassa. 


Aññassatthaya karoti va karapeti va, apatti dukkatassa. Aññena katam 
patilabhitva paribhuñJati, apatti dukkatassa. 


Anapatti ayoge kayabandhane amsavattake' pattatthavikaya parlssavane 
bimbohanam ` karot, aññena katam patilabhiva parIbhuñjatl, 
ummattakassa, adikammikassa ti. 

Tulonaddhasikkhäpadam chattham. 


--OOOOO-- 


' amsabaddhake - Ma, Syä; amsavaddhake - PTS.  bibbohanam - Ma. 
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2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại cho thực hiện giường ghế độn 
bông gòn?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi cho thực 
hiện giường ghế độn bông gòn, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— “Này những kẻ rồ 
dại, vì sao các ngươi lại cho thực hiện giường ghế độn bông gòn vậy? Này 
những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào bảo thực hiện giường ghế độn bông gòn thì (bông gòn) 
nên được móc ra uà phạm tội paciftHiụa.” 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Giường nghĩa là có bốn loại giường: giường lắp ráp, giường xếp, giường 
chân cong, giường có chân tháo rời được. 


Ghế nghĩa là có bốn loại ghế: ghế lắp ráp, ghế xếp, ghế chân cong, ghế có 
chân tháo rời được. 


Bông gòn nghĩa là có ba loại bông gòn: bông gòn từ cây, bông gòn từ dây 
leo, bông gòn từ cỏ. 


Bảo thực hiện: vị (tự) làm hoặc bảo làm, trong lúc tiến hành thì phạm 
tội dukkata. Do sự đạt được thì nên móc ra rồi nên sám hối tội pacrttia. 


Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội pacifiud. Vị 
bảo những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội 
pacittia. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì 
phạm tội pacitHiua. VỊ bảo những người khác hoàn tất phần những người 
khác chưa làm xong thì phạm tội paciffiua. 


Vị (tự) làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội dukkata. 
Được làm bởi người khác, vị đạt được rồi sử dụng thì phạm tội dukkafa. 


Trong trường hợp vị làm đồ băng bó, dây buộc lưng, dây đeo vai, túi đựng 
bát, đồ lọc nước, gối kê; sau khi đạt được (giường ghế) do người khác làm thì 
móc ra rồi sử dụng, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điều học về độn bông gòn là thứ sáu. 


--OOOOO-- 
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6. o. 7. NISIDANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena bhagavata bhikkhunam 
nisdanam anuññatam hoti. Chabbaggiya bhikkhu “bhagavata nisidanam 
anuññatan tỉ appamanikani nisidanani dharenti mañcassapl pIthassapl 
puratopI pacchatop1 olambanti. Ye te bhikkhu appiecha —pe— te uJjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama chabbaggiya bhikkhu appamanikani 
nisdananl đharessani ”t? -—pe— “Saccam kia tumhe bhikkhave 
appamanikani nisidanani dharetha ”ti? “Saccam bhagava ”tI. Vigarahi 
buddho bhagava: —pe— Katham hi nama tumhe moghapurisa appamanikanl 
nisidanani dharessatha? Netam moghapurisa appasannanam va pasadaya 
—pe— Evañca pana bhikkhave imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Nisidanam pana bhikkhuna karayarnanena pamamkam karetabbam. 
Tatridam pamanam dhìghaso due 0uidatthiuo sugatauidatthiua tran 
diuaddham. Tam atikkamauato chedanaka1m pacriftian ”tì. 


Evañcidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam paññattam ho. 


2. Tena kho pana samayena ayasma uday1 mahakayo hoti. So bhagavato 
purato nisidanam paññapetva samantato samañjamano nïsidi.' Atha kho 
bhagava ayasmantam udayI1m etadavoca: “Kissa tvam uday! nisidanam 
paññapetva samannato samañJasi seyyathapI puranasikottho ”ti? “Tatha hi 
pana bhante bhagavata bhikkhunam atikhuddakam nisidanam anuññatan 
”tH. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim katham 
katva bhikkhui amantesi “AnuJanami bhikkhave nisidanassa dasani? 
vidatthim. Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Nistdanam pang bhikkhuna karauamanena pamamkam karetabbam. 
Tatridam pamanam dhìghaso due 0uidatthiuo sugatauidatthiua tran 
diuaddham dasa utidatthi. Tam atikkamauato chedanakam pacriftiuan ”tì. 


! nisidati - Ma, Syã, PTS. ° dasã - Syã, PTS, Sĩ 1, Simu 2. 


452 


6. o. 7. ĐIỀU HỌC VỀ TẤM LÓT NGÔI: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, tấm lót ngồi đã được đức Thế Tôn 
cho phép đến các tỳ khưu. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): “Tấm lót 
ngồi đã được đức Thế Tôn cho phép” nên đã sử dụng các tấm lót ngồi không 
theo kích thước. Các vị treo ở phía trước và phía sau của giường và của ghế. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại sử dụng các tấm lót ngồi 
không theo kích thước?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi 
sử dụng các tấm lót ngồi không theo kích thước, có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— 
“Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại sử dụng các tấm lót ngồi không 
theo kích thước vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Trong lúc cho thực hiện tấm lót ngồi, u† tù khưu nên bảo làm theo kích 
thước. Ở đâu, kích thước nàu là chiêu dài hai gang taụ, chiều rộng một 
gang rưỡi theo gang tau của đức Thiện Thệ. Nếu uượt quá mức ấu thì (tấm 
lót ngồi) nên được cắt bớt uà phạm tội pacittiua.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


2. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udayi có thân hình to lớn. Vị ấy khi sắp đặt 
tấm lót ngồi ở phía trước đức Thế Tôn cứ kéo căng ra khắp các phía rồi mới 
ngồi xuống. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với đại đức Udayi điều này: - “Này 
Udayi, vì sao sau khi sắp đặt tấm lót ngồi ngươi cứ kéo căng ra khắp các phía 
giống như là căng ra tấm da bị nhăn vậy?” - “Bạch ngài, như thế là vì tấm lót 
ngồi đã được đức Thế Tôn cho phép đến các tỳ khưu thì quá nhỏ.” Khi ấy, đức 
Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu 
rằng: - “Này các tù khưu, ta cho phép đường uiên của tấm lót ngồi là một 
gang. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Trong lúc cho thực hiện tấm lót ngồi, u† tù khưu nên bảo làm theo kích 
thước. Ở đâu, kích thước nàu là chiêu dài hai gang taụ, chiều rộng một 
gang rưỡi, đường uiêền một gang theo gang tau của đức Thiện Thệ. Nếu 
Uượt quá mức ấu thì (tấm lót ngồÙ) nên được cắt bớt uà phạm tội 
pacifttua.” 
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Pacttiuapali - Bhikkhuuibhango RqJauaggo - Pac. 6. 9. 8. 


3. Nisidanam nama sadasam vuccatl. 


Kãrayamanena t¡ karonto va karapento va. Pamanikam karetabbam: 
Tatidam pamanam diphaso dve vidatthyo sugatavidatthya tiriyam 
diyaddham dasa vidatthi. Tam atikkametva karoti va karapeti va, payoge 
dukkatam, patilabhena chinditva pacittiyam desetabbam. 


Attana vippakatam attana parlyosapetl, apatt pacitiyassa. Attana 
vippakatam parehi pariyosapetl, apatti pacittiyassa. Parehi vippakatam 
attana parlyosapel, apatti pacittiyassa. Parehi vippakatam parehi 
parIyosapetI, apattI pacIttiyassa. 


Aññassatthaya karoti va karapeti va, apatti dukkatassa. Aññena katam 
patlabhitva paribhuñJati, apatti dukkatassa. 


Anapati pamanikam karot, unakam karotl, aññena katam 
pamanatikkantam patilabhitva chinditva paribhuñJal, vitanam va 
bhummattharanam va sanipakaram va bhisim va bimbohanam vã karotl, 
ummattakassa, adikammikassa ”ti. 


Nisidanasikkhapadam sattamam. 


--OOOOO-- 


6. o. 8. KANDUPATICCADISIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena bhagavata bhikkhunam 
kandupaticchadil' anuññata hot Chabbaggiya bhikkhu “bhagavata 
kandupaticchadi anuññata ti appamanikayo kandupaticchadiyo dharenti, 
puratopI pacchatopI akaddhanta ahindanti. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te 
uJJhayanti khiyanti vipacenti: 


! kandupaticchädi - Syã, PTS evamuparipi. 


454 


Phân Tích Giới Tù Khưu 2 Phẩm Đức Vua - Điều Pacittiua 9o 


3. Tấm lót ngồi nghĩa là vật có đường viền được nói đến. 


Trong lúc cho thực hiện: trong khi (tự) làm hoặc trong khi bảo làm. 
Nên bảo làm theo kích thước: Ở đây, kích thước này là chiều dài hai gang tay, 
chiều rộng một gang rưỡi, đường viền một gang theo gang tay của đức Thiện 
Thệ. VỊ (tự) làm hoặc bảo làm vượt quá mức ấy, trong lúc tiến hành thì phạm 
tội dukkata. Do sự đạt được thì nên cắt bớt rồi nên sám hối tội pacitHiua. 


Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội pacifiua. VỊ 
bảo những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội 
pacittia. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì 
phạm tội paciftiua. Vị bảo những người khác hoàn tất phần những người 
khác chưa làm xong thì phạm tội pacrriua. 


VỊ (tự) làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội dukkafa. 
Được làm bởi người khác, vị đạt được rồi sử dụng thì phạm tội dukkatfa. 


VỊ làm theo kích thước, vị làm nhỏ hơn, sau khi đạt được (tấm lót ngồi) 
do người khác làm quá kích thước thì cắt bớt rồi sử dụng, vị làm mái che 
hoặc thảm trải nền hoặc tấm vách chắn hoặc nệm hoặc gối kê, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điều học về tấm lót ngồi là thứ bảy. 


--OOOOO-- 


6. o. 8. ĐIỀU HỌC VỀ Y ĐẮP GHẺ: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, y đắp ghẻ đã được đức Thế Tôn cho 
phép đến các tỳ khưu. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): “Y đắp ghẻ đã 
được đức Thế Tôn cho phép” nên đã sử dụng các y đắp ghẻ không theo kích 
thước. Các vị trong lúc để lòng thòng ở phía trước và phía sau rồi đi đó đây. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: 
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“Katham hi nama chabbaggiya bhikkhu appamanikayo kandu- 
paticchadiyo dharessani ”ti? —pe— “Saccam kira tumhe bhikkhave 
appamanikayo kandupaticchadiyo dharetha ”ti? “Saccam bhagava ”LI 
Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama tumhe moghapurisa 
appamanikayo kandupaticchadiyo đdharessatha? Netam moghapurisa 
appasannanam vã pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Kandupafitcchadmn panag bhikkhung karauamanena  pamamika 
karetabba. Toatridam pamanam dìghaso cafasso Uidatthio sugodfa- 
Uidatthiuua tru/amn due 0idatthiuo. Tam qafikkamauato chedanakam 
pacIfHuan ”tI. 


2. Kandupaticchadi nama yassa adhonabhi ubbhaJanumandalam 
kandu va pi]laka' va assavoT thullakacchu va abadho tassa 
patlcchadanatthaya. 


Kãrayamaäanena t¡ karonto va karapento va. Pamanika karetabba: 
Tatridam pamanam dighaso catasso vidatthiyo sugatavidatthiya tiriyam dve 
vidatthiyo. Tam atikkametva karoti va karapeti va, payoge dukkatam, 
patlabhena chinditva pacittiyam desetabbam. 


Attana vippakatam attana parlyosapell, apatti pacittiyassa. Attana 
vippakatam parehi parlyosapetl, apatti pacittiyassa. Parehi vippakatam 
attana parlyosapel, apatti pacittiyassa. Parehi vippakatam parehi 
parIyosapetI, apattI pacIttiyassa. 


Aññassatthaya karoti va karapeti va, apatti dukkatassa. Aññena katam 
patilabhitva paribhuñJatI, apatti dukkatassa. 


Anapati pamanilkam karoil, tunakam karotl, aññena katam 
pamanatikkantam patilabhiva chinditva paribhuñJal, vitanam vã 
bhummattharanam vã sanipakaram va bhisim va bimbohanam vã karotl, 
ummattakassa, adikammikassa ”ti. 


Kandupaticchädisikkhapadam atthamam. 


--OOOOO-- 


! plakã - Ma. ° assavo - Sĩ 1. ”thallukacchã - Syã. 
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- “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại sử dụng các y đắp ghẻ không theo 
kích thước?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi sử dụng các 
y đấp ghẻ không theo kích thước, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những 
kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại sử dụng các y đắp ghẻ không theo kích thước 
vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 


“Trong lúc cho thực hiện ụ đắp ghẻ, uị tù khưu nên bảo làm theo kích 
thước. Ở đâu, kích thước nàu là chiêu dài bốn gang taụ, chiều rộng hai 
gang theo gang tau của đức Thiện Thệ. Nếu uượt quá mức ấu thì (ụ đắp 
ghẻ) nên được cắt bớt uà phạm tội pacittiua.” 


2. Y đắp ghẻ nghĩa là nhằm mục đích băng bó cho vị có ghẻ hoặc mụt 
nhọt hoặc vết thương hoặc bệnh lở loét ở phía dưới lỗ rún và ở phía trên đầu 
gối. 


Trong lúc cho thực hiện: trong khi (tự) làm hoặc trong khi bảo làm. 
Nên bảo làm theo kích thước: Ở đây, kích thước này là chiều dài bốn gang tay 
chiều rộng hai gang theo gang tay của đức Thiện Thệ (im x 0,5 m). VỊ (tự) 
làm hoặc bảo làm vượt quá mức ấy, trong lúc tiến hành thì phạm tội 
dukkata. Do sự đạt được thì nên cắt bớt rồi nên sám hối tội pacrttiua. 


VỊ tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội paciffiua. VỊ 
bảo những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội 
pacittia. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì 
phạm tội paciftiua. Vị bảo những người khác hoàn tất phần những người 
khác chưa làm xong thì phạm tội pacifriua. 


Vị (tự) làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội dukkafa. 
Được làm bởi người khác, vị đạt được rồi sử dụng thì phạm tội dukkafa. 


VỊ làm theo kích thước, vị làm nhỏ hơn, sau khi đạt được (y đắp ghẻ) do 
người khác làm quá kích thước thì cắt bớt rồi sử dụng, vị làm mái che hoặc 
thảm trải nền hoặc tấm vách chắn hoặc nệm hoặc gối kê, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điều học về y đắp ghẻ là thứ tám. 


-OOOOO-- 
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6. o. o0. VASSIKASATIKASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena bhagavata bhikkhunam 
vassikasatika anuñña hoti. Chabbaggiya bhikkhu “bhagavata vassikasatika 
anuññata ti appamanikayo vassikasatikayo dharenti puratopI pacchatopl 
akaddhanta ahindanti. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te uJJhayanti khiyanti 
vipacent: “Katham hi nama chabbaggiya bhikkhu appamanikayo 
vassikasatikayo dharessani ”t? —pe— “Saccam kira tumhe bhikkhave 
appamanikayo vassikasatikayo dharetha ”t? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi 
buddho bhagava: ——pe— Katham hi nama tumhe moghapurisa 
appamanikayo vassikasatkayo dharessatha? Netam moghapurisa 
appasannanam va pasadaya —pe_— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


“VasskasaHikam pana bhikkhung karauamanena  pamdmkam 
karetabbam. Tatridam pamandm dìghaso chautdatthiuo sugatqutdatthiua 
tiruan addhoteuuda. Tam atikkamnauato chedanakam pacrtfiuan ti. 


2. Vassikasäatika nama vassanassa catumasatthaya. 


Kärayamaäanena t¡ karonto va karapento va. Pamanika karetabba: 
Tatidam pamanam diphaso chavidatthiyo sugatavidatthiwya, tiriyam 
addhateyya. Tam atikkametva karoti va karapeti va, payoge dukkatam, 
patilabhena chinditva pacittiyam desetabbam. 


Attana vippakatam attana parlyosapetl, apatti pacitiyassa. Attana 
vippakatam parehi pariyosapetl, apatti pacittiyassa. Parehi vippakatam 
attana parlyosapel, apati pacitiyassa. Parehi vippakatam parehi 
pAarIyosapetI, apattI pacIttiyassa. 


Aññassatthaya karoti va karapeti va, apatti dukkatassa. Aññena katam 
patilabhitva paribhuñJatI, apatti dukkatassa. 
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6. o. o. ĐIỀU HỌC VỀ VẢI CHOÀNG TẮM MƯA: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, vải choàng tắm mưa đã được đức 
Thế Tôn cho phép đến các tỳ khưu. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): 
“Vải choàng tắm mưa đã được đức Thế Tôn cho phép” nên đã sử dụng các vải 
choàng tắm mưa không theo kích thước. Các vị trong lúc để lòng thòng ở 
phía trước và phía sau rồi đi đó đây. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— 
các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục 
Sư lại sử dụng các vải choàng tắm mưa không theo kích thước?” —(như 
trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi sử dụng các vải choàng tắm 
mưa không theo kích thước, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ 
dại, vì sao các ngươi lại sử dụng các vải choàng tắm mưa không theo kích 
thước vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy: 


“Trong lúc cho thực hiện uải choàng tắm mưa, uị tù khưu nên bảo làm 
theo kích thước. Ở đâu, kích thước nàu là chiều dài sáu gang taụ, chiều 
rộng hai gang rưỡi theo gang tau của đức Thiện Thệ. Nếu Uuượt quá mức ấu 
thì (uải choàng tắm mưa) nên được cắt bớt uà phạm tội pacitiua.” 


Vải choàng tắm mưa nghĩa là nhằm nhu cầu của bốn tháng mùa mưa. 


Trong lúc cho thực hiện: trong khi (tự) làm hoặc trong khi bảo làm. 
Nên bảo làm theo kích thước: Ở đây, kích thước này là chiều dài sáu gang 
tay, chiều rộng hai gang rưỡi theo gang tay của đức Thiện Thệ (1,530 m x 
o,625 m). Vị (tự) làm hoặc bảo làm vượt quá mức ấy, trong lúc tiến hành thì 
phạm tội dukkafa. Do sự đạt được thì nên cắt bớt rồi nên sám hối tội 
pacifHua. 


VỊ tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội paciffiua. VỊ 
bảo những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội 
pacittia. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì 
phạm tội paciftiua. Vị bảo những người khác hoàn tất phần những người 
khác chưa làm xong thì phạm tội pacifriua. 


VỊ (tự) làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội dukkafa. 
Được làm bởi người khác, vị đạt được rồi sử dụng thì phạm tội dukkafa. 
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Anapati pamanikam karot, unakam karotl, aññena katam 
pamanatikkantam patilabhitva chinditva paribhuñJal, vitanam va 
bhummattharanam va sanipakaram va bhisim va bimbohanam va karotl, 
ummattakassa, adikammikassa ”ti. 


Vassikasatikasikkhapadam navamam. 


--OOOOO-- 


6. 0. 10. NANDATTHERASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena ayasma nando bhagavato 
matucchaputto abhirupo hot dassanyo pasadiko caturangulomako 
bhagavato.' So sugatacIvarappamanam cIvaram dhareti. Addasamsu kho 
thera bhikkhu ayasmantam nandam duratova agacchantam. Disva “bhagava 
agacchati t¡ asana utthahitva? te upagate sañJanitva? ujjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama ayasma nando sugatacIvarappamanam cIvaram 
dharessai ”t? Bhagavato etamattham arocesum. Atha kho bhagava 
ayasmantam nandam patipucchi: “Saccam kira tvam nanda sugata- 
cIvarappamanam cIvaram đharesl ”ti? “Saceam bhagava ”ti. Vigarahi buddho 
bhagava: —pe— Katham hi nama tvam nanda sugatacivarappamanam 
civaram dharessasi? Netam nanda appasannanam vã pasadaya —pe— 
Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yfo pana bhikkhu sugatactuarappamnandmn ciuaramn karapeuua 
afirekam ua chedanakam paciiuamn. Tattdan sugafassa sugafq- 
đUarappamnanam dđĩìghaso nauduiddatthio sugdtauidatthia tĩriuam 
chauidatthiuo, tdam suga†assqa sugataciuarappamdanan ”tI. 

2. Yo panä ti yo yadIiso —pe— 


Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu' ti. 


SugatacTvaram“ nama dighaso navavidatthiyo sugatavidatthiya tiriyam 
chavidatthiyo. 


Kãraäpeyyä tỉ karotl va karapeti va, payoge dukkatam, patilabhena 
chinditva pacittiyam desetabbam. 


! bhagavatä - Ma, Syã. 

ˆ u†thahanti - Ma, Syä, PTS. 

” npagate jãnitvä - Ma, PTS; upagatam sañjãnitvã - Syã. 
* sugatacIvarappamanam - Ma, Syã. 
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VỊ làm theo kích thước, vị làm nhỏ hơn, sau khi đạt được (vải choàng tắm 
mưa) do người khác làm quá kích thước thì cắt bớt rồi sử dụng, vị làm mái 
che hoặc thảm trải nền hoặc tấm vách chắn hoặc nệm hoặc gối kê, vị bị điên, 
vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điều học về vải choàng tắm mưa là thứ chín. 


--OOOOO-- 


6. o. 1o. ĐIỀU HỌC VỀ TRƯỞNG LÃO NANDA: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Nanda con trai người dì của 
đức Thế Tôn là đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái, và thấp hơn đức Thế Tôn bốn 
ngón tay. VỊ ấy mặc y có kích thước y của đức Thiện Thệ. Các tỳ khưu trưởng 
lão đã nhìn thấy đại đức Nanda từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy 
(nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đi đến” rồi đã rời chỗ ngồi đứng dậy. Các vị ấy sau 
khi nhận ra người đã đi đến liền phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao 
đại đức Nanda lại mặc y có kích thước y của đức Thiện Thệ?” —(như trên)— 
“Này Nanda, nghe nói ngươi mặc y có kích thước y của đức Thiện Thệ, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiến 
trách rằng: —(như trên)— Này Nanda, vì sao ngươi lại mặc y có kích thước y 
của đức Thiện Thệ vậy? Này Nanda, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy: 

“VỊ tù khưu nào cho thực hiện có kích thước ụ của đức Thiện Thệ hoặc 
rộng hơn thì (ụ ấu) nên được cắt bớt uà phạm tội pãcittiua. Trong trường 
hợp nàu, kích thước ụ của đức Thiện Thệ dành cho đức Thiện Thệ là chiều 
đài chín gang taụ, chiều rộng sáu gang theo gang tau của đức Thiện Thệ. 
Đâu là kích thước ụ của đức Thiện Thệ dành cho đức Thiện Thệ.” 


2. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Kích thước y của đức Thiện Thệ nghĩa là chiều dài chín gang tay, 
chiều rộng sáu gang theo gang tay của đức Thiện Thệ. 


Cho thực hiện: vị (tự) làm hoặc bảo làm, trong lúc tiến hành phạm tội 
dukkata. Do sự đạt được thì nên cắt bớt rồi nên sám hối tội pacrtrtiua. 
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Attana vippakatam attana parlyosapetl, apatt pacitiyassa. Attana 
vippakatam parehi pariyosapetl, apatti pacittiyassa. Parehi vippakatam 
attana parlyosapel, apati pacittiyassa. Parehi vippakatam parehi 
pArIyosapetI, apattI pacIttiyassa. 


Aññassatthaya karoti va karapeti va, apatti dukkatassa. Aññena katam 
patilabhitva paribhuñJati, apatti dukkatassa. 


Anapati unakam karoi, aññena katam patlabhitva chinditva 
parIbhuñJati, vitanam va bhummattharanam vã sanipakaram va bhisim vã 
bimbohanam vã karotil, umnmattakassa, adikammikassa ”tI. 


Nandattherasikkhäpadam dasamam. 
Räjavaggo' navamo. 


--OOOOO-- 


TASSUDDANAM 


Rañño ca ratanam santam sũci1m mañcañca tulikam 
nisidanañca kandu ca vassikam sugatena ca ”i. 


--ooOOO-- 


VAGGUDDANAM 


Musa bhutañca ovado bhoJanam celakena ca, 
sura sappanaka dhamma raJavaggena te nava. 


--OOOOO-- 


Uddittha kho ayasmanto dvenavuti pacittiya dhamma. Tatthayasmante 
puccham!, kaccittha parisuddha? Dutiyampi pucchaml, kaccittha 
parisuddha? Tatiyampi pucchaml, kaccittha parisuddha? 
Parisuddhetthayasmanto, tasma tunh1. Evametam dharayamI ”LI. 


Khuddakam samattam." 


--ooOOO-- 


! ratanavagso - Ma. “ kanduñ ca - Ma, PTS. 3 pãcittiyakandam nitthitam - Ma. 
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Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội pacifiud. VỊ 
bảo những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội 
pacitiua. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì 
phạm tội paciffiua. Vị bảo những người khác hoàn tất phần những người 
khác chưa làm xong thì phạm tội pacifriua. 


Vị (tự) làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội dukkata. 
Được làm bởi người khác, vị đạt được rồi sử dụng thì phạm tội dukkafa. 


VỊ làm nhỏ hơn, sau khi đạt được (y) do người khác làm quá kích thước 
thì cắt bớt rồi sử dụng, vị làm mái che hoặc thảm trải nên hoặc tấm vách 
chắn hoặc nệm hoặc gối kê, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học về trưởng lão Nanda là thứ mười. 
Phẩm Đức Vua là thứ chín. 


--OOOOO-- 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY: 


Của đức vua, và vật quý giá, vị hiện diện, kim may, và (chân) giường, 
(độn) bông gòn, tấm lót ngồi, và (y đắp) ghẻ, (choàng tắm) thuộc mùa mưa, 
và (y) đức Thiện Thệ. 

--OoOOO-- 


TÓM LƯỢC CÁC PHẨM: 


Nói dối, thảo mộc, và giáo giới, vật thực, và đạo sĩ lốa thể, (uống) rượu, có 
sinh vật, (nói) theo Pháp, với phẩm đức vua, chúng gồm có chín phẩm. 


--ooOOoo-- 

Bạch chư đại đức, chín mươi hai điều pacitiua đã được đọc tụng xong. 
Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng: Chắc hắn các vị được thanh tịnh 
trong vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hắn các vị được thanh 
tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hắn các vị được 
thanh tịnh trong vấn đề này? Các đại đức được thanh tịnh nên mới im lặng. 
Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 


Phần Nhỏ Nhặt đã được đầy đủ. 


--ooOOO-- 
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7. PATIDESANTIYAKANDO 


Ime kho panayasmanto cattaro patldesanya dhamma uddesam 
agacchanH. 


;. 1. PATHAMA PATIDESANTYA SIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhuni 
savatthiyam pIindaya caritva patikkamanakale aññataram bhikkhum passitva 
etadavoca: “Handayya bhikkham patiganhahi ”ti' “Sutthu bhagimi ”ti 
sabbeva aggahesi. Sa upakatthe kale nasakkhi pindaya caritum, chinnabhatta 
ahosi. Atha kho sa bhikkhunmI dutiyampl divasam —pe— tatiyampl divasam 
savatthiyam pindaya caritva patikkamanakale nam bhikkhum passitva 
etadavoca: “Handayya bhikkham patiganhahI ”ti. “Sutthu bhagimI ”ti sabbeva 
aggahesI. Sa upakatthe kale nasakkhi pindaya caritum, chinnabhatta ahosl. 


2. Atha kho sa bhikkhumi catuttho divase rathikaya pavedhenti” gacchatl. 
Setthi gahapati rathena patipatham agacchanto tam bhikkhunim etadavoca: 
“Apehayye ”tl. Sa okkamanti? tattheva paripatH. Setthi gahapat tam 
bhikkhunim khamapesi: “Khamahayye maya nIpatita ”ti?° “Naham gahapatI 
taya nipatita, ap1 ca ahameva dubbala ”ti. “Kissa pana tvam ayye dubbala ”t1? 
Atha kho sa bhikkhuni setthissa gahapatissa etamattham arocesi. Setthi 
gahapati tam bhikkhunim gharam netva bhoJetva ujjhayati khiyati vipaceti: 
“Katham hi nama bhadanta bhikkhuniya hatthato amisam patIggahessanti, 
kicchalabho matugamo ”ti? 


3. Assosum kho bhikkhi tassa setthissa gahapatissa ujjhayantassa 
khiyantassa vipacentassa. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te ujJjhayanti 
khiyanti vIipacenti: “Katham hi nama bhikkhu bhikkhuniya hatthato amisam 
patiggahessatI ”ti? —pe— “Saccam kira tvam bhikkhu bhikkhuniya hatthato 
amisam patiggahesi ”ti? “Saceam bhagavã ”ti. “Ñatikã te bhikkhu aññãtikã 
”tH? “Añfñatika bhagava ”tI. “Aññatako moghapurisa aññatikaya na Janati 
patirupam va appatirupam vã santam vã asantam va. Katham hi nama tvam 
moghapurisa aññatikaya bhikkhuniya hatthato amisam patiggahessasi? 
Netam moghapurisa, appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana 
bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


! patigganhati - Ma. 3 vokkamanti - Ma. 
° pavedhanti - Syã, PTS. * mayäsi pãtitã tỉ - Ma. 
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;. CHƯƠNG PATIDESANTYA: 


Bạch chư đại đức, bốn điều pa†idesanrua này được đưa ra đọc tụng. 


;. 1. ĐIỀU HỌC PATIDESANIYA THỨ NHẤT: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ sau khi đi khất 
thực ở trong thành Savatth1 đến lúc đi trở về đã nhìn thấy vị tỳ khưu nọ và đã 
nói điều này: - “Này ngài đại đức, hãy nhận lãnh vật thực.” - “Này sư tỷ, tốt 
lắm!” Rồi đã nhận lãnh hết tất cả. Khi thời giờ đã kề cận, vị ni ấy đã không 
thể đi khất thực nên bữa ăn đã bị lỡ. Sau đó, vào ngày thứ nhì—(như trên)— 
vào ngày thứ ba, vị tỳ khưu ni ấy sau khi đi khất thực ở trong thành SavatthI 
đến lúc đi trở về đã nhìn thấy vị tỳ khưu ấy và đã nói điều này: - “Này ngài 
đại đức, hãy nhận lãnh vật thực.” - “Này sư tỷ, tốt lắm!” Rồi đã nhận lãnh hết 
tất cả. Khi thời giờ đã kề cận, vị ni ấy đã không thể đi khất thực nên bữa ăn 
đã bị lỡ. 


2. Sau đó vào ngày thứ tư, vị tỳ khưu ni ấy run lập cập đi trên đường. 
Người gia chủ đại phú đang đi xe ngược chiều đã nói với vị tỳ khưu ni ấy điều 
này: - “Này ni sư, hãy tránh ra.” Vị ni ấy trong lúc bước xuống đã bị té ngã 
ngay tại chỗ ấy. Người gia chủ đại phú đã xin lỗi vị tỳ khưu ni ấy: - “Thưa ni 
sư, xin hãy thứ lỗi. NI sư đã bị tôi làm té ngã.” - “Này gia chủ, không phải ta 
đã bị ngươi làm té ngã mà chính vì ta đây đuối sức.” - “Thưa ni sư, vì sao nỉ sư 
đuối sức?” Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho người gia chủ đại 
phú. Người gia chủ đại phú ấy đã đưa vị tỳ khưu ni ấy về nhà, dâng thức ăn, 
rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các ngài đại đức lại nhận 
lãnh vật thực từ tay của tỳ khưu nï? Là người nữ có lợi lộc khó khăn!” 


3. Các tỳ khưu đã nghe được người gia chủ đại phú phàn nàn, phê phán, 
chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu lại nhận lãnh vật thực từ tay của tỳ khưu 
ni?” —(như trên)— “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi nhận lãnh vật thực từ tay 
của tỳ khưu ni, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” - “Này tỳ 
khưu, là nữ thân quyến của ngươi hay không phải là nữ thân quyến?” - “Bạch 
Thế Tôn, không phải là nữ thân quyến.” - “Này kẻ rồ dại, người nam không 
phải là thân quyến không biết điều gì thích hợp hay không thích hợp, điều gì 
đúng hay không đúng đối với người nữ không phải là thân quyến. Này kẻ rồ 
dại, vì sao ngươi lại nhận lãnh vật thực từ tay tỳ khưu ni không phải là thân 
quyến vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 
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“Yo panga bhikkhu aññatikqua bhikkhumua antaragharam paur††haua 
hatthato khadanruam ua bhoJantuam ua sahattha pat[iggahetua khadeuua 
Uuä Dhuñjeuua ua paRtdesetabbam tena bhikkhung: 'Garauhamn quuso 
dhammnam apa†]1m asappqauam pa{idesantuam, tam patidesem1i ”ti. 


4. Yo pana tỉ yo yadIso —pe— 


Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu' ti. 


Aññatika nama matito vã pitto va yava sattama pitamahayuga 
asambaddha. 


Bhikkhunl nama ubhato sanghe upasampanna. 


Antaragharam naãma rathika' byuham singhatakam gharam. 


Khäadaniyam nama pañcabhojanani yamakalikam sattahakalikam 
yavajivikam thapetva, avasesam khadanTyam nama. 


Bhojaniyam nama pañcabhoJanani: odano kummaso sattu maccho 
mamsam. “Khadissami bhuñJissamI tỉ patiganhatl, apatti dukkatassa. 
AIjhohare aJJ]hohare apattI patidesaniyassa. 


Aññatkaya aññatikasaññil antaragharam pavithaya hatthato 
khadaniyam va bhojanTyam va sahattha patiggahetva khadati va bhuñJati va, 
apati patidesaniyassa. Aññatikaya vematiko antaragharam pavitthaya 
hatthato khadaniyam va bhojaniyam va sahattha patiggahetva khadati va 
bhuñJati va, apatti patidesaniyassa. Aññatikaya ñatikasaññI antaragharam 
pavitthaya hatthato khadaniyam va bhoJaniyam va sahattha patiggahetva 
khadati va bhuñJati va, apatti patidesaniyassa. 


Yamakalikam sattahakalikam yavajivikam aharatthaya patiganhati, apatti 
dukkatassa. AjJjhohare ajjhohare apatti dukkatassa. Ekato upasampannaya 
hatthato khadanyam va bhojanyam va “khadissami bhuñjissamL ti 
patiganhatl, apatti dukkatassa. AJhohare aJJhohare apatti dukkatassa. 


! rathiyã - Syã, PTS. 
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“VỊ tù khưu nào tự tau nhận lãnh uật thực cứng hoặc uật thực mềm từ ta 
tù khưu m1 không phải là thân quuến đã đi uào xóm nhà, rồi nhai hoặc ăn 
thì uị tù khưu ấu nên thú nhận rằng: “Bạch chư đại đức, tôi đã ui phạm tội 
đáng chê trách, không có lợi ích, cần phải thú nhận; tôi xin thú nhận tội 


^⁄“ 2 


4. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


(Người nữ) không phải là thân quyến nghĩa là người nữ không có 
liên hệ họ hàng cho đến bảy thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng bên 
cha. 


Ty khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 
Xóm nhà nghĩa là con đường có xe cộ, ngõ cụt, giao lộ, căn nhà. 


Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, 
vật dùng trong bảy ngày, và vật dùng suốt đời; phần còn lại gọi là vật thực 
cứng. 


Vật thực mềm nghĩa là năm loại vật thực (gồm có) cơm, súp, bánh, cá, 
thịt. Vị (nghĩ rằng): “Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn' rồi thọ nhận thì phạm tội dukka{a. 
Mỗi một lần nuốt xuống thì phạm tội pa†ƒidesanrua. 


Không phải là nữ thân quyến, nhận biết không phải là nữ thân quyến, vị 
tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm từ tay của vị ni đã đi vào 
xóm nhà rồi nhai hoặc ăn thì phạm tội pa†ƒidesanrua. Không phải là nữ thân 
quyến, có sự hoài nghĩ, vị tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm 
từ tay của vị ni đã đi vào xóm nhà rồi nhai hoặc ăn thì phạm tội 
paR[idesaniua. Không phải là nữ thân quyến, (Tầm) tưởng là nữ thân quyến, vị 
tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm từ tay của vị ni đã đi vào 
xóm nhà rồi nhai hoặc ăn thì phạm tội paƒidesamua. 


Vị nhận lãnh vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng 
suốt đời vì mục đích vật thực thì phạm tội dukka†a. Mõi một lần nuốt xuống 
thì phạm tội dukkata. Vị (nghĩ rằng): “Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn" rồi nhận lãnh từ 
tay của vị ni tu lên bậc trên từ một hội chúng thì phạm tội dukka‡a. Mỗi một 
lần nuốt xuống thì phạm tội dukkafa. 


467 


Pacittiuapali - Bhikkhuuibhango Dufiuapafidesanmuam 


Ñatikaya añfñatikasaññ1, apatti dukkatassa. Ñatikaya vematiko, äpatti 
dukkatassa. Ñatikaya ñatikasaññl, anapattI. 


Anapatti ñatikaya, dapeti na detil, upanikkhipitva detl, antararame, 
bhikkhunupassaye, titthiyaseyyaya, patikkamane, gamato nïharatva detl, 
yvamakalikam sattahakalikam yavajvikam “sat paccaye parIbhuñjJa tỉ deti, 
sikkhamanaya, samaneraya, unmattakassa, adikammikassa ”tI. 


Pathamapatidesanrya sikkhäpadam. 


--OOOOO-- 


z. 2. DUTTYAPATIDESANIYA SIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava rajagahe viharati ve]uvane 
kalandakanivape. Tena kho pana samayena bhikkhu kulesu nimantita 
bhuñJanH. Chabbagsiya bhikkhuniyo chabbaggiyanam bhikkhunam 
vosasantiyo thita honH: “lIdha supam detha, idha odanam detha ”Hị, 
chabbaggiya bhikkhu yavadattham bhuñJjanti. Aññe bhikkhU na cittaripam 
labhanti. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te uJJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama chabbaggiya bhikkhu bhikkhuniyo vosasantyo na 
nivaressani ”t? —pe— “Saccam kia tumhe bhikkhave bhikkhuniyo 
vosasantiyo na nivaretha “ti? “Saccam bhagava ”tl Vigarahi buddho 
bhagava: —pe— Katham hi nama tumhe moghapurisa bhikkhuniyo 
vosasantiyo na nivaressatha? Netam moghapurisa, appasannanam va 
pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“BhikkhUu paneua kulesu nữnantita bhufjanti. Tatra ce sa' bhikkhuni 
Uosasamnanarupa thĩta hoti: Tdha supam detha tdha odanam detha Tỉ. Tehi 
bhikkhuht sa bhikkhumr apasadetabba: “Apasakka taua bhagừm, dua 
bhikkhu bhuñjanH Tỉ EkassapL ce© Dhikkhuno nappaflbhoseuua tam 
bhikkhunim apasadetum: “Apasakka taua bhagrm, aua bhikkhù bhuñJanH: 
Tỉ. Pa[idesetabbam tehi bhikkhuhï: Garauham quuso đhamnmam apa1]1mha 
qasappqauam paf{idesamruam, tam pa{idesema ti. 


' sa iti padam Syã potthake na dissati. ° ekassa cepi - Ma, PTS. 
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Nữ thân quyến, (Tầm) tưởng không phải là nữ thân quyến, phạm tội 
dukkata. Nữ thân quyến, có sự hoài nghi, phạm tội dukkafa. Nữ thân quyến, 
nhận biết là nữ thân quyến thì vô tội. 


Từ vị (tỳ khưu nì) là nữ thân quyến, (vị n1) bảo (người khác) trao cho chứ 
không tự trao cho, (vị nï) sau khi để xuống rồi cho, ở trong tu viện, ở chỗ trú 
ngụ của các tỳ khưu nï, ở chỗ ngủ của các tu sĩ ngoại đạo, khi đi trở về, (vị nì) 
mang từ làng về rồi cho, (vị ni) cho vật dùng đến hết đêm vật dùng trong bảy 
ngày vật dùng suốt đời (nói rằng): “Hãy thọ dụng khi có duyên cớ, từ cô ni tu 
tập sự, từ sa di ni, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điều học pa{idesartua thứ nhất. 


--OOOOO-- 


;. 2. ĐIỀU HỌC PATIDESANTIYA THỨ NHÌ: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, Veluvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu được thỉnh mời đang 
thọ thực ở các gia đình. Các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đứng hướng dẫn sự 
phục vụ đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nói rằng): - “Hãy dâng xúp ở đây, hãy 
dâng cơm ở chỗ này.” Các tỳ khưu nhóm Lục Sư thọ thực theo như ý thích. 
Các tỳ khưu khác thọ thực không được như ý. Các tỳ khưu ít ham muốn, 
—(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ 
khưu nhóm Lục Sư không ngăn cản các tỳ khưu ni đang hướng dẫn sự phục 
vụ?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi không ngăn cản các 
tỳ khưu ni đang hướng dẫn sự phục vụ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— “Này 
những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại không ngăn cản các tỳ khưu ni đang 
hướng dẫn sự phục vụ vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Trường hợp các tù khưu được thỉnh mời thọ thực ở các gia đình. Nếu 
tại nơi ấu có uị tù khưu mỉ đứng hướng dẫn sự phục uụ (nói rằng): 'Hãu 
dâng xúp ở đâu, hãu dâng cơm ở chỗ nàu. Vị tù khưu nỉ ấu nên bị từ chối 
bởi các tù khưu ấu (nói rằng): “Nàu sư tủ, hãu lui ra cho đến khi nào các tù 
khưu thọ thực xong." Nếu không một uị tù khưu nào lên tiếng để từ chối tù 
khưu nỉ ấu (nói rằng): “Nàu sư tủ, hãu lui ra cho đến khi nào các tù khưu 
thọ thực xong' thì các tù khưu ấu nên thú nhận rằng: “Bạch chư đại đức, 
chúng tôi đã ui phạm tội đáng chê trách, không có lợt ích, cần phải thú 


^⁄ 222 


nhận; chúng tôi xi thú nhận tội ấu. 


469 


Pacittiuapal]i - Bhikkhuuibhango Dufiuapafidesamuam 


2. Bhikkhũ paneva kulesu nimantitä bhuñjJantI t¡' Kulam nama 
cattari kulani: khattiyakulam brahmanakulam vessakulam suddakulam. 


Nimantia bhuñjani tỉ pañcannam bhojananam aññatarena 
bhojJanena nimantita bhuñJanti. 


Bhikkhunl nama ubhato sanghe upasampanna. 


VosasantiT nama yathamittata yathasanditthata yathasambhattata 
yathasamanupaJjhayakata yathasamanacariyakata “dha supam detha, idha 
odanam detha ti, esa? vosasantI nama. 


Tehi bhikkhuhi t¡ bhuñJamanehi bhikkhuhI. 


Sa bhikkhunI t¡ ya sa vosasanti bhikkhunI Tehi bhikkhuhi sa 
bhikkhumI apasadetabba: “Apasakka tava bhagini yava bhikkhu bhuñJantI ti. 
EkassapL ce?” bhikkhuno anapasadite't “khadissami bhuñjJissaml ti 
patiganhati, apatti dukkatassa. AJj]hohare aJJ]hohare apatti patidesanIyassa. 


UỦpasampannaya upasampannasañi! vosasantiya na nIvaretll, apatti 
patidesanriyassa. Upasampannaya vematiko vosasantiya na nivaretl, apatti 
patidesaniyassa. Upasampannaya anupasampanna saññï vosasantiya na 
nIvareti, apattI patidesanIyassa. 


Ekato upasampannaya vosasantiya na nivaretl, apatti dukkatassa. 
Anupasampannaya upampannasaññi, apatti dukkatassa. Anupasampannaya 
vematiko, apatti dukkatassa. Anupasampannaya anupasampannasaññl, 
anapattI. 


Anapatti attano bhattam dapeti na deti, aññassa” bhattam deti na dapetl, 
yvam na dinnam tam dapeti, yattha na dinnam tattha dapetl, sabbesam 
samakam dapeti, sikkhamanaya?° vosasatl, samaneraya” vosasatl, pañca- 
bhoJanani thapetva sabbattha anapatti, ummattakassa, adikammikassa ”tI. 


Dutiyapatidesanrya sikkhãpadam. 


--ooOOO-- 
' bhuñjanti - Simu 1. 
° ayam - Syã. ” aññesam - Ma, Syã, PTS. 
3 ekassa cepi - Ma, PTS. ° sikkhamanä - Ma, Syã, PTS. 
* anapasädito - Ma. ” samanerl - Ma, Syã, PTS. 
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2. Trường hợp các tỳ khưu được thỉnh mời thọ thực ở các gia 
đình: Gia đình nghĩa là có bốn loại gia đình: gia đình Sát-đế-ly, gia đình 
Bà-la-môn, gia đình thương buôn, và gia đình hạng cùng đỉnh. 


Được thỉnh mời thọ thực: được thỉnh mời thọ thực loại vật thực nào 
đó thuộc về năm loại vật thực. 


Ty khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 


(Vị ni) đang hướng dẫn sự phục vụ nghĩa là (nói rằng): “Hãy dâng 
xúp ở đây, hãy dâng cơm ở chỗ này' thuận theo tình bạn bè, thuận theo sự 
đồng quan điểm, thuận theo sự thân thiết, thuận theo sự có chung thầy tế độ, 
thuận theo sự có chung thầy dạy học; điều này gọi là (vị ni) đang hướng dẫn 
sự phục vụ. 


Bởi các ty khưu ấy: bởi các vị tỳ khưu đang thọ thực. 


Vị tỳ khưu ni ấy: là vị tỳ khưu ni đang hướng dẫn sự phục vụ. Các tỳ 
khưu ấy nên từ chối vị tỳ khưu ni ấy (nói rằng): “Này sư tỷ, hãy lui ra cho đến 
khi nào các tỳ khưu thọ thực xong.` Nếu không một vị tỳ khưu nào từ chối, vị 
(nghĩ rằng): “Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn rồi nhận lãnh thì phạm tội dukka†a. Mỗi 
một lần nuốt xuống thì phạm tội pafidesamua. 


Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị không ngăn 
cản vị ni đang hướng dẫn sự phục vụ thì phạm tội pa†tdesanrua. Người nữ đã 
tu lên bậc trên, có sự hoài nghĩ, vị không ngăn cản vị ni đang hướng dẫn sự 
phục vụ thì phạm tội pafidesama. Người nữ đã tu lên bậc trên, (Tầm tưởng) 
là chưa tu lên bậc trên, vị không ngăn cản vị ni đang hướng dẫn sự phục vụ 
thì phạm tội paƒidesama. 


VỊ không ngăn cản vị ni tu lên bậc trên từ một hội chúng đang hướng dẫn 
sự phục vụ thì phạm tội dukka‡a. Người nữ chưa tu lên bậc trên, (lầm tưởng) 
là đã tu lên bậc trên, phạm tội dukka†a. Người nữ chưa tu lên bậc trên, có sự 
hoài nghỉ, phạm tội dukka‡a. Người nữ chưa tu lên bậc trên, nhận biết là 
chưa tu lên bậc trên thì vô tội. 


(VỊ tỳ khưu mĩ) bảo (người khác) dâng chớ không tự dâng bữa ăn của bản 
thân, (vị n¡) tự dâng chớ không bảo dâng bữa ăn của những người khác, (vị 
n1) bảo dâng vật chưa được dâng, (vị nI) bảo dâng nơi nào chưa được dâng, 
(vị nï) bảo dâng đồng đều cho tất cả, cô ni tu tập sự hướng dẫn sự phục vụ, vị 
sa di ni hướng dẫn sự phục vụ, trừ ra năm loại vật thực còn tất cả (các thức 
khác) không phạm tội, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điều học pa{idesantua thứ nhì. 


--OOOOO-- 
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”. 3. TATTYAPATIDESANTYA SIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena savatthiyam aññataram 
kulam ubhato pasannam hoti saddhaya vaddhati bhogena hayati. Yam 
tasmim kule uppaJJat purebhattam khadaniyam va bhoJaniyam va tam 
sabbam bhikkhunam vissajjetva appekada anasita acchanti Manussa 
uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama samana sakyaputtya na 
mattam Janitva patiggahessanti? Imesam datva appekada anasita acchantI 
”H. Assosum kho bhikkhu tesam manussanam uJJhayantanam khiyantanam 
vipacentanam. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 


2. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: “AnuJanami bhikkhave yam tam kulam' 
saddhaya vaddhati bhogena hayatl, evaripassa kulassa ñattidutiyena 
kammena sekhasanmutim datum. Evañca pana bhikkhave databba. 
Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


3. Sunatu me bhante sangho. Itthannamam kulam saddhaya vaddhati 
bhogena hayati. Yadi sanghassa pattakallam, sangho Itthannamassa kulassa 
sekhasammutim dadeyya. Esa ñattI. 


Sunatu me bhante sangho Itthannamam kulam saddhaya vaddhati 
bhogena hayati. Sangho Itthannamassa kulassa sekhasammutim deti 
yassayasmato khamati Itthannamassa kulassa sekhasammutiya danam, so 
tunhassa. Yassa nakkhamatl, so bhaseyya. 


Dinna sanghena Itthannamassa kulassa sekhasammuti. Khamati 
sanghassa, tasma tunh1I. Evametam dharayamI ”tI. 


Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


' vam kulam - Ma, Syã, PTS. 
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7. 3. ĐIỀU HỌC PATIDESANTIYA THỨ BA: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, ở trong thành Savatthi có gia đình 
nọ cả hai (vợ chồng) đều mộ đạo, tăng trưởng về đức tin, và dứt bỏ về của cải. 
Ở trong gia đình ấy, khi có vật thực cứng hoặc vật thực mềm gì phát sanh 
trước bữa ăn, họ đều phân phát tất cả vật thực ấy đến các vị tỳ khưu, đôi lúc 
họ không còn gì (để ăn). Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại 
sao các Sa-môn Thích tử lại thọ lãnh không biết chừng mực? Những người 
này sau khi bố thí cho các vị này đôi lúc không còn gì (để ăn).” Các tỳ khưu đã 
nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ 
khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


2. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Nòy các tù khưu, (trường hợp) gia đình nào 
tăng trưởng uŠ đức tin uà dứt bỏ uề của cỏi, ta cho phép ban cho sự công 
nhận là bậc hữu học đến gia đình có hiện trạng như thế bằng hành sự uới 
lời thông báo đến lần thứ nhì. Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Hội 
chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 


3. Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Gia đình tên (như 
UầU) tăng trưởng uề đức tin uà dứt bỏ Uề của cải. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho sự công nhận là bậc hữu học đến 
gia đình tên (như uầu). Đâu là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Gia đình tên (như uầu) 
tăng trưởng uề đức tin uà dứt bỏ uŠ của cải. Hội chúng ban cho sự công 
nhận là bậc hữu học đến gia đình tên (như uầu). Đại đức nào đồng Ú uới 
uiệc ban cho sự công nhận là bậc hữu học đến gia đình tên (như uầu) xim im 
lặng; u† nào không đồng ú có thể nói lên. 


Sự công nhận là bậc hữu học đã được hội chúng ban cho đến gia đình 
tên (như uầu). Sự uiệc được hội chúng đồng úÚ nên 1m lặng, tôi ghi nhận sự 
uiệc nàu là như Uuậu.” 


Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 
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“Yam kho pana tan sekhasammatam kulam, to pana bhikkhu 
tatharupesu sekhasammatesu kulesu khadamuam ua bhojamUamn ua 
sahattha paliggahetua khadeuua ua bhuñjeuua vua, pafidesetabbam tena 
bhikkhung:  “Garauham quuso  dhammam qapdajÿmm  asappqauamn 
pa[tdesamruam, tam pa†tidesem1 ”ti. 


Evañcidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam paññattam ho. 


4. Tena kho pana samayena savatthiyam ussavo hoti. Manussa bhikkhu 
nimantetva bhojenti. Tampi kho kulam bhikkhu nimantesi Bhikkhu 
kukkuccayanta nadhivasenti 'patikkhitam bhagavata sekhasammatesu 
kulesu khadaniyam va bhojanyam va sahattha patiggahetva khaditum 
bhuñjitun ti. Te uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Kinnu kho nama amhakam 
Jnvitena yam ayya amhakam na patiganhanti ”ti? Assosum kho bhikkhuù 
tesam manussanam uJJjhayantanam khiyantanam vIipacentanam. Atha kho te 
bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 


5. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: “Anujanami bhikkhave nimantitena 
sekhasammatesu kulesu khadanyam va bhoJanyam va sahattha 
patggahetva khaditum bhuñjJtum. BEvañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


“YanL kho pana tạm sekhasammatan kulam, to pana bDhikkhu 
tatharupesu sekhasammotesu kulesu pubbe anữnantito khadamuam ua 
bhojamuœn ua sahattha palggahetua khadeuua ua bhuẪjeu0ad 0a, 
paf[tdesetabbam tena bhikkhuna: Garauham qauuso dhammam apqJừn 
qasappauam paf{idesamuam, tarn pa{idesemli ” ti. 


Evañcidam bhagavata bhikkhuũnam sikkhapadam paññattam ho. 


6. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu tassa kulassa kulupago 
hoti. Atha kho so bhikkhu pubbanhasamayam nivasetva pattacIvaram adaya 
yena tam kulam tenupasankamI, upasankamitva paññatte asane nisidi. Tena 
kho pana samayena so bhikkhu gilaãno hoti. Atha kho te manussa tam 
bhikkhum etadavocum: “BhuñJatha bhante ”tH. Atha kho so bhikkhu 
“bhagavata patikkhittam animantitena sekhasammatesu kulesu khadaniyam 
va bhojamdyam va sahattha patiggahetva khadium bhuñjtun tỉ 
kukkuccayanto na patiggahesl. Nasakkhi pindaya caritum, chinnabhatto 
ahosl. Atha kho so bhikkhu aramam gantva bhikkhunam etamattham 
arocesi. Bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 
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“Trường hợp các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học, u tù khưu 
nào tự tau nhận lãnh uật thực cứng hoặc uật thực mềm ở các gia đình đã 
được công nhận là bậc hữu học theo hình thức như thế; rồi nhai hoặc ăn thì 
Uỷ tù khưu ấu nên thú nhận rằng: 'Bạch chư đại đức, tôi đã ưi phạm tội 
đáng chê trách, không có lợi ích, cần phải thú nhận; tôi xim thú nhận tội 


^⁄ 2 


ấu. 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


4. Vào lúc bấy giờ, ở thành Savatthi có lễ hội. Dân chúng thỉnh mời các tỳ 
khưu rồi dâng vật thực. Gia đình ấy cũng đã thỉnh mời các tỳ khưu. Các tỳ 
khưu trong lúc ngần ngại không nhận lời (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm 
đoán tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở các gia đình đã 
được công nhận là bậc hữu học rồi nhai hoặc ăn.” Những người ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Có điều gì với cuộc sống của chúng tôi khiến các 
ngài đại đức không thọ lãnh của chúng tôi?” Các tỳ khưu đã nghe được những 
người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. 


5. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tù khưu, uới uị đã được thỉnh mời ta 
cho phép tự tau nhận lãnh uật thực cứng hoặc uật thực mềm ở các gia đình 
đã được công nhận là bậc hữu học rồi nhai hoặc ăn. Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Trường hợp các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học, uị tù khưu 
nào không được thỉnh mời trước, tự tau nhận lãnh uật thực cứng hoặc uật 
thực mềm ở các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học theo hình thức 
như thế, rồi nhai hoặc ăn thì uị tù khưu ấu nên thú nhận rằng: “Bạch chư 
đại đức, tôi đã ui phạm tội đáng chê trách, không có lợi ích, cần phải thú 


^“ 222 


nhận; tôi xm thú nhận tội ấu. 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


6. Vào lúc bấy giờ, có tỳ khưu nọ là vị thường lui tới với gia đình ấy. Khi 
ấy vào buổi sáng, vị tỳ khưu ấy đã mặc y cầm y bát đi đến gia đình ấy, sau khi 
đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Vào lúc bấy giờ, vị tỳ khưu 
ấy bị bệnh. Khi ấy, những người ấy đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Thưa 
ngài, xin hãy thọ thực.” Khi ấy, vị tỳ khưu ấy (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã 
cấm đoán vị không được thỉnh mời tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật 
thực mềm ở các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học rồi nhai hoặc ăn,” 
trong lúc ngần ngại đã không thọ lãnh và đã không thể đi khất thực nên bữa 
ăn đã bị lỡ. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi về tu viện và kể lại sự việc ấy cho các tỳ 
khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
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7. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: “AnuJanami bhikkhave gilanena bhikkhuna 
sekhasammatesu kulesu khadanyam va bhojamyam va sahattha 
patggahetva khaditum bhuñjtum. BEvañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yani kho pana tạm sekhasammatan kulam, to pana bhikkhu 
tatharupesu  sekhasammatesu  kulesu pubbe  qammanrio qgiano 
khadamuam ua bhojamuamn ua sahattha paRggahetua khadeuua 0a 
bhufjeuua ua, paidesetabbam tena bhikkhung: “Garauhamn quuso 
dhammaưmn apga7?m asappauam pa[tdesamruam, tam patidesemm ”t. 


8. Vani kho pana tãni sekhasammatani kulan1I t¡ Sekhasammatam 
nama kulam yam kulam saddhaya vaddhati bhogena hãyati, evaripassa 
kusalassa ñattidutiyena kammena sekhasammuti dinna hoti. 


'Yo panä tỉ yo yadIso —pe— 


Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu' ti. 


Tatharipesu sekhasammatesu kulesữi tỉ evarupesu sekha- 
sammatesu kulesu. 


Animantito nama aJjatanaya va svatanaya va animantito gharupacaram 
okkante nimantenti,! eso animantito nama. 


Nimantito nama aJJatanaya vã svatanaya va nimantito gharũpacaram 
anokkante nimantenti, eso nimantito nama. 


Agilaäno nama sakkoti pindaya carItum. 


Gilano nama na sakkoti pindaya caritum. 


! okkamante nimanteti - Ma, PTS, Simu 1; okkamante nimantenti - Syã. 
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Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi 
bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tù khưu, uới uị tù khưu bị bệnh ta cho phép 
tự ta nhận lãnh uật thực cứng hoặc uật thực mm ở các gia đình đã được 
công nhận là bậc hữu học rồi nhai hoặc ăn. Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Trường hợp các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học, uị tù khưu 
nào không được thỉnh mời trước, không bị bệnh, tự tau nhận lãnh uật thực 
cứng hoặc uật thực mm ở các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học 
theo hình thức như thế, rồi nhai hoặc ăn thì uị tù khưu ấu nên thú nhận 
rằng: “Bạch chư đại đức, tôi đã ui phạm tội đáng chê trách, không có lợi ích, 
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cần phải thú nhận; tôi xm thú nhận tột ấu. 


8. Trường hợp các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học: 
Gia đình đã được công nhận là bậc hữu học nghĩa là gia đình nào tắng trưởng 
về đức tin, dứt bỏ về của cải, và sự công nhận là bậc hữu học bằng hành sự 
với lời thông báo đến lần thứ nhì đã được ban cho gia đình có hiện trạng như 
thế. 


Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 


Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Ở các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học theo hình 
thức như thế: ở các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học theo hình 
thức như vậy. 


Không được thỉnh mời nghĩa là không được thỉnh mời vào ngày nay 
hoặc ngày mai, họ thỉnh mời khi (vị tỳ khưu) đi vào vùng phụ cận của ngôi 
nhà; việc này gọi là không được thỉnh mời. 


Được thỉnh mời nghĩa là được thỉnh mời vào ngày nay hoặc ngày mai, 
họ thỉnh mời khi (vị tỳ khưu) không đi vào vùng phụ cận của ngôi nhà; việc 
này gọi là được thỉnh mời. 


Không bị bệnh nghĩa là có thể đi khất thực. 


Bị bệnh nghĩa là không thể đi khất thực. 
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KhadanTyam nama pañcabhoJananl yamakalikam sattahakalikam 
yavajivikam thapetva, avasesam khadaniyam nama. 


Bhojaniyam nama pañcabhoJanani: odano kummaso sattu maccho 
mamsam. Animantito agilano khadaniyam va bhojanyam va “khadissami 
bhuñjJissamI ti patiganhatl, apatti dukkatassa. AJJjhohare aJjhohare apatti 
patidesaniyassa. 


Sekhasammate sekhasammatasaññI animantito agilano khadaniyam va 
bhojJanyam va sahattha patiggahetva khadat va bhuñjat va, apatti 
patidesaniyassa. Sekhasammate vematiko animantito agilano khadaniyam va 
bhojJanyam va sahattha patiggahetva khadat va bhuñjat va, apatti 
patidesaniyassa. Sekhasammate asekhasammatasaññl animantito agilano 
khadaniyam va bhojanTyam va sahattha patiggahetva khadati va bhuñJati va, 
apatti patidesaniyassa. 


Yamakalikam sattahakalikam yavajivikam aharatthaya patiganhati, apatti 
dukkatassa. Ajj]hohare aJ]hohare apatti dukkatassa. 


Asekhasammate sekhasammatasaññI, apatti dukkatassa. Asekhasammate 
vematiko, apati dukkatassa  Asekhasammate asekhasammatasaññl, 
anapatti. 


Anapatti nimantitassa, gilanassa, nimantitassa va gilanassa va sesakam 
bhuñJjati, aññesam bhikkha tattha paññatta hotl, gharato miharitva denti, 
niccabhatte, pakkhike, uposathike, patipadike, yamakalikam sattahakalikam 
yavaJnvikam “sati paccaye parIbhuñJa ti deti, ummattakassa, adikammikassa 
“H; 


Tatiyapatidesanrya sikkhãpadam. 


--ooOOO-- 
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Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, 
vật dùng trong bảy ngày, và vật dùng suốt đời; phần còn lại gọi là vật thực 
cứng. 


Vật thực mềm nghĩa là năm loại vật thực (gồm có) cơm, súp, bánh, cá, 
thịt. VỊ không được thỉnh mời, không bị bệnh (nghĩ rằng): “Ta sẽ nhai, ta sẽ 
ăn rồi thọ nhận thì phạm tội dukkata. Mỗi một lần nuốt xuống thì phạm tội 
paf[idesanrua. 


Đã được công nhận là bậc hữu học, nhận biết đã được công nhận là bậc 
hữu học, vị không được thỉnh mời, không bị bệnh, tự tay nhận lãnh vật thực 
cứng hoặc vật thực mềm rồi nhai hoặc ăn thì phạm tội pafidesanua. Đã 
được công nhận là bậc hữu học, có sự hoài nghĩ, vị không được thỉnh mời, 
không bị bệnh, tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm rồi nhai 
hoặc ăn thì phạm tội paƒidesanrua. Đã được công nhận là bậc hữu học, (lầm 
tưởng) chưa được công nhận là bậc hữu học, vị không được thỉnh mời, không 
bị bệnh, tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm rồi nhai hoặc ăn 
thì phạm tội paƒidesamua. 


Vị nhận lãnh vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng 
suốt đời vì mục đích vật thực thì phạm tội dukka‡a. Mỗi một lần nuốt xuống 
thì phạm tội dukkata. 


Chưa được công nhận là bậc hữu học, (Tầm tưởng) đã được công nhận là 
bậc hữu học, phạm tội dukka‡a. Chưa được công nhận là bậc hữu học, có sự 
hoài nghi, phạm tội dukka†a. Chưa được công nhận là bậc hữu học, nhận biết 
chưa được công nhận là bậc hữu học thì vô tội. 


VỊ đã được thỉnh mời, vị bị bệnh, vị thọ thực phần còn lại của vị đã được 
thỉnh mời hoặc của vị bị bệnh, vật thực đã được sắp đặt tại nơi ấy là của 
những người (thí chủ) khác, (gia đình ấy) sau khi đem ra khỏi nhà rồi dâng, 
bữa ăn thường kỳ, bữa ăn theo thẻ, vào mỗi nửa tháng, vào ngày Uposatha, 
vào ngày đầu của mỗi nửa tháng, (người ấy) dâng vật dùng đến hết đêm vật 
dùng trong bảy ngày vật dùng suốt đời (nói rằng): “Hãy thọ dụng khi có 
duyên cớ, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điều học pa{idesartụa thứ ba. 


--OOOOO-- 
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”. 4. CATUTTHAPATIDESANTYA SIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava sakkesu viharati kapilavatthusmim 
nigrodharame. Tena kho pana samayena sakiyadasaka avaruddha honHi. 
Sakiyaniyo Icchanti araññakesu senasanesu bhattam katum. Assosum kho 
sakiyadasaka: “Sakiyaniyo kira araññakesu senasanesu bhattam kattukama 
”H. Te magge pariyutthimsu. Sakiyaniyo panItam khadaniyam bhojJaniyam 
adaya araññakam senasanam agamamsu. Sakiyadasaka nikkhamitva 
sakiyaniyo acchandimsu ca dusesum ca. Sakiya nikkhamitva te core 
sabhande' gahetva ujJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama bhadanta 
arame core pativasante narocessanti ”ti? Assosum kho bhikkhũ tesam? 
saklyanam uJJhayantanam khiyantanam vipacentanam. —pe— Atha kho te 
bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 


2. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane đdhammim 
katham katva bhikkhu amantesi “fTena hi bhikkhave bhikkhunam 
sikkhapadam paññapessamIl dasa atthavase paticca sanghasutthutaya —pe— 
saddhammatthiiya vinayanugsahaya. Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yam kho pana tạm araññakani senasanani sasankasammatani 
sappatibhauam, o pana bhikkhu tatharupesu senasanesu utharanto” 
pubbe appafisamuiditam khadamuadam 0a Dhojamuamn 0a qharame 
sahattha pa[iggahetua khadeuua ua bhuñjeuua vua, pafidesetabbam tena 
bhikkhung:  “Garauyaham quuso dhammamn apgÿj1n  asappdaudmn 
paf[tdesanruam, tam pafidesemi ”ti. 


Evañcidam bhagavata bhikkhuũnam sikkhapadam paññattam ho. 


3. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu araññakesu senasanesu 
gilano hoti. Manussa khadaniyam bhoJaniyam adaya araññakam senasanam 
agamamsu. Atha kho te manussa tam bhikkhum etadavocum: “Bhuñjatha 
bhante ”ti Atha kho so bhikkhu “bhagavata patikkhitam araññakesu 
senasanesu khadaniyam va bhoJaniyam va sahattha patiggahetva khaditum 
bhuñjtun tí kukkuccayanta na patiggahesi. Nasakkhi pindaya caritum,? 
chinnabhatto ahosi. Atha kho so bhikkhu bhikkhunam etamattham arocesl. 
Bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 


! saha bhandena - Ma, PTS. 
ˆ tesan tỉ padam Ma, Syã, PTS potthakesu na dissate. 
Ỷ senäasanesu - Ma, PTS, viharanto iti padam na dissate. * pavisitum - PTS. 
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;. 4. ĐIỀU HỌC PATIDESANTYA THỨ TƯ: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya, trong 
thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Vào lúc bấy giờ, các nô lệ của dòng 
Sakya nổi loạn. Các người nữ dòng Sakya muốn làm bữa trai phạn ở những 
chõ trú ngụ trong rừng. Các nô lệ của dòng Sakya đã nghe được rằng: “Nghe 
nói các người nữ dòng Sakya có ý định làm bữa trai phạn ở những chỗ trú 
ngụ trong rừng.” Chúng đã canh giữ các con đường. Các người nữ dòng Sakya 
đã mang thực phẩm thượng hạng loại cứng loại mềm đi đến chỗ trú ngụ ở 
trong rừng. Các nô lệ của dòng Sakya đã xuất hiện, cướp bóc, và làm nhục các 
người nữ dòng Sakya. Những người dòng Sakya đã xuất hiện bắt giữ bọn 
cướp cùng với các đồ đạc rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các 
ngài đại đức không thông báo về bọn cướp đang ẩn náu trong tu viện?” Các tỳ 
khưu đã nghe được những người dòng Sakya phàn nàn, phê phán, chê bai. 
—(như trên)— Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


2. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều 
học cho các tỳ khưu vì mười điều lợi ích: Nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội 
chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, —(như trên)— nhằm sự tồn tại 
của Chánh Pháp, và nhằm sự hỗ trợ Luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy: 


“Trường hợp những chỗ trú ngụ ở trong rừng được xác định là có sự 
nguụ hiểm, có sự kinh hoàng, uị tù khưu nào trong khi đang sống ở những 
chỗ trú ngụ có hình thức như thế, sau khi tự tau nhận lãnh uật thực cứng 
hoặc uật thực mm chưa được báo tỉn trước ở trong khuôn uiên tu uiện, rồi 
nhai hoặc ăn, thì uị tù khưu ấu nên thú nhận rằng: “Bạch chư đại đức, tôi 
đã ut phạm tội đáng chê trách, không có lợi ích, cần phải thú nhận; tôi xin 
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thú nhận tội ấu. 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


3. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ ở những chỗ trú ngụ trong rừng bị 
bệnh. Dân chúng mang vật thực cứng vật thực mềm đi đến chỗ trú ngụ trong 
rừng. Khi ấy, những người ấy đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Thưa ngài, 
xin hãy thọ thực.” Khi ấy, vị tỳ khưu ấy (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm 
đoán sau khi tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở những chỗ 
trú ngụ trong rừng rồi nhai hoặc ăn,” trong lúc ngần ngại đã không nhận 
lãnh, và đã không thể đi khất thực nên bữa ăn đã bị lỡ. Sau đó, vị tỳ khưu ấy 
đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 
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Pacrittiyapali - Bhikkhuuibhango Catutthapafidesanruam 


4. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: “AnuJanami bhikkhave gilanena bhikkhuna 
araññakesu senasanesu' khadanyam va bhojamdyam va sahattha 
patiggahetva khaditum bhuñjtum. Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yam kho pana tạm araññakamr senasanani sasankasammatani 
sappatibhauami, o pana bhikkhu tatharupesu senasanesu Uutharanto pubbe 
appaf[isamnuiditan khadamuam ua bhojamuUamn 0a gjharamne sahattha 
pafggahetua agilano khadeuua ua bhuñjeuua 0a, paRidesetabbamn tena 
bhikkhung: Ð “Garauhan quuso dđhammam gapg71n qsappdudm 
paf[idesanruam, tamn pa†idesemi ti. 


5. Yani kho pana tãni äraññakãni senãsanänI tỉ Araññakam 
nama senasanam pañcadhanusatikam pacchimam. 


Sasankam nama arame va?” aramupacare va coranam nivitthokaso 
dissal, bhuttokaso dissatl, thitokaso dissatll, nisinnokaso dissatl, 
nipannokaso dissati. 


Sappatibhayam nama arame va aramupacare va corehi manussa hata 
dissanti vilutta dissanti akotita dissanti. 


'Yo panä tỉ yo yadIso —pe— 


Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu' ti. 


Tatharuipesu senasanes t¡ evarupesu senasanesu. 


Appatsamviditam nama pañcannam patisamviditam, tam 
appatisamviditam nama. Aramam aramupacaram thapetva patIsamviditam, 
etamp? appatisamviditam nama. 


' pubbe appatisamviditam - Ma. 
° vã tỉ padam Ma, Syã, PTS potthakesu na đissate. ”etam - Ma, Syã, PTS. 
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4. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, uới uị tù khưu bị bệnh ta cho 
phép sau khi tự tau thọ lãnh uật thực cứng hoặc uật thực mềm ở những chỗ 
trú ngụ trong rừng rồi nhai hoặc ăn. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ 
biến điều học này như vầy: 


“Trường hợp những chỗ trú ngụ ở trong rừng được xác định là có sự 
nguụ hiểm, có sự kinh hoàng, uị tỳ khưu nào trong khi đang sống ở những 
chỗ trú ngụ có hình thức như thế; sau khi tự tau nhận lãnh uật thực cứng 
hoặc uật thực mềm chưa được báo tin trước ở trong khuôn uiên tu uiện, 
không bị bệnh rồi nhai hoặc ăn thì uị tù khưu ấu nên thú nhận rằng: “Bạch 
chư đại đức, tôi đã ui phạm tội đáng chê trách, không có lợt ích, cần phải 
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thú nhận; tôi xi thú nhận tội ấu. 


5. Trường hợp những chỗ trú ngụ ở trong rừng: Ở trong rừng 
nghĩa là chỗ trú ngụ cách (căn nhà) cuối cùng khoảng cách 5oO cây cung." 


Có sự nguy hiểm nghĩa là trong tu viện hoặc trong vùng phụ cận tu 
viện, chỗ cắm trại của bọn cướp được thấy, chõ ăn được thấy, chỗ đứng được 
thấy, chỗ ngồi được thấy, chỗ nằm được thấy. 


Có sự kinh hoàng nghĩa là trong tu viện hoặc trong vùng phụ cận tu 
viện, dân chúng bị giết bởi bọn cướp được thấy, bị cướp giật được thấy, bị 
đánh đập được thấy. 


Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 


Tỳ khưu: —nt— Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Ở những chỗ trú ngụ có hình thức như thế: ở các chỗ trú ngụ có 
hình thức như vậy. 


Chưa được báo tin nghĩa là đã được báo tin đến năm hạng (người đồng 
đạo);? điều này gọi là chưa được báo tin. Đã được báo tin (ở các nơi khác) 
ngoại trừ tu viện hoặc vùng phụ cận tu viện; điều này gọi là chưa được báo 
tin. 


! Sách The Buddhist Monastic Code cho biết khoảng cách của soo cây cung độ chừng 1 km. 
“ Năm hạng người đồng đạo là tỳ khưu, tỳ khưu ni, cô ni tu tập sự, sa đi, và sa đi ni. 
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6. Patisamviditan nama yo kocil itth va puriso va aramam 
aramupacaram agantva arocel: “ltthannamassa kulassa' bhante 
khadanriyam va abhoJaniyam va aharissatI ”ti.? Sace sasankam hoti “sasankan 
'HÐ acikkhiabbam. Sace sappatbhayam hot “sappatibhayan ti 
acikkhitabbam. Sace “hotu bhante ahariyIssatI 'ti bhanati, cora vattabbaba: 
“Manussa Idhũpacaranti apasakkatha ”t. Yaguya patisamvidie tassa 
parivaro aharIyati, etam patisamviditam nama. Bhattena patisamvidite tassa 
parivaro aharlyati, etam patisamviditam nama. Khadaniyena patisamvidite 
tassa parlvaro ahariyati, etam patisamviditam nama. Kulena patisamvidite 
yo tasmim kule manusso khadaniyam va bhoJaniyam va aharati, etam 
patlsamviditam nama. Gamena patisamvidite yo tasmim game manusso 
khadaniyam va bhojaniyam va aharati, etam patisamviditam nama. Pugena 
patisamvidite yo tasmim puge manusso khadaniyam va bhojanyam va 
aharati,” etam patisamviditam nama. 


7. KhadanTyam nama pañcabhoJanani yamakalikam sattahakalikam 
yavajJivikam thapetva, avasesam khadaniyam nama. 


Bhojaniyam nama pañcabhoJanani: odano kummaso sattu maccho 
mamsam. 


Ajjharamo nama parikkhittassa aramassa anto aramo, aparikkhittassa 
upacaro. 


Agilaäno nama sakkoti pindaya carItum.ˆ 


Gilano nama na sakkoti pindaya caritum.ˆ 


Appatisamviditam agilano “khadissami bhuñJissam1 ti patiganhati, apatti 
dukkatassa. AJ]hohare aJJ]hohare apatti patidesanIyassa. 


Appatisamvidite appatisamviditasaññr khadaniyam va bhoJanyam va 
aJj]harame sahattha patiggahetva agllano khadati va bhuñjati va, apatti 
patidesanriyassa. Appatisamvidite vematiko khadaniyam va bhojaniyam va 
aJj]harame sahattha patiggahetva agllano khadati va bhuñjati va, apatti 
patidesaniyassa. Appatisamvidie patisamviditasañấi khadanyam va 
bhoJjanTyam va aJJharame sahattha patiggahetva agilano khadati va bhuñJati 
va, apatti patidesanIyassa. 


' kulassã tỉ padam Ma, Syã, PTS na dissate. 3 ve ... manussä ... aharanti - Syã. 
° aharissanti tỉ - Ma, PTS. * zantum - Ma, PTS. 
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6. Đã được báo tin nghĩa là bất cứ người nữ nào hoặc người nam nào đi 
đến tu viện và vùng phụ cận tu viện rồi thông báo rằng: “Thưa ngài, sẽ mang 
lại vật thực cứng hoặc vật thực mềm của người tên (như vầy).” Nếu có sự 
nguy hiểm, nên nói rằng: “Có sự nguy hiểm.” Nếu có sự kinh hoàng, nên nói 
rằng: “Có sự kinh hoàng.” Nếu (người ấy) nói lại rằng: “Thưa ngài, hãy vậy đi. 
Sẽ được mang lại” thì nên nói với bọn trộm cướp rằng: “Dân chúng đi đến 
nơi đây, hãy lui ra.” Khi đã được báo tin liên quan đến cháo, vật phụ thuộc 
của cháo được mang lại; điều này nghĩa là đã được báo tin. Khi đã được báo 
tin liên quan đến bữa ăn, vật phụ thuộc của bữa ăn được mang lại; điều này 
nghĩa là đã được báo tin. Khi đã được báo tin liên quan đến vật thực cứng, vật 
phụ thuộc của vật thực cứng được mang lại; điều này nghĩa là đã được báo 
tin. Khi đã được báo tin liên quan đến gia đình, người nào trong gia đình ấy 
mang lại vật thực cứng hoặc vật thực mềm; điều này nghĩa là đã được báo tin. 
Khi đã được báo tin liên quan đến ngôi làng, người nào trong ngôi làng ấy 
mang lại vật thực cứng hoặc vật thực mềm; điều này nghĩa là đã được báo tin. 
Khi đã được báo tin liên quan đến phường hội, người nào trong phường hội 
ấy mang lại vật thực cứng hoặc vật thực mềm; điều này nghĩa là đã được báo 
tin. 


7. Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng đến hết 
đêm, vật dùng trong bảy ngày, và vật dùng suốt đời; phần còn lại gọi là vật 
thực cứng. 


Vật thực mềm nghĩa là năm loại vật thực (gồm có) cơm, súp, bánh, cá, 
thịt. 


Khuôn viên tu viện nghĩa là bên trong tu viện đối với tu viện đã được 
rào lại, là vùng phụ cận đối với tu viện không được rào lại. 


Không bị bệnh nghĩa là có thể đi khất thực. 
Bị bệnh nghĩa là không thể đi khất thực. 


(Vật thực) chưa được báo tin, vị không bị bệnh (nghĩ rằng): “Ta sẽ nhai, ta 
sẽ ăn rồi thọ nhận thì phạm tội dukkat‡a. Mỗi một lần nuốt xuống thì phạm 
tội pafidesarrua. 


Khi chưa được báo tin, nhận biết là chưa được báo tin, sau khi tự tay nhận 
lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở trong khuôn viên tu viện, vị không bị 
bệnh nhai hoặc ăn thì phạm tội paƒidesamua. Khi chưa được báo tin, có sự 
hoài nghi, sau khi tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở trong 
khuôn viên tu viện, vị không bị bệnh nhai hoặc ăn thì phạm tội paƒidesan1ua. 
Khi chưa được báo tin, (Tầm) tưởng là đã được báo tin, sau khi tự tay nhận 
lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở trong khuôn viên tu viện, vị không bị 
bệnh nhai hoặc ăn thì phạm tội paƒidesamua. 
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Yamakalikam sattahakalikam yavajJivikam aharatthaya patiganhatI, apatti 
dukkatassa. AJ]hohare aJJ]hohare apatti dukkatassa. 


Patisamvidite appatisamvitasaññ, apatt dukkatassa. Patisamvidite 
vematiko, apatti dukkatassa. Patisamvidite patisamviditasaññ1, anapatHi. 


Anapatti patisamvidite, øg1lanassa, patisamvidite va gilanassa va sesakam 
bhuñJjati, baharame patiggahetva anto arame parIbhuñJati, tattha Jatakam 
mulam va tacam va pattam va puppham va phalam va paribhuñjati, 
yamakalikam sattahakalhkam yavaj]vikam sat paccaye parlbhuñjJaHl, 
ummattakassa, adikammikassa ”ti. 

Catutthapätidesanrya sikkhapadam. 


--OOOOO-- 


TASSUDDANAM 


Aññatikaya vosasam - sekha araññakena ca, 
patidesaniya cattaro - sambuddhena pakasita. 


--ooOOO-- 


Uddittha kho ayasmanto cattaro patidesaniya dhamma. Tatthayasmante 
pucchaml, kacchitha parisuddha? Dutiyampi pucchaml, kaccittha 
parisuddha? Tatiyampi pucchaml, kaccittha parisuddha? 
Parisuddhetthayasmanto, tasma tunh1. Evametam dharayaml ”I. 


PatidesanTya nitthita.' 


--OOOOO-- 


! pãtiđesaniyakandam nitthitam - Ma. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 2 Chương Patidesamua - Điều học O4 


Vị nhận lãnh vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng 
suốt đời vì mục đích vật thực thì phạm tội dukka†a. Mỗi một lần nuốt xuống 
thì phạm tội dukkata. 


Khi đã được báo tin, (Tầm) tưởng là chưa được báo tin, phạm tội dukkafa. 
Khi đã được báo tin, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukkafa. Khi đã được báo tin, 
nhận biết là đã được báo tin thì vô tội. 


Khi đã được báo tin, vị bị bệnh, vị thọ thực phần còn lại trong trường hợp 
đã được báo tin hoặc của vị bị bệnh, vị thọ lãnh ở bên ngoài tu viện rồi thọ 
thực ở bên trong tu viện, vị thọ thực rễ cây hoặc vỏ cây hoặc lá cây hoặc bông 
hoa hoặc trái cây sanh trưởng tại nơi ấy, vị thọ dụng vật dùng đến hết đêm 
vật dùng trong bảy ngày vật dùng suốt đời khi có duyên cớ, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học pa{idesarrta thứ tư. 


--OOOOO-- 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY: 


Với vị ni không phải là thân quyến, hướng dẫn sự phục vụ, (gia đình) bậc 
hữu học, và với vị ở trong rừng, là bốn điều pa†idesanriua đã được giảng rõ 
bởi đấng Toàn Giác. 

--ooOOO-- 


Bạch chư đại đức, bốn điều paƒidesanua đã được đọc tụng xong. Trong 
các điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng: Chắc hắn các vị được thanh tịnh trong 
vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hắn các vị được thanh tịnh 
trong vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hắn các vị được thanh 
tịnh trong vấn đề này? Các đại đức được thanh tịnh nên mới im lặng. Tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy. 


Dứt các điêu Pa{idesartud. 


-OOOOO-- 


487 


8. SEKHTYAKANDO 


Ime kho panayasmato sekhiya dhamma uddesam agacchanti. 


6.1.1. 

1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapIndikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
puratopIl pacchatopil olambenta nivasenti Manussa ujjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama samana sakyaputtiya puratopi pacchatopl 
olambenta nIvasessanti seyyathapli gih1ï kamabhogino ”t? 


Assosum kho bhikkhu tesam manussanam uJJjhayantanam khiyantanam 
vipacentanam Ye te bhikkhu applccha —pe— te ujJjhayanti khiyanti vipacentI: 
“Katham hi nama chabbaggiya bhikkhu puratopi pacchatopi olambenta 
nivasessantI ”ti? Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. Atha 
kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim katham katva' 
bhikkhusangham sannipatetva chabbaggiye bhikkhu patipucchi: “Saccam 
kia tumhe bhikkhave, puratopil pacchatopi olambenta nivasetha ”ti? 
“Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama 
tumhe moghapurisa puratopi pacchatopi olambenta nivasessatha? Netam 
moghapurIsa, appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave 
Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Parimandalam nĩuasessami Tỉ sikkha kararnud tì. 


2. Parimandalam nivasetabbam nabhimandalam jJanumandalam 
paticchadentena. Yo anadariyam paticcea purato va pacchato va olambento 
nivaseti, apatti dukka{assa. 


3. Anapatti asañcicca, asatiya,;” ajanantassa, gilanassa, apadasu, 
ummattakassa, adikammikassa ”ti. 


Pathamasikkhãpadam. 
--0oOOO-- 


' đhammim katham katvä - pathoyam marammachatthasangitipitake na dissate. 
° assatiyä - Ma evamuparipi. 
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8. CHƯƠNG SEKHIYA: 


Bạch chư đại đức, các pháp sekhiua' này được đưa ra đọc tụng. 


6.1.1. 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư quấn y 
(nội)? để lòng thòng phía trước và phía sau. Dân chúng phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại quấn y (nội) để lòng thòng 
phía trước và phía sau giống như những kẻ tại gia hưởng dục vậy?” 


Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại quấn y (nội) để lòng thòng 
phía trước và phía sau?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy sau khi nói Pháp 
thoại đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi quấn y (nội) để lòng thòng phía 
trước và phía sau, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao 
các ngươi lại quấn y (nội) để lòng thòng phía trước và phía sau vậy? Này 
những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy: 


“#Ta sẽ quấn  (nột) tròn đều' là uiệc học tập nên được thực hành.” 


2. Nên quấn y (nội) cho tròn đều với việc che kín vòng bụng nơi lỗ rún và 
vòng đầu gối. VỊ nào quấn y (nội) để lòng thòng ở phía trước hoặc phía sau 
do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkafa. 


3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ nhất. 
--OOOOO-- 


! Sekhiua: (vị lai phân từ thụ động, ngữ căn vsikkh): cần được học tập, nên được rèn luyện. 
ˆ Động từ niuãseri áp dụng cho antarauasaka (y nội) nên được dịch là “quấn y (nội).” 
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6.1. 2. 
1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
puratop1 pacchatop1 olambenta parupanti. —pe— 


“Parimandalam parupissam1 Tỉ sikkha karamnud  tI. 


2. ParImandalam parupitabbam ubho kanne samam katva parupantena.! 
Yo anadariyam paticca purato va pacchato va olambento parupatl, apatti 
dukkatassa. 


3. Anapati asañclcca, asatiya, ajanantassa, gilanassa, apadasu, 
ummattakassa, adikammikassa ”tl. 
Dutiyasikkhäpadam. 
--OooOOO-- 


8.1.3. 
1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
kayam vivaritva antaraghare gacchanti. —pe— 


“SupafIcchanno antaraghare garmissam! Tỉ sikkha karamud ”t. 


2. SuppatIcchannena antaraghare gantabbam. Yo anadariyam paticca 
kayam vivaritva antaraghare gacchati, apatti dukkatassa. 


3. Anapati asañclcca, asatiya, ajanantassa, gilanassa, apadasu, 
ummattakassa, adikammikassa ti. 
Tatiyasikkhäpadam. 
--OooOOO-- 


6.1. 4. 
1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
kayam vivaritva antaraghare nisidanti. —pe— 


“SupafIcchanno antaraghare nistdissamr Tỉ sikkha kararnud ”tì. 


2. Supaticchannena antaraghare nisiditabbam. Yo anadariyam paticca 
kayam vivaritva antaraghare nisidati, apatti dukkatassa. 


3. Anapatti asañcicca, asatiya, ajanantassa, gilanassa, vasupagatassa, 
apadasu, ummattakassa, adikammikassa ”ti. 


Catutthasikkhapadam. 
--ooOOO-- 


! Dãrupantenã tipadam Ma, Syã, PTS potthakesu na dissate. 
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6.1.2. 
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trùm y 
(vai trái)' để lòng thòng phía trước và phía sau. —(như trên)— 


“Ta sẽ trùm u (uai trái) tròn đều' là uiệc học tập nên được thực hành.” 


2. Nên trùm y (vai trái) cho tròn đều sau khi đã làm bằng nhau cả hai mép 
y. VỊ nào trùm y (vai trái) để lòng thòng ở phía trước hoặc phía sau do không 
có sự tôn trọng thì phạm tội dukkafa. 


3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
Điêu học thứ nhì. 
--ooQÒOoOo-- 


8.1.3. 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư để hở thân 
rồi đi ở nơi xóm nhà. —(như trên)— 

“Mặc ụ che kín đáo, ta sẽ đi ở nơi xóm nhà' là uiệc học tập nên được 
thực hành.” 

2. Vị mặc che kín đáo (mới) nên đi ở nơi xóm nhà. Vị nào để hở thân rồi 
đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điều học thứ ba. 
--ooOoo-- 


9$. 1. 4. 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư để hở thân 
rồi ngồi ở nơi xóm nhà. —(như trên)— 

“Mặc ụ che kín đáo, ta sẽ ngồi ở nơi xóm nhà' là uiệc học tập nên được 
thực hành.” 

2. Vị mặc y che kín đáo (mới) nên ngồi ở nơi xóm nhà. Vị nào để hở thân 
rồi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkafa. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị đã vào đến nơi 
trú ngụ, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điều học thứ tư. 
--OoQÒOoOo-- 


' Động từ pãrupari áp dụng cho uttaräsanga (thượng y, y vai trái) nên được dịch là “tràm y 
(vai trái).” 
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8.1.5. 
1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
hatthampi padampi ki]apenta antaraghare gacchanti. —pe— 


“Susarnuuto antaraghare gamissam1 Tả sikkha karamnud ti. 


2. Susamvutena antaraghare gantabbam. Yo anadariyam paticca hattham 
va padam va kilapento antaraghare gacchatl, apatti dukkatassa. 


3. Anapatti asañcicca, asatiya, aJanantassa, gilanassa, ummattakassa, 
adikammikassa ”tI. 


Pañcamasikkhäpadam. 
--OooOOO-- 


S$.1.Ó. 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
hatthampi kllapento antaraghare nisidanti. —pe— 


“Susarnuuto antaraghare ristdissam! Tỉ sikkha karamud ”tI. 


2. Susamvutena antaraghare nisiditabbam. Yo anadariyam paticca 
hattham va padam va kilapento antaraghare nisidati, apatti dukkatassa. 


3. Anapatti asañcicca, asatiya, aJanantassa, gilanassa, ummattakassa, 
adikammikassa ”tI. 


Chatthasikkhapadam. 
--ooOOO-- 


8.1.7. 
1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
taham taham olokentaä antaraghare gacchanti. —pe— 


“OkkhittacakkhUu antaraghare gamissam1 Tỉ sikkha kara1nUa  tI. 


2. Okkhittacakkhuna antaraghare gantabbam yugamattam pekkhantena. 
Yo anadariyam paticca taham taham olokento antaraghare gacchatl, apatti 
dukkatassa. 


3. Anapati asañcicca, asatiya, ajanantassa, gilanassa, apadasu, 
ummattakassa, adikammikassa ”ti. 


Sattamasikkhäpadam. 
--OooOOO-- 
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S. 1. ?Đ 
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư múa máy 
tay chân khi đi ở nơi xóm nhà. —(như trên)— 


“Khéo thu thúc, ta sẽ đi ở nơi xóm nhà” là uiệc học tập nên được thực 
hành. 


2. VỊ khéo thu thúc (mới) nên đi ở nơi xóm nhà. VỊ nào múa máy tay chân 
khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukka{a. 


3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
Điêu học thứ năm. 
--ooQÒOoo-- 


S. 1. 6. 
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư múa máy 
tay chân khi ngồi ở nơi xóm nhà. —(như trên)— 


“Khéo thu thúc, ta sẽ ngồi ở nơi xóm nhà' là uiệc học tập nên được thực 
hành.” 


2. VỊ khéo thu thúc (mới) nên ngồi ở nơi xóm nhà. Vị nào múa máy tay 
chân khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkafa. 


3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
Điêu học thứ sáu. 
--ooQÒOoOo-- 


S. 1. 7% 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư nhìn chỗ 
này chỗ nọ khi đi ở nơi xóm nhà. —(như trên)— 

“Ta sẽ đi ở nơi xóm nhà uới mắt nhìn xuống” là uiệc học tập nên được 
thực hành.” 

2. Nên đi ở nơi xóm nhà với mắt nhìn xuống thấy khoảng cách bằng cái 
cày.' VỊ nào nhìn chỗ này chỗ nọ khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn 
trọng thì phạm tội dukkat{a. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điều học thứ bảy. 
--ooOOoo-- 


! Nghĩa là nhìn phía trước ở mặt đất khoảng cách 4 haftha, khoảng 2 mét (VinA. iv, 8o1). 
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Pacttiuapali - Bhikkhuuibhango Parinandalauaggo - Sekh. o6 - 1O 


8.1.8. 
1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
taham taham olokentä antaraghare nisidanti. —pe— 


“Okkhtttacakkhu antaraghare mistdissam1i Tỉ sikkha karammud  tI. 


2. Okkhittacakkhuna antaraghare nisidditabbam yugamattam 
pekkhantena. Yo anadariyam paticca taham taham olokento antaraghare 
nisidati, apatti dukkatassa. 


3. Anapati asañclcca, asatlya, aJanantassa, gilanassa, apadasu, 
ummattakassa, adikammikassa ti. 


Atthamasikkhapadam. 
--ooQÒOoOo-- 


8.1.9. 
1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
ukkhittakaya antaraghare gacchanti. —pe— 


“Na ukkhrttakqua antaraghare gamissam1i Tỉ sikkha karamud  t. 


2. Na ukkhittakaya antaraghare gantabbam. ŸYo anadariyam paticca ekato 
va ubhato va ukkhipitva antaraghare gacchati, apatti dukkatassa. 


3. Anapatti asañcicca, asatiya, aJanantassa, gilanassa, ummattakassa, 
adikammiikassa ti. 


Navamasikkhapadam. 
--ooOOO-- 


6. 1. 1O. 
1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
ukkhittakaya antaraghare nisidanti. —pe— 


“Na ukkhrttakqua antaraghare ristdissam! Tỉ sikkha karamud ”ti. 


2. Na ukkhittakaya antaraghare nisiditabbam. Yo anadariyam paticca 
ekato va ubhato va ukkhipitva antaraghare nisidatI, apatti dukkatassa. 


3. Anapatti asañcicca, asatiya, aJanantassa, gilanassa, vasupagatassa, 
apadasu, ummattakassa, adikammikassa ”ti. 


Dasamasikkhäpadam. 
Parimandalavagsgo pathamo. 
--ooOOO-- 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 2 Phẩm Tròn Đều - Điều Sekhiua o8 - 10 


S. 1. S. 
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư nhìn chỗ 
này chỗ nọ khi ngồi ở nơi xóm nhà. —(như trên)— 


“Ta sẽ ngồi ở nơi xóm nhà uới mắt nhìn xuống' là uiệc học tập nên được 
thực hành.” 


2. Nên ngồi ở nơi xóm nhà với mắt nhìn xuống thấy khoảng cách bằng cái 
cày. Vị nào nhìn chỗ này chỗ nọ khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn 
trọng thì phạm tội dukkat{a. 


3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
Điều học thứ tám. 
--OoQÒOO-- 


8.1.9. 
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đi ở nơi 
xóm nhà với sự vén y lên. —(như trên)— 


“Ta sẽ không đi ở nơi xóm nhà uới sự uén 9 lên” là uiệc học tập nên được 
thực hành.” 


2. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên. VỊ nào vén y lên một bên 
hoặc cả hai bên khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội 
dukkafa. 


3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
Điêu học thứ chín. 
--ooQÒOoo-- 


6. 1. 1O. 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư ngồi ở nơi 
xóm nhà với sự vén y lên. —(như trên)— 

“Ta sẽ không ngồi ở nơi xóm nhà uới sự uén ụ lên là uiệc học tập nên 
được thực hành.” 

2. Không nên ngồi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên. VỊ nào vén y lên một 
bên hoặc cả hai bên khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì 
phạm tội dukkata. 


3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị đã vào đến nơi 
trú ngụ, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
Điều học thứ mười. 
Phẩm Tròn Đều là thứ nhất. 
--ooQÒOoOo-- 
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Pactttuapdli - Bhikkhuuibhango UJagghikauqggo - Sekh. 11 - 13 


6.2. 1. 
1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
mahahasitam hasanta antaraghare gacchanti. —pe— 


“Na uJagghikaua antaraghare gamissam! Tỉ sikkha kararmua ti. 


2. Na uJJagghikaya antaraghare gantabbam. Yo anadariyam paticca 
mahahasitam hasanto antaraghare gacchatI, apatti dukkatassa. 


3. Anapatti asañclcca, asatiya, ajanantassa, gilanassa, hasaniyasmim 
vatthusmim mihitamattam karoti, apadasu, ummattakassa, adikammikassa 
”H. 

Pathamasikkhãäpadam. 
--ooOOO-- 


S.2.2. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
mahahasitam hasanta antaraghare nisidanti. —pe— 


“Na uagghtkaua antaraghare nistdissami Tỉ sikkha kararnud ”tì. 


2. Na ujjagghikaya antaraghare nisiditabbam. Yo anadariyam paticca 
mahahasitam hasanto antaraghare nisidati, apatti dukkatassa. 


3. Anapatti asañclcca, asatiya, ajanantassa, gilanassa, hasaniyasmim 
vatthusmim mihitamattam karoti, apadasu, ummattakassa, adikammikassa 
”H. 

Dutiyasikkhäpadam. 
--ooOOO-- 


8.2.3. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
ueeasaddam mahasaddam karonta antaraghare gacchanti. —pe— 


“Appasaddo antaraghare garmissam! Tỉ sikkha karamua ti. 


2. Appasaddena antaraghare gantabbam. Yo anadariyam paticca 
uccasaddam mahasaddam karonto antaraghare gacchatI, apatti dukkatassa. 


3. Anapati asañcicca, asatiya, ajanantassa, gilanassa, apadasu, 
ummattakassa, adikammikassa ”tI. 


Tatiyasikkhäpadam. 
--ooOOO-- 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 2 Phẩm Cười Vang - Điêu Sekhiq 11 - 13 


6.2. 1. 
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư cười tiếng 
cười lớn khi đi ở nơi xóm nhà. —(như trên)— 


“Ta sẽ không đi ở nơi xóm nhà uới tiếng cười uang” là uiệc học tập nên 
được thực hành.” 


2. Không nên đi ở nơi xóm nhà với tiếng cười vang. VỊ nào cười tiếng cười 
lớn khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukka{a. 


3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị chỉ mỉm cười khi 
có sự việc đáng cười, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhất. 
--OoQOO-- 


8.2.2. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
cười tiếng cười lớn khi ngồi ở nơi xóm nhà. —(như trên)— 


“Ta sẽ không ngồi ở nơi xóm nhà uới tiếng cười 0uang' là uiệc học tập 
nên được thực hành.” 


2. Không nên ngồi ở nơi xóm nhà với tiếng cười vang. Vị nào cười tiếng 
cười lớn khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội 
dukkafa. 


3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị chỉ mỉm cười khi 
có sự việc đáng cười, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhì. 
--ooQÒOoO-- 


8.2.3. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
gây tiếng động ồn tiếng động lớn khi đi ở nơi xóm nhà. —(như trên)— 


“Tq sẽ đi ở nơi xóm nhà uới giọng nói nhỏ nhẹ”! là uiệc học tập nên 
được thực hành.” 

2. Nên đi ở nơi xóm nhà với giọng nói nhỏ nhẹ. Vị nào gây tiếng động ồn 
tiếng động lớn khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội 
dukkafa. 


3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
Điêu học thứ ba. 
--ooQÒOoOo-- 
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Pacttiuapdli - Bhikkhuuibhango Uÿagghikauaggo - Sekh. 14 - 16 


8.2. 4. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
uecasaddam mahasaddam karonta antaraghare nisidanti. —pe— 


“Appasaddo antaraghare nistdissamr Tỉ sikkha kararnud ”tì. 


2. Appasaddena antaraghare nisiditabbam. Yo anadariyam paticca 
uccasaddam mahasaddam karonta antaraghare nisidati, apatti dukkatassa. 


3. Anapatti asañcicca, —pe— adikammikassa ”tI. 


Catutthasikkhapadam. 
--ooOO0O-- 


8.2.5. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbagsgiya bhikkhU 
kayappacalakam antaraghare gacchanti kayam olambenta. —pe— 


“Na kauappacalakam antaraghare gamissam1 Tả sikkha karamnud 


2. Na kayappacalakam antaraghare gantabbam. Kayam paggahetva 
gantabbam. Yo anadariyam paticca kayappacalakam antaghare gacchati 
kayam olambento, apatti dukkatassa. 


3. Anapatti asañcicca, —pe— adikammikassa ”tI. 


Pañcamasikkhäpadam. 
--ooOOO-- 


S.2.6. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbagsgiya bhikkhU 
kayappacalakam antaraghare nisidanti, kayam olambenta. —pe— 


“Na kauappacalakam antaraghore mistdissam! Tỉ sikkha karaad ”tI. 


2. Na kayappacalakam antaraghare nisiditabbam. Kayam paggahetva 
nisiditabbam. Yo anadariyam paticca kayappacalakam antaraghare nisidati 
kayam olambento, apatti dukkatassa. 


3. Anapatti asañcicca, asatiya, aJanantassa, gilanassa, vasupagatassa, 
apadasu, ummattakassa, adikammikassa ”LI. 


Chatthasikkhapadam. 
--ooOOO-- 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 2 Phẩm Cười Vang - Điều Sekhiua 14 - 16 


8.2. 4. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
gây tiếng động ồn tiếng động lớn khi ngồi ở nơi xóm nhà. —(như trên)— 


“Tq sẽ ngồi ở nơi xóm nhà Uuới giọng nói nhỏ nhẹ) là uiệc học tập nên 
được thực hành.” 


2. Nên ngồi ở nơi xóm nhà với giọng nói nhỏ nhẹ. Vị nào gây tiếng động 
ôn tiếng động lớn khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm 
tội dukkoafa. 


3. Không cố ý, —(như trên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ tư. 
--OOOOO-- 


8.2.5. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
đi ở nơi xóm nhà với sự lắc lư thân trong khi đung đưa thân hình. —(như 
trên)— 


“Tq sẽ không đi ở nơi xóm nhà uới sự đung đưa thân' là uiệc học tập 
nên được thực hành.” 


2. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự lắc lư thân. Nên giữ thân ngay 
thắng rồi đi. Vị nào đi ở nơi xóm nhà với sự lắc lư thân trong khi đung đưa 
thân hình do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukka{a. 


3. Không cố ý, —(như trên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
Điêu học thứ năm. 


--OOOOO-- 


S.2. 6. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
ngồi ở nơi xóm nhà với sự lắc lư thân trong khi đung đưa thân hình. —(như 
trên)— 


“Ta sẽ không ngồi ở nơi xóm nhà uới sự đụng đưa thân là uiệc học tập 
nên được thực hành.” 


2. Không nên ngồi ở nơi xóm nhà với sự lắc lư thân. Nên giữ thân ngay 
thắng rồi ngồi. Vị nào ngồi ở nơi xóm nhà với sự lắc lư thân trong khi đung 
đưa thân hình do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkofa. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị đã vào đến nơi 
trú ngụ, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ sáu. 
--ooQÒOoOo-- 
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Pacttiuapadl]i - Bhikkhuuibhango Uÿagghikauaggo - Sekh. 17 - 1Q 


8.2.7. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
bahuppacalakam antaraghare gacchanti, bahum olambenta. —pe— 


“Na bahuppacalakam antaraghare gamissami Tỉ sikkha kararnud ”tì. 


2. Na bahuppacalakam antaraghare gantabbam. Bahum paggahetva 
gantabbam. Yo anadariyam paticca bahuppacalakam antaraghare gacchanti 
bahum olambento, apatti dukkatassa. 


3. Anapatti asañcicca, —pe— adikammikassa ”tI. 


Sattamasikkhapadam. 
--ooOOO-- 


S.2. 8. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
bahuppacalakam antaraghare nisidanti, bahum olambentä. —pe— 


“Na bahuppacalakam antaraghare mistdissam1i Tả sikkha karamnud tI. 


2. Na bahuppacalakam antaraghare nisiditabbam. Bahum paggahetva 
nisiditabbam. Yo anadariyam paticcea bahuppacalakam antaraghare nisidati 
bahum olambento, apatti dukkatassa. 


3. Anapatti asañcicca, —pe— adikammikassa ”tI. 


Atthamasikkhapadam. 
--ooQÒOoO-- 


8.2.9. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
sIsappacalakam antaraghare gacchanti, sIsam olambenta. —pe— 


“Na sisappacalakam antaraghare gammissam! Tỉ sikkha karauad ”tI. 


2. Na sisappacalakam antaraghare gantabbam. Slsam paggahetva 
gantabbam. Yo anadariyam patlcca sIsappacalakam antaraghare gacchati 
sIsam olambento, apatti dukkatassa. 


3. Anapatti asañcicca, —pe— adikammikassa ”tI. 


Navamasikkhapadam. 
--ooOOO-- 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 2 Phẩm Cười Vang - Điêu Sekhiua 17 - 19 


8.2.7. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
đi ở nơi xóm nhà có sự lác lư cánh tay trong khi đung đưa cánh tay. —(như 
trên)— 


“Ta sẽ không đi ở nơi xóm nhà uới sự đụng đưa cánh tay là uiệc học 
tập nên được thực hành.” 


2. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự lắc lư cánh tay. Nên giữ yên cánh 
tay rồi đi. VỊ nào đi ở nơi xóm nhà có sự lắc lư cánh tay trong khi đung đưa 
cánh tay do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukka†a. 


3. Không cố ý, —(như trên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điều học thứ bảy. 
-OOOOO-- 


8.2.8. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
ngồi ở nơi xóm nhà có sự lắc lư cánh tay trong khi đung đưa cánh tay. —(như 
trên)— 


“#Ta sẽ không ngồi ở nơi xóm nhà uới sự đụng đưa cánh tau” là uiệc học 
tập nên được thực hành.” 


2. Không nên ngồi ở nơi xóm nhà với sự lắc lư cánh tay. Nên giữ yên cánh 
tay rồi ngồi. VỊ nào ngồi ở nơi xóm nhà có sự lắc lư cánh tay trong khi đung 
đưa cánh tay do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkatfa. 


3. Không cố ý, —(như trên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
Điều học thứ tám. 


--ooOOO-- 


8.2.9. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
đi ở nơi xóm nhà với sự lắc lư đầu trong khi đung đưa cái đầu. —(như trên)— 


“Ta sẽ không đi ở nơi xóm nhà với sự lắc lư đầu' là uiệc học tập nên 
được thực hành.” 


2. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự lắc lư đầu. Nên giữ đầu ngay thẳng 
rồi đi. VỊ nào đi ở nơi xóm nhà với với sự lắc lư đầu trong khi đung đưa cái 
đầu do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkafa. 

3. Không cố ý, —(như trên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ chín. 
--OOOOO-- 
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Pacittiuapdli - Bhikkhuuibhango Uÿagghikauaggo - Sekh. 20 


6.2. 10. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
sIsappacalakam antaraghare nisidanti, sIsam olambenta. —pe— 


“Na sisappacalakam antaraghare nistdissam! Tỉ sikkha karamud ”ti. 


2. Na sIsappacalakam antaraghare nisiditabbam. SIsam paggahetva 
nisiditabbam. Yo anadariyam paticca sIsappacalakam antaraghare nisidati 
sIsam olambento, apatti dukkatassa. 


3. Anapatti asañcicca, asatiya, aJanantassa, gilanassa, vasupagatassa, 
apadasu, ummattakassa, adikammikassa ”Li. 


Dasamasikkhäpadam. 
Ujjagghivaggo dutiyo. 


--ooOOO-- 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 2 Phẩm Cười Vang - Điều Sekhiua 2O 


6. 2.10. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
ngồi ở nơi xóm nhà với sự với sự lắc lư đầu trong khi đung đưa cái đầu. 
—(như trên)— 


“Ta sẽ không ngồi ở nơi xóm nhà uới sự lắc lư đầu' là uiệc học tập nên 
được thực hành.” 

2. Không nên ngồi ở nơi xóm nhà với sự lắc lư đầu. Nên giữ đầu ngay 
thắng rồi ngồi. Vị nào ngồi ở nơi xóm nhà với với sự lắc lư đầu trong khi 
đung đưa cái đầu do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkafa. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị đã vào đến nơi 
trú ngụ, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điều học thứ mười. 
Phẩm Cười Vang là thứ nhì. 


--ooOOO-- 
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Pacittiuapdli - Bhikkhuuibhango Khambhakoatquaggo - Sekh. 21 - 23 


8.3. 1. 
1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
khambhakata antaraghare gacchanti. —pe— 


“Na khambhakdato antaraghare gamissam Tỉ sikkha kara1nud  t. 


2. Na khambhakatena antaraghare gantabbam. Yo anadariyam patlicca 
ekato va ubhato va khambham katva antaraghare gacchatl, apatti 
dukkatassa. 


3. Anapatti asañcicca, —pe— adikammikassa ”tI. 
Pathama sikkhapadam. 
--OooOOO-- 


8.3.2. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
khambhakata antaraghare nisidantI. —pe— 


“Na khambhakato antaraghare rrstdissam! Tỉ skkha karamud ti. 


2. Na khambhakatena antaraghare nisiditabbam. Yo anadariyam paticca 
ekato va ubhato va khambham katva antaraghare nisidati, apatti dukkatassa. 


3. Anapatti asañcicca, asatiya, aJanantassa, gilanassa, vasupagatassa, 
apadasu, unmattakassa, adikammikassa ”Li. 


Dutiyasikkhäpadam. 
--OooOOO-- 


8.3.3. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbagsgiya bhikkhU 
SasISam parupitva antaraghare gacchanti. —pe— 


“Na ogunthito antaraghare garmissam! Tỉ sikkha karamud ”tI. 


2. Na ogunthitena antaraghare gantabbam. Yo anadariyam paticca 
SasIsam parupitva antaraghare gacchati, apatti dukkatassa. 


3. Anapatti asañcicca, —pe— adikammikassa ”tI. 


Tatiyasikkhäpadam. 
--ooOOO-- 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 2 Phẩm Chống Nạnh - Điều Sekhiua 21 - 23 


8.3. 1. 
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư chống 
nạnh đi ở nơi xóm nhà. —(như trên)— 


“Ta sẽ không chống nạnh đi ở nơi xóm nhà ` là uiệc học tập nên được 
thực hành.” 


2. Không nên chống nạnh đi ở nơi xóm nhà. Vị nào chống nạnh một bên 
hoặc hai bên rồi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội 
dukkafa. 


3. Không cố ý, —(như trên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ nhất. 
--OOOOO-- 


8.9.2. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
chống nạnh ngồi ở nơi xóm nhà. —(như trên)— 


“Ta sẽ không chống nạnh ngồi ở nơi xóm nhà" là uiệc học tập nên được 
thực hành.” 


2. Không nên chống nạnh ngồi ở nơi xóm nhà. Vị nào chống nạnh một 
bên hoặc hai bên rồi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm 
tội dukkat{a. 


3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị đã vào đến nơi 
trú ngụ, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ nhì. 
--ooQÒOoO-- 


8.3.3. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
trùm y luôn cả đầu rồi đi ở nơi xóm nhà. —(như trên)— 


“Ta sẽ không trùm đầu lại đi ở nơi xóm nhà' là uiệc học tập nên được 
thực hành.” 


2. Vị trùm đầu lại không nên đi ở nơi xóm nhà. VỊ nào trùm y luôn cả đầu 
rồi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkafa. 


3. Không cố ý, —(như trên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ ba. 
--OOOOO-- 
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Pacttiuapadl]i - Bhikkhuuibhango Khambhakatauaggo - Sekh. 24 - 26 


S. 3- 4. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
SasIsam parupitva antaraghare nisidanti. —pe— 


“Na ogumnthito antaraghare nistdissami Tỉ sikkha kararrud ”tì. 


2. Na ogunthito antaraghare nisiditabbam. Yo anadariyam paticca 
SasIsam parupitva antaraghare nisidati, apatti dukkatassa. 


3. Anapatti asañcicca, —pe— adikammikassa ”tI. 


Catutthasikkhapadam. 
--ooOOO-- 


S. 3- Đ- 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbagsgiya bhikkhU 
ukkutikaya antaraghare gacchanti. —pe— 


“Na ukkutIkaua antaraghare gamissam1 Tỉ sikkha kara1mnud 


2. Na ukkutikaya antaraghare gantabbam. Yo anadariyam paticca 
ukkutikaya antaghare gacchati, apatti dukkatassa. 


3. Anapatti asañcicca, —pe— adikammikassa ”tI. 


Pañcamasikkhapadam. 
--ooOOO-- 


S. 3- 6. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
pallatthikaya antaraghare nisidanti. —pe— 


“Na pallatthikqua antaraghare mistdissamr Tỉ sikkha kararmuad ti. 


2. Na pallatthikaya antaraghare nisiditabbam. Yo anadariyam paticca 
hatthapallatthikaya vã dussapallatthikaya va antaraghare nisidati, apatti 
dukkatassa. 


3. Anapatti asañcicca, asatiya, aJanantassa, gilanassa, vasupagatassa, 
apadasu, ummattakassa, adikammikassa ”LI. 


Chatthasikkhapadam. 
--0oOOO-- 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 2 Phẩm Chống Nạnh - Điều Sekhiua 24 - 26 


S. 3- 4. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
trùm y luôn cả đầu rồi ngồi ở nơi xóm nhà. —(như trên)— 


“Ta sẽ không trùm đầu lại ngồi ở nơi xóm nhà' là uiệc học tập nên được 
thực hành.” 


2. VỊ trùm đầu lại không nên ngồi ở nơi xóm nhà. Vị nào trùm y luôn cả 
đầu rồi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 


3. Không cố ý, —(như trên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ tư. 
--OOOOO-- 


S. 3- Đ- 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót. —(như trên)— 


“Ta sẽ không đi ở nơi xóm nhà uới sự nhón gót là uiệc học tập nên được 
thực hành.” 


2. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót. VỊ nào đi ở nơi xóm nhà 
với sự nhón gót do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 


3. Không cố ý, —(như trên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
Điêu học thứ năm. 


--OOOOO-- 


S. 3- 6. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
ngồi ở nơi xóm nhà với sự ôm đầu gối. —(như trên)— 


“Tq sẽ không ngồi ở nơi xóm nhà uới sự ôm đầu gối là uiệc học tập nên 
được thực hành.” 
2. Không nên ngồi ở nơi xóm nhà với sự ôm đầu gối. Vị nào ngồi ở nơi 


xóm nhà với sự ôm đầu gối bằng tay hoặc ôm đầu gối bằng miếng vải do 
không có sự tôn trọng thì phạm tội dukka{a. 


3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị đã vào đến nơi 
trú ngụ, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ sáu. 
--ooQÒOoo-- 
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Pacittiuapdli - Bhikkhuuibhango Khambhakatauaggo - Sekh. 27 - 20 


S. 3- 7% 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
asakkaccam pindapatam patiganhanti chaddetukama viya —pe— 


“Sakkaccamn pindapatam paf[iggahessdm! Tỉ sikkha kararnud ti. 


2. Sakkaccam pindapato patiggahetabbo. Yo anadariyam paticca 
asakkaccam pindapatam patiganhati chaddetukamo viya, apatti dukkatassa. 


3. Anapatti asañcicca, —pe— adikammikassa ”tI. 


Sattamasikkhäpadam. 
--ooOOO-- 


S. 3- S. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
taham taham olokenta pindapatam patiganhanti akirantepi atikkamantepl! 
na jananti. —pe— 


“Pattasafñr pĩindapatam pa[iggahessamr Tỉ sikkha kararnud tì. 


2. Pattasaññina pindapato patIggahetabbo. Yo anadariyam paticca taham 
taham olokento pindapatam patiganhati, apatti dukkatassa. 


3. Anapatti asañcicca, —pe— adikammikassa ”tI. 


Atthamasikkhapadam. 
--ooQÒOO-- 


8.3.9. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
pindapatam patiganhanta sũpaññeva bahum patiganhanti. —pe— 


“Samasupakam pĩndapatam pafiggahessamr T¡ sikkha kararmud ”tì. 


2. Sũpo nama dve sũpa muggasupo masasupo hatthahariyo. Sama- 
supako pindapato patiggahetabbo. Yo anadariyam patlcca supaññeva bahum 
patiganhati, apatti dukkatassa. 


3. Anapati asañclcca, asatya, ajanantassa, gilanassa, rasarase, 
ñatakanam, pavaritanam, aññassatthaya, attano dhanena, apadasu, 
ummattakassa, adikammikassa ”tl. 


Navamasikkhapadam. 
--ooOOO-- 


! atikkantepi - Ma, Syã, PTS. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 2 Phẩm Chống Nạnh - Điều Sekhiua 27 - 20 


S. 3- 7 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thọ lãnh đồ khất thực không nghiêm trang như là có ý muốn đổ bỏ. —(như 
trên)— 
“Tq sẽ thọ lãnh đồ khất thực một cách nghiêm trang” là uiệc học tập 
nên được thực hành.” 


2. Nên thọ lãnh đồ khất thực một cách nghiêm trang. Vị nào thọ lãnh đồ 
khất thực không nghiêm trang như là có ý muốn đổ bỏ do không có sự tôn 
trọng thì phạm tội dukkata. 


3. Không cố ý, —(như trên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điều học thứ bảy. 
--OOOOO-- 


S. 3- S. 

1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
nhìn chỗ này chỗ nọ khi thọ lãnh đồ khất thực. Ngay cả trong lúc vung vãi 
luôn cả trong lúc làm tràn ra ngoài các vị đều không hay biết. —(như trên)— 

“Chú tâm ở bình bát, ta sẽ thọ lãnh đồ khất thực là uiệc học tập nên 
được thực hành.” 


2. Nên thọ lãnh đồ khất thực với sự chú tâm ở bình bát. VỊ nào nhìn chỗ 
này chỗ nọ khi thọ lãnh đồ khất thực do không có sự tôn trọng thì phạm tội 
dukkafa. 


3. Không cố ý, —(như trên)—vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điều học thứ tám. 
--OoOOO-- 


8.3.9. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục 
Sư, trong khi thọ lãnh đồ khất thực, thọ lãnh quá nhiều xúp. —(như trên)— 


“Ta sẽ thọ lãnh đồ khất thực uới lượng xúp tương xứng ' là uiệc học tập 
nên được thực hành.” 


2. Xúp nghĩa là có hai loại xúp: xúp đậu rmugga và xúp đậu masa là nên 
được mang đi bằng tay. Nên thọ lãnh đồ khất thực với lượng xúp tương xứng. 
Vị nào thọ lãnh quá nhiều xúp do không có sự tôn trọng thì phạm tội 
dukkafa. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, khi (xúp) có thêm 
nhiều món khác nhau để tăng hương vị, của các thân quyến, của những 
người nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vị khác, do vật sở hữu của bản thân, 
trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ chín. 
--ooOOoo-- 


! sakkqaccan tỉ satin upa{thapetuä: nghiêm trang là sau khi thiết lập niệm (VinA. iv, 8o1). 
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Pacttiuapdl]i - Bhikkhuuibhango Khambhakoatauaggo - Sekh. 30 


6. 3. 1O. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
thupIkatam pindapatam patiganhati. —pe— 


* Samatitikam pĩndapatam paf[lggahessamri T¡ sikkha kararmud ”tì. 


2. Samatitiko pindapato patiggahetabbo. Yo anadaryam paticca 
thuprikatam pindapatam patiganhati, apatti dukkatassa. 


3. Anapatti asañcicca, asatiya, ajanantassa, apadasu, ummattakassa, 
adikammikassa ”tI. 


Dasamasikkhäpadam. 
Khambhakatavaggo tatiyo. 


--OOOOO-- 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 2 Phẩm Chống Nạnh - Điều Sekhiua 3o 


6. 3. 1O. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thọ lãnh đồ khất thực được làm vun đầy lên. —(như trên)— 


“Ta sẽ thọ lãnh đồ khất thực uừa ngang miệng (bình bát)' là uiệc học 
tập nên được thực hành.” 


2. Nên thọ lãnh đồ khất thực vừa ngang miệng (bình bát). Vị nào thọ lãnh 


đồ khất thực được làm vun đầy lên do không có sự tôn trọng thì phạm tội 
dukkafa. 


3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, trong những lúc có sự cố, vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
Điêu học thứ mười. 
Phẩm Chống Nạnh là thứ ba. 


--OOOOO-- 
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Pacittiuapdli - Bhikkhuuibhango Sakkaccauqggo - Sekh. 31 - 33 


S. 4.1. 
1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapIndikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
asakkaccam pindapatam bhuñJanti abhuñJitukama viya. —pe— 


“Sakkaccmn pĩndapatdm bhuñissam! Tỉ sikkha kararnuda ”t. 


2. Sakkaccam pindapato bhuñjitabbo. Yo anadariyam patieca asakkaccam 
pIndapatam bhuñJatl, apatti dukkatassa. 


3. Anapati asañcicca, asatiya, ajanantassa, gilanassa, apadasu, 
ummattakassa, adikammikassa ”ti. 


Pathamasikkhãäpadam. 
--0oOOO-- 


8.4. 2. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
taham taham olokenta pindapatam bhuñJanti akirantepi atikkamantepl na 
Jananti. —pe— 


*Pattasafñt pĩndapatam bhufÑissam! Tỉ sikkha karamud ”tI. 


2. Pattasaññina pindapato bhuñjJitabbo. Yo anadariyam paticca taham 
taham olokento pindapatam bhuñJati, apatti dukkatassa. 


3. Anapatti asañcicca, —pe— adikammikassa ”tI. 


Dutiyasikkhäpadam. 
--ooOOO-- 


S. 4. 3- 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
taham taham omasitva pindapatam bhuñJanti. —pe— 


“Sapadanưm pĩndapatam bhuñjissamr Tỉ sikkha kararnud ”tì. 


2. Sapadanam pindapato bhuñjitabbo. Yo anadariyam paticca taham 
taham omasitva pindapatam bhuñJati, apatti dukkatassa. 


3. Anapatti asañcicca, asatiya, ajanantassa, gilanassa, aññesam dento 
omasatl, aññabhajane' akiranto omasatll, uttarbhange, apadasu, 
ummattakassa, adikammikassa ”ti. 


Tatiyasikkhäpadam. 
--ooOOO-- 


! aññassa bhãjane - Ma, PTS. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 2 Phẩm Nghiêm Trang - Điều Sekhia 31 - 33 


S. 4.1. 
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư thọ dụng 
đồ khất thực không nghiêm trang như là không có ý muốn ăn. —(như trên)— 


“Ta sẽ thọ dụng đồ khất thực một cách nghiêm trang” là uiệc học tập 
nên được thực hành.” 


2. Nên thọ dụng đồ khất thực một cách nghiêm trang. Vị nào thọ dụng đồ 
khất thực không nghiêm trang như là không có ý muốn ăn do không có sự 
tôn trọng thì phạm tội dukkat†a. 


3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
Điều học thứ nhất. 
--ooQÒOO-- 


8.4. 2. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
nhìn chỗ này chỗ nọ khi thọ dụng đồ khất thực. Ngay cả trong lúc vung vãi 
lẫn trong lúc làm tràn ra ngoài các vị đều không hay biết. —(như trên)— 


“Chú tâm ở bình bát, ta sẽ thọ dụng đồ khất thực là uiệc học tập nên 
được thực hành.” 


2. Nên thọ dụng đồ khất thực với sự chú tâm ở bình bát. Vị nào nhìn chỗ 
này chỗ nọ khi thọ dụng đồ khất thực do không có sự tôn trọng thì phạm tội 
dukkafa. 


3. Không cố ý, —(như trên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ nhì. 
--OOOOO-- 


S. 4. 3- 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
lựa chọn chỗ này chõ kia rồi thọ dụng đồ khất thực. —(như trên)— 
“Ta sẽ thọ dụng đồ khất thực theo tuần tự” là uiệc học tập nên được 
thực hành.” 
2. Nên thọ dụng đồ khất thực theo tuần tự. Vị nào lựa chọn chỗ này chỗ 
kia khi thọ dụng đồ khất thực do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkafa. 
3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị lựa chọn trong 
lúc bố thí đến những vị khác, vị lựa chọn trong lúc bỏ sang vật đựng khác, 
(khi lấy ra) các món đặc biệt, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 
Điêu học thứ ba. 
--ooQÒOoo-- 


"ÌP 


Pacittiuapdli - Bhikkhuuibhango Sakkaccqauqggo - Sekh. 34 - 36 


8.4. 4. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
pindapatam bhuñJanta supaññeva bahum bhuñJanti. —pe— 


“Samasupakam pĩndapatam bhuñJissam! Tỉ sikkha karammud ti. 


2. Sũpo nama dve supo muggasupo masasupo hatthahariyo. 
Samasupako pindapato bhuñjitabbo. Yo anadariyam paticcea supaññeva 
bahum bhuñJati, apatti dukkat{assa. 


3. Anapatti asañcicca, asatiya, ajanantassa, gilanassa, rasarase 
ñatakanam, pavaritanam, attano dhanena, apadasu, ummattakassa, 
adikammikassa ti. 


Catutthasikkhapadam. 
--ooOOO-- 


8.4.5. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbagsgiya bhikkhU 
thupato' omadditva pindapatam bhuñJanti. —pe— 


“Na thupato omadditua pĩndapatamn bhuñissam! Tỉ sikkha karammud ”t. 


2. Na thũpato omadditva pindapato bhuñJitabbo. Yo anadariyam paticca 
thupato omadditva pindapatam bhuñJati, apatti dukkatassa. 


3. AnapattI asañcIcca, asatiya, aJanantassa, øIlanassa, parittake sese ekato 
samkaddhitva omadditva bhuñJati, apadasu, ummattakassa, adikammikassa 
”H. 

Pañcamasikkhäpadam. 
--0oOOO-- 


S. 4. 6. 

1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
supampi byañJanampil odanena paticchadenti bhiyyokamyatam upadaya. 

“Na supam ua bụuañjanam ua odanena pafiicchadessami bhiyyo- 
kamuatam upadaud Tả sikkha karamud ti. 

2. Na supam va byañJanam vã odanena paticcadetabbo bhiyyokamyatam 
upadaya. Yo anadariyam patcecea supam va odanena paticchadeti 
bhiyyokamyatam upadaya, apatti dukkatassa. 

3. Anapatti asañcicca, asatiya, aJanantassa, samika paticchadetva dentl, 
na bhiyyokamyatam, apadasu, unmattakassa, adikammikassa ”tLI. 


Chatthasikkhapadam. 
-=0oOOO-- 


!thũpakato - Ma evamuripi. 


5314 


Phân Tích Giới Tù Khưu 2 Phẩm Nghiêm Trang - Điều Sekhiua 34 - 36 


8.4. 4. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục 
Sư, trong lúc thọ dụng đồ khất thực, thọ dụng quá nhiều xúp. —(như trên)— 


“Ta sẽ thọ dụng đồ khất thực uới lượng xúp tương xứng' là uiệc học tập 
nên được thực hành.” 


2. Xúp nghĩa là có hai loại xúp: xúp đậu rmugga và xúp đậu masa là nên 
được mang đi bằng tay. Nên thọ dụng đồ khất thực với lượng xúp tương 
xứng. Vị nào thọ dụng quá nhiều xúp do không có sự tôn trọng thì phạm tội 
dukkafa. 


3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, khi (xúp) có thêm 
nhiều món khác nhau để tăng hương vị, của các thân quyến, của những 
người nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vị khác, do vật sở hữu của bản thân, 
trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ tư. 
--OoQÒOO-- 


8.4.5. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
vun lên thành đống rồi thọ dụng đồ khất thực. —(như trên)— 


“Ta sẽ không uun lên thành đống rồi thọ dụng đồ khất thực' là uiệc học 
tập nên được thực hành.” 


2. Không nên vun lên thành đống rồi thọ dụng đồ khất thực. VỊ nào vun 
lên thành đống rồi thọ thực do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkafa. 


3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, sau khi gom chung 
phần ít ỏi còn sót lại làm vun lên rồi thọ dụng, trong những lúc có sự cố, vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ năm. 
--ooQÒOoo-- 


S. 4. 6. 

1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
dùng cơm che lấp xúp và thức ăn với ý muốn được nhiều hơn. —(như trên)— 

“Ta sẽ không dùng cơm che lấp xúp hoặc thức ăn uới Ú muốn được 
nhiều hơn là uiệc học tập nên được thực hành.” 

2. Không nên dùng cơm che lấp xúp hoặc thức ăn với ý muốn được nhiều 
hơn. Vị nào dùng cơm che lấp xúp hoặc thức ăn với ý muốn được nhiều hơn 
do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkafa. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, các thí chủ phủ kín lại rồi bố 
thí, không có ý muốn được nhiều hơn, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị 
vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ sáu. 
--ooOOO-- 


hib) 
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8.4.7. 

1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
sũpampi odanamp attano atthaya viãñapetva bhuñJanti. Manussa uJjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama samana sakyaputtiya supampli odanapl 
attano atthaya viññãapetva bhuñJissanti? Kassa sampannam na manapam, 
kassa sadum na ruccati ”tH? 


2. Assosum kho bhikkhu tesam manussanam ujJhayantanam 
khiyantanam vipacentanam. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te ujJjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama chabbaggiya bhikkhũ supampi 
odanampi attano atthaya viãñapetva bhuñJissanti ”t? —pe— “Saccam kira 
tumhe bhikkhave, supampi odanampi attano atthaya viãñapetva bhuñJatha 
”H? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama 
tumhe moghapurisa supampI odanampi attano atthaya viãñapetva 
bhuñjJissatha? Netam moghapurisa appasannanam va pasadaya —pe— 
Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Na supœmn ua odandm ua aftano atthaua utffñapetua bhuñjissam1 Tỉ 
sikkha karamuq ”ti. 


Evañcidam bhagavata bhikkhuũnam sikkhapadam paññattam ho. 


3. Tena kho pana samayena bhikkhu gilana honti. Gilanapucchaka 
bhikkhu gilane' etadavocum: “Kaccavuso khamanTyam kacci yapaniyan ”ti? 
“Pubbe mayam avuso supampi odanampI attano atthaya viãñapetva 
bhuñJama, tena phasu hoti lIdani pana “bhagavata patikkhitan ti 
kukkuccayanta na viãññapema, tena no na phasu hotIi ”ti. Bhikkhu” bhagavato 
etamattham arocesum. Atha kho bhagava etasmim nidãne etasmim 
pakarane dhammim katham katva bhikkhu amantesi: “AnuJanami bhikkhave 
gilanena bhikkhuna supampi odanampi attano atthaya viãñapetva 
bhuñjitum. Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Na supam ua odanam ua qagiano dftano dfthaqụa uiẪẴẪñApetua 
bhuñjissamr T¡ sikkha kararnuo ti. 


! øgilãne bhikkhũ - Ma, Syã, PTS.  ”bhikkhũ ti padam Ma, Syäã, PTS potthakesu na dissate. 
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8.4.7. 

1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu của bản thân rồi thọ thực. Dân chúng phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại yêu cầu xúp 
và cơm vì nhu cầu của bản thân rồi thọ thực? Khi được đầy đủ ai mà không 
vừa ý? Đồ ngon ngọt ai lại không thích thú?” 


2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại yêu cầu xúp và cơm vì nhu 
cầu của bản thân rồi thọ thực?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
ngươi yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu của bản thân rồi thọ thực, có đúng 
không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách 
rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại yêu cầu xúp và 
cơm vì nhu cầu của bản thân rồi thọ thực vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và 
này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


2 


“#Ta sẽ không uêu cầu xúp uà cơm uì nhu cầu của bản thân rồi thọ thực 
là uiệc học tập nên được thực hành.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


3. Vào lúc bấy giờ, có các tỳ khưu bị bệnh. Các tỳ khưu thăm hỏi bệnh tình 
đã nói với các vị bị bệnh điều này: - “Này các đại đức, sức khoẻ có khá không? 
Mọi việc có được thuận tiện không?” - “Này các đại đức, trước đây chúng tôi 
yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu của bản thân rồi thọ thực, nhờ thế chúng tôi 
được thoải mái. Giờ đây, (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm đoán,) trong lúc 
ngần ngại nên không yêu cầu, vì thế chúng tôi không được thoải mái.” Các vị 
tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do 
ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tù 
khưu, ta cho phép uị tù khưu bị bệnh được uêu cầu xúp uà cơm uì nhu cầu 
của bản thân rồi thọ thực. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều 
học này như vầy: 


“Khi không bị bệnh, ta sẽ không uêu cầu xúp uà cơm uì nhu cầu của bản 
thân rồi thọ thực' là uiệc học tập nên được thực hành.” 
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4. Na supam va odanam va agilanena attano atthaya viãñapetva 
bhuñjitabbam. Yo anadariyam paticca supam va odanam va agilano attano 
atthaya viññapetva bhuñJat1, apatti dukkatassa. 


5. Anapati asañcicca, asatiya, ajanantassa, gilanassa, ñatakanam, 
pavaritanam, aññassatthaya, attano dhanena, apadasu, ummattakassa, 
adikammiikassa ti. 


Sattamasikkhapadam. 
--0oOO0O-- 


S. 4. S. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbagsgiya bhikkhU 
uJJhanasaññI paresam pattam olokentI. —pe— 


“Na uJhanasaññ1 paresam pattamn olokessamnti sikkha kararmud ”ti. 


2. Na ujjhayasaññI paresam patto oloketabbo. Yo anadariyam paticca 
uJJhanasaññI paresam pattam oloketi, apatti dukkatassa. 


3. Anapatti asañcIcca, asatiya, aJanantassa, “dassamI ti va “dapessamI 'ti 
va oloketi, na uJj]hanasaññissa, apadasu, ummattakassa, adikammikassa ”HI. 


Atthamasikkhapadam. 
--OoOOO-- 


S. 4. 9. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbagsgiya bhikkhU 
mahantam kabalam karonti. —pe— 


“NaHmahantam kabalam karissaml Tỉ sikkha kararnud ”tì. 


2. Natimahanto kabalo katabbo. Yo anadarlyam patlecea mahantam 
kabalam karotI, apatti dukkatassa. 


3. Anapati asañclcca, asatiya, aJjanantassa, agilanassa, khajjake, 
phalaphale, uttaribhange, apadasu, ummattakassa, adikammikassa ”ti. 


Navamasikkhapadam. 
--ooOOO-- 
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4. Vị không bị bệnh không nên yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu của bản 
thân rồi thọ thực. Vị nào không bị bệnh mà yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu 
của bản thân rồi thọ thực do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 


5. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, của các thân 
quyến, của những người nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vị khác, do vật sở 
hữu của bản thân, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì 


^Ase 2 


vô tội. 


Điều học thứ bảy. 
--OOOOO-- 


S. 4. S. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
nhìn vào bình bát của các vị khác với ý định tìm lỗi. —(như trên)— 


“Tq sẽ không nhìn uào bình bát của các uị khác uới ú định tìm lỗt là uiệc 
học tập nên được thực hành.” 


2. Không nên nhìn vào bình bát của các vị khác với ý định tìm lỗi. VỊ nào 
nhìn vào bình bát của các vị khác với ý định tìm lỗi do không có sự tôn trọng 
thì phạm tội dukkata. 


3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, (nghĩ rằng): “Ta sẽ cho” hoặc 
“Ta sẽ bảo (người khác) cho' rồi nhìn, vị không có ý định tìm lỗi, trong những 
lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điều học thứ tám. 
--ooOoo-- 


S. 4. 9. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
làm vắt cơm lớn. —(như trên)— 


“Ta sẽ không làm uắt cơm quá lớn' là uiệc học tập nên được thực hành.” 


2. Không nên làm vắt cơm quá lớn. VỊ nào làm vắt cơm quá lớn do không 
có sự tôn trọng thì phạm tội dukkafa. 


3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, các vật thực cứng, 
các thứ trái cây, các món ăn đặc biệt, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị 
vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ chín. 
--ooQÒOOo-- 
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Ñ. 4. 1O. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
digham alopam karontI. —pe— 


“Parimandalam alopam karissam1i Tỉ sikkha kara1mmnud  t. 


2. Parimandalo alopo katabbo. Yo anadariyam patlcca digham alopam 
karoti, apatti dukkatassa. 


3. Anapati asañcicca, asatiya, aJanantassa, gilanassa, khaJJjake, 
phalaphale, uttaribhange, apadasu, unmattakassa, adikammikassa ”LI. 


Dasamasikkhäpadam. 
Sakkaccavagso catuttho. 


--OOOOO-- 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 2 Phẩm Nghiêm Trang - Điều Sekhiua 40 


8. 4. 1O. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
làm những nắm cơm dài rồi thọ thực. —(như trên)— 


“Ta sẽ làm nắm cơm tròn đều' là uiệc học tập nên được thực hành.” 


2. Nên làm nắm cơm tròn đều. Vị nào làm nắm cơm dài do không có sự 
tôn trọng thì phạm tội dukkata. 


3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, các vật thực cứng, 
các thứ trái cây, các món ăn đặc biệt, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị 
vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điều học thứ mười. 
Phẩm Nghiêm Trang là thứ tư. 


--OOOOO-- 
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Pacittiuapdli - Bhikkhuuibhango Kabalauaggo - Sekh. 41 - 43 


6. 5. 1. 
1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
anahate kaba]e mukhadvaram vIvaranti. —pe— 


“Na anaha†e kabale mukhaduara1m uiuarissam! Tỉ sikkha karammud ”t. 


2. Na anahate kabale mukhadvaram vivaritabbam. Yo anadariyam paticca 
anahate kaba]e mukhadvaram vivarati, apatti dukka†{assa. 


3. Anapatti asañcicca, —pe— adikammikassa ”tI. 
Pathamasikkhãäpadam. 
--ooOOO-- 


8.5.2. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbagsgiya bhikkhU 
bhuñJamana sabbam hattham mukhe pakkhipanti. —pe— 


“Na bhuñJamano sabbam hatthamn mukhe pakkhipissami Tỉ sikkha 
kara1muq ti. 


2. Na bhuñjamano sabbo hattho mukhe pakkhitabbo. Yo anadariyam 
paticcea bhuñJamano sabbam hattham mukhe pakkhipati, apatti dukkatassa. 


3. Anapatti asañcicca, —pe— adikammikassa ”tI. 


Dutiyasikkhäpadam. 
--ooOOO-- 


S. ?Đ 3- 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbagsgiya bhikkhU 
sakabalena mukhena byaharanti. —pe— 


“Na sakqabalena rnukhena bụaharissam! Tỉ sikkha kararmua ”ti. 


2. Na sakabalena mukhena byahariabbam. Yo anadariyam paticca 
sakabalena mukhena byaharatl, apatti dukkatassa. 


3. Anapatti asañcicca, —pe— adikammikassa ”tI. 


Tatiyasikkhäpadam. 
--ooOOO-- 


3.2 


Phân Tích Giới Tù Khưu 2 Phẩm Vắt Cơm - Điều Sekhiua 41 - 43 


6. 5. 1. 
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư há miệng 
ra khi vắt cơm chưa được đưa đến. —(như trên)— 


“Ta sẽ không há miệng ra khi uắt cơm chưa được đưa đến! là uiệc học 
tập nên được thực hành.” 


2. Không nên há miệng ra khi vắt cơm chưa được đưa đến. Vị nào há 
miệng ra khi vắt cơm chưa được đưa đến do không có sự tôn trọng thì phạm 
tội dukkafa. 


3. Không cố ý, —(như trên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ nhất. 
--OOOOO-- 


S$.5. 2. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
đưa trọn bàn tay vào miệng trong lúc thọ thực. —(như trên)— 


“Tq sẽ không đưa trọn bàn tau uào miệng trong lúc thọ thực là uiệc học 
tập nên được thực hành.” 


2. Trong lúc thọ thực, không nên đưa trọn bàn tay vào miệng. VỊ nào đưa 
trọn bàn tay vào miệng trong lúc thọ thực do không có sự tôn trọng thì phạm 
tội dukkafa. 


3. Không cố ý, —(như trên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
Điêu học thứ nhì. 


--OOOOO-- 


S. ?Đ 3- 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
nói khi miệng có vắt cơm. —(như trên)— 


“Ta sẽ không nói khi miệng có uắt cơm là uiệc học tập nên được thực 
hành.” 


2. Không nên nói khi miệng có vắt cơm. VỊ nào nói khi miệng có vắt cơm 
do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkafa. 


3. Không cố ý, —(như trên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ ba. 
--OOOOO-- 


523 


Pacttiuapdali - Bhikkhuuibhango Kabdlauaggo - Sekh. 4⁄4 - 46 


8.5.4. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
pindukkhepakam bhuñJanti. —pe— 


“Na piidukkhepakam Dbhuñjissam! Tỉ sikkha karamud ”tI. 


2. Na pindukkhepakam bhuñjJitabbam. Yo anadaryam paticca 
pindukkhepakam bhuñJati, apatti dukkatassa. 


3. Anapati asañcicca, asatiya, aJanantassa, gilanassa, khaJJjake, 
phalaphale, apadasu, ummattakassa, adikammikassa ”tI. 


Catutthasikkhapadam. 
--ooOOO-- 


8.5.5. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
kabalavacchedakam bhuñJanti. —pe— 


“Na kabalauacchedakam DbhuñÑjtssam1 Tỉ sikkha kara1mnud  t. 


2. Na kabalavacchedakam bhuñjitabbam. Yo anadaryam paticca 
kabalavacchedakam bhuñJati, apatti dukkatassa. 


3. Anapatti asañcicca, asatya, ajanantassa, gilanassa, khajjake,' 
phalaphale, uttaribhange, apadasu, unmattakassa, adikammikassa ”LI. 


Pañcamasikkhäpadam. 
--ooOOO-- 


S. ?Đ 6. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
avagandakarakam bhuñJanti. —pe— 


“Na quaganidakarakam bhufjtssam! Tỉ sikkha kararmua ti. 


2. Na avagandakarakam bhuñJitabbam. Yo anadariyam patieca ekato va 
ubhato va gandam katva bhuñJati, apatti dukkatassa. 


3. Anapatti asañcicca, asatiya, aJanantassa, gilanassa, khaJJjake,' 
phalaphale, apadasu, ummattakassa, adikammikassa ”tI. 


Chatthasikkhapadam. 
--ooOOO-- 


! khajjake ti padam Ma, Syä, PTS potthakesu na dissate. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 2 Phẩm Vắt Cơm - Điều Sekhia 44 - 46 


8.5.4. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thọ thực theo lối đưa thức ăn (vào miệng) một cách liên tục.”' —(như trên)— 


“Ta sẽ không thọ thực theo lốt đưa thức ăn (uào miệng) một cách liên 
tục” là uiệc học tập nên được thực hành.” 


2. Không nên thọ thực theo lối đưa thức ăn (vào miệng) một cách liên tục. 
Vị nào thọ thực theo lối đưa thức ăn (vào miệng) một cách liên tục do không 
có sự tôn trọng thì phạm tội dukka{a. 


3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, các vật thực cứng, 
các thứ trái cây, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì 
vô tội.” 

Điêu học thứ tư. 
--ooQÒOoOo-- 


S.5.5. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thọ thực theo lối cắn vắt cơm từng chút một." —(như trên)— 


“Ta sẽ không thọ thực theo lối cắn uắt cơm từng chút một là uiệc học 
tập nên được thực hành.” 


2. Không nên thọ thực theo lối cắn vắt cơm từng chút một. Vị nào thọ 
thực theo lối cắn vắt cơm từng chút một do không có sự tôn trọng thì phạm 
tội dukkafa. 


3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, các vật thực cứng, 
các thứ trái cây, các món ăn đặc biệt, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị 
vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ năm. 
--ooQÒOoOo-- 


S. ?Đ 6. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thọ thực theo lối làm phồng má (do cơm bị độn vào). —(như trên)— 


“Ta sẽ không thọ thực theo lốt làm phồng mmá' là uiệc học tập nên được 
thực hành.” 


2. Không nên thọ thực theo lối làm phồng má. Vị nào làm phồng má một 
bên hoặc hai bên rồi thọ thực thì phạm tội dukkata. 


3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, các vật thực cứng, 
các thứ trái cây, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì 
vô tội.” 

Điêu học thứ sáu. 
--OoOOO-- 


32) 


Pacittiuapdli - Bhikkhuuibhango Kabalauaggo - Sekh. 47 - 49 


S.5.7. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
hatthaniddhunakam' bhuñjanti. —pe— 


“Na hatthaniddhunakam bhuñjissam1 Tả sikkha kara1mnud  t. 


2. Na hatthaniddhunakam bhuñjiabbam. Yo anadariyam paticca 
hatthaniddhunakam bhuñJati, apatti dukkatassa. 


3. Anapatti asañcicca, asatiya, ajanantassa, gilanassa, kacavaram 
chaddhento hattham niddhunati,ˆ apadasu, ummattakassa, adikammikassa 
”H. 

Sattamasikkhapadam. 
--ooOOO-- 


S. ?Đ S. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
sitthavakarakam bhuñJanti. —pe— 


“Na sitthauakarakamn bhuñjissamr Tỉ sikkha kararmud ”tì. 


2. Na sithavakarakam bhuñjitabbam. Yo anadariyam paticca 
sitthavakarakam bhuñJati, apatti dukkatassa. 


3. Anapatti asañcicca, asatiya, ajanantassa, gilanassa, kacavaram 
chaddhento sittham chaddhayati,? apadasu, ummattakassa, adikammikassa 
”H. 

Atthamasikkhãäpadam. 
--OooOOO-- 


S. ?Đ 9. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
Jivhaniccharakam bhuñJanti. —pe— 


“Na Jtuhamiccharakam bhuñJissam! Tỉ sikkha karamud ti. 


2. Na Jivhaniccharakam bhuñjitabbam. Yo anadariyam paticca 
Jivhaniccharakam bhuñJati, apatti dukka{assa. 


3. Anapati asañcicca, asatiya, ajanantassa, gilanassa, apadasu, 
ummattakassa, adikammikassa ”ti. 


Navamasikkhapadam. 
--ooOOO-- 


! hatthaniddhunakam - Syã evamuparipi. ? chaddayati - Ma, Syã; 
ˆ nddhũnati - Syã; nidđhunati - PTS. chaddiyyati - PTS. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 2 Phẩm Vắt Cơm - Điều Sekhiua 47 - 49 


8.5.7. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thọ thực có sự vung rảy bàn tay. —(như trên)— 


“Ta sẽ không thọ thực có sự uung rảdu bàn tau” là uiệc học tập nên được 
thực hành.” 


2. Không nên thọ thực có sự vung rảy bàn tay. VỊ nào thọ thực có sự vung 
rảy bàn tay do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkafa. 


3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị vung rảy bàn tay 
khi rũ bỏ vật dơ, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì 
vô tội.” 

Điều học thứ bảy. 
--ooQÒOO-- 


S. ?Đ S. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thọ thực có sự làm rơi đổ cơm. —(như trên)— 


“Ta sẽ không thọ thực có sự làm rơi đổ cơm là uiệc học tập nên được 
thực hành.” 


2. Không nên thọ thực có sự làm rơi đổ cơm. VỊ nào thọ thực có sự làm rơi 
đổ cơm do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkafa. 


3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị làm cơm bị rơi 
rớt trong lúc rũ bỏ vật dơ, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 

Điều học thứ tám. 
--ooQÒOoOo-- 


S. ?Đ 9. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thọ thực có sự le lưỡi. —(như trên)— 


“Tq sẽ không thọ thực có sự le lưỡi là uiệc học tập nên được thực 
hành.” 


2. Không nên thọ thực có sự le lưỡi. VỊ nào thọ thực có sự le lưỡi do không 
có sự tôn trọng thì phạm tội dukkafa. 


3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
Điêu học thứ chín. 
--OooQÒOoO-- 
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Pacttiuapadl]i - Bhikkhuuibhango Kabalauaggo - Sekh. øO 


6. 5. 1O. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
capucapukarakam bhuñJanti. —pe— 


“Na capucapukarakam bhuñ?issamt Tỉ sikkha kararnud tì. 


2. Na capucapukarakam bhuñjJitabbam. Yo anadariyam paticca 
capucapukarakam bhuñJati, apatti dukkatassa. 


3. Anapati asañclcca, asatiya, ajanantassa, gilanassa, apadasu, 
ummattakassa, adikammikassa ”tI. 


Dasamasikkhapadam. 
Kabalavaggo pañcamo. 


--OOOOO-- 


5328 


Phân Tích Giới Tù Khưu 2 Phẩm Vắt Cơm - Điều Sekhiua so 


6. 5. 1O. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thọ thực có làm tiếng chép chép. —(như trên)— 


“Ta sẽ không thọ thực có làm tiếng chép chép' là uiệc học tập nên được 
thực hành.” 


2. Không nên thọ thực có làm tiếng chép chép. Vị nào thọ thực có làm 
tiếng chép chép do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 


3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ mười. 
Phẩm Vắt Cơm là thứ năm. 


--OOOOO-- 
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Pacrittiyapali - Bhikkhuuibhango Surusuruuqaggo - Sekh. 51 - 52 


8.6. 1. 

1. Tena samayena buddho bhagava kosambiyam viharati ghositarame. 
Tena kho pana samayena aññatarena brahmanena sanghassa payopanam 
patiyatam hoti. Bhikkhu surusurukarakam khiram pivanti Aññataro 
natapubbako bhikkhuũ evamaha: “Sabbayam' maññe sangho sItikato ”tI? Ye 
te bhikkhu appiccha —pe— te uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi 
nama bhikkhu sangham arabbha davam karissatI ”ti? —pe— “Saccam kira 
tvam bhikkhu sangham arabbha davam akasil ”ti? “Saccam bhagava ”ti. 
Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama tvam moghapurisa 
sangham arabbha davam karissasi? Netam moghapurisa appasannanam va 
pasadaya —pe— Vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu amantesli: “Na 
bhikkhave buddham va dhammam vã sangham va arabbha davo katabbo. Yo 
karevya, apatti dukkatassa ”H. Atha kho bhagava tam bhikkhum 
anekapariyayena vigarahitva dubbharataya —pe— Evañca pana bhikkhave 
Iimam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Na surusurukarakam bhufjissam! Tỉ sikkha kararud ti. 


2. Na surusurukarakam bhuñjitabbam. Yo anadaryam paticca 
surusurukarakam bhuñJati, apatti dukkatassa. 


3. Anapatti asañcicca, —pe— adikammikassa ”tI. 


Pathamasikkhãapadam. 
--ooOOO-- 


$.6. 2. 


1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
hatthamllehakam bhuñJanti. —pe— 


“Na hatthamillehakam bhuñiissam! Tỉ sikkha karamud ”ti. 


2. Na hatthanilehakam bhuñjtabbam. Yo anadaryam paticca 
hatthamillehakam bhuñJati, apatti dukkatassa. 


3. Anapati asañcicca, asatiya, ajanantassa, gilanassa, apadasu, 
ummattakassa, adikammikassa ”ti. 
Dutiyasikkhäpadam. 
--OooOOO-- 


! sabboyam - Ma. ? sitikato tỉ - PTS; sitakato ti - Simu. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 2 Phẩm Tiếng Sột Sột - Điều Sekhiua 51 - 52 


8.6.1. 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Kosambi, ở tu viện 
Ghosita. Vào lúc bấy giờ, món nước sữa được chuẩn bị cho hội chúng bởi 
người Bà-la-môn nọ. Các vị tỳ khưu uống sữa làm tiếng kêu sột sột. Có vị tỳ 
khưu nọ trước kia là kịch sĩ đã nói như vầy: - “Tôi nghĩ rằng toàn thể hội 
chúng này bị lạnh.” Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao vị tỳ khưu lại làm trò đùa giốn liên 
quan đến hội chúng?” —(như trên)— “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi làm trò 
đùa giỡn liên quan đến hội chúng, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này kẻ rồ 
đại, vì sao ngươi lại làm trò đùa giỡn liên quan đến hội chúng vậy? Này kẻ rồ 
dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - 
“Này các tỳ khưu, không nên làm trò đùa giỡn liên quan đến đức Phật, hoặc 
đến Giáo Pháp, hoặc đến Hội Chúng; vị nào làm thì phạm tội dukkafa. Sau 
đó, đức Thế Tôn đã khiển trách vị tỳ khưu ấy bằng nhiều phương thức về sự 
khó khăn trong việc cấp dưỡng, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Ta sẽ không thọ thực có làm tiếng sột sột là uiệc học tập nên được thực 
hành.” 


2. Không nên thọ thực có làm tiếng sột sột. Vị nào thọ thực có làm tiếng 
sột sột do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkafa. 


3. Không cố ý, —(như trên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ nhất. 
-OOOOO-- 


8.6.2. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thọ thực có sự liếm tay. —(như trên)— 


“Ta sẽ không thọ thực có sự liếm taqu' là uiệc học tập nên được thực 
hành.” 


2. Không nên thọ thực có sự liếm tay. Vị nào thọ thực có sự liếm tay do 
không có sự tôn trọng thì phạm tội dukka{a. 


3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
Điêu học thứ nhì. 
--ooQÒOoo-- 
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S. 6. 3- 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
pattamillehakam bhuñJanti. —pe— 


“Na pattamillehakam DhuñÑjJissam! Tỉ sikkha karamud  t. 


2. Na pattanillehakam bhuñjtabbam. Yo anadaryam paticca 
pattanillehakam bhuñJati, apatti dukkatassa. 


3. AnapattI asañcIcca, asatiya, aJanantassa, øIlanassa, parittake sese ekato 
samkaddhitva nillehitva bhuñJatIi, apadasu, ummattakassa, adikammikassa 
”u. 


Tatiyasikkhäpadam. 
--ooOOO-- 


S. 6. 4. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
otthanillehakam bhuñJanti. —pe— 


“Na ofthamrllehakam bhuñissamr Tỉ sikkha kararmnud ”tì. 


2. Na otthanilehakam bhuñjtabbam. Yo anadaryam paticca 
otthanillehakam bhuñJati, apatti dukkatassa. 


3. Anapatti asañcicca, —pe— adikammikassa ”tI. 


Catutthasikkhapadam. 
--ooOO0O-- 
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S. 6. 3- 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thọ thực có sự nạo vét bình bát.! —(như trên)— 


“Ta sẽ không thọ thực có sự nạo uét bình bát là uiệc học tập nên được 
thực hành.” 


2. Không nên thọ thực có sự nạo vét bình bát. VỊ nào thọ thực có sự nạo 
vét bình bát do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukka{a. 


3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, sau khi gom chung 
phần ít ỏi còn sót lại vét ra ngoài rồi thọ dụng, trong những lúc có sự cố, vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ ba. 
--OOOOO-- 


S. 6. 4. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thọ thực có sự liếm môi. —(như trên)— 


“Ta sẽ không thọ thực có sự liếm môi là uiệc học tập nên được thực 
hành.” 


2. Không nên thọ thực có sự liếm môi. Vị nào thọ thực có sự liếm môi do 
không có sự tôn trọng thì phạm tội dukka{a. 


3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ tư. 
--ooOOO-- 


! Từ nilehakam nghĩa là sự liếm, vét trong ba cụm từ “haftha-milehakam, patta- 
millehakam, ot‡ha-millehakam” liên quan đến tay, bình bát, và môi. Sở dĩ chúng tôi không 
dịch là “liếm bình bát” vì điều ấy không thể thực hiện được nên ghi là “nạo vét.” Nếu vị tỳ 
khưu thọ thực trong đĩa thì từ “liếm” có thể áp dụng (ND). 
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8.6. 5. 

1. Tena samayena buddho bhagava bhaggesu viharati sumsumaragire! 
bhesakalavane migadaye. Tena kho pana samayena bhikkhu kokanade? 
pasade samisena hatthena paniyathalakam patiganhanti. Manussa uJJhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama samana sakyaputiya samisena 
hatthena paniyathalakam patiggahessanti, seyyathapi gihï kamabhogino ”t? 


2. Assosunm kho bhikkhui tesam manussanam uJjhayantanam 
khiyantanam vipacentanam Ye te bhikkhuũ applecha —pe— “Katham hi nama 
bhikkhu samisena hatthena paniyathalakam patiggahessanti ”tl? —pe— 
“Saccam kira bhikkhave bhikkhu samisena hatthena paniyathalakam 
patiganhantI ”t? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— 
Katham hi nama te bhikkhave moghapurisa samisena hatthena 
paniyathalakam patiggahessanti? Netam bhikkhave appasannanam vã 
pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Na samisena hatthena panuathalakan palqggahessami Tỉ sikkha 
kara1muq ti. 


3. NÑa samisena hatthena panriyathalako patiggahetabbo. Yo anadariyam 
patlcca samisena hatthena paniyathalakam patigganhati, apatti dukkatassa. 


4. Anapatti asañcIcca, asatiya, aJanantassa, gilanassa, “đhovissamI ti va 
'dhovapessamI t¡ va patiganhati, apadasu, ummattakassa, adikammikassa 
LLÃ tạo 
HH. 


Pañcamasikkhäpadam. 
--ooOOO-- 


8.6.6. 

1. Tena samayena buddho bhagava bhaggesu viharati sumsumaragire 
bhesakalavane migadaye. Tena kho pana samayena bhikkhu kokanade 
pasade sasithakam pattadhovanam antaraghare chaddhenti Manussa 
uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama samana sakyaputtiya 
sasitthakam pattadhovanam antaraghare chaddhessanti, seyyathapI gih1 
kamabhogino ”tI? 


! susumaragire - Ma. “ kokanude - katthaci. 
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8.6.5. 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại xứ Bhagga, trong thành 
Susumaragira, ở rừng Bhesakala, chỗ vườn nai. Vào lúc bấy giờ, ở tòa lâu đài 
của Kokanada các vị tỳ khưu thọ lãnh tô nước uống bằng bàn tay có dính 
thức ăn. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử lại thọ lãnh tô nước uống bằng bàn tay có dính thức ăn giống như 
những kẻ tại gia hưởng dục vậy?” 


2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu lại thọ lãnh tô nước uống bằng bàn tay có dính 
thức ăn?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi thọ lãnh tô 
nước uống bằng bàn tay có dính thức ăn, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: —(như trên)— Này 
các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại thọ lãnh tô nước uống bằng bàn tay 
có dính thức ăn vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vây: 


“Ta sẽ không thọ lãnh tô nước uống bằng bàn taụ có dính thức ăn' là 
uiệc học tập nên được thực hành.” 


3. Không nên thọ lãnh tô nước uống bằng bàn tay có dính thức ăn. Vị nào 
thọ lãnh tô nước uống bằng bàn tay có dính thức ăn do không có sự tôn trọng 
thì phạm tội dukkata. 


4. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị thọ lãnh (nghĩ 
rằng): “Ta sẽ rửa” hoặc “Ta sẽ bảo (người khác) rửa,` trong những lúc có sự cố, 
vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ năm. 
--ooOOO-- 


8.6.6. 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại xứ Bhagga, trong thành 
Susumaragira, ở rừng Bhesakala, chỗ vườn nai. Vào lúc bấy giờ, ở tòa lâu đài 
của Kokanada các vị tỳ khưu đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm 
nhà. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử lại đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà giống như 
những kẻ tại gia hưởng dục vậy?” 
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2. Assosum kho bhikkhu tesam manussanam uJjhayantanam 
khiyantanam vipacentanam Ye te bhikkhU appiccha —pe— te ujjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama bhikkhu sasitthakam pattadhovanam 
antaraghare chaddhessanti ”t? —pe— “Saccam kira bhikkhave bhikkhU 
sasitthakam pattadhovanam antaraghare chaddhenti ”ti? “Saccam bhagava 
”H. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama te bhikkhave 
moghapurlsa sasithakam pattadhovanam antaraghare chaddhessanti? 
Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana 
bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Na sasttthakam pattadhouandm antaraghare chaddhessamr Tỉ sikkha 
karammua ”ti. 


3. Na sasithakam pattadhovanam antaraghare chaddhetabbam. Yo 
anadariyam paticca sasitthakam pattadhovanam antaraghare chaddheti, 
apatti dukkatassa. 


4. Anapatti asañcicca, asatiya, aJanantassa, gilanassa, uddharitva va 
bhinditva va patiggahe va' nharitva va chaddheti, apadasu, ummattakassa, 
adikammiikassa ”ti. 


Chatthasikkhapadam. 
--OooOOO-- 


8.6.7. 

1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
chattapamssa dhammam desenti. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te 
uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama chabbaggiya bhikkhu 
chattapamssa đdhammam desessanti ”t? —pe— “Saccam kira tumhe 
bhikkhave chattapanissa dhammam desetha ”ti? “Saccam bhagava ti. 
Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama tumhe moghapurisa 
chattapamssa dhammam desessatha? Netam moghapurisa appasannanam 
va pasadaya —pe_— Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam 
uddiseyyatha: 


“Na chattaparissa dhammna1mn desessam! Tỉ sikkha kararnud ”t. 


Evañcidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam paññattam ho. 


! patiggahetvã vã - Ma, PTS, Simu 1, Sĩ 1. 
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2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu lại đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi 
xóm nhà?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi đổ bỏ nước 
rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— “Này 
các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm 
ở nơi xóm nhà vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy: 


“Tq sẽ không đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà' là uiệc 
học tập nên được thực hành.” 


3. Không nên đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà. Vị nào 
đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng 
thì phạm tội dukkata. 


4. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, sau khi đã vớt ra 
(các hột cơm) hoặc sau khi làm nhừ nát hoặc (đổ vào) ở đồ chứa hoặc đem ra 
bên ngoài rồi đổ bỏ, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.” 


Điêu học thứ sáu. 
--ooQÒOoo-- 


8.6.7. 

1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thuyết Pháp đến người có dù ở bàn tay. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như 
trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu 
nhóm Lục Sư lại thuyết Pháp đến người có dù ở bàn tay?” —(như trên)— 
“Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi thuyết Pháp đến người có dù ở bàn tay, 
có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiến 
trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại thuyết 
Pháp đến người có dù ở bàn tay vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“%Ta sẽ không thuyết Pháp đến người có dù ở bàn tau' là uiệc học tập nên 
được thực hành.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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2. Tena kho pana samayena bhikkhu chattapanIssa gilanassa dhammam 
desetum kukkuccayanta na desenti.' Manussa uJJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama samana sakyaputtiya chattapanIsa gilanassa dhammam na 
desessantI ”ti? Assosum kho bhikkhu tesam manussanam uJJhayantanam 
khiyantanam vipacentanam atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham 
arocesum. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: “AnuJanamiI bhikkhave chattapanissa 
gilanassa dhammam desetum. Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam 
uddiseyyatha: 


“Na chattaparnssa ag1Ìanassa dhammam desessammr Tả sikkha kararrua 
”H. 
3s. Chattam nama tin chattan setacchattam kilañJacchattam 


pannacchattam mandalabaddham salakabaddham. 


Dhammo nama buddhabhasito savakabhasito I1sibhasito devabhasito 
atthupasamhito dhammupasamhito. 


Deseyya ti padena deseti, pade pade apatti dukkatassa. Akkharaya 
deseti, akkharakkharaya apatti dukkatassa. 


4. Na chattapamissa agllanassa dhammo desetabbo. Yo anadariyam 
patlcca chattapanisa agilanassa dhammam deseti, apatti dukkatassa. 


5. Anapati asañcilcca, asatiya, ajanantassa, gilanassa, apadasu, 
ummattakassa, adikammikassa ti. 


Sattamasikkhäpadam. 
--ooOOO-- 


S. 6. S. 
1. Savatthinidanam - Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
dandapamissa dhammam desenti. —pe— 


“Na dandaparmsa agilanassa dhammmam desessam:r Tỉ sikkha kararrua 
”H. 


2. Dando nama maJJhamassa purisassa catuhattho dando, tato ukkattho 
adando, omako adando. 


Na dandapanissa agllanassa dhammo desetabbo. Yo anadariyam patieca 
dandapanIsa agIlanassa dhammam deseti, apatti dukkatassa. 
3. Anapatti asañcicca, —pe— adikammikassa ”tI. 


Atthamasikkhapadam. 
--OooQÒOO-- 


! đesetum kukkuccayanti - Ma, Syã, PTS. 
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2. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ngần ngại thuyết Pháp đến người bị bệnh 
có dù ở bàn tay rồi không thuyết. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại không thuyết Pháp đến người bị 
bệnh có dù ở bàn tay?” Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi 
bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thuyết Pháp đến người 
bị bệnh có dù ở bàn tay. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy: 


“Ta sẽ không thuuết Pháp đến người không bị bệnh có dù ở bàn tay” là 
uiệc học tập nên được thực hành.” 


3. Dù nghĩa là có ba loại dù: dù trắng, dù bằng sậy, dù bằng lá được buộc 
theo vòng tròn, được buộc bằng các thanh cây đẹp. 


Pháp nghĩa là được giảng bởi đức Phật, được giảng bởi các vị Thinh Văn, 
được giảng bởi các vị ấn sĩ, được giảng bởi chư Thiên có liên quan đến mục 
đích có liên quan đến Giáo Pháp. 


Thuyết: vị thuyết theo câu thì phạm tội dukkafa theo mỗi một câu. Vị 
thuyết theo từ thì phạm tội dukkat‡a theo mỗi một từ. 


4. Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh có dù ở bàn tay. VỊ 
nào thuyết Pháp đến người không bị bệnh có dù ở bàn tay do không có sự tôn 
trọng thì phạm tội dukkat{a. 


5. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
Điều học thứ bảy. 
--OooQÒOO-- 


S. 6. S. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thuyết Pháp đến người có gậy ở bàn tay. —(như trên)— 


“Ta sẽ không thuuết Pháp đến người không b bệnh có gậu ở bàn tau' là 
uiệc học tập nên được thực hành.” 

2. Gậy nghĩa là gậy dài bốn cánh tay của người đàn ông bậc trung 
(khoảng hai mét), dài hơn không phải là gậy, ngắn hơn không phải là gậy. 


Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh có gậy ở bàn tay. Vị nào 
thuyết Pháp đến người không bị bệnh có gậy ở bàn tay do không có sự tôn 
trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, —(như trên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điều học thứ tám. 
--ooQÒOoOo-- 
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S. 6. 9. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
satthapanissa dhammam desenti. —pe— 


“Na satthaparsa agilanassa dhammam desessammr Tỉ sikkha karamrua 
”H. 


2. Sattham nama ekatodharam ubhatodharam paharanam.' 


Na satthapanissa agilanassa dhammo desetabbo. Yo anadariyam patieca 
satthapanisa agilanassa dhammam desetl, apatti dukkatassa. 


3. Anapatti asañcicca, —pe— adikammikassa ”tI. 
Navamasikkhapadam. 
--ooOOO-- 


8. Ó. 10. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
ayudhapanissa° dhammam desenti. —pe— 


“Na quudhapamssa qgianassa dhammam desessamr TL sikkha 
karammua ”ti. 


2. Ayudham nãma cãpo kodando. 


Na ayudhapanissa agilanassa dhammo desetabbo. Yo anadariyam patieca 
ayudhapanisa agilanassa dhammam deseti, apatti dukkatassa. 


3. Anapati asañcicca, asatiya, ajanantassa, gilanassa, apadasu, 
ummattakassa, adikammikassa ”tI. 


Dasamasikkhäpadam. 
Surusuruvagso chattho. 


--ooOOO-- 


! paharani - Syã, PTS. ˆ avudhapänissa, ävudham - Ma, Syã, PTS. 
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S. 6. 9. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thuyết Pháp đến người có dao ở bàn tay. —(như trên)— 


“Ta sẽ không thuụết Pháp đến người không bị bệnh có dao ở bàn tqụ'” là 
uiệc học tập nên được thực hành.” 
2. Dao nghĩa là vũ khí có lưỡi một bên, có lưỡi hai bên. 


Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh có dao ở bàn tay. Vị nào 
thuyết Pháp đến người không bị bệnh có dao ở bàn tay do không có sự tôn 
trọng thì phạm tội dukkatfa. 

3. Không cố ý, —(như trên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ chín. 
--OOOOO-- 


8. 6. 10. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thuyết Pháp đến người có vũ khí ở bàn tay. —(như trên)— 


“Ta sẽ không thuuết Pháp đến người không bị bệnh có uũ khí ở bàn tau” 
là uiệc học tập nên được thực hành.” 


2. Vũ khí nghĩa là cây cung, cây nỏ. 


Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh có vũ khí ở bàn tay. VỊ 
nào thuyết Pháp đến người không bị bệnh có vũ khí ở bàn tay do không có sự 
tôn trọng thì phạm tội dukkata. 


3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
Điều học thứ mười. 
Phẩm Tiếng Sột Sột là thứ sáu. 


--ooOOO-- 
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6.7. 1. 
1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapIndikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
padukarulhassa dhammam desenti. —pe— 


“Na padukarulhassa qgianassa dhammam desessamr TL sikkha 
karama ”ti. 


2. Na padukarulhassa agilanassa dhammo desetabbo. Yo anadariyam 
paticca akkantassa va patimukkassa va omukkassa va agilanassa dhammam 
deseti, apatti dukkatassa. 

3. AnapattI asañcicca, —pe— adikammikassa ”tI. 


Pathamamasikkhäpadam. 
--OooOOO-- 


8.7. 2. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
upahanarulhassa dhammam desenti. —pe— 


“Na upahanarulhassa qagilanassa dhammam desessami Tỉ sikkha 
karammua ”ti. 


2. Na upahanarulhassa agllanassa đhammo desetabbo. Yo anadariyam 
paticca akkantassa va patimukkassa va omukkassa va agilanassa dhammam 
desetI, apatti dukkatassa. 

3. AnapattI asañcicca, —pe— adikammikassa ”tI. 

Dutiyasikkhäpadam. 
--OooOOO-- 


S. 7% 3- 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
yanagatassa dhammam desenti. —pe— 


“Na 0uanagofassa agilanassa dhammam desessami Tỉ sikkha kararnya 
"HH; 


Na yanagatassa agilanassa dhammo desetabbo. Yo anadariyam patieca 
yanagatassa agIlanassa dhammam deseti, apatti dukkatassa. 


3. AnapattI asañcicca, —pe— adikammikassa ”tI. 


Tatiyasikkhäpadam. 
--ooOOO-- 
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6.7. 1. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thuyết Pháp đến người có mang giày. —(như trên)— 


“Ta sẽ không thuuết Pháp đến người không bị bệnh có nang giàu” là 
uiệc học tập nên được thực hành.” 


2. Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh có mang giày. Vị nào 
thuyết Pháp đến người không bị bệnh hoặc đứng ở trên giày, hoặc (mang 
giày) đã được buộc lại, hoặc đã được cởi ra (ở gót chân), do không có sự tôn 
trọng thì phạm tội dukka{a. 


3. Không cố ý, —(như trên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
Điêu học thứ nhất. 


--OOOOO-- 


8.7. 2. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thuyết Pháp đến người có mang dép. —(như trên)— 


“Ta sẽ không thuuết Pháp đến người không bị bệnh có rmmang dép' là uiệc 
học tập nên được thực hành.” 


2. Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh có mang dép. Vị nào 
thuyết Pháp đến người không bị bệnh hoặc đứng ở trên dép, hoặc (mang 
dép) đã được buộc lại, hoặc đã được cởi ra (ở gót chân), do không có sự tôn 
trọng thì phạm tội dukkat{a. 


3. Không cố ý, —(như trên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
Điêu học thứ nhì. 


--OOOOO-- 


S. 7 3- 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thuyết Pháp đến người ở trên xe. —(như trên)— 


“Ta sẽ không thuuết Pháp đến người không bị bệnh ở trên xe là uiệc học 
tập nên được thực hành.” 


2. Xe nghĩa là xe bò, xe kéo, xe hàng, xe ngựa, kiệu khiêng, ghế khiêng. 

Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh ở trên xe. Vị nào thuyết 
Pháp đến người không bị bệnh ở trên xe do không có sự tôn trọng thì phạm 
tội dukkafa. 


3. Không cố ý, —(như trên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ ba. 
--OOOOO-- 
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8.7. 4. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
sayanagatassa dhammam desenti. —pe— 


“Na sauanagatassa qagilanassa dhammam desessamr TL sikkha 
karamma ”ti. 


2. Na sayanagatassa agllanassa dhammo desetabbo. Yo anadariyam 
patleca antamaso chamayapl' nipantassa agilanassa dhammam desetI, apatti 
dukkatassa. 


3. Anapatti asañcicca, —pe— adikammikassa ”tI. 


Catutthasikkhapadam. 
--ooO0O-- 


8.7.5. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
pallatthikaya nisinnassa dhammam desenti. —pe— 


“Na pallatthikqua nisinmnassa agt1lanassa dhammna1m desessam! Tỉ sikkha 
kara1muq ti. 


2. Na pallatthikaya nmisinnassa agilanassa dhammo desetabbo. Yo 
anadariyam paticca hatthapallatthikaya va dussapallatthikaya va nisinnassa 
agilanassa dhammam đeseti, apatti dukkatassa. 


3. Anapatti asañcicca, —pe— adikammikassa ”tI. 


Pañcasikkhäpadam. 
--ooOOO-- 


S. 7 6. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
vethitasIsassa dhammam desenti. —pe— 


“Na Uethitasisassa ag1Ìanassa dhammmam desessam1i Tả sikkha kararrua 
”H. 
2. VethitasIso nama kesantam na dassapetva vethito hoti. 


Na vethitasisassa agllanassa dhammo desetabbo. Yo anadariyam patieca 
vethitasIsassa agIlanassa dhammam deseti, apatti dukka{assa. 


3. Anapatti asañcicca, asatiya, aJanantassa, gilanassa, kesantam 
vivarapetva desetl, apadasu, ummattakassa, adikammikassa ”tI. 


Chatthasikkhapadam. 
--0oOOO-- 


' chamãyampi - Ma, Syã. 
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8.7. 4. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thuyết Pháp đến người đang nằm. —(như trên)— 


“Tq sẽ không thuuết Pháp đến người không bị bệnh đang nằm' là uiệc 
học tập nên được thực hành.” 


2. Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh đang nằm. Vị nào 
thuyết Pháp đến người không bị bệnh đang nằm cho dù ở trên nền đất do 
không có sự tôn trọng thì phạm tội dukka{a. 


3. Không cố ý, —(như trên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ tư. 
--OOOOO-- 


8.7.5. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thuyết Pháp đến người ngồi ôm đầu gối. —(như trên)— 


“Ta sẽ không thuuết Pháp đến người không bị bệnh ngồi ôm đầu gốt' là 
uiệc học tập nên được thực hành.” 


2. Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh ngồi ôm đầu gối. VỊ 
nào thuyết Pháp đến người không bị bệnh ngồi ôm đầu gối bằng tay hoặc ôm 
đầu gối bằng miếng vải do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukka{a. 


3. Không cố ý, —(như trên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ năm. 
--ooOOO-- 


S. 7% 6. 

1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thuyết Pháp đến người đội khăn ở đầu. —(như trên)— 

“Ta sẽ không thuụết Pháp đến người không bị bệnh đội khăn ở đầu' là 
uiệc học tập nên được thực hành.” 

2. Đội khăn ở đâu nghĩa là sau khi không để lộ ra tóc ở bên trong rồi 
đội khăn lên. 

Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh đội khăn ở đầu. Vị nào 
thuyết Pháp đến người không bị bệnh đội khăn ở đầu do không có sự tôn 
trọng thì phạm tội dukkat{a. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, sau khi bảo mở tóc 
ở bên trong ra rồi thuyết giảng, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ sáu. 
--OooOOO-- 
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8.7. 7. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
ogunthitasisassa dhammam desenti. —pe— 


“Na ogunthitasisassa qgilanassa dhammam desessamr Tỉ sikkha 
karamma ”ti. 


2. OgunthitasIso nama sasIsam paruto vuccatl. 


Na ogunthitasisassa agilanassa dhammo desetabbo. Yo anadariyam 
patleca ogunthitasIsassa agilanassa dhammam deseti, apatti dukka†assa. 


3. Anapatti asañcicca, asatiya, aJanantassa, gilanassa, sIsam vivarapetva 
deseti, apadasu, ummattakassa, adikammikassa ”H. 


Sattamasikkhäpadam. 
--ooOOO-- 


S. 7 S. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
chamaya' nIsIditva asane nisinnassa dhammam desenti. —pe— 


“Na chamaua risdfUua asane mismnassa qgilanassa dhammam 
desessamr Tỉ sikkha karamAa ”ti. 


2. Na chamaya nisIditva asane nisinnassa agIlanassa dhammo desetabbo. 
Yo anadariyam patiecea chamaya nislditva asane nisinnassa agilanassa 
dhammam deseti, apatti dukkatassa. 


3. Anapatti asañcicca, —pe— adikammikassa ”tI. 


Atthasikkhapadam. 
--OooQÒOoOo-- 


8.7. Q. 

1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU nice 
asane nisiditva ucce asane nisinnassa dhammam desenti. Ye te bhikkhu 
appIiccha —pe— te uJjhayanti khiyant vipacenti: “Katham hi nama 
chabbaggiya bhikkhu nice asane nisIditva ucce asane nisinnassa dhammam 
desessantI ”ti? —pe— “Saccam kira tumhe bhikkhave nice äsane nisiditva 
ucce asane nisinnassa dhammam desetha ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi 
buddho bhagava: —pe— Katham hi nama tumhe moghapurisa nIice asane 
nisiditva ucce asane nisinnassa dhammam desessatha? Netam moghapurisa 
appasannanam va pasadaya —pe— Vigarahitva dhammim katham katva 
bhikkhu amantesi: 


! chamãyam - Ma, Syã, evamuparipi. 
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Đ.”.Ð: 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thuyết Pháp đến người có đầu được trùm lại. —(như trên)— 


“Ta sẽ không thuuết Pháp đến người không bị bệnh có đầu được trùm 
lạ là uiệc học tập nên được thực hành.” 


2. Có đầu được trùm lại nghĩa là đề cập đến đầu đã được (y) trùm lên. 


Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh có đầu được trùm lại. VỊ 
nào thuyết Pháp đến người không bị bệnh có đầu được trùm lại do không có 
sự tôn trọng thì phạm tội dukkat{a. 


3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, sau khi bảo tháo 
vật trùm đầu ra rồi thuyết giảng, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điều học thứ bảy. 
--OOOOO-- 


S. 7% S. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
ngồi ở nền đất rồi thuyết Pháp đến người ngồi trên chỗ ngồi. —(như trên)— 


'Ta sẽ không ngồi ở nền đất rồi thuuết Pháp đến người không bị bệnh 
ngồi trên chỗ ngồt' là uiệc học tập nên được thực hành.” 


2. Không nên ngồi ở nền đất rồi thuyết Pháp đến người ngồi trên chỗ 
ngồi. Vị nào ngồi ở nền đất rồi thuyết Pháp đến người ngồi trên chỗ ngồi do 
không có sự tôn trọng thì phạm tội dukka{a. 


3. Không cố ý, —(như trên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điều học thứ tám. 
--ooQÒOO-- 


8.7. Q. 

1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi thuyết Pháp đến người ngồi trên chỗ ngồi cao. Các tỳ 
khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi thuyết 
Pháp đến người ngồi trên chỗ ngồi cao?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, 
nghe nói các ngươi ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi thuyết Pháp đến người ngồi trên 
chỗ ngồi cao, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiến trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao các 
ngươi lại ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi thuyết Pháp đến người ngồi trên chỗ ngồi 
cao vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: 
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2. Bhutapubbam bhikkhave baranasiyam aññatarassa chapakassa' 
paJapali gabbhini ahosil. Atha kho bhikkhave sa chapaki? tam chapakam 
etadavoca: “Gabbhanimhi ayyaputta Iecchami ambam khaditun ”tLl “Natthi 
ambo3 akalo ambassa ”ti. “Sacaham“ na labhissami marissamI ”ti. Tena kho 
pana samayena rañño ambo dhuvaphalo hoti Atha kho bhikkhave so 
chapako yena so ambo tenupasankami, upasankamitva tam ambam 
abhiruhitva nilno acchi. 


3. Atha kho bhikkhave raJa purohitena brahmanena saddhim yena so 
ambo tenupasankamil, upasankamitva ucce asane nisiditva mantam 
pariyapunati. Atha kho bhikkhave tassa chapakassa etadahosil: “Yava 
adhammiko ayam raJa yatra hi nama ucce asane nisiditva mantam 
parIyapunIssatil. Ayañca brahmano adhammiko yatra hi nama nIce asane 
nisiditva ucce asane nisinnassa mantam vacessati. Ahañcamhi adhammiko 
yoham Itthiya karana rañño ambam avaharamIi. Sabbamidam camarigatan 
”H tattheva parIpatl. 


Ubho attham na Jananti ubho đdhammam na passare, 
yo cayam mantam vaceti yo cadhammena dhIryati. 


Salnam odano bhutto sucimamsupasevano, 
tasma dhamme na vattami dhammo ariyehi vannito. 


Dhiratthu tam dhanalabham yasalabhañca brahmana, 
va vutti vinipatena adhammacaranena va. 


ParibbaJa mahabrahme pacantaññepi panino, 
ma tvam adhammo acarito asma kumbhamivabhida ”ti. 


4. Tadapl me bhikkhave amanapa nIce asane nisiditva ucce asane 
nisinnassa mantam vacetum. Kimanga pana etarahi na amanapa bhavissati 
nIce asane nislditva ucce asane nisinnassa dhammam desetum? Netam 
bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Na Tmce asane Tistđdifud ucce qsane rsinnassa agilanassa dhammna1m 
desessamr Tỉ sikkha kararnuad ”ti. 


5. Na nIce asane nisiditva ucce asane nisinnassa agillanassa dhammo 
desetabbo. Yo anadariyam paticca nIce asane nisIditva ucce asane nisinnassa 
agIlanassa dhammam deseti, apatti dukka{assa. 


6. AnapattI asañcicca, —pe— adikammikassa ”HI. 


Navamasikkhapadam. 


--OooOOO-- 
! chavakassa - Syã evamuparipi. * sace - Ma, Syã, PTS. 
ˆ chavaki - Syã evamuparipi. ” carimam katan tỉ - Ma; 
” ambam - Ma, PTS. ca parigatan ti - Syã, PTS. 
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2. - “Này các tỳ khưu, vào thời trước đây ở thành Baranasl cô vợ của 
người hạng cùng đỉnh nọ đã mang thai. Này các tỳ khưu, khi ấy người vợ 
hạng cùng đỉnh ấy đã nói với người chồng hạng cùng đỉnh ấy điều này: - “Này 
tướng công, thiếp muốn ăn xoài.' - “Không có xoài, không phải mùa xoài.` - 
“Nếu thiếp không có, thiếp sẽ chết.` Vào lúc bấy giờ, đức vua có cây xoài ra 
trái liên tục. Này các tỳ khưu, sau đó người hạng cùng đỉnh ấy đã đi đến nơi 
cây xoài ấy, sau khi đến đã leo lên cây xoài ấy rồi ngồi yên ẩn nấp. 


3. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua đã đi đến cây xoài ấy cùng với viên 
quan tế tự Bà-la-môn, sau khi đến đã ngồi trên chỗ ngồi cao học thuộc lòng 
bài chú thuật. Này các tỳ khưu, khi ấy người hạng cùng đỉnh đã khởi ý điều 
này: “Cho đến cả đức vua này mà còn sai trái bởi vì đã ngồi trên chỗ ngồi cao 
mà học thuộc lòng bài chú thuật. Và người Bà-la-môn này là sai trái bởi vì đã 
ngồi ở chỗ ngồi thấp mà dạy bài chú thuật đến người ngồi trên chỗ ngồi cao. 
Và ta là sai trái khi ta vì nguyên nhân đàn bà mà lấy trộm xoài của đức vua. 
Toàn bộ việc này là luấn quấn rồi đã rơi xuống ngay tại chỗ ấy (nói rằng): 


- “Cả hai không biết mục đích, cá hai không nhìn thấy Pháp. Vị dạy bài 
chú thuật, và vị học đều sai trái. 


(Vị Bà-la-môn đáp): - “Ta ăn cơm gạo saÏ có trộn lẫn thịt tỉnh khiết, do đó 
ta không thực hành các Pháp. Pháp đã được các bậc Thánh nhân ca ngợi.” 


(Người hạng cùng đỉïnh): - “Này Bà-la-môn, xấu hổ thay sự đạt được tài 
sản và sự đạt được danh vọng ấy, đó là hành vi với sự bị rơivào đọa xứ hay là 
có sở hành xử sai trái. 

Này vị Bà-la-môn vĩ đại, hãy thoát ra, đầu cho các chúng sanh khác bị đọa 
đày. Ngài chớ thực hành việc phi pháp, vì điều ấy ví như đá làm vỡ chum." 


4. Này các tỳ khưu, ngay từ thời ấy (người) ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi dạy 
bài chú thuật đến người ngồi trên chỗ ngồi cao đã không làm ta hài lòng, thì 
hiện nay điều gì khiến cho việc (người) ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi thuyết Pháp 
đến người ngồi trên chỗ ngồi cao sẽ làm ta hài lòng? Này các tỳ khưu, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và 
này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


Ta sẽ không ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi thuuết Pháp đến người không bị 
bệnh ngồi trên chỗ ngồi cao' là uiệc học tập nên được thực hành.” 

5. Không nên ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi thuyết Pháp đến người không bị 
bệnh ngồi trên chỗ ngồi cao. Vị nào ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi thuyết Pháp đến 
người không bị bệnh ngồi trên chỗ ngồi cao do không có sự tôn trọng thì 
phạm tội dukka{a. 

6. Không cố ý, —(như trên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ chín. 
--OOOOO-- 
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6. 7. 1O. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu thita 
nisinnassa dhammam desenti. —pe— 


“Na thio msmnassa qgilanassa dhammam desessamir Tỉ sikkha 
kara1muq ti. 


2. Na thitena nisinnassa agilanassa dhammo desetabbo. Yo anadariyam 
patlcca thito nisinnassa agIlanassa dhammam deseti, apatti dukkatassa. 


3. Anapatti asañcicca, —pe— adikammikassa ”tI. 


Dasamasikkhäpadam. 
--ooOOO-- 


6. 7. 11. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
pacchato gacchantä purato gacchantassa dhammam desenti. —pe— 


“Na pacchato gacchanto purato pacchanfassa agilanassa dhamma1m 
desessamr Tỉ sikkha kara1mAa ”tì. 


2. Na pacchato gacchantena purato gacchantassa agllanassa dhammo 
desetabbo. Yo anadariyam paticca pacchato gacchanto purato gacchantassa 
dhammam deseti, apatti dukkatassa. 


3. Anapatti asañcicca, —pe— adikammikassa ”tI. 


Ekadasamasikkhapadam. 
--ooOOO-- 


6. 7. 12. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbagsgiya bhikkhU 
uppathena gacchanta pathena gacchantassa dhammam desenti. —pe— 


“Na uppathena gacchanto pathena gacchantassa agtlanassa đhammmam 
desessamr Tỉ sikkha karamAa ”t. 


2. Ña uppathena gacchantena pathena gacchantassa agilanassa dhammo 
desetabbo. Yo anadariyam patcecea uppathena gacchanto pathena 
gacchantassa agIlanassa dhammam deseti, apatti dukka{assa. 


3. Anapatti asañcicca, —pe— adikammikassa ”tI. 


Dvadasamasikkhäpadam. 
--OooOOO-- 
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6. 7. 1O. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
đứng thuyết Pháp đến người ngồi. —(như trên)— 


“Ta sẽ không đứng thuuết Pháp đến người không bị bệnh ngô là uiệc 
học tập nên được thực hành.” 


2. Không nên đứng thuyết Pháp đến người không bị bệnh ngồi. Vị nào 
đứng thuyết Pháp đến người không bị bệnh ngồi do không có sự tôn trọng thì 
phạm tội dukkafa. 


3. Không cố ý, —(như trên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điều học thứ mười. 
--OoQÒOoOo-- 


6. 7. 11. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
trong khi đang đi phía sau thuyết Pháp đến người đang đi phía trước. —(như 
trên)— 


“Khi đang đi phía sau, ta sẽ không thuuết Pháp đến người không bị 
bệnh đang đi phía trước” là uiệc học tập nên được thực hành.” 


2. Trong khi đang đi phía sau không nên thuyết Pháp đến người không bị 
bệnh đang đi phía trước. VỊ nào trong khi đang đi phía sau thuyết Pháp đến 
người không bị bệnh đang đi phía trước do không có sự tôn trọng thì phạm 
tội dukkafa. 


3. Không cố ý, —(như trên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ mười một. 
--OOOOO-- 


6. 7. 12. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
trong khi đang đi bên đường thuyết Pháp đến người đang đi giữa đường. 
—(như trên)— 


“Khi đang đi bên đường, ta sẽ không thuuết Pháp đến người không bị 
bệnh đang đi giữa đường là uiệc học tập nên được thực hành.” 

2. Trong khi đang đi bên đường không nên thuyết Pháp đến người không 
bị bệnh đang đi giữa đường. VỊ nào trong khi đang đi bên đường thuyết Pháp 
đến người không bị bệnh đang đi giữa đường do không có sự tôn trọng thì 
phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, —(như trên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ mười hai. 
--ooOOO-- 
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6. 7. 13. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu thita 
uccarampi passavampI karonti. —pe— 


“Na thửữo qgiano uccaram 0a passauamn 0a karissdmi Tỉ sikkha 
karamma ”ti. 


2. Na thitena agilanena uccaro va passavo va katabbo. Yo anadariyam 
paticca thito agilano uccaram va passavam va karoti, apatti dukkatassa. 


3. Anapatti asañcicca, —pe— adikammikassa ”tI. 


Terasamasikkhäpadam. 
--ooOOO-- 


6. 7. 14. 
1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
harite uccarampi passavampl khelampI karonti. —pe— 


“Na harifte agiÏano uccardTmn 0a passauam 0a khelam ua karissammi Tỉ 
sikkha kara1muq ”ti. 


2. Na harite agllanena uccaro va passavo va khelo va katabbo. Yo 
anadariyam patlcca harite agllano uccaram va passam va khelam vã karotl, 
apatti dukkatassa. 


3. Anapatti asañcicca, asatiya, aJanantassa, gilanassa, appaharite kato 
haritam ottharati, apadasu, ummattakassa, adikammikassa ”tI. 


Cuddasamasikkhäpadam. 
--ooOO0O-- 


6. 7. 15. 

I1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
udake uccarampI passavampi khelampI karonti. Manussa uJjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama samana sakyaputtiya udake uccarampi 
passavampi khelampi karissati, seyyathap1 g1h1 kamabhogino ”ti? 
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6. 7. 13. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
đứng đại tiện và tiểu tiện. —(như trên)— 


“Khi không bị bệnh, ta sẽ không đứng đạt tiện hoặc tiểu tiện” là uiệc học 
tập nên được thực hành.” 


2. Khi không bị bệnh, không nên đứng đại tiện hoặc tiểu tiện. Vị nào 
không bị bệnh đứng đại tiện hoặc tiểu tiện do không có sự tôn trọng thì phạm 
tội dukkafa. 


3. Không cố ý, —(như trên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ mười ba. 
--ooQOoo-- 


6. 7. 14. 
1. Duyên khởi ở thành Savatth1: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
đại tiện, tiểu tiện, khạc nhổ trên cỏ cây xanh. —(như trên)— 


“Khi không bị bệnh, ta sẽ không đạt tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ 
trên cỏ câu xanh" là uiệc học tập nên được thực hành.” 


2. Không bị bệnh, không nên đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ trên cỏ 
cây xanh. Vị nào không bị bệnh đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ trên cỏ 
cây xanh do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkatfa. 


3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị đã thực hiện ở 
chỗ không có cỏ cây xanh rồi khỏa cỏ cây xanh ra che lại, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điều học thứ mười bốn. 
--ooOOO-- 


6. 7. 15. 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đại tiện, 
tiểu tiện, khạc nhổ vào trong nước. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại đại tiện, tiểu tiện, khạc nhổ vào trong 
nước giống như những kẻ tại gia hưởng dục vậy?” 
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2. Assosum kho bhikkhu tesam manussanam uJjhayantanam 
khiyantanam vipacentanam. Ye te bhikkhu applccha —pe— te ujjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama chabbagsiya bhikkhu udake uccarampi 
passavampi khelampl karissantI ”ti? —pe— “Saccam kira tumhe bhikkhave 
udake uccarampi passavampi khelampi karotha ”ti? “Saccam bhagava ”ti. 
Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama tumhe moghapurisa 
udake uccarampi passavampil khelampi karissatha? Netam moghapurisa 
appasannanam vã pasadaya -—pe— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Na udake uccaram uq passqudmn 0a khelam 0a karissam: Tỉ sikkha 
karama ”ti. 


Evañcidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam paññattam ho1. 


3. Tena kho pana samayena gilana bhikkhu udake uccaramp1 passavampi 
khelampi katum kukkuccayanti. Bhagavato etamattham ärocesum. Atha kho 
bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim katham katva 
bhikkhũ amantesi: “Anujanami bhikkhave gilanena bhikkhuna udake 
uccarampi passavampi khelampi katum. Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhadam uddiseyyatha: 


“Na udake agtlano uccard1m ua passauam 0a khelam ua karissami Tỉ 
sikkha karamuq ”ti. 


4. Na udake agilanena uccaro va passavo va khelo va katabbo. Yo 
anadariyam paticca udake agilano uccaram va passavam va khelam vã karotl, 
apatti dukkatassa. 


5. Anapatti asañcicca, asatiya, aJanantassa, gilanassa, thale kato udakam 
ottharati, apadasu, ummattakassa,  khittacittassa,  vedanatfassa, 
adikammikassa ”tI. 


Pannarasamasikkhäpadam. 
Padukävaggo sattamo. 


--OOOOO-- 
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2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Luục Sư lại đại tiện, tiểu tiện, khạc nhổ 
vào trong nước?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi đại 
tiện, tiểu tiện, khạc nhổ vào trong nước, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: —(như trên)— Này 
những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại đại tiện, tiểu tiện, khạc nhổ vào trong 
nước vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vây: 


“Ta sẽ không đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ uào trong nước' là 
uiệc học tập nên được thực hành.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


3. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu bị bệnh ngần ngại đại tiện, tiểu tiện, khạc 
nhổ vào trong nước. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức 
Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu 
rằng: - “Nà các tù khưu, ta cho phép uị tù khưu bị bệnh được đại tiện, tiểu 
tiện, khạc nhổ uào trong nước. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 


“Khi không bị bệnh, ta sẽ không đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ 
Uào trong nước' là uiệc học tập nên được thực hành.” 


4. Khi không bị bệnh, không nên đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ vào 
trong nước. VỊ nào không bị bệnh đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ vào 
trong nước do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkafa. 


5. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, sau khi thực hiện 
trên đất rồi xối nước, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị có tâm bị rối 
loạn, vị bị thọ khổ hành hạ, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ mười lăm. 
Phẩm Giày Dép là thứ bảy. 


--OOOOO-- 


Pha) 


Pacittiuapal]i - Bhikkhuuibhango Sekhiya-uddanam 


UDDANAM 


Parimandalam paticchannam susamvutokkhittacakkhuna, 
ukkhittuJJjagghikappasaddo tayo ceva pacalana. 


Khambha ogunthita ceva kutipallatthikaya ca, 
sakkaccam pattasaññI ca samasupasamatittikam. 


Sakkaccam pattasaññ1 ca sapadana samasupakam, 
thupato ca patlechannam viññattuJ]hanasaññina. 


Na mahantam mandalam dvaram sabbam hattham na byahare, 
ukkhepo chedanam gandam đhunam sitthavakarakam. 


Jivhaniccharakam ceva capussuru surena ca, 
hattho patto ca ottho ca samisañca sasitthakam. 


Chattapanisa saddhammam na desenti tathagata, 
1cceva dandapan1isa satthaayudhapaninam. 


Padukopahana ceva yana seyyagatassa ca, 
pallatthika nisinnassa vethitogunthitassa ca. 


Chama nIcasane thanam pacchato uppathena ca, 
thitakena na katabbam harite udakamhi ca ”ti. 
--ooOOO-- 


TESAM VAGGANAM UDDANAM 


Parimandalam uJJagghi khambham sakkaccameva ca, 
kabalasuru surũ ceva padukena ca sattama ”ti. 


Paññatta atidevena gotamena yasassina, 
savake sikkhanatthaya pañcasattati sekhiya ”LI. 
--OooOOO-- 


Uddittha kho ayasmanto sekhiya dhamma. Tatthayasmante pucchamI, 
kacclttha parisuddha? Dutiyampi pucchaml, kaccitha parisuddha? 
Tatiyampi pucchami, kaccittha parisuddha? Parisuddhetthayasmanto, tasma 
tunhI. Evametam dharayamI ”ti. 


Sekhiya.' 
--ooOOO-- 


! sekhiyä nitthita - sekhiyakandam nitthitam - Ma; sekhiya đhammä nitthitã - PTS. 
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PHẦN TÓM LƯỢC: 


(Mặc y ) tròn đều, được che kín, khéo thu thúc, với mắt nhìn xuống, được 
vén lên, tiếng cười vang, với giọng nói nhỏ nhẹ, và luôn cả ba điều về sự đung 
đưa. 


Sự chống nạnh, trùm đầu, luôn cả sự nhón gót, và ôm đầu gối, (thọ lãnh) 
một cách nghiêm trang, có sự chú tâm ở bình bát, lượng xúp tương xứng, và 
vừa ngang miệng (bình bát). 


(Thọ dụng) một cách nghiêm trang, và có sự chú tâm ở bình bát, theo 
tuần tự, với lượng xúp tương xứng, vun lên thành đống, và che lấp, việc yêu 
cầu, với ý định tìm lỗi. 

Không quá lớn, tròn đều, cửa miệng, trọn bàn tay, không nói, việc đưa lên 
(liên tục), việc cắn (từng chút), việc phồng má, việc vung rảy, việc làm rơi đổ 
cơm. 


Và luôn cả sự le lưỡi, tiếng chép chép, với tiếng sột sột, (liếm) bàn tay, 
(nạo vét) bình bát, và (liếm) môi, (bàn tay) có dính thức ăn, và (nước rửa 
bình bát) có lẫn cơm. 


Các đức Như Lai không thuyết giảng Chánh Pháp đến người có dù ở bàn 
tay, y như thế đến người có gậy ở bàn tay, và những người có dao và vũ khí ở 
bàn tay. 


Và luôn cả người mang giày, dép, ở trên xe, và đang nằm, đến người ngồi 
ôm đầu gối, đầu đội khăn, và được trùm lại. 


Nền đất, ở chỗ ngồi thấp, đứng, (đi) phía sau, và (đi) bên đường, vị đứng 
không nên làm, ở cỏ cây xanh, và vào trong nước. 
--OooOOO-- 


TÓM LƯỢC CÁC CHƯƠNG ẤY: 


(Mặc y ) tròn đều, cười vang, chống nạnh, và nghiêm trang nữa, vắt cơm, 
luôn cả tiếng sột sột, với giày dép là thứ bảy. 


Bảy mươi lăm điều sekhiua đã được quy định bởi đức Gotama, vị Trời tối 
cao, bậc có danh vọng, nhằm mục đích học tập cho các đệ tử. 
--ooQÒOoo-- 


Bạch chư đại đức, các pháp sekhi/a đã được đọc tụng xong. Trong các 
điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng: Chắc hắn các vị được thanh tịnh trong vấn 
đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hắn các vị được thanh tịnh trong 
vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hăn các vị được thanh tịnh 
trong vấn đề này? Các đại đức được thanh tịnh nên mới im lặng. Tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy.” 


Các điêu Sekhiya. 
--OOOOO-- 
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9. ADHIKARANASAMATHA DHAMMA 


Ime kho panayasmanto satta adhikaranasamatha dhamma uddesam 
agacchanH. 


IẮUppannupannanam  adhikarananamn  samathaya vũpasamaya 
sammukhavinayo databbo, satvinayo databbo, amulhavimayo databbo, 
patlññaya karetabbam, yebhuyyasika, tassapapiyyasikã' tinavattharako ti. 


2. Udditha kho ayasmanto satta adhikaranasamatha dhamma. 
Tatthayasmante pucchamI, kaccittha parisuddha? Dutiyampi pucchaml, 
kacclttha parisuddha? Tatyampi pucchaml, kaccitha parisuddha? 
Parisuddhetthayasmanto, tasma tunh1. Evametam dharayamI ”LI. 


Adhikaranasamatha. 


--OOOOO-- 


3. Uddittham kho ayasmanto nidanam. Uddittha cattaro parajika 
dhamma. Uddittha terasa sanghadisesa dhamma. Uddittha dve aniyata 
dhamma. Uddittha timsa nissagsiya pacittiya đhamma. Uddittha dvenavuti 
pacIttiya dhamma. Uddittha cattaro patidesaniya dhamma. Uddittha sekhiya 
dhamma. Uddittha satta adhikaranasamatha dhamma. Ettakam tassa 
bhagavato suttagatam suttapariyapannam anvaddhamasam uddesam 
agacchatl, tattha sabbeheva samaggehi sammodamanehi avivadamanehi 
sikkhitabban ”H. 


BHIKKHUVIBHANÑGO? NITTHITO. 


--OOOOO-- 


! tassapapiyasikã - Ma. ° mahävibhango - Ma. 
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9o. CÁC PHÁP DÀN XẾP TRANH TỤNG: 


Bạch chư đại đức, bảy pháp dàn xếp tranh tụng! này được đưa ra đọc 
tụng. 


1. Nhằm đưa đến sự dàn xếp, nhằm đưa đến sự giải quyết các sự tranh 
tụng đã sanh khởi hoặc chưa sanh khởi, nên áp dụng cách hành xử Luật với 
sự hiện diện, nên áp dụng cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, nên áp dụng 
cách hành xử Luật khi không điên cuồng, nên phán xử theo sự thừa nhận, 
thuận theo số đông, theo tội của vị ấy, cách dùng cỏ che lấp. 


2. Bạch chư đại đức, bảy pháp dàn xếp tranh tụng đã được đọc tụng xong. 
Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng: Chắc hắn các vị được thanh tịnh 
trong vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hắn các vị được thanh 
tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hắn các vị được 
thanh tịnh trong vấn đề này? Các đại đức được thanh tịnh nên mới im lặng. 
Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 


Các Pháp Dàn Xếp Tranh Tụng. 


--OOOOO-- 


Bạch chư đại đức, phần mở đầu đã được đọc tụng, bốn điều parajika đã 
được đọc tụng, mười ba điều sanghadisesa đã được đọc tụng, hai điều 
aniuata đã được đọc tụng, ba mươi điều nissaggiua pacittiua đã được đọc 
tụng, chín mươi hai điều pacifiua đã được đọc tụng, bốn điều pafidesamua 
đã được đọc tụng, các pháp sekhiua đã được đọc tụng, bảy pháp dàn xếp 
tranh tụng đã được đọc tụng. Bấy nhiêu của đức Thế Tôn ấy đã được truyền 
lại trong giới bổn, đã được đầy đủ trong giới bổn, được đưa ra đọc tụng vào 
mỗi nửa tháng. Chính tất cả (chư đại đức) nên học tập các điều học ấy với sự 
hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ.” 


PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU ĐƯỢC CHẤM DỨT. 


--OOOOO-- 


! Xem phần giảng giải chỉ tiết ở Cullauagga - Tiểu Phẩm, TTPV tập o6, chương IV. 
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PACTTTIYAPÄT1I - BHIKKHUVIBHANÑNGO 


PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU - TẬP HAI 


PHẦN PHỤ CHÚ: 


--ooOOO-- 


CÁC TỪ CHUYÊN MÔN: 


Một số từ chuyên môn cùng với các từ dịch nghĩa hoặc dịch âm bởi các 
dịch giả khác đã được trích lục và ghi lại dưới đây: 


- PaHmokkha: giới bổn Ba-la-đề-mộc-xoa, biệt biệt giải thoát giới. 

- Parqjiku: tội bất cộng trụ, ba-la-di, triệt khal, ba-la-thị-ca, giới khí. 

- Sanghadhisesa: tội tăng tàn, tăng tàng, tăng-già-bà-thi-sa, tăng-glà- 
phạt-thi-sa. 

- Aniuata: tội bất định. 

- Nissaggiua pacittia: tội ưng xả đối trị, ni-tát-kỳ-ba-dật-đề, nï-tát- 
kỳ-ba-dật-để-ca, giới xả đọa. 

- Pacittiua: tội ưng đối trị, ba-dật-đề, ba-dật-để-ca, giới đọa. 

- PaHdesamua: tội ưng phát lộ, ba-la-đề đề-xá-ni, ba-dạ-đề, ba-la-để- 
đề-xá-ni, giới hối quá. 

- Sekhiua dhammg: ưng học pháp, chúng-học-pháp, pháp chúng học, 
giới học. 

- Adhikarana dhamma: pháp điệt tranh, pháp diệt-tránh, pháp điều 
giải. 

- Thullaccaua: trọng tội, tội thâu lan giá. 

- Dukkatu: tội tác ác, đột cát la. 

- Dubbhasitta: tội ác khẩu. 

- Par1uasd: phạt biệt trú. 

- Manotta: hành tự hối. 

- Abbhanga: phục vị. 

- Dposatha: lễ Bố Tát. 

- Pauarang: lễ Tự Tứ. 


TRANG 3: 

- Ngài Buddhaghosa nói rằng: “Nghe nói vào thời đức Phật có 8o.ooo 
người đàn ông đã từ dòng Sakya đi xuất gia, Hatthaka con trai dòng Sakya 
là một vị trong số đó” (VinA. iv, 738). 
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TRANG 153: 

- Acara-gocara: hành xứ, tức là sở hành và các chỗ đi lại, thân cận. 
Ngài Buddhaghosa giải thích là vị không thực hành tà mạng như là cho 
tre, v.v... không đi đến các nơi không nên đi như gái điếm, v.v... và có được 
hành xứ là các gia đình đầy đủ đức tin, v.v... (VinA. iv, 788). 


TRANG 251: 

- Bốn loại vật dơ có tính quan trọng (cattari mmnahauikatani) là: phần 
(gutham), nước tiểu (muftam), tro (charikam), và đất sét (mattikam) 
được sử dụng trong trường hợp bị rắn cắn (Mahquagga — Đại Phẩm, 
TTPV tập 5, chương VI, trang 17). 


TRANG 351: 

- Vì là trường hợp đầu tiên nên nhóm mười bảy thiếu niên ấy vẫn là tỳ 
khưu đầu chưa đủ hai mươi tuổi. Các vị này thường khóc lóc khi bị các tỳ 
khưu nhóm Lục Sư hiếp đáp hoặc vẫn còn những hành động của trẻ nít 
như đi xem lễ hội (điều paciffiya 37), chơi giỡn ở trong nước (điều 
pacittiua 53), để đồ đạc bừa bãi (điều paciftiya 60), v.v... (ND). 


TRANG 447: 

- Sugatangulena: theo ngón tay của đức Thiện Thệ. Theo từ điển của 
Childers, angula là bề rộng của ngón tay, tương dương 1 ïnch =2,54 cm; 
vậy 8 angula = 2,54 x 8 = 20,32 em. Tài liệu 7he Buddhist Monsatic Code 
cho biết chiều dài của 8 angula vào khoảng 16,6 em; đó là nói về chân 
giường (padakam). Tuy nhiên, do câu sau: “ngoại trừ phần khung 
giường ở bên dưới” nên chân giường được tính từ dưới đất lên phần bên 
dưới mối nối của thanh ngang và chân giường, hay nói cách khác 8 angula 
chính là khoảng hở giữa mặt đất và thanh ngang của khung giường. Hiểu 
theo cách này thì chỗ nằm cách mặt đất bao nhiêu cũng không được xác 
định rõ, có thể là 4o em hoặc 5o em tùy theo bề rộng của thanh ngang (độ 
cao như vậy xét ra cũng hợp lý). Nếu tính ngón tay của đức Thiện Thệ có 
chiều dài gấp ba lần ngón tay của người bình thường thì giường nằm có vẻ 
hơi cao (tối thiểu là 7o em nếu tính thanh ngang của giường có bề rộng là 
20 em). 


TRANG 455: 

- Gang tay của đức Thiện Thệ (sugatauidarthi): Với những kích thước 
của tấm lót ngồi, y đắp ghẻ, và y tắm mưa, độ dài gang tay của đức Thiện 
Thệ nên lấy số đo là 25 em, tức là độ dài gang tay của người nam bậc trung 
thay vì gấp ba lần (xem thêm điều sanghadisesa thứ sau về làm cốc liêu). 
Như thế, kích thước các cạnh của tấm lót ngồi căn bản không đường viền 
sẽ là 5O em x 37,5 cm, và đức Phật cho phép thêm vào đường viền 25 em. 
Chúng tôi nghĩ là đường viền sẽ bao bọc cả bốn cạnh; tuy nhiên khi đọc lời 
trình bày về tấm lót ngồi có kèm theo hình vẽ của ngài Mahasamana Chao 
trong tài liệu Vinauamukha thì vấn đề xem ra phức tạp hơn nhiều, quý vị 
nên tìm đọc để suy nghiệm. 
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TRANG 497: 

- Appasaddo: dịch sát nghĩa là “ít tiếng động, tiếng động nhỏ.” Chú 
Giải cho ví dụ về tiếng động nhỏ như sau: “Trong căn nhà dài 6 mét có ba 
vị trưởng lão ngồi, một vị ngồi đầu này, một vị ngồi giữa, một vị ngồi đàng 
cuối (như vậy vị ngồi giữa cách đều hai vị kia một khoảng cách là 3 mét). 
Khi vị thứ nhất nói nhỏ nhẹ thì vị ngồi ở giữa nghe và xác định được nội 
dung, còn vị kia ngồi cách 6 mét nghe tiếng nói nhưng không xác định 
được nội dung. Cho đến như vậy là tiếng động nhỏ. Trái lại, nếu vị trưởng 
lão thứ ba xác định được nội dung thì gọi là tiếng động lớn” (VinA. iv, 
So1). 


TRANG 525: 

- Hợp từ píndukkhepakam được dịch sát nghĩa là “sự thảy lên cục 
(cơm).” Như vậy theo sự xác định ở phần không phạm tội thì vật thực cứng 
và các thứ trái cây được phép thảy vào miệng! Ngài Buddhaghosa giải 
thích rằng: “pindukkhepakan tỉ pmdam ukkhiprtua ukkhipttua” (VìnA. 1v, 
8o3), chúng tôi hiểu sự lập lại của bất biến động từ ukkhipfua là “đưa lên 
rồi đưa lên” nên đã ghi lại lời dịch Việt là: “thọ thực theo lối đưa thức ăn 
(vào miệng) một cách liên tục.” 


- Hợp từ kabalauacchedaka được dịch sát nghĩa là “sự cắn vắt cơm 
làm hai.” Cũng như điều trên, khi xem đến phần không phạm tội với các 
vật thực cứng, các thứ trái cây, các món ăn đặc biệt, chúng tôi hiểu lời giải 
thích “kabalauacchedakan tỉ kabalam quacchimditua auacchindiua” của 
ngài Buddhaghosa là “cắn đi cắn lại vắt cơm,” “cắn vắt cơm từng chút 
một,” nói theo cách nôm na là “ăn theo lối nhâm nh.” 


--OOOOO-- 
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PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU - TẬP HAI 


GATHADIPADASDCI - THƯ MỤC CÂU KỆ PATI: 


Trang 
Adhicetaso appamaJJato 158 
Ubho attham na Jananti 548 
Dhiratthu tam dhanalabham 548 
ParibbaJa mahabrahme 548 
Manapameva bhaseyya 16 
Salinam odano bhutto 548 


--OOOOO-- 
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PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU - TẬP HAI 


SAÑÑÄANÄAMAÄANUKKAMANIKA - THƯ MỤC DANH TỪ RIÊNG: 


Trang 
A 
Aggalava 56, 
102, 106, 142 
Aciravati 304, 
432 
Anuruddha 6o, 62, 
64, 109O 
Ambatitthaka 296, 208 
Arittha 300, 
358, 360, 366 
Avakannakam 16, 20, 22 
Ẩ 
Ananda 190, 
218, 230, 240, 
252, 348, 424, 428 
Alavaka 102, 1OÓ, 142 


Alavi 56, 
102, 1OÓ, 142 


U 
Uday1 66, 176, 194, 
196, 336, 452 
Upananda 98, 
232, 256, 
260, 262, 264, 266, 
270, 272, 278, 328, 342, 446 
Upali 190, 384 
Upalidaraka 346 


Trang 
K 

Kaccanagotta 18 
Katamorakatissaka 1090 
Kantaka 370, 
372. 374 
KaplTlavatthu 162, 
276, 444, 480 
Kalandakanivapa 116, 
190, 204, 
238, 270, 316, 
346, 350, 412, 
468 
Kanamata 220, 222 
Kana 220, 222 
Kasi 434 
Kirapatika 212, 214 
Kũtagarasala 74, 76, 
212, 248, 252 
Kokalika 100 
Kosambi 56, 
110, 138, 
2o6, 2o8, 306, 
380, 530 
Kosala 6o, 202, 
232, 284, 304, 
3541: 422; 424. 440 

KH 
Khandadeviputta 1090 
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G 
Gotamagotta 18 


GH 
Ghositarama 110, 
138, 30ó, 380, 530 


C 
Cullapanthaka 158, 16O 
CH 
Channa 110, 112, 
138, 140, 306, 38O 
Chabbaggiya 14, 42, 52, 


68, o8, 128, 132, 

146, 15O, 162, 168, 18o, 

184, 200, 238, 244, 278, 280, 

284, 288, 2oo, 292, 208, 302, 310, 
330, 332, 338, 340, 366, 374, 

384, 388, 392, 394, 396, 

398, 400, 404, 40Ó, 
408,..., 552, 554 


Javakannakam 16, 20, 22 
O2, O4, 52, 6O, 66, 
o8, 120, 128, 132, 136, 
14Ó, 158, 168, 172, 176, 

180, 184, 194, 20O, 220, 
458, 460, 464, 472, 488, 
490, 492, 494, 496, 504, 542 


Jetavana 


T 
Takkasila 14 
Tapoda 316 
TH 
Thullananda 100 


D 
Dabbamallaputta 116, 
118, 412 
Devadatta 1090, 204 

N 
Nanda 460 
Nandivisala 14 
Nigrodharama 162, 
276, 444, 480 

P 
Patiyaloka 224, 350 
Pasenadikosala 284, 
304, 422, 424 

B 
Badarikarama 56 
Baranasi 548 
Bimbisara 210, 316, 318 

BH 

Bhagga 312, 534 
Bhesakalavana 312, 534 

M 
Mallika 304, 424 
Mahakaccana 100 
Mahakappina 190 
Mahacunda 100 
Mahapajapatigotam1 164 
Mahavana 74, 76, 
212, 248, 252 
Magadha 210, 316, 318 
Migadaya 312, 524 
Mettiya bhummaJaka 116, 118 
Moggallana 190 
Moggallanagotta 18 
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R 
Rajagaha 116, 10O, 
102, 204, 208, 
224, 238, 270, 316, 
346, 350, 412, 
468 
Rahula 56, 1090 
Revata 190 
V 
Vagsumuda nadI 74 
VajjI 74 
Vasetthagottam 18 
Visakhãa migaramata 432 
Vesali 74, 7Ó, 
212, 248, 252 
Veluvana 116, 10O, 
204, 238, 270, 


316, 346, 350, 412, 468 


S 
Sakka 162, 
276, 444, 480 
Sattarasavagsiya bhikkhu 124, 


132, 238, 302, 304, 
`310, 330, 346, 392, 394, 400 


Samuddadatta 100 
Saketa 180, 186, 324 
Sagata 296, 2o8, 388 
SavatthI O2, 14, 52, 6O, 68, 


98, 120, 124, 128, 132, 

136, 146, 158, 168, 172, 

176, 180, 1844, 194, 2OO, 

220, 458, 460, 464, 472, 488, 


490, 492, 494, 496, 504, 542, 552 
Sumsumaragira 312, 534 


H 


Hatthaka sakyaputta O2, O4 


==OooOoo-- 
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PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU - TẬP HAI 


VISESAPADANUKKAMANIKA - THƯ MỤC TỪ ĐẶC BIỆT: 


Trang 

A 
Akatanudhammo 368, 370 
Akatakappam 328 
Akkoso 20, 44 
Akkharakkharaya 54, 
70, 368, 378, 538 
Akarako 354 
Aggalatthapanaya 14O 
Agilano 202, 246, 314, 476, 484 
Aggale 326 
Angarakasupama 358 
Angulipatodakena 302 
Angulimuddika 434 
Acelako 254 
Accayo 62 
Ajjhacaram 102, 344 
Ajjharame 434. 
436, 48o, 482, 484 
Ajjhavasathe 434: 436 
Ajikakhram 246 
Ajikasappl 246 
Añjaniya 446 
Aññavadakam 110 
Aññanake 338, 390 
Aññatika 174, 178, 466 
Atthagarudhamma 152 
Atthangulapadakam 446, 448 
Atthikañkhaluipama 358, 
360, 370, 372 
Addhateyyamasa 318, 320, 322 


Trang 

A 
Atibaddham 14, 1Ó 
Atirekaddhamasam 350) 
Atirekadvattipariyaye 142 
Atthavase O4, 224, 254. 324. 480 
Addhanagamanasamayo 210, 
320, 322 
Addhanamaggam 180, 186 
Adittham O4, O6, O8, 10, 398 
Addhika l0) 
Adhikaranasamatha 558 
Adhicetaso 158 
Antaragharam 466, 490 
Antarayika 358, 360, 362, 
364, 368, 370, 372, 374, 376 
Anadhivasakajatiko 348 
Anabhiraddho 134, 394, 396 
Anassasako 302 
Anasita 472 
Anacaram 101, 232, 258, 306, 
38o, 388, 390, 406 
Anadariyam 306, 308, 488, 490 
Anapuccham 120, 122, 124, 126, 
274, 276, 440, 442 
Anikkhantarajake 428, 430 
Animittam samapattim 82, 9o, 94 
AnmThataratanake 428, 430 
Anupakhajja 128, 130, 2óO, 262 
Anupasampanno 52, 58, 78, o8 
Anuposathikam 390 


571 


Phân Tích Giới Tù Khưu 2 - Thư Mục Từ Đặc Biệt 


A 
Anuvate 326 
Anosarito 368 
Appatinissatthena 366, 368 
Appatisamviditam 48o, 482, 484 
Appatisamvidito 424, 428, 430 
Appanihito samadhi 78, 8o, 94 


Appamattakavissajjakassa 414, 416 
Appamattakavissajjakam 118, 120 


Apacayassa O4 
Apaccuddharakam 328,330 
Apañfattena 308.382 
Aparannam 108, 14O 
Apasakka 468, 470, 484 
Abbhakkhanam 358, 362, 
364, 370, 374, 376 

Abbhutam 14, 1Ó, 1ÓO 
Amanapanam 348 
Amutam O4, O6, O8, 1O 
Amulakena 398 
Amulhavinayo 558 
Ayopatto 332 
Ayyavosatikatani 248 
Aranike 446 
Alajjivadena 404 
Avagandakarakam 524 
Avafññatam 16, 18 
Avannam kattukamo 118, 
120, 170 

Aviññatam O4, OÓ, O8, 1O 
Aviññum purisaviggaham 68, 70 
Asannihitaparikkharaka 330 
Asammato 148, 152 
Asutam O4, O6, O8, 1O 
Assasammaddam 428 

Ẩ 
Ajivako 210, 252 


A 
Apattipariyanta 100 
Apattiyo 18, 100 
Abadha 18 
Amalakaphänite 300 
Amisahetu 168 
Ayudham 540 
Aroceyya 78, o8 
Alokasandhi 14O 
Alopam 520 
Avasathagaram 6o 
Avasathapindo 200, 202 
Ahaccapadako 122, 136, 448 
1 
Ingha 68, 164, 386, 402 
Itthagaram 424 
Itth 6o, 62, 
260, 262, 354. 484 
Iddhipada 8o, 82, 86, 9o, 94 
Indakhnla 428, 430 
Indriyani 62, 8ó, 9o 
Isibhasito 52, 7O, 538 
U 
Ukkutikaya 506 
Ukkhittakaya 494 
Ukkhitto 308, 368, 370 
Ukkhetito 84, 88, oo, 94 
Uggaho 308 
Ugghatetukamo 114 
Uccatthaniyam 426 
Uccaram 552. 554 
Uccarena 412 
Ujjagghikaya 496 
Ujjhapanaka 116, 118 
Unhasamaye 318 
Uttarattharanam 124, 126 
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U 
Uttaribhange 512, 518, 520, 524 
Uttarimanussadhammo 78 
Udakadantaponam 25O, 254 
Udakaphusitani 322 
Uddharimsu 120, 124 
Uparigopphake 304 
UỦpassutim 404, 406 
Upahanarulhassa 542 
Uppanduppandukajata 76 
Uposathike 212, 220, 478 
Ubhatosanghe 154, 328 
Ummaro 248, 274, 430 
Ũ 
Ủnakaddhamäsam 322 
Ủnavisativasso 350, 400, 402 
Ùhadanti 122, 348 
E 
Ekacchanne 368, 378 
Ekindriyam 102, 106 
Erandakatelam 246 
Evamvyakho 358, 360, 370, 372 
lô) 
OkkhittacakkhU 492, 494 
Okkhipitvä 62 
OgunthitasIso 546 
Oñatam 16, 18 
Otthanillehakam 532 
Odako 246, 302, 326 
Odaniyasura 300 
Odano 230, 234, 238, 242, 
254. 466, 478, 484, 548 
Omasavado 16 
Omukkassa 542 
Orakam 212 


O 
Orenaddhamasam 318, 320, 322 
Ovato 154 

K 
Kakkhalo 344 
Kañjikam 306 
Kathalaya 306 
Kandupaticchadi 454: 456 
Kanhasappo 312 
KataparIyositam 138, 14O 
Kaddamam 324 
Kabalam 518 
Kabalavacchedakam 524 
Kammaväcahi 350, 366 
Kammasamayo 320, 322 
Kammam 18 
Kammarahassa  11ó, 342, 408, 412 
Kalyanaadhippaya 348 
Kassakam 24 
Kapotika 2o8 
Kayappacalakam 498 
Kayabandhanam 332 
Kalasamam 324 
Kasl 434 
Kalakam 326 
Kinnapakkhitta 300 
Kilasikam 26 
Kilinnena 322 
Kilesa 18 
Kukkuccam 386, 400, 402 
Kukkutasampate 182, 188 
Kutthikam 26 
Kumbhakaram 24 
Kummaso 230, 234. 238, 242, 


254, 466, 478, 484, 548 
Kulapariyanta 10O 


Kulam 224, 274, 470 
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K 
Kulrapadakam 122, 
448, 450 
Kulũpago 66, o8, 474 
Kusaggena 230, 234, 326 
Kuta 14, 16 
Koccham 120, 122 
Kotthakam 24, 32, 46 
Kosiyagottam 18 
KH 
Khajjakam 518, 520, 524 
Khambhakato 504 
Khadaniyam 230, 
234. 238, 242, 
254. 466, 478, 484 
Khiyanake 118 
Khiyanadhammam 408, 
412, 414 
Khuddanukhuddakehi 384, 386 
Khumsana 16 
G 
Ganakam 24, 
26, 32, 46 
Gandikam 26 
Gaddhabadhipubbo 358, 360 
Garahito 308 
Gilanapucchaka 246, 
314, 320, 516 
Gilanasamayo 206, 
208, 210, 
216, 218, 320, 322 
Gilana 164, 
166, 230, 246, 
274, 314, 320, 516, 554 
Gihisamarambho 102 
Guyhamanta 426 


G 
Gulapindam 304 
Gulasavo 300 
Gerukaparikammam 140 
Gokhiram 246 
C 
Candalam 20, 36 
Capucapukarakam 528 
Cammakaram 24 
Cilimikam 124 
Civarakarasamayo 210, 
218, 274 
Civaradanasamayo 210, 274 
CivarapatIviImso 172 
Civaram 174, 
178, 326, 
328, 332, 414 
Cetake 1090 
Corakantaram 310, 312 
CH 
Chattapanissa 536, 538 
Chapakassa 548 
Chappañcavacahi 68, 7o, 72 
Chinnabhatto 102, 
202, 256, 464, 474, 480 
J 
Jantaghare 314, 316 
Jat 16, 44 
Jaro 66, 252 
Jivhaniccharakam 526 
J1vitavoropeyyam 106 
Jotim 312, 314, 316 
Ñ 
Ñatikulãni 228 
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T 

Takkam 306 
Tattikam 124 
Talasattikam 394, 396 
Taham 312, 492, 

494, 508, 512 
Tadino 158 
Tinavattharako 558 
Tinukkũpama 358, 360 
Tippanam 348 
Tiracchanakatham 438 


Tiracchanagatamanussa- 
viggahitthiya g.23 


266, 268, 356 

Tilatelam 246 

Tulonaddha 448, 450 

Telasampake 300 
TH 

Thakite 16O, 316 

Thupikatam 510 

Theyyasatthena 350, 352 

D 

Dandapanissa 538 

Dando 538 

Dava 12, 530 

Dasasikkhapadiko 328 

Dasikasuttam 414, 418 

Darakasadda 348 

Ditthadhammikanam O4 

Ditthiya suppatividdha 152 

Diyaddho 318, 

320, 322 

Dirattatrattam 58, 

288, 290, 

292, 372, 374, 376 

Dutthullam 98, 102, 344 


D 
Dunnihatam 340 
Dubbannakaranam 324, 326 
Dubharataya O4, 112, 
148, 428, 446 
Duragatanam 348 
Duruttanam 348 
Deddhubhena 300 
Devata 106 
Deseyya 68, 7o 
Dosapariyutthitam 28, 32, 46 
Dvattikkhattum 388, 
390, 392 
Dvarakosa 14O 
DH 
Dhanitthakam 16, 20, 22 
Dhammakathikam 30, 32, 
34. 40, 382 
Dhammo 52, 7O, 538 
Dhutaya 308, 382 
Dhuvaphalo 548 
N 
Natapubbako 530 
Navakammam 102, 
1OÓ, 142, 320 
Nahapitam 24 
Nalakaram 24 
Navam 184, 
186, 188, 212 
Navabhiruhanasamayo 208, 212 
Navaya 184, 
208, 306 
Nasitam 374. 376 
Nikkaddheyya 134 
Niccabhatte 212, 220, 478 
Nimantito 274, 476 
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N 
NÑisidanam 332. 454 
Nihatadhikaranam 340 
NIcatthaniyam 426 
Nesadam 2O, 36 
P 
Pakkhike 212, 
220, 478 
Pacchasamanena 218 
Pajjhayati 16 
PañcabhoJanani 230, 
234. 238, 242, 
254. 466, 478, 484 
Paticchitum 62 
Patibhanacittam 176 
Patimukkassa 542 
Patiyalokam 224, 350 
Patisankharam 420 
Patto 176 
Pattika 332 
PathavI 104 
Pattakallam 110, 112, ..., 472 
Pattanillehakam 532 
Padaso 52 
Padasodhammam 52, 54 
Padhupento 354 
Pamuttho 12 
Payopanam 530 
Paramparabhojanam 218 
ParIpatI 138, 14O, 
2o8, 464, 548 
ParIpacetI 102, 194 
Paripuccha 308, 
38o, 382 
Paribbajako 254 
Paribhande 326 
Parimandalam 488, 490, 520 


P 
Parlyayo 158 
Parivasam o8, 342 
Parivenam 152 
Parivesanam 252 
Parllahasamaye 318 
Pallatthikaya 506, 544 
Pavattesi 16 
Passavam 306, 
552, 554 
Paharasamuñcita 394 
Patidesanrya 464 
Patipadike 212, 
220, 478 
Padukarulhassa 542 
Parivattakam 174 
Pitthasura 300 
Pitthisanghatassa 140, 262 
Pindapato 96, 
102, 216, 232, 
508, B10, 512, 514 
Pindukkhepakam 524 
Pisacakantaram 310 
Pitham 122, 
448, 450 
Pukkusam 2O, 36 
Puggalike 124, 
128, 130, 134, 138 
Punnapattam 432 
Pupphachaddhakam 24 
Pupphasavo 300 
Pubbannam 108, 14O 
Pũgassa 98, 
200, 232, 416 
Puvasura 300 
Puvam 220, 
222, 224 
Pesakaram 24 
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P 
Pesala 04, 404 
Pesuññam 42 
Potakitulam 450 
PH 
PhalabhaJakam 118, 
120, 414, 416 
Phalasavo 300 
B 
Badaramissena 214 
Bahudukkha 358, 
360, 370, 372 
Bahussutam 30, 32,..., 382 
Bahupayasa 358, 
360, 370, 372 
Bahiralepam 254 
Bahuppacalakam 50O 
Bimbohanam 450. 454. 
456, 460, 462 
Bundikabaddho 122, 
448, 450 
Byaharati 522 
Brahmacariyam 152 
BH 
Bhandanakato 98 
Bhandikam 432 
Bhattagge 98, 214 
Bhattapaccasa 216, 218 
Bhattapatipati 212 
Bhattuddesakassa 414, 416 
Bhaddani 416 
Bharadvajagottam 18 
Bhikkhuniyo 152 
Bhikkhunipassayam 162, 


1641, 166, 276, 442 


BH 
Bhikkhunovadakam 148, 
15O, 152, 17O 
Bhisi 120, 122, 
126, ..., 456, 460, 462 
Bhimsapiyamana 310 
Bhummattharanam 124, 
126, 454, 
456, 460, 462 
Bhutagama 106 
Bhùũtam 78, 96 
PBhojanyam 230, 234,..., 478, 484 
M 
Makaradantakam 14O 
Majjagandham 300 
MaJJjarasam 300 
MaJjavannam 300 
Mañco 122, 
448, 450 
Madhukatelam 246 
Madhumeho 18 
Madhvasavo 300 
Mattam 224, 
318, 444, 472 
Mantham 224 
Masarako 122, 
448, 450 
Mahallako viharo 132, 14O 
Mahanage 190 
Mahavikatani 25O 
Mamsasampake 300 
Matugamo 64, 7O, 
26+, 268, 356 
Malakammam 14O 
Mahisam 246 
Mundagahapatikassa 252 
Muddikam 24, 26, 32, 46 
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M 
Mendam 30 
Merayo 300 
Moghapurisa 04, 
42, 68,..., 464, 530 
Monapathesu 158 
Mohanake 388 
Mohapariyutthitam 28 
Mohetukama 390, 392 
Y 
Yadicchakam 384 
Yathadhammam 62, 340 
Yathasanthutam 412, 414 
Yagubhajakassa 414, 416 
Yagubhajakam 118, 120 
Yacitakũpama 358, 360 
Yanam 542 
Yamakalikam 230, 
232,...., 484, 486 
Yavakalikam 244 
Yavajivikam 230, 
232, ..., 484, 486 
Yavaticchakam 384 
Yenicchakam 384 
Yebhuyyasika 558 
R 
RaJatam 436 
Ratanasammatam 432, 
434. 436 
Rathakaram 2O, 36 
Rathasammaddam 428 
Rava 12 
Raho 20 
Ragapariyutthitam 28 
RaJabhata 324 
Rukkhaphalupama 358, 360 


R 
Rupam 52, 310, 312, 346 

L 
Latakammam 14O 
Lingam 18 
Lekhakam 24, 26 
Lekham 346 

V 
Vacanapathanam 348 
Vacanapatho 154 
Vatharo 248 
Vambhana 16 
Vambhito 308 
Vasatelam 246 
Vassikasatika 458 
Van1Jam 24 
Vatavutthisamaye 322 
Vadakkhitto o2 
Valakantaram 310, 312 
VaslJate 446 
Vahasa 424 
Vikappana 330 
Vikalo 238, 442 
Vighasadanam 252 
Vitaccikangaram 316 
Vitanam 454. 
456, 460, 462 
Vinayapariyatiyam 384 
Vinicchayakathaya 410 
Vilepanena 316 
Vivitto 106 
Visanketena 184, 
188, 352, 356 
Visibbanapekkho 312, 
314, 316 
Vihesakam 112 
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V 
Vithe 446 
Vitadosam 28 
Vitamoham 28 
Vitaragam 28 
VIsativasso 152, 348 
Vethitasiso 544 
Venam 20, 36 
Vematiko 12, 
51. .... 484, 486 
VehasakutI 136, 138 
Vosasantiyo 468 
S 
Sanganikaya 04 
Sanghabhattam 98 
Sanghabhedo 116, 
344: 412 
SangharajJI 116, 
344: 412 
Sanghikam 122, 
130, 414, 418 
Sanghiko viharo 132 
Sañcetanikam 98, 342 
Satta bojJ]hango 82, 
8ó, 9o 
Sattarasavaggiyam 230, 
232, 302 
Sattahakalikam 232, 
234. .... 484, 486 
Sattisulipama 358, 360 
Satthagamaniyo 182 
Sattham 224, 350. 540 
Satthusasanena 340, 408 
Sativinayo 558 
Sadasam 332, 454 
Saddhammatthitiya O4, 
254, 324, 480 


S 
Saddhadeyyam 98 
Sannidhikarakam 242 
Sapadanam 512 
Sappatibhayam 184, 482 
SappasIrupama 358, 
360, 372 
Sappanakam 142, 338 
Sabbapaccantimesu 324 
Sabbapamsuknliko 248 
Sabbapasandikabhattam 210 
Sabhande 324. 480 
Samanubhasiyamano 362 
Samanacchanda 348 
SampaJanamusa 02, 
O4, ..., 12 
Sambadho 128 
Sambharasamyutta 300 
Sammattham 322 
Sammato 16O 
Sammukhavinayo 558 
Sayanighara 430 
SaraJena 322 
Salakabhatte 212, 220 
Salakavutta 74 
Sallapanto 02, O4 
Sallekhaya 308, 382 
Savitthakam 16, 2O, 22 
Sasitthakam 534. 536 
Sahadhammikam 38o 
Sahaseyyam 56, 58, 
62, 64, 372, 374. 376 
Samvidhaya 180, 182, 
184, 186, 352, 354, 356 
Sanipakaram 454. 
456, 460, 462 
Samanta 118, 252 
Samisena 534 
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S S 
SamIcikammam 154 Susamvuto 492 
Sasankam 182, 482 Susirakattham 312 
Sasapatelam 246 Sucigharam 332, 444 
Sikkhamana 328 Supasampake 300 
Sikkhamanaya 154, Supo 508, 514 
158, ..., 468, 470 Sekhasammutim 472 
Sikkhamanena 38o Sedagatena 318, 320 
Sikkhapadavivannake 384 Senasanapaññapakassa 118, 12O 
Sitthavakarakam 526 Senasanapaññapakam 414 
SIppam 18 Seyyam 126 
SIsappacalakam 50O, 502 Seyya 58,64 
Sukarantakam 332 Sosikam 26 

Sukkavisatthim 98, 342 H 
Sukhasamacara 346 Hatthaniddhunakam 530 
Sukhasila 346 Hatthanillehakam 350 
SugatacIvaram 460 Hatthapasa 14O 
Sugatavidatthiya 452, Handa g0 
454: 456, 458, 460 132, 176, 
Suủkam 350, 352 234, 278, 384, 432 
Suttapariyapanno 388, 39O Hassadhamme 304 
Suttagato 388 Hassadhippayo 302 
Sudhaya 142 HIyyo 200, 
Supaticchanno 490 352, 356 
Supinakupama 358, 360 Hilitam 1Ó, 18 
Surusurukarakam 530 Hemantike 120, 312 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 


=cC —3 ... 


i PHƯƠNG DANHTHÍCHỦ ô 
Công Đức Thành Lập 


1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã 
2. Quỹ Hùn Phước Visakha 
3. Gia đình Phật tử Visakha An Trương 
4. Gia đình Phật tử Trương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 
5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 
6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 

7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 

8. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 

9. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
10. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 
11. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 
12. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 
13. Gia đình Phật tử Phạm Thị Thi & Châu Thiên Hưng 
14. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 
15. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 
16. Ái nữ Chú Nguyễn Hữu Danh 
17. Gia đình Phật tử Khánh Huy 
18. Ái nữ Cô Lê thị Tích 
1o. Cô Võ Trân Châu 
2o. Cô Hồng (IL) 


sáx=—>~ 


Công Đức Hộ Trì 


1. Ven. Dr. Bodagama Chandima 
ụ (Một bộ Tam Tạng Sri Lanka ïn tại Taiwan) Ụ 


2. Phật tử Tống Thị Phương Lan 
(Một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam) 
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Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập o2 
- PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU II - 


Công Đức Bảo Trợ 


Nhóm Phật tử Philadelphia 
(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 
Phật tử chùa Kỳ Viên (Hoa Thịnh Đốn) 
và Thích Ca Thiền Viện (California - USA) 
Phật tử Thiền Viện Bát Nhã (Canada) 
Nhóm Phật tử chùa Phật Bảo - France 
(do Phật tử Lê Quí Hùng đại diện) 
Gia đình Phật tử Missour1 


Công Đức Hỗ Trợ 


Sư Cô Huệ Phúc 
Tu Nữ Jinaputta - Diệu Lĩnh 
Bác Diệu Hiền 
Một Phật tử ẩn danh 
Phật tử Lý Ngọc Hoa 
Phật tử Trần Hương-Nga 
Phật tử Phạm Thị Thảo (Australia) 
Phật tử Phượng Dinh và thân mẫu 
Phật tử Lê Thị Hồng Trâm Pd. Duyên Hạnh 


kẽ 


Ẻ G.Đ. Ngô Ð. Châu (Minh Quang & Diệu Minh) 
Phật tử Diệu Minh, Diệu Từ, Diệu Huệ (Finland) 


Kà . (@ñ 
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s. AC 5 ” NGG, 


ì PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ h 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập o2 
- PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU II - 


Công Đức Bảo Trợ 


Hòa Thượng Chơn Trí (Chùa Pháp Vân, California) 
Đại Đức Chánh Kiến lo 
Thầy Thích Minh Hạnh (Chicago) lỆ 
Phật tử Kiều Công Minh w) 
Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên \ 
Phật tử Minh Phương ộ 
Gia đình Phật tử Trần Minh & Thúy Hoa 
Phật tử Nguyễn Công Bình và Thân Mẫu Trà thị Hối 1 


Công Đức Hỗ Trợ 


Ven. Minh Hạnh 
Đại Đức Giác Hạnh 
Đại Đức Minh Sang 
Sư Cô Liên Đạt 
Một Phật tử ẩn danh 
Samadhi Nhựt Quang 
Phật tử Lê Thị Liêu 
Phật tử Vinh Quang ụ 
Phật tử Trân Thị Ngọc Yến (Pd Tâm Nguyện) 
Phật tử Văn Thị Phương Dung (Pd Tâm Hương) 
Phật tử Văn Thị Yến Dung (Pd Diệu Thư) 


kà A =^ 
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_ DANH SÁCH PHẬT TỬ 
CHUA KY VIÊN (Washington D. C.) 
& THÍCH CA THIỀN VIỆN (Riverside, CA): 


Chúc Giới & Chúc Nguyên, Phật tử Diệu Minh, G.Ð. Ngô Ð. Châu 
(Minh Quang & Diệu Minh), Phật tử Minh Phương, Phật tử Nga và 
Tấn, Phật tử Ngâm và Phục, Samadhi Nhựt Quang, Phật tử Tài và 
Linh, Phật tử Trang Cang, Phật tử Trinh, Đồng, Thảo, Thuận. 


GÐĐ. PHẬT TỬ MISSOURI: 
Phật tử Lý Hà Vĩnh, Phật tử Phạm Đức Long, Phật tử Lê Thị Trang 


DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 
(do Phật tử Thanh Đức đại diện): 
Ba lần vào tháng 5, tháng o, và tháng 12 năm 2oo8 


Hứa thị Liên Pd. Diệu Bạch (3 lần), Nguyễn văn Huỳnh Pd. Tâm 
Thiện, Gđ. Nguyễn Trọng Nhân, Gởđ. Nguyễn Trọng Luật, Gđ. 
Nguyễn thị Xuân Thảo, Gđ. Nguyễn thị Xuân Trinh, Phan Thông 
Hảo Pd. Hoằng Trí (3 lần), Lưu Kim Chi Pd. Mỹ Trí (3 lần), Gđ. 
Quang Thoại Liên Pd Thuần Ngọc, Lê thị Sinh Pd. Diệu Trí (3 lần), 
Đặng Phước Châu Pd. Tâm Nghĩa, Nguyễn thị Rắt Pd. Tâm Thạnh 
(3 lần), Gđ. Đặng Kim Phụng Pd. Tâm Trì, Gđ. Đặng văn Minh Pd. 
Quảng Phước, Gđ. Đặng văn Hùng, Gđ. Đặng Kim Nga Pd. Tâm Mỹ, 
Gđ. Đặng Kim Mai Pd. Tâm Đồng, Gđ. Đặng Kim Thi Pd. Tâm Thơ, 
Gđ. Đặng Thế Hòa Pd. Tâm Hiền, Đặng Thế Luân Pd. Tâm Pháp, 
Hồ Kinh và Ngụy Kim Pd. Diệu Hảo, Gđ. La Kim, Gđ. La Phối và 
Trần thị Dung Pd. Đắc Huệ, Gđ. La Tiểu Phương, Gđ. La Nhuận 
Phương, Gởđ. La Nguyễn thị Hường, Gđ. Ngụy Hinh Pd. Nguyên 
Huy, Gđ. La Song Hỷ Pd. Nguyên Tịnh (3 lần), Gđ. Trương Trung 
Thành, Gđ. Trương Đoàn Viên, Gđ. Trương Xuân Viên, Gđ. Trương 
Đông Mỹ Pd. Nguyên Thoại, Ngụy Trí An Pd. Nguyên Bình, Phạm 
Xuân Điệp, Ngụy Mỹ An Pd. Nguyên Như, La Nhuận Niên Pd. 
Thiện Duyên, Lưu Hội Tân Pd. Ngọc Châu, Gđ. La Quốc Cường, La 
Mỹ Hương Pd. Diệu Hoa, Gđ. La Mỹ Hoa, Gđ. La Quốc Hùng Pd. 
Huệ Minh, Gđ. La Quốc Dũng, Gđ. La Mỹ Phương Pd. Ngọc Hợp, 
Gđ. La Mỹ Anh Pd. Diệu Lạc, Gđ. La Mỹ Hạnh Pd. Diệu Tịnh, Gả. 
La Quốc Minh Pd. Huệ Minh, La Quốc Tâm Pd. Huệ Đạt. 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 
(do Phật tử Thanh Đức đại diện): 
Ba lần vào tháng 5, tháng o, và tháng 12 năm 2oo8 


Gđ. Ngụy Khai Trí Pd Nguyên Tuệ, Gđ. Ngụy Phụng Mỹ Pd. Nguyên 
Quang, Gđ. Ngụy Mộng Đức Pd. Nguyên Tường, Gđ. Ngụy Mỹ Anh 
Pd. Nguyên Văn, Gđ. Lưu Trung Hưng, Gởđ. Lưu Mỹ Lan Pd. Ngọc 
Thiện, Gđ. Lưu Ngọc TâmDương Tô Pd. Ngọc Phát, Huỳnh Ngọc 
Phương, Cung Khẩu Phát, Ngụy Chánh Nguyệt, Cung Việt Cường, 
Cung Việt Đức, Cung Ngọc Thanh, Trần Thành, Phạm Thị Thới 
(Switzerland), Ô. Bà Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn thị Ký Pd Diệu 
Nhã (3 lần), Nguyễn Thanh Trung (2 lần), Nguyễn Thị Lan Anh, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Bích Sơn, Gđ. Lý Trung Tâm, 
Gđ. Trần Thị Bé Pd. Diệu Chơn, Bùi thị Sáng Pd Diệu Minh, Nguyễn 
Thanh Hải Pd. Minh Hội, Nguyễn Thanh Vũ Pd. Quảng Trí, Nguyễn 
Thị Thanh Mai Pd. Diệu Hoa, Vũ Thế Phương Trường, Đỗ Thị Dung 
Pd. Diệu Hạnh, Gđ. Đỗ Đào Thu & các con, Nguyễn Huỳnh Hoa Pd. 
Nhựt Huỳnh Hoa, Nguyễn Bạch Cúc Pd. Thanh Đức (3 lần), Trần 
Thị Bích Thủy Pd. Diệu Hảo, Trần Quốc Việt Pd. Thiện Đạt, Đoàn 
Việt Nga Pd. Quảng Anh (2 lần), Phạm Thị Thu Hồng Pd. Huệ Tịnh 
(2 lần), Đặng Thị Gái Pd. Tâm Thành (2 lần), Dương Thị Chiểu Pd. 
Diệu Hương, Phan thị Nhứt Pd Diệu Tâm, Gđ Dương văn Tài, 
Nguyễn thị Vẹn Pd Tâm Toàn, Nguyễn thị Thanh Hương Pd Diệu 
Thanh, Nguyễn Thị Thanh Mỹ Hà Pd. Diệu Hằng, Nguyễn Hữư Bảo 
Toàn Pd. Thiện Tánh, Nguyễn Thị Hà Mỹ Linh Pd. Diệu Thảo, 
Nguyễn Thị Diễm Thúy Pd. Ngọc Duyên (3 lần), Đoàn Văn Hiểu Pd. 
Thiện Phúc, Nguyễn Duy Thanh Pd. Huệ Trí, Nguyễn Duy Phú Pd. 
Huệ Đức, Nguyễn Diễm Thảo Pd. Huệ Nhân, Đoàn Hiểu Junior Pd. 
Minh Hạnh, Đoàn Tommy Pd. Huệ Lành, Evans Lan Pd. Diệu Anh, 
Đạo Tràng Bát Quan Trai, Chùa Giác Lâm (Lansdowne, PA), Phật 
Tử & Ban Trai Soạn Chùa Giác Lâm (Lansdowne, PA), Ô. Bà Trà 
Kiễu, Ô. Bà Dương Thảo, Cô Phạm Nga, Cô Phùng, Cô Thanh Lớn, 
Bà Tư, Nguyễn Linda, Phan Thị Thu Pd. Diệu Nguyệt, Nguyễn Ngọc 
Hương Pd. Chơn Thanh, Đặng Thị Hà Pd. Diệu Hương, Phật tử 
Ngọc Như, Phật tử Huệ Hiếu , Nguyễn James Pd. Huệ Hiền, 
Nguyễn Ngọc Hạnh Pd. Diệu Mỹ, Nguyễn Thị Ngọc Phượng Pd. 
Hiếu Nghĩa, Trương Thị Tuyết Thu Pd. Diệu Phước, Phan Hoàng 
Lan Pd. Gwa Phan. 
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